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Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Pháp sư 
Huyền Trang. 


QUYÊN 1—>50 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
HỘI THỨ I 
QUYÊN 1 
Phẩm 1: DUYÊN KHỞI (1) 


Tôi nghe như vây: 

Một thuở nọ, Đức Phật ở nơi đỉnh núi Thứu, 
thuộc thành Vương xá, cùng với chúng đại Bí-sô 
øôm một ngàn hai trăm năm mươi vị hội đủ, tật 
cả đêu là bậc A-la-hán, các lậu đã hết, phiền não 
không còn sinh khởi lại nữa, đạt được tự tại chân 
thật, tâm hoàn toàn giải thoát, tuệ hoàn toàn giải 
thoát, như ngựa đã được thuân thục, cũng như 
rông lớn, đã làm việc cần làm, đã xong việc cân 
xong, bỏ các gánh nặng, đạt được lợi mình, căt 
các trói buộc, biết đúng đã giải thoát, đạt tâm tự 
tại, rốt ráo cùng tột. Chỉ có một mình A-nan-đà, 
mới chứng quả Dự lưu, còn ở trình độ cần phải tu 
học. Tôn giả Đại Ca-diếp-ba là Thượng thủ. 

Lại có chúng Bí-sô-ni gồm năm trăm vị đều là 
A-la-hán; Đại Thắng Sinh Chủ là Thượng thủ. Lại 
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có vô lượng Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca, đêu thây 
được sự thật cao cả. Lại có vô lượng, vô sỐ chúng 
Đại Bô-tát, tất cả đều chứng các pháp môn Đả-la- 
ni, pháp môn Tam-ma-đỊa, an trụ trong các diệu 
lý Không, Vô tướng, Vô nguyện, đã chứng hạnh 
nhẫn nhục bình đắng đối với các pháp, thành tựu 
bốn sự hiểu biết không chướng ngại, diễn thuyết 
bất cứ vẫn đề gì đều biện luận không cùng, với 
năm loại thần thông, diệu dụng tự tại, đã chứng 
được trí tuệ, dứt sạch phiền não, vĩnh viễn không 
lui mật, ngôn hạnh oai nghiêm, người nghe đều 
cung kính làm theo, siêng năng dũng mãnh, từ bỏ 
biếng lười, bỏ hết của cải, không tiếc thân tướng, 
xa lìa kiêu mạn, từ bỏ dỗi trá, không nhiễm, 
không cầu. Tất cả vì chúng sinh mà diễn bày 
chánh pháp, chứng đắc sâu xa cùng tột hạnh nhẫn 
nhục đôi với các pháp, không còn điều lo sợ, tâm 
được thư thái, vượt các cảnh nghịch, thoát các 
nghiệp chướng, xua tan tất cả phiên não, giặc oán, 
dựng cờ chánh pháp, dẹp các tà thuyết, các hàng 
Thanh văn, Độc giác không thể so lường, vì các 
ngài đã đạt được sự tự tại đối với tâm, sự tự tại 
đối với pháp, đã cởi bỏ được sự trở ngại do việc 
làm sai lâm, sự ngu dốt triền miên, sự hiểu biết 
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hạn hẹp. Chọn pháp tu hành, lý luận trình n. 
không gì là không thông suốt; thâm nhập nẻo 
pháp tu hành duyên khởi, sinh diệt, xa lìa sự hiểu 
biết lệch lạc, sự mê lầm dai dăng, tháo bỏ các 
buộc ràng, trí tuệ thông đạt các chân lý cao cả; 
trải qua vô số kiếp luôn phát nguyện rộng lớn, 
dung mạo vui vẻ, trước hết thường nêu bày lời chỉ 
dẫn, xa hăn mọi nhãn nhó bực dọc, nói năng dịu 
dàng hòa nhã, rất khéo khen ngợi, biện tải không 
vâp, ở giữa chúng đông thể hiện oai đức trang 
nghiêm bình tĩnh, tiễn thoái tự tại, không gì sợ 
sệt, trăm ngàn ức kiếp khéo nói không cùng. Đối 
với các pháp môn tu hành luôn quán sát sâu sắc 
vạn pháp như huyễn ảo, như dợn nắng, như chiêm 
bao, như trăng đáy nước, như tiếng vang, như hoa 
đốm trên không, như ảnh tượng, như bóng sáng 
phản chiêu, như trò ảo thuật, như thành hư ảo, tuy 
đêu là không thật, nhưng hiện ra giống như thật. 
Những bậc ấy luôn lìa bỏ tâm yếu hèn, thuyết 
pháp không sợ hãi, có khả năng làm theo và 
chứng nhập vô lượng pháp môn tu tập, biết được 
tâm tư và ước vọng của loài hữu tình, dùng trí tuệ 
siêu việt mà giáo hóa đề giải thoát họ. Đối với các 
loài hữu tình, tâm của các ngài không hề vướng 
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mặc, đạt đên mức cao nhật về khả năng chịu 
đựng, đôi với diệu lý vô sinh của các pháp chứng 
nhập hoàn toàn, trí thấu đạt tánh bình đăng của 
muôn vật, biết đúng như thật về tính chất sâu xa 
của các pháp tùy theo ước nguyện của chúng sinh, 
khéo léo hướng dẫn họ về nẻo giác ngộ, thường 
xuyên giảng thuyết phương pháp tu hành duyên 
khởi một cách khéo léo, đảm nhận nguyện lớn 
trong vô biên cõi Phật. Đôi với vô sô Đức Phật 
trong mười phương, các vị ây đều giữ chánh niệm 
bình đẳng, thường thể hiện một cách găn bó sâu 
xa. Các Đức Phật ra đời, các vị ây đêu sẵn sàng 
phụng sự tất cả, cũng luôn luôn câu thỉnh chư 
Phật chuyên bánh xe chánh pháp, chưa vội nhập 
Niết-bàn, để hóa độ vô lượng chúng sinh, thường 
khéo khắc phục, diệt trừ các trói buộc do bám 
chặt vào sự hiểu biết lệch lạc và các lửa phiên não 
của tật cả loài hữu tình, chỉ trong giây lát, có thể 
đạo chơi qua trăm ngàn cảnh định, làm phát sinh 
vô biên công đức cao cả. Những Bỏ-tát này, đều 
đây đủ công đức vi diệu rộng lớn như vậy, dù trải 
qua vô lượng trăm ngàn ức đại kiếp khen ngợi 
cũng không thê hết. Tên của các ngài là: Đại Bồ- 
tát Hiền Thủ, Đại Bồ-tát Bảo Tánh, Đại Bồ-tát 
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Bảo lạng, Đại Bô-tát Bảo Thọ, Đại Bô-tát Bài 
Sư, Đại Bồ-tát Nhân Thọ, Đại Bồ-tát Tinh Thọ, 
Đại Bồ-tát Thân Thọ, Đại Bồ-tát Đề Thọ, Đại Bồ- 
tát Quảng Tuệ, Đại Bô-tát Thắng Tuệ, Đại Bô-tát 
Thượng Tuệ, Đại Bồ-tát Tăng Trưởng Tuệ, Đại 
Bồ-tát Vô Biên Tuệ, Đại Bô-tát Bất Hư Kiến, Đại 
Bỏ-tát Vô Chướng Tuệ, Đại Bôồ-tát Thiện Phát 
Thú, Đại Bô-tát Thiện Dũng Mãnh, Đại Bồ-tát 
Cực Tỉnh Tần, Đại Bô-tát Thường Tĩnh Tần, Đại 
Bồ-tát Thường G1a Hạnh, Đại Bồ-tát Bất Xả Ách, 
Đại Bồ-tát Nhựt Tạng, Đại Bồ-tát Nguyệt Tạng, 
Đại Bô-tát Vô Tỷ Tuệ, Đại Bồ-tát Quán Tự Tại, 
Đại Bô-tát Đắc Đại Thể, Đại Bô-tát Diệu Cát 
Tường, Đại Bôồ-tát Bảo Ấn Thủ, Đại Bô-tát Tôi 
Ma Lực, Đại Bồ-tát Kim Cang Tuệ, Đại Bồ-tát 
Kñm Cang Tạng, Đại Bồ-tát Thường Cử Thủ, Đại 
Bồ-tát Đại Bi Tâm, Đại Bồ-tát Đại Trang 
Nghiêm, Đại Bôồ-tát Trang Nghiêm Vương, Đại 
Bô-tát Sơn Phong, Đại Bồ-tát Bảo Phong, Đại 
Bồ-tát Đức Vương, Đại Bô-tát Từ Thị... đại thể là 
có vô lượng trăm ngàn vô số Đại Bô-tát như vậy, 
đêu là con của Đắng Pháp Vương, có khả năng 
tiếp nôi ngôi vị Phật, làm bậc Thượng thủ. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn ở trên tòa sư tử, tự trải 
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tọa cụ, an tọa trong tư thê kiết già, thăng lưng 
chánh niệm, an trú trong niệm hiện tại, vào định 
Vương diệu, các định khác đều được thu nhiếp 
trong định này, vì đây là chỗ lưu xuất của tất cả 
các định. 

Khi ây, Đức Thế Tôn, biết đúng, nghĩ đúng, 
từ định Vương diệu, khoan thai đứng dậy, dùng 
Thiên nhãn thanh tịnh, quán sát thê giới chư Phật 
trong mười phương, toàn thân thư thái, từ nơi 
tướng bánh xe ngàn căm dưới hai lòng bàn chân, 
phóng ra sáu mươi trăm ngàn vô số hào quang, 
rôi từ mười ngón chân, hai mu bản chân, hai gót 
chân, bốn mắt cá chân, hai ống quyền, hai đầu 
gối, hai bắp về, cạnh sườn, bụng, lưng, giữa rốn, 
chữ đức ở ngực, hai vú, hai nách, hai vai, hai 
khuýu tay, hai cánh tay, hai cô tay, hai tay, hai 
bàn tay, mười ngón, hai mắt, chai tai, bốn mươi 
răng... cho tới tướng lông xoăn giữa Imảy... 
chung là mỗi mỗi bộ phận trên thân, đều tiên 
ra sáu mươi trăm ngàn vô sô hào quang, mỗi hào 
quang này soi sáng cả thê giới ba lần ngàn!, từ 


1 “Thế giới ba lần ngàn” được dịch từ “Tam thiên đại thiên thế giới”, là vũ trụ quan của người Ấn 
độ xưa. Nghĩa là núi Tu-di ở chính giữa, bốn chân lớn và chín núi tám biển bao bọc chung 
quanh gọi là một thế giới nhỏ, trong đó bao quát mặt trời, mặt trăng, núi Tu-di, bốn vua trời, 
trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đâu-suất, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại, trời Phạm 
thế... Thế giới này lấy số một lần ngàn làm cơ bản mà hình thành một ngàn cái thế giới nhỏ, 
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đó, lân lượt soi khắp vô sô cõi Phật trong mười 
phương, trong ấy nếu có loài hữu tình nào gặp 
được ánh hào quang nảy, nhất định đạt đến quả 
vỊ GIác ngộ cao tột. 

Rồi, tất cả lỗ chân lông của Đức Thế Tôn 
cũng đều thông hoạt và phát ra sáu mươi trăm 
ngàn vô số hào quang, mỗi hào quang ấy đều soi 
sáng cả thế giới ba lần ngàn, từ đó, lần lượt soi 
khắp vô số cõi Phật trong mười phương. trong ây 
nếu có loài hữu tình nào gặp được hào quang 
này, nhất định đạt tới quả vị GIác ngộ cao tột. 

Rồi, từ thân Đức Thế Tôn lại phát ra hào 
quang soI khắp cả thế giới Da lần ngàn, từ đó, 
một lần soi khắp vô sô cõi Phật trong mười 
phương, trong ấy nếu có loài hữu tình nào gặp 
được hào quang này, nhất định đạt đến quả vị 
Các ngộ cao tỘt. 

Lại, từ miệng Đức Thế Tôn, phát ra tướng 
lưỡi rộng dài, che khắp cả thê giới ba lần ngàn, 
sắc diện tươi vui mỉm cười. Từ nơi tướng lưỡi 
rộng dải đó, tuôn ra vô lượng trăm ngàn vô số hào 
quang, với nhiêu màu sắc, trong ấy, hiện lên đóa 


một ngàn thế giới nhỏ tập thành một ngàn thế giới cỡ vừa, một ngàn thế giới cỡ vừa tập thành 
một ngàn thế giới cỡ lớn. Vì một ngàn thế giới cỡ lớn này là do ba thứ ngàn thế giới nhỏ, vừa, 
lớn hợp thành cho nên gọi là ihé giới ba lần ngàn. 
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"hoa sen báu, gôm đến ngàn cánh, đêu là màu 
vàng ròng, có các báu trang nghiêm, phô bảy đẹp 
đẽ, thật dễ ưa thích, mùi thơm ngảo ngạt, xông 
tỏa cùng khắp, mịn trơn nhẹ nhàng, tiếp xúc liền 
dây khởi niêm vui thanh thoát. Trong đài của các 
hoa, đều có Hóa Phật ngôi kiết giả tuyên giảng 
pháp âm vi diệu, mỗi mỗi pháp âm đều nêu bảy 
pháp tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa, nêu có 
các loài hữu tình nào nghe được, nhất định đạt tới 
quả vị GIác ngộ cao tột, rôi từ đó, lần lượt biến 
khắp vô số cõi Phật trong mười phương, diễn nói 
các pháp lợi ích cũng đều như vậy. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn, không rời chỗ ngôi, 
nhập pháp định Sư tử du hý, hiện xuất thần 
thông, khiến cho thê giới ba lần ngàn này hiện ra 
đủ sáu loại biến động: động, động rất mạnh, cùng 
động rất mạnh; phun, phun rất mạnh, cùng phun 
rất mạnh; rung, rung Tât mạnh, cùng rung rât 
mạnh; chạm, chạm rất mạnh, cùng chạm rất 
mạnh; gầm thét, gầm. thét rât mạnh, củng gầm 
thét rất mạnh; nồ, nô rât mạnh, cùng nỗ rất mạnh. 

Lại khiến cho cõi này, phương Đông nồi thì 
phương Tây chìm, Tây nôi Đông chỉm, Nam nồi 
Bắc chìm, Bắc nối Nam chìm, giữa nổi chung 
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quanh chìm, chung quanh nỗi ở giữa chìm. Cõi 
này trở nên trong sạch, sáng mát, êm ả, tạo nên 
mọi lợi ích an vui cho các loài hữu tình. 

Khi ấy, thế giới ba lần ngàn này, có bao nhiêu 
cảnh địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, cùng các nẻo 
xấu ác, hung hiểm, khốn khô khác, thì tất cả các 
loài hữu tình ở đấy đêu lìa nạn khô. Từ đây chết 
rôi, đêu được sinh vào cõi người và sáu cảnh trời 
trong cõi Dục, đêu nhớ tới kiếp trước, vui mừng 
khó tả, đồng đến chỗ Phật, với tâm thanh tịnh, 
đảnh lễ nơi chân Đức Thê Tôn, từ đây, lần lượt 
biến khắp vô số cõi Phật trong mười phương. Do 
thân lực Phật, nên hiện rõ sáu thứ biên động. Lúc 
này, các cõi xâu ác của thế giới ấy và tật cả 
chúng hữu tình, đều lìa mọi nạn khổ. Từ đây, 
chết rôi đều được sinh vào cõi người và sáu cảnh 
trời trong cõi Dục, đều nhớ lại kiếp trước, vui 
mừng hớn hở. Các loài ấy ở trong cõi mình, đều 
đến chỗ Đức Phật, cung kính đảnh lễ nơi chân 
Ngài. 

Lúc đó, thế giới ba lần ngàn này và vô sô thế 
giới hữu tình khác trong mười phương, người mù 
thì thây được trở lại, người điếc nghe được, người 
câm nói được, người điên tỉnh trí, người loạn 
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được yên, người nghèo được giàu, người không 
y phục thì có được y phục, người đói được ăn, 
người khát được uống, người bệnh được lành, 
người xâu được đẹp, người tàn tật được lành lặn, 
người thiếu các giác quan thì được đây đủ, người 
mê được tỉnh, người mệt mỏi thì được khoẻ 
khoăn. 

Khi ấy, các loài hữu tình, với tâm bình đắng, 
đối đãi nhau như thê cha mẹ, anh em, chị em, bạn 
bè, như bà con thân thuộc, xa lia lỗi sông với 
ngôn ngữ tà vạy, hướng theo lối sống ăn nói ngay 
thăng chân chánh, lìa nêp sông làm mười điều ác, 
tu tập nếp sống làm mười điêu lành, dứt tư tưởng 
ác, chuộng tư tưởng thiện, lìa hạnh không thanh 
tịnh, tu theo hạnh thanh tịnh, thích sạch trừ dơ, 
ưa yên tĩnh bỏ ồn ảo, thân tâm thư thái liền sinh 
niêm vui thanh thoát, như người tu hành an trụ 
nơi cõi định thứ ba. Lại có trí tuệ cao tột, bỗng 
chốc phát sinh, khởi lên ý nghĩ: ban cho rộng 
khắp, điều hòa khắc phục, an ồn chịu đựng, tiến 
tới mạnh mẽ, vắng lặng hoàn toàn, quán sát chín 
chăn, lìa hăn phóng túng, tu tập phạm hạnh, đôi 
với các loài hữu tình luôn Từ, BI, Hỷ, Xả, không 
gây rôi nhau, há chắng là tốt đẹp saol 
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Bây giờ, Đức Thê Tôn, ở trên tòa sư tử, 
phóng hào quang đặc biệt, oai đức lông lộng, ánh 
sáng phủ khắp thê giới ba lần ngàn, đến cả vô số 
cõi Phật trong mười phương khiến các núi Tô- 
mê-lô, núi Luân vi... tất cả cung điện của các 
Thân, Rông, Trời, cho đến cõi trời Tịnh cư, đều 
như không còn hiện hữu, cũng như trăng tròn 
mùa thu, làm mờ các vì sao, như mặt trời mùa hạ, 
ánh sáng làm nhòa các màu sắc, như bốn ngọn 
núi chúa vĩ đại đầy châu báu vi diệu, soi đến các 
núi khác, thì uy nghi và ánh sáng luôn hơn hắn. 
Đức Phật dùng thân lực, hiện lại thân Phật, khiến 
cho tất cả các loài hữu tình trong thế giới ba lần 
ngàn này đều trông thấy được. 

Lúc này, vô lượng vô số chư Thiên ở cõi trời 
Tịnh cư, trong thế giới ba lần ngàn này, dưới 
cùng là cõi Dục, chư Thiên, Tứ đại Thiên vương, 
tất cả loài người và phi nhân... đều thấy Đức 
Như Lai ngôi trên tòa sư tử, oai quang sáng rực 
như núi vàng lớn, nên vô cùng vui mừng, khen 
ngợi điều chưa từng có, rôi mang theo vô số các 
loại hoa trời, hương khoanh, hương xoa, hương 
đột, hương bột, y phục, ngọc anh lạc, tràng phan, 
lọng báu, nhạc cụ, các thứ ngọc, vô lượng các 
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"loại hoa sen trời đủ các sắc màu xanh, đỏ, 
trắng, vàng, hồng, hoa cây vàng bạc cõi trời, lá 
thơm cõi trời và vô lượng hoa tươi trên đất dưới 
nước, cùng mang đến chỗ Phật, dâng rải lên 
Phật. Do thân lực của Phật, các tràng hoa kia lần 
lượt được tung lên, kết thành đài hoa, số lượng 
đây cả thế giới ba lần ngàn, như các lọng hoa 
trời rủ xuống, rồi nảo chuông quý, phan ngọc 
thêu đan tỉ mỉ hài hòa, rất dễ ưa thích. Khi ây, 
cõi Phật này, trang nghiêm mâu nhiệm, giông 
như thế giới Cực lạc ở phương Tây. Hào quang 
của Phật chói sáng khắp mọi loài, trong thế giới 
ba lần ngàn, cả hư không đều cùng một màu 
vàng rực rỡ. Các cõi trong vô số cõi Phật ở mười 
phương thế giới cũng lại như thê. 

Cùng lúc, các cõi Phật trong thể giới ba lần 
ngàn này, các châu Nam thiệm-bộ, châu Đông 
thăng thân, châu Tây ngưu hóa, châu Bắc cu-lô, 
người ở trong đó, do thân lực của Phật, ai cũng 
thây Đức Phật ngồi ngay trước mặt, đều nghĩ 
răng, Đức Như Lai nói pháp cho riêng mình. Như 
vậy, chư Thiên trong các cõi: Trời Tứ đại Thiên 
vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử- 
đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại, trời 
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Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời 
Đại phạm, trời Quang, trời Thiều quang, trời Vô 
lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời 
Thiếu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biên tịnh, trời 
Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, 
trời Quảng quả, trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời 
Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh... 
cũng đều do thần lực của Đức Thê Tôn mà mỗi 
vị đều thây Phật, ngồi ngay trước mặt và đều 
nghĩ răng, Đức Như Lai đang nói pháp riêng cho 
mình. 

Bây giờ, Đức Thê Tôn, không rời bảo tòa, vui 
vẻ mỉm cười, từ trên mặt Ngài, phóng hào quang 
lớn, chiếu khắp các cõi Phật, nơi thê giới ba lần 
ngàn và vô sô các cõi Phật trong mười phương. 

Cùng lúc, ở các cõi Phật trong thế giới ba lần 
ngàn này, tất cả các loài hữu tình, theo hào quang 
của Phật, đều trông thấy khắp vô sô thế giới chư 
Phật trong mười phương, tất cả các Bậc Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác, được chúng Thanh văn, 
Bồ-tát vây quanh, lại còn thây tật cả các loài hữu 
tình, vô tình khác nữa. 

Tât cả loài hữu tình, nơi vô số cõi Phật trong 
mười phương thế giới, cũng nương hào quang 
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_Phật, nhìn thấy ở cõi ây, Đức Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác Thích-ca Mâu-ni được chúng 
Thanh văn, Bô-tát vây quanh và còn thấy tất cả 
các loài hữu tỉnh, vô tình khác nhau. 

Lúc bấy giờ, thê giới tận cùng của vô số thế 
giới ở phương Đông, tên là Đa Bảo, có Đức Phật 
hiệu là Bảo Tánh Như Lai, Ứng Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự 
S1, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, đang an 
trụ tại đó, nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho 
chúng Đại Bô-tát. Trong cõi ây có vị Bồ-tát tên 
là Phố Quang, trông thấy ánh hào quang lớn kia 
cùng với đại địa, cõi đất biến động và thân tướng 
của Phật, nên lòng sinh thắc mắc, liên đi đến 
trước Đức Phật Bảo Tánh cung kính đảnh lễ nơi 
chân Phật, thưa: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có 
điểm lành này? 

Phật Bảo Tánh bảo Đại Bô-tát Phố Quang: 

Này thiện nam, ở phía Tây của cõi này, trải 
qua vô số thế giới, có thế giới tận cùng tên là 
Kham nhẫn, Đức Phật nơi ấy hiệu là Thích-ca 
Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đăng Giác, Minh 
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Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Bạc-già-phạm, hiện an trụ tại đó, sắp 
nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho chúng 
Đại Bồ-tát. Do thần lực của Phật ây, mà hiện ra 
điêm lành như thẻ. 

Bỏ-tát Phố Quang nghe rôi, vui mừng hết 
mực, lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con nay xin đi đến thế giới 
Kham nhẫn để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường 
Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni và chúng Đại Bồ- 
tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết thông suốt 
các pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa, 
thân thông tự tại, nơi thân sau cùng quyết nối 
ngôi vị Phật. Cúi xin rủ lòng thương xót chấp 
thuận! 

Phật Bảo Tánh bảo Bồ-tát Phố Quang: 

Hay thay, hay thay, nay đã đúng lúc! Được, 
ông cứ khởi hành. 

Đức Phật nói xong liền lấy ngàn cành hoa sen 
sắc vàng ròng, hoa ấy có ngàn cánh với các báu 
trang nghiêm, trao cho Bồ-tát Phô Quang và dặn: 

-Ông mang hoa này, đến chỗ Đức Phật 
Thích-ca Mâu-nI, như lời Ta dặn, bạch rằng: 
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_“Như Lai Bảo Tánh xin ân cân thăm hỏi Ngài 
được ít bệnh, ít phiên, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực 
điều hòa, an vui chăng? Việc đời luôn có được 
thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng?” Rồi đem 
hoa sen nảy dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật 
sự. Ông đến cõi ấy, phải nhận thức đúng đãn, 
thây cõi Phật và các đại chúng ở đó chớ sinh lòng 
coi thường mà tự làm thương tốn mình. Vì sao 
vậy? Vì các vị Bồ-tát nơi cõi ây, oal đức khó 
sánh kịp, do đại nguyện từ bi cứu độ chúng sinh 
thôi thúc, vì nhân duyên lớn mới sinh về thê giới 
đó. 

Bỏ-tát Phố Quang nhận hoa, vâng lệnh, rÔi 
cùng VỚI VÔ lượng trăm ngàn vô sô Đại Bô-tát 
xuất gia, tại gia, vô sô trăm ngàn đông nam, đông 
nữ, đảnh lễ nơi chân Phật, đi vòng bên phải, rôi 
từ giã. Mỗi vị mang theo vô lượng các loại 
hương hoa, tràng phan, lọng báu, y phục, trang 
Sức quý và các phẩm vật cúng dường khác, bắt 
đâu lên đường. Vô số cõi Phật ở phương Đông đã 
đi qua, đến cõi Phật nào, các vị đó cũng cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không hề 
bỏ sót. 

Khi đến chỗ Đức Phật Thích-ca, đều cung 
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kính đảnh lễ nơi chân Phật, nhiễu quanh trăm 
ngàn vòng, rôi lui đứng một bên. Bồ-tát Phô 
Quang tiễn tới trước, bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, ở phía Đông của cõi này, trải 
qua vô số thế giới, có thế giới tận cùng tên là Đa 
bảo, Đức Phật ở đó hiệu là Bảo Tánh Như Lai, 
Ứng Chánh Đắng Ciác, Minh Hạnh Viên Mãn, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng 
Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc- 
già-phạm, xin ân cần thăm hỏi Đức Thế Tôn có 
được ít bệnh, ít phiên, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực 
điều hòa, an vui chăng? Việc đời luôn được 
thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng? Nói xong 
Bồ-tát cầm ngàn đóa hoa sen sắc vàng ròng ây 
dâng lên Thê Tôn để làm Phật sự. 

Bây giờ, Đức Phật Thích-ca Mâu-nmi nhận đóa 
hoa sen ây, rôi rải trở lại vô số thế giới chư Phật 
ở phương Đông. Do thân lực của Phật, nên khiến 
cho các hoa này rơi khắp các cõi Phật. Trong đài 
của các hoa ấy, đều có Hóa Phật ngôi kiết già nói 
pháp tương ưng Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị 
Bỏ-tát. Như có chúng hữu tình nào nghe được 
pháp đó, đều đạt tới quả vị GIác ngộ cao tột. 

Lúc ấy, Bồ-tát Phố Quang và các vị cùng đi, 
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_ trông thây việc này, đều vui mừng vô hạn, khen 
là chưa từng có, mỗi người tùy theo căn lành và 
phẩm vật cúng dường nhiêu hay ít mà cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bô-tát. 
Xong thi lui ra ngôi qua một bên. 

Cứ như vậy, từ thê giới tận cùng ây cho đến 
tật cả cõi Phật ở phương Đông, mỗi mỗi CÕI đều 
có các Đức Như Lai hiện đang nói pháp mâu cho 
đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật ây, cũng đều có 
một vị Bô-tát đứng đâu, trông thấy hào quang lớn 
kia cùng đại địa biến động và thân tướng của 
Phật, nên đồng đến chỗ Phật bạch răng: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có 
điểm lành này? 

Cùng lúc, các Đức Phật kia đều đáp: 

“Nơi phía Tây của cõi này, có thế giới Kham 
nhần, Đức Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni, sắp vì 
các vị Bồ-tát mà diễn nói pháp Đại Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Do thân lực của Đức Phật đó, nên mới 
hiện điểm lành này. 

Các vị Bồ-tát hàng đầu nghe xong đều vui 
mừng, vị nào cũng xin đi đến thế giới Kham 
nhẫn để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Phật 
và các vị Bô-tát. Các Đức Như Lai kia đồng khen 
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hay, thuận cho đi và đều trao cho các vị Bô-tát 
hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng, dặn răng: 

-Ông đem hoa này đến chỗ Phật Thích-ca 
Mâu-nI, bạch lại đầy đủ lời Ta: “Xin ân cần thăm 
hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ 
nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời 
luôn tạo được thuận hợp, chúng sinh dễ độ 
chăng?” Rồi cầm hoa sen này dâng lên Đức Thế 
Tôn đề làm Phật sự. Ông đến cõi kia, phải nhận 
thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các vị Bô-tát, 
chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tốn 
mình. Vì sao vậy? Vì các vị Bồ-tát ây, Oal đức 
khó sánh kịp, do hạnh nguyện từ bị độ sinh thôi 
thúc, vì nhân duyên lớn nên mới sinh về cõi đó. 

Mỗi vị đứng đầu, nhận hoa, vâng lệnh, rôi 
cùng với vô lượng, vô số Bồ-tát, đồng nam, đồng 
nữ, từ giã Phật, mang theo các phẩm vật cúng 
dường, bắt. đâu lên đường. Những cõi Phật đã đi 
qua, tại mỗi nơi các vị ấy đều cúng dường Phật 
và Bô-tát, không bỏ sót cõi nào. 

Khi đến chỗ Đức Phật Thích-ca, tất cả đều 
cung kính đảnh lễ nơi chân Phật, đi quanh trăm 
ngàn vòng, dâng hoa, thưa trình mọi việc, Phật 
Thích-ca nhận hoa xong, rải trở lại phương 
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_ Đông. Do thân lực của Phật nên hoa rơi đủ khặp 
các cõi Phật. Trong đài của các hoa ấy, đều có 
Hóa Phật nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho 
các Bô-tát, khiến những người nghe, nhất định 
đạt được quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bồ-tát đứng đầu và các vị cùng đi, trông thây 
đều vui mừng khen chưa từng có, mỗi vị tùy theo 
căn lành và phẩm vật cúng dường nhiêu hay ít, 
mả cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
Phật và các vị Bô-tát. Xong, lui ra ngôi qua một 
bên. 

Bây giờ, thê giới tận cùng của vô số thế giới 
ở phương Nam, tên là Ly nhất thiết ưu, Phật ở 
cõi ấy hiệu là Vô Ưu Đức Như Lai, Ứng Chánh 
Đắng Ciác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều 
Ngự S1, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, 
đang an trú tại đó, nói pháp Đại Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cho chúng Đại Bôồ-tát. Trong sô ây có vị 
Bỏ-tát tên là Ly Ưu, thấy ánh hảo quang lớn kia, 
cùng đại địa biến động và thân tướng của Phật, 
nên lòng sinh thắc mắc, liền đi đến trước Phật, 
đâu lạy dưới chân thưa rằng: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có 
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điêm lành này? ˆ 
Đức Phật Vô Ưu Đức bảo Đại Bôồ-tát Ly Ưu: 
-Này thiện nam, về phía Bắc của cõi này, trải 

qua vô số thế giới, có thế giới tận cùng tên là 

Kham nhẫn, có Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni 

Như Lai, Ứng Chánh Đắng CIiác, Minh Hạnh 

Viên Mãn, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 

Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân 

Sư, Phật, Bạc-già-phạm, đang an trú tại đó, sắp 

nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho chúng 

Đại Bồ-tát. Do thân lực của Phật ây, mà hiện ra 

điểm lành này. 

Bỏ-tát Ly Ưu nghe rồi, lòng vui mừng vô 
hạn, nên lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con nay xin đi đến thế giới 
Kham nhẫn ấy để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng 
dường Đức Như Lai Thích-ca Mâu-nI và chúng 
Đại Bồ-tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết 
thông suốt các pháp môn Đà-la-ni, pháp môn 
Tam-ma-địa, thần thông tự tại, với thân sau cùng 
ây sẽ nôi ngôi vị Phật. Cúi xin rủ lòng thương xót 
chấp thuận! 

Phật Vô Ưu Đức bảo Bồ-tát Ly Ưu: 

Hay thay, hay thay, nay đã đúng lúc! Được, 
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_ Ông cứ tùy ý. 

Đức Phật nói xong liền lẫy ngàn cành hoa sen 
sắc vàng ròng, hoa ấy có ngàn cánh, với các báu 
trang nghiêm, trao cho Bồ-tát Ly Uũ 8à dặn: 

-Ông mang hoa này, đến chỗ Phật Thích-ca 
Mâu-nI, như lời Ta dặn, thưa: “Như Lai Vô Đức 
xin ân cân thăm hỏi Ngài được ít bệnh, Ít phiên, 
đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui 
chăng? Việc đời luôn tạo được mọi thuận hợp, 
chúng sinh dễ độ chăng?” Rồi cầm hoa sen này 
dâng lên Đức Thê Tôn để làm Phật sự. Ông đến 
cõi đó, phải nhận thức đúng đăn, thây cõi Phật và 
các đại chúng ở đấy, chớ sinh lòng coi thường 
mà tự làm thương tôn mình. Vì sao vậy? Vì các 
vị Bôồ-tát ây, oai đức khó sánh kịp, do hạnh 
nguyện từ bị độ sinh thôi thúc, vì nhân duyên lớn 
nên mới sinh về thế giới đó.” 

Bô-tát Ly Ưu liền nhận hoa, vâng lời chỉ dạy, 
rôi cùng với vô lượng trăm ngàn vô số Đại Bồ-tát 
xuất gia, tại gia và vô số trăm ngàn đồng nam, 
đồng nữ, đầu lạy nơi chân Phật, đi vòng bên phải, 
rôi từ giã. Mỗi vị mang theo vô lượng các loại 
hương hoa, tràng phan, lọng báu, y phục, trang 
sức quý giá và các phẩm vật cúng dường khác, 
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bắt đâu lên đường. Vô sô cõi Phật ở phương . 
Nam đã đi qua, đến cõi Phật nào, những vị ây 
cũng đêu cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen, không hê bỏ sót. 

Khi đến chỗ Đức Phật Thích-ca, tất cả đều 
đảnh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu quanh trăm ngàn 
vòng, rôi lui đứng một bên. Bồ-tát Ly Ưu tiến tới 
trước, bạch Phật: 

Bạch Thể Tôn, ở phía Nam của cõi này, trải 
qua vô sô thế giới, có thê giới tận cùng tên là Ly 
nhất thiết ưu, Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Vô Ưu 
Đức Như Lai, Ứng Chánh Đắng Giác, Minh 
Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Bạc-già-phạm, xin ân cần thăm hỏi Đức 
Thế Tôn được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ 
nhàng, khí lực điêu hòa, an vui chăng? Việc đời 
luôn tạo được mọi sự hòa hợp, chúng sinh dễ độ 
chăng? Nói xong, Bồ-tát cầm ngàn đóa hoa sen 
sắc vàng ròng ây dâng lên Thế Tôn đề làm Phật 
SỰ. 

Bây giờ, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nhận đóa 
hoa sen ấy, rồi rải trở lại nơi vô số thê giới chư 
Phật ở phương Nam. Do thần lực của Phật, nên 
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- khiến cho các hoa này rơi đủ khắp tât cả các cõi 
Phật. Trong các đài hoa ây, đều có các Hóa Phật 
ngôi kiết già nói pháp tương ưng với Đại Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cho các Bô-tát, như có chúng hữu 
tình nào nghe được pháp đó, tất sẽ đạt đến quả vị 
CIác ngộ cao tỘt. 

Lúc này, Bô- tát Ly Ưu và các vị cùng ổi, 
trông thấy việc ấy, đêu vui mừng vô hạn, khen 
ngợi là chưa từng có, mỗi người tùy theo căn 
lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật 
và các Bô-tát. Xong, lui ra ngôi qua một bên. 

Cứ như thế, từ thế giới tận cùng ấy cho đến 
tất cả cõi Phật ở phương Nam, mỗi mỗi cõi đều 
có các Đức Như Lai hiện đang nói pháp mâu cho 
đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật đó, cũng đều có 
một vị Bồ-tát đứng đầu, trông thây ánh hào 
quang lớn kia, cùng với đại địa biến động và thân 
tướng của Phật, nên đều đến chỗ Đức Phật, bạch 
răng: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có 
điểm lành này? 

Khi ấy, các Đức Phật kia đều đáp: 

-Về phía Bắc cõi này, có thê giới Kham 
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nhẫn, Đức Phật ở đây hiệu là Thích-ca Mâu-n1, 
sắp nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho hàng 
Bồ-tát. Do thần lực của Đức Phật đó, nên mới 
hiện ra những điểm lành này. 

Những vị Bô-tát đứng đầu nghe xong, đều vui 
mừng, vị nào cũng đều xin đi đến thế giới Kham 
nhẫn để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Phật 
Thích-ca Mâu-ni và các vị Bô-tát. Các Đức Như 
Lai kia đều khen hay và đồng ý cho đi. Các Ngài 
trao cho những vị Bô-tát hoa sen ngàn báu sắc 
vàng ròng và đặn: 

-Người đem hoa này đến chỗ Phật Thích-ca 
Mâu-n1, bạch lại đây đủ lời Ta: “Xin ân cần thăm 
hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ 
nhàng, khí lực điêu hòa, an vui chăng? Việc đời 
tạo được mọi sự thuận hợp, chúng sinh dễ độ 
chăng?” Rồi đem hoa sen này dâng lên Đức Thế 
Tôn để làm Phật sự. Người đến thế giới Kham 
nhẫn đó, phải nhận thức đúng đăn, thây cõi Phật 
ây và các vị Bồ-tát, chớ sinh lòng coi thường mà 
tự làm thương tốn mình. Vì sao vậy? Vì các vị 
Bồ-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do đại nguyện 
từ bi độ sinh thôi thúc, vì nhân duyên lớn nên 
mới sinh về cõi đó. 
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—— Mỗi vị Bô-tát đứng đâu đêu nhận hoa, vâng 
lệnh, rồi cùng với vô lượng, vô số Bồ-tát, đồng 
nam, đồng nữ, từ giã Phật, mang theo phẩm vật 
cúng dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã 
đi qua, mỗi nơi các vị ây đều cung kính cúng 
dường Phật và Bô-tát, không hề bỏ sót. 

Khi đến chỗ Đức Phật Thích-ca, tât cả đều 
cung kính đánh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu quanh 
trăm ngàn vòng, rồi dâng hoa, thưa trình mọi 
việc, Đức Phật Thích-ca Mâu-nI nhận hoa xong, 
tung rải trở lại phương Nam. Do thần lực của 
Phật nên hoa rơi đủ khắp các cõi Phật nơi 
phương ây. Trong các đài hoa, đều có các Hóa 
Phật diễn nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho 
các Bô-tát, khiến cho người nghe nhất định đạt 
được quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bỏ-tát đứng đầu và các vị cùng đi trông thấy 
sự việc đêu vui mừng khen là chưa từng có; mỗi 
vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường 
nhiêu hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen Phật cùng các vị Bôồ-tát. Xong, lui ra 
ngôi qua một bên. 

Bây giờ, thê giới tận cùng của vô số thế giới 
ở phương Tây, tên là Cận tịch tĩnh, có Đức Phật 
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hiệu là Bảo Diệm Như Lai, Ứng Chánh Đăng . 
Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế 
Cian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự 
S1, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, đang an 
trú tại thế giới ấy, nói pháp Đại Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cho các Đại Bô-tát. Khi ấy có Bô-tát tên 
là Hạnh Tuệ, trông thây ánh hào quang lớn kia, 
cùng đại địa biến động và thần tướng của Phật, 
nên lòng sinh thắc mắc, bèn đi đến trước Phật 
Bảo Diệm, đầu lạy nơi chân Phật, bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có 
điểm lành này? 

Phật Bảo Diệm bảo Đại Bô-tát Hạnh Tuệ: 

-Này thiện nam, về phía Đông của cõi này, 
vượt qua vô số thế giới, có thế giới tận cùng tên 
là Kham nhẫn, Đức Phật ở đấy hiệu là Thích-ca 
Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Bạc-già-phạm, đang an trú tại cõi đó, 
sắp nói pháp Đại Bát-nhã ba-lamật-đa cho 
chúng Đại Bồ-tát. Do thần lực của Phật ây nên 
mới hiện ra điềm lành này. 

Bồ-tát Hạnh Tuệ nghe rôi, vui mừng hết mực, 
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_ lại thưa với Phật Bảo Diệm: 

-Bạch Thê Tôn, con nay xIn đi đến thế ĐIỚI 
Kham nhẫn ấy để được chiêm ngưỡng, lễ bái, 
cúng dường Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni và 
chúng Đại Bô-tát, những vị đã đạt được sự hiểu 
biết thông suốt các pháp môn Đà-la-ni, pháp môn 
Tam-ma-địa, thân thông tự tại và với thân sau 
cùng ây sẽ quyết nối ngôi vị Phật. Cúi xin rủ 
lòng thương xót, chấp thuận! 

Phật Bảo Diệm nói với Bồ-tát Hạnh Tuệ: 

Hay thay, hay thay, nay đã đúng lúc! Được, 
ông cứ khởi hành. 

Đức Phật nói xong liền lấy ngàn cành hoa sen 
sắc vàng ròng, hoa ây có ngàn cánh, có các báu 
trang nghiêm, trao cho Bồ-tát Hạnh Tuệ và dặn: 

-Ông mang hoa này, đến chỗ Phật Thích-ca 
Mâu-nI, như lời Ta dặn, thưa: “Như Lai Bảo 
Diệm xin ân cần thăm hỏi, Ngài được ít bệnh, ít 
phiên, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an 
vui chăng? Việc đời luôn tạo được mọi sự thuận 
hợp, chúng sinh dễ độ chăng?” Rồi mang đóa 
hoa sen này dâng lên Đức Thê Tôn để làm Phật 
sự. Ông đến thê giới Kham nhãn ấy, phải nhận 
thức đúng đắn, thây cõi Phật và các đại chúng ở 
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đó, chớ sinh lòng coI thường mà tự làm thương 
tôn mình. Vì sao vậy? Vì các vị Bồ-tát ây, Oal 
đức khó sánh kịp, do hạnh nguyện từ bị độ sinh 
thôi thúc, vì nhân duyên lớn nên mới sinh về cõi 
đó. 

Khi ây, Bồ-tát Hạnh Tuệ, nhận hoa, vâng 
lệnh, rồi củng với vô lượng trắm ngàn vô sô các 
vị Đại Bô-tát xuất ø1a, tại g1a và vô sô trăm ngàn 
đông nam, đồng nữ, đầu lạy nơi chân Phật Bảo 
Diệm, đi vòng bên phải, rồi từ giã. Mỗi vị đều 
mang theo vô lượng các loại hương hoa, tràng 
phan, lọng báu, y phục, trang sức quý và các 
phẩm vật cúng dường khác, bắt đâu lên đường. 
Vô sô cõi Phật ở phương Tây đã đi qua, đến cõi 
Phật nào, các vị ấy cũng cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen, không hê bỏ sót. 

Khi đến chỗ Đức Phật Thích-ca, tất cả đều 
cung kính đánh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu quanh 
trăm ngàn vòng, rồi lui đứng một bên. Bô-tát 
Hạnh Tuệ tiên tới trước, bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, về phía Tây cõi này, trải qua 
vô số thế giới, có thế giới tận cùng tên là Cận 
tịch tĩnh, Đức Phật ở đây hiệu là Bảo Diệm Như 
Lai, Ứng Chánh Đắng Ciác, Minh Hạnh Viên 
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_Mãn, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô Thượng 
Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Bạc-glà-phạm, xin ân cần thăm hỏi Đức Thế Tôn 
được ít bệnh, ít phiên, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực 
điều hòa, an vui chăng? Việc đời luôn tạo được 
mọi sự thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng? 

Bô-tát Hạnh Tuệ thưa xong bèn cầm ngàn đóa 
hoa sen sắc vàng ròng ây dâng lên Đức Thế Tôn 
đề làm Phật sự. 

Lúc này, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni liền nhận 
hoa sen ấy, rồi rải trở lại nơi vô số thê giới chư 
Phật ở phương Tây. Do thân lực của Phật, khiến 
cho các hoa này đều rơi đủ khắp các cõi Phật kia. 
Trong các đải hoa ây, đều có các Hóa Phật ngôi 
kiết già, nói pháp tương ưng với Đại Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cho các vị Bồ- tát, nếu có chúng hữu 
tình nào nghe được pháp ấy đều đạt đến quả vị 
Các ngộ cao tỘt. 

Khi Ấy, Bỏ-tát Hạnh Tuệ và các vị cùng đi 
trông thấy sự việc này, thì đêu vui mừng vô hạn, 
khen là chưa từng có, rôi mỗi người tùy theo căn 
lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật 
và Bô-tát. Xong, lui ra ngôi qua một bên. 
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Cứ như thê, từ thê giới tận cùng ây cho đến ˆ 
tật cả cõi Phật nơi phương Tây, mỗi cõi đều có 
các Đức Như Lai hiện đang nói pháp mâu cho 
đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật ây, cũng đều có 
một vị Bồ-tát đứng đầu, trông thây ánh hào 
quang lớn kia, cùng với đại địa biến động và thân 
tướng của Phật, nên đều đến chỗ Phật bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có 
điểm lành này? 

Cùng lúc, các Đức Phật nơi những thê giới 
kia, vị nào cũng đáp: 

-Về phương Đông, có thế giới Kham nhân, 
Đức Phật ở đây hiệu là Thích-ca Mâu-ni, sắp nói 
pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị Bô-tát. 
Do thân lực của Đức Phật ây, nên mới hiện ra các 
điêm lành như thê. 

Các vị Bô-tát đứng đâu nghe xong, đều vui 
mừng và vị nào cũng ân cân xin đi đến thế giới 
Kham nhẫn để chiêm ngưỡng, lễ bái, cũng dường 
Phật và Bô-tát. Các Đức Như Lai kia đều khen 
hay và đồng ý cho đi. Các vị đều trao cho hoa 
sen ngàn báu sắc vàng ròng cho vị Bô-tát đứng 
đầu và đặn: 

-Người đem hoa này đến chỗ Phật Thích-ca 


36 BÁT-NHÃ - BỘ 1 


- Mâu-ni thưa lại đây đủ lời Ta: “Xin ân cân thăm 
hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ 
nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời 
luôn tạo được mọi sự thuận hợp, chúng sinh dễ 
độ chăng?” Rồi cầm hoa sen này dâng lên Đức 
Thế Tôn để làm Phật sự. Người đến thê giới 
Kham nhẫn ấy, phải nhận thức đúng đắn, thấy 
cõi Phật đó và các vị Bồ-tát, chớ sinh lòng coI 
thường mà tự làm thương tôn mình. Vì sao vậy? 
Vì các vị Bồ-tát ây, oaI đức khó sánh kịp, do đại 
nguyện từ bị độ sinh thôi thúc, vì nhân duyên lớn 
nên mới sinh về cõi đó. 

Mỗi vị đứng đầu đều nhận hoa, vâng lệnh, rôi 
cùng với vô lượng, vô số Bồ-tát, đồng nam, đồng 
nữ, từ giã Phật, mang theo phẩm vật cúng dường, 
bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, mỗi 
nơi các vị ấy đêu có cúng dường Phật và Bô-tát, 
không hề bỏ sót. 

Khi đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất 
cả đều cung kính đảnh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu 
quanh trăm ngàn vòng, rồi dâng hoa, thưa trình 
mọi việc. Phật Thích-ca Mâu-mi nhận hoa xong, 
liên rải trở lại phương Tây. Do thân lực của Phật 
nên hoa ấy đã rơi đủ khắp các cõi Phật trong thế 
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giới đó. Nơi đài của các hoa, đều có các vị Hóa 
Phật diễn nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho 
các Bồ-tát, khiến cho người nghe, nhất định đạt 
được quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bồ-tát đứng đâu và các vị cùng đi, trông thấy 
sự việc, đêu vui mừng khen là chưa từng có; mỗi 
vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường 
nhiêu hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen Phật cùng các Bô-tát. Xong, lui ra ngôi 
qua một bên. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 2 


Phẩm 1: DUYÊN KHỞI (2) 


Bây giờ, thê giới tận cùng của vô số thế giới 
ở phương Bắc, tên là Tối thăng, có Đức Phật hiệu 
là Thắng Đề Như Lai, Ứng Chánh Đắng Giác, 
Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thể Gian 
Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, đang an trú 
tại đó, nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho 
các Đại Bô-tát. Lúc này, có vị Bô-tát tên là 
Thăng Thọ, trông thấy ánh hào quang lớn kia 
cùng với đại địa biến động và thân tướng của 
Phật, nên lòng sinh thắc mắc, bèn đi đến trước 
Phật Thăng Đề đầu lạy nơi chân Phật, bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có 
điêm lành như thê? 

Đức Phật Thăng Đề bảo Đại Bồ-tát Thăng 
Thọ: 

-Này thiện nam, về phía Nam của cõi này, 
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trải qua vô sô thê giới, có thê giới tận cùng tên - 
là Kham nhẫn, Đức Phật ở đó hiệu là Thích-ca 
Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Bạc-già-phạm, hiện đang an trú tại cõi 
đó, sắp nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho 
chúng Đại Bồ-tát. Do thần lực của Đức Phật ây, 
nên mới hiện ra những điềm lành như vậy. 

Bỏ-tát Thắng Thọ nghe thế, vui mừng khôn 
xiết nên bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con nay xin đi đến thế ĐIỚI 
Kham nhãn ây để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng 
dường Đức Như Lai Thích-ca Mâu-nI và chúng 
Đại Bồ-tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết 
thông suốt các pháp môn Đà-la-ni, pháp môn 
Tam-ma-địa, thân thông tự tại và với thần sau 
cùng đó sẽ quyết nỗi ngôi vị Phật. Cúi xin rủ 
lòng thương xót, chấp thuận! 

Phật Thắng Đề bảo Bô-tát Thắng Thọ: 

Hay thay, hay thay, nay đã đúng lúc! Được, 
ông cứ lên đường. 

Nói xong, Đức Phật liền lây ngàn cành hoa 
sen sắc vàng ròng, hoa ấy có ngàn cánh, có các 
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-_ báu trang nghiêm, trao cho Bô-tát Thăng Thọ và 
dặn: 

-Ông mang hoa này, đến chỗ Phật Thích-ca 
Mâu-mi, như lời Ta dặn, bạch: “Như Lai Thăng 
Đé, xin ân cần thăm hỏi, Ngài được ít bệnh, ít 
phiên, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an 
vui chăng? Việc đời luôn tạo được mọi thuận 
hợp, chúng sinh dễ độ chăng?” Rồi đem đóa hoa 
sen này dâng lên Đức Thê Tôn để làm Phật sự. 
Ông đến thê giới Kham nhẫn ấy, phải có nhận 
thức đúng đắn, thây cõi Phật và các đại chúng ở 
đây, chớ nên sinh lòng coi thường mà tự làm 
thương tôn mình. Vì sao vậy? Vì các vị Bồ-tát 
ây, oai đức khó sánh kịp, do đại nguyện từ bi 
nhăm độ sinh thôi thúc, vì nhân duyên lớn nên 
mới sinh về cõi đó. 

Bồ-tát Thăng Thọ, nhận hoa, vâng lệnh, rôi 
cùng với vô lượng trắm ngản vô sô Đại Bồ-tát 
xuất 1a, tại 1a, củng vô sô trăm ngàn đông nam, 
đồng nữ, đâu lạy nơi chân Phật Thắng Đề, đi 
vòng bên phải, rôi từ giã. Mỗi vị mang theo vô 
lượng các loại hương hoa, tràng phan, lọng báu, 
y phục, trang sức quý giá và các phẩm vật cúng 
dường khác, bắt đầu lên đường. Vô số cõi Phật ở 
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phương Băc đã đi qua, đến cõi Phật nào, những 
vị ây cũng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen, không hề bỏ sót. 

Đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất cả 
đều cung kính đảnh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu 
quanh trăm ngàn vòng, rồi lui ra đứng qua một 
bên. Bô-tát Thăng Thọ tiến tới trước, bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, về phía Bắc của cõi này, trải 
qua vô số thê giới, có thế giới tận cùng tên là Tối 
thăng, Đức Phật ở đó hiệu là Thăng Đề Như Lai, 
Ứng Chánh Đắng Ciác, Minh Hạnh Viên Mãn, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng 
Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc- 
già-phạm, xin ân cần thăm hỏi Đức Thế Tôn có 
được ít bệnh, ít phiên, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực 
điều hòa, an vui chăng? Việc đời luôn tạo được 
mọi sự thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng? 

Bô-tát Thăng Thọ nói xong, liên đem hoa sen 
sắc vàng ròng ấy dâng lên Đức Thế Tôn để làm 
Phật sự. 

Bây giờ, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni bèn nhận 
hoa sen ấy, rồi tung rải trở lại nơi vô số thế giới 
chư Phật ở phương Bắc. Do thần lực của Phật, 
nên khiến cho các hoa này rơi đủ khắp các cõi 
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_ Phật ở hướng đó. Trong các đài hoa ây, đêu có 
Hóa Phật ngồi kiết già diễn nói pháp tương ưng 
với Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị Bô-tát; 
nếu có chúng hữu tình nào nghe được pháp diệu 
đó đều đạt đến quả vị CGIác ngộ cao tỘt. 

khi Ấy, Bồ-tát Thắng Thọ và các vị cùng đi, 
trông thấy việc này đêu vui mừng hết mực, khen 
là chưa từng có, rôi mỗi người tùy theo căn lành 
và phẩm vật cúng dường nhiêu hay ít mà cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và 
Bỏ-tát. Xong, lui ra ngôi qua một bên. 

Cứ như thế, từ thế giới tận cùng: ây cho đến 
tt cả cõi Phật ở phương Bắc, mỗi mỗi cõi đều có 
các Đức Như Lai hiện đang nói pháp mâu cho 
đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật diễn nói ây, 
cũng đêu có một vị Bô-tát đứng đầu, trông thấy 
ánh hào quang lớn kia cùng với đại địa biên động 
và thân tướng của Phật, nên đều đến chỗ Phật 
đang giảng bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có các 
điểm lành này? 

Cùng lúc, các Đức Phật kia đều đáp: 

-Về phương Nam của cõi này, có thế giới 
Kham nhẫn, Đức Phật ở đó hiệu là Thích-ca 
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Mâu-ni, sắp nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cho các vị Bô-tát. Do thần lực của Đức Phật ây, 
nên mới hiện ra những điểm lành như thế. 

Các vị Bô-tát đứng đâu nghe xong đều vui 
mừng, vị nảo cũng, đêu ân cân xin được đến thế 
giới Kham nhẫn để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng 
dường Phật và Bô-tát. Các Đức Như Lai kia đều 
khen hay và đồng ý cho đi. Các Ngài đều trao 
hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng cho vị Bồ-tát 
đứng đầu và dặn: 

-Ông đem hoa này đến chỗ Phật Thích-ca 
Mâu-ni, bạch lại đầy đủ lời Ta: “Xin ân cần thăm 
hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ 
nhàng, khí lực điêu hòa, an vui chăng? Việc đời 
luôn tạo được mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ 
chăng?” Rồi đem hoa sen này dâng lên Đức Thế 
Tôn đề làm Phật sự. Ông đến nơi thê giới Kham 
nhẫn ây, phải có nhận thức đúng đắn, thấy cõi 
Phật đó và các vị Bồ-tát, chớ sinh lòng coi 
thường mà tự làm thương tôn mình. Vì sao vậy? 
Vì các Bồ-tát ây, oal đức khó sánh kịp, do đại 
nguyện độ sinh thôi thúc, vì nhân duyên lớn nên 
mới sinh về cõi đó. 

Mỗi vị Bồ-tát đứng đầu đều nhận hoa, vâng 
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lệnh, rôi cùng với vô lượng, vô sô Bô-tát, đông 
nam, đồng nữ, từ giã Phật, mang theo phẩm vật 
cúng dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã 
đi qua, môi nơi các vị ây đêu có cúng dường Phật 
và Bô-tát, không hề bỏ sót. 

Khi đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất 
cả đều cung kính đảnh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu 
quanh trăm ngàn vòng, rồi dâng hoa, thưa trình 
mọi việc, Phật Thích-ca Mâu-mi nhận hoa xong, 
tung rải trở lại phương Bắc. Do thân lực của Phật 
nên hoa rơi đủ khắp các cõi Phật nơi thế giới ấy. 
Trong các đài hoa, đêu có các Hóa Phật diễn nói 
pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị Bô-tát, 
khiến cho người nghe, nhất định đạt được quả vị 
Giác ngộ cao tột. 

Bỏ-tát đứng đâu và các vị cùng đi trông thây 
đều vui mừng khen là chưa từng có; mỗi vị tùy 
theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay 
i, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen Phật và các vị Bô-tát. Xong, lui ra ngôi qua 
một bên. 

Bây giờ, thê giới tận cùng của vô số thế giới 
ở hướng Đông bắc, tên là Định trang nghiêm, có 
Đức Phật hiệu là Định Tượng Thắng Đức Như 
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LaI, Ứng Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Viên 
Mãn, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng 
Trượng Phu, Điêu Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Bạc-glà-phạm, đang an trú tại đó, nói pháp Đại 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các Đại Bồ-tát. Lúc 
này, có vị Bôồ-tát tên là Ly Trần Dũng Mãnh, 
trông thấy ánh hào quang kia tỏa chiêu cùng đại 
địa biến động và thân tướng của Phật, nên lòng 
sinh thắc mắc, bèn đi đến trước Phật Định Tượng 
Thăng Đức, đầu lạy nơi chân Phật, bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có 
những điểm lành như thế? 

Khi ây, Đức Phật Định Tượng Thắng Đức 
bảo Đại Bô-tát Ly Trần Dũng Mãnh: 

-Này thiện nam, về phía Tây nam của cõi 
này, trải qua vô sô thế giới, có thê giới tận cùng 
tên là Kham nhẫn, Đức Phật ở đó hiệu là Thích- 
ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thể Gian 
Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, hiện đang 
an trú tại cõi ây, sắp giảng nói pháp Đại Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cho chúng Đại Bồ-tát. Do thân lực 
của Đức Phật ấy nên đã hiện ra các điểm lành 
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_ như thê. 

Khi ấy, Bô-tát Ly Trần Dũng Mãnh nghe Phật 
nói rôi, hết sức vui mừng nên lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con nay xin đi đến thế giới 
Kham nhãn ấy để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng 
dường Đức Như Lai Thích-ca Mâu-nI và chúng 
Đại Bồ-tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết 
thông suốt các pháp môn Đà-la-ni, pháp môn 
Tam-ma-địa, thân thông tự tại và nơi thần sau 
cùng sẽ dốc nối ngôi vị Phật. Cúi xin rủ lòng 
thương xót, chấp thuận! 

Phật Định Tượng Thắng Đức bảo Bồ-tát Ly 
Trần Dũng Mãnh: 

Hay thay, hay thay, nay đã đúng lúc! Được, 
ông cứ lên đường. 

Nói xong, Đức Phật liên lây ngàn cành hoa 
sen sắc vàng ròng, hoa ấy có ngàn cánh, có các 
báu trang nghiêm, trao cho Bô-tát Ly Trân Dũng 
Mãnh và dặn: 

-Ông mang hoa này, đến chỗ Phật Thích-ca 
Mâu-nI, như lời Ta dặn, thưa: “Như Lai Định 
Tượng Thắng Đức, xin ân cần thăm hỏi, Ngài 
được ít bệnh, ít phiên, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực 
điều hòa, an vui chăng? Việc đời luôn tạo được 
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mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng?” Rôi- 
đem hoa sen nảy dâng lên Đức Thế Tôn để làm 
Phật sự. Ông đến thê giới ây, phải có nhận thức 
đúng đăn, thây cõi Phật và đại chúng ở đấy, chớ 
sinh lòng coi thường mà tự làm thương tốn mình. 
Vì sao vậy? Vì những Bồ-tát ấy, oai đức khó 
sánh kịp, do đại nguyện độ sinh thôi thúc, vì 
nhân duyên lớn nên mới sinh về cõi đó. 

Bỏ- tát Ly Trần Dũng Mãnh, nhận hoa, vâng 
lệnh, rồi cùng với vô lượng trăm ngàn vô sô Đại 
Bồ-tát xuất 81a, tại gia, cùng võ sô trăm ngàn 
đồng nam, đồng nữ, đầu lạy nơi chân Phật, đi 
vòng bên phải, rồi từ giã. Mỗi vị mang theo vô 
lượng các loại hương hoa, tràng phan, lọng báu, 
y phục, trang sức quý giá và các phẩm vật cúng 
dường khác, bắt đầu lên đường. Vô số cõi Phật ở 
hướng Đông bắc đã đi qua, đến cõi Phật nào, các 
vị ây cũng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen, không hê bỏ sót. 

Khi đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất 
cả đều cung kính đảnh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu 
quanh trăm ngàn vòng, rồi lui ra đứng qua một 
bên. Bô-tát Ly Trần Dũng Mãnh tiên tới trước, 
bạch Phật: 


48 BÁT-NHÃ - BỘ 1 

—— =Bạch Thê Tôn, về phía Đông bắc của cõi 
này, trải qua vô sô thế giới, có thê giới tận cùng 
tên là Định trang nghiêm, Đức Phật ở đó hiệu là 
Định Tượng Thắng Đức Như Lai, Ứng Chánh 
Đắng Ciác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều 
Ngự ST, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, xin 
ân cần thăm hỏi Đức Thê Tôn có được ít bệnh, ít 
phiên, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an 
vui chăng? Việc đời luôn tạo được mọi sự thuận 
hợp, chúng sinh dễ độ chăng? 

Bỏ-tát Ly Trần Dũng Mãnh thưa xong liên 
đem ngàn đóa hoa sen sắc vàng ròng ấy dâng lên 
Đức Thế Tôn đề làm Phật sự. 

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni liền nhận đóa hoa 
sen ây, rôi rải trở lại nơi vô số thê giới chư Phật 
ở hướng Đông bắc. Do thân lực của Phật, nên 
khiến cho các hoa này rơi đủ khắp các cõi Phật ở 
hướng đó. Trong các đài hoa ấy, đều có các Hóa 
Phật ngôi kiết già diễn nói pháp tương ưng với 
Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị Bô-tát; nếu 
có chúng hữu tình nào nghe được pháp diệu ấy 
đều đạt đến quả vị GIác ngộ cao tột. 

Khi ấy, Bô-tát Ly Trần Dũng Mãnh và các vị 
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cùng đi nhìn thây việc này, vui mừng khôn XIẾI,- 
khen là chưa từng có, rôi mỗi người tùy theo căn 
lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật 
và Bô-tát. Xong, lu1 ra ngồi qua một bên. 

Cứ như thế, từ thế giới tận cùng Ấy cho đến 
tật cả cõi Phật ở hướng Đông bắc, mỗi mỗi cối 
đều có các Đức Như Lai hiện đang nói pháp mâu 
cho đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật diễn giảng 
Ấy, cũng đều có một vị Bồ-tát đứng đâu, nhìn 
thây ánh hào quang lớn kia tỏa chiêu cùng với 
đại địa biến động và thân tướng của Phật, nên 
đều đến chỗ Phật bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có các 
điểm lành như vậy? 

Cùng lúc, các Đức Phật kia đều đáp: 

-Về phía Tây nam của cõi này, có thế giới 
Kham nhẫn, Đức Phật ở đó hiệu là Thích-ca 
Mâu-ni, sắp nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cho các vị Bồ-tát. Do thần lực của Đức Phật ây, 
nên mới hiện ra những điềm lành như vậy. 

Các vị Bô-tát đứng đầu nghe xong đều vui 
mừng, vị nảo cũng đều xin đi đến thế giới Kham 
nhẫn để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Phật 
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_và Bô-tát. Các Đức Như Lai kia đêu khen hay 
và đông ý ý cho đi. Các Ngài bèn trao hoa sen ngàn 
báu sắc vàng ròng cho vị Bô-tát đứng đâu và dặn: 

-Ông đem hoa này đến chỗ Phật Thích-ca 
Mâu-n1, bạch lại đầy đủ lời Ta: “Xin ân cần thăm 
hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ 
nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời 
luôn tạo được mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ 
chăng?” Rồi đem đóa hoa sen này dâng lên Đức 
Thế Tôn đề làm Phật sự. Ông đến thế giới Kham 
nhẫn ây, phải có nhận thức đúng đắn, thấy cõi 
Phật đó và các vị Bỏ-tát, chớ sinh lòng coi 
thường mà tự làm thương tôn mình. Vì sao vậy? 
Vì các Bồ-tát ây, oai đức khó sánh kịp, do đại 
nguyện độ sinh thôi thúc, vì nhân duyên lớn nên 
mới sinh về cõi đó. 

Mỗi vị Bồ-tát đứng đầu đêu nhận hoa, vâng 
lệnh, rồi cùng với vô lượng, vô số Bồ-tát, đồng 
nam, đồng nữ, từ giã Phật, mang theo phẩm vật 
cúng dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã 
đi qua, môi nơi các vị ây đêu có cúng dường Phật 
và Bô-tát, không bỏ sót một cõi nào. 

Khi đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất 
cả đêu cung kính đảnh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu 
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quanh trăm ngàn vòng, rôi dâng hoa, thưa trình - 
mọi việc, Phật Thích-ca Mâu-mi nhận hoa xong, 
tung rải trở lại hướng Đông bắc. Do thần lực của 
Phật nên hoa rơi đủ khắp các cõi Phật nơi hướng 
ây. Trong các đài hoa, đều có các Hóa Phật diễn 
nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị 
Bô-tát, khiến những người nghe, nhất định đạt 
được quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bỏ-tát đứng đầu và các vị cùng đi trông thấy 
sự việc đều vui mừng, khen là chưa từng có; mỗi 
vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường 
nhiêu hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen Phật và Bôồ-tát. Xong, lui ra ngồi qua 
một bên. 

Bây giờ, thê giới tận cùng của vô số thế giới 
ở hướng Đông nam, tên là Diệu giác trang 
nghiêm, rất dễ ưa thích, có Đức Phật hiệu là Liên 
Hoa Thăng Đức Như Lai, Ứng Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế 
Cian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự 
S1, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, đang an 
trú tại đó, giảng nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cho các Đại Bồ-tát. Lúc này, có vị Bồ-tát tên 
là Liên Hoa Thủ, trông thấy ánh hảo quang lớn 
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_kia cùng với đại địa biên động và thân tướng 
của Phật, nên lòng sinh thắc mặc, bèn đi đến 
trước Phật Liên Hoa Thắng Đức, đầu lạy nơi 
chân Phật, bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có các 
điềm lành ấy? 

Phật Liên Hoa Thắng Đức bảo Đại Bồ-tát 
Liên Hoa Thủ: 

—Này thiện nam, về phía Tây bắc của cõi này, 
trải qua vô sô thế giới, có thế giới tận cùng tên là 
Kham nhẫn, Đức Phật ở đó hiệu là Thích-ca 
Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Bạc-già-phạm, đang an trú tại đó, sắp 
nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho chúng 
Đại Bồ-tát. Do thần lực của Đức Phật ây, mà 
hiện ra các điềm lành như thê. 

Khi ấy, Bô-tát Liên Hoa Thủ nghe Phật nói 
nên vui mừng khôn xiết, bèn lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con nay xin đi đến thế giới 
Kham nhẫn ây để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng 
dường Đức Như Lai Thích-ca Mâu-nI và chúng 
Đại Bồ-tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết 
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thông suôt các pháp môn Đà-la-ni, pháp môn . 
Tam-ma-địa, thân thông tự tại và nơi thần sau 
cùng đó sẽ nối ngôi vị Phật. Cúi xin rủ lòng 
thương xót, chấp thuận! 

Phật Liên Hoa Thắng Đức bảo Bồ-tát Liên 
Hoa Thủ: 

Hay thay, hay thay, nay đã đúng lúc! Được, 
ông cứ lên đường. 

Nói xong, Đức Phật liền lây ngàn cành hoa 
sen sắc vàng ròng, hoa ấy có ngàn cánh, có các 
báu trang nghiêm, trao cho Bồ-tát Liên Hoa Thủ 
và dặn: 

-Ông mang hoa này, đến chỗ Đức Phật 
Thích-ca Mâu-nI, như lời Ta dặn, bạch: “Như Lai 
Liên Hoa Thắng Đức, xin ân cần thăm hỏi, Ngài 
được ít bệnh, ít phiên, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực 
điều hòa, an vui chăng? Việc đời luôn tạo được 
mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng?” Rồi 
cầm hoa sen ây dâng lên Đức Thế Tôn để làm 
Phật sự. Ông đến thế giới Kham nhẫn ây, phải có 
nhận thức đúng đắn, thây cõi Phật và các đại 
chúng ở đây, chớ sinh lòng coi thường mà tự làm 
thương tôn mình. Vì sao vậy? Vì các vị Bồ-tát 
ây, oai đức khó sánh kịp, do đại nguyện độ sinh 
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- thôi thúc, vì nhân duyên lớn nên mới sinh về cõi 
đó. 

Bỏ-tát Liên Hoa Thủ, nhận hoa, vâng lệnh, 
rÔi củng với vô lượng trăm ngàn vô số Đại Bô-tát 
xuất ø1a, tại ø1a, cùng vô số trăm ngàn đồng nam, 
đồng nữ, đầu lạy nơi chân Phật, đi vòng bên phải, 
rôi từ giã. Mỗi vị mang theo vô lượng các loại 
hương hoa, tràng phan, lọng báu, y phục, trang 
sức quý giá và các phẩm vật cúng dường khác, 
bắt đầu lên đường. Vô sô cõi Phật ở hướng Đông 
nam đã đi qua, đến cõi Phật nào, các vị ấy cũng 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, 
không hề bỏ sót. 

Lúc đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất 
cả đêu cung kính đảnh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu 
quanh trăm ngàn vòng, rồi lui ra đứng qua một 
bên. Bồ-tát Liên Hoa Thủ tiến tới trước, bạch 
Phật: 

Bạch Thế Tôn, về phía Đông nam của cõi 
này, trải qua vô sô thê giới, có thê giới tận cùng 
tên là Diệu giác trang nghiêm, Đức Phật nơi cõi 
ây hiệu là Liên Hoa Thăng Đức Như Lai, Ứng 
Chánh Đắng Ciác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, 
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Điêu Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-_ 
phạm, xIn ân cần thăm hỏi Đức Thế Tôn có được 
ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều 
hòa, an vui chăng? Việc đời luôn tạo được mọi 
sự thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng? 

Bồ-tát Liên Hoa Thủ thưa xong bèn cầm ngàn 
đóa hoa sen sắc vàng ròng ấy dâng lên Đức Thê 
Tôn đề làm Phật sự. 

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni liên nhận hoa sen 
ây, rôi tung rải trở lại nơi vô số thê giới chư Phật 
ở hướng Đông nam. Do thân lực của Phật, nên 
khiến cho các hoa này rơi đủ khắp các cõi Phật ở 
hướng ấy. Trong các đài hoa này, đều có các Hóa 
Phật ngôi kiết già giảng nói pháp tương ưng với 
Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị Bô-tát; nếu 
có chúng hữu tình nào nghe được pháp diệu đó 
đều đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột. 

Khi ây, Bô-tát Liên Hoa Thủ và các vị đi theo 
trông thây việc này đều hết sức vui mừng, khen 
là chưa từng có, mỗi người tùy theo căn lành và 
phẩm vật cúng dường nhiêu hay ít mà cung kính 
cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật cùng chư 
Bỏ-tát. Xong, lui ra ngôi qua một bên. 

Cứ như thế, từ thế giới tận cùng ấy cho đến 
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_ tật cả cõi Phật ở hướng Đông nam, mỗi mỗi cõi 
đều có các Đức Như Lai hiện đang nói pháp mâu 
cho đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật diễn giảng 
ây, cũng đều có một vị Bô-tát đứng đầu, trông 
thây ánh hào quang lớn kia cùng với đại địa biến 
động và thần tướng của Phật, nên đều đến chỗ 
Phật bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có 
điểm lành này? 

Cùng lúc, các Đức Phật kia đều đáp: 

-Về phía Tây bắc của cõi này, có thế giới 
Kham nhẫn, Đức Phật ở đó hiệu là Thích-ca 
Mâu-ni, sắp nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cho các vị Bồ-tát. Do thần lực của Đức Phật ây, 
nên mới hiện ra các điềm lành như vậy. 

Các vị Bồ-tát đứng đầu nghe xong đều vui 
mừng, vị nảo cũng đều xin đi đến thế giới Kham 
nhẫn để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Phật 
và Bô-tát. Các Đức Như Lai kia khen hay và 
đồng ý cho đi. Các Ngài đều trao hoa sen ngàn 
báu sắc vàng ròng cho vị Bô-tát đứng đâu và dặn: 

-Ông đem hoa này đến chỗ Phật Thích-ca 
Mâu-ni, thưa lại đây đủ lời Ta: “Xin ân cần thăm 
hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ 
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nhàng, khí lực điêu hòa, an vui chăng? Việc đời 
luôn tạo được mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ 
chăng?” Rồi đem hoa sen ấy dâng lên Đức Thế 
Tôn đề làm Phật sự. Ông đến thế giới Kham nhẫn 
ây, phải có nhận thức đúng đắn, thây cõi Phật đó 
và các vị Bô-tát, chớ sinh lòng coI thường mà tự 
làm thương tôn mình. Vì sao vậy? Vì các Bồ-tát 
kia, oai đức khó sánh kịp, do đại nguyện độ sinh 
thôi thúc, vì nhân duyên lớn nên mới sinh về cõi 
đó. 

Mỗi vị Bồ-tát đứng đầu đều nhận hoa, vâng 
lệnh, rồi cùng với vô lượng, vô số Bồ-tát, đồng 
nam, đồng nữ, từ giã Phật, mang theo phẩm vật 
cúng dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã 
đi qua, môi nơi các vị ây đều có cúng dường Phật 
và Bô-tát, không hề bỏ sót. 

Khi đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất 
cả đều cung kính đảnh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu 
quanh trăm ngàn vòng, rồi dâng hoa, thưa trình 
mọi việc, Phật Thích-ca Mâu-mi nhận hoa xong, 
tung rải trở lại nơi hướng Đông nam. Do thân lực 
của Phật nên hoa rơi đủ khắp các cõi Phật ở 
hướng đó. Trong các đài hoa, đều có các Hóa 
Phật giảng nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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_ cho các vị Bô-tát, khiên những người nghe, nhất 
định đạt được quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bô-tát đứng đầu và các vị cùng đi trông thấy 
sự việc đều vui mừng khen là chưa từng có; mỗi 
vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường 
nhiêu hay ít, mà cung kính củng dường, tôn trọng 
ngợi khen Phật và Bô-tát. Xong, lui ra ngồi qua 
một bên. 

Bây giờ, thê giới tận cùng của vô số thế giới 
ở hướng Tây nam, tên là Ly trần tụ, có Đức Phật 
hiệu là Nhật Luân Biên Chiêu Thắng Đức Như 
Lai, Ứng Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Viên 
Mãn, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô Thượng 
Trượng Phu, Điêu Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Bạc-glà-phạm, đang an trú tại đó, giảng nói pháp 
Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các Đại Bồ-tát. 
Lúc ây, có vị Bô-tát tên là Nhật Quang Minh, 
trông thấy ánh hào quang kia cùng với đại địa 
biến động và thân tướng của Phật, nên lòng sinh 
thăc mặc, bèn đi đến trước Phật, đầu lạy nơi chân 
Phật, bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên øì mà có các 
điểm lành này? 

Phật Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức bảo 
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Đại Bô-tát Nhật Quang Minh: s 

-Này thiện nam, về phía Đông bắc của cõi 
này, trải qua vô sô thê giới, có thế giới tận cùng 
tên là Kham nhẫn, Đức Phật ở đó hiệu là Thích-ca 
Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Bạc-già-phạm, hiện đang an trú tại đó, 
sắp nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho chúng 
Đại Bôồ-tát. Do thân lực của Đức Phật ây, nên mới 
hiện ra các điềm lành kia. 

Khi ấy, Bô-tát Nhật Quang Minh nghe Phật 
nói nên vuI1 mừng khôn xiết, bèn lại bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, con nay xin đi đến thế giới 
Kham nhẫn ấy để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng 
dường Đức Như Lai Thích-ca Mâu-nI và chúng 
Đại Bô-tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết 
thông suốt các pháp môn Đà-la-ni, pháp môn 
Tam-ma-địa, thần thông tự tại và nơi thân sau 
cùng sẽ nối ngôi vị Phật. Cúi xin rủ lòng thương 
xót, chấp thuận! 

Phật Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức bảo 
Bồ-tát Nhật Quang Minh: 

Hay thay, hay thay, nay đã đúng lúc! Được, 
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_ ông cứ lên đường. 

Nói xong, Đức Phật liền lây ngàn cành hoa 
sen sắc vàng ròng, hoa ấy có ngàn cánh, có các 
báu trang nghiêm, trao cho Bồ-tát Nhật Quang 
Minh và dặn: 

-Ông mang hoa này, đến chỗ Phật Thích-ca 
Mâu-nI, như lời Ta dặn, thưa: “Như Lai Nhật 
Luân Biến Chiếu Thắng Đức, xin ân cần thăm 
hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ 
nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời 
luôn tạo được mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ 
chăng?” Rồi đem đóa hoa sen này dâng lên Đức 
Thế Tôn đề làm Phật sự. Ông đến thế giới Kham 
nhẫn ây, phải có nhận thức đúng đắn, thấy cõi 
Phật và các đại chúng ở đấy, chớ sinh lòng coI 
thường mà tự làm thương tôn mình. Vì sao vậy? 
Vì các vị Bô-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do đại 
nguyện độ sinh thôi thúc, vì nhân duyên lớn nên 
mới sinh về cõi đó. 

Lúc này, Bồ-tát Nhật Quang Minh, nhận hoa, 
vâng lệnh, rôi cùng với vô lượng trăm ngàn vô SỐ 
Đại Bô-tát xuất 1a, tại gia, cùng vô số trăm ngàn 
đồng nam, đồng. nữ, đầu lạy nơi chân Phật, đi 
vòng bên phải, rồi từ giã. Mỗi vị mang theo vô 
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lượng các loại hương hoa, tràng phan, lọng báu, 
y phục, trang sức quý giá và các phẩm vật cúng 
dường khác, bắt đầu lên đường. Vô số cõi Phật ở 
hướng Tây nam đã ởi qua, đến cõi Phật nào, các 
vị ây cũng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen, không hê bỏ sót. 

Lúc đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất 
cả đều cung kính đảnh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu 
quanh trăm ngàn vòng, rồi lui ra đứng qua một 
bên. Bô-tát Nhật Quang Minh tiễn tới trước, bạch 
Phật: 

-Bạch Thế Tôn, về phía Tây nam của cõi 
này, trải qua vô sô thế giới, có thê giới tận cùng 
tên là Ly trần tụ, Đức Phật ở đó hiệu là Nhật 
Luân Biến Chiêu Thắng Đức Như Lai, Ứng 
Chánh Đắng Các, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, 
Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già- 
phạm, xIn ân cần thăm hỏi Đức Thế Tôn có được 
ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều 
hòa, an vui chăng? Việc đời luôn tạo được mọi 
sự thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng? 

Bồ-tát Nhật Quang Minh thưa bảy xong bèn 
cầm ngàn đóa hoa sen sắc vàng ròng ây dâng lên 
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_ Đức Thế Tôn đề làm Phật sự. 

Lúc này, Phật Thích-ca Mâu-mi liên nhận hoa 
sen ấy, rôi tung rải trở lại nơi vô số thế giới chư 
Phật ở hướng Tây nam. Do thân lực của Phật, nên 
khiến cho các hoa này rơi đủ khắp các cõi Phật ở 
hướng đó. Trong các đài hoa ây, đều có các Hóa 
Phật ngôi kiết già diễn nói pháp tương ưng với 
Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị Bồ-tát; như 
có chúng hữu tình nào nghe được pháp diệu ấy 
đều đạt đên quả vị Giác ngộ cao tột. 

Khi ấy, Bô-tát Nhật Quang Minh và các vị 
cùng đi trông thấy việc này rồi, nên vô cùng vui 
mừng, khen là chưa từng có; mỗi vị tùy theo căn 
lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật 
và Bô-tát. Xong, lui ra ngôi qua một bên. 

Cứ như thế, từ thế giới tận cùng Ấy cho đến 
tật cả cõi Phật ở hướng Tây nam, mỗi mỗi cối 
đều có các Đức Như Lai hiện đang nói pháp mâu 
cho đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật diễn giảng 
Ấy, cũng đều có một vị Bô-tát đứng đầu, trông 
thây ánh hảo quang lớn kia cùng với đại địa biến 
động và thần tướng của Phật, nên đều đến chỗ 
Phật bạch: 
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-Bạch Thê Tôn, do nhân duyên gì mà có các - 
điềm lành ấy? 

Cùng lúc, các Đức Phật kia đều đáp: 

-Về phía Đông bắc của cõi này, có thế giới 
Kham nhẫn, Đức Phật ở đó hiệu là Thích-ca 
Mâu-ni, sắp nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cho các vị Đại Bô-tát. Do thần lực của Đức Phật 
ây, nên mới hiện ra các điểm lành như vậy. 

Các vị Bô-tát đứng đâu nghe xong đều vui 
mừng, vị nào cũng đều xin đi đến thế giới Kham 
nhần ấy để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường 
Phật và Bồ-tát. Các Đức Như Lai kia đều khen 
hay và đông ý cho đi. Các Ngài đều trao hoa sen 
ngàn báu sắc vàng ròng cho vị Bôồ-tát đứng đầu 
và dặn: 

-Ông đem hoa này đến chỗ Phật Thích-ca 
Mâu-n1, bạch lại đầy đủ lời Ta: “Xin ân cần thăm 
hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ 
nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời 
luôn tạo được mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ 
chăng?” Rồi đem số hoa sen này dâng lên Đức 
Thế Tôn đề làm Phật sự. Ông đến thế giới Kham 
nhẫn ây, phải có nhận thức đúng đắn, thấy cõi 
Phật đó và các vị Bô-tát, chớ nên sinh lòng coi 
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_ thường mà tự làm thương tôn mình. Vì sao vậy? 
Vì các Bô-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do đại 
nguyện độ sinh thôi thúc, vì nhân duyên lớn nên 
mới sinh về cõi đó. 

Mỗi vị Bồ-tát đứng đầu đều nhận hoa, vâng 
lệnh, rồi cùng với vô lượng, vô số Bô-tát, đồng 
nam, đồng nữ, từ giã Phật, mang theo phẩm vật 
cúng dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã 
đi qua, môi nơi các vỊ ây đêu có cúng dường Phật 
và Bô-tát, không hề bỏ sót. 

Khi đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất 
cả đều cung kính đảnh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu 
quanh trăm ngàn vòng, rồi dâng hoa, thưa trình 
mọi việc, Phật Thích-ca Mâu-mi nhận hoa xong, 
liên tung rải trở lại nơi hướng Tây nam. Do thân 
lực của Phật nên hoa ây đã rơi khắp các cõi Phật 
ở hướng đó. Trong các đài hoa, đêu có các Hóa 
Phật diễn nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho 
các vị Bô-tát, khiên những người nghe, nhất định 
đạt được quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bỏ-tát đứng đâu và các vị cùng đi trông thấy 
như thế đều vui mừng khen là chưa từng có; mỗi 
vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường 
nhiêu hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng 
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ngợi khen Phật cùng các vị Bô-tát. Xong, lui ra 
ngôi qua một bên. 

Bây giờ, thế giới tận cùng của vô sô thê giới 
ở hướng Tây bắc, tên là Chân tự tại, có Đức Phật 
hiệu là Nhất Bảo Cái Thắng Như Lai, Ứng 
Chánh Đắng Các, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, 
Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già- 
phạm, đang an trú tại đó, giảng nói pháp Đại Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cho các Đại Bồ-tát. Lúc này, có 
vị Bồ-tát tên là Bảo Thắng, trông thấy ánh hào 
quang kia cùng với đại địa biến động và thân 
tướng của Phật, nên lòng sinh thắc mắc, bèn đi 
đến trước Phật, đầu lạy nơi chân Phật, bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có các 
điểm lành như vậy? 

Phật Nhất Bảo Cái Thắng bảo Đại Bôồ-tát Bảo 
Thăng: 

Này thiện nam, về hướng Đông nam của cõi 
này, trải qua vô sô thê giới, có thế giới tận cùng 
tên là Kham nhẫn, Đức Phật ở đó hiệu là Thích-ca 
Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân 
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-_ Sư, Phật, Bạc-già-phạm, hiện đang an trú tại đó, 
sắp giảng nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho 
chúng Đại Bồ-tát. Do thân lực của Đức Phật đó, 
nên mới hiện ra các điềm lành như thê. 

Bỏ-tát Bảo Thăng nghe thế, vô cùng vui 
mừng, nên bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, con nay xin đi đến thế giới 
Kham nhẫn ấy để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng 
dường Đức Như Lai Thích-ca Mâu-nI và chúng 
Đại Bồ-tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết 
thông suốt các pháp môn Đà-la-ni, pháp môn 
Tam-ma-địa, thân thông tự tại và nơi thần sau 
cùng sẽ quyết nỗi ngôi vị Phật. Cúi xin rủ lòng 
thương xót, chấp thuận! 

Phật Nhất Bảo Cái Thắng bảo Bồ-tát Bảo 
Thăng: 

Hay thay, hay thay, nay đã đúng lúc! Được, 
ông cứ khởi hành. 

Nói xong, Đức Phật liền lấy ngàn cành hoa 
sen sắc vàng ròng, hoa ấy có ngàn cánh, có các 
báu trang nghiêm, trao cho Bồ-tát Bảo Thắng và 
dặn: 

-Ông mang hoa này, đến chỗ Phật Thích-ca 
Mâu-ni, như lời Ta dặn, thưa rõ: “Như Lai Nhất 
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Bảo Cái Thăng, xin ân cân thăm hỏi, Ngài được - 
ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điêu 
hòa, an vui chăng? Việc đời luôn tạo được mọi 
thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng?” Rồi đem số 
hoa sen này dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật 
sự. Ông đến thê giới Kham nhẫn ây, phải có nhận 
thức đúng đăn, thây cõi Phật và các đại chúng ở 
đó, chớ sinh lòng coI thường mà tự làm thương 
tôn mình. Vì sao vậy? VÌ các vị Bồ-tát kia, oai 
đức khó sánh kịp, do đại nguyện độ sinh thôi 
thúc, vì nhân duyên lớn nên mới sinh về cõi đó. 

Bỏ-tát Bảo Thắng, nhận hoa, vâng lệnh, rÔi 
cùng với vô lượng trăm ngàn vô số Đại Bô-tát 
xuất ø1a, tại ø1a, cùng vô sô trăm ngàn đồng nam, 
đồng nữ, đầu lạy nơi chân Phật, đi vòng bên phải, 
rôi từ giã. Mỗi vị mang theo vô lượng các loại 
hương hoa, tràng phan, lọng báu, y phục, trang 
sức quý giá và các phẩm vật cúng dường khác, 
bắt đầu lên đường. Võ sô cõi Phật ở hướng Tây 
bắc đã đi qua, đến cõi Phật nào, các vị ây cũng 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, 
không hề bỏ sót. 

Đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất cả 
đều cung kính đảnh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu 


68 BÁT-NHÃ - BỘ I 
-_ quanh trăm ngàn vòng, rôi lui ra đứng qua một 
bên. Bô-tát Bảo Thăng tiễn tới trước, bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, về phía Tây bắc của cõi này, 
trải qua vô sô thế giới, có thế giới tận cùng tên là 
Chân tự tại, Đức Phật ở đó hiệu là Nhất Bảo Cái 
Thăng Như Lai, Ứng Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điêu Ngự Sĩ, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Bạc-già-phạm, xin ân cần thăm hỏi Đức 
Thế Tôn có được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ 
nhàng, khí lực điêu hòa, an vui chăng? Việc đời 
luôn tạo được mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ 
chăng? 

Bô-tát Bảo Thắng thưa xong, bèn cầm ngàn 
cành hoa sen sắc vàng ròng ấy dâng lên Đức Thế 
Tôn đề làm Phật sự. 

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni liền nhận số hoa 
sen ấy, rôi tung rải trở lại nơi vô số thê giới chư 
Phật ở hướng Tây bắc. Do thân lực của Phật, nên 
khiến cho các hoa này rơi đủ khắp các cõi Phật ở 
hướng đó. Trong các đài hoa này, đều có các Hóa 
Phật ngôi kiết già giảng nói pháp tương ưng với 
Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị Bô-tát; nếu 
có chúng hữu tình nào nghe được pháp diệu ấy 
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thì nhất định đạt đên quả vị Giác ngộ cao tội. 

khi Ấy, Bồ-tát Bảo Thăng và các vị cùng đi 
trông thấy việc này tôi, nên hết sức vui mừng, 
khen là chưa từng có, rôi mỗi người tủy theo căn 
lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật 
và Bô-tát. Xong, lui ra ngôi qua một bên. 

Cứ như thế, từ thế giới tận cùng Ấy cho đến 
tật cả cõi Phật ở hướng Tây bắc, mỗi mỗi cối đều 
có các Đức Như Lai hiện đang nói pháp mâu cho 
đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật giảng nói Ấy, 
cũng đều có một vị Bô-tát đứng đầu, trông thây 
ánh hào quang lớn kia cùng với đại địa biến động 
và thân tướng của Phật, nên đều đến chỗ Phật 
bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có các 
điểm lành như vậy? 

Cùng lúc, các Đức Phật kia đều đáp: 

-Về hướng Đông nam có thế giới Kham 
nhân, Đức Phật ở đó hiệu là Thích-ca Mâu-ni, 
sắp nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị 
Bô-tát. Do thần lực của Đức Phật ây, nên mới 
hiện ra các điềm lành như thế. 

Các vị Bồ-tát đứng đâu nghe xong đều vui 
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mừng, vị nào cũng đêu xin đi đến thê giới 
Kham nhẫn ấy để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng 
dường Phật và Bồ-tát. Các Đức Như Lai kia thảy 
khen hay và đồng ý cho đi. Các Ngài đều trao 
hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng cho vị Bồ-tát 
đứng đầu và dặn: 

-Ông đem hoa này đến chỗ Phật Thích-ca 
Mâu-ni, thưa lại đây đủ lời Ta: “Xin ân cần thăm 
hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ 
nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời 
luôn tạo được mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ 
chăng?” Rồi mang số hoa sen này dâng lên Đức 
Thế Tôn đề làm Phật sự. Ông đến thế giới Kham 
nhẫn ây, phải có nhận thức đúng đắn, thấy cõi 
Phật đó và các vị Bỏ-tát, chớ sinh lòng coi 
thường mà tự làm thương tôn mình. Vì sao vậy? 
Vì các Bô-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do đại 
nguyện độ sinh thôi thúc, vì nhân duyên lớn nên 
mới sinh về cõi đó. 

Mỗi vị Bô-tát đứng đầu nhận hoa, vâng lệnh, 
rôi cùng với vô lượng, vô số Bồ-tát, đồng nam, 
đồng nữ, từ giã Phật, mang theo phẩm vật cúng 
dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi 
qua, mỗi nơi các vị ấy đêu cúng dường Phật và 
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Bô-tát, không hệ bỏ sót. ' 

Khi đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất 
cả đều cung kính đảnh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu 
quanh trăm ngàn vòng, rồi dâng hoa, thưa trình 
mọi việc, Phật Thích-ca Mâu-mI nhận hoa xong, 
bèn tung rải trở lại nơi hướng Tây bắc. Do thân 
lực của Phật nên hoa ấy đều rơi khắp các cõi Phật 
ở hướng đó. Trong các đài hoa, đều có các Hóa 
Phật giảng nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cho các vị Bôồ-tát, khiến những người nghe, nhất 
định đạt được quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bồ- tát đứng đầu và các vị cùng đi trông thây 
đều rất vui mừng khen là chưa từng có; mỗi vị 
tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều 
hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen Phật và Bồ-tát. Xong, lui ra ngồi qua một 
bên. 

Bây giờ, thể giới tận cùng của vô số thế giới 
ở phương dưới, tên là Liên hoa, có Đức Phật hiệu 
là Liên Hoa Đức Như Lai, Ứng Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế 
Cian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự 
S1, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, đang an 
trú tại đó, giảng nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật- 
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_đa cho các Đại Bô-tát. Lúc này, CÓ VỊ Bô-tát tên 
là Liên Hoa Thăng, trông thây ánh hào quang kia 
tỏa đến cùng với đại địa biến động và thần tướng 
của Phật, nên lòng sinh thắc mặc, bèn đi đến 
trước Phật, đầu lạy nơi chân Phật, bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có các 
điểm lành này? 

Đức Phật Liên Hoa Đức bảo Đại Bồ-tát Liên 
Hoa Thắng: 

Này thiện nam, ở phương trên của cõi nảy, 
trải qua vô sô thế giới, có thế giới tận cùng tên là 
Kham nhẫn, Đức Phật ở đó hiệu là Thích-ca 
Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Bạc-già-phạm, nay đang an trú tại đó, 
sắp giảng nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho 
chúng Đại Bồ-tát. Do thần lực của Đức Phật ây, 
nên mới hiện ra các điềm lành như thế. 

Khi ây, Bồ-tát Liên Hoa Thắng nghe Phật nói 
thì vui mừng khôn xiết, nên lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con nay xin đi đến thế giới 
Kham nhẫn ấy để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng 
dường Đức Như Lai Thích-ca Mâu-nI và chúng 
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Đại Bô-tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết. 
thông suốt các pháp môn Đà-la-ni, pháp môn 
Tam-ma-địa, thần thông tự tại, nơi thần sau cùng 
sẽ quyết lòng nối ngôi vị Phật. Cúi xin rủ lòng 
thương xót, chấp thuận! 

Phật Liên Hoa Đức bảo Bồ-tát Liên Hoa 
Thăng: 

-Hay thay, hay thay, nay đã đúng lúc! Được, 
ông cứ khởi hành. 

Nói xong, Đức Phật liên lấy ngàn cành hoa 
sen sắc vàng ròng, hoa ấy có ngàn cánh, có các 
báu trang nghiêm, trao cho Bồ-tát Liên Hoa 
Thăng và dặn: 

-Ông mang hoa này, đến chỗ Phật Thích-ca 
Mâu-nI1, như lời Ta dặn, thưa rõ: “Như Lai Liên 
Hoa Đức, xin ân cân thăm hỏi, Ngài được Ít 
bệnh, ít phiên, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều 
hòa, an vui chăng? Việc đời luôn tạo được mọi 
thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng?” Rồi đem số 
hoa sen ây dâng lên Đức Thế Tôn để làm Phật 
sự. Ông đến thê giới Kham nhẫn ây, phải có nhận 
thức đúng đắn, thây cõi Phật và các đại chúng 
kia, chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương 
tôn mình. Vì sao vậy? Vì các vị Bồ-tát ở đó, oai 
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_đức khó sánh kịp, do đại nguyện độ sinh thôi 
thúc, vì nhân duyên lớn nên mới sinh VỆ CÕI ây. 

Khi ây, Bồ- tát Liên Hoa Thắng, nhận hoa, 
vâng lệnh, rôi cùng với vô lượng trăm ngàn vô SỐ 
Đại Bô-tát xuất 1a, tại gia, cùng vô số trăm ngàn 
đồng nam, đồng. nữ, đầu lạy nơi chân Phật, đi 
vòng bên phải, rôi từ giã. Mỗi vị mang theo vô 
lượng các loại hương hoa, tràng phan, lọng báu, 
y phục, trang sức quý giá và các phẩm vật cúng 
dường khác, bắt đầu lên đường. Vô sô cõi Phật ở 
phương dưới đã đi qua, đến cõi Phật nào, các vị 
ây cũng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen, không hê bỏ sót. 

Lúc đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất 
cả đều cung kính đảnh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu 
quanh trăm ngàn vòng, rồi lui ra đứng qua một 
bên. Bô-tát Liên Hoa Thăng tiến tới trước, bạch 
Phật: 

-Bạch Thê Tôn, ở phía dưới của cõi này, trải 
qua vô số thế giới, có thê giới tận cùng tên là 
Liên hoa, có Phật hiệu là Liên Hoa Đức Như LaI, 
Ứng Chánh Đắng Ciác, Minh Hạnh Viên Mãn, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng 
Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc- 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 2 15 


già-phạm, xin ân cân thăm hỏi Đức Thế Tôn có ` 
được ít bệnh, ít phiên, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực 
điều hòa, an vui chăng? Việc đời luôn tạo được 
mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng? 

Bồ-tát Liên Hoa Thắng thưa trình xong, bèn 
cầm ngàn đóa hoa sen sắc vàng ròng ây dâng lên 
Đức Thê Tôn để làm Phật sự. 

Phật Thích-ca Mâu-ni nhận số hoa sen ây, rôi 
tung rải trở lại nơi vô số thê giới chư Phật ở 
phương dưới. Do thần lực của Phật, nên khiến 
cho các hoa đó rơi khắp đủ các cõi Phật ở 
phương ấy. Trong các đài hoa ây, đều có các Hóa 
Phật ngôi kiết già diễn nói pháp tương ưng với 
Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị Bô-tát; như 
có chúng hữu tình nào nghe được pháp diệu ấy 
thì đều đạt đến quả vị GIác ngộ cao tột. 

Lúc này, Bô-tát Liên Hoa Thắng Và Các VỊ 
cùng đi, nhìn thấy sự việc này nên rất vui mừng, 
khen là chưa từng có, rôi mỗi người tùy theo căn 
lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật 
cùng các Bô-tát. Xong, lui ra ngôi qua một bên. 

Cứ như thế, từ thế giới tận cùng Ấy cho đến 
tất cả cõi Phật ở phương dưới, mỗi mỗi cõi đều 
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_có các Đức Như Lai hiện đang nói pháp mâu 
cho đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật diễn nói ây, 
cũng đêu có một vị Bô-tát đứng đâu, trông thấy 
ánh hào quang lớn kia tỏa chiêu cùng với đại địa 
biến động và thân tướng của Phật, nên đều đến 
chỗ Phật bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có các 
điểm lành như vậy? 

Cùng lúc, các Đức Phật kia đều đáp: 

-Ở phương trên của cõi này, có thê giới 
Kham nhẫn, Đức Phật ở đó hiệu là Thích-ca 
Mâu-ni, sắp nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cho các vị Bô-tát. Do thân lực của Đức Phật ây, 
nên mới hiện ra các điềm lành như thế. 

Các vị Bô-tát đứng đầu nghe xong đều vui 
mừng, vị nảo cũng đều xin đi đến thế giới Kham 
nhần ấy để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường 
Phật và Bô-tát. Các Đức Như Lai kia đêu khen 
hay và đông ý cho đi. Các Ngài đều trao hoa sen 
ngàn báu sắc vàng ròng và dặn rõ: 

-Ông đem hoa này đến chỗ Phật Thích-ca 
Mâu-n1, bạch lại đầy đủ lời Ta: “Xin ân cần thăm 
hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ 
nhàng, khí lực điêu hòa, an vui chăng? Việc đời 
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luôn tạo được mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ ˆ 
chăng?” Rồi đem số hoa sen này dâng lên Đức 
Thế Tôn đề làm Phật sự. Ông đến thế giới Kham 
nhẫn ây, phải có nhận thức đúng đắn, thấy cõi 
Phật đó và các vị Bồ-tát, chớ sinh lòng coi 
thường mà tự làm thương tôn mình. Vì sao vậy? 
Vì các Bô-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do đại 
nguyện độ sinh thôi thúc, vì nhân duyên lớn nên 
mới sinh về cõi đó. 

Mỗi vị Bồ-tát đứng đầu đều nhận hoa, vâng 
lệnh, rồi cùng với vô lượng, vô số Bồ-tát, đồng 
nam, đồng nữ, từ giả Phật, mang theo phẩm vật 
cúng dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã 
đi qua, môi nơi các vỊ ây đều có cúng dường Phật 
và Bô-tát, không hề bỏ sót. 

Khi đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất 
cả đều cung kính đảnh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu 
quanh trăm ngàn vòng, rồi dâng hoa, thưa trình 
mọi việc, Phật Thích-ca Mâu-mi nhận hoa xong, 
tung rải trở lại phương dưới. Do thân lực của 
Phật nên hoa ấy đã rơi đến khắp các cõi Phật ở 
phương đó. Trong các đài hoa, đều có các Hóa 
Phật đang diễn nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cho các vị Bô-tát, khiến những người nghe, 
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-_ nhật định đạt được quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bô-tát đứng đầu và các vị cùng đi trông thấy 
sự VIỆC đều vui mừng, khen là chưa từng có; rôi 
mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường 
nhiêu hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen Phật và Bôồ-tát. Xong, lui ra ngồi qua 
một bên. 

Bây giờ, thể giới tận cùng của vô số thế giới 
ở phương trên, tên là Hoan hỷ, có Đức Phật hiệu 
là Hỷ Đức Như Lai, Ứng Chánh Đắng Giác, 
Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, đang an trú 
tại đó, giảng nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cho các Đại Bồ-tát. Lúc này, có Bồ-tát tên là Hỷ 
Thọ, trông thây ánh hào quang lớn kia tỏa chiếu 
cùng với đại địa biên động và thân tướng của 
Phật, nên lòng sinh thắc mắc, liền đi đến trước 
Phật, đầu lạy nơi chân Phật, bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có các 
điểm lành như vậy? 

Phật Hÿ Đức bảo Đại Bô-tát Hỷ Thọ: 

-Này thiện nam, về phía dưới của cõi này, 
trải qua vô sô thế giới, có thế giới tận cùng tên là 
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Kham nhẫn, Đức Phật ở đó hiệu là Thích-ca_- 
Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Bạc-già-phạm, nay đang an trú tại đó, 
sắp giảng nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho 
chúng Đại Bồ-tát. Do thần lực của Đức Phật ây, 
mà hiện ra các điềm lành như thế. 

Bỏ-tát Hýỷ Thọ nghe rôi, vô cùng vui mừng, 
nên bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con nay xin đi đến thế giới 
Kham nhẫn ấy để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng 
dường Đức Như Lai Thích-ca Mâu-nI và chúng 
Đại Bồ-tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết 
thông suốt các pháp môn Đà-la-ni, pháp môn 
Tam-ma-địa, thần thông tự tại, nơi thần sau cùng 
sẽ quyết lòng nối ngôi vị Phật. Cúi xin rủ lòng 
thương xót, chấp thuận! 

Phật Hÿ Đức bảo Bô-tát Hỷ Thọ: 

Hay thay, hay thay, nay đã đúng lúc! Được, 
ông cứ lên đường. 

Nói xong, Đức Phật liền lây ngàn cành hoa 
sen sắc vàng ròng, hoa ấy có ngàn cánh, có các 
báu trang nghiêm, trao cho Bôồ-tát Hỷ Thọ và dặn 
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-Ông mang hoa này, đến chỗ Phật Thích-ca 
Mâu-nI, như lời Ta dặn, thưa: “Như Lai Hỷ Đức, 
xin ân cần thăm hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiên, 
đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui 
chăng? Việc đời luôn tạo được mọi thuận hợp, 
chúng sinh dễ độ chăng?” Rồi đem số hoa sen ây 
dâng lên Đức Thê Tôn đề làm Phật sự. Ông đến 
thế giới Kham nhẫn ây, phải có nhận thức đúng 
đắn, thây cõi Phật và các đại chúng ở đó, chớ 
sinh lòng coi thường mà tự làm thương tốn mình. 
Vì sao vậy? Vì các vị Bồ-tát kia oai đức khó sánh 
kịp, do đại nguyện độ sinh thôi thúc, vì nhân 
duyên lớn nên mới sinh về cõi đó. 

Bỏ-tát Hỷ Thọ, nhận hoa, vâng lệnh, rÔi cùng 
VỚI VÔ lượng trăm ngàn vô sô Đại Bồ-tát xuất 
81a, tại gia, cùng vô sô trăm ngàn đồng nam, 
đông nữ, đầu lạy nơi chân Phật, đi vòng bên phải, 
rôi từ giã. Mỗi vị mang theo vô lượng các loại 
hương hoa, tràng phan, lọng báu, y phục, trang 
sức quý giá và các phẩm vật cúng dường khác, 
bắt đầu lên đường. Vô sô cõi Phật ở phương trên 
đã đi qua, đến cõi Phật nào, các vị ấy cũng cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không hề 
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bỏ sót. s 

Đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất cả 
đêu cung kính đảnh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu 
quanh trăm ngàn vòng, rồi lui ra đứng qua một 
bên. Bô-tát Hý Thọ tiên tới trước, bạch Phật: 

Bạch Thể Tôn, ở phương trên của cõi này, 
trải qua vô sô thế giới, có thế giới tận cùng tên là 
Hoan hỷ, Đức Phật ở đó hiệu là Hỷ Đức Như 
LaI, Ứng Chánh Đắng Các, Minh Hạnh Viên 
Mãn, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng 
Trượng Phu, Điêu Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Bạc-glà-phạm, xin ân cần thăm hỏi Đức Thế Tôn 
có được ít bệnh, ít phiên, đi đứng nhẹ nhàng, khí 
lực điều hòa, an vui chăng? Việc đời luôn tạo 
được mọi thuận hợp, chúng sinh dễ độ chăng? 

Bỏ-tát Hỷ Thọ thưa bày xong liền cầm ngàn 
đóa hoa sen sắc vàng ròng ấy dâng lên Đức Thế 
Tôn đề làm Phật sự. 

Phật Thích-ca Mâu-ni liền nhận số hoa sen 
ây, rôi tung rải trở lại nơi vô số thế giới chư Phật 
ở phương trên. Do thân lực của Phật, nên khiến 
cho các hoa này rơi đủ khắp các cõi Phật ở 
phương đó. Trong các đài hoa ây, đều có các Hóa 
Phật ngôi kiết già giảng nói pháp tương ưng với 
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- Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các vị Bô-tát; như 
có hàng hữu tình nào nghe được pháp diệu ấy thì 
đều đạt đến quả vị GIác ngộ cao tột. 

Khi ấy, Hỷ Thọ và các vị cùng đi, trông thây 
sự việc này thảy đều rất vui mừng, khen là chưa 
từng có, rồi môi người tùy theo căn lành và phẩm 
vật cúng dường nhiều hay ít mà cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ-tát. 
Xong, lui ra ngôi qua một bên. 

Cứ như thế, từ thế giới tận cùng ấy cho đến 
tt cả cõi Phật ở phương trên, mỗi mỗi cõi đêu có 
các Đức Như Lai hiện đang nói pháp mâu cho 
đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật diễn giảng Ấy, 
cũng đều có một vị Bô-tát đứng đầu, trông thây 
ánh hào quang lớn kia cùng với đại địa biên động 
và thân tướng của Phật, nên đều đến chỗ Phật 
bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên øì mà có các 
điểm lành như vậy? 

Cùng lúc, các Đức Phật kia đều đáp: 

-Về phương dưới có thê giới Kham nhẫn, 
Đức Phật ở đó hiệu là Thích-ca Mâu-nI, sắp 
giảng nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các 
vị Bồ-tát. Do thần lực của Đức Phật kia, nên mới 
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hiện ra các điêm lành như thê. 

Các vị Bô-tát đứng đầu nghe xong đều vui 
mừng, vị nảo cũng xin đi đến thế giới Kham 
nhẫn ây để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường 
Phật và chúng Bô-tát. Các Đức Như Lai kia đều 
khen hay vả củng ưng thuận cho đi. Các Ngài 
đều trao hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng và dặn 
TỐ: 

-Ông đem hoa này đến chỗ Đức Phật Thích- 
ca Mâu-ni, thưa lại đây đủ lời Ta: “Xin ân cân 
thăm hỏi, Ngài được ít bệnh, ít phiên, đi đứng 
nhẹ nhàng, khí lực điều hòa, an vui chăng? Việc 
đời luôn tạo được mọi thuận hợp, chúng sinh dễ 
độ chăng?” Rồi đem số hoa sen ây dâng lên Đức 
Thế Tôn đề làm Phật sự. Ông đến thê giới Kham 
nhẫn ây, phải có nhận thức đúng đắn, thấy cõi 
Phật đó và các vị Bỏ-tát, chớ sinh lòng coi 
thường mà tự làm thương tôn mình. Vì sao vậy? 
Vì các Bô-tát kia, oai đức khó sánh kịp, do đại 
nguyện độ sinh thôi thúc, vì nhân duyên lớn nên 
mới sinh về cõi đó. 

Mỗi vị Bồ-tát đứng đầu đều nhận hoa, vâng 
lệnh, rồi cùng với vô lượng, vô số Bồ-tát, đồng 
nam, đồng nữ, từ giã Phật, mang theo phẩm vật 
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cúng dường, bắt đâu lên đường. Các cõi Phật đã 
đi qua, môi nơi các vỊ ây đêu có cúng dường Phật 
và Bô-tát, không hề bỏ sót. 

Đến chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tất cả 
đêu cung kính đánh lễ nơi chân Phật, đi nhiễu 
quanh trăm ngàn vòng, rồi dâng hoa, thưa trình 
mọi việc; Phật Thích-ca Mâu-mI nhận hoa xong, 
bèn tung rải trở lại phương trên. Do thân lực của 
Phật nên hoa ây rơi đủ khắp các cõi Phật ở 
phương đó. Trong các đài hoa, đều có các Hóa 
Phật diễn nói pháp Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa cho 
các vị Bô-tát, khiên những người nghe, nhất định 
đạt được quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bỏ-tát đứng đầu và các vị cùng đi trông thây 
SỰ VIỆC đều vui mừng khen là chưa từng có; rồi 
mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường 
nhiêu hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen Phật và Bôồ-tát. Xong, lui ra ngồi qua 
một bên. 

Lúc bấy giờ, nơi các cõi Phật trong thê ĐIỚI 
ba lần ngàn này, các vật báu đều sung mãn; vô sô 
các loại hoa quý được tung rải khắp trên đất; 
tràng phan báu, lọng báu giăng bày mọi chốn; 
cây hoa, cây trái, cây thơm, cây báu hàng hàng 
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lớp lớp xen lẫn tô điểm tôn vẻ trang nghiêm 
cùng khắp, rất dễ ưa thích. Như cảnh giới với 
nhiều hoa sen ở cõi Tịnh độ của Đức Như Lai 
Phố Hoa, các vị Bô-tát Diệu Cát Tường, Bồ-tát 
Thiện Trụ Tuệ, cùng vô lượng các vị Đại Bồ-tát 
có oai đức và thần lực lớn, đều an trụ ở trong cõi 
ây. 
L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 3 


Phẩm 2: HỌC QUÁN (1) 


Bây giờ, Đức Thế Tôn nhận biết các thế giới 
như Trời, Ma, Phạm, như các Sa-môn, như Bà- 
la-môn, như Kiên-đạt-phược, như A-tố-lạc, như 
các Thân, Rông, như chúng Đại Bô-tát, những 
bậc đang trụ nơi thân sau cùng dốc nối ngôi vị 
Phật; ngoài ra, còn có các chúng người và phi 
nhân, có duyên đối với đạo pháp đều đã tập hội 
đông đủ, liền bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Nêu các vị Đại Bô-tát đôi với các pháp, 
muốn giác ngộ cùng tột các tướng của chúng thì 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử nghe Phật nói thê vô cùng 
vui mừng, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến 
trước Phật, đầu lạy nơi chân Phật, phủ kín vai 
bên trái, gôi phải quỳ xuống đất, chắp tay cung 
kính bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát đối với tất cả 
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pháp, muốn giác ngộ cùng tột các tướng của_ 
chúng thì phải học Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê 
nào? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

“Này Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát nên lây vô 
trụ làm phương tiện, để an trú nơi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; vì mọi chủ thể và đối tượng an trụ đều 
không thê được. 

Các Đại Bô-tát nên lấy vô xả làm phương tiện 
để hoàn thành pháp Bồ thí ba-la-mật-đa; vì người 
cho, kẻ nhận và vật cho đều không thể được. 

Các Đại Bô-tát nên lấy vô hộ làm phương tiện 
để hoàn thành pháp Tịnh giới ba-la-mật-đa; vì 
các hình tướng phạm và không phạm đều không 
thể được. 

Các Đại Bô-tát nên lây vô thủ làm phương 
tiện để hoàn thành pháp An nhẫn ba-la-mật-đa; vì 
các tướng động và không động đều không thê 
được. 

Các Đại Bô-tát nên lẫy vô cần làm phương 
tiện để hoàn thành pháp Tinh tân ba-la-mật-đa; vì 
thân tâm siêng năng, lười nhác đều không thể 
được. 

Các Đại Bô-tát nên lây vô tư làm phương tiện 
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_ để hoàn thành pháp Tĩnh lự ba-la-mật-đa; vì có 
thiên vị, không có thiên vị cùng đều không thể 
được. 

Các Đại Bô-tát nên lấy vô trước làm phương 
tiện để hoàn thành pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì 
tánh tướng của các pháp đều không thể được. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát an trú nơi 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, phải lây diệu lý vô sở đắc, 
làm phương tiện để hoàn thành bốn Niệm trụ, 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi giác ngộ, tắm chị Thánh đạo; vì ba 
mươi bảy pháp phân Bô-đề ây đều không thể 
được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, phải lây diệu lý vô sở đắc làm phương tiện để 
hoàn thành ba cánh cửa giải thoát là Không, Vô 
tướng và Vô nguyện; vì ba cửa giải thoát này đều 
không thê được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, lẫy diệu lý vô sở đắc làm phương tiện để 
hoàn thành bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bỗn Định 
vô sắc; vì các pháp Tĩnh lự, Vô lượng và Định vô 
sắc đêu không thể được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa, lây diệu lý vô sở đắc làm phương tiện để 
hoàn thành tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ; vì các pháp giải 
thoát, thắng xứ... cho đến biến xứ đều không thê 
được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, lây diệu lý vô sở đắc làm phương tiện để 
hoàn thành chín tưởng về hình thể nhơ xấu của 
thi thể kẻ chết là tưởng về thân thể sình lên, 
tưởng về máu mủ chảy ra, tưởng về thi thể đỏ 
bằm, tưởng về thi thể tím xanh, tưởng về việc 
chim chóc mồ nuốt, tưởng về thi thể tan rã, tưởng 
về thi thể chỉ còn bộ xương, tưởng về thi thể bị 
thiêu đốt, tưởng mọi vật ở thế gian không thê tôn 
tại mãi; vì các tưởng ây đêu không thể được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, lây diệu lý vô sở đắc làm phương tiện để 
hoàn thành mười tùy niệm, đó là tùy niệm Phật, 
tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm GIớI, 
tùy niệm Xả, tùy niệm Thiên, tùy niệm về hơi 
thở ra vào, tùy niệm yếm, tùy niệm tử, tùy niệm 
thân; vì các tùy niệm này đều không thể được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, lẫy diệu lý vô sở đắc làm phương tiện để 
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_hoản thành mười phép quản tưởng, đó là quán 
tưởng vệ vô thường, quán tưởng vệ khổ, quán 
tưởng vệ vô ngã, quán tưởng về sự bất tịnh, quán 
tưởng về sự chết, quán tưởng các pháp ở thế gian 
không có gì thích thú, quán tưởng vê sự nhàm 
chán ăn uống, quán tưởng dứt trừ, quán tưởng xa 
lia, quán tưởng tiêu diệt; vì các quán tưởng này 
đều không thể được. 

Các Đại Bô-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, lây diệu lý vô sở đắc làm phương tiện để 
hoàn thành mười một trí, đó là trí biết khô, trí 
biết tập, trí biết diệt, trí biết đạo, trí dứt phiền 
não, trí chứng vô sinh, trí biết pháp, trí phân loại 
pháp, trí thế gian, trí biết tâm kẻ khác, trí biết 
đúng lời Phật dạy; vì các trí ấy đều không thê 
được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, lây diệu lý vô sở đắc làm phương tiện, nên 
hoàn thành các pháp định có tầm có tứ, định 
không tâm chỉ có tứ, định không tâm không tứ; 
vì ba cảnh định ây đều không thê được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, lây diệu lý vô sở đắc làm phương tiện, nên 
hoàn thành điều chưa biết sẽ biết, biết rõ điều đã 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 3 91 


biết, biết đây đủ điêu đã biết; vì các điêu ây đêu - 
không thê được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, lây diệu lý vô sở đắc làm phương tiện, nên 
hoàn thành các pháp quán bất tịnh, quán không 
gian vô biên, trí hơn tất cả trí cùng với các pháp 
định, quán, vì năm thứ ây đều không thể được. 

Các Đại Bô-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, lây diệu lý vô sở đắc làm phương tiện, nên 
hoàn thành bốn điêu nhiếp phục, bốn nơi an trú 
thù thăng, ba loại minh, năm thứ mắt nhận thức, 
sáu loại thân thông, sáu pháp Ba-la-mật-đa; vì 
sáu thứ ấy đều không thê được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, lây diệu lý vô sở đắc làm phương tiện, nên 
hoàn thành bảy pháp giúp thành Phật, tám điều 
giác ngộ của Bậc Đại Šĩ, chín loại trí của chín 
loại hữu tình, pháp môn Đà-la-ni, pháp môn 
Tam-ma-địa; vì năm loại ấy đều không thê được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, lây diệu lý vô sở đắc làm phương tiện, nên 
hoàn thành mười địa vị tu tập, mười hạnh tu học, 
mười điều nhẫn nhục, hai mươi niêm vui tu hành 
thăng tiên; vì bốn thứ ấy đều không thê được. 
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— Các Đại Bô-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, lây diệu lý vô sở đắc làm phương tiện, nên 
hoàn thành mười lực của Như Lai, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tắm 
pháp chỉ riêng Phật mới có, ba mươi hai tướng 
của bậc Đại sĩ, tám mươi vẻ đẹp kèm theo; vì sáu 
loại ấy đều không thê được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, lây diệu lý vô sở đặc làm phương tiện, nên 
hoàn thành pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả, trí biết tất cả, trí biết tướng đạo, trí biết các 
tướng, trÍ biết tất cả sự mâu nhiệm của tướng; vì 
sáu pháp ây đều không thể được. 

Các Đại Bồ-tát an trú nơi Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, lây diệu lý vô sở đắc làm phương tiện, nên 
hoàn thành các pháp đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại 
Xả và vô lượng vô biên các pháp Phật khác; vì 
các pháp ấy đều không thể được. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bỗô-tát muốn mau 
chứng trí vượt hơn mọi trí, thì phải nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu các Đại Bồ-tát muốn mau hoàn thành trí 
biết tất cả, trí biết về tướng đạo, trí biết về tật cả 
tướng thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Nêu Đại Bô-tát muôn mau hoản thành trí. 
biết tướng về tâm hành của tất cả loài hữu tình, 
trí biết sự mâu nhiệm của tất cả tướng, thi nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bôồ-tát muốn dứt sạch gốc phiên não 
và thói xâu từ nhiêu đời, thì nên học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Nêu Đại Bô-tát muốn lìa khỏi sinh tử phiền 
não, chứng đạt Niết-bàn của Bô-tát, thì nên học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn vượt khỏi các bậc 
Thanh văn và Độc giác, thì nên học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Nêu Đại Bôồ-tát muốn an trú ở bậc không 
thoái chuyên của hàng Bồ-tát, thì nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bôồ-tát muốn chứng sáu phép thân 
thông linh hoạt diệu dụng, thi nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn biết về sự sai khác nơi 
tâm hành và chỗ hướng đến của tất cả loài hữu 
tình, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bôồ-tát muốn hơn hàng Thanh văn, 
Độc giác về tác dụng của trí tuệ, thì nên học Bát- 
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_ nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát muôn chứng các pháp môn 
Đà-la-nl, pháp môn Tam-ma-địa, thì nên học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát muốn dùng nhất niệm với tâm 
tùy hỷ trọn vẹn vượt trên những sự bỗ thí tài vật 
của hàng Thanh văn, Độc giác, thì nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát muốn dùng nhất niệm với tâm 
tùy hỷ trọn vẹn vượt trên các tịnh giới đang giữ 
của hàng Thanh văn, Độc giác, thì nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát muốn dùng nhất niệm với tâm 
tùy hỷ trọn vẹn vượt hắn những nẻo định, tuệ, 
giải thoát, giải thoát tri kiễn của hàng Thanh văn, 
Độc giác, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát muốn dùng nhất niệm với tâm 
tùy hỷ trọn vẹn vượt hơn các nẻo tĩnh lự, giải 
thoát các cảnh định... cho đến các pháp lành 
khác, của hàng Thanh văn, Độc giác, thì nên học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn dùng nhất niệm của 
pháp lành đang tu, để vượt hơn pháp lành của 
hàng Thanh văn, Độc giác, thì nên học Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa. s 

Nếu Đại Bô-tát muôn thực hành một phân 
nhỏ các pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Trí tuệ, cho các loài hữu tình, với 
những phương tiện khéo léo, hồi hướng về quả vị 
Các ngộ cao tột, đề đạt được công đức vô lượng 
vô biên, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nêu Đại Bồ-tát muốn 
khiến cho việc thực hành sáu pháp Ba-la-mật: Bồ 
thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Trí 
tuệ, la mọi chướng ngại, mau được thành tựu, thì 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bô-tát muốn đời đời thường gặp chư 
Phật, luôn được nghe chánh pháp, được giác ngộ 
như Phật, nhờ Phật mà nhớ lại mọi lời dạy bảo, 
trao truyền, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn được đây đủ ba mươi 
hai tướng Đại trượng phu và tắm mươi vẻ đẹp 
kèm theo, viên mãn, trang nghiêm của thân Phật, 
thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn được đời đời luôn nhớ 
lại đời trước, hoàn toàn không quên mất tâm đại 
Bồ-đề, xa lìa bạn ác, gân gũi bạn lành, thường tu 
hạnh Đại Bô-tát, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn đời đời đây đủ oai đức 
lớn lao, xua đuôi các ma oán, điều phục các 
ngoại đạo, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn đời đời vĩnh viễn xa lìa 
tất cả phiền não nghiệp chướng, thông đạt các 
pháp, tâm không chướng ngại, thì nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát muốn đời đời tâm lành, 
nguyện lành, làm lành luôn được liên tục, không 
biếng lười bỏ phé, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muỗn sinh vào nhà tin Phật, 
vào bậc đồng chân, thường không xa lìa chư Phật 
và Bô-tát, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát muốn được đời đời đây đủ 
các tướng tốt đoan nghiêm như Phật, tất cả loài 
hữu tình thây được đều hoan hý, phát tâm cầu 
quả vị Giác ngộ cao tột, nhanh chóng thành tựu 
mọi công đức của chư Phật, thì nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát muốn dùng vô số sức mạnh 
của các căn lành thù thắng, tùy ý thường đem vật 
cúng dường quý nhất, cung kính cúng dường, tôn 
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trọng ngợi khen tât cả các Đức Như Lai Ứng_ 
Chánh Đăng Giác, khiến cho các căn lành mau 
được viên mãn, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Nếu Đại Bô-tát muốn làm thỏa mãn tất cả nhu 
cầu của chúng hữu tình, như ăn uống, y phục, 
giường chõng, đồ năm, thuốc men chữa bệnh, 
các loại hoa hương, đèn sáng, xe cộ, vườn rừng, 
nhà cửa, của cải, lúa gạo, ngọc báu, đồ trang sức 
quý, kỹ nhạc và các loại vật dụng ưa thích quý 
giá khác, thì phải nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát muốn khéo 
tạo sự an lập cho tất cả chúng hữu tỉnh trong 
khắp cõi hư không, cõi pháp, cõi đời, khiến họ 
đều an trú nơi các pháp ba-la-mật-đa: Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Trí tuệ, thì 
phải nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bỗ-tát muốn chỉ phát khởi một niệm 
tâm thiện, mà đạt được công đức lớn lao, cho đến 
lúc ngôi nơi tòa Bồ-để cao quý, chứng đắc quả vị 
Giác ngộ cao tột cũng không hề hết, thì phải nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bô-tát muốn được các Đức Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Giác và chúng Đại Bồ-tát, 
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trong các cõi Phật ở mười phương cùng khen 
ngợi, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bô-tát muốn một lần phát tâm liên 
có thê đi đến khắp vô số thế giới trong mười 
phương, để cúng dường chư Phật, làm lợi lạc 
chúng hữu tỉnh, thì phải nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn một lần phát ra âm 
thanh, liền có thể lan tỏa tới khắp vô số thê giới 
trong mười phương, để tán thán chư Phật, giáo 
hóa chúng hữu tỉnh, thi nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Nếu Đại Bô-tát muốn trong khoảng một niệm, 
tạo được sự an lập cho tất cả chúng hữu tình, nơi 
vô sô cõi Phật trong mười phương, đều khiến họ 
tu học theo con đường tạo tác mười điều lành, 
thọ ba quy y, giữ gìn giới cẩm, thì nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bô-tát muốn trong khoảng một niệm, 
tạo được sự an lập cho tất cả chúng hữu tình, nơi 
vô sô cõi Phật trong mười phương, đều khiến họ 
tu học bốn phép thiền, bỗn tâm rộng lớn, bốn 
Định vô sắc, đạt được năm phép thần thông, thì 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 3 99 

Nêu Đại Bô-tát muôn trong khoảng một. 
niệm, tạo được sự an lập cho tất cả chúng hữu 
tình, nơi vô số cõi Phật trong mười phương, 
khiến họ an trụ nơi pháp Đại thừa, tu hạnh Bồ- 
tát, không hủy báng các thừa khác, thì phải nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát muốn nôi tiếp giống Phật, 
không để cho đoạn tuyệt, giữ gìn dòng dõi Bồ- 
tát, khiến không thoái chuyên, làm nghiêm tịnh 
cõi Phật, khiến mau chóng thành tựu, thi nên học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát muốn 
thông đạt mọi diệu lý không, từ pháp không bên 
trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vị, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tảnh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh, thì phải nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 


100 BÁT-NHÃ - BỘ I 


Nêu Đại Bô-tát muôn thông đạt vê tât cả 
pháp, pháp giới, chân như, tánh pháp, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tê, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chăng thê nghĩ bàn, thì 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn thông đạt về tánh tận sở 
hữu, tánh như sở hữu của các pháp, thì nên học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát muôn thông đạt về tánh nhân 
duyên, tánh đăng vô gián duyên, tánh sở duyên 
duyên, tánh tăng thượng duyên của các pháp, thì 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn thông đạt các pháp là 
như huyễn, như mộng, như tiếng vang, như ảnh 
tượng, như bóng sáng phản chiếu, như dợn nắng, 
như hoa đốm trên hư không, như thành hư ảo, 
như trò ảo thuật, chỉ do tâm hiện, tánh tướng đều 
không, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát muốn biết về hư không, đại 
địa, các núi, biến lớn, các sông, ao hồ, khe suối, 
vũng nước, đất, nước, lửa, gió và các thứ nhỏ 
nhặt vi tế nhất trong thê giới ba lần ngàn, thì nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Nêu Đại Bô-tát muôn tách một sợi lông ra 
làm trăm phân, rồi lấy một phân trăm của sợi 
lông ấy, đưa hết nước trong biến lớn, các sông, 
ao hỗ, khe suối, vũng nước, ở thế giới ba lần 
ngàn, trút vào vô biên thế giới ở phương khác, 
mà không làm tốn hại đến các loài sống dưới 
nước, thì phải nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát thấy có kiếp hỏa thiêu đốt 
khắp mọi nơi chốn trời đất, trong thê giới ba lần 
ngàn, muôn dùng chỉ một hơi thôi khiến cho toàn 
bộ thứ lửa dữ kia dập tắt ngay, thì phải nên học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bô-tát thấy có tai họa cuông phong, 
Ở trong thế giới ba lần ngàn, phát bùng lên, sắp 
thôi núi Tô-mê-lô, núi Tô-mê-lô lớn, núi Luân vị, 
núi Luân vi lớn và các núi nhỏ khác, cùng với 
vạn vật trong đại địa, ở thế giới ba lần ngàn, có 
thể tan nát ra như cám, muôn dùng chỉ mỗi một 
ngón tay đủ ngăn sức gió ấy, khiến ngưng ngay, 
không còn khởi nữa, thì nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn một lần ngồi kiết già, 
đây khắp cả hư không, trong thê giới ba lần ngàn, 
thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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“Nếu Đại Bô-tát muốn dùng một sợi lông 
buộc các núi Tô-mê-lô, núi Tô-mê-lõ lớn, núi 
Luân vi, núi Luân vi lớn và các núi nhỏ khác, 
cùng với vạn vật trong đại địa, ở nơi thê giới ba 
lần ngàn này, ném qua vô lượng, vô số, vô biên 
thế giới phương khác mà không làm tôn hại các 
loại hữu tình, thì phải nên học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn dùng một món ăn, một 
đóa hoa, một nén hương, một ngọn cờ, một cái 
lọng, một cái phan, một cái trướng, một ngọn 
đèn, một chiếc áo, một bản nhạc hay... đề cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen các Đức 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác và chúng đệ tử, 
nơi vô số thế giới trong mười phương, một cách 
đây đủ, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn tạo sự an lập cho các 
loại hữu tình, nơi vô số thế giới trong mười 
phương, khiến họ trụ vào nhóm ø1ớI, nhóm định, 
nhóm tuệ, hoặc nhóm giải thoát, nhóm giải thoát 
tri kiên, hoặc trụ vào các đạo quả Dự lưu, Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán, hoặc trụ quả vị Độc giác, 
cho đến hoặc khiến hội nhập vào cảnh giới Niết- 
bàn Vô dư, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Lại nữa Xá-lợi Tử, nêu Đại Bôồ-tát tu hành - 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì có khả năng nhận biết 
như thật: Bồ thí như vậy thì được quả báo lớn, 
gọi là nhận biết như thật; bố thí như vậy thì được 
sinh vào dòng dõi lớn Sát-đế-lợi; bỗ thí như vậy 
thì được sinh vào dòng dõi lớn Bà-la-môn; bố thí 
như vậy thì được sinh vào dòng dõi lớn Trưởng 
giả; bố thí như vậy thì được sinh vào dòng dõi 
lớn Cư sĩ; bố thí như vậy thì được sinh vào các 
cảnh trời ở cõi Tứ đại Thiên vương, hoặc sinh 
vào cõi trời Ba mươi ba, cõi trời Dạ-ma, CcỐI trời 
Đổ-sử-đa, cõi trời Lạc biến hóa, cõi trời Tha hóa 
tự tại. Do bố thí ấy mà đạt được Sơ thiên, đệ Nhị 
thiền, đệ Tam thiên, hoặc đệ Tứ thiên. Do bô thí 
ây mà đạt được các pháp định Không vô biên xứ, 
định Thức vô biên xứ, định Vô sở hữu xứ, hoặc 
định Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Do bố thí ây mà 
đạt được ba mươi bảy pháp phần Bồ-đề. Do bố 
thí ây mà đạt được ba cánh cửa giải thoát. Do bố 
thí ây mà đạt được tám Giải thoát, hoặc tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. Do 
bố thí ây mà đạt được các pháp môn Đà-la-ni, 
pháp môn Tam-ma-địa. Do bỗ thí ây mà đạt được 
lia phiền não, nhập Niết-bàn của Bô-tát. Do bố 
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_ thí ây mà đạt được các bậc Cực hỷ, bậc Ly câu, 
bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan 
thăng, bậc Hiện tiên, bậc Viễn hành, bậc Bất 
động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân. Do bồ thí ây 
mà đạt được năm loại mắt Phật, hoặc sáu phép 
thân thông. Do bồ thí ây mà đạt được mười diệu 
lực của Phật, hoặc bỗn điều không sợ, hoặc bốn 
hiểu biết không chướng ngại, hoặc mười tắm 
pháp chỉ riêng Phật mới có, hoặc các pháp đại 
Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả. Do bỗ thí ấy mà đạt 
được ba mươi hai tướng của bậc Đại trượng phu, 
hoặc tắm mươi vẻ đẹp kèm theo. Do bố thí ây mà 
đạt được pháp không quên mất, hoặc thường trụ 
trong tánh xả. Do bỗ thí ây mà đạt được trí biết 
tất cả, trí biết tướng đạo, hoặc trí biết tất cả 
tướng. Do bỗ thí ây mà đạt được các đạo quả Dự 
lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, quả Độc giác 
Bôồ-đề, hoặc đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột; và 
có khả năng biết như thật về các pháp Ba-la-mật: 
Tịnh giới, An nhẫn, Tính tân, Tĩnh lự, Bát-nhã, 
được quả báo lớn cũng như vậy. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bô-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, tật có khả năng nhận biết 
như thật: Khéo léo dùng phương tiện bố thí như 
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đa; khéo léo dùng phương tiện bô thí như thê, có 
thể hoàn thành đầy đủ Tịnh giới ba-la-mật-đa; 
khéo léo dùng phương tiện bố thí như thê, có thể 
hoàn thành đây đủ An nhẫn ba-la-mật-đa; khéo 
léo dùng phương tiện bồ thí như thế, có thể hoàn 
thành đây đủ Tinh tân ba-la-mật-đa; khéo léo 
dùng phương tiện bố thí như thế, có thể hoàn 
thành đầy đủ Tĩnh lự ba-la-mật-đa; khéo léo 
dùng phương tiện bố thí như thế, có thể hoàn 
thành đây đủ Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

- Có khả năng nhận biết như thật: Khéo léo 
dùng phương tiện giữ tịnh giới như thê, có thê 
hoàn thành đây đủ Tịnh giới ba-la-mật-đa; khéo 
léo dùng phương tiện giữ tịnh giới như thê, có 
thể hoàn thành đây đủ An nhãn ba-la-mật-đa; 
khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh giới như thê, 
có thê hoàn thành đây đủ Tinh tấn ba-la-mật-đa; 
khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh giới như thê, 
có thể hoàn thành đây đủ Tĩnh lự ba-la-mật-đa; 
khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh giới như thê, 
có thể hoàn thành đây đủ Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh giới như thê, 
có thể hoàn thành đây đủ Bồ thí ba-la-mật-đa. 
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— - Có khả năng biết như thật: Khéo léo dùng 
phương tiện an nhẫn như thế, có thể hoàn thành 
đây đủ An nhẫn ba-la-mật-đa; khéo léo dùng 
phương tiện an nhẫn như thế, có thể hoàn thành 
đây đủ Tinh tấn ba-la-mật-đa; khéo léo dùng 
phương tiện an nhẫn như thế, có thể hoàn thành 
đây đủ Tĩnh lự ba-la-mật-đa; khéo léo dùng 
phương tiện an nhẫn như thế, có thể hoàn thành 
đây đủ Bát-nhã ba-la-mật-đa; khéo léo dùng 
phương tiện an nhẫn như thế, có thể hoàn thành 
đây đủ Bộ thí ba-la-mật-đa; khéo léo dùng 
phương tiện an nhẫn như thế, có thể hoàn thành 
đây đủ Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

- Có khả năng biết như thật: Khéo léo dùng 
phương tiện tinh tân như thê, có thể hoàn thành 
đây đủ Tinh tấn ba-la-mật-đa; khéo léo dùng 
phương tiện tinh tân như thế, có thể hoàn thành 
đây đủ Tĩnh lự ba-la-mật-đa; khéo léo dùng 
phương tiện tinh tân như thế, có thể hoản thành 
đây đủ Bát-nhã ba-la-mật-đa; khéo léo dùng 
phương tiện tinh tân như thê, có thể hoàn thành 
đây đủ Bộ thí ba-la-mật-đa; khéo léo dùng 
phương tiện tinh tân như thê, có thể hoàn thành 
đây đủ Tịnh giới ba-la-mật-đa; khéo léo dùng 
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phương tiện tinh tân như thê, có thê hoàn thành 
đây đủ An nhẫn ba-la-mật-đa. 

- Có khả năng biết như thật: Khéo léo dùng 
phương tiện tĩnh lự như thế, có thể hoàn thành 
đây đủ Tĩnh lự ba-la-mật-đa; khéo léo dùng 
phương tiện tĩnh lự như thế, có thể hoàn thành 
đây đủ Bát-nhã ba-la-mật-đa; khéo léo dùng 
phương tiện tĩnh lự như thế, có thể hoàn thành 
đây đủ Bộ thí ba-la-mật-đa; khéo léo dùng 
phương tiện tĩnh lự như thế, có thể hoàn thành 
đây đủ Tịnh giới ba-la-mật-đa; khéo léo dùng 
phương tiện tĩnh lự như thế, có thể hoàn thành 
đây đủ An nhãn ba-la-mật-đa; khéo léo dùng 
phương tiện tĩnh lự như thế, có thể hoàn thành 
đây đủ Tinh tân ba-la-mật-đa. 

- Có khả năng biết như thật: Khéo léo dùng 
phương tiện Bát-nhã như thế, có thể hoàn thành 
đây đủ Bát-nhã ba-la-mật-đa; khéo léo dùng 
phương tiện Bát-nhã như thế, có thể hoàn thành 
đây đủ Bộ thí ba-la-mật-đa; khéo léo dùng 
phương tiện Bát-nhã như thế, có thể hoàn thành 
đây đủ Tịnh giới ba-la-mật-đa; khéo léo dùng 
phương tiện Bát-nhã như thế, có thể hoàn thành 
đây đủ An nhãn ba-la-mật-đa; khéo léo dùng 
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_ phương tiện Bát-nhã như thê, có thể hoàn thành 
đây đủ Tinh tấn ba-la-mật-đa; khéo léo dùng 
phương tiện Bát-nhã như thế, có thể hoàn thành 
đây đủ Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Bây giờ, Trưởng lão Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, có khả năng biết như thật 
về các pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã như thế và do dùng phương tiện 
khéo léo mà hoàn thành đây đủ các pháp Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Các Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, có khả năng biết như thật: Nếu Đại Bỗ-tát 
dùng vô sở đắc làm phương tiện, tu hành Bồ thí 
ba-la-mật-đa, thì hiểu thâu tất cả về người cho, 
kẻ nhận, vật cho đều không thể được; khéo léo 
dùng phương tiện bố thí như thê thì có thể hoàn 
thành đây đủ các pháp Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát dùng vô sở đắc làm phương 
tiện, tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, thì hiểu thâu 
về các tướng phạm, không phạm, đều không thể 
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được; khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh giới - 
như thê thì có thể hoàn thành đây đủ các pháp 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã, 
Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm phương 
tiện, tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, thì hiểu thâu 
về các tướng động, không động, đều không thể 
được; khéo léo dùng phương tiện an nhẫn như 
thế thì có thế hoàn thành đầy đủ các pháp An 
nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã, các pháp Bồ 
thí, Tịnh giới ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm phương 
tiện, tu hành Tĩnh tân ba-la-mật-đa, thì hiểu thâu 
về các nẻo thân tâm siêng, lười đều không thế 
được; khéo léo dùng phương tiện tinh tân như thê 
thì có thể hoàn thành đây đủ các pháp Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã, các pháp Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm phương 
tiện, tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, thì hiểu thâu 
về các pháp có thiền vị, không thiền vị, đều 
không thể được; khéo léo dùng phương tiện tĩnh 
lự như thể thì có thể hoàn thành đây đủ các pháp 
Tĩnh lự, Bát-nhã, Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, 
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Nêu Đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm phương 
tiện, tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì hiểu thâu 
mọi tánh tướng của các pháp đêu không thể 
được; khéo léo dùng phương tiện Bát-nhã như 
thế, thì có thể hoàn thành đây đủ các pháp Bát- 
nhã, Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nêu Đại Bồ-tát muốn có 
được công đức của các Bậc Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Các trong các thời quá khứ, hiện tại, vị lai, 
thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bô-tát muốn đạt đến khắp bờ giác 
của các pháp hữu vị, vô vị, thì nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muỗn đạt đến tột cùng cối 
thật rộng lớn của các pháp chân như, pháp giới, 
pháp tánh, vô sinh trong quá khứ, hiện tại, vị lai, 
thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bôồ-tát muốn làm người hướng dẫn 
cho hàng Thanh văn, Độc giác, thì nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn làm thị ø1ả thân cận với 
chư Phật, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 3 111 


Nếu Đại Bô-tát muôn làm bà con thân thích - 
với chư Phật, thi nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bô-tát muốn đời đời luôn có được 
đông đủ bà con, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Nêu Đại Bôồ-tát muốn thường làm bà con với 
các vị Bô-tát, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muôn thân được thanh tịnh để 
thọ nhận sự cung kính cúng dường của thê gian, 
thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bô-tát muốn xua đuôi, chế phục các 
tâm tham lam keo kiệt, thì nên học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Nêu Đại Bô-tát muốn vĩnh viễn không khởi 
các tâm phạm giới, thì nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn dứt trừ vĩnh viễn các 
tâm tức giận, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muỗn vĩnh viễn đứt bỏ các 
tâm lười biếng, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn vĩnh viễn lặng dứt các 
tâm tán loạn, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bô-tát muốn vĩnh viễn xa lìa các tâm 
thông minh nhưng xấu ác, thì nên học Bát-nhã 
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_ ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn tạo sự an lập cho các 
loài hữu tình, đôi với việc làm phước mang tính 
bố thí, việc làm phước mang tính giữ giới, việc 
làm phước mang tính tu hành, việc làm phước về 
cúng dường hầu hạ và việc làm phước có sự 
nương tựa, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muỗn đạt được năm loại mắt, 
đó là Thiên nhãn, Tuệ nhãn, Pháp nhãn, Phật 
nhãn, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nêu Đại Bồ-tát muốn dùng 
mắt trời để chiêm ngưỡng khắp các Đức Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác trong vô số thê giới chư 
Phật mười phương, thì nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Nêu Đại Bôồ-tát muôn dùng tai trời để nghe 
hết lời nói pháp của các Đức Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác trong vô số thê giới chư Phật 
mười phương, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn biết như thật về các 
pháp tâm, tâm sở của các Đức Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác trong vô sô thế giới chư Phật 
mười phương, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bô-tát muốn được nghe chánh pháp 
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nơi các cõi Phật trong vô số thê giới chư Phật 
mười phương, thường không lười bỏ, làm theo 
pháp đã nghe, cho đến khi đạt được quả vị Giác 
ngộ cao tột mà không hề quên mất, thì nên học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn thấy các cõi Phật ở quá 
khứ, hiện tại, vị lai trong mười phương thế ĐIỚI, 
thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn cho các vị Thanh văn 
đã nghe hoặc chưa nghe, đều có thể thông đạt 
được diệu nghĩa sâu xa của tất cả Khế kinh, Ứng 
tụng, Ký biệt, Phúng tụng, Tự thuyết, Nhân 
duyên, Bản sự, Bản sinh, Phương quảng, Hy hữu 
pháp, Thí dụ, Luận nghị mà chư Phật mười 
phương nói trong quá khứ, hiện tại, vị lai, thì nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn tự thọ trì, đọc tụng, 
thông suốt, hiểu thấu mọi diệu nghĩa và truyền bá 
cho kẻ khác những pháp môn mà chư Phật mười 
phương nói trong quá khứ, hiện tại, vị lai, thì nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bôồ-tát muốn tự mình tu hành đúng 
như lời Phật dạy và có thể khuyên người khác tu 
hành cũng đúng như lời Phật dạy theo các pháp 
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_ môn mà chư Phật mười phương nói trong quá 
khứ, hiện tại, vị lai, thì nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Nêu Đại Bôồ-tát muốn làm ánh sáng chiếu soi 
vô sô cõi u minh trong mười phương và tất cả thế 
giới, nơi mà ánh sáng mặt trời mặt trăng không 
chiếu tới được, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu trong vô số thê ĐIỚI tối tăm, ngu muội ở 
mười phương â ây, có các loại hữu tình do tà kiến 
rất mạnh nên không tin việc làm ác, không tin 
việc làm lành, không tin quả báo của việc làm ác 
cùng việc làm lành, không tin đời trước, không 
tin đời sau, không tin Khô đề, không tin Tập đế, 
không tin Diệt đế, không tin Đạo đề, không tin 
các việc làm các pháp Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã..., thường thu 
đạt kết quả nơi thế gian và xuất thế gian, không 
nghe tên Phật, tên Pháp, tên Tăng, đôi với các 
trường hợp đó, Bô-tát muôn dùng phương tiện 
khai hóa, khiến cho họ phát khởi chánh kiến, 
nghe tên Tam bảo, hoan hỷ tin theo, bỏ các việc 
ác, tu các việc lành, thì nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Nêu Đại Bôồ-tát muốn khiến cho chúng hữu 
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tình trong vô sô thê giới ở mười phương, tự - 
dùng oal lực mình làm cho mọi người mù được 
thây, người điếc được nghe, người câm được nói, 
người điên được tỉnh, người loạn được định, 
người nghèo được giàu, người không y phục có 
được y phục, người đói được ăn, người khát được 
uống, người bệnh được lành, người xâu được 
đẹp, người tàn tật được lành lặn, người thiếu giác 
quan được đây đủ, người sầu muộn được tỉnh 
ngộ, người mỏi mệt được khỏe khoăn, thì nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bôồ-tát muôn khiến chúng hữu tình 
trong vô sô thê giới ở mười phương, tự dùng oai 
lực mình, đem lòng thương đôi xử với nhau, như 
cha mẹ, như anh em, như chị em, như bạn bè, 
như bà con, không hề chông đôi hãm hại nhau, 
luôn làm việc lợi ích đem lại an vui cho nhau, thì 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bôồ-tát muôn khiến chúng hữu tình 
trong vô sô thê giới ở mười phương, tự dùng oai 
lực mình, làm cho những ai đang ở chôn ác, đều 
thoát khỏi chôn ác, sinh về nẻo lành; ai đang ở 
nẻo lành thì luôn ở nẻo lành, không đọa vào cõi 
ác, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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— Nếu Đại Bô-tát muốn khiên chúng hữu tình 
trong vô sô thê giới ở mười phương, tự dùng oai 
lực mình, làm cho ai quen làm việc ác đều tu 
theo việc thiện, không hề chán nản mỏi mệt, thì 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bôồ-tát muôn khiến chúng hữu tình 
trong vô sô thê giới ở mười phương, tự dùng oai 
lực mình, làm cho những ai phạm giới đều trụ 
trong nhóm giới; những ai tán loạn đều trụ trong 
nhóm định; những ai ngu si đều trụ trong nhóm 
trí tuệ; những ai chưa được giải thoát đều trụ 
trong nhóm giải thoát; những ai chưa được giải 
thoát tri kiến đều trụ trong nhóm giải thoát tri 
kiến, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bôồ-tát muôn khiến chúng hữu tình 
trong vô số thê giới ở mười phương, tự dùng oai 
lực mình, làm cho ai chưa thây được chân lý thì 
thây được chân lý, trụ nơi quả Dự lưu, quả Nhất 
lai, quả Bất hoàn, chứng được quả A-la-hán, 
hoặc chứng được quả vị Độc giác Bồ-đề cho đến 
chứng được quả vị GIác ngộ cao tột, thì nên học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát muốn học các oai nghi thù 
thăng của chư Phật, khiến cho chúng hữu tình 
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xem thây không chán, nhờ đây đoạn trừ tât cả 
ác, sinh tất cả thiện, thì nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nêu Đại Bồ-tát khởi lên tư 
duy: “Lúc nào ta nói pháp cho chúng sinh, dung 
nghi cũng nghiêm nghị như voi chúa nhìn ngắm” 
và Đại Bô-tát ây muốn thành tựu việc này, thì 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bô-tát khởi lên tư duy: “Lúc nào các 
nghiệp thân, ngữ, ý của ta cũng đều được thanh 
tịnh, theo trí tuệ mà thực hành” và Đại Bồ-tát ây 
muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Nếu Đại Bô-tát khởi lên tư duy: “Lúc nào 
chân ta cũng không đạp đất, cách đất khoảng bốn 
ngón tay, tự tại mà đi” và Đại Bồ-tát ây muỗn 
thành tựu việc này, thì nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nảo ta 
sẽ được vô lượng trăm ngàn vô số chư Thiên 
trong cõi Tứ đại Thiên vương, trời Ba mươi ba, 
trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời 
Tha hóa tự tại, trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, 
trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời 
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Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực 
quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiếu tịnh, trời Vô 
lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiều 
quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả, trời 
Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời 
Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh,... cùng các Thân, 
Rông đều cung kính củng dường: tôn trọng ngợi 
khen, hướng dẫn đám tủy tùng đến vây quanh 
cây Bồ-đề” và Đại Bồ-tát âầy muôn thành tựu việc 
này, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nảo ta 
sẽ được, vô lượng trăm ngàn vô số chư Thiên, 
trong cõi Tứ đại Thiên vương, cho đến trời Sắc 
cứu cánh và các chúng Thân, Rồng, ở nơi gộc 
cây Bô-đê, dùng y báu làm tòa” và Đại Bô-tát ấy 
muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Nếu Đại Bô-tát khởi lên tư duy: “Lúc nảo ta ở 
cạnh gốc cây Bồ-đề, ngôi kiết giả, dùng tay được 
trang nghiêm với các tướng tỐt, võ xuông đật, 
khiến cho địa thần nơi ấy và các quyến thuộc, 
cùng lúc vụt hiện lên làm chứng” và Đại Bồ-tát 
ây muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 
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Nêu Đại Bô-tát khởi lên tư duy: “Lúc nảo ta 
ngôi cạnh gôc cây Bỏồ-đề, hàng phục chúng ma, 
chứng được quả vị Giác ngộ cao tột” và Đại Bồ- 
tát ây muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nào ta 
chứng được quả vị Giác ngộ cao tột TÔI, tủy theo 
địa phương ây mọi uy nghĩ đi, đứng, năm, ngôi 
luôn thung dung tự tại” và Đại Bồ-tát ây muôn 
thành tựu việc này, thì nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Nếu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nào là 
ngày ta bỏ ngôi vua xuất gia, ngay khi thành quả 
vị GIác ngộ cao tột, thì cũng ngay trong ngày ây, 
trở lại chuyển bánh xe pháp mâu nhiệm, liên 
khiến vô lượng, vô SỐ chúng hữu tỉnh, vĩnh viễn 
xa la mọi bụi bặm cấu uế, có được mặt pháp 
thanh tịnh; lại khiến cho vô lượng, vô sỐ chúng 
hữu tình vĩnh viễn trừ hết các lậu, tâm tuệ giải 
thoát; cũng khiến cho vô lượng vô số hữu tình 
đều đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột, không hề 
thoái chuyên” và Đại Bồ-tát ây muỗn thành tựu 
việc này, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nảo ta 
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_ sẽ đạt được quả vị Giác ngộ cao tột, có vô 
lượng vô số Thanh văn, Bồ-tát là chúng đệ tử, 
một lần thuyết pháp, khiến cho vô lượng vô số 
các loài hữu tình, không rời chỗ ngôi, cùng lúc 
chứng được quả A-la-hán; vô lượng vô sô các 
loài hữu tình, cũng không rời chỗ ngôi, cùng ở 
quả vị Giác ngộ cao tột, không hệ thoái chuyển” 
và Đại Bô-tát ây muốn thành tựu việc này, thì 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nảo ta 
sông lâu vô tận, thần có vô lượng, vô biên hào 
quang, tướng tốt trang nghiêm, người xem không 
nhàm chán; lúc đi, tuy có ngàn cành hoa sen tự 
nhiên nhô lên nâng đỡ bước chân đi, nhưng trên 
đất vẫn hiện ra ngàn vòng tròn, khi cất bước đi, 
đại địa chân động, nhưng không làm nhiễu loạn 
các loại hữu tình sông trên ây; khi muôn quay 
lui, toàn thân đều chuyền; chỗ chân giảm. đến, cỏ 
đều rạp xuống, như bánh xe qua, đất cũng 
chuyên theo” và Đại Bô-tát ây muốn thành tựu 
việc này, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nếu Đại Bô-tát khởi lên tư duy: “Lúc nào từ 
các chi thê nơi toàn thân đều phóng ra vô lượng 
vô sô hào quang, chiếu khắp vô biên thế giới 
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trong mười phương, tùy theo nơi chiêu đến, 
đều làm lợi ích lớn cho các loài hữu tình” và Đại 
Bồ-tát ây muốn thành tựu việc này, thì nên học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nảo ta 
đạt được quả vị Giác ngộ cao tột, trong cõi Phật 
của ta không có các tên: tham dục, sân giận, ngu 
sI...; cũng không nghe có đường ác như địa ngục, 
bằng sinh, quỷ giới” và Đại Bô-tát ây muôn 
thành tựu việc này, thì nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nảo ta 
được quả vị GIác ngộ cao tột, trong cõi Phật ta, 
các loài hữu tình đều thành tựu trí tuệ, như các 
cõi Phật khác; mỗi hữu tình khởi lên ý nghĩ thực 
hành các pháp bố thí, điều phục, an nhẫn, dũng 
tân, tịch tĩnh, đề quán, lia bỏ phóng dật, siêng tu 
phạm hạnh, đối với loài hữu tình, luôn Từ, Bị, 
Hý, Xả, không gây đau khổ cho nhau, thật là tốt 
đẹp!” và Đại Bồ-tát ây muôn thành tựu việc này, 
thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nảo ta 
chứng được quả vị GIác ngộ cao tột, trong cõi 
Phật ta, các loài hữu tình, đều thành tựu các loại 
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_ công đức thù thăng: khiến nơi các cõi Phật 
khác, chư Phật và Bồ-tát cũng đều khen ngợi” và 
Đại Bồ-tát ây muôn thành tựu việc này, thì nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nào ta 
chứng quả vị Giác ngộ cao tột, việc hóa độ đã 
xong, sau khi nhập Niết-bàn, chánh pháp không 
có thời kỳ diệt tận, thường vì các loài hữu tình, 
làm điều lợi ích” và Đại Bô-tát ây muốn thành 
tựu việc này, thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát khởi lên tư duy: “Lúc nảo ta 
chứng được quả vị GIác ngộ cao tột, các loại hữu 
tình, trong vô số thế giới ở mười phương, ai nghe 
tên ta, nhất định đạt được quả vị GIác ngộ cao 
tột” và Đại Bô-tát ây muốn thành tựu việc này, 
thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát muốn được vô 
lượng, vô số công đức không thể nghĩ bàn này, 
thì phải nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 4 


Phẩm 2: HỌC QUÁN (2) 


Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Khi Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
đã có thể thành tựu được các công đức như vậy, 
thì Tứ đại Thiên vương ở thế giới ba lần ngàn 
đều rất vui mừng, cùng khởi lên ý nghĩ: “Nay 
đây, chúng ta nên đem bốn bát dâng lên Bồ-tát 
này, cũng như xưa kia, Thiên vương đã dâng bát 
lên Đức Phật.” Bây Ø1Ờ, các cõi trời Ba mươi ba, 
trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời 
Tha hóa tự tại, trong thế giới ba lần ngàn đều rất 
vui mừng, cùng khởi lên ý nghĩ: “Chúng ta đều 
nên cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
vị Bô-tát ấy, khiến cho hung đảng A-tô-lạc tôn 
giảm dân, làm cho các Thiên chúng, quyến thuộc 
được tăng thêm.” Khi ây, các cõi trời Phạm 
chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại 
phạm, trời Quang, trời Thiều quang, trời Vô 
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_ lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, 
trời Thiếu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, 
trời Quảng, trời Thiếu quảng, trời Vô lượng 
quảng, trời Quảng quả, trời Vô phiên, trời Vô 
nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc 
cứu cánh, trong thê giới ba lần ngàn, cũng đều 
vui mừng hớn hở, cùng khởi lên ý nghĩ: “Chúng 
ta nên thỉnh Bôồ-tát, mau chứng quả vị Giác ngộ 
cao tột, chuyền. bánh ty pháp mâu nhiệm, để đem 
lại lợi ích cho tất cả.” 

Xá-lợi Tử, nêu Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, khi sáu pháp Ba-la-mật-đa tăng trưởng, 
thì các hàng thiện nam, thiện nữ, trong thế ĐIỚI 
đó, hoặc thấy, hoặc nghe, đều rất vui mừng, cùng 
khởi lên ý nghĩ: “Chúng ta nguyện sẽ làm cha mẹ, 
anh em, chị em, vợ con, quyên thuộc, trí thức, 
băng hữu với Bồ-tát ây; nhờ phương tiện này, mà 
tu hành các nghiệp thiện, cũng sẽ chứng được quả 
vỊ GIác ngộ cao tột. ” 

Lúc này, Thiên chúng trong cõi Tứ đại Thiên 
vương, ở thê giới ây, cho đên trời Sắc cứu cánh 
hoặc thấy, hoặc nghe, đều rất vui mừng, cùng 
khởi lên ý nghĩ: “Chúng ta sẽ tạo các phương 
tiện, để cho vị Bô-tát ây xa lia những việc chắng 
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phải phạm hạnh, từ khi mới phát tâm cho đến 
lúc thành Phật, thường tu phạm hạnh. Vì sao 
vậy? Vì nếu nhiễm nơi sắc dục, thì sinh ở cõi 
Phạm thiên còn có thê bị chướng ngại, huỗng hỗ 
là chứng được quả vị Giác ngộ cao tột. Cho nên 
Bồ-tát là người đoạn dục, xuất ø1a, tu phạm hạnh, 
mới có thể chứng được quả vị Giác ngộ cao tột, 
chứ chăng phải là người không đoạn dục.” 

Bây giờ, Trưởng lão Xá-lợi Tử bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát cân phải có 
cha mẹ, vợ con, các thân hữu không? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Hoặc có Bô-tát có đủ cha mẹ, vợ con, quyên 
thuộc, mà tu hạnh Đại Bô-tát; hoặc có Đại Bô-tát 
không có vợ con, từ lúc mới phát tâm cho đến 
khi thành Phật thường tu phạm hạnh, không hoại 
đồng chân; hoặc có Đại Bồ-tát, dùng phương tiện 
khéo léo, thị hiện thọ năm dục, rồi nhàm bỏ, xuất 
gia tu phạm hạnh, mới chứng được quả vị Giác 
ngộ cao tột. 

Xá-lợi Tử, ví như vị thây ảo thuật hoặc đệ tử, 
rất giỏi phương pháp ảo thuật, tạo ra nhiêu thứ 
rất hấp dẫn của năm dục, rôi cùng nhau tự do vui 
hưởng. Theo ông thì sao, những thứ do trò ảo 
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_ thuật kia làm ra, có thật không? 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, 
không! 

Phật bảo: 

-Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát cũng lại như thế, vì 
muốn đem lại sự thành tựu đầy đủ cho các loại 
hữu tình, nên tạo phương tiện khéo léo, giả hiện 
hưởng thụ năm dục, thật ra không có việc đó, 
nhưng Đại Bồ-tát ây, ở trong năm dục, cực kỳ 
nhàm chán, không bị tội lỗi của năm dục làm ô 
nhiễm, dùng vô lượng phương pháp đề chỉ trích, 
mạt sát các dục; vì dục là lửa đữ thiêu đốt thân 
tâm; vì dục là thứ dơ bấn làm ô nhiễm mình và 
người, vì dục là thứ dẫn đầu đã, đang và sẽ luôn 
làm tốn hại, vì dục là giặc oán, đêm dài, rình tìm 
làm suy tôn; dục như đuốc cỏ, dục như trái đăng, 
dục như gươm bén, dục như đống lửa, dục như 
đồ độc, dục như huyễn hoặc, dục như giêng tối, 
dục như quỷ Chiên-trà-la giả làm người thân... 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát dùng vô lượng lời 
lẽ nặng nề như vậy để chỉ trích, mạt sát các dục, 
đã hiểu rất rõ tội lỗi của các dục, thì đâu có thật 
sự hưởng thụ chúng, chỉ vì sự lợi ích nhằm giáo 
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hóa chúng hữu tình, nên đã sử dụng phương 
tiện khéo léo giả hiện thụ hưởng các dục. 

Trưởng lão Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát nên tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa như thê nào? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, khi Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, nên quán sát như thê này: Thật có 
Bỏ-tát, mà chăng thây có Bồ-tát, chắng thấy có 
tên Bô-tát, chăng thấy có Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng thấy có tên Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng 
thây tu hành, chắng thây chăng tu hành. Vì sao? 
Này Xá-lợi Tử, tự tánh Bô-tát là không, tên Bồ- 
tát là không. Vì sao vậy? Vì tự tánh của sắc là 
không, chứ chắng phải do không có mà gọi là 
không. Cái không của sắc chăng phải sắc, sắc 
chăng lìa không, không chăng lìa sắc, sắc tức là 
không, không tức là sắc; tự tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức là không, chứ chắng phải do không có 
mà gọi là không. Cái không của thọ, tưởng, hành, 
thức chắng phải là thọ, tưởng, hành, thức; thọ, 
tưởng, hành, thức chăng lìa không, không chăng 
lia thọ, tưởng, hành, thức; thọ, tưởng, hành, thức 
tức là không, không tức là thọ, tưởng, hành, thức. 
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— Vì sao? Xá-lợi Tử, đây chỉ có tên gọi là Bô-đê: 
đây chỉ có tên gọi là Tát-đỏa; đây chỉ có tên gọi 
Bỏ-đề Tát-đỏa; đây chỉ có tên gọi; nên gọi đó là 
không; đây chỉ có tên, gọi đó là sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức; tự tánh là như vậy, không sinh, 
không diệt, không nhiễm, không tịnh. Đại Bồ-tát 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế là chăng 
thây sinh, chăng thấy diệt, chắng thây nhiễm, 
chăng thấy tịnh. Vì sao? Vì chỉ giả lập những cái 
tên tạm đối với các pháp để phân biệt; giả lập cái 
tên tạm, theo đó, khởi lên ngôn thuyết, gọi như 
thê này, như thế kia, rồi sinh khởi chấp trước thế 
này thế nọ. Khi Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, đôi với tất cả những cái như thể, đều 
chắng thấy có; do chắng thấy có mà không sinh 
chấp trước. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên quán sát như thê này: 
Bồ-tát chỉ có tên gọ1; Phật chỉ có tên gọi; Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chỉ có tên gọi; sắc chỉ có tên ĐỌI; 
thọ, tưởng, hành, thức chỉ có tên gọ1; nhãn xứ chỉ 
có tên gọi; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chỉ có tên gọi; 
sắc chỉ có tên øọ1; thanh, hương, vỊ, xúc, pháp xứ 
chỉ có tên gọi; nhãn giới chỉ có tên gọi; nhĩ, tỷ, 
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thiệt, thân, ý giới chỉ có tên gọi; sắc giới chỉ có - 
tên gọi; thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chỉ có 
tên gọ1I; nhãn thức giới chỉ có tên gọi; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới chỉ có tên gọi; nhãn xúc 
chỉ có tên gọi; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chỉ có tên 
øọ1; nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ chỉ có 
tên gọi; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
ra các thọ chỉ có tên gọi; địa giới chỉ có tên gọi; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới chỉ có tên gọi; 
nhân duyên chỉ có tên gọi; đăng vô gián duyên, 
sở duyên duyên, tăng thượng duyên chỉ có tên 
øọ1; do duyên sinh ra các pháp chỉ có tên gọi; vô 
minh chỉ có tên gọi; hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu 
não chỉ có tên gọi; Bồ thí ba-la-mật-đa chỉ có tên 
gọi; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chỉ có tên gọi; pháp không bên 
trong chỉ có tên gọi; pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
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_ tướng, pháp không nơi tât cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh, đều chỉ có tên ĐỌI; bốn Niệm trụ chỉ có tên 
ĐỌI; bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
đều chỉ có tên gọi; pháp môn giải thoát Không 
chỉ có tên gọi; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện đều chỉ có tên gọi; Thánh để khổ chỉ có 
tên gọi; các pháp Thánh để tập, diệt, đạo đều chỉ 
có tên gỌI1; bốn Tĩnh lự chỉ có tên ĐỌI; bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc đều chỉ có tên ØỌ1; tắm 
Giải thoát chỉ có tên gọi; tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ chỉ có tên gọi; pháp 
môn Đà-la-n1 chỉ có tên gọi; pháp môn Tam-ma- 
địa chỉ có tên gọi; bậc Cực hỷ chỉ có tên gọi; bậc 
Ly câu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực 
nan thăng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất 
động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân đều chỉ có tên 
øỌ1; bậc Tịnh quán chỉ có tên gọi; bậc Chúng 
tánh, bậc Đệ bát, bậc Kiến, bậc Bạc, bậc Ly dục, 
bậc Dĩ biện, bậc Độc giác, bậc Bồ-tát, bậc Như 
Lai chỉ có tên gọi; năm loại mắt chỉ có tên ĐỌI; 
sáu pháp thân thông chỉ có tên gọi; mười lực của 
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Như Lai chỉ có tên gọi; bốn điều không sợ, bôn - 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng đều chỉ có 
tên gọ1; ba mươi hai tướng của Đại sĩ chỉ có tên 
øỌ1; tám mươi vẻ đẹp kèm theo chỉ có tên gọi; 
pháp không quên mất chỉ có tên gọi; tánh luôn 
luôn xả chỉ có tên gọi; trí Nhất thiết chỉ có tên 
gọi; trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chỉ có tên 
gỌI; trí Nhất thiết trí chỉ có tên gọi; vĩnh viên dứt 
tận gốc phiên não và thói xấu đeo đăng nhiều đời 
chỉ có tên gọi; các quả Dự lưu chỉ có tên gọi; các 
quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chỉ có tên 
øỌ1; Độc giác Bỏ-đề chỉ có tên ĐỌI; tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát chỉ có tên øỌ1; quả vị CIác ngộ cao tột 
của chư Phật chỉ có tên gọi; pháp thế gian chỉ có 
tên gọi; pháp xuất thê gian chỉ có tên gọi; pháp 
hữu lậu chỉ có tên gọi; pháp vô lậu chỉ có tên gọi; 
pháp hữu vi chỉ có tên gọi; pháp vô vi chỉ có tên 
øỌI. Này Xá-lợi Tử, như ngã, chỉ có tên gọi; gọi 
đó là ngã, thật không thể được. Như vậy, hữu 
tình, dòng sinh mạng, sự sinh khởi, sự nuôi 
dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hôi, ý sinh, 
nho đông, khả năng làm việc, khả năng khiến 
người làm việc, khả năng thọ quả báo, khả năng 
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- khiến người thọ quả báo, khả năng tạo nghiệp, 
khả năng khiến người tạo nghiệp, cái biết, cái 
thây... cũng chỉ có tên gọi; nghĩa là từ hữu tình 
cho đến người thây, vì là không, nên không thê 
được, chỉ theo thê tục mà giả đặt tên tạm, các 
pháp cũng vậy, không nên chấp trước. Vì thế, 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
không thấy có ta, cho đến người thấy cũng không 
thây tật cả pháp tánh. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa hết mực thâm diệu như thế, trừ trí tuệ 
của chư Phật, còn tất cả trí tuệ của các hàng 
Thanh văn, Độc giác, đều không thể sánh kịp. Vì 
cái không, thì không thể nắm bắt được. Tại sao 
vậy? Đại Bô-tát ấy, đối với tên gọi và cái được 
đặt tên, đều không có chỗ được, vì không xem 
thây có, nên không hê chấp trước. Xá-lợi Tử, các 
Đại Bồ-tát nêu có thể tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa như thê thì gọi là khéo tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa vô cùng thâm diệu. 

Xá-lợi Tử, giả sử trí tuệ của ông và Đại Mục- 
kiền-liên, có nhiều như lúa, mè, tre, lau, mía, 
rừng..., đầy cả châu Thiệm-bộ, sánh với trí tuệ 
của một vị Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa, thì trăm phân không băng một, ngàn phân 
không băng một, trăm ngàn phân không băng 
một, ức phần không băng một, trăm ức phân 
không bằng một, ngản ức phân không bằng một, 
trắm ngàn ức phần không băng một, phân tính 
đếm, phân thí dụ, cho đến phần cực số cũng 
không bằng một. Vì sao? Vì trí tuệ của vị Đại 
Bỏ-tát ây, có khả năng khiến cho tất cả loài hữu 
tình hướng đến Niết-bàn, mà trí tuệ của hàng 
Thanh văn, Độc giác chắng được như thê. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, vì trí tuệ đạt được trong 
một ngày của vị Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, thì trí tuệ của hàng Thanh văn, Độc 
giác không thê sánh kịp. Xá-lợi Tử, bỏ qua châu 
Thiệm-bộ, giả sử trí tuệ của ông và Đại Mục- 
kiển-liên, nhiều như lúa, mè, tre, lau, mía, 
rừng..., đây cả bốn đại châu, sánh với trí tuệ của 
một vị Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
thì trăm phân không băng một, ngàn phân không 
băng một, trăm ngàn phân không bằng một, ức 
phần không băng một, trăm ức phân không băng 
một, ngàn ức phân không băng một, trắm ngản 
ức phần không băng một, phân tính đếm, phân 
thí dụ, cho đến phần cực số cũng không bằng 
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một. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì trí tuệ của vị Đại 
Bỏ-tát ây, có khả năng khiến cho tất cả loài hữu 
tình hướng đến Niết-bàn, còn trí tuệ của hàng 
Thanh văn, Độc giác chắng được như thê. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, trí tuệ đạt được trong một 
ngày của vị Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, thì trí tuệ của hàng Thanh văn, Độc giác 
không thê sánh kịp. Xá-lợi Tử, bỏ qua bốn đại 
châu, giả sử trí tuệ của ông và Đại Mục-kiên- 
liên, nhiêu như lúa, mè, tre, lau, mía, rừng..., đầy 
một thê giới ba lần ngàn, sánh với trí tuệ của một 
vị Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì 
trăm phần không băng một, ngàn phân không 
băng một, trăm ngàn phần không bằng một, ức 
phần không băng một, trăm ức phân không băng 
một, ngàn ức phân không băng một, trăm ngàn 
ức phân không băng một, phân tính đếm, phân 
thí dụ, cho đến phân cực số cũng không băng 
một. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì trí tuệ của vị Đại Bỗ- 
tát ấy, có khả năng khiến cho tất cả loài hữu tình 
hướng đến Niết-bàn, trí tuệ của hàng Thanh văn, 
Độc giác chăng được như thế. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, trí tuệ đạt được trong một 
ngày của vị Đại Bô-tát, tu hành Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa, thì trí tuệ của hàng Thanh văn, Độc 
giác không thể sánh kịp. Xá-lợi Tử, vượt qua thế 
giới ba lần ngàn, giả sử trí tuệ của ông và Đại 
Mục-kiên-liên nhiều như lúa, mè, tre, lau, mía, 
rừng..., đầy cả vô sô thế giới chư Phật trong 
mười phương, sánh với trí tuệ của một vị Đại Bồ- 
tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì trăm phân 
không băng một, ngàn phân không băng một, 
trăm ngàn phân không băng một, ức phần không 
bằng một, trăm ức phân không bằng một, ngàn 
ức phân không băng một, trắm ngản ức phần 
không băng một, phân tính đêm, phân thí dụ, cho 
đến phần cực số cũng không băng một. Vì sao? 
Xá-lợi Tử, vì trí tuệ của vị Đại Bồ-tát ây, có khả 
năng khiến cho tất cả loài hữu tình hướng đến 
Niết-bàn, mà trí tuệ của hàng Thanh văn, Độc 
giác chăng được như thê. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, trí tuệ đạt được trong một 
ngày của vị Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, thì trí tuệ của hàng Thanh văn, Độc giác 
không thê sánh kịp. 

Bây giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, như trí tuệ của hàng Thanh 
văn thừa với các quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, 
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_ A-la-hán; như trí tuệ của hàng Độc giác thừa, 
như trí tuệ của Đại Bồ-tát, như trí tuệ của các 
Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, các thứ trí 
tuệ ấy đều không sai biệt, không chống trái nhau, 
không sinh, không diệt, tự tánh đều không: nêu là 
pháp không sai biệt, không chống trái nhau, 
không sinh diệt, tự tánh không, vậy sự sai biệt 
của pháp này đã không thể nắm bắt được, thì tại 
sao Thê Tôn bảo là trí tuệ của một vị Đại Bồ-tát, 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chỉ trong một ngày 
mà trí tuệ của hàng Thanh văn, Độc giác không 
thể sánh kịp? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

—Xá-lợi Tử, ông nghĩ sao, trí tuệ của một vị 
Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chỉ 
trong một ngày, đã hoàn thành được việc thù 
thăng, còn trí tuệ của hàng Thanh văn, Độc giác 
có được việc này không? 

Xá-lợi Tử đáp: 

-Bạch Thể Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, 
không! 

Xá-lợi Tử, ông nghĩ sao, một vị Đại Bồ-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, tu trí tuệ trong một 
ngày, khởi lên ý nghĩ: “Ta nên tu hành trí Nhất 
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thiết tướng vi diệu, trí Nhất thiết, trí Đạo - 
tướng, trí Nhất thiết tướng, đem lại lợi ích an lạc 
cho tất cả hữu tình”; vị Đại Bồ-tát ây, đối với tất 
cả pháp, đã giác ngộ tất cả tướng rồi, dùng 
phương tiện an lập cho tất cả hữu tình, đưa họ 
vào cảnh giới Niết-bàn Vô dư; thế thì trí tuệ của 
hàng Thanh văn, Độc giác có làm được việc này 
không? 

Xá-lợi Tử đáp: 

-Bạch Thể Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, 
không! 

Lại nữa Xá-lợi Tử, ông nghĩ sao, hàng Thanh 
văn, Độc giác, al có thê khởi lên ý nghĩ: Ta sẽ 
chứng được quả vị Giác ngộ cao tột rôi dùng 
phương tiện để an lập cho tất cả loài hữu tình nơi 
cảnh giới Niết-bàn Vô dư không? 

Xá-lợi Tử đáp: 

-Bạch Thể Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, 
không! 

Lại nữa Xá-lợi Tử, ông nghĩ sao, hàng Thanh 
văn, Độc giác, a1 có thể khởi lên ý nghĩ: Ta sẽ tu 
hành các pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; ta sẽ tu hành 
thù thăng bỗn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn 
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_ Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo; ta sẽ tu hành thù thăng 
bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc; ta 
sẽ tu hành thù thắng tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; ta sẽ tu 
hành thù thắng các pháp môn giải thoát Không, 
Vô tướng, Vô nguyện; ta sẽ an trụ pháp không 
bên trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh; ta sẽ an trụ chân như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn; ta sẽ an trụ thù thăng bốn Thánh đề khổ, tập. 
diệt, đạo; ta sẽ tu hành tất cả pháp môn Đà-la-n1, 
Tam-ma-địa; ta sẽ tu hành bậc Cực hỷ, bậc Ly 
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câu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực - 
nan thăng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất 
động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân; ta sẽ hoàn 
thành thần thông Bồ-tát, tạo sự thành tựu đây đủ 
cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật; ta sẽ hoàn 
thành năm loại mắt, sáu phép thần thông; ta sẽ 
hoàn thành mười lực của Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; ta sẽ 
hoàn thành ba mươi hai tướng Đại sĩ, tắm mươi 
vẻ đẹp kèm theo; ta sẽ hoàn thành pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả; ta sẽ hoàn thành trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; 
vĩnh viễn dứt trừ tận gốc tất cả phiền não, thói 
xâu đeo đắng nhiêu đời, chứng được quả vị Giác 
ngộ cao tột, rồi dùng phương tiện để an lập cho 
vô lượng, vô số, vô biên chúng hữu tình, ở cảnh 
giới Niết-bàn Vô dư không? 

Xá-lợi Tử đáp: 

-Bạch Thể Tôn, không! Bạch Thiện Thệ, 
không! 

Phật bảo: 

-Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, đêu khởi lên ý nghĩ: ta sẽ tu hành 
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các pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; cho đến lúc ta sẽ 
vĩnh viễn dứt tận gốc tất cả phiền não, thói xấu 
đeo đăng nhiều đời, chứng được quả vị Giác ngộ 
cao tột, rồi dùng phương tiện để an lập cho vô 
lượng, vô số, vô biên chúng hữu tình, ở cảnh giới 
Niết-bàn Vô dư. 

Xá-lợi Tử, thí như loài đom đóm không hề 
nghĩ như thế này: ánh sáng của ta có thể chiêu 
khắp châu Thiệm-bộ, khiến cho đâu đâu cũng 
sáng rực lên; cũng như vậy, hàng Thanh văn, 
Độc giác không nghĩ như thế này: Ta sẽ tu hành 
các pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; cho đến ta sẽ vĩnh 
viễn dứt trừ tận gốc tất cả phiên não, thói xấu đeo 
đăng. nhiêu đời, chứng được quả vị Giác ngộ cao 
tột, rôi dùng phương tiện để an lập cho vô lượng, 
vô số, vô biên chúng hữu tình, ở cảnh giới Niết- 
bàn Vô dư. 

Xá-lợi Tử, thí như ánh sáng chói chang của 
mặt trời, chiếu khắp châu Thiệm-bộ, không chỗ 
nào là không chiêu đến; cũng như vậy, Đại Bồ- 
tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, thường khởi lên 
ý nghĩ như thế này: Ta sẽ tu hành các pháp Bồ 
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thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- _ 
nhã ba-la-mật-đa; cho đến ta sẽ vĩnh viễn đứt 
sạch tận sốc tất cả phiên não, thói xấu đeo đăng 
nhiêu đời, chứng được quả vị Giác ngộ cao tột, 
rôi dùng phương tiện để an lập cho vô lượng, vô 
số, vô biên chúng hữu tình, ở cảnh giới Niễt-bàn 
Vô dư. 

Xá-lợi Tử, vì thế nên biết là trí tuệ của hàng 
Thanh văn, Độc giác, sánh với trí tuệ tu tập trong 
một ngày của Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, thì trăm phân không băng một, ngàn phân 
không băng một, trăm ngàn phần không bằng 
một, ức phần không băng một, trăm ức phân 
không bằng một, ngàn ức phân không băng một, 
trắm ngàn ức phân không băng một, phân tính 
đếm, phân thí dụ, cho đến phần cực số cũng 
không bằng mội. 

Bây giờ, Trưởng lão Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát có khả 
năng vượt các bậc Thanh văn, Độc giác; có khả 
năng chứng được bậc Bô-tát không thoái chuyển; 
có khả năng làm sáng tỏ đạo giác ngộ cao tột của 
Đức Phật? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 
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— =Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát từ khi mới phát 
tâm tu hành các pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã, luôn dùng phương 
tiện khéo léo, nguyện lành, trí lực ba-la-mật-đa; 
an trụ nơi pháp Không, Vô tướng, Võ nguyện, 
nên có khả năng vượt hơn tất cả bậc Thanh văn, 
Độc giác; có khả năng chứng đắc bậc Bồ-tát 
không thoái chuyên và làm sáng tỏ đạo giác ngộ 
cao tột của Đức Phật. 

Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, các Đại Bô-tát trụ ở bậc nào 
mà có khả năng làm ruộng phước tốt cho hàng 
Thanh văn, Độc giác? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát từ khi mới phát 
tâm tu hành các pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã, với phương tiện khéo 
léo, nguyện lành, trí lực ba-la-mật-đa; an trụ nơi 
các pháp Không, Vô tướng, Vô nguyện, cho đến 
an tọa trên tòa Bồ-đề nhiệm mâu, thường làm 
ruộng phước cho hàng Thanh văn, Độc giác. Vì 
sao? Xá-lợi Tử, vì nương vào Đại Bồ-tát ây mà 
tất cả pháp thiện xuất hiện ở thế gian, nghĩa là do 
nhờ Đại Bồ-tát mà có mười nẻo nghiệp thiện, 
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năm gIới cận sự, tắm giới cận trụ, bôn Tĩnh lự, - 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, việc làm phước 
mang tính bố thí, việc làm phước mang tính giữ 
giới, việc làm phước mang tính tu hành... xuất 
hiện ở thế gian. Lại do nhờ Đại Bồ-tát mà có bốn 
Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo, các pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, 
Vô nguyện, các Thánh đề khổ, tập. diệt, đạo, 
xuất hiện ở thế gian. 

Lại do nhờ Đại Bồ-tát mà: 

- Có các pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xuất hiện 
ở thế gian. 

- Có pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
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_ không tánh tự tánh xuất hiện ở thê gian. 

- Có tật cả pháp, chân như, pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đối khác, 
tảnh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn xuất hiện ở thế gian. 

- Có tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ xuất hiện ở thê gian. 

- Có tật cả pháp môn Đà-la-ni, pháp môn 
Tam-ma-địa, mười bậc Bồ-tát xuất hiện ở thế 
ø1an. 

- Có năm loại mắt, sáu phép thân thông xuất 
hiện ở thê gian. 

- Có mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng xuất 
hiện ở thê gian. 

- Có pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả 
xuất hiện ở thế gian. 

- Có trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng xuất hiện ở thê gian. 

- Có vô lượng, vô số, vô biên các pháp lành, 
tạo sự thành tựu đây đủ cho hữu tình, làm 
nghiêm tịnh cõi Phật xuất hiện ở thê gian. 
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Vì có các pháp lành như vậy, nên thê gian 
mới có các dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, 
Trưởng giả, Cư sĩ. 

Vì có các pháp lành như vậy, nên thế gian 
mới có các cõi trời Tứ đại Thiên vương, trời Ba 
mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, trời Lạc biến 
hóa, trời Tha hóa tự tại. 

Vì có các pháp lành như vậy, nên thế gian mới 
có các cõi trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời 
Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiều 
quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, 
trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời 
Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Võ 
lượng quảng, trời Quảng quả, trời Vô phiên, trời 
Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc 
cứu cánh. 

Vì có các pháp lành như thế, nên thế gian mới 
có các cõi trời Không vô biên xứ, trời Thức vô 
biên xứ, trời Vô sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 

Vì có các pháp lành như thế, nên thế gian mới 
có các quả vị Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán, Độc giác. 

Vì có các pháp lành như thế, nên thế gian mới 
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_ có các hàng Đại Bô-tát và các Đức Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Giác. 

Bây giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, các Đại Bồ-tát có nên báo ân 
đối với thí chủ không? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khỏi phải báo ân 
đôi với các thí chủ. Vì sao? Là vì đã báo nhiêu 
rôi. Do đâu mà nói như thế? Này Xá-lợi Tử, các 
Đại Bô-tát chính là đại thí chủ, đã bố thí cho các 
loài hữu tình vô lượng các pháp lành, nghĩa là bỗ 
thí cho chúng hữu tình mười nẻo nghiệp thiện, 
năm giới cận sự, tám giới cận trụ, bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, ba việc làm 
phước mang tính bô thí, trì giới, tu hành. 

Lại bố thí cho các loài hữu tình bốn Niệm trụ, 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo, các 
môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện, các 
Thánh đề khô, tập, diệt, đạo. 

Lại bố thí cho hữu tình các pháp Bồ thí, Tịnh 
giới An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã, 
phương tiện khéo léo, nguyện lành, trí lực ba-la- 
mật-đa. 
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Lại bố thí cho hữu tình các pháp không, - 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. 

Lại bô thí cho hữu tình tất cả các pháp, chân 
như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn. 

Lại bố thí cho hữu tình tắm Giải thoát, tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biễn xứ. 

Lại bô thí cho hữu tình các pháp môn Đà-la- 
ni, pháp môn Tam-ma-địa, mười bậc Bồ-tát. 

Lại bố thí cho hữu tình năm loại mắt, sáu 
phép thân thông. 

Lại bố thí cho hữu tình mười lực của Phật, 
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_ bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
bốn pháp đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng. 

Lại bố thí cho hữu tình pháp không quên mắt, 
tánh luôn luôn xả. 

Lại bố thí cho hữu tình các thứ trí: trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Lại bô thí cho hữu tình bốn pháp: Bồ thí, Ái 
ngữ, Lợi hành, Đồng sự; tạo sự thành tựu đây đủ 
cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cối Phật, các 
phương tiện khéo léo. 

Lại bố thí cho hữu tình các đạo quả Dự lưu, 
quả Nhất lai, quả Bắt hoàn, quả A-la-hán, Độc 
giác Bô-đề. 

Lại bô thí cho hữu tình hạnh của tất cả Đại 
Bỏ-tát, cùng quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát bố thí cho các hữu 
tình vô lượng, vô số, vô biên các loại pháp thiện 
như thể, cho nên ØỌI Bồ-tát là bậc đại thí chủ. 
Như vậy là đã báo ân cho các thí chủ và là ruộng 
phước tốt làm sinh trưởng mọi phước đức thù 
thăng. 


M 
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Phẩm 3: TƯƠNG ƯNG (1) có 


Bây giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, do tương ưng với pháp nào, mà gọi 
là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

—Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với cái không của sắc, nên 
gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa; do 
tương ưng với cái không của thọ, tưởng, hành, 
thức, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với cái không của nhãn xứ, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
do tương ưng với cái không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với cái không của sắc xứ, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
do tương ưng với cái không của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 
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—— Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, do tương ưng với cái không của nhãn 
giới, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; do tương ưng với cái không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với cái không của sắc giới, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
do tương ưng với cái không của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp giới, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với cái không của nhãn 
thức giới, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; do tương ưng với cái không của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, nên gọi là tương ưng 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với cái không của nhãn 
xúc, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; do tương ưng với cái không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 
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Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba- _ 
la-mật-đa, do tương ưng với cái không của các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, nên gọi là 
tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa; do tương 
ưng với cái không của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra, nên gọi là tương 
ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với cái không của địa giới, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
do tương ưng với cải không của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, nên gọi là tương ưng 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với cái không của nhân 
duyên, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; do tương ưng với cái không của các pháp 
do đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên và có các duyên khác sinh ra, nên 
øọ1 là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với cái không của vô minh, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
do tương ưng với cái không của hành, thức, danh 


152 BÁT-NHÃ - BỘ I 

_ sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, 
sâu bi khổ ưu não, nên gọi là tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với cái không của Bồ thí 
ba-la-mật-đa nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với cái không của pháp 
không bên trong nên gọi là tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không 
của pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chắng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, 
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nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. _ 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với cái không của chân 
như, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; do tương ưng với cải không của pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn, nên gọi là tương ưng với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với cái không của bốn 
Niệm trụ, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; do tương ưng với cái không của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo, nên gọi là 
tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với cái không của Thánh 
để khổ, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; do tương ưng với cái không của Thánh 
đề tập. diệt, đạo, nên gọi là tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
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_ mật-đa, do tương ưng với cái không của mười 
nẻo nghiệp thiện, nên gọi là tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của 
năm giới cận sự, tám giới cận trụ, nên gọi là 
tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với cái không của việc làm 
lành mang tính bố thí, nên gọi là tương ưng với 
Bát nhã ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái 
không của việc làm lành mang tính giữ giới, 
mang tính tu hành, nên gọi là tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với cái không của bốn 
Tĩnh lự, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; do tương ưng với cái không của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, nên øọ1 là tương ưng với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với cái không của tắm Giải 
thoát, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; do tương ưng với cái không của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, nên 
øọI là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la- _ 
mật-đa, do tương ưng với cái không của pháp 
môn giải thoát Không, nên gọi là tương ưng với 
Bátnhã ba-lamật-đa; do tương ưng với cái 
không của pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với cái không của tất cả 
pháp môn Đà-la-m, nên gọi là tương ưng với 
Bát nhã ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái 
không của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, nên gọi 
là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với cái không của bậc Cực 
hỷ, nên gọi là tương ưng với Báảt-nhã ba-la-mật- 
đa; do tương ưng với cái không của bậc Ly cấu, 
bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan 
thăng, bậc Hiện tiên, bậc Viễn hành, bậc Bất 
động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân, nên gọi là 
tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với cái không của năm loại 
mắt, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật- 
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- đa; do tương ưng với cái không của sáu phép 
thân thông, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với cái không của mười 
lực của Phật, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
các pháp đại Từ, đại BI, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng, nên gọi là tương ưng với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với cái không của ba mươi 
hai tướng Đại sĩ, nên gọi là tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không 
của tắm mươi vẻ đẹp kèm theo, nên gọi là tương 
ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với cái không của pháp 
không quên mất, nên gọi là tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không 
của tánh luôn luôn xả, nên gọi là tương ưng với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa, do tương ưng với cái không của trí - 
Nhất thiết, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; do tương ưng với cái không của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, nên gọi là tương 
ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với cái không của trí Nhất 
thiết trí, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; do tương ưng với cái không của việc 
vĩnh viễn đoạn trừ tận gốc tất cả phiên não, thói 
xấu nhiêu đời, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với cái không của quả Dự 
lưu, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; do tương ưng với cái không của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác Bồ-đề, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với cái không của tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát, nên gọi là tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; do tương ưng với cái không 
của quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật, nên gọi 
là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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— Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, do tương ưng với cái không của ngã, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
do tương ưng với cải không của hữu tình, dòng 
sinh mạng, sự sinh khởi, sự nuôi dưỡng, sự 
trưởng thành, chủ thể luân hôi, ý sinh, nho đồng, 
khả năng làm việc, khả năng khiến người làm 
việc, khả năng thọ quả báo, khả năng khiến người 
thọ quả báo, cái biết, cái thây. .., nên øỌI là tương 
ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với những cái không như 
vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do khi tương ưng với những cái không 
như thê, chắng thấy săc, hoặc tương ưng, hoặc 
không tương ưng; chắng thấy thọ, tưởng, hành, 
thức, hoặc tương ưng hoặc không tương ưng. Vì 
sao vậy? Xá-lợi Tử, vì Đại Bồ-tát ây, chắng thây 
sắc là pháp sinh hay là pháp diệt; chăng thây thọ, 
tưởng, hành, thức là pháp sinh hay là pháp diệt; 
chắng thấy sắc là pháp nhiễm hay là pháp tịnh; 
chắng thây thọ, tưởng, hành, thức là pháp nhiễm 
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hay là pháp tịnh. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy chắng thấy sắc hợp 
với thọ, chăng thấy thọ hợp với tưởng, chắng 
thây tưởng hợp với hành, chăng thây hành hợp 
với thức. Vì sao? Xá-lợi Tử, không có một pháp 
nhỏ nhiệm nào hợp với một pháp nhỏ nhiệm nào, 
vì bản tánh là không. Do đâu mà nói như thế? 
Này Xá-lợi Tử, cái không của các sắc, nó chăng 
phải là sắc; các cái không của thọ, tưởng, hành, 
thức, chúng chắng phải là thọ, tưởng, hành, thức. 
Vì sao? Xá-lợi Tử, cái không của các sắc, nó 
chắng phải là tướng biến đổi, ngăn ngại; cái 
không của các thọ, nó chăng phải là tướng lãnh 
nạp; cái không của các tưởng, nó chắng phải là 
tướng năm bắt hình tượng: cái không của các 
hành, nó chăng phải là tướng tạo tác; cái không 
của các thức, nó chắng phải là tướng phân biệt. 
Vì sao? Này Xá-lợi Tử, sắc chắng khác không, 
không chắng khác sắc; sắc tức là không, không 
tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức chắng khác 
không, không chăng khác thọ, tưởng, hành, thức; 
thọ, tưởng, hành, thức tức là không, không tức là 
thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Xá-lợi Tử, tướng 
không của các pháp ấy, chăng sinh, chắng diệt, 
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_ chăng nhiễm, chăng tịnh, chắng tăng, chăng 
giảm, chăng phải quá khứ, chắng phải vị lai, 
chăng phải hiện tại. 

Xá-lợi Tử, như vậy, trong cái không, không có 
sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có 
địa giới, không có thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới; không có nhãn xứ, không có nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ; không có sắc xứ, không có thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ; không có nhãn giới, 
không có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới; không có sắc 
giới, không có thanh, hương, vị xúc, pháp giới; 
không có nhãn thức giới, không có nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới; không có nhãn xúc, không có 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; không có các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra, không có các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra; 
không có sự sinh khởi của vô minh, không có sự 
diệt tận của vô minh; không có sự sinh khởi của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não; không có sự 
diệt tận của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu 
não; không có Thánh để khổ, không có Thánh đề 
tập. diệt, đạo; không có đắc, không có hiện quán, 
không có Dự lưu, không có quả Dự lưu, không có 
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Nhất lai, không có quả Nhất lai, không có Bắt 
hoàn, không có quả Bất hoàn, không có A-la-hán, 
không có quả A-la-hán, không có Độc giác, 
không có quả vị Độc giác, không có Bôồ-tát, 
không có hạnh Bô-tát, không có Phật, không có 
quả vị Phật. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, do tương ưng với các pháp như vậy, nên 
øọI1 là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 5 


Phẩm 3: TƯƠNG ƯNG (2) 


Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa; chắng thấy tương ưng 
hoặc chăng tương ưng với sắc; chăng thấy tương 
ưng hoặc chăng tương ưng với thọ, tưởng, hành, 
thức. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng 
với nhãn xứ; chăng thây tương ưng hoặc chăng 
tương ưng với nÌT, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chăng tương ưng 
với sắc xứ; chăng thấy tương ưng hoặc chắng 
tương ưng với thanh, hương, vỊ, xúc, pháp xứ. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chắng tương ưng 
với nhãn giới; chăng thấy tương ưng hoặc chắng 
tương ưng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới. 

Chắng thấy tương ưng hoặc chắng tương ưng 
với sắc giới; chăng thây tương ưng hoặc chắng 
tương ưng với thanh, hương, vị, xúc, pháp giới. 
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Chăng thây tương ưng hoặc chăng tương - 
ưng với nhãn thức giới; chăng thấy tương ưng 
hoặc chắng tương ưng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chăng tương ưng 
với nhãn xúc; chắng thấy tương ưng hoặc chắng 
tương ưng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chăng tương ưng 
với các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; chăng 
thây tương ưng hoặc chẳng tương ưng với các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
Ta. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng 
với địa giới; chăng thây tương ưng hoặc chắng 
tương ưng với thủy, hỏa, phong, không, thức 
ĐIỚI. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chăng tương ưng 
với nhân duyên; chắng thây tương ưng hoặc 
chắng tương ưng với sở duyên duyên, đăng vô 
gián duyên, tăng thượng duyên; chăng thấy 
tương ưng hoặc chăng tương ưng với các pháp do 
duyên khác sinh ra. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng 
với vô minh; chắng thấy tương ưng hoặc chăng 
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tương ưng với hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu 
não. 

Chăng thây tương ưng hoặc chắng tương ưng 
VỚI CÕI Dục; chăng. thây tương ưng hoặc chẳng 
tương ưng với cõi Sắc, cõi Vô sắc. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng 
với Bồ thí ba-la-mật-đa; chăng thấy tương ưng 
hoặc chắng tương ưng với Tịnh giới, An nhẫn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng 
với pháp không bên trong; chăng thây tương ưng 
hoặc chăng tương ưng với pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng 
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với chân như; chăng thây tương ưng hoặc - 
chắng tương ưng với pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tẾ, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chăng tương ưng 
với bốn Niệm trụ; chắng thây tương ưng hoặc 
chắng tương ưng với bốn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng 
với Thánh để khổ; chăng thây tương ưng hoặc 
chăng tương ưng với Thánh để tập, diệt, đạo. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chăng tương ưng 
với mười nẻo nghiệp thiện; chăng thấy tương ưng 
hoặc chẳng tương ưng với năm giới cận sự, tám 
ØIớI cận trụ. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng 
với việc làm phước mang tính bố thí; chăng thây 
tương ưng hoặc chăng tương ưng với việc làm 
phước mang tính giữ giới, mang tính tu hành. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chăng tương ưng 
với bôn Tĩnh lự; chắng thây tương ưng hoặc 
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chắng tương ưng với bốn Vô lượng, bôn Định 
vô sắc. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng 
với tắm Giải thoát; chăng thây tương ưng hoặc 
chắng tương ưng với tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chăng tương ưng 
với pháp môn giải thoát Không; chắng thấy 
tương ưng hoặc chăng tương ưng với pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng 
với tất cả pháp môn Đà-la-ni; chăng thây tương 
ưng hoặc chăng tương ưng với tất cả pháp môn 
Tam-ma-đla. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng 
với bậc Cực hý; chăng thấy tương ưng hoặc 
chắng tương ưng với bậc Ly câu, bậc Phát quang, 
bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiên, 
bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc 
Pháp vân. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng 
với năm loại mãt; chăng thây tương ưng hoặc 
chắng tương ưng với sáu phép thân thông. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng 
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với mười lực của Phật; chăng thây tương ưng 

hoặc chẳng tương ưng với bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, các pháp đại Từ, đại 
Bị, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chăng tương ưng 
với ba mươi hai tướng Đại sĩ; chăng thấy tương 
ưng hoặc chăng tương ưng với tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chăng tương ưng 
với pháp không quên mất; chắng thấy tương ưng 
hoặc chắng tương ưng với tánh luôn luôn xả. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chẳng tương ưng 
với trí Nhất thiết; chăng thấy tương ưng hoặc 
chắng tương ưng với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng, trí Nhất thiết tướng vi diệu; chăng thấy 
tương ưng hoặc chăng tương ưng với trí Nhật 
thiết trí. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chăng, tương ưng 
với việc dứt trừ tận gôc vĩnh viên tật cả phiên 
não, thói xâu từ nhiều đời. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chắng tương ưng 
với quả Dự lưu; chăng thấy tương ưng hoặc 
chắng tương ưng với các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán; chăng thấy tương ưng hoặc 


168 BÁT-NHÃ - BỘ I 


_ chăng tương ưng với quả vị Độc giác; chăng 
thây tương ưng hoặc chăng tương ưng với tật cả 
hạnh Đại Bô-tát; chăng thấy tương ưng hoặc 
chắng tương ưng với quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật. 

Chăng thấy tương ưng hoặc chắng tương ưng 
với ngã; chăng thấy tương ưng hoặc chăng tương 
ưng với hữu tình, dòng sinh mạng, sự sinh khởi, 
sự nuôi dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hôi, 
ý sinh, nho đồng, khả năng làm việc, khả năng 
khiến người làm việc, khả năng thọ quả báo, khả 
năng khiến người thọ quả báo, khả năng tạo 
nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, cái biết, 
cái thấy... 

Xá-lợi Tử, nên biết là các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì những nhân duyên ấy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng quán sự tương ưng, 
chắng tương ưng giữa cái không với cái không, 
chắng quán sự tương ưng, chăng tương ưng giữa 
cái vô tướng với vô tướng, chăng quán sự tương 
ưng, chăng tương ưng giữa cái vô nguyện với vô 
nguyện. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, vì Không, Vô 
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tướng, Vô nguyện đêu không có tương ưng, 
hay chăng tương ưng. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì cũng tương ưng với các pháp như 
vậy, nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, đã thê nhập cái không tự 
tướng của tất cả pháp rôi thì chẳắng quán sự tương 
ưng hoặc chăng tương ưng của sắc, chắng quán 
sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng của thọ, 
tưởng, hành, thức. 

VỊ Bồ-tát ấy, chăng quán sự tương ưng hoặc 
chắng tương ưng giữa sắc với đời trước. Vì sao? 
Vì chăng thấy đời trước. Chắng quán sự tương 
ưng hoặc chăng tương ưng giữa thọ, tưởng, hành, 
thức với đời trước. Vì sao? Vì chắng thây đời 
trước. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa sắc với đời sau. Vì sao? Vì chăng thấy 
đời sau. Chắng quán sự tương ưng hoặc chắng 
tương ưng giữa thọ, tưởng, hành, thức với đời 
sau. Vì sao? Vì chăng thấy đời sau. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
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ưng øiữa sắc với hiện tại. Vì sao? Vì chăng 
thây hiện tại. Chắng quán sự tương ưng hoặc 
chắng tương ưng giữa thọ, tưởng, hành, thức với 
hiện tại. V1 sao? Vì chắng thây hiện tại. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng quán sự tương ưng 
hoặc chắng tương ưng giữa đời trước với đời sau, 
chắng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng 
giữa đời trước với hiện tại. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chắng tương 
ưng giữa đời sau với đời trước, chăng quán sự 
tương ưng hoặc chăng tương ưng giữa đời sau 
với hiện tại. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa hiện tại với đời trước, chắng quán sự 
tương ưng hoặc chăng tương ưng giữa hiện tại 
VỚI đời sau. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa đời trước với đời sau và hiện tại. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng g1ữa đời sau với đời trước và hiện tại. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa hiện tại với đời trước và đời sau. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
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ưng giữa đời trước, đời sau, hiện tại. Vì sao? 
Này Xá-lợi Tử, vì ba đời đều không. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng quán sự tương ưng 
hoặc chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với quá 
khứ. Vì sao? Vì quá khứ còn chăng thấy có, 
huống là quán sự tương ưng hoặc chắng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với quá khứ. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với vị lai. Vì sao? Vì vị lai 
còn chăng thấy có, huông là quán sự tương ưng 
hoặc chắng tương ưng giữa trí Nhất thiết với vị 
la1. 

Chăng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với hiện tại. Vì sao? Vì 
hiện tại còn chắng thấy có, huống là quán sự 
tương ưng hoặc chắng tương ưng giữa trí Nhật 
thiết với hiện tại. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng quán sự tương ưng 
hoặc chắng tương ưng giữa trí Nhất thiết với sắc. 
Vì sao? Vì sắc còn chăng thây có, huỗng là quản 
sự tương ưng hoặc chắng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với sắc. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với thọ, tưởng, hành, thức. 
Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức còn chắng thây 
có, huông là quán sự tương ưng hoặc chắng 
tương ưng giữa trí Nhất thiết với thọ, tưởng, 
hành, thức. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng quán sự tương ưng 
hoặc chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với 
nhãn xứ. Vì sao? Vì nhãn xứ còn chăng thấy có, 
huống là quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với nhãn xứ. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ còn chắng 
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thây có, huông là quán sự tương ưng hoặc 
chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xứ. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng quán sự tương ưng 
hoặc chắng tương ưng giữa trí Nhất thiết với sắc 
xứ. Vì sao? Vì sắc xứ còn chăng thây có, huống 
là quán sự tương ưng hoặc chăng tương ưng giữa 
trí Nhất thiết với sắc xứ. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa trÍ Nhất thiết với thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ còn chăng thấy có, huông là quán sự tương 
ưng hoặc chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng quán sự tương ưng 
hoặc chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với 
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_ nhãn giới. Vì sao? Vì nhãn giới còn chăng thây 
có, huông là quán sự tương ưng hoặc chắng 
tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhãn BIỚI. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chắng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới. Vì sao? Vì nhĩ, tý, thiệt, thân, ý giới còn 
chắng thây có, huống là quán sự tương ưng hoặc 
chắng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý giới. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng quán sự tương ưng 
hoặc chắng tương ưng giữa trí Nhất thiết với sắc 
gHIỚI. Vì sao? VÌ sắc giới còn chăng thây có, 
huống là quán sự tương ưng hoặc chắng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với sắc giới. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa trÍ Nhất thiết với thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới còn chăng thây có, huỗng là quán sự tương 
ưng hoặc chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới. 
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Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã _ 
ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng quán sự tương ưng 
hoặc chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với 
nhãn thức giới. Vì sao? Vì nhãn thức giới còn 
chắng thây có, huông là quán sự tương ưng hoặc 
chắng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhãn 
thức giới. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới còn chăng thấy có, huông là quán sự tương 
ưng hoặc chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng quán sự tương ưng 
hoặc chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với 
nhãn xúc. Vì sao? Vì nhãn xúc còn chẳng thây 
có, huống là quán sự tương ưng hoặc chắng 
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_ tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhãn xúc. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chắng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với nhĩ, tý, thiệt, thân, ý 
xúc. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc còn 
chắng thây có, huống là quán sự tương ưng hoặc 
chắng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xúc. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng quán sự tương ưng 
hoặc chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra còn chắng 
thây có, huỗng là quán sự tương ưng hoặc chắng 
tương ưng giữa trí Nhất thiết với các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì 
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra còn chẳng thây có, huông là quán sự 
tương ưng hoặc chắng tương ưng giữa trí Nhật 
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thiết với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng quán sự tương ưng 
hoặc chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với địa 
giới. Vì sao? Vì địa giới còn chẳng thây có, 
huống là quán sự tương ưng hoặc chắng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với địa giới. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới. Vì sao? Vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới còn chăng thấy có, huông là 
quán sự tương ưng hoặc chăng tương ưng giữa trí 
Nhất thiết với thủy, hỏa, phong, không, thức giới. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng quán sự tương ưng 
hoặc chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với 
nhân duyên. Vì sao? Vì nhân duyên còn chăng 
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_ thây có, huông là quán sự tương ưng hoặc 
chắng tương ưng giữa trí Nhất thiết với nhân 
duyên. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chăng. tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với các pháp do đăng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
và các duyên khác sinh ra. Vì sao? Vì các pháp 
do đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên và các duyên khác sinh ra còn 
chăng thây có, huống là quản sự tương ưng hoặc 
chắng tương ưng giữa trí Nhất thiết với các pháp 
do đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên và các duyên khác sinh ra. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng quán sự tương ưng 
hoặc chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với vô 
minh. Vì sao? Vì vô minh còn chăng thấy có, 
huống là quán sự tương ưng hoặc chắng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với vô minh. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với hành, thức, danh sắc, 
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lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu _ 
bi khổ ưu não. Vì sao? Vì hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bï 
khô ưu não còn chẳng thây có, huống là quán sự 
tương ưng hoặc chắng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng quán sự tương ưng 
hoặc chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với Bồ 
thí ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì Bồ thí ba-la-mật-đa 
còn chăng thấy có, huông là quán sự tương ưng 
hoặc chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với Bồ 
thí ba-la-mật-đa. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? 
Vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa còn chăng thây có, huông là quán 
sự tương ưng hoặc chắng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 


180 BÁT-NHÃ - BỘ I 


_ Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẵắng quán sự tương ưng 
hoặc chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với 
pháp không bên trong. Vì sao? Vì pháp không 
bên trong còn chăng thấy có, huống là quán sự 
tương ưng hoặc chắng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với pháp không bên trong. 

Chăng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh. Vì sao? Vì từ pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh còn chắng 
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thây có, huông là quán sự tương ưng hoặc 
chắng tương ưng giữa trí Nhất thiết với pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng quán sự tương ưng 
hoặc chắng tương ưng giữa trí Nhất thiết với bốn 
Niệm trụ. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ còn chắng 
thây có, huống là quán sự tương ưng hoặc chắng 
tương ưng giữa trí Nhất thiết với bốn Niệm trụ. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chắng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với bôn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo. Vì sao? Vì bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo còn chăng thấy có, 
huống là quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng quán sự tương ưng 
hoặc chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với 
Thánh để khổ. Vì sao? Vì Thánh đế khổ còn 
chắng thây có, huống là quán sự tương ưng hoặc 
chắng tương ưng giữa trí Nhất thiết với Thánh đề 
khô. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với Thánh để tập, diệt, 
đạo. Vì sao? Vì Thánh để tập. diệt, đạo còn 
chắng thây có, huống là quán sự tương ưng hoặc 
chắng tương ưng giữa trí Nhất thiết với Thánh để 
tập. diệt, đạo. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng quán sự tương ưng 
hoặc chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với bốn 
Tĩnh lự. Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự còn chắng thấy 
có, huông là quán sự tương ưng hoặc chắng 
tương ưng giữa trí Nhất thiết với bốn Tĩnh lự. 

Chắng quán sự tương ưng hoặc chắng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với bôn Vô lượng, bốn 
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Định vô sắc. Vì sao? Vì bôn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc còn chắng thây có, huông là quán sự 
tương ưng hoặc chắng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng quán sự tương ưng 
hoặc chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với tám 
Giải thoát. Vì sao? Vì tám Giải thoát còn chắng 
thây có, huống là quản sự tương ưng hoặc chắng 
tương ưng giữa trí Nhất thiết với tám Giải thoát. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chắng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ. Vì sao? Vì tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ còn 
chắng thây có, huống là quán sự tương ưng hoặc 
chắng tương ưng giữa trí Nhất thiết với tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
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_ Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng quán sự tương 
ưng hoặc chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với 
pháp môn giải thoát Không. Vì sao? Vì pháp 
môn giải thoát Không còn chắng thấy có, huống 
là quán sự tương ưng hoặc chăng tương ưng giữa 
trí Nhật thiết với pháp môn giải thoát Không. 

Chăng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện. Vì sao? Vì pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện còn chắng thấy có, 
huống là quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng quán sự tương ưng 
hoặc chắng tương ưng giữa trí Nhất thiết với tất 
cả pháp môn Đà-la-ni. Vì sao? Vì tất cả pháp 
môn Đả-la-ni còn chăng thây có, huống là quán 
sự tương ưng hoặc chắng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với tất cả pháp môn Đà-la-ni. 

Chắng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
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ưng giữa trí Nhật thiết với tât cả pháp môn - 
Tam-ma-địa. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa còn chăng thây có, huông là quán sự 
tương ưng hoặc chắng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với tât cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng quán sự tương ưng 
hoặc chắng tương ưng giữa trí Nhất thiết với bậc 
Cực hỷ. Vì sao? Vì bậc Cực hỷ còn chắng thây 
có, huông là quán sự tương ưng hoặc chắng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với bậc Cực hý. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với các bậc Ly câu, bậc 
Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, 
bậc Hiện tiên, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc 
Thiện tuệ, bậc Pháp vân. Vì sao? Vì từ bậc Ly 
cấu cho đến bậc Pháp vân còn chăng thấy có, 
huống là quán sự tương ưng hoặc chắng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với bậc Ly câu cho đến 
bậc Pháp vân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
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_ la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng quán sự tương ưng 
hoặc chắng tương ưng giữa trí Nhất thiết với năm 
loại mặt. Vì sao? Vì năm loại mắt còn chắng thấy 
có, huông là quán sự tương ưng hoặc chăng 
tương ưng giữa trí Nhất thiết với năm loại mắt. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chắng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với sáu phép thân thông. 
Vì sao? Vì sáu phép thần thông còn chăng thấy 
có, huông là quán sự tương ưng hoặc chắng 
tương ưng giữa trí Nhất thiết với sáu phép thân 
thông. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng quán sự tương ưng 
hoặc chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với 
mười lực của Phật. Vì sao? Vì mười lực của Phật 
còn chăng thấy có, huông là quán sự tương ưng 
hoặc chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với 
mười lực của Phật. 
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Chăng quán sự tương ưng hoặc chắng 
tương ưng giữa trí Nhất thiết với bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, các pháp đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng còn chăng thấy có, 
huống là quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng quán sự tương ưng 
hoặc chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với ba 
mươi hai tướng Đại sĩ. Vì sao? Vì ba mươi hai 
tướng Đại sĩ còn chăng thây có, huống là quán sự 
tương ưng hoặc chắng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với ba mươi hai tướng Đại sĩ. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo. Vì sao? Vì tám mươi vẻ đẹp kèm theo còn 
chắng thây có, huông là quán sự tương ưng hoặc 
chắng tương ưng giữa trí Nhất thiết với tám mươi 
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_ vẻ đẹp kèm theo. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng quán sự tương ưng 
hoặc chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với 
pháp không quên mất. Vì sao? Vì pháp không 
quên mất còn chẳng thấy có, huống là quán sự 
tương ưng hoặc chắng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với pháp không quên mắt. 

Chăng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với tánh luôn luôn xả. Vì 
sao? Vì tánh luôn luôn xả còn chắng thấy có, 
huống là quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với tánh luôn luôn xả. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng quán sự tương ưng 
hoặc chẳng tương ưng giữa trí Nhất thiết với trí 
Nhất thiết. Vì sao? Vì trí Nhất thiết còn chăng 
thây có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng 
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tương ưng giữa trí Nhất thiết với trí Nhất thiết. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chắng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. Vì sao? Vì trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng còn chắng thây có, huông là quán sự 
tương ưng hoặc chắng tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng quán sự tương ưng 
hoặc chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với 
Phật. Vì sao? Vì Phật còn chắng thấy có, huống 
là quán sự tương ưng hoặc chăng tương ưng giữa 
trí Nhất thiết với Phật. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với Bồ-đề. Vì sao? Vì Bồ- 
đề còn chăng thấy có, huống là quán sự tương 
ưng hoặc chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với 
Bồ-đề. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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——— Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng quán sự tương ưng 
hoặc chăng tương ưng giữa trí Nhất thiết với 
Phật, chăng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa Phật với trí Nhất thiết. Vì sao? Vì trí 
Nhất thiết tức là Phật, Phật tức là trí Nhất thiết. 

Chẳng quán sự tương ưng hoặc chăng tương 
ưng giữa trí Nhất thiết với Bồ-đề; chắng quản sự 
tương ưng hoặc chắng tương ưng giữa Bồ-đề với 
trí Nhất thiết. Vì sao? Vì trí Nhất thiết tức là Bỗ- 
đề, Bồ-đề tức là trí Nhất thiết. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào có của 
sắc, chăng bám dính vào chăng phải có của sắc; 
chẳng bám dính vào có của thọ, tưởng, hành, 
thức, chăng bám dính vào chắng phải có của thọ, 
tưởng, hành, thức. 

Chắng bám dính vào thường của sắc, chăng 
bám dính vào vô thường của sắc; chăng bám dính 
vào thường của thọ, tưởng, hành, thức, chắng bám 
dính vào vô thường của thọ, tưởng, hành, thức. 
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Chăng bám dính vào vui của sắc, chăng 
bám dính vào khô của sắc; chăng bám dính vào 
vui của thọ, tưởng, hành, thức, chắng bám dính 
vào khô của thọ, tưởng, hành, thức. 

Chẳng bám dính vào ngã của sắc, chăng bám 
dính vào vô ngã của sắc; chăng. bám dính vào ngã 
của thọ, tưởng, hành, thức, chắng bám dính vào 
vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức. 

Chắng bám dính vào tịch tĩnh của sắc, chắng 
bám dính vào chắng tịch tĩnh của sắc; chăng bám 
dính vào tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức, 
chắng bám dính vào chắng tịch tĩnh của thọ, 
tưởng, hành, thức. 

Chăng bám dính vào không của sắc, chắng 
bám dính vào chắng không của sắc; chắng bám 
dính vào không của thọ, tưởng, hành, thức, chắng 
bám dính vào chắng không của thọ, tưởng, hành, 
thức. 

Chăng bám dính vào vô tướng của sắc, chẳng 
bám dính vào hữu tướng của sắc; chăng bám 
dính vào vô tướng của thọ, tưởng, hành, thức, 
chắng bám dính vào hữu tướng của thọ, tưởng, 
hành, thức. 

Chăng bám dính vào vô nguyện của sắc, 
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_ chăng bám dính vào hữu nguyện của sắc; 
chắng bám dính vào vô nguyện của thọ, tưởng, 
hành, thức, chắng bám dính vào hữu nguyện của 
thọ, tưởng, hành, thức. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào có 
của nhãn xứ, chăng bám dính vào chăng phải có 
của nhãn xứ; chắng bám dính vào có của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thần, ý xứ, chắng bám dính vào chắng phải 
có của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ. 

Chắng bám dính vào thường của nhãn xứ, 
chắng bám dính vào vô thường của nhãn xứ; 
chắng bám dính vào thường của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ, chăng bám dính vào vô thường của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 

Chắng bám dính vào vui của nhãn xứ, chăng 
bám dính vào khô của nhãn xứ; chắng bám dính 
vào vui của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chắng bám 
dính vào khô của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 

Chẳng bám dính vào ngã của nhãn xứ, chăng 
bám dính vào vô ngã của nhãn xứ; chăng bám 
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dính vào ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, 
chắng bám dính vào vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ. 

Chắng bám dính vào tịch tĩnh của nhãn xứ, 
chắng bám dính vào chẳng tịch tĩnh của nhãn xứ; 
chắng bám dính vào tịch tính của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ, chăng bám dính vào chắng tịch tĩnh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 

Chắng bám dính vào không của nhãn xứ, 
chắng bám dính vào chăng không của nhãn xứ; 
chắng bám dính vào không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ, chăng bám dính vào chắng không của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 

Chắng bám dính vào vô tướng của nhãn xứ, 
chắng bám dính vào hữu tướng của nhãn xứ; 
chắng bám dính vào vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ, chăng bám dính vào hữu tướng của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 

Chăng bám dính vào vô nguyện của nhãn xứ, 
chắng bám dính vào hữu nguyện của nhãn xứ; 
chắng bám dính vào vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ, chăng bám dính vào hữu nguyện của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
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_ la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào có 
của sắc xứ, chăng bám dính vào chăng phải có 
của sắc xứ; chắng bám dính vào có của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, chắng bám dính vào 
chắng phải có của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xử. 

Chăng bám dính vào thường của sắc xứ, chăng 
bám dính vào vô thường của sắc xứ; chắng bám 
dính vào thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ, chăng bám dính vào vô thường của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Chẳng bám dính vào vui của sắc xứ, chăng bám 
dính vào khổ của sắc xứ; chắng bám dính vào vui 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chắng bám 
dính vào khô của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Chăng bám dính vào ngã của sắc xứ, chắng 
bám dính vào vô ngã của sắc xứ; chăng bám dính 
vào ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, 
chắng bám dính vào vô ngã của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của sắc xứ, 
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chắng bám dính vào chắng tịch tĩnh của sắc xứ; 
chắng bám dính vào tịch tĩnh của thanh, hương, 
vỊị, xúc, pháp xứ, chắng bám dính vào chắng tịch 
tĩnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Chăng bám dính vào không của sắc xứ, chăng 
bám dính vào chăng không của sắc xứ; chăng 
bám dính vào không của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ, chăng bám dính vào chắng không của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Chắng bám dính vào vô tướng của sắc XỨ, 
chắng bám dính vào hữu tướng của sắc xứ; chắng 
bám dính vào vô tướng của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ, chăng bám dính vào hữu tướng của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Chăng bám dính vào vô nguyện của sắc xứ, 
chăng bám dính vào hữu nguyện của sắc xứ; 
chắng bám dính vào vô nguyện của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, chắng bám dính vào 
hữu nguyện của thanh, hương, vỊ, xúc, pháp xứ. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào có 
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_ của nhãn giới, chăng bám dính vào chăng phải 
có của nhãn giới; chăng bám dính vào có của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý g1ới, chẳng bám dính vào chắng 
phải có của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý g1ới. 

Chắng bám dính vào thường của nhãn giới, 
chắng bám dính vào vô thường của nhãn giới; 
chắng bám dính vào thường của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới, chăng bám dính vào vô thường của 
nhĩ, ty, thiệt, thân, ý giới. 

Chắng bám dính vào vui của nhãn giới, chắng 
bám dính vào khô của nhãn giới; chăng bám dính 
vào vui của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, chăng bám 
dính vào khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới. 

Chắng bám dính vào ngã của nhãn ĐIỚI, 
chăng bám dính vào vô ngã của nhãn giới; chắng 
bám dính vào ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, 
chắng bám dính vào vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới. 

Chắng bám dính vào tịch tĩnh của nhãn giới, 
chắng bám dính vào chăng tịch tĩnh của nhãn 
ĐIỚI; chắng bám dính vào tịch tính của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý g1ới, chắng bám dính vào chẳng tịch 
tính của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý g1ớI. 

Chắng bám dính vào không của nhãn giới, 
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chắng bám dính vào chắng không của nhãn - 
giới; chắng bám dính vào không của nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý giới, chắng bám dính vào chắng 
không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của nhãn giới, 
chắng bám dính vào hữu tướng của nhãn giới; 
chắng bám dính vào vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới, chăng bám dính vào hữu tướng của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới. 

Chăng bám dính vào vô nguyện của nhãn 
giới, chắng bám dính vào hữu nguyện của nhãn 
giới; chắng bám dính vào vô nguyện của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới, chăng bám dính vào hữu 
nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý gIới. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào có 
của sắc ĐIỚI, chăng bám dính vào chắng phải có 
của sắc giới; chắng bám dính vào có của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới, chăng bám dính vào 
chắng phải có của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
ĐIỚI. 
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Chăng bám dính vào thường của sắc ĐIỚI, 
chắng bám dính vào vô thường của sắc giới; 
chắng bám dính vào thường của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới, chăng bám dính vào vô thường 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới. 

Chắng bám dính vào VUI CỦa Sắc BIỚI, chắng 
bám dính vào khổ của sắc giới; chắng bám dính 
vào vui của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, 
chắng bám dính vào khổ của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp gIới. 

Chắng bám dính vào ngã của sắc giới, chắng 
bám dính vào vô ngã của sắc giới; chăng bám 
dính vào ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới, chắng bám dính vào vô ngã của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới. 

Chắng bám dính vào tịch tĩnh của sắc giới, 
chắng bám dính vào chăng tịch tĩnh của sắc giới; 
chắng bám dính vào tịch tĩnh của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới, chăng bám dính vào chăng 
tịch tĩnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới. 

Chăng bám dính vào không của sắc BIỚI, 
chắng bám dính vào chắng không của sắc giới; 
chắng bám dính vào không của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp giới, chắng bám dính vào chắng không 
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của thanh, hương, vỊ, xúc, pháp gIới. 

Chăng bám dính vào vô tướng của sắc ĐIỚI, 
chắng bám dính vào hữu tướng của sắc giới; 
chăng bám dính vào vô tướng của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới, chắng bám dính vào hữu 
tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới. 

Chăng bám dính vào vô nguyện của sắc gIỚI, 
chắng bám dính vào hữu nguyện của sắc giới; 
chắng bám dính vào vô nguyện của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới, chăng bám dính vào 
hữu nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp g1ới. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào có 
của nhãn thức giới, chăng bám dính vào chắng 
phải có của nhãn thức giới; chăng bám dính vào 
có của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, chắng bám 
dính vào chắng phải có của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới. 

Chẳng bám dính vào thường của nhãn thức 
giới, chăng bám dính vào vô thường của nhãn 
thức giới; chắng bám dính vào thường của nhĩ, 
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_ tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, chăng bám dính vào 
vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý thức giới. 

Chắng bám dính vào vui của nhãn thức giới, 
chắng bám dính vào khổ của nhãn thức giới; 
chắng bám dính vào vuI của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
thức giới, chăng bám dính vào khô của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới. 

Chăng bám dính vào ngã của nhãn thức giới, 
chắng bám dính vào vô ngã của nhãn thức giới; 
chắng bám dính vào ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới, chắng bám dính vào vô ngã của nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý thức giới. 

Chắng bám dính vào tịch tĩnh của nhãn thức 
giới, chăng bám dính vào chắng tịch tĩnh của 
nhãn thức giới; chăng bám dính vào tịch tĩnh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, chắng bám dính 
vào chắng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
ĐIỚI. 

Chắng bám dính vào không của nhãn thức 
giới, chăng bám dính vào chăng không của nhãn 
thức giới; chăng bám dính vào không của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới, chăng bám dính vào 
chắng không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới. 

Chắng bám dính vào vô tướng của nhãn thức 
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giới, chăng bám dính vào hữu tướng của nhãn - 
thức giới; chắng bám dính vào vô tướng của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, chăng bám dính vào 
hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới. 

Chắng bám dính vào vô nguyện của nhãn 
thức giới, chắng bám dính vào hữu nguyện của 
nhãn thức giới; chăng bám dính vào vô nguyện 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, chắng bám 
dính vào hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
thức giới. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

LÌ 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 6 


Phẩm 3: TƯƠNG ƯNG (3) 


Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào có của 
nhãn xúc, chăng bám dính vào chắng phải có của 
nhãn xúc; chắng bám dính vào có của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc, chắng bám dính vào chắng phải 
có của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. 

Chắng bám dính vào thường của nhãn xúc, 
chắng bám dính vào vô thường của nhãn xúc; 
chắng bám dính vào thường của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc, chắng bám dính vào vô thường của 
nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xúc. 

Chắng bám dính vào vui của nhãn xúc, chắng 
bám dính vào khổ của nhãn xúc; chắng bám dính 
vào vui của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, chẳng bám 
dính vào khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. 

Chăng bám dính vào ngã của nhãn xúc, chắng 
bám dính vào vô ngã của nhãn xúc; chăng bám 
dính vào ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc, chắng 
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bám dính vào vô ngã của nhĩ, tý, thiệt, thân, ý - 
xúc. 

Chắng bám dính vào tịch tĩnh của nhãn xúc, 
chắng bám dính vào chăng tịch tĩnh của nhãn 
xúc; chắng bám dính vào tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc, chắng bám dính vào chắng tịch 
tính của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. 

Chắng bám dính vào không của nhãn xúc, 
chắng bám dính vào chăng không của nhãn xúc; 
chắng bám dính vào không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc, chắng bám dính vào chăng không 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. 

Chắng bám dính vào vô tướng của nhãn xúc, 
chắng bám dính vào hữu tướng của nhãn xúc; 
chắng bám dính vào vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc, chắng bám dính vào hữu tướng của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. 

Chăng bám dính vào vô nguyện của nhãn 
xúc, chăng bám dính vào hữu nguyện của nhãn 
xúc; chắng bám dính vào vô nguyện của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc, chắng bám dính vào hữu 
nguyện của nhI, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
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_ nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng bám dính vào có 
của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, 
chắng bám dính vào chăng phải có của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra; chăng bám dính vào 
có của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra, chăng bám dính vào chắng phải có 
của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra. 

Chắng bám dính vào thường của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra, chăng bám dính vào 
vô thường của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra; chăng bám dính vào thường của các thọ 
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, 
chắng bám dính vào vô thường của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra. 

Chắng bám dính vào vui của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra, chăng bám dính vào khố 
của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; 
chắng bám dính vào vui của các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, chắng bám 
dính vào khô của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra. 
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Chăng bám dính vào ngã của các thọ do - 
nhãn xúc làm duyên sinh ra, chăng bám dính vào 
vô ngã của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
Ta; chắng bám dính vào ngã của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thần, ý xúc làm duyên sinh ra, chắng 
bám dính vào vô ngã của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra, chăng bám dính vào 
chăng tịch tĩnh của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra; chăng bám dính vào tịch tĩnh của 
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra, chăng bám dính vào chăng tịch tĩnh của 
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra. 

Chắng bám dính vào không của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra, chăng bám dính vào 
chăng không của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra; chăng bám dính vào không của các thọ 
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, 
chắng bám dính vào chắng không của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc làm duyên sinh ra. 

Chắng bám dính vào vô tướng của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra, chăng bám dính vào 
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sinh ra; chăng bám dính vào vô tướng của các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
ra, chắng bám dính vào hữu tướng của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc làm duyên sinh ra. 

Chăng bám dính vào vô nguyện của các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra, chăng bám dính 
vào hữu nguyện của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra; chăng bám dính vào vô nguyện 
của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra, chăng bám dính vào hữu nguyện 
của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào có 
của địa giới, chăng bám dính vào chăng phải có 
của địa giới; chắng bám dính vào có của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới, chăng bám dính 
vào chắng phải có của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới. 

Chăng bám dính vào thường của địa giới, 
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chăng bám dính vào vô thường của địa giới; - 
chắng bám dính vào thường của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, chăng bám dính vào vô 
thường của thủy, hỏa, phong, không, thức giới. 

Chắng bám dính vào vui của địa giới, chắng 
bám dính vào khổ của địa giới; chăng bám dính 
vào vui của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, 
chắng bám dính vào khô của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới. 

Chắng bám dính vào ngã của địa giới, chắng 
bám dính vào vô ngã của địa giới; chăng bám 
dính vào ngã của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới, chăng bám dính vào vô ngã của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của địa giới, 
chắng bám dính vào chắng tịch tĩnh của địa gIới; 
chắng bám dính vào tịch tĩnh của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, chắng bám dính vảo 
chăng tịch tĩnh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
ĐIỚI. 

Chắng bám dính vào không của địa giới, 
chắng bám dính vào chăng không của địa giới; 
chăng bám dính vào không của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới, chắng bám dính vào chăng 
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_ không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới. 

Chăng bám dính vào vô tướng của địa giới, 
chắng bám dính vào hữu tướng của địa giới; 
chắng bám dính vào vô tướng của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, chăng bám dính vào 
hữu tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức 
ĐIỚI. 

Chăng bám dính vào vô nguyện của địa giới, 
chắng bám dính vào hữu nguyện của địa giới; 
chắng bám dính vào vô nguyện của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, chắng bám dính vảo 
hữu nguyện của thủy, hỏa, phong, không, thức 
ĐIỚI. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào có 
của nhân duyên, chăng bám dính vào chắng phải 
có của nhân duyên; chăng bám dính vào có của 
các pháp do đăng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên và các pháp do duyên 
khác sinh ra, chăng bám dính vào chăng phải có 
của các pháp do đăng vô gián duyên, sở duyên 
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duyên, tăng thượng duyên và các pháp do - 
duyên khác sinh ra. 

Chắng bám dính vào thường của nhân duyên, 
chăng bám dính vào vô thường của nhân duyên; 
chắng bám dính vào thường của các pháp do 
đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên và các pháp do duyên khác sinh ra, 
chắng bám dính vào vô thường của các pháp do 
đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên và các pháp do duyên khác sinh ra. 

Chắng bám dính vào vui của nhân duyên, 
chăng bám dính vào khô của nhân duyên; chắng 
bám dính vào vui của các pháp do đăng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, táng thượng duyên và 
các pháp do duyên khác sinh ra, chắng bám dính 
vào khổ của các pháp do đắng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên và các pháp do 
duyên khác sinh ra. 

Chăng bám dính vào ngã của nhân duyên, 
chắng bám dính vào vô ngã của nhân duyên; 
chắng bám dính vào ngã của các pháp do đắng vô 
giản duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
và các pháp do duyên khác sinh ra, chắng bám 
dính vào vô ngã của các pháp do đăng vô gián 
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_ duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và 
các pháp do duyên khác sinh ra. 

Chăng bám dính vào tịch tĩnh của nhân 
duyên, chắng bám dính vào chăng tịch tĩnh của 
nhân duyên; chăng bám dính vào tịch tĩnh của 
các pháp do đăng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên và các pháp do duyên 
khác sinh ra, chăng bám dính vào chắng tịch tĩnh 
của các pháp do đăng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên và các pháp do duyên 
khác sinh ra. 

Chắng bám dính vào không của nhân duyên, 
chắng bám dính vào chăng không của nhân 
duyên; chăng bám dính vào không của các pháp 
do đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên và các pháp do duyên khác sinh ra, 
chắng bám dính vào chăng không của các pháp 
do đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên và các pháp do duyên khác sinh ra. 

Chắng bám dính vào vô tướng của nhân 
duyên, chăng bám dính vào hữu tướng của nhân 
duyên; chăng bám dính vào vô tướng của các 
pháp do đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên và các pháp do duyên khác 
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sinh ra, chăng bám dính vào hữu tướng của các 
pháp do đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên và các pháp do duyên khác 
sinh ra. 

Chắng bám dính vào vô nguyện của nhân 
duyên, chăng bám dính vào hữu nguyện của nhân 
duyên; chăng bám dính vào vô nguyện của các 
pháp do đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên và các pháp do duyên khác 
sinh ra, chắng bám dính vào hữu nguyện của các 
pháp do đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên và các pháp do duyên khác 
sinh ra. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào có 
của vô minh, chắng bám dính vào chăng phải có 
của vô minh; chắng bám dính vào có của hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, chắng bám dính 
vào chăng phải có của hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não. 
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Chăng bám dính vào thường của vô minh, 
chắng bám dính vào vô thường của vô minh; 
chắng bám dính vào thường của hành cho đến lão 
tử, sâu bi khổ ưu não, chẳng bám dính vào vô 
thường của hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu 
não. 

Chắng bám dính vào vui của vô minh, chắng 
bám dính vào khổ của vô minh; chắng bám dính 
vào vui của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu 
não, chắng bám dính vào khổ của hành cho đến 
lão tử, sâu bi khổ ưu não. 

Chăng bám dính vào ngã của vô minh, chắng 
bám dính vào vô ngã của vô minh; chăng bám 
dính vào ngã của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não, chắng bám dính vào vô ngã của hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não. 

Chăng bám dính vào tịch tĩnh của vô minh, 
chăng bám dính vào chắng tịch tĩnh của vô minh; 
chắng bám dính vào tịch tĩnh của hành cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não, chắng bám dính vào 
chăng tịch tĩnh của hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não. 

Chắng bám dính vào không của vô minh, 
chắng bám dính vào chắng không của vô minh; 
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chăng bám dính vào không của hành cho đên - 
lão tử, sâu bi khổ ưu não, chăng bám dính vào 
chăng không của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não. 

Chăng bám dính vào vô tướng của vô minh, 
chắng bám dính vào hữu tướng của vô minh; 
chắng bám dính vào vô tướng của hành cho đến 
lão tử, sâu bi khô ưu não, chăng bám dính vào 
hữu tướng của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu 
não. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của vô minh, 
chắng bám dính vào hữu nguyện của vô minh; 
chắng bám dính vào vô nguyện của hành cho đến 
lão tử, sâu bi khô ưu não, chăng bám dính vào 
hữu nguyện của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào có 
của Bồ thí ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào 
chắng phải có của Bồ thí ba-la-mật-đa; chắng 
bám dính vào có của Tịnh giới, An nhãn, Tinh 
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_ tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám 
dính vào chắng phải có của Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Chắng bám dính vào thường của Bồ thí ba-la- 
mật-đa, chắng bám dính vào vô thường của Bồ 
thí ba-la-mật-đa; chắng bám dính vào thường của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, chăng bám dính vào vô thường của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Chắng bám dính vào vui của Bỗ thí ba-la- 
mật-đa, chẳng bám dính vào khô của Bồ thí ba- 
la-mật-đa; chắng bám dính vào vui của Tịnh giới, 
An nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chắng bám dính vào khổ của Tịnh giới, An 
nhãn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Chắng bám dính vào ngã của Bồ thí ba-la- 
mật-đa, chắng bám dính vào vô ngã của Bồ thí 
ba-la-mật-đa; chắng bám dính vào ngã của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng bám dính vào vô ngã của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Chắng bám dính vảo tịch tĩnh của Bồ thí ba- 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 6 215 


la-mật-đa, chắng bám dính vào chắng tịch tĩnh - 
của Bồ thí ba-la-mật-đa; chắng bám dính vào tịch 
tĩnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào chắng 
tịch tĩnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Chắng bám dính vào không của Bồ thí ba-la- 
mật-đa, chăng bám dính vào chăng không của Bồ 
thí ba-la-mật-đa; chắng bám dính vào không của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào chăng không 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Chắng bám dính vào vô tướng của Bồ thí ba- 
la-mật-đa, chắng bám dính vào hữu tướng của Bồ 
thí ba-la-mật-đa; chắng bám dính vào vô tướng 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào hữu tướng 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Chăng bám dính vào vô nguyện của Bồ thí 
ba-la-mật-đa, chăng bám dính vào hữu nguyện 
của Bồ thí ba-la-mật-đa; chắng bám dính vào vô 
nguyện của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
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_ lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào 
hữu nguyện của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào có 
của pháp không bên trong, chắng bám dính vào 
chắng phải có của pháp không bên trong; chẳng 
bám dính vào có của pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh, chăng bám dính vào chăng phải có của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh. 

Chắng bám dính vào thường của pháp không 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 6 217 


bên trong, chắng bám dính vào vô thường của _ 
pháp không bên trong: chắng bám dính vào 
thường của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh, chăng bám dính vào 
vô thường của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh. 

Chẳng bám dính vào vui của pháp không bên 
trong, chăng bám dính vào khổ của pháp không 
bên trong; chăng bám dính vào vui của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh, chăng bám dính vào khổ của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh. 

Chắng bám dính vào ngã của pháp không bên 
trong, chắng bám dính vào vô ngã của pháp 
không bên trong; chăng bám dính vào ngã của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh, chăng bám dính vào vô ngã 
của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh. 

Chắng bám dính vào tịch tĩnh của pháp không 
bên trong, chăng bám dính vào chăng tịch tĩnh 
của pháp không bên trong; chắng bám dính vào 
tịch tĩnh của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
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_ không không tánh tự tánh, chăng bám dính vào 
chắng tịch tĩnh của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh. 

Chắng bám dính vào không của pháp không 
bên trong, chăng bám dính vào chăng không của 
pháp không bên trong; chăng bám dính vảo 
không của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh, chăng bám dính vào 
chắng không của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh. 

Chăng bám dính vào vô tướng của pháp 
không bên trong, chắng bám dính vào hữu tướng 
của pháp không bên trong; chắng bám dính vào 
vô tướng của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh, chắng bám dính 
vào hữu tướng của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh. 

Chăng bám dính vào vô nguyện của pháp 
không bên trong, chăng bám dính vào hữu 
nguyện của pháp không bên trong; chăng bám 
dính vào vô nguyện của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh, chắng 
bám dính vào hữu nguyện của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh. 
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Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã _ 
ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào có 
của chân như, chăng bám dính vào chăng phải có 
của chân như; chăng bám dính vào có của pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn, chăng bám dính vào chắng 
phải có của pháp giới cho đến cảnh giới chăng 
thể nghĩ bàn. 

Chắng bám dính vào thường của chân như, 
chắng bám dính vào vô thường của chân như; 
chắng bám dính vào thường của pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn, chăng bám 
dính vào vô thường của pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn. 

Chắng bám dính vào vui của chân như, chắng 
bám dính vào khổ của chân như; chắng bám dính 
vào vui của pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn, chăng bám dính vào khô của pháp 
giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn. 
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—— Chăng bám dính vào ngã của chân như, 
chắng bám dính vào vô ngã của chân như; chắng 
bám dính vào ngã của pháp giới cho đến cảnh 
giới chắng thể nghĩ bàn, chăng bám dính vào vô 
ngã của pháp giới cho đến cảnh giới chắng thể 
nghĩ bàn. 

Chăng bám dính vào tịch tĩnh của chân như, 
chẳng bám dính vào chắng tịch tĩnh của chân như; 
chắng bám dính vào tịch tĩnh của pháp giới cho 
đến cảnh ĐIỚI chăng thế nghĩ bàn, chắng bám 
dính vào chắng tịch tĩnh của pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bản. 

Chắng bám dính vào không của chân như, 
chăng bám dính vào chăng không của chân như; 
chăng bám dính vào không của pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bản, chăng bám dính 
vào chăng không của pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn. 

Chăng bám dính vào vô tướng của chân như, 
chắng bám dính vào hữu tướng của chân như; 
chắng bám dính vào vô tướng của pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn, chăng bám 
dính vào hữu tướng của pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn. 
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Chăng bám dính vào vô nguyện của chân 
như, chăng bám dính vào hữu nguyện của chân 
như; chắng bám dính vào vô nguyện của pháp 
giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn, chắng 
bám dính vào hữu nguyện của pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào có 
của bốn Niệm trụ, chắng bám dính vào chăng 
phải có của bốn Niệm trụ; chắng bám dính vào 
có của bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chị Đắng giác, tám chi Thánh đạo, 
chắng bám dính vào chăng phải có của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. 

Chăng bám dính vào thường của bốn Niệm 
trụ. chắng bám dính vào vô thường của bốn 
Niệm trụ; chắng bám dính vào thường của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, chắng 
bám dính vào vô thường của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo. 

Chẳng bám dính vào vui của bỗn Niệm trụ, 
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_ chăng bám dính vào khô của bôn Niệm trụ: 
chắng bám dính vào vui của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo, chắng bám dính vào khổ 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. 

Chẳng bám dính vào ngã của bốn Niệm trụ, 
chắng bám dính vào vô ngã của bỗn Niệm trụ; 
chắng bám dính vào ngã của bôn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo, chăng bám dính vào 
vô ngã của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của bốn Niệm 
trụ. chắng bám dính vào chắng tịch tĩnh của bốn 
Niệm trụ; chắng bám dính vào tịch tĩnh của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, chắng 
bám dính vào chăng tịch tĩnh của bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. 

Chắng bám dính vào không của bốn Niệm 
trụ, chắng bám dính vào chăng không của bốn 
Niệm trụ; chắng bám dính vào không của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, chắng 
bám dính vào chăng không của bôn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo. 

Chăng bám dính vào vô tướng của bôn Niệm 
trụ. chắng bám dính vào hữu tướng của bốn 
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Niệm trụ; chắng bám dính vào vô tướng của 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, 
chăng bám dính vào hữu tướng của bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. 

Chăng bám dính vào vô nguyện của bốn 
Niệm trụ, chắng bám dính vào hữu nguyện của 
bốn Niệm trụ; chắng bám dính vào vô nguyện 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, 
chắng bám dính vào hữu nguyện của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào có 
của Thánh đế khổ, chắng bám dính vào chắng 
phải có của Thánh để khô; chăng bám dính vào 
có của Thánh đề tập. diệt, đạo, chắng bám dính 
vào chắng phải có của Thánh đề tập. diệt, đạo. 

Chắng bám dính vào thường của Thánh để 
khô, chăng bám dính vào vô thường của Thánh 
đế khô; chắng bám dính vào thường của Thánh 
đề tập. diệt, đạo, chắng bám dính vào vô thường 
của Thánh đề tập. diệt, đạo. 
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— Chăng bám dính vào vui của Thánh đề khô, 
chắng bám dính vào khô của Thánh để khố; 
chắng bám dính vào vui của Thánh đề tập. diệt, 
đạo, chắng bám dính vào khô của Thánh đề tập. 
diệt, đạo. 

Chắng bám dính vào ngã của Thánh đề khô, 
chăng bám dính vào vô ngã của Thánh đề khố; 
chắng bám dính vào ngã của Thánh đề tập. diệt, 
đạo, chẳng bám dính vào vô ngã của Thánh đề 
tập. diệt, đạo. 

Chắng bám dính vào tịch tĩnh của Thánh để 
khô, chăng bám dính vào chắng tịch tĩnh của 
Thánh để khổ; chăng bám dính vào tịch tĩnh của 
Thánh để tập. diệt, đạo, chắng bám dính vào 
chăng tịch tĩnh của Thánh để tập, diệt, đạo. 

Chắng bám dính vào không của Thánh để 
khổ, chăng bám dính vào chắng không của 
Thánh để khổ; chăng bám dính vào không của 
Thánh để tập. diệt, đạo, chắng bám dính vào 
chắng không của Thánh đề tập. diệt, đạo. 

Chắng bám dính vào vô tướng của Thánh đề 
khô, chăng bám dính vào hữu tướng của Thánh 
đề khô; chắng bám dính vào vô tướng của Thánh 
đề tập. diệt, đạo, chắng bám dính vào hữu tướng 
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của Thánh đề tập. diệt, đạo. 

Chăng bám dính vào vô nguyện của Thánh đề 
khô, chăng bám dính vào hữu nguyện của Thánh 
đế khổ; chắng bám dính vào vô nguyện của 
Thánh đề tập, diệt, đạo, chăng bám dính vào hữu 
nguyện của Thánh để tập, diệt, đạo. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào có 
của bôn Tĩnh lự, chắng bám dính vào chắng phải 
có của bốn Tĩnh lự; chắng bám dính vào có của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, chắng bám dính 
vào chắng phải có của bốn Vô lượng, bốn Định 
vô săc. 

Chắng bám dính vào thường của bỗn Tĩnh lự, 
chắng bám dính vào vô thường của bốn Tĩnh lự; 
chắng bám dính vào thường của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc, chắng bám dính vào vô thường 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Chẳng bám đính vào vui của bốn Tĩnh lự, 
chắng bám dính vào khô của bốn Tĩnh lự; chắng 
bám dính vào vui của bốn Vô lượng, bốn Định 


226 BÁT-NHÃ - BỘ I 


_ vô săc, chăng bám dính vào khổ của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc. 

Chắng bám dính vào ngã của bốn Tĩnh lự, 
chắng bám dính vào vô ngã của bốn Tĩnh lự; 
chắng bám dính vào ngã của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, chăng bám dính vào vô ngã của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Chăng bám dính vào tịch tĩnh của bốn Tĩnh 
lự, chắng bám dính vào chắng tịch tĩnh của bốn 
Tĩnh lự; chắng bám dính vào tịch tĩnh của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, chắng bám dính vào 
chắng tịch tĩnh của bỗn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc. 

Chắng bám dính vào không của bỗn Tĩnh lự, 
chắng bám dính vào chắng không của bốn Tĩnh 
lự; chăng bám dính vào không của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc, chăng bám dính vào chăng 
không của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Chắng bám dính vào vô tướng của bốn Tĩnh 
lự, chắng bám dính vào hữu tướng của bốn Tĩnh 
lự; chắng bám dính vào vô tướng của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, chắng bám dính vào hữu 
tướng của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Chắng bám dính vào vô nguyện của bốn Tĩnh 
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lự, chắng bám dính vào hữu nguyện của bốn - 
Tĩnh lự; chăng bám dính vào vô nguyện của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, chắng bám dính vào 
hữu nguyện của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào có 
của tám Giải thoát, chăng bám dính vào chắng 
phải có của tám Giải thoát; chắng bám dính vào 
có của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ, chắng bám dính vào chăng phải có của 
tâm Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Chăng bám dính vào thường của tám Giải 
thoát, chăng bám dính vào vô thường của tám 
Giải thoát; chắng bám dính vào thường của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, 
chắng bám dính vào vô thường của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Chắng bám dính vào vui của tám Giải thoát, 
chắng bám dính vào khô của tám Giải thoát; 
chăng bám dính vào vui của tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ, chắng bám dính vào 
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_ khô của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ. 

Chắng bám dính vào ngã của tám Giải thoát, 
chắng bám dính vào vô ngã của tám Giải thoát; 
chắng bám dính vào ngã của tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ, chắng bám dính vào 
vô ngã của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ. 

Chắng bám dính vào tịch tĩnh của tám Giải 
thoát, chắng bám dính vào chăng tịch tĩnh của 
tám Giải thoát; chắng bám dính vào tịch tĩnh của 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, 
chắng bám dính vào chăng tịch tĩnh của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Chắng bám dính vào không của tám Giải 
thoát, chắng bám dính vào chăng không của tám 
Giải thoát; chắng bám dính vào không của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ, 
chắng bám dính vào chăng không của tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Chắng bám dính vào vô tướng của tám Giải 
thoát, chắng bám dính vào hữu tướng của tám 
Giải thoát; chăng bám dính vào vô tướng của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, 
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chăng bám dính vào hữu tướng của tám Thắng - 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của tám Giải 
thoát, chăng bám dính vào hữu nguyện của tám 
Giải thoát; chăng bám dính vào vô nguyện của 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, 
chắng bám dính vào hữu nguyện của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào có 
của pháp môn giải thoát Không, chăng bám dính 
vào chăng phải có của pháp môn giải thoát 
Không; chăng bám dính vào có của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, chắng bám dính 
vào chăng phải có của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện. 

Chắng bám dính vào thường của pháp môn 
giải thoát Không, chắng bám dính vào vô thường 
của pháp môn giải thoát Không; chăng bám dính 
vào thường của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện, chăng bám dính vào vô thường của 
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_ pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. 

Chắng bám dính vào vui của pháp môn giải 
thoát Không, chăng bám dính vào khô của pháp 
môn giải thoát Không; chắng bám dính vảo vui 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, 
chắng bám dính vào khổ của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện. 

Chắng bám dính vào ngã của pháp môn giải 
thoát Không, chắng bám dính vào vô ngã của 
pháp môn giải thoát Không; chắng bám dính vào 
ngã của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện, chăng bám dính vào vô ngã của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. 

Chắng bám dính vào tịch tĩnh của pháp môn 
giải thoát Không, chắng bám dính vào chăng tịch 
tĩnh của pháp môn giải thoát Không: chắng bám 
dính vào tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện, chắng bám dính vào chắng 
tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện. 

Chắng bám dính vào không của pháp môn 
giải thoát Không, chắng bám dính vào chăng 
không của pháp môn giải thoát Không; chăng 
bám dính vào không của pháp môn giải thoát Vô 
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tướng, Vô nguyện, chăng bám dính vào chăng _ 
không của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện. 

Chắng bám dính vào vô tướng của pháp môn 
giải thoát Không, chắng bám dính vào hữu tướng 
của pháp môn giải thoát Không; chăng bám dính 
vào vô tướng của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện, chắng bám dính vào hữu tướng của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. 

Chăng bám dính vào vô nguyện của pháp 
môn giải thoát Không, chăng bám dính vào hữu 
nguyện của pháp môn giải thoát Không; chăng 
bám dính vào vô nguyện của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện, chăng bám dính vào hữu 
nguyện của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào có 
của tất cả pháp môn Đà-la-ni, chắng bám dính 
vào chăng phải có của tất cả pháp môn Đả-la-ni; 
chắng bám dính vào có của tất cả pháp môn 
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Tam-ma-địa, chắng bám dính vào chăng phải 
có của tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Chẳng bám dính vào thường của tất cả pháp 
môn Đàả-la-ni, chăng bám dính vào vô thường 
của tất cả pháp môn Đà-la-ni; chăng bám dính 
vào thường của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, 
chắng bám dính vào vô thường của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địla. 

Chẳng bám dính vào vui của tất cả pháp môn 
Đà-la-nI, chăng bám dính vào khổ của tất cả pháp 
môn Đả-la-ni; chắng bám dính vào vui của tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa, chắng bám dính vào khô 
của tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Chăng bám dính vào ngã của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, chắng bám dính vào vô ngã của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni; chắng bám dính vào ngã của 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa, chắng bám dính 
vào vô ngã của tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Chẳng bám dính vào tịch tĩnh của tât cả pháp 
môn Đàả-la-ni, chăng bám dính vào chắng tịch 
tĩnh của tất cả pháp môn Đả-la-ni; chắng bám 
dính vào tịch tĩnh của tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa, chắng bám dính vào chắng tịch tĩnh của tất 
cả pháp môn Tam-ma-đỊa. 
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Chăng bám dính vào không của tât cả pháp _ 
môn Đà-la-ni, chăng bám dính vào chắng không 
của tất cả pháp môn Đà-la-ni; chăng bám dính 
vào không của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, 
chắng bám dính vào chắng không của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địỊa. 

Chăng bám dính vào vô tướng của tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, chăng bám dính vào hữu tướng 
của tất cả pháp môn Đà-la-ni; chăng bám dính 
vào vô tướng của tất cả pháp môn Tam-ma-địa, 
chắng bám dính vào hữu tướng của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địla. 

Chăng bám dính vào vô nguyện của tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, chăng bám dính vào hữu 
nguyện của tất cả pháp môn Đà-la-ni; chắng bám 
dính vào vô nguyện của tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa, chăng bám dính vào hữu nguyện của tât 
cả pháp môn Tam-ma-đỊa. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào có 
của bậc Cực hỷ, chắng bám dính vào chẳng phải 
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có của bậc Cực hý; chắng bám dính vào có của 
bậc Ly câu, Phát quang, Diệm tuệ, Cực nan 
thăng, Hiện tiền, Viễn hành, Bất động, Thiện tuệ, 
Pháp vân, chăng bám dính vào chăng phải có của 
bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân. 

Chẳng bám dính vào thường của bậc Cực hý, 
chắng bám dính vào vô thường của bậc Cực hỷ; 
chăng bám dính vào thường của bậc Ly cầu cho 
đến bậc Pháp vân, chắng bám dính vào vô 
thường của bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân. 

Chẳng bám dính vào vui của bậc Cực hỷ, 
chăng bám dính vào khô của bậc Cực hỷ; chắng 
bám dính vào vui của bậc Ly câu cho đến bậc 
Pháp vân, chắng bám dính vào khổ của bậc Ly 
cầu cho đến bậc Pháp vân. 

Chẳng bám dính vào ngã của bậc Cực hỷ, 
chắng bám dính vào vô ngã của bậc Cực hỷ; 
chắng bám dính vào ngã của bậc Ly cấu cho đến 
bậc Pháp vân, chắng bám dính vào vô ngã của 
bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân. 

Chẳng bám dính vào tịch tính của bậc Cực 
hỷ, chăng bám dính vào chắng tịch tĩnh của bậc 
Cực hỷ; chắng bám dính vào tịch tĩnh của bậc Ly 
cầu cho đến bậc Pháp vân, chăng bám dính vào 
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chắng tịch tính của bậc Ly câu cho đến bậc - 
Pháp vân. 

Chẳng bám dính vào không của bậc Cực hỷ, 
chắng bám dính vào chăng không của bậc Cực 
hỷ; chắng bám dính vào không của bậc Ly câu 
cho đến bậc Pháp vân, chăng bám dính vào 
chăng không của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp 
vân. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của bậc Cực 
hỷ, chắng bám dính vào hữu tướng của bậc Cực 
hỷ; chăng bám dính vào vô tướng của bậc Ly câu 
cho đến bậc Pháp vân, chăng bám dính vào hữu 
tướng của bậc Ly cầu cho đến bậc Pháp vân. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của bậc Cực 
hỷ, chắng bám dính vào hữu nguyện của bậc Cực 
hý; chắng bám dính vào vô nguyện của bậc Ly 
cầu cho đến bậc Pháp vân, chăng bám dính vào 
hữu nguyện của bậc Ly cầu cho đến bậc Pháp 
vân. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào có của 
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_ năm loại mắt, chắng bám dính vào chăng phải 
có của năm loại mắt; chắng bám dính vào có của 
sáu phép thần thông, chăng bám dính vào chắng 
phải có của sáu phép thân thông. 

Chắng bám dính vào thường của năm loại 
mắt, chăng bám dính vào vô thường của năm loại 
mắt; chăng bám dính vào thường của sáu phép 
thần thông, chăng bám dính vào vô thường của 
sáu phép thân thông. 

Chẳng bám dính vào vui của năm loại mắt, 
chắng bám dính vào khổ của năm loại mắt; chắng 
bám dính vào vui của sáu phép thân thông, chắng 
bám dính vào khổ của sáu phép thân thông. 

Chẳng bám dính vào ngã của năm loại mắt, 
chắng bám dính vào vô ngã của năm loại mắt; 
chắng bám dính vào ngã của sáu phép thần 
thông, chắng bám dính vào vô ngã của sáu phép 
thân thông. 

Chẳng bám dính vào tịch tính của năm loại 
mắt, chắng bám dính vào chăng tịch tĩnh của năm 
loại mắt; chắng bám dính vào tịch tĩnh của sáu 
phép thần thông, chăng bám dính vào chăng tịch 
tĩnh của sáu phép thân thông. 

Chẳng bám dính vào không của năm loại mắt, 
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chăng bám dính vào chăng không của năm loại - 
mắt; chắng bám dính vào không của sáu phép 
thân thông, chăng bám dính vào chắng không của 
sáu phép thân thông. 

Chăng bám dính vào vô tướng của năm loại 
mắt, chăng bám dính vào hữu tướng của năm loại 
mắt; chăng bám dính vào vô tướng của sáu phép 
thân thông, chăng bám dính vào hữu tướng của 
sáu phép thân thông. 

Chẳng bám dính vào vô nguyện của năm loại 
mắt, chăng bám dính vào hữu nguyện của năm 
loại mắt; chắng bám dính vào vô nguyện của sáu 
phép thần thông, chắng bám dính vào hữu 
nguyện của sáu phép thân thông. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng bám dính vào có nơi 
mười lực của Phật, chắng bám dính vào chắng 
phải có nơi mười lực của Phật; chắng bám dính 
vào có của bốn điều không sợ, bỗn sự hiểu biết 
thông suốt, bốn pháp đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, chăng bám 
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_ dính vào chắng phải có của bôn điêu không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. 

Chắng bám dính vào thường nơi mười lực của 
Phật, chắng bám dính vào vô thường nơi mười 
lực của Phật; chắng bám dính vào thường của 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng, chăng bám dính vào vô thường của bốn 
điêu không sợ cho đến mười tám pháp Phật bât 
cộng. 

Chắng bám dính vào vui nơi mười lực của 
Phật, chắng bám dính vào khô nơi mười lực của 
Phật; chắng bám dính vào vui của bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, 
chăng bám dính vào khổ của bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. 

Chắng bám dính vào ngã nơi mười lực của 
Phật, chắng bám dính vào vô ngã nơi mười lực 
của Phật; chắng bám dính vào ngã của bốn điêu 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, 
chắng bám dính vào vô ngã của bốn điều không 
sợ cho đên mười tám pháp Phật bất cộng. 

Chắng bám dính vảo tịch tĩnh nơi mười lực 
của Phật, chăng bám dính vào chăng tịch tĩnh nơi 
mười lực của Phật; chắng bám dính vào tịch tĩnh 
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của bôn điêu không sợ cho đên mười tám pháp - 
Phật bất cộng, chẳng bám dính vào chắng tịch 
tĩnh của bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng. 

Chắng bám dính vào không nơi mười lực của 
Phật, chăng bám dính vào chăng không nơi mười 
lực của Phật; chắng bám dính vào không của bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng, chăng bám dính vào chăng không của bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng. 

Chắng bám dính vào vô tướng nơi mười lực 
của Phật, chắng bám dính vào hữu tướng nơi 
mười lực của Phật; chắng bám dính vào vô tướng 
của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng, chắng bám dính vào hữu tướng 
của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng. 

Chăng bám dính vào vô nguyện nơi mười lực 
của Phật, chăng bám dính vào hữu nguyện nơi 
mười lực của Phật; chắng bám dính vào vô 
nguyện của bốn điêu không sợ cho đến mười tắm 
pháp Phật bất cộng, chăng bám dính vào hữu 
nguyện của bốn điêu không sợ cho đến mười tám 
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_ pháp Phật bất cộng. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào có 
của ba mươi hai tướng Đại sĩ, chắng bám dính 
vào chăng phải có của ba mươi hai tướng Đại sĩ; 
chăng bám dính vào có của tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo, chăng bám dính vào chăng phải có của tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo. 

Chẳng bám dính vào thường của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ, chắng bám dính vào vô thường của 
ba mươi hai tướng Đại sĩ; chắng bám dính vào 
thường của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, chẳng 
bám dính vào vô thường của tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo. 

Chẳng bám dính vào vui của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ, chăng bám dính vào khô của ba 
mươi hai tướng Đại sĩ; chắng bám dính vào vui 
của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, chăng bám dính 
vào khô của tám mươi vẻ đẹp kèm theo. 

Chăng bám dính vào ngã của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ, chăng bám dính vào vô ngã của ba 
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mươi hai tướng Đại sĩ; chắng bám dính vào ngã _ 
của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, chăng bám dính 
vào vô ngã của tám mươi vẻ đẹp kèm theo. 

Chắng bám dính vào tịch tĩnh của ba mươi 
hai tướng Đại sĩ, chăng bám dính vào chăng tịch 
tĩnh của ba mươi hai tướng Đại sĩ; chăng bám 
dính vào tịch tĩnh của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, 
chắng bám dính vào chăng tịch tĩnh của tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo. 

Chắng bám dính vào không của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ, chăng bám dính vào chăng không 
của ba mươi hai tướng Đại sĩ; chắng bám dính 
vào không của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, chắng 
bám dính vào chăng không của tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo. 

Chẳng bám dính vào vô tướng của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ, chăng bám dính vào hữu tướng của 
ba mươi hai tướng Đại sĩ; chăng bám dính vào vô 
tướng của tắm mươi vẻ đẹp kèm theo, chăng bám 
dính vào hữu tướng của tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo. 

Chăng bám dính vào vô nguyện của ba mươi 
hai tướng Đại sĨ, chăng bám dính vào hữu 
nguyện của ba mươi hai tướng Đại sĩ; chăng 
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_ bám dính vào vô nguyện của tắm mươi vẻ đẹp 
kèm theo, chăng bám dính vào hữu nguyện của 
tám mươi vẻ đẹp kèm theo. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng bám dính vào có 
của pháp không quên mất, chăng bám dính vào 
chắng phải có của pháp không quên mất; chăng 
bám dính vào có của tánh luôn luôn xả, chăng 
bám dính vào chăng phải có của tánh luôn luôn 
xã. 

Chắng bám dính vào thường của pháp không 
quên mất, chăng bám dính vào vô thường của 
pháp không quên mất; chắng bám dính vảo 
thường của tánh luôn luôn xả, chắng bám dính 
vào vô thường của tánh luôn luôn xả. 

Chắng bám dính vào vui của pháp không 
quên mất, chăng bám dính vào khổ của pháp 
không quên mất; chắng bám dính vào vui của 
tánh luôn luôn xả, chăng bám dính vào khô của 
tánh luôn luôn xả. 

Chắng bám dính vào ngã của pháp không 
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quên mật, chăng bám dính vào vô ngã của pháp 
không quên mất; chăng bám dính vào ngã của 
tánh luôn luôn xả, chắng bám dính vào vô ngã 
của tánh luôn luôn xả. 

Chắng bám dính vào tịch tĩnh của pháp không 
quên mất, chắng bám dính vào chăng tịch tĩnh 
của pháp không quên mất; chăng bám dính vào 
tịch tĩnh của tánh luôn luôn xả, chắng bám dính 
vào chăng tịch tĩnh của tánh luôn luôn xả. 

Chắng bám dính vào không của pháp không 
quên mất, chắng bám dính vào chăng không của 
pháp không quên mất; chắng bám dính vảo 
không của tánh luôn luôn xả, chăng bám dính 
vào chăng không của tánh luôn luôn xả. 

Chăng bám dính vào vô tướng của pháp 
không quên mất, chăng bám dính vào hữu tướng 
của pháp không quên mất; chắng bám dính vào 
vô tướng của tánh luôn luôn xả, chắng bám dính 
vào hữu tướng của tánh luôn luôn xả. 

Chăng bám dính vào vô nguyện của pháp 
không quên mật, chắng bám dính vào hữu 
nguyện của pháp không quên mất; chắng bám 
dính vào vô nguyện của tánh luôn luôn xả, chắng 
bám dính vào hữu nguyện của tánh luôn luôn xả. 
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— Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào có 
của trí Nhất thiết, chăng bám dính vào chắng 
phải có của trí Nhất thiết; chăng bám dính vào có 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, chắng 
bám dính vào chăng phải có của trí Đạo tướng, 
trí Nhât thiết tướng. 

Chắng bám dính vào thường của trí Nhất 
thiết, chăng bám dính vào vô thường của trí Nhất 
thiết; chăng bám dính vào thường của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, chẳng bám dính vào 
vô thường của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Chắng bám dính vào vui của trí Nhất thiết, 
chăng bám dính vào khô của trí Nhất thiết; chắng 
bám dính vào vui của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng, chắng bám dính vào khổ của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Chắng bám dính vào ngã của trí Nhất thiết, 
chắng bám dính vào vô ngã của trí Nhất thiết; 
chắng bám dính vào ngã của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng, chăng bám dính vào vô ngã của 
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trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Chăng bám dính vảo tịch tĩnh của trí Nhất 
thiết, chăng bám dính vào chăng tịch tĩnh của trí 
Nhất thiết; chăng bám dính vào tịch tĩnh của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, chắng bám dính 
vào chắng tịch tĩnh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. 

Chắng bám dính vào không của trí Nhất thiết, 
chắng bám dính vào chăng không của trí Nhất 
thiết; chắng bám dính vào không của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, chắng bám dính vào 
chắng không của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng. 

Chắng bám dính vào vô tướng của trí Nhất 
thiết, chắng bám dính vào hữu tướng của trí Nhất 
thiết; chăng bám dính vào vô tướng của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, chắng bám dính vào 
hữu tướng của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng. 

Chăng bám dính vào vô nguyện của trí Nhất 
thiết, chắng bám dính vào hữu nguyện của trí 
Nhất thiết; chăng bám dính vào vô nguyện của 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, chăng bám 
dính vào hữu nguyện của trí Đạo tướng, trí Nhất 
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_ thiết tướng. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng bám dính vào có 
của quả Dự lưu, chắng bám dính vào chắng phải 
có của quả Dự lưu; chắng bám dính vào có của 
các quả vỊ Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị 
Độc giác, chăng bám dính vào chắng phải có của 
các quả VỊ Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị 
Độc giác. 

Chẳng bám dính vào thường của quả Dự lưu, 
chắng bám dính vào vô thường của quả Dự lưu; 
chắng bám dính vào thường của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác, chắng 
bám dính vào vô thường của các quả vị Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác. 

Chẳng bám dính vào vui của quả Dự lưu, 
chăng bám dính vào khô của quả Dự lưu; chắng 
bám dính vào vui của các quả vỊ Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác, chắng bám 
dính vào khô của các quả vỊ Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán và quả vị Độc giác. 
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Chăng bám dính vào ngã của quả Dự lưu, 
chắng bám dính vào vô ngã của quả Dự lưu; 
chắng bám dính vào ngã của các quả vị Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác, chăng 
bám dính vào vô ngã của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác. 

Chẳng bám dính vào tịch tính của quả Dự 
lưu, chắng bám dính vào chắng tịch tĩnh của quả 
Dự lưu; chẳng bám dính vào tịch tính của các 
quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị 
Độc giác, chăng bám dính vào chăng tịch tĩnh 
của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và 
quả vị Độc giác. 

Chẳng bám dính vào không của quả Dự lưu, 
chắng bám dính vào chăng không của quả Dự 
lưu; chăng bám dính vào không của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác, 
chắng bám dính vào chăng không của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác. 

Chăng bám dính vào vô tướng của quả Dự 
lưu, chăng bám dính vào hữu tướng của quả Dự 
lưu; chắng bám dính vào vô tướng của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác, 
chắng bám dính vào hữu tướng của các quả vị 
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- Nhật lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc 
giác. 

Chăng bám dính vào vô nguyện của quả Dự 
lưu, chăng bám dính vào hữu nguyện của quả Dự 
lưu; chăng bám dính vào vô nguyện của các quả 
vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc 
giác, chăng bám dính vào hữu nguyện của các 
quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị 
Độc giác. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng bám dính vào có 
của tất cả hạnh Đại Bồ-tát, chẳng bám dính vào 
chắng phải có của tất cả hạnh Đại Bồ-tát; chẳng 
bám dính vào có nơi quả vị CIác ngộ cao tột của 
chư Phật, chăng bám dính vào chăng phải có nơi 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Chắng bám dính vào thường của tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát, chăng bám dính vào vô thường của 
tất cả hạnh Đại Bô-tát; chắng bám dính vào 
thường nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, 
chắng bám dính vào vô thường nơi quả vị Giác 
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ngộ cao tột của chư Phật. 

Chẳng bám dính vào vui của tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát, chăng bám dính vào khô của tất cả hạnh 
Đại Bô-tát; chắng bám dính vào vui nơi quả vị 
Giác ngộ cao tột của chư Phật, chắng bám dính 
vào khổ nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật. 

Chăng bám dính vào ngã của tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát, chăng bám dính vào vô ngã của tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát; chắng bám dính vào ngã nơi 
quả vị Các ngộ cao tột của chư Phật, chẳng bám 
dính vào vô ngã nơi quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật. 

Chăng bám dính vào tịch tĩnh của tật cả hạnh 
Đại Bồ-tát, chắng bám dính vào chắng tịch tĩnh 
của tất cả hạnh Đại Bồ-tát; chắng bám dính vào 
tịch tính nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật, chăng bám dính vào chắng tịch tĩnh nơi quả 
vỊ GIác ngộ cao tột của chư Phật. 

Chăng bám dính vào không của tất cả hạnh 
Đại Bô-tát, chắng bám dính vào chăng không của 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát; chắng bám dính vào 
không nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, 
chắng bám dính vào chăng không nơi quả vị Giác 
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_ ngộ cao tột của chư Phật. 

Chăng bám dính vào vô tướng của tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát, chắng bám dính vào hữu tướng của 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát; chắng bám dính vào vô 
tướng nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, 
chắng bám dính vào hữu tướng nơi quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật. 

Chăng bám dính vào vô nguyện của tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát, chắng bám dính vào hữu 
nguyện của tất cả hạnh Đại Bồ-tát; chắng bám 
dính vào vô nguyện nơi quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật, chắng bám dính vào hữu nguyện 
nơi quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, chăng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng khởi lên ý 
nghĩ thế này: Ta chắng hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; chăng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta cũng hành, 
cũng không hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chăng 
khởi lên ý nghĩ thế này: Ta chăng phải hành, 
chăng phải chắng hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- - 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 7 


Phẩm 3: TƯƠNG ƯNG (4) 


Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng vì Bồ thí ba-la-mật- 
đa mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng vì 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng vì pháp không bên trong mà tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chăng vì pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
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không không tánh tự tánh mà tu hành Bát-nhã _ 
ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng vì chân như mà tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; chắng vì pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chăng vì chứng nhập chánh tánh, xa lìa sinh tử 
mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng vì chứng 
được quả vị không thoái chuyên mà tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; chắng vi đem lại sự thành tựu 
đây đủ cho hữu tình mà tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chăng vì nhắm làm nghiêm tịnh cõi Phật 
mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng vì bốn Niệm trụ mà tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; chắng vì bôn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo mà tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chắng vì Thánh đề khổ mà tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; chắng vì Thánh để tập. diệt, 
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_ đạo mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng vì bôn Tĩnh lự mà tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; chắng vì bỗn Vô lượng, bôn Định 
vô sắc mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng vì tám Giải thoát mà tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; chắng vì tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ mà tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng vì pháp môn giải thoát Không mà 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chăng vì pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện mà tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng vì tật cả pháp môn Đà-la-ni mà tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chẳng vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng vì bậc Cực hỷ mà tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; chắng vì bậc Ly câu, Phát quang, 
Diệm tuệ, Cực nan thăng, Hiện tiên, Viễn hành, 
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Bất động, Thiện tuệ, Pháp vân mà tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng vi Nhục nhãn mà tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; chắng vì Thiên nhãn, Tuệ nhãn, 
Pháp nhãn, Phật nhãn mà tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng vì mười lực của Phật mà tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng vì bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, bốn pháp đại Từ, 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bât 
cộng mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng vì ba mươi hai tướng Đại sĩ mà tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng vì tám Inươi 
vẻ đẹp kèm theo mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng vì pháp không quên mất mả tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng vì tánh luôn 
luôn xả mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng vì trí Nhất thiết mà tu hành Bát- 
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_ nhã ba-la-mật-đa; chắng vì trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng, trí Nhất thiết tướng vi diệu mà 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng vì vượt qua quả Dự lưu mà tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng VÌ Vượt qua 
các quả VỊ Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị 
Độc giác mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát mà tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng vì quả vị GIác 
ngộ cao tột của chư Phật mà tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, vì các Đại Bồ- 
tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng thây sự 
sai biệt của các pháp tảnh. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bôồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng vì trí chứng Thiên 
nhãn thông mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
chăng vì trí chứng Thiên nhĩ thông mà tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng vì trí chứng Tha 
tâm thông mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
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chăng vì trí chứng Túc trụ tùy niệm thông mà - 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng vì trí chứng 
Thân cảnh thông mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; chăng vì trí chứng Lậu tận thông mà tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì các 
Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
ngay cả sự tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa còn 
chăng thấy có, huống là thấy có sự tu hành sáu 
phép thân thông của Bô-tát, Như Lai. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng khởi lên ý nghĩ thê 
này: Ta dùng trí chứng Thiên nhãn thông, đề thấy 
sự chết nơi này, sinh nơi kia của tất cả hữu tình, 
trong khắp vô số thế giới chư Phật mười phương. 

Chắng khởi lên ý nghĩ thê này: Ta dùng trí 
chứng Thiên nhĩ thông đề nghe tiếng thuyệt pháp 
của chư Phật, Bô-tát, trong khắp vô số thê giới 
chư Phật mười phương. 

Chăng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta dùng trí 
chứng Tha tâm thông để biết tâm và tâm sở pháp 
của tất cả hữu tình, trong khắp vô sô thế giới chư 
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_ Phật mười phương. 

Chăng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta dùng trí 
chứng Túc trụ tùy niệm thông để nhớ lại các sự 
việc đời trước của tất cả hữu tình, trong khắp vô 
số thế giới chư Phật mười phương. 

Chăng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta dùng trí 
chứng Thân cảnh thông để đi đến chỗ chư Phật 
và Bô-tát, trong khắp vô số thê giới chư Phật 
mười phương, để cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen. 

Chắng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta dùng trí 
chứng Lậu tận thông, để quán biết lậu của tất cả 
hữu tình, trong khắp vô số thế giới chư Phật 
mười phương, hết hay chăng hết. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như vậy, nên có thể khéo tạo sự an 
lập cho vô lượng, vô số, vô biên hữu tình ở cảnh 
giới Niết-bàn Vô dư, tất cả ác ma không thể tùy 
tiện, tất cả phiền não đều được phục diệt, các 
việc trong đời tùy theo ý muốn. 
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Tât cả các Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng - 
Giác và chúng Đại Bồ-tát, ở vô sô thế giới trong 
mười phương, cùng hộ niệm cho Bồ-tát như vậy, 
khiến chăng thoái lui xuống nơi các hàng Thanh 
văn, Độc giác. 

Chư Thiên trong các cõi Tứ đại Thiên vương, 
trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, trời 
Lạc biển hóa, trời Tha hóa tự tại, trời Phạm 
chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại 
phạm, trời Quang, trời Thiêu quang, trời Vô 
lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời 
Thiếu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biên tịnh, trời 
Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, 
trời Quảng quả, trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời 
Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh và 
tật cả hàng Thanh văn, Độc giác, trong vô số thê 
giới ở mười phương, đều cùng ủng hộ, bảo vệ 
Bồ-tát như vậy, khiến mọi việc làm không bị trở 
ngại, tật bệnh, lo phiên của thân tâm đều được 
thuyền giảm, tiêu trừ; dù có nghiệp tội sẽ nhận 
chịu khô báo ở đời sau cũng chuyền thành nhẹ. 
Vì sao? Này Xá-lợi Tử, vì Đại Bô-tát ây đã luôn 
thể hiện tâm từ bi đối với tất cả hữu tình. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây tu hành Bát-nhã ba- 
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_ la-mật-đa nhờ sức oai thân nên dùng ít gia hạnh 
mà có thể dẫn phát một cách tôi thăng tự tại pháp 
môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa khiến mau 
hiện khởi, tùy nơi sinh thường được phụng sự tất 
cả Đức Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, cho đến 
khi chứng được điều mong câu là quả vị Giác 
ngộ cao tột, ở trong khoảng ấy thường chẳng xa 
Phật. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như vậy, nên đạt được vô lượng, vô sỐ công đức 
vi diệu không thê nghĩ bàn như thê. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng khởi lên ý nghĩ thê 
này: Có sự tương ưng hoặc chăng tương ưng, 
bình đăng hoặc chăng bình đắng, giữa pháp với 
pháp. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì Đại Bồ-tát ây chắng 
thây có sự tương ưng, hoặc chăng tương ưng, 
bình đăng hoặc chăng bình đăng giữa pháp với 
pháp. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chăng khởi lên ý nghĩ thế này: Đôi với 
pháp giới, ta mau hiện Đắng Giác, hoặc chăng 
mau hiện Đăng Giác. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì đối 
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với pháp giới, Đại Bô-tát ây chăng thây có một _ 
pháp nhỏ nhiệm nào có thể hiện Đăng Giác. 

Các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng thấy có một pháp nào lìa pháp 
giới, chăng thấy có pháp giới lìa các pháp mà có, 
chắng thây các pháp tức là pháp giới cũng chắng 
thây pháp giới tức là các pháp. 

Các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chăng khởi lên ý nghĩ thê này: Pháp giới 
có thể làm nhân duyên cho các pháp; chắng khởi 
lên ý nghĩ thê này: Các pháp có thể làm nhân 
duyên cho pháp giới. 

Các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chăng khởi lên ý nghĩ thê này: Pháp này 
có thể chứng pháp giới, pháp này chăng có thể 
chứng pháp giới. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì Đại Bỏ- 
tát ấy, đối với pháp còn chắng thây có huồng là 
thây có pháp có thê chứng pháp giới, hoặc chắng 
có thê chứng. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với các pháp như vậy, 
nên gọi là tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng thấy sự tương ưng 
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giữa sắc với không, cũng chăng thây sự tương 
ưng giữa không với sắc; chắng thấy sự tương ưng 
giữa thọ, tưởng, hành, thức với không, cũng 
chắng thấy sự tương ưng giữa không với thọ, 
tưởng, hành, thức. 

Các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng thây sự tương ưng giữa nhãn xứ 
với không, cũng chẳng thây sự tương ưng giữa 
không với nhãn xứ; chăng thây sự tương ưng 
giữa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ với không, cũng 
chắng thấy sự tương ưng giữa không với nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- nhã ba-la- 
mật-đa, chăng thấy sự tương ưng giữa sắc xứ với 
không, cũng chăng thấy sự tương ưng giữa không 
với sắc xứ; chăng thấy sự tương ưng giữa thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ với không, cũng chắng 
thây sự tương ưng giữa không với thanh, hương, 
VỊ, xúc, pháp xứ. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng thây sự tương ưng giữa nhãn giới 
với không, cũng chắng thấy sự tương ưng giữa 
không với nhãn giới; chắng thây sự tương ưng 
giữa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới với không, cũng 
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chăng thây sự tương ưng giữa không với nhĩ, - 
tỷ, thiệt, thân, ý giới. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- nhã ba-la- 
mật-đa, chắng thây sự tương ưng giữa sắc giới 
với không, cũng chắng thây sự tương ưng giữa 
không với sắc giới; chắng thấy sự tương ưng 
giữa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới với không, 
cũng chắng thấy sự tương ưng giữa không với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp gIới. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng thây sự tương ưng giữa nhãn thức 
giới với không, cũng chắng thây sự tương ưng 
giữa không với nhãn thức giới; chăng thây sự 
tương ưng giữa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới với 
không, cũng chắng thấy sự tương ưng giữa không 
với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới. 

Các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chăng thấy sự tương ưng giữa nhãn xúc 
với không, cũng chắng thấy sự tương ưng giữa 
không với nhãn xúc; chăng thấy sự tương ưng 
giữa nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xúc với không, cũng 
chắng thấy sự tương ưng giữa không với nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc. 

Các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
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_ mật-đa, chăng thây sự tương ưng giữa các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra với không, cũng 
chắng thấy sự tương ưng giữa không với các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra; chắng thấy sự 
tương ưng giữa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
xúc làm duyên sinh ra với không, cũng chăng 
thây sự tương ưng giữa không với các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra. 

Các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chăng thấy sự tương ưng giữa địa giới 
với không, cũng chẳng thây sự tương ưng giữa 
không với địa giới; chăng thấy sự tương ưng giữa 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới với không, 
cũng chắng thấy sự tương ưng giữa không với 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới. 

Các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng thây sự tương ưng giữa nhân 
duyên với không, cũng chắng thấy sự tương ưng 
giữa không với nhân duyên; chẳng thấy sự tương 
ưng giữa các pháp do đắng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên và các pháp do 
duyên khác sinh ra với không, cũng chắng thấy 
sự tương ưng giữa không với các pháp do đắng 
vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
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duyên và các pháp do duyên khác sinh ra. có 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng thấy sự tương ưng giữa vô minh 
với không, cũng chăng thấy sự tương ưng giữa 
không với vô minh; chắng thấy sự tương ưng 
giữa hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não với 
không, cũng chăng thây sự tương ưng giữa không 
với hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng thấy sự tương ưng giữa Bồ thí ba- 
la-mật-đa với không, cũng chăng thây sự tương 
ưng giữa không với Bồ thí ba-la-mật-đa; chăng 
thây sự tương ưng giữa Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa với không, 
cũng chắng thấy sự tương ưng giữa không với 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng thây sự tương ưng giữa pháp 
không bên trong với không, cũng chăng thấy sự 
tương ưng giữa không với pháp không bên trong; 
chăng thấy sự tương ưng giữa pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
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_ không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh với không, cũng chăng 
thây sự tương ưng giữa không với pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chăng thấy sự tương ưng giữa chân như 
với không, cũng chắng thây sự tương ưng giữa 
không với chân như; chẳng thây sự tương ưng 
giữa pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn với không, 
cũng chẳng thấy sự tương ưng giữa không với 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng thây sự tương ưng giữa bỗn Niệm 
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trụ với không, cũng chắng thây sự tương ưng 
giữa không với bốn Niệm trụ; chắng thây sự 
tương ưng giữa bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chị Đăng giác, tám chi 
Thánh đạo với không, cũng chăng thấy sự tương 
ưng giữa không với bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chăng thấy sự tương ưng giữa Thánh đề 
khô với không, cũng chăng thấy sự tương ưng 
giữa không với Thánh để khổ; chăng thây sự 
tương ưng giữa Thánh để tập, diệt, đạo với 
không, cũng chắng thấy sự tương ưng giữa không 
với Thánh để tập, diệt, đạo. 

Các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng thây sự tương ưng giữa bốn Tĩnh 
lự với không, cũng chắng thấy sự tương ưng giữa 
không với bôn Tĩnh lự; chắng thây Sự tương ưng 
giữa bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc với không, 
cũng chắng thấy sự tương ưng giữa không với 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chăng thấy sự tương ưng giữa tám Giải 
thoát với không, cũng chắng thấy sự tương ưng 


268 BÁT-NHÃ - BỘ I 


giữa không với tám Giải thoát; chăng thây sự 
tương ưng giữa tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ với không, cũng chắng thây sự 
tương ưng giữa không với tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ. 

Các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng thây sự tương ưng giữa pháp môn 
giải thoát Không với không, cũng chăng thây sự 
tương ưng giữa không với pháp môn giải thoát 
Không: chăng thấy sự tương ưng giữa pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện với không, cũng 
chắng thấy sự tương ưng giữa không với pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Võ nguyện. 

Các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chăng thây sự tương ưng giữa tt cả pháp 
môn Đà-la-ni với không, cũng chắng thấy sự 
tương ưng giữa không với tật cả pháp môn Đả-la- 
ni; chăng thây sự tương ưng giữa tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa với không, cũng chắng thấy sự 
tương ưng giữa không với tất cả pháp môn Tam- 
ma-đla. 

Các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng thấy sự tương ưng giữa bậc Cực 
hỷ với không, cũng chắng thây sự tương ưng 
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giữa không với bậc Cực hý; chắng thây sự - 
tương ưng giữa bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc 
Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiên, bậc 
Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc 
Pháp vân với không, cũng chẳng thấy sự tương 
ưng giữa không với bậc Ly cầu cho đến bậc Pháp 
vân. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng thấy sự tương ưng giữa năm loại 
mắt với không, cũng chắng thấy sự tương ưng 
giữa không với năm loại mắt; chắng thây sự 
tương ưng giữa sáu phép thần thông với không, 
cũng chắng thấy sự tương ưng giữa không với 
sáu phép thân thông. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chăng thây sự tương ưng giữa mười lực 
của Phật với không, cũng chăng thấy sự tương 
ưng giữa không với mười lực của Phật; chăng 
thây sự tương ưng giữa bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, bốn pháp đại Từ, đại BI, 
đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng với 
không, cũng chăng thấy sự tương ưng giữa không 
với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng. 
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— Các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng thấy sự tương ưng giữa ba mươi 
hai tướng Đại sĩ với không, cũng chăng thây sự 
tương ưng giữa không với ba mươi hai tướng Đại 
sĩ; chăng thấy sự tương ưng giữa tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo với không, cũng chăng thấy sự 
tương ưng giữa không với tắm mươi vẻ đẹp kèm 
theo. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chăng. thây sự tương ưng giữa pháp 
không quên mất với không, cũng chắng thấy sự 
tương ưng giữa không với pháp không quên mất; 
chắng thấy sự tương ưng giữa tánh luôn luôn xả 
với không, cũng chắng thây sự tương ưng giữa 
không với tánh luôn luôn xả. 

Các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chăng thấy sự tương ưng giữa trí Nhất 
thiết với không, cũng chắng thấy sự tương ưng 
giữa không với trí Nhất thiết; chăng thấy sự 
tương ưng giữa trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng với không, cũng chăng thây sự tương ưng 
giữa không với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng. 

Các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa, chăng thây sự tương ưng giữa quả Dự 
lưu với không, cũng chăng thây sự tương ưng 
giữa không với quả Dự lưu; chăng thây sự tương 
ưng giữa các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
và quả vị Độc giác với không, cũng chăng thấy 
sự tương ưng giữa không với các quả vị Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác. 

Các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chăng thây sự tương ưng giữa tất cả hạnh 
Đại Bôồ-tát với không, cũng chắng thấy sự tương 
ưng giữa không với tất cả hạnh Đại Bô-tát; chăng 
thây sự tương ưng giữa quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật với không, cũng chăng thấy sự 
tương ưng giữa không với quả vị GIác ngộ cao 
tột của chư Phật. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, nếu có thể đạt được các tương ưng 
như vậy, thì đó là sự tương ưng bậc nhất với 
không. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, do vì tương ưng với không như vậy, 
nên chắng hề rơi xuống các bậc Thanh văn, Độc 
giác; luôn dốc làm nghiêm tịnh cõi Phật, đem lại 
sự thành tựu đây đủ cho hữu tình, mau chứng quả 
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__ vị Giác ngộ cao tột. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, trong các tương ưng thì tương ưng với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là cao tột nhất, tối tôn, tôi 
thăng, tối thượng, tối diệu, tôi cao, tối cực, vô 
thượng, vô thượng thượng, vô đăng, vô đắng 
đăng. Vì sao? Này Xá-lợi Tử, vì sự tương ưng 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa là cao tột nhất, tức là 
tương ưng với không, tức là tương ưng với vô 
tướng, tức là tương ưng với vô nguyện. Do nhân 
duyên này, nên đạt được cao tột nhất. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, khi tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa như vậy, liên biết ngay là được thọ ký, hoặc 
gân được thọ ký làm Phật. Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát 
ây do sự tương ưng này, có thể làm việc lợi ích 
lớn cho vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy chăng khởi lên ý 
nghĩ thế này: Ta tương ưng với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chăng khởi lên ý nghĩ thê này: Ta được 
thọ ký nhất định sẽ làm Phật, hoặc gần được thọ 
ký; chăng khởi lên ý nghĩ thế này: Ta có thể làm 
nghiêm tịnh cõi Phật; chăng khởi lên ý nghĩ thê 
này: Ta có thể đem lại sự thành tựu đây đủ cho 
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hữu tình; cũng chăng khởi lên ý nghĩ thê này: - 
Ta sẽ chứng được điều mong câu là quả vị Giác 
ngộ cao tột, chuyên bánh xe pháp mâu nhiệm, độ 
vô lượng chúng sinh. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì Đại 
Bỏ-tát ây chắng thấy các pháp lìa pháp giới, 
chắng thấy pháp giới lìa các pháp; chăng thấy các 
pháp tức là pháp giới, chăng thấy pháp giới tức là 
các pháp; chăng. thấy có pháp tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, chẳng thây có pháp được Phật thọ 
ký, chăng thây có pháp sẽ chứng được quả vị 
Giác ngộ cao tột, chăng thấy có pháp làm nghiêm 
tịnh cõi Phật, chắng thấy có pháp đem lại sự 
thành tựu đây đủ cho hữu tình. Vì sao? Xá-lợi 
Tử, vì các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chăng khởi tưởng ngã, tưởng hữu tình, 
tưởng người sông, tưởng người sinh, tưởng 
người nuôi, tưởng người tạo tác, tưởng cái ta, 
tưởng thân do ý sinh, tưởng tuổi trẻ, tưởng người 
làm, tưởng người saI làm, tưởng người phát khởi, 
tưởng người khiến phát khởi, tưởng người nhận, 
tưởng người sai nhận, tưởng người biết, tưởng 
người thấy.... Vì sao? Vì ngã, hữu tình... rốt ráo 
đêu chăng sinh, lại cũng chăng diệt. Những thứ 
ây đã là rốt ráo, chăng sinh, chăng diệt thì vì sao 
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_ còn phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa và được 
các thứ công đức lợi ích thù thắng? Xá-lợi Tử, 
Đại Bô-tát ấy vì chắng thấy sự sinh của hữu tình, 
nên tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng thây sự 
diệt của hữu tình, nên tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; vì biết cái không của các hữu tình, nên tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì biết cái chăng phải 
ngã của các hữu tình, nên tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; vì biết cái không chăng thể được của các 
hữu tình, nên tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; vì 
biết sự xa lìa của các hữu tình, nên tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; vì biết bản tánh của các hữu 
tình chắng phải là hữu tình, nên tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, trong các tương ưng, tương ưng với 
không là cao tột nhất, vì đó là tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là tôi tôn, tối thắng, không có gì 
sánh kịp. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bôồ-tát vì sự tương ưng 
như vậy, nên phát huy rộng lớn khả năng dẫn 
phát mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, các pháp đại Từ, đại Bì, 
đại Hỷý, đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng, ba 
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mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo, pháp không quên mắt, tánh luôn luôn xả, trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng và 
vô lượng, vô biên pháp Phật khác. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như vậy, nên rốt ráo chăng khởi lên các tâm 
chướng ngại là tham lam keo kiệt, phạm giới, 
giận hờn, lười biếng, tán loạn, ác tuệ, đồng thời 
các pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa tự nhiên hiện tiên, 
không gián đoạn. 


M 
Phẩm 4: CHUYÊN SINH (1) 


Bây giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát an trụ Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, xả thân từ cõi nào sinh đến ở 
cõi này; xả thân từ cõi này, sẽ sinh nơi cõi nào? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Các Đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
có vị xả thân từ cõi Phật ở phương khác, sinh đến 
cõi này; có vị xả thân từ cõi trời Đồ-sử-đa, sinh 
đến cõi này; có vị xả thân từ trong cõi người rôi 
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_ sinh lại trong cõi người. 

Xá-lợi Tử, nêu Đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, xả thân từ cõi Phật khác sinh đến cõi 
này, thì vị Đại Bôồ-tát ấy sẽ tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; do vì tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, nên khi chuyến sinh, liền được 
pháp môn thâm diệu hiện ra ngay. Từ đây về sau, 
thường mau chóng tương ưng với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; tại nơi sinh ra, thường được gặp Phật, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen; có 
khả năng khiến cho Bát-nhã ba-la-mật-đa dân 
dần được viên mãn. 

Xá-lợi Tử, nêu Đại Bô-tát an trụ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, xả thân từ cõi trời Đồ-sử-đa, sinh đến 
cõi này, thì vị Đại Bôồ-tát ấy, phần nhiều trọn đời 
găn liền với các pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, hiện tiền 
tự tại, thường chắng quên mất; đôi với tật cả 
pháp môn Đà-la-ni, tât cả pháp môn Tam-ma-địa, 
cũng tự tại hiện tiền, thường chắng quên mắt. 

Xá-lợi Tử, nêu Đại Bồ-tát an trụ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, xả thân từ trong cõi người rồi sinh lại 
trong cõi người, thì vị Đại Bồ-tát ây trừ sự không 
thoái chuyên ra, căn trí chậm lụt, tuy siêng năng 
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tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, nhưng chăng có _ 
thể mau chóng tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; đôi với tất cả pháp môn Đả-la-ni, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa chưa được tự tại. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, câu hỏi sau của ông là các 
Đại Bô-tát an trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa, xả thân 
từ cõi này, thì sẽ sinh về cõi nào. Xá-lợi Tử, vị 
Đại Bô-tát ấy do vì luôn luôn tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, nên xả thân từ cõi này sẽ sinh 
về cõi Phật khác, rôi từ cõi Phật đó sinh đến cõi 
Phật khác nữa; tại mỗi nơi sinh ra, thường được 
gặp chư Phật Thế Tôn, cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen, cho đến khi chứng được quả 
vỊ GIác ngộ cao tột, cũng không hề xa Phật. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát vì không tạo 
được phương tiện thiện xảo, nên nhập Sơ tĩnh lự, 
đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ tĩnh lự, cũng có thể tu 
hành Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; vị Đại Bồ-tát ấy, vì 
chứng được tính lự, nên sinh đến cõi trời Trường 
thọ; ở nơi đó, thọ mạng hết, sinh vào cõi người, 
được gặp chư Phật, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen; tuy hành Bồ thí, Tịnh ØI1ới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
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_ nhưng các căn chậm lụt, chắng được lanh lợi, 
các việc làm chắng được khéo léo lắm! 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát chứng 
nhập Sơ tĩnh lự, đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ tính lự, 
cũng có thê tu hành Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; vị Đại 
Bỏ-tát ấy, vì không phương tiện thiện xảo, khi xả 
các tĩnh lự, sinh vào cõi Dục, nên biết vị Đại Bỗ- 
tát ây, các căn chậm lụt, chắng được lanh lợi, các 
việc làm chắng được khéo léo lắm! 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát chứng nhập 
Sơ tĩnh lự, đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ tính lự, nhập 
Từ vô lượng, nhập BI, Hỷ, Xả vô lượng, nhập 
định Không vô biên xứ, nhập định Thức vô biên 
xứ, định Võ sở hữu xứ, định Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ; tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa, tu hành 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; an trú pháp không bên trong, an trú 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
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pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 

pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; 
an trú chân như, an trú pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn; tu hành bốn Niệm trụ, tu hành bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo; an trú Thánh để 
khổ, an trú Thánh để tập. diệt, đạo; tu hành tám 
Giải thoát, tu hành tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ; tu hành pháp môn giải thoát 
Không, tu hành pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện; tu hành tất cả pháp môn Đà-la-ni, tu 
hành tât cả pháp môn Tam-ma-địa; tu hành năm 
loại mắt, tu hành sáu phép thân thông; tu hành 
mười lực của Phật, tu hành bốn điêu không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, các pháp đại Từ, đại 
Bi, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng: 
tu hành pháp không quên mất, tu hành tánh luôn 
luôn xả; tu hành trí Nhất thiết, tu hành trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng. Vị Đại Bồ-tát ấy vì 
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_ có phương tiện thiện xảo, nên chăng theo sức 
mạnh của tĩnh lự vô lượng, vô sắc mà thọ sinh; 
tùy nơi sinh ra, thường gặp Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen, thường chăng xa lìa Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa, nên biết vị Đại Bồ-tát ây, ở trong 
Hiển kiếp này, nhất định chứng được quả vị Giác 
ngộ cao tột. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát chứng nhập 
Sơ tĩnh lự, đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ tính lự, nhập 
Từ vô lượng, nhập BI, Hỷ, Xả vô lượng, nhập 
định Không vô biên xứ, nhập định Thức vô biên 
xứ, định Võ sở hữu xứ, định Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. VỊ Đại Bồ-tát ây, vì có phương tiện 
thiện xảo, nên chắng theo sức mạnh của tĩnh lự 
vô lượng, vô sắc mà sinh, sinh trở lại cõi Dục, 
hoặc là dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, hoặc là dòng dõi 
lớn Bà-la-môn, hoặc là dòng dõi lớn Trưởng giả, 
hoặc là dòng dõi lớn Cư sĩ; vì muỗn đem lại sự 
thành tựu đầy đủ cho hữu tình, chứ không vì 
tham nhiễm đời sau mà sinh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát chứng nhập 
Sơ tĩnh lự, đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ tính lự, nhập 
Từ vô lượng, nhập BI, Hỷ, Xả vô lượng, nhập 
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định Không vô biên xứ, nhập định Thức vô - 
biên xứ, định Vô sở hữu xứ, định Phi tưởng phì 
phi tưởng xứ. Vị Đại Bồ-tát ây vì có phương tiện 
thiện xảo, nên chắng theo sức mạnh của tĩnh lự 
vô lượng, vô sắc mà sinh, hoặc là sinh ở các cảnh 
trời trong cõi Tứ đại Thiên vương, hoặc sinh ở 
cõi trời Ba mươi ba, hoặc sinh ở cõi trời Dạ-ma, 
hoặc sinh ở cõi trời Đồ-sử-đa, hoặc sinh ở cõi 
trời Lạc biến hóa, hoặc sinh ở cõi trời Tha hóa tự 
tại; vì muốn đem lại sự thành tựu đây đủ cho hữu 
tình và vì muốn làm nghiêm tịnh cõi Phật, nên 
thường gặp chư Phật, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen, không bỏ sót vị nào. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát chứng nhập 
Sơ tĩnh lự, đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ tính lự, nhập 
Từ vô lượng, nhập BI, Hý, Xả vô lượng, nhập 
định Không vô biên xứ, nhập định Thức vô biên 
xứ, định Võ sở hữu xứ, định Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. VỊ Đại Bôồ-tát ây tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì có phương tiện thiện xảo, nên xả 
thân ở nơi này, sinh đến cõi Phạm thế, làm Đại 
phạm vương, oai đức lừng lẫy hơn các Phạm 
chúng khác, nhiều gấp trăm ngàn lân. Từ nơi cõi 
trời đang ở, dạo qua các cõi Phật, từ cõi Phật này, 
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_ đến cõi Phật khác; trong đó, các Đại Bô-tát nào 
chưa chứng quả vị Giác ngộ cao tột thì khuyên 
dốc chứng quả vị Giác ngộ cao tột; đã chứng quả 
vị Giác ngộ cao tột rôi, mà chưa chuyển pháp 
luân thì thỉnh chuyên pháp luân, vì muôn đem lại 
lợi lạc cho các hữu tình. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát là bậc Nhất 
sinh bố xứ, có được phương tiện thiện xảo, nhập 
Sơ tĩnh lự, đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ tĩnh lự, nhập 
Từ vô lượng, nhập BI, Hỷ, Xả vô lượng, nhập 
các pháp định Không vô biên xứ, nhập định Thức 
vô biên xứ, định Vô sở hữu xứ, định Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ; tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa, tu 
hành Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; an trú pháp không bên trong, 
an trú pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
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pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự - 
tánh; an trú chân như, an trú pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đối khác, 
tảnh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn; tu hành bốn Niệm trụ, tu hành bỗn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo; an trú 
Thánh để khổ, an trú Thánh đề tập, diệt, đạo; tu 
hành tám Giải thoát, tu hành tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ; tu hành pháp môn 
giải thoát Không, tu hành pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện; tu hành tất cả pháp môn Đà- 
la-ni, tu hành tất cả pháp môn Tam-ma-đla; tu 
hành năm loại mắt, tu hành sáu phép thân thông: 
tu hành mười lực của Phật, tu hành bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, các pháp 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng; tu hành pháp không quên mất, tu 
hành tánh luôn luôn xả; tu hành trí Nhất thiết, tu 
hành trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. VỊ Đại 
Bồ-tát ây, chắng theo sức mạnh của tĩnh lự vô 
lượng, vô sắc mà sinh, hiện tiền phụng sự, thần 
cận, cúng dường Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng 
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_ Giác hiện tại; ở nơi cõi Phật đó, siêng tu phạm 
hạnh, xả thân từ cõi Phật ấy, sinh đến cõi trời 
Đồ-sử-đa, khi hết tuổi thọ, các căn không khuyết, 
trí nhớ minh mẫn, vô lượng, vô số, trăm ngản ức 
Thiên chúng vây quanh đi theo, dùng thần thông 
điệu dụng, rôi lại sinh vào cõi người, thị hiện tu 
khổ hạnh, chứng được quả vị GIác ngộ cao tột, 
chuyên bánh xe pháp mâu nhiệm, độ vô lượng 
chúng sinh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát chứng được 
sáu phép thần thông, chăng sinh vào cõi Dục, 
chắng sinh vào cõi Sắc, chắng sinh vào cõi Vô 
săc, đi đến các cõi Phật, từ cõi Phật này, tỚI CỐI 
Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen vô lượng Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác, 
tu các hạnh Đại Bồ-tát, dần dần chứng được điều 
mong câu là quả vị Giác ngộ cao tội. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát chứng được 
sáu phép thần thông, tự tại du hóa, từ cõi Phật 
này đến cõi Phật khác. Các cõi Phật đã đi qua, 
không có tên các hàng Thanh văn, Độc giác..., 
chỉ có Nhất thừa chân phạm hạnh. Đại Bồ-tát ây, 
ở các cõi Phật, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen vô lượng Như Lai Ứng Chánh Đăng 
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Giác, tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, dân dân - 
được viên mãn, làm nghiêm tịnh cõi Phật, đem 
lại sự thành tựu đây đủ cho hữu tình, thường 
không lười biếng, bỏ phế. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát chứng được 
sáu phép thần thông, tự tại du hóa, từ cõi Phật 
này đến cõi Phật khác. Các cõi Phật đã đi qua, 
tuổi thọ của hữu tình chẳng thể tính biết. Vị Đại 
Bồ-tát ây, ở các cõi Phật, cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen vô lượng Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác, tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
dân dần được viên mãn, làm nghiêm tịnh cõi 
Phật, đem lại sự thành tựu đây đủ cho hữu tình, 
từng không lười biêng, mệt mỏi. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát chứng được 
sáu phép thần thông, tự tại du hóa, từ thế ØIỚI này 
đến thế giới khác, có cả các thế giới, chắng nghe 
tên Phật, tên Pháp, tên Tăng. VỊ Đại Bồ-tát ây 
đến thế giới đó, xưng dương tán thán ba ngôi báu 
Phật, Pháp, Tăng, khiến các loài hữu tình sinh 
lòng tin trong sạch, sâu sắc, do đó dù còn ở trong 
đêm dài sinh tử vẫn luôn được lợi ích an lạc. VỊ 
Đại Bô-tát ấy xả thân ở cõi này, sinh vào cõi có 
Phật, tu các hạnh Đại Bô-tát, dần dần chứng 
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- được điêu mong câu là quả vị GIác ngộ cao tột, 
đem lại lợi ích an lạc các loại hữu tình. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát từ khi mới 
phát tâm, dũng mãnh tinh tấn, chứng được Sơ 
tính lự, chứng được đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ tính 
lự, chứng được Từ vô lượng, chứng được BI, Hỷ, 
Xả vô lượng, chứng được các định Không vô 
biên xứ, định Thức vô biên xứ, định Vô sở hữu 
xứ, định Phi tưởng phi phi tưởng xứ; tu hành Bồ 
thí ba-la-mật-đa, tu hành Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; an trú 
nơi pháp không bên trong, an trú nơi pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh; an trú chân như, an trú 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
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pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư - 
không, cảnh giới chăng thê nghĩ bản; tu hành bôn 
Niệm trụ, tu hành bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo; an trú nơi Thánh để khổ, an trú nơi 
các Thánh để tập, diệt, đạo; tu hành tám Giải 
thoát, tu hành tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ; tu hành pháp môn giải thoát 
Không, tu hành pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện; tu hành tất cả pháp môn Đà-la-ni, tu 
hành tất cả pháp môn Tam-ma-địa; tu hành bậc 
Cực hỷ, tu hành bậc Ly cầu, bậc Phát quang, bậc 
Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiền, bậc 
Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc 
Pháp vân; tu hành năm loại mắt, tu hành sáu 
phép thần thông: tu hành mười lực của Phật, tu 
hành bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, các pháp đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng; tu hành pháp 
không quên mất, tu hành tánh luôn luôn xả; tu 
hành trí Nhất thiết, tu hành trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng. VỊ Đại Bồ-tát ây chắng sinh nơi 
cối Dục, chắng sinh nơi cõi Sắc, chắng sinh nơi 
cõi Vô sắc, thường sinh chỗ có thể làm lợi ích 
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_ cho các hữu tình, đề đem lại mọi thứ an lạc cho 
tất cả hữu tình. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát trước đã tu 
tập Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi mới phát tâm, liên 
nhập Chánh tánh ly sinh của Bồ-tát, cho đến khi 
chứng được quả vị không thoái chuyền. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát trước đã tu 
tập sáu pháp Ba-la-mật-đa và vô lượng, vô biên 
các pháp Phật khác, khi mới phát tâm, đã có thê 
lần lượt chứng được quả vị Giác ngộ cao tột, 
chuyên bánh xe pháp mâu nhiệm, độ vô lượng 
chúng sinh, ở trong cảnh giới Vô dư y đại Niết- 
bàn mà nhập Niết-bàn; sau khi nhập Niết-bàn, 
chánh pháp đã nói, tồn tại trên đời một kiếp, hoặc 
hơn một kiếp, đem lại lợi lạc vô biên cho các loài 
hữu tình. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát trước đã tu 
tập sáu pháp Ba-la-mật-đa và các hạnh Đại Bỗ- 
tát khác, khi mới phát tâm, đã tương ưng với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, cùng với vô lượng, vô số, trăm 
ngàn ức Đại Bô-tát, vây quanh trước sau, du hóa 
các cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư 
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Phật Thế Tôn, đem lại sự thành tựu đây đủ cho - 
hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÉẾN 8 


Phẩm 4: CHUYÊN SINH (2) 


Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chứng được bốn Tĩnh lự và 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. Đôi với chín bậc 
định, đạt đến chỗ vượt qua thứ lớp, thuận nghịch 
vào ra, tự tại dạo chơi, chăng phải cảnh giới của 
các hàng Thanh văn, Độc giác. VỊ Đại Bồ-tát ây, 
có khi nhập Sơ tính lự; từ Sơ tĩnh lự ra, vào định 
diệt tận; từ định diệt tận ra, vào đệ Nhị tĩnh lự; từ 
đệ Nhị tính lự ra, vào định diệt tận; từ định diệt 
tận ra, vào đệ Tam tĩnh lự; từ đệ Tam tĩnh lự ra, 
vào định diệt tận; từ định diệt tận ra, vào đệ Tứ 
tĩnh lự; từ đệ Tứ tĩnh lự ra, vào định diệt tận; từ 
định diệt tận ra, vào định Không vô biên xứ; từ 
định Không vô biên xứ ra, vào định diệt tận; từ 
định diệt tận ra, vào định Thức vô biên xứ; từ 
định Thức vô biên xứ ra, vào định diệt tận; từ 
định diệt tận ra, vào định Vô sở hữu xứ; từ định 
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Vô sở hữu xứ ra, vào định diệt tận; từ định diệt - 
tận ra, vào định Phi tưởng phi phi tưởng xứ; từ 
định Phi tưởng phi phi tưởng xứ ra, vào định diệt 
tận; từ định diệt tận ra, vào Sơ tĩnh lự. Xá-lợi Tử, 
vị Đại Bô-tát này tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
đối với các bậc định, đã đạt đến phương tiện 
thiện xảo, vượt qua thứ lớp, tự tại thê hiện diệu 
dụng nhưng ở trong đó, không nhiễm, không 
đăm. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát tuy đã được 
bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo; tuy đã được pháp môn giải thoát 
Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện; tuy đã trụ nơi các Thánh đề khổ, tập. 
diệt, đạo; tuy đã được tám Giải thoát, tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, nhưng 
chắng chấp thủ nơi các quả Dự lưu, quả Nhất lai, 
quả Bắt hoàn hoặc quả A-la-hán hoặc quả vị Độc 
giác. VỊ Đại Bồ-tát ây, tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, dùng phương tiện thiện xảo, khiến các 
hữu tình tu hành bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng 
giác, tắm chi Thánh đạo; tu hành pháp môn giải 
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_ thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện; an trụ nơi các Thánh đề khổ, tập. 
diệt, đạo; tu hành tám Giải thoát, tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, được các quả 
Dự lưu, quả Nhất lai, quả Bất hoàn, quả A-la-hán 
hoặc quả vị Độc giác. 

Xá-lợi Tử, vị Đại Bô-tát ấy tuy đã tu hành các 
pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; tuy đã trụ vào pháp 
không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh; tuy đã trụ chân như, pháp giới, pháp tánh, 
tánh không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn; tuy đã tu tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
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pháp môn Tam-ma-địa; tuy đã tu bậc Cực hỷ, - 
bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc 
Cực nan thăng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc 
Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân; tuy đã tu 
năm loại mắt, sáu phép thần thông: tuy đã tu 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, các pháp đại Từ, đại Bi, đại 
Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng; tuy đã 
tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; tuy 
đã tu trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng, mà chắng chấp thủ quả vị Giác ngộ cao 
tột. 

VỊ Đại Bô-tát ấy tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, dùng các phương tiện thiện xảo, khiến các 
hữu tình tu hành các pháp Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
cho đến tu hành trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng, chứng được quả vị Giác ngộ 
cao tột. 

Xá-lợi Tử, quả trí của hàng Thanh văn, Độc 
giác tức là Nhẫn của Đại Bô-tát. 

Xá-lợi Tử, nên biết, vị Đại Bồ-tát ây, trụ ở bậc 
không thoái chuyên, luôn an trú nơi trong Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, mới có thể làm được việc này. 


294 BÁT-NHÃ - BỘ I 


Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát đã từ lâu, 
an trú nơi các pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và vô 
lượng, vô biên pháp Phật khác, làm nghiêm tịnh 
cõi trời Đồ-sử-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết là vị Đại Bồ-tát ây ở trong 
Hiển kiếp này, nhất định chứng được quả vị Giác 
ngộ cao tột. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, tuy đã được bốn pháp Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; đã được bốn 
Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo; đã tu pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, 
Vô nguyện; đã tu tám Giải thoát, tắm Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; đã tu các pháp 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; đã tu tất cả pháp môn Đà- 
la-ni, pháp môn Tam-ma-địa; đã tu các bậc Đại 
Bồ-tát; đã tu năm loại mắt, sáu phép thân thông; 
đã tu mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bôn 
sự hiểu biết thông suốt, các pháp đại Từ, đại BI, 
đại Hý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng: đã 
tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; đã tu 
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trí Nhât thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết - 
tướng, mà đôi với các pháp Thánh đề hiện chưa 
thông đạt. Xá-lợi Tử, nên biết, Đại Bô-tát ây là 
bậc Nhất sinh bố xứ. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát tu hành các 
pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, dạo chơi các thế ĐIỚI, 
từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, làm nghiêm 
tịnh cõi Phật, tạo sự an lập cho hữu tình hướng 
tới quả vị CIác ngộ cao tỘt. 

Xá-lợi Tử, vị Đại Bôồ-tát ây, cần phải trải qua 
vô lượng, vô số đại kiếp, mới chứng được quả vị 
Các ngộ cao tỘt. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát an trú nơi 
các pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, thường siêng năng 
tỉnh tân, luôn tạo lợi ích cho các hữu tình, miệng 
thường chăng nói lời vô nghĩa; thân, ý chắng 
nghĩ, chắng làm việc vô nghĩa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát tu hành sáu 
pháp Ba-la-mật-đa, thường siêng năng tinh tấn, 
luôn tạo lợi ích cho các hữu tình, từ cõi Phật này 
đến cõi Phật khác, dứt trừ ba đường hướng đến 
điều ác của các hữu tình, dùng phương tiện để 
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đưa chúng sinh an lập vào trong đường hướng 
đến điều thiện. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát tuy trụ nơi 
sáu pháp Ba-la-mật-đa, nhưng thường lây Bồ thí 
ba-la-mật-đa làm đâu, dũng mãnh tu tập, bố thí 
cho các hữu tình tất cả những đồ ưa thích, thường 
không lười biếng bê trễ; tật cả các hữu tình cân 
ăn, cho ăn; cân uống, cho uống: cân xe, cho xe; 
cân áo, cho áo; cân hương hoa, cho hương hoa; 
cần anh lạc, cho anh lạc; cân phòng xá, cho phòng 
Xã; cân giường chõng, cho giường chống; cân đô 
năm, cho đồ năm; cần đèn. sáng, cho đèn sáng: 
cần tiên gạo, cho tiền gạo; cần châu "báu, cho châu 
báu; cần kỹ nhạc, cho kỹ nhạc; cần người hầu, 
cho người hâu; tùy theo nhu câu về các thứ của 
cải, đều vui vẻ ban cho khiến không còn thiêu 
thốn; bố thí rồi, thì khuyên họ dốc tu tập theo ba 
nẻo Bô-đê. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát tuy trụ nơi 
sáu pháp Ba-la-mật-đa, nhưng thường lấy Tịnh 
giới ba-la-mật-đa làm đầu, dũng mãnh tu tập; 
thân, ngữ, ý luôn đầy đủ luật nghi thanh tịnh, 
thường khuyên các hữu tình cũng nên tu tập luật 
nghi như vậy, khiến họ mau được viên mãn. 
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Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát tuy trụ nơi 
sáu pháp Ba-la-mật-đa, nhưng thường lây An 
nhẫn ba-la-mật-đa làm đầu, dũng mãnh tu tập, xa 
la vĩnh viễn tất cả các tâm giận dữ, thường 
khuyên các hữu tình, cũng nên tu tập an nhẫn 
như vậy, khiến họ mau được viên mãn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bôồ-tát tuy trụ nơi 
sáu pháp Ba-la-mật-đa, nhưng thường lấy Tinh 
tân ba-la-mật-đa làm đầu, dũng mãnh tu tập, tu 
hành đây đủ tât cả thiện pháp, thường khuyên các 
hữu tình, cũng nên tu tập tinh tân như vậy, khiến 
họ mau được viên mãn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát tuy trụ nơi 
sáu pháp Ba-la-mật-đa, nhưng thường lây Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa làm đầu, dũng mãnh tu tập, tu hành 
đây đủ tât cả định thù thăng, thường khuyên các 
hữu tình, cũng nên tu tập các định thù thăng như 
vậy, khiến họ mau được viên mãn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát tuy trụ nơi 
sáu pháp Ba-la-mật-đa, nhưng thường lấy Bát- 
nhã ba-la-mật-đa làm đầu, dũng mãnh tu tập, tu 
hành đây đủ tất cả trí tuệ, thường khuyên các hữu 
tình, cũng nên tu tập trí tuệ thù thăng như vậy, 
khiến họ mau được viên mãn. 
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Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát tu hành 
Bát nhã ba-lamật-đa dùng phương tiện thiện 
xảo, hóa thân như Phật, biến nhập vào các nẻo 
địa ngục, bàng sinh, quỷ gIới, người, trời; tùy 
theo tiếng nói của mỗi loài mà thuyết giảng 
chánh pháp, khiến cho các loài ây đêu đạt được 
lợi ích an lạc thù thăng. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát an trụ nơi 
các pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, hóa thân như 
Phật, có mặt đến khắp vô số thế giới chư Phật 
trong mười phương, vì các hữu tình, tuyên nói 
chánh pháp, cung kính cúng dường, tôn trọng 
ngợi khen chư Phật Thế Tôn; ở chỗ các Đức Phật 
ây luôn lăng nghe chánh pháp, làm nghiêm tịnh 
cõi Phật, xem khắp cảnh tượng thanh tịnh vi diệu 
của cõi Phật rất thù thăng nơi mười phương mà 
tự khởi tạo cõi Phật vô cùng trang nghiêm thanh 
tịnh; ở trong ấy là chốn an trú của các Đại Bồ-tát 
đều là bậc Nhật sinh bố xứ, khiến các vị đó mau 
chứng được điều mong câu quả vị Giác ngộ cao 
tột. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát tu hành các 
pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 8 200 


lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, có đây đủ ba mươi - 
hai tướng Đại trượng phu, tắm mươi vẻ đẹp kèm 
theo, viên mãn trang nghiêm, các căn luôn mạnh 
mẽ, lanh lợi, hết sức thanh tịnh, chúng sinh thây 
đều quý kính, khởi tâm thanh tịnh; nhân đó 
khuyên bảo, chỉ dạy họ tùy theo điều mong 
muốn, khiến dần dân chứng được Niết-bàn của 
ba thừa. Như vậy, Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên tu học theo nẻo tạo tác 
của thân, ngữ, ý luôn thanh tịnh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát tu hành các 
pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tĩnh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, tuy được các căn rât 
sáng suốt lanh lợi, nhưng chắng dựa vào đó mà 
trọng mình, khinh người. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát từ khi mới 
phát tâm cho đến lúc chưa chứng được bậc 
không thoái chuyên, thường trụ nơi các pháp Bồ 
thí, Tịnh giới ba-la-mật-đa, ở trong mọi lúc, 
chắng hề bị đọa vào các đường ác. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát từ khi mới 
phát tâm cho đến lúc chưa chứng được bậc 
không thoái chuyên, thường chẳng lia bỏ mười 
nẻo nghiệp thiện. 
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Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát an trụ nơi 
các pháp Bồ thí, Tịnh g1ới ba-la-mật-đa, làm bậc 
Chuyên luân vương, thành tựu bảy báu, dùng 
pháp giáo hóa muôn dân chứ không dùng phi 
pháp, tạo sự an lập cho hữu tình nơi mười đường 
lành, cũng đem của báu bố thí cho người nghèo 
khô. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát an trụ nơi 
các pháp Bồ thí, Tịnh giới ba-la-mật-đa, được 
quả báo nhiều trăm ngàn đời làm Chuyên luân 
vương, gặp vô lượng trăm ngàn chư Phật, cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen không hề 
bỏ sót vị nào. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát an trú nơi 
các pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, thường vì các loài 
hữu tình bị tà kiến khiến cho mờ tôi, làm pháp 
soI sáng cho họ, lại cũng đem ánh sáng này, 
thường tự soi mình, cho đến khi đạt được quả VỊ 
Giác ngộ cao tột, chăng từng lìa bỏ pháp soi sáng 
ây. Xá-lợi Tử, vị Đại Bôồ-tát đó, do nhân duyên 
này nên đôi với các pháp Phật thường được hiện 
bày. Vì thể, Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với ba nghiệp thân, 
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ngữ, ý vốn hay tạo tác tội lỗi, không nên móng 
khởi. 

Bây giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào øọI1 là các Đại Bồ-tát 
đối với ba nghiệp thân, ngữ, ý gọi là tạo tác tội? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Nêu Đại Bồ-tát tạo ý nghĩ thê này: “Đây là 
thân ta, do đó tạo thần nghiệp. Đây là lời ta, do 
đó tạo ngữ nghiệp. Đây là ý ta, do đó tạo ý 
nghiệp.” Xá-lợi Tử, như vậy gọi là các Đại Bồ- 
tát có thần nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp tạo 
tác tội lỗi. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng chấp có thân và thân 
nghiệp, chăng chấp có ngữ và ngữ nghiệp, chăng 
chấp có ý và ý nghiệp. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bôồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, mà chấp có thân, ngữ, ý và 
các nghiệp, liên sinh tâm tham lam, phạm giới, 
sân hận, biêng nhác, tán loạn, niệm xấu ác. Nếu 
khởi lên các tâm này, thì chăng gọi là Đại Bồ -tát. 
Cho nên, Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, không có những ý niệm đó. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát tu hành 
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_ các pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, mà hiện khởi ba 
loại thô trọng về thân, ngữ, ý, là điều không có. 
Vì sao? Này Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành 
sáu pháp Ba-la-mật-đa, nên có khả năng làm 
thanh tịnh tất cả mọi sự thô trọng của thân, ngữ 
và ý. 

Bây giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Đại 
Bồ-tát có khả năng làm thanh tịnh tất cả mọi thứ 
thô trọng của thân, ngữ, ý? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát tu hành sáu pháp 
Ba-la-mật-đa, chắng chấp có thân và sự thô trọng 
của thân, chăng chấp có ngữ và sự thô trọng của 
ngữ, chăng chấp có ý và sự thô trọng của ý. Như 
vậy, Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát tu hành sáu pháp 
Ba-la-mật-đa, có khả năng làm thanh tịnh ba thứ 
thô trọng của thân, ngữ, ý. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nêu Đại Bồ-tát từ khi mới 
phát tâm, thường ưa thọ trì mười nẻo nghiệp 
thiện, chắng khởi tâm Thanh văn, chắng khởi tâm 
Độc giác, đôi với các hữu tình, thường khởi tâm 
bi nhằm đứt tận sốc cái khổ của họ, thường khởi 
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tâm từ nhằm ban cho họ niềm vui. Xá-lợi Tử, 
Ta cũng nói Đại Bồ-tát như vậy, vì tâm lực thù 
thăng, nên có khả năng làm thanh tịnh ba thứ thô 
trọng của thân, ngữ, ý đem lại lợi lạc cho hữu 
tình. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát tu hành các 
pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên luôn làm thanh tịnh 
đạo giác ngộ. 

Lúc này, Xá-lợi Tử bạch Phật rẵng: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là đạo giác ngộ 
của Đại Bồ-tát? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát tu hành sáu pháp 
Ba-la-mật-đa, chăng châp có thân nghiệp và sự 
thô trọng của thân, chăng chấp có ngữ nghiệp và 
sự thô trọng của ngữ, chắng chấp có ý nghiệp và 
sự thô trọng của ý, chắng chấp có Bồ thí ba-la- 
mật-đa, chăng chấp có Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
chăng chập có An nhẫn ba-la-mật-đa, chăng chấp 
có Tinh tấn ba-la-mật-đa, chắng chấp có Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa, chăng chấp có Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; chắng chấp có Thanh văn, chăng chấp có Độc 
giác, chăng chấp có Bô-tát, chăng chập có Như 
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_ Lai. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là đạo giác ngộ của 
Đại Bồ-tát. Vì sao? Vì đạo giác ngỘ, đôi với tất 
cả các pháp, đều chăng thủ được. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát tu hành các 
pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, hướng đến đạo giác 
ngộ, thì không gì ngăn trở được. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Đại 
Bỏ-tát tu hành sáu pháp Ba-la-mật-đa hướng đến 
đạo giác ngộ, thì không gì ngăn trở được? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát tu hành sáu pháp 
Ba-la-mật-đa, chắng đắm sắc, chắng đắm thọ, 
tưởng, hành, thức; chắng đắm nhãn xứ, chắng 
đăm nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chắng đắm sắc xứ, 
chắng đăm thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; chắng 
đăm nhãn giới, chắng đăm nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới; chắng đăm sắc giới, chăng đăm thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới; chăng đăm nhãn thức 
ĐIỚI, chắng đăm nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; 
chắng đắm nhãn xúc, chắng đắm nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc; chắng đắm các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra, chắng đắm các thọ do nhĩ, tỷ, 
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thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, chắng đăm - 
địa giới, chăng đắm thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới; chăng đắm các pháp do nhân duyên, 
chắng đắm các pháp do đăng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên và các duyên 
khác sinh ra; chăng đăm vô minh, chăng đăm 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khỗ ưu não; chắng đắm 
Bồ thí ba-la-mật-đa, chăng đắm Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
chắng đăm pháp không bên trong, chắng đắm 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chắng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; 
chăng đắm chân như, chăng đăm pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đôi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
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_ thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn; chắng đắm bốn Niệm trụ, chắng đắm 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chị Đắng giác, tám chi Thánh đạo; 
chăng đắm Thánh để khổ, chắng đắm Thánh đề 
tập. diệt, đạo; chắng đắm bốn Tĩnh lự, chẳng đắm 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; chắng đắm tám 
Cải thoát, chắng đắm tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ; chăng đắm pháp môn giải 
thoát Không, chăng đẫm pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện; chắng đăm tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, chăng đăm tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa; chắng đắm bậc Cực hỷ, chẳng đắm bậc Ly 
cầu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan 
thăng, bậc Hiện tiên, bậc Viễn hành, bậc Bất 
động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân; chắng đắm 
năm loại mắt, chắng đăm sáu phép thân thông, 
chắng đắm mười lực của Phật, chắng đắm bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, các 
pháp đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng; chắng đắm ba mươi hai 
tướng Đại sĩ, chắng đăm tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo; chắng đắm pháp không quên mất, chắng 
đăm tánh luôn luôn xả; chăng đăm trí Nhất thiết, 
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chắng đắm trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; - 
chắng đắm quả Dự lưu, chăng đẫm các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác; 
chắng đắm tất cả hạnh Đại Bồ-tát; chắng đắm 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Xá-lợi Tử, do những nhân duyên đó, nên các 
Đại Bô-tát tu hành sáu pháp Ba-la-mật-đa, luôn 
tăng trưởng nhanh chóng, hướng đến đạo giác 
ngộ, không gì ngăn trở được. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát an trú nơi 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì để có thể mau viên mãn 
trí Nhất thiết trí, trở thành trí tuệ thù thắng hơn 
hết, nên đóng chặt tất cả cửa dẫn đến nơi hiểm 
ác, chắng thọ báo nơi hạng bần cùng, hạ tiện của 
trời, người các căn đây đủ hình mạo đoan 
nghiêm, được các chúng Trời, Người, A -tỗ-lạc... 
trong thê gian đều cùng tôn trọng cung kính cúng 
dường. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, trí tuệ thù thăng của Đại Bồ- 
tát ây thành tựu được là những gì? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, Đại Bôồ-tát ấy vì thành tựu trí 
này, nên thây tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng 
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_ Giác, trong vô sô thê giới chư Phật mười 
phương, nghe hết chánh pháp mà các Đức Phật 
kia đã nói; thấy tất cả chúng Thanh văn, Bồ-tát 
tăng trong hội ây; cũng thấy cảnh tượng thanh 
tịnh, công đức trang nghiêm của cõi đó. Xá-lợi 
Tử, các Bô-tát ấy, vì thành tựu trí này, nên chắng 
khởi tưởng về thê giới, chắng khởi tưởng vê Như 
Lai, chăng khởi tưởng vê chánh pháp, chắng khởi 
tưởng vê Bô-tát, chẳng khởi tưởng về Thanh văn, 
chăng khởi tưởng về Độc giác, chắng khởi tưởng 
vê mình, chắng khởi tưởng về người, chắng khởi 
tưởng về cõi Phật. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát, vì do trí 
này, nên tuy thực hành Bồ thí ba-la-mật-đa, mà 
chắng chấp có Bồ thí ba-la-mật-đa, tuy thực hành 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, mà chăng chấp có Tịnh giới, An 
nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Các Đại Bô-tát, vì do trí này, nên tuy trụ nơi 
pháp không bên trong, mà chăng chấp có pháp 
không bên trong, tuy trụ nơi pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
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không rốt ráo, pháp không không biên giới, _ 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tt cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh, mà chắng chấp có 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh. 

Các Đại Bô-tát vì do trí nảy, tuy trụ nơi chân 
như, mà chăng chấp có chân như, tuy trụ nơi 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới chăng thê nghĩ bàn, mà chăng chấp có 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn. 

Các Đại Bô-tát vì do trí này, tuy tu bốn Niệm 
trụ mà chắng chấp có bốn Niệm trụ, tuy fu bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo, mà chẳng 
chấp có bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo. 

Các Đại Bồ-tát vì do trí này, tuy trụ nơi 
Thánh để khổ, mà chăng chấp có Thánh đề khô, 
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tuy trụ nơi các Thánh đề tập. diệt, đạo, mà 
chắng chấp có Thánh đề tập. diệt, đạo. 

Các Đại Bô-tát vì do trí này, tuy tu bốn Tĩnh 
lự, mà chăng chấp có bốn Tĩnh lự, tuy tu bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, mà chắng chấp có bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc. 

Các Đại Bôồ-tát vì do trí này, tuy tu tám Giải 
thoát, mà chăng chấp có tám Giải thoát, tuy fu 
tâm Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, 
mà chắng chập có tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biên xứ. 

Các Đại Bô-tát vì do trí này, tuy tu pháp môn 
giải thoát Không, mà chăng chấp có pháp môn 
giải thoát Không, tuy tu pháp môn giải thoát Võ 
tướng, Vô nguyện, mà chăng chấp có pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. 

Các Đại Bôồ-tát vì do trí này, tuy tu tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, mà chắng chấp có tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, tuy tu tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa, mà chăng chấp có tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa. 

Các Đại Bồ-tát vì do trí này, tuy tu bậc Cực 
hý, mà chắng chấp có bậc Cực hỷ, tuy tu các bậc 
Ly câu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực 
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nan thăng, bậc Hiện tiên, bậc Viễn hành, bậc - 
Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân, mà chắng 
chấp có các bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân. 

Các Đại Bồ-tát vì do trí này, tuy tu năm loại 
mắt, mà chắng chấp có năm loại mắt, tuy tu sáu 
phép thần thông, mà chăng chấp có sáu phép thân 
thông. 

Các Đại Bôồ-tát vì do trí này, tuy tu mười lực 
của Phật, mà chắng chấp có mười lực của Phật, 
tuy tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, các pháp đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng, mà chăng chấp có 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng. 

Các Đại Bồ-tát vì do trí này, tuy tu ba mươi 
hai tướng Đại sĩ, mà chẳng chấp có ba mươi hai 
tướng Đại sĩ, tuy tu tám mươi vẻ đẹp kèm theo, 
mà chăng chấp có tám mươi vẻ đẹp kèm theo. 

Các Đại Bồ- tất vì do trí này, tuy tu pháp 
không quên mất, mà chắng chấp có pháp không 
quên mất, tuy tu tánh luôn luôn xả, mà chắng 
chấp có tánh luôn luôn xả. 

Các Đại Bồ-tát vì do trí này, tuy tu trí Nhất 
thiết, mà chăng chấp có trí Nhất thiết, tuy tu trí 
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Đạo tướng, trí Nhật thiết tướng, mà chắng châp 
có trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 

Các Đại Bô-tát vì do trí này, tuy tu tật cả hạnh 
Đại Bô-tát, mà chăng chấp có tất cả hạnh Đại Bồ- 
tát, tuy tu quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, 
mà chẳng chấp có quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bôồ-tát đã thành 
tựu trí tuệ thù thắng. Các Đại Bô-tát, do thành 
tựu trí này nên có thể chóng viên mãn tất cả các 
pháp Phật, tuy có thể viên mãn tất cả pháp Phật, 
mà đối với các pháp, không chấp, không thủ, vì 
tánh của tất cả các pháp là không. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát tu hành các 
pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên đạt được năm loại 
mắt thanh tịnh. Những gì là năm? Đó là Nhục 
nhãn, Thiên nhãn, Tuệ nhãn, Pháp nhãn, Phật 
nhãn. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn, thể nào là Đại Bồ-tát đạt 
được Nhục nhãn thanh tịnh? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát đạt được Nhục 
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nhãn thanh tịnh, có thê thây suốt một trăm do- 
tuần; có Đại Bồ-tát được Nhục nhãn thanh tịnh, 
có thê thây suốt hai trăm do-tuân; có Đại Bô-tát 
đạt được Nhục nhãn thanh tịnh, có thể thây suốt 
ba trăm do-tuần; có Đại Bôồ-tát được Nhục nhãn 
thanh tịnh, có thể thây suốt bốn trăm, năm trăm, 
sáu trăm, cho đến một ngàn do-tuân; có Đại Bồ- 
tát được Nhục nhãn thanh tịnh, có thê thây suốt 
một châu Thiệm-bộ; có Đại Bồ-tát được Nhục 
nhãn thanh tịnh, có thể thây suốt hai cõi đại châu; 
có Đại Bồ-tát được Nhục nhãn thanh tịnh, có thể 
thây suốt ba cõi đại châu; có Đại Bồ-tát được 
Nhục nhãn thanh tịnh, có thể thây suốt bốn cõi 
đại châu; có Đại Bồ-tát được Nhục nhãn thanh 
tịnh, có thê thấy suốt tiểu thiên thế giới; có Đại 
Bô-tát được Nhục nhãn thanh tịnh, có thể thấy 
suốt trung thiên thế gIỚớI; CÓ Đại Bồ-tát được 
Nhục nhãn thanh tịnh, có thê thây suốt đại thiên 
thế giới. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát đạt được 
Nhục nhãn thanh tịnh. 

Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thê nào là Đại Bô-tát được 
Thiên nhấn thanh tịnh? 
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— Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, các Đại Bôồ-tát được Thiên nhãn 
thanh tịnh, có thể thây tất cả chư Thiên trong cõi 
Tứ đại vương. Cái thấy của Thiên nhãn, cũng 
như sự nhận biết như thật là thế. Có thê thấy tât 
cả trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, 
trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại. Cái thây 
của Thiên nhãn, cũng như sự nhận biết như thật 
về các cõi ây là thê. 

Các Đại Bồ-tát được Thiên nhãn thanh tịnh, 
có thê thấy tật cả trời Phạm chúng. Cái thấy của 
Thiên nhẫn, cũng như sự nhận biết như thật là 
thê. Có thê thấy tất cả các cõi trời Phạm phụ, trời 
Phạm hội, trời Đại phạm. Cái thấy của Thiên 
nhãn, cũng như sự nhận biết như thật về các cõi 
ây là thê. 

Các Đại Bồ-tát được Thiên nhãn thanh tịnh, 
có thể thấy tật cả trời Quang. Cái thây của Thiên 
nhãn, cũng như sự nhận biết như thật là thế. Có 
thể thấy tất cả trời Thiểu quang, trời Vô lượng 
quang, trời Cực quang tịnh. Cái thây của Thiên 
nhãn, cũng như sự nhận biết như thật về các cõi 
ây là thê. 

Các Đại Bồ-tát được Thiên nhãn thanh tịnh, 
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có thể thây tât cả trời Tịnh. Cái thây của Thiên - 
nhãn, cũng như sự nhận biết như thật là thế. Có 
thể thây tất cả trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, 
trời Biến tịnh. Cái thây của Thiên nhãn, cũng như 
sự nhận biết như thật về các cõi ấy là thế. 

Các Đại Bồ-tát được Thiên nhãn thanh tịnh, 
có thể thấy tật cả trời Quảng. Cái thây của Thiên 
nhãn, cũng như sự nhận biết như thật là thê. Có 
thể thấy tất cả trời Thiều quảng, trời Vô lượng 
quảng, trời Quảng quả. Cái thây của Thiên nhãn, 
cũng như sự nhận biết như thật về các cõi ấy là 
thế. 

Các Đại Bồ-tát được Thiên nhãn thanh tịnh, 
có thể thấy tất cả trời Vô tưởng hữu tình. Cái 
thây của Thiên nhãn, cũng như sự nhận biết như 
thật là thê. 

Các Đại Bồ-tát được Thiên nhãn thanh tịnh, 
có thể thây tất cả trời Vô phiên. Cái thấy ây gồm 
luôn cả sự nhận biết như thật. Có thể thây tất cả 
các cõi trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện 
kiến, trời Sắc cứu cánh. Cái thấy ây gồm luôn cả 
sự nhận biết như thật về các cõi đó. 

Xá-lợi Tử, có cái mà Đại Bô-tát chứng Thiên 
nhãn đã thấy, nhưng tất cả chư Thiên nơi cõi Tứ 
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_ đại vương, cho đến cõi trời Sắc cứu cánh, dù đã 
được Thiên nhãn, vẫn chăng thê thây được, cũng 
chăng thể biết được. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát được Thiên nhãn 
thanh tịnh có thể thấy, cũng như nhận biết như 
thật về các loại hữu tình chết nơi này, sinh nơi 
kia, trong vô số thế giới ở mười phương. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bô-tát được 
Thiên nhãn thanh tịnh. 

Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, thê nào là Đại Bồ-tát được 
Tuệ nhãn thanh tịnh? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

—Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát được Tuệ nhãn 
thanh tịnh chăng thấy có pháp hữu vi hoặc vô vi; 
chắng thấy có pháp hữu lậu hoặc vô lậu; chắng 
thây có pháp thế gian hoặc xuất thế gian; chắng 
thây có pháp hữu tội hoặc vô tội; chăng thây có 
pháp tập nhiễm hoặc thanh tịnh; chăng thấy có 
pháp hữu sắc hoặc vô sắc; chăng thấy có pháp 
hữu đối hoặc vô đối; chăng thây có pháp quá 
khứ, vị lai hoặc hiện tại; chắng thấy có pháp trói 
buộc trong cõi Dục, trói buộc trong cõi Sắc hoặc 
trói buộc trong cõi Vô sắc; chăng thây có pháp 
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thiện, chăng thiện hoặc vô ký; chăng thấy có - 
các pháp kiến sở đoạn, tu sở đoạn hoặc ph1i sở 
đoạn; chăng thây có pháp học, vô học hoặc phi 
học phi vô học, cho đến tất cả pháp hoặc tự tánh 
hoặc sai biệt đều chăng thấy. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ây được Tuệ nhãn thanh 
tịnh, đôi với tất cả pháp, không thấy, chắng phải 
chắng thấy; chắng nghe, chắng phải chắng nghe; 
chắng biết, chăng phải chắng biết; chăng hiểu rõ, 
chăng phải chắng hiểu rõ. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bôồ-tát được 
Tuệ nhãn thanh tịnh. 

Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ-tát được 
Pháp nhãn thanh tịnh? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

—Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát được Pháp nhãn 
thanh tịnh, có thể nhận biết như thật, về các loại 
Bồ-đặc-già-la với vô số sự sai khác. Gọi là nhận 
biết như thật. Đây là tùy tín hành, đây là tùy pháp 
hành, đây là vô tướng hành; đây là trụ không, 
đây là trụ vô tướng, đây là trụ vô nguyện. Lại 
nhận biết như thật: đây là do pháp môn giải thoát 
Không khởi năm Căn; do năm Căn khởi định vô 
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_ gián; do định vô gián khởi giải thoát tri kiến; 
do giải thoát tri kiên nên vĩnh viễn đoạn trừ ba 
thứ kết sử, đạt được quả Dự lưu. Thân kiến, giới 
cấm thủ, nghi gọi là ba kết sử. Lại đo mới chứng 
được tu đạo, làm giảm thiêu tham, sân nơi cõi 
Dục, được quả Nhất lai; lại do đạt thượng phẩm 
tu đạo diệt hết tham, sân nơi cõi Dục, được quả 
Bất hoàn; lại do đạt được tăng thượng tu đạo, 
diệt hết năm kết thuận thượng phân, được quả A- 
la-hán. Tham của cõi Sắc, tham của cõi Vô sắc, 
vô minh, mạn, trạo cử, đó là năm kết thuận 
thượng phân („0šm thứ kết hoặc ở cõi Sắc và Vô 
Sắc). 

Lại biết như thật: Đây là do pháp môn giải 
thoát Võ tướng khởi lên năm Căn; do năm Căn 
khởi định vô gián; do định vô gián khởi giải 
thoát tri kiến; do giải thoát trị kiến nên vĩnh viễn 
dứt bỏ ba thứ kết, được quả Dự lưu; lại do khi 
được nẻo tu đạo, làm giảm thiểu tham, sân nơi 
cối Dục, được quả Nhất lai; lại do đạt thượng 
phẩm tu đạo, diệt hết tham, sân nơi cõi Dục, 
được quả Bắt hoàn; lại do đạt tăng thượng tu đạo, 
nên diệt hết năm kết thuận thượng phân, được 
quả A-la-hán. 
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Lại biết như thật: Đây là do pháp môn giải ˆ 
thoát Vô nguyện khởi năm Căn; do năm Căn 
khởi định vô gián; do định vô gián khởi giải 
thoát tri kiến; do giải thoát tri kiên nên vĩnh viễn 
dứt bỏ ba thứ kết, được quả Dự lưu; lại do khi 
được nẻo tu đạo, làm giảm thiểu tham, sân nơi 
cối Dục, được quả Nhất lai; lại do đạt thượng 
phẩm tu đạo diệt hết tham, sân nơi cõi Dục, được 
quả Bắt hoàn; lại do đạt tăng thượng tu đạo, nên 
diệt hết năm kết thuận thượng phân, được quả A- 
la-hán. 

Lại biết như thật: Đây là do pháp môn giải 
thoát Không, Vô tướng khởi năm Căn; do năm 
Căn khởi định vô gián; do định vô gián khởi giải 
thoát tri kiến; do giải thoát trị kiến nên vĩnh viễn 
dứt bỏ ba thứ kết, được quả Dự lưu; lại do khi 
được nẻo tu đạo, làm giảm thiêu tham, sân nơi 
cối Dục, được quả Nhất lai; lại do đạt thượng 
phẩm tu đạo diệt hết tham, sân nơi cõi Dục, được 
quả Bắt hoàn; lại do đạt tăng thượng tu đạo, nên 
diệt hết năm kết thuận thượng phân, được quả A- 
la-hán. 

Lại biết như thật: Đây là do pháp môn giải 
thoát Không, Vô nguyện khởi lên năm Căn; do 
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_ năm Căn khởi định vô gián; do định vô gián 
khởi giải thoát tri kiến; do giải thoát tri kiễn nên 
vĩnh viễn dứt bỏ ba thứ kết, được quả Dự lưu; lại 
do khi được tu đạo, làm giảm thiêu tham, sân nơi 
cối Dục, được quả Nhất lai; lại do đạt thượng 
phẩm tu đạo diệt hết tham, sân nơi cõi Dục, được 
quả Bắt hoàn; lại do đạt tăng thượng tu đạo, nên 
diệt hết năm kết thuận thượng phân, được quả A- 
la-hán. 

Lại biết như thật: Đây là do pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện khởi năm Căn; do 
năm Căn khởi định vô gián; do định vô gián khởi 
giải thoát tri kiến; do giải thoát tri kiến nên vĩnh 
viễn dứt bỏ ba thứ kết, được quả Dự lưu; lại do 
khi được nẻo tu đạo, làm giảm thiểu tham, sân 
nơi cõi Dục, được quả Nhất lai; lại do đạt thượng 
phẩm tu đạo diệt hết tham, sân nơi cõi Dục, được 
quả Bắt hoàn; lại do đạt tăng thượng tu đạo, nên 
diệt hết năm kết thuận thượng phân, được quả A- 
la-hán. 

Lại biết như thật: Đây là do pháp môn giải 
thoát Không, Võ tướng, Vô nguyện khởi năm 
Căn; do năm Căn khởi định vô gián; do định vô 
gián khởi giải thoát tri kiến; do giải thoát tri kiến 
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nên vĩnh viễn dứt bỏ ba thứ kết, được quả Dự 
lưu; lại do khi được nẻo tu đạo, làm giảm thiểu 
tham, sân nơi cõi Dục, được quả Nhất lai; lại do 
đạt thượng phẩm tu đạo diệt hết tham, sân nơi cõi 
Dục, được quả Bắt hoàn; lại do đạt tăng thượng 
tu đạo, nên diệt hết năm kết thuận thượng phân, 
được quả A-la-hán. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bô-tát được 
Pháp nhãn thanh tịnh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát được Pháp 
nhãn thanh tịnh, có thể biết như thật: Đây là một 
loại Bồ-đặc-già-la; do pháp môn giải thoát 
Không, Vô tướng, Võ nguyện khởi năm Căn; do 
năm Căn khởi định vô gián; do định vô gián khởi 
giải thoát tri kiến; do giải thoát tri kiên nên có thể 
biết như thật: các pháp do sự tập hợp mà có, đều 
là pháp hoại diệt. Vì do biết như vậy, nên đạt 
được năm Căn thù thăng, đoạn trừ các phiên não, 
lần lượt chứng được quả vị Độc giác. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bô-tát được 
Pháp nhãn thanh tịnh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát được Pháp 
nhãn thanh tịnh, có thê biết như thật: Đại Bồ-tát 
này mới vừa phát tâm tu hành pháp Bồ thí ba-la- 
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_ mật-đa, tu hành các pháp Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, thành 
tựu tín căn, tinh tân căn và các phương tiện thiện 
xảo, nên mới suy nghĩ về việc thọ thân, để tăng 
trưởng thiện pháp. VỊ Đại Bồ-tát ây hoặc sinh 
vào các dòng dõi lớn Sát-đểế-lợi, Bà-la-môn, 
Trưởng giả, Cư sĩ, hoặc sinh vào hàng chư Thiên 
trong cõi Tứ đại vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ- 
ma, trời Đố-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha 
hóa tự tại; ở các nơi ây, tạo sự thành tựu đây đủ 
cho hữu tình, tùy theo tâm ưa chuộng của các 
loài hữu tình ây, có thể ban cho các loại đồ dùng 
hảo hạng thích hợp, cũng có thê làm nghiêm tịnh 
các cõi Phật, cũng dùng các thứ đô dùng hảo 
hạng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
chư Phật, Thế Tôn; không bị rơi rớt xuông các 
hàng Thanh văn, Độc giác; cho đến khi đạt quả 
vỊ Giác ngộ cao tột, trọn chắng thoái chuyên. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bô-tát được 
Pháp nhãn thanh tịnh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát được Pháp 
nhãn thanh tịnh, có thể thấy, biết như thật: Đại 
Bồ-tát này đôi với quả vị Giác ngộ cao tột, đã 
được thọ ký; Đại Bồ-tát này đôi với quả vị Giác 
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ngộ cao tột, đang được thọ ký; Đại Bô-tát này 

đối với quả vị GIác ngộ cao tột, sẽ được thọ ký; 
Đại Bồ-tát này đôi với quả vị Giác ngộ cao tột, 
được không thoái chuyền; Đại Bồ-tát này đối với 
quả vị GIác ngộ cao tột, còn có thê bị thoái 
chuyên; Đại Bồ-tát này đã trụ nơi bậc không 
thoái chuyển; Đại Bô-tát này chưa trụ bậc không 
thoái chuyền; Đại Bô-tát này thân thông đã được 
viên mãn; Đại Bô-tát này thần thông chưa được 
viên mãn; Đại Bô-tát này vì thần thông đã được 
viên mãn, nên có thể đi đến vô số thê giới chư 
Phật mười phương, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen, tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Ciác và chúng Đại Bồ-tát; Đại Bồ-tát này 
vì thần thông chưa được viên mãn, nên chắng có 
thể đi đến vô sô thê giới chư Phật mười phương, 
cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, tất 
cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác và chúng Đại 
Bỏ-tát; Đại Bồ-tát này đã được thần thông; Đại 
Bồ-tát này chưa được thần thông; Đại Bồ-tát này 
đã đạt được Vô sinh pháp nhẫn; Đại Bồ-tát này 
chưa đạt được Vô sinh pháp nhẫn; Đại Bôồ-tát này 
đã được căn thù thăng: Đại Bô-tát này chưa được 
căn thù thắng: Đại Bô-tát này đã làm nghiêm tịnh 
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_ cõi Phật; Đại Bô-tát này chưa làm nghiêm tịnh 
cõi Phật; Đại Bô-tát này đã tạo sự thành tựu đây 
đủ cho hữu tình; Đại Bồ-tát này chưa tạo sự 
thành tựu đây đủ cho hữu tình; Đại Bô-tát này đã 
được đại nguyện; Đại Bồ-tát này chưa được đại 
nguyện; Đại Bồ-tát này đã được chư Phật cùng 
khen ngợi; Đại Bồ-tát này chưa được chư Phật 
cùng khen ngợi; Đại Bồ-tát này đã thân cận chư 
Phật; Đại Bồ-tát này chưa thân cận chư Phật; Đại 
Bỏ-tát này thọ mạng vô lượng; Đại Bô-tát này 
thọ mạng hữu lượng; Đại Bồ-tát này khi chứng 
được quả vị GIác ngộ cao tột có các Bí-sô vô 
lượng; Đại Bồ-tát này khi chứng được quả vị 
CIác ngộ cao tột có các Bí-sô hữu lượng: Đại Bồ- 
tát này khi chứng được quả vị Giác ngộ cao tột, 
có Bô-tát Tăng: Đại Bồ-tát này khi chứng được 
quả vị Giác ngộ cao tột, không có Bồ-tát Tăng: 
Đại Bô-tát này chuyên tu hành lợi tha; Đại Bồ-tát 
này chỉ øôm tu hạnh tự lợi; Đại Bỗ-tát này thực 
hiện việc tu hành khổ hạnh có gặp khó khăn; Đại 
Bỏ-tát này thực hiện việc tu hành khổ hạnh 
không có khó khăn; Đại Bôồ-tát này là bậc Nhật 
sinh bố xứ; Đại Bồ-tát này còn nhiều đời mới 
được là bậc Nhất sinh bô xứ; Đại Bồ-tát này đã 
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thân sau cùng; Đại Bồ-tát này đã ngôi nơi tòa 
Bồ-đề nhiệm mâu; Đại Bồ-tát này chưa ngôi nơi 
tòa Bô-đề nhiệm mâu; Đại Bồ-tát này không có 
ma đến quây nhiễu; Đại Bôồ-tát này có ma đến 
quây nhiễu. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát được 
Pháp nhãn thanh tịnh. 

Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thê nào là Đại Bồ-tát được 
Phật nhãn thanh tịnh? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

—Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát, tâm Bồ-đề không 
gián đoạn, nhập định Kim cang dụ, được trí Nhất 
thiết tướng, thành tựu mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, các 
pháp đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng, với vô lượng, vô biên công 
đức thù thắng, chắng thể nghĩ bàn. Lúc ây, thành 
tựu được Phật nhãn, giải thoát, dứt sạch hết mọi 
chướng ngại. Các Đại Bồ-tát, do được Phật nhãn 
thanh tịnh như vậy, nên vượt qua cảnh giới trí tuệ 
của hàng Thanh văn, Độc giác, không øgì là chắng 
thây, chăng nghe, chăng biết, chăng hiểu rõ; đối 
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_ với các pháp, đêu nhận thây tướng của chúng. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bô-tát được 
Phật nhãn thanh tịnh. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát, muốn chứng được 
quả vị GIác ngộ cao tột, thì phải được Phật nhãn 
thanh tịnh như vậy. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát muốn được năm 
loại mắt thanh tịnh, nên siêng tu tập các pháp Bỗ 
thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì sáu pháp 
Ba-la-mật-đa như vậy, øôm thâu các pháp thiện 
thanh tịnh, đó là pháp thiện của hàng Thanh văn, 
pháp thiện của bậc Độc giác, pháp thiện của hàng 
Bô-tát, pháp thiện của Như Lai. Xá-lợi Tử, nếu 
hỏi răng: Pháp nào có thể gôm thâu tất cả các 
thiện pháp, nên đáp ngay: Đó là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa là mẹ sinh, dưỡng của các thiện 
pháp, có thê sinh ra và nuôi dưỡng các pháp Bồ 
thí, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa và năm loại mắt..., với vô lượng 
vô biên công đức thù thắng, không thê nghĩ bàn. 
Xá-lợi Tử, nêu Đại Bồ-tát muốn được năm loại 
mắt thanh tịnh như vậy thì phải nên học Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa. Xá-lợi Tử, nêu Đại Bô-tát muốn - 
chứng được quả vị GIác ngộ cao tột, thì nên học 
năm loại mắt thanh tịnh như đã nêu. Xá-lợi Tủ, 
nêu Đại Bô-tát luôn luôn học năm loại mắt thanh 
tịnh như vậy tất nhất định chứng được quả vị 
CIác ngộ cao tỘt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÉẾN 9 


Phẩm 4: CHUYÊN SINH (3) 


Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, có thê thể hiện và phát huy 
sáu thần thông ba-la-mật-đa. Sáu thứ thần thông 
đó là gì? Một là Thần cảnh trí chứng thông ba-la- 
mật-đa, hai là Thiên nhĩ trí chứng thông ba-la- 
mật-đa, ba là Tha tâm trí chứng thông ba-la-mật- 
đa, bốn là Túc trụ tùy niệm trí chứng thông ba-la- 
mật-đa, năm là Thiên nhãn trí chứng thông ba-la- 
mật-đa, sáu là Lậu tận trí chứng thông ba-la-mật- 
đa. 

Bây giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, đã thể hiện và phát huy Thần 
cảnh trí chứng thông ba-la-mật-đa như thê nào? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

—Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát dùng Thân cảnh trí 
chứng thông, khởi lên vô lượng các việc thân 
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biên lớn lao. Đó là làm chân động mọi vật trên 
đại địa, nơi vô số thê giới trong mười phương: 
biến một thành nhiêu, biên nhiều thành một, hoặc 
hiện hoặc ân, nhanh chóng không trở ngại; xuyên 
qua vách núi, bờ tường như đi trong khoảng 
không; vọt lên cao, qua lại như chim bay; ra vào 
trong đất như lặn hụp trong nước; lướt đi trên 
nước như đi trên đất; thân phát ra khói lửa như 
cao nguyên cháy; mình tuôn ra nước như núi 
tuyết; oai lực của thần đức ấy nhật nguyệt khó 
sánh; dùng tay đưa lên, làm ánh sáng ân mất; 
ghuyen thân tự tại cho đến cõi Tịnh cư, hiện vô 
lượng, vô biên thần biến như vậy. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy thể hiện đủ trí Thần 
cảnh như thế, nhưng chăng hê tự cao, không đắm 
nơi tánh của Thân cảnh trí chứng thông, không 
đăm vào sự của Thần cảnh trí chứng thông, 
không đắm ở khả năng chứng được Thân cảnh trí 
chứng thông ấy; đối với việc đăm, không đắm, 
đều không đắm. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì Đại Bồ-tát 
ây đã đạt được tánh không của các pháp, tánh ly 
của tự tánh, tánh vốn không được của tự tánh. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy không khởi lên ý 
nghĩ thế này: “Ta nay thể hiện và phát huy Thân 
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_ cảnh trí chứng thông để làm vui cho mình, vui 
cho người; chỉ khởi lên ý nghĩ để nhằm chứng 
được trí Nhất thiết trí.” 

Xá-lợi Tử, như vậy là Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, đã thể hiện và phát huy 
Thân cảnh trí chứng thông ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, đã thê hiện và phát huy Thiên 
nhĩ trí chứng thông ba-la-mật-đa như thế nào? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

—Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát dùng Thiên nhĩ trí 
chứng thông hết sức thanh tịnh, hơn hắn tai của 
hàng trời, người, có thê nghe như thật về đủ các 
thứ âm thanh của các loài vô tình, hữu tình, trong 
vô số thế giới ở mười phương. Đó là nghe biết 
khắp các thứ tiếng: Tiếng địa ngục, tiếng bàng 
sinh, tiếng quỷ ĐIỚI, tiếng người, tiếng trời, tiếng 
Thanh văn, tiếng Độc giác, tiếng Bô-tát, tiếng 
Như Lai, tiếng chê trách sinh tử, tiếng ngợi khen 
Niễt-bàn, tiếng vứt bỏ hữu vi, tiếng hướng đến 
Bỏ-đè, tiếng nhàm ghét hữu lậu, tiếng vui thích 
vô lậu, tiếng ngợi khen Tam bảo, tiếng hàng phục 
ngoại đạo, tiếng bàn luận, quyết định lựa chọn, 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 9 331 


tiêng phúng tụng kinh điện, tiêng khuyên đoạn - 
ác, tiếng dạy tu thiện, tiếng cứu giúp khô nạn, 
tiếng vui vẻ an ủi, chúc mừng. Các thứ tiếng như 
vậy, hoặc lớn, nhỏ đều có thể khắp nghe biết, 
không bị chướng ngại. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây tuy tạo được đây đủ 
mọi diệu dụng về Thiên nhĩ như vậy, nhưng 
chắng tự cao, không đăm nơi tánh Thiên nhĩ trí 
chứng thông, không đắm vào sự Thiên nhĩ trí 
chứng thông, không đăm nơi khả năng chứng 
được Thiên nhĩ trí chứng thông ấy; đối với việc 
đăm, không đắm, đều không hề đắm. Vì sao? Xá- 
lợi Tử, vì Đại Bô-tát ây đã đạt được tánh không 
của các pháp, tánh ly của tự tánh, tánh vốn không 
được của tự tánh. Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây không 
khởi lên ý nghĩ thê này: Ta nay thể hiện và phát 
huy Thiên nhĩ trí chứng thông, để làm vui cho 
mình, làm vui cho người; chỉ khởi lên ý nghĩ là 
nhăm đề chứng được trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, như vậy là Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, đã thể hiện và phát huy 
Thiên nhĩ trí chứng thông ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
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_ nhã ba-la-mật-đa, đã thể hiện và phát huy Tha 
tâm trí chứng thông ba-la-mật-đa như thê nào? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát dùng Tha tâm trí 
chứng thông, nên có thể biết như thật tâm và tâm 
sở pháp của các loại hữu tình khác, trong vô sỐ 
thế giới ở mười phương. Đó là nhận biết khắp 
các loại hữu tình khác, nếu có tâm tham, biết như 
thật có tâm tham; nếu lìa tâm tham, biết như thật 
lia tâm tham; nêu có tâm sân, biết như thật có 
tâm sân; nếu lia tâm sân, biết như thật lìa tâm 
sân; nếu có tâm nghị, biết như thật có tâm nghi; 
nếu lìa tâm nghị, biết như thật lìa tâm nghĩ; nêu 
có tâm ái, biết như thật có tâm ái; nếu lìa tâm ái, 
biết như thật lìa tâm ái; nêu có tâm thủ, biết như 
thật có tâm thủ; nếu lìa tâm thủ, biết như thật lìa 
tâm thủ; miêu tâm tập trung, biết như thật tâm tập 
trung; nếu tâm phân tán, biết như thật tâm phân 
tán; nếu tâm hẹp hòi, biết như thật tâm hẹp hòi; 
nếu tâm rộng rãi, biết như thật tâm rộng rãi; nêu 
tâm móng khởi, biết như thật tâm móng khởi; 
nếu tâm lắng xuống, biết như thật tâm lắng 
xuống: nếu tâm tịch tĩnh, biết như thật tâm tịch 
tĩnh; nếu tâm chắng tịch tĩnh, biết như thật tâm 
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chắng tịch tĩnh; nêu tâm động, biết như thật - 
tâm động: nêu tâm chắng động, biết như thật tâm 
chắng động; nêu tâm định, biết như thật tâm 
định; nếu tâm chăng định, biết như thật tâm 
chăng định; nếu tâm giải thoát, biết như thật tâm 
giải thoát; nêu tâm chắng giải thoát, biết như thật 
tâm chắng giải thoát; nếu tâm hữu lậu, biết như 
thật tâm hữu lậu; nếu tâm vô lậu, biết như thật 
tâm vô lậu; nếu tâm có chấn động, biết như thật 
tâm có chấn động; nêu tâm không chân động, 
biết như thật tâm không chân động; nêu có tâm 
cao thượng, biết như thật có tâm cao thượng: nếu 
không có tâm cao thượng, biết như thật không có 
tâm cao thượng. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây tuy thê hiện đầy đủ 
Tha tâm trí như vậy, nhưng chắng tự cao, không 
đăm nơi tánh Tha tâm trí chứng thông, không 
đăm vào sự Tha tâm trí chứng thông, không đăm 
vào khả năng chứng được Tha tâm trí chứng 
thông ấy; đối với việc đắm, không đăm, đều 
không hề đăm. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì Đại Bô-tát 
ây đã đạt được tánh không của các pháp, tánh ly 
của tự tánh, tánh vốn không được của tự tánh. 
Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây không khởi lên ý nghĩ 
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_ thê này: “Ta nay thể hiện và phát huy Tha tâm 
trí chứng thông đề làm vui cho mình, làm vui cho 
người; chỉ khởi lên ý nghĩ nhăm để chứng được 
trí Nhất thiết trí.” 

Xá-lợi Tử, như vậy là Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, đã thể hiện và phát huy 
Tha tâm trí chứng thông ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, đã thê hiện và phát huy Túc trụ 
tùy niệm trí chứng thông ba-la-mật-đa như thế 
nào? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát dùng Túc trụ tùy 
niệm trí chứng thông, có thê biết như thật về các 
việc làm đời trước của tất cả hữu tình trong vô số 
thế giới ở mười phương. Đó là theo ý nghĩ nhớ 
lại các việc đời trước, hoặc của mình, hoặc của 
người, một tâm, mười tâm, trăm tâm, ngàn tâm, 
nhiều ngàn tâm; hoặc lại theo ý nghĩ nhớ các việc 
đời trước, một ngày, mười ngày, trăm ngày, ngàn 
ngày, nhiều trăm ngàn ngày; hoặc lại theo ý nghĩ 
nhớ các việc đời trước, một tháng, mười tháng, 
trăm tháng, ngàn tháng, nhiêu trăm ngàn tháng: 
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hoặc lại theo ý nghĩ nhớ các việc đời trước, 
một năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm, nhiều 
trăm ngàn năm; hoặc lại theo ý nghĩ nhớ các việc 
đời trước, một kiếp, mười kiếp, trăm kiếp, ngàn 
kiếp, nhiêu trăm ngàn kiếp, cho đến vô lượng, vô 
sô trăm ngàn muôn ức kiếp; hoặc lại theo ý nghĩ 
nhớ các việc đời trước, là thời gian như vậy, xứ 
sở như vậy, tên như vậy, họ như vậy, cuộc sống 
như vậy, chủng loại như vậy, thức ăn như vậy, ở 
lâu như vậy, hạn tuổi như vậy, sông lâu như vậy, 
hưởng an vui như vậy, chịu khô sở như vậy; chết 
từ nơi kia, đến sinh nơi này, chết từ nơi này, đến 
sinh nơi kia; tướng mạo như vậy, tiếng nói như 
vậy; các việc đời trước, hoặc sơ lược, hoặc dài 
dòng, hoặc của mình, của người đều có thể nhớ 
lại. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây tuy thê hiện đầy đủ 
Túc trụ tùy niệm trí như vậy, nhưng chăng tự 
cao, không đắm nơi tánh Túc trụ tùy niệm trí 
chứng thông, không đắm vào sự Túc trụ tùy niệm 
trí chứng thông, không đắm vào khả năng chứng 
được Túc trụ tùy niệm trí chứng thông ấy; đối 
với việc đắm, không đăm, đều không hê đắm. Vì 
sao? Xá-lợi Tử, vì Đại Bô-tát ây đã đạt được tánh 
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_ không của các pháp, tánh ly của tự tánh, tánh 
vôn không được của tự tánh. Xá-lợi Tử, Đại Bồ- 
tát ây không khởi lên ý nghĩ thê này: “Ta nay thê 
hiện và phát huy Túc trụ tùy niệm trí chứng 
thông để làm vui cho mình, vui cho người; chỉ 
khởi lên ý nghĩ nhăm để chứng được trí Nhất 
thiết trí.” 

Xá-lợi Tử, như vậy là Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, đã thể hiện và phát huy 
Túc trụ tùy niệm trí chứng thông ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, đã thê hiện và phát huy Thiên 
nhãn trí chứng thông ba-la-mật-đa như thê nào? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

—Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát dùng Thiên nhãn 
trí chứng thông vô cùng thanh tịnh vượt hơn mắt 
trỜI, ngƯỜI, có thể thây như thật về các loại màu 
sắc, hình tượng của các loại hữu tình, phi tình 
trong vô sô thê giới ở mười phương. Đó là thấy 
biết khắp các loại màu sắc hình tượng lúc sinh, 
lúc chết, sắc đẹp, sắc thô, hoặc hơn, hoặc kém, 
đường thiện, đường ác của các loại hữu tình, 
nhân đấy lại biết các loài hữu tình tùy theo 
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nghiệp lực vận dụng mà thọ sinh sai khác; có 
loại hữu tình thành tựu thân diệu hạnh, ngữ diệu 
hạnh, ý diệu hạnh, khen ngợi Hiển thánh, thấy 
đúng nhân duyên, khi thân hoại, mạng chung, sẽ 
sinh vào đường thiện, hoặc sinh cõi trời, hoặc 
sinh cõi người, hưởng các niềm vui thanh thoát; 
có loại hữu tình tạo tác thần ác hạnh, tạo tác ngữ 
ác hạnh, gây tạo ý ác hạnh, chê bai Hiên thánh, 
thây sai nhân duyên, khi thân hoại, mạng chung, 
sẽ đọa nơi đường ác, hoặc sinh vào địa ngục, 
hoặc sinh vảo bàng sinh, hoặc sinh vào quỷ giới, 
hoặc sinh nơi biên địa hạ tiện, dơ bần, xâu ác; ở 
trong các loài hữu tình ây phải chịu các khổ cùng 
cực. 

Tủy theo các loại nghiệp của hữu tỉnh, mà thọ 
quả sai khác như vậy, đều biết như thật. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây tuy tạo được đây đủ 
mọi diệu dụng của Thiên nhãn như vậy, nhưng 
chắng tự cao, không đăm nơi tánh Thiên nhãn trí 
chứng thông, không đắm vào sự Thiên nhãn trí 
chứng thông, không đắm vào khả năng chứng 
được Thiên nhãn trí chứng thông ấy; đôi với việc 
đăm, không đắm, đều không hề đắm. Vì sao? Xá- 
lợi Tử, vì Đại Bô-tát ây đã đạt được tánh không 
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_ của các pháp, tánh ly của tự tánh, tánh vốn 
không thể được của tự tánh. Xá-lợi Tử, Đại Bồ- 
tát ây không khởi lên ý nghĩ thê này: “Ta nay thê 
hiện và phát huy Thiên nhãn trí chứng thông để 
làm vui cho mình, vui cho người; chỉ khởi lên ý 
nghĩ nhăm để chứng được trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, như vậy là Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, đã thể hiện và phát huy 
Thiên nhãn trí chứng thông ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, đã thể hiện và phát huy Lậu tận 
trí chứng thông ba-la-mật-đa như thê nào? 

Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

-Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát dùng Lậu tận trí 
chứng thông nên có thể biết như thật về tật cả 
hữu tình trong vô số thế giới ở mười phương, 
hoặc mình, hoặc người, lậu hoặc đã hết hay 
chăng hết. Loại thần thông ây, nương vào định 
Kim cang dụ, đoạn trừ các chướng nghiệp tập 
khởi, mới được hoàn toàn viên mãn. Khi chứng 
được bậc Bồ-tát không thoái chuyên, thì đối với 
tất cả lậu hoặc được gọi là hết, vì rốt ráo không 
còn hiện khởi nữa, Bồ-tát chứng được Lậu tận 
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thông này, chăng còn rơi xuông các hàng - 
Thanh văn, Độc giác, chỉ hướng đến quả vị Giác 
ngộ cao tột, vì chắng còn mong cầu các nghĩa lợi 
khác. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây tuy thê hiện đầy đủ 
trí lậu tận như vậy, nhưng không tự cao, không 
đăm nơi tánh Lậu tận trí chứng thông, không 
đăm vào sự Lậu tận trí chứng thông, không đắm 
vào khả năng chứng được Lậu tận trí chứng 
thông ấy; đối với việc đắm, không đăm, đều 
không hề đăm. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì Đại Bô-tát 
ây đã đạt được tánh không của các pháp, tánh ly 
của tự tánh, tánh vốn không thể được của tự tánh. 
Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây không khởi lên ý nghĩ 
thế này: “Ta nay thê hiện và phát huy Lậu tận trí 
chứng thông đề làm vui cho mình, vui cho người; 
chỉ khởi lên ý nghĩ nhằm để chứng được trí Nhất 
thiết trí.” 

Xá-lợi Tử, như vậy là Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, đã thể hiện và phát huy 
Lậu tận trí chứng thông ba-la-mật-đa. 

Như vậy, Xá-lợi Tử, các Đại Bôồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, có thê làm viên mãn 
thanh tịnh sáu thân thông ba-la-mật-đa. Do sáu 
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_ thân thông này được viên mãn thanh tịnh, nên 
liên được viên mãn trí Nhất thiết trí, là trí Nhất 
thiết và trí Nhất thiết tướng. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi Bồ thí ba-la- 
mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất 
thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên không 
khởi tâm cứu giúp hay tâm tham lam. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất 
thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên không 
khởi tâm trì giới hoặc tâm phạm gIới. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi An nhãn ba-la- 
mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất 
thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên không 
khởi tâm từ b1 hay tâm giận dữ. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi Tinh tân ba-la- 
mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất 
thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên không 
khởi tâm siêng năng hay tâm lười biếng. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bồ-tát khi tu hành 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi Tĩnh lự ba-la- - 
mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhật 
thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên không 
khởi tâm tịch tĩnh hay tâm tán loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, trở lại an trụ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất 
thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên không 
khởi tâm trí tuệ hay tâm ngu sI. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Bồ thí, 
Tịnh giới ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất 
thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, 
nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, trì giới, 
phạm giới. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp bỗ thí, 
An nhẫn ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất 
thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, 
nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, từ bị, 
giận đữ. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp bỗ thí, 
Tinh tấn ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất 
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_ thiết, trí Nhật thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, 
siêng năng, lười biếng. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Bồ thí, 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất 
thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, 
nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, tịch 
tĩnh, tán loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Bồ thí, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất 
thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, 
nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, trí tuệ, 
nøu SI. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh 
giới, An nhẫn ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí 
Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm trì giới, phạm giới, từ 
bị, giận dữ. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh 
giới, Tĩnh tân ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí 
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Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm trì giới, phạm giới, 
siêng năng, lười biếng. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh 
giới, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí 
Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm trì giới, phạm giới, 
tịch tĩnh, tán loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh 
giới, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí 
Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm trì giới, phạm giới, 
trí tuệ, ngu sI. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp An 
nhẫn, Tinh tấn ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí 
Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm từ bị, giận đữ, siêng 
năng, lười biếng. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp An 
nhãn, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí 
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- Nhất thiết, trí Nhật thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm từ bị, giận dữ, tịch 
tĩnh, tán loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp An 
nhãn, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí 
Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm từ bị, giận dữ, trí tuệ, 
ngu SI. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Tình 
tấn, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí 
Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm siêng năng, lười 
biếng, tịch tĩnh, tán loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Tình 
tân, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí 
Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm siêng năng, lười 
biếng, trí tuệ, ngu s1. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 9 345 


Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm tịch tĩnh, tán loạn, trí 
tuệ, ngu sI. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhãn ba-la-mật-đa, làm nghiêm 
tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do 
rôt ráo không, nên không khởi tâm cứu giúp, 
tham lam, trì giới, phạm giới, từ bị, giận đữ. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Bồ thí, 
Tịnh giới, Tĩnh tân ba-la-mật-đa, làm nghiêm 
tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do 
rột ráo không, nên không khởi tâm cứu giúp, 
tham lam, trì giới, phạm giới, siêng năng, lười 
biếng. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Bồ thí, 
Tịnh giới, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh 
trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, 
trì giới, phạm giới, tịch tĩnh, tán loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Bồ thí, 
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- Tịnh giới, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm nghiêm 
tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do 
rôt ráo không, nên không khởi tâm cứu giúp, 
tham lam, trì giới, phạm giới, trí tuệ, ngu s1. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Bồ thí, 
An nhẫn, Tinh tân ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh 
trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, 
từ bi, giận dữ, siêng năng, lười biếng. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Bồ thí, 
An nhãn, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh 
trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, 
từ b1, giận dữ, tịch tĩnh, tán loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Bồ thí, 
An nhãn, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh 
trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, 
từ b1, giận dữ, trí tuệ, ngu s1. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Bồ thí, 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 9 347 


Tinh tân, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, làm nghiêm - 
tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do 
rôt ráo không, nên không khởi tâm cứu giúp, 
tham lam, siêng năng, lười biếng, tịch tĩnh, tán 
loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Bồ thí, 
Tinh tân, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh 
trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, 
siêng năng, lười biếng, trí tuệ, ngu si. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Bồ thí, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh 
trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo 
không, nên không khởi tâm cứu giúp, tham lam, 
tịch tĩnh, tán loạn, trí tuệ, ngu s1. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn ba-lamật-đa, làm 
nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo 
tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm trì 
giới, phạm giới, từ bI, giận dữ, siêng năng, lười 
biếng. 


348 BÁT-NHÃ - BỘ I1 


_—— Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo 
tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm trì 
g1ớ1, phạm giới, từ b1, giận đữ, tịch tĩnh, tán loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh 
giới, An nhẫn, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm nghiêm 
tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do 
rột ráo không, nên không khởi tâm trì giới, phạm 
giới, từ b1, sân hận, trí tuệ, ngu s1. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh 
giới, Tĩnh tân, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, làm nghiêm 
tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do 
rôt ráo không, nên không khởi tâm trì giới, phạm 
giới, siêng năng, lười biếng, tịch tĩnh, tán loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh 
giới, Tĩnh tân, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm nghiêm 
tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do 
rột ráo không, nên không khởi tâm trì giới, phạm 
giới, siêng năng, lười biếng, trí tuệ, ngu sĩ. 
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Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu - 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp 
Tịnh giới, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo 
tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm trì 
ø1ớ1, phạm giới, tịch tĩnh, tán loạn, trí tuệ, ngu sI. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp An 
nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, làm nghiêm 
tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do 
rốt ráo không, nên không khởi tâm từ bị, sân hận, 
siêng năng, lười biếng, tịch tĩnh, tán loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp An 
nhẫn, Tinh tân, Bátnhã ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo 
tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm từ 
bi, sân hận, siêng năng, lười biếng, trí tuệ, ngu sI. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp An 
nhãn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm nghiêm 
tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo tướng. Do 
rốt ráo không, nên không khởi tâm từ bị, sân hận, 
tịch tĩnh, tán loạn, trí tuệ, ngu s1. 
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Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa làm 
nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo 
tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm 
siêng năng, lười biếng, tịch tĩnh, tán loạn, trí tuệ, 
nøu SI. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo 
tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm 
cứu giúp, tham lam, trì giới, phạm giới, từ bị, sân 
hận, siêng năng, lười biếng. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo 
tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm 
cứu giúp, tham lam, trì giới, phạm giới, từ bị, sân 
hận, tịch tĩnh, tán loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm 
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nghiêm tịnh trí Nhật thiết, trí Nhật thiết đạo - 
tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm 
cứu giúp, tham lam, trì giới, phạm giới, từ b1, sân 
hận, trí tuệ, ngu s1. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Bồ thí, 
Tịnh giới, Tinh tân, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo 
tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm 
cứu giúp, tham lam, trì giới, phạm giới, siêng 
năng, lười biếng, tịch tĩnh, tán loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Bồ thí, 
Tịnh giới, Tinh tân, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo 
tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm 
cứu giúp, tham lam, trì giới, phạm giới, siêng 
năng, lười biếng, trí tuệ, ngu sI. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Bồ thí, 
Tịnh giới, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo 
tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm 
cứu giúp, tham lam, trì giới, phạm giới, tịch tĩnh, 
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_ tán loạn, trí tuệ, ngu si. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Bồ thí, 
An nhãn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo 
tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm 
cứu giúp, tham lam, từ bi, sân hận, tịch tĩnh, tán 
loạn, trí tuệ, ngu sI. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Bồ thí, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, làm 
nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo 
tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm 
cứu giúp, tham lam, siêng năng, lười biếng, tịch 
tĩnh, tán loạn, trí tuệ, ngu s1. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo 
tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm trì 
giới, phạm giới, từ bị, sân hận, siêng năng, lười 
biếng, tịch tĩnh. tán loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh 
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giới, An nhẫn, Tinh tân, Bát-nhã ba-la-mật-đa, - 
làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo 
tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm trì 
giới, phạm giới, từ bị, sân hận, siêng năng, lười 
biếng, trí tuệ, ngu sI. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh 
giới An nhãn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo 
tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm trì 
ø1ớI, phạm giới, từ b1, sân hận, tịch tĩnh, tán loạn, 
trí tuệ, ngu s1. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh 
giới, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo 
tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm trì 
giới, phạm giới, siêng năng, lười biếng, tịch tĩnh, 
tán loạn, trí tuệ, ngu s1. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết đạo 
tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm từ 
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_ bị, sân hận, siêng năng, lười biếng, tịch tính, 
tán loạn, trí tuệ, ngu s1. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết 
đạo tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi 
tâm cứu giúp, tham lam, trì giới, phạm giới, từ 
bi, sân hận, siêng năng, lười biếng, tịch tĩnh, tán 
loạn. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết 
đạo tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi 
tâm cứu giúp, tham lam, trì giới, phạm giới, từ 
bị, sân hận, siêng năng, lười biếng, trí tuệ, ngu sI. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Bồ thí, 
Tịnh giới, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất thiết 
đạo tướng. Do rốt ráo không, nên không khởi tâm 
cứu giúp, tham lam, trì giới, phạm giới, siêng 
năng, lười biếng, tịch tĩnh, tán loạn, trí tuệ, ngu s1. 
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Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu - 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp 
Bồ thí, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất 
thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên không 
khởi tâm cứu giúp, tham lam, từ bị, sân hận, 
siêng năng, lười biếng, tịch tĩnh, tán loạn, trí tuệ, 
nøu SI. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí Nhất 
thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên không 
khởi tâm trì giới, phạm giới, từ b1, sân hận, siêng 
năng, lười biếng, tịch tĩnh, tán loạn, trí tuệ, ngu 
SI. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, có Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi các pháp Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí 
Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên 
không khởi tâm cứu giúp, tham lam, trì giới, 
phạm giới, từ b1, sân hận, siêng năng, lười biếng, 
tịch tĩnh, tán loạn, trí tuệ, ngu s1. 
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— Như vậy, Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi sáu pháp 
Ba-la-mật-đa, làm nghiêm tịnh trí Nhất thiết, trí 
Nhất thiết đạo tướng. Do rốt ráo không, nên 
không đi, đến; không bố thí, tham lam, vì chỉ giả 
bày ra; không tịnh giới, phạm giới, vì chỉ giả bày 
ra; không an nhãn, sân hận, vì chỉ giả bày ra; 
không tính tân, biếng nhác, vì chỉ giả bày ra; 
không tĩnh lự, tán loạn, vì chỉ giả bày ra; không 
Bát-nhã, ngu s1, vì chỉ giả bày ra. 

Đại Bồ-tát ây, không đắm nẻo hướng tới, 
cũng không đăm nẻo không hướng tới, không 
đăm là đã độ, không đắm chăng phải đã độ, 
không đăm bô thí, không đắm tham lam, không 
đăm tịnh giới, không đắm phạm giới, không đăm 
an nhẫn, không đắm sân hận, không đắm tỉnh tấn, 
không đắm biếng trễ, không đắm tĩnh lự, không 
đắm tán loạn, không đắm Bát-nhã, không đắm 
nøu SI. 

Xá-lợi Tử, Đại Bôồ-tát ấy ngay trong lúc đó 
cũng không chấp trước người bố thí, không chấp 
trước người tham lam, không chấp trước người 
tịnh giới, không chấp trước người phạm giới, 
không chấp trước người an nhẫn, không chấp 
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trước người sân hận, không chấp trước người 
tinh tân, không chấp trước người biếng trễ, 
không chấp trước người tĩnh lự, không chấp 
trước người tán loạn, không chấp trước người 
Bát-nhã, không chấp trước người ngu SI. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy ngay trong lúc đó, 
đối với việc chấp trước hoặc không chấp trước, 
cũng đều không hê chấp. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì 
Đại Bô-tát ây đã đạt được cái rốt ráo không của 
các pháp. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát Ấy ngay trong lúc đó 
không đắm nơi việc trách măng, không đăm việc 
ngợi khen, không đắm sự tốn hại, không đắm sự 
lợi ích, không đắm sự khinh mạn, không đắm sự 
cung kính. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì Đại Bồ-tát ây đã 
đạt được cái rốt ráo bất sinh của các pháp; vì 
trong pháp vô sinh, không có pháp trách măng, 
ngợi khen; không có pháp tốn hại, lợi ích; không 
có pháp khinh mạn, cụng kính. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ây ngay trong lúc đó, 
không đắm việc trách măng, không đăm việc 
ngợi khen, không đắm việc tốn hại, không đắm 
việc lợi ích, không đắm việc khinh mạn, không 
đắm việc cung kính. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì Đại 
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_ Bô-tát ây đã đạt được bản tánh không của các 
pháp; vì trong bản tánh không, không có việc 
trách măng chửi, ngợi khen; vì không có việc tốn 
hại, lợi ích; không có việc khinh mạn, cung kính. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy ngay trong lúc đó 
đối với sự đăm, không đăm, cũng đều không hề 
đắm. Vì sao? Xá-lợi Tử, vì Đại Bô-tát ây, tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, đoạn trừ vĩnh viễn tất cả 
mọi sự đăm và không đắm. 

Như vậy Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, công đức đã đạt được 
rất cao, rất quý, chắng thể nghĩ bàn; tất cả hàng 
Thanh văn, Độc giác đêu không thê có được. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy công đức như vậy đã 
viên mãn rôi, lại dùng Bồ thí, Ái ngữ, Lợi hành, 
Đồng sự thù thăng để đem lại sự thành tựu đây 
đủ cho loài hữu tình; lại dùng các đại nguyện 
kiên cố, dũng mãnh, tính tần, để làm nghiêm tịnh 
cõi Phật. Do đó mà mau chứng điều mong câu là 
quả vị Giác ngộ cao tột. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, đối với loài hữu tình, hoặc kém, 
hơn, tốt, xâu, đều khởi tâm bình đắng. Đại Bồ-tát 
ây đối với loài hữu tình đã khởi tâm bình đăng 
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rôi, lại khởi tâm đem lại lợi ích, an lạc. Đại Bỗ- 
tát ấy đôi với loài hữu tình khởi tâm đem lại lợi 
ích an lạc rồi, đối với các pháp tánh đều đạt được 
bình đẳng. Đại Bồ-tát ây đối với các pháp tánh 
đã đạt được bình đăng rôi, có thê tạo sự an lập 
cho khắp tât cả loài hữu tình, ở trong tánh bình 
đăng của các pháp, tạo việc lợi ích lớn. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy do nhân duyên này ở 
trong hiện pháp, được các Đức Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác trong mười phương thế giới 
đều cùng hộ niệm; cũng được tất cả chúng Đại 
Bỏ-tát trong mười phương đều cùng khen ngợi; 
cũng được tất cả hàng Thanh văn, Độc giác, 
người tu phạm hạnh cùng kính ái; cũng được tất 
cả Trời, Người, A-tô-lạc... trong thế gian, cung 
kính, cúng dường, tôn trọng ngợi khen. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ấy do nhân duyên này 
tùy theo chỗ sinh, mắt thường chăng thây sắc khó 
ưa nhìn, tai thường chắng nghe tiếng khó nghe, 
mũi thường chắng ngửi mùi khó ngửi, lưỡi 
thường chắng nếm vị chăng ngon, thân thường 
chăng tiếp xúc cái khó chịu, ý thường chắng hề 
giữ lấy pháp không ưa thích. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát ấy do nhân duyên này, 
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_ mà công đức đạt được rât nhiêu, rât thù thăng, 
cho đến đạt được quả vị Giác ngộ cao tột, thường 
không thoái chuyên. 

Trong khi Phật thuyết giảng về công đức thủ 
thăng của Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, nơi 
pháp hội vô lượng chúng đại Bí-sô từ chỗ ngôi 
đứng dậy, mỗi vị đều cầm các loại y phục MỚI, 
sạch, quý giá, dâng lên Thế Tôn; dâng xong rồi, 
đều phát tâm câu quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bây giờ, Đức Thê Tôn liên mỉm cười, phóng 
ra các loại hào quang nhiều mâu nơi lông trăng 
g1ữa chặn mày.. 

Khi ấy, Tôn giả A-nan-đà liên rời chỗ ngôi 
đứng dậy, che kín vai trái, gôi phải quỳ xuống 
đất, chắp tay cung kính bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, do nhân duyên gì mà Ngài 
mỉm cười như thế? Vì chư Phật mỉm cười chắng 
phải là không duyên cớ. Cúi xin Thế Tôn thương 
xót dạy cho. 

Phật bảo A-nan-đà: 

—Vô lượng Bí-sô từ chỗ ngôi đứng dậy, từ 
nay vệ sau, sáu mươi mốt kiếp, trong kiếp Tinh 
dụ, sẽ được thành Phật, đều có cùng một danh 
hiệu, là Đại Tràng Tướng Như Lai, Ứng Chánh 
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Đắng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, _ 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều 
Ngự ST, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm. 
Các Bí-sô ấy, từ nơi này chết rôi, sẽ sinh vào cõi 
Phật Bắt động ở phương Đông; ở cõi Phật đó, các 
vỊ luôn siêng tu phạm hạnh. 

Lúc này, lại có sáu mươi trăm ngàn các chúng 
Thiên tử, nghe Phật đã thuyết giảng về công đức 
thù thăng, lợi ích của Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa, đều phát tâm cầu quả vị Giác ngộ cao tỘt. 
Đức Thế Tôn thọ ký cho họ, sẽ ở trong pháp hội 
của Đức Như Lai Từ Thị, xuất gia với lòng tin 
thanh tịnh, siêng tu phạm hạnh. Đức Như Lai Từ 
Thị sẽ thọ ký cho họ, đều sẽ chứng được quả vị 
Ciác ngộ cao tột, chuyên bánh xe pháp, hóa độ 
vô lượng chúng sinh, khiến đều chứng được 
Niết-bàn thường lạc. 

Khi ấy, tất cả chúng hội ở đây nhờ thần lực 
Phật đều thây chư Phật Thế Tôn và chúng hội 
của Ngài, ở hàng ngàn cõi Phật trong mười 
phương, cõi Phật của các Ngài ây với công đức 
trang nghiêm, vi diệu, thù thắng. Ngay lúc đó các 
vị nhận thấy nơi thế giới Kham nhẫn này, những 
công đức trang nghiêm ở đây đều không sánh 
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kịp. 

Lúc đó, tại chúng hội này vô lượng trắm ngàn 
các loại hữu tình đều phát nguyện: “Xin đem các 
nghiệp thuân tịnh của chúng con đã tu tập được 
nguyện sẽ được vãng sinh về các cõi Phật kia.” 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn biết tâm nguyện của 
họ, liên lại mỉm cười, nơi giữa chặn mày phóng 
ra các loại hào quang tin màu. Lúc này A-nan- 
đà từ chỗ ngôi đứng dậy, cung kính hỏi Phật về 
lý do mỉm cười. 

Phật bảo A-nan-đà: 

-Hiện nay ông có thây vô lượng trăm ngàn 
các hữu tình, từ tòa ngôi đứng dậy chăng? 

A-nan-đà bạch Phật: 

Dạ, con có thây. 

Phật bảo A-nan-đà: 

-Các hữu tình ấy từ cõi này khi thọ mạng hết, 
tùy theo nghiệp lực của họ, đều được vãng sinh 
về các cõi Phật kia. Ở các cõi Phật đó, họ đều tu 
hạnh Bỏ-tát, cho đến khi chứng quả vị Giác ngộ 
cao tột. Ở nơi sinh ra, thường chắng xa rời Phật, 
luôn cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, 
siêng năng tu tập các pháp Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, an 
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trụ nơi pháp không bên trong, pháp không bên - 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; an trú chân như, pháp giới, 
pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chăng đôi 
khác, tánh bình đắng, tánh ly sinh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn; luôn tu hành bốn Niệm trụ, 
bôn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo; an 
trú Thánh để khổ, tập, diệt, đạo; tu hành bốn 
Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; tu hành 
tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ; tu hành pháp môn giải thoát 
Không, Vô tướng, Vô nguyện; tu hành tất cả 
pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-đla; tu 
hành theo hạnh bậc Đại Bồ-tát; tu hành năm loại 
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_ mắt, sáu phép thân thông: tu hành mười lực của 
Phật, bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, các pháp đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng; tu hành pháp 
không quên mật, tánh luôn luôn xả; tu hành trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng và 
các hạnh Đại Bô-tát, những sự tu tập ây được 
viên mãn rồi, đều cùng lúc thành Phật, đồng một 
danh hiệu là Trang Nghiêm Vương Như Lai, 
Ứng Chánh Đắng Ciác, Minh Hành Viên Mãn, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng 
Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc- 
già-phạm. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 10 


Phẩm 5: KHEN NGỢI CÔNG ĐỨC THÙ 
THẮNG 


Lúc bấy giờ, Các vỊ Irưởng lão Xá-lợi Tử, 
Trưởng lão Đại Mục-liên, Trưởng lão Đại Âm 
Quang, Trưởng lão Thiện Hiện... là những bậc 
được nhiều người biết đến và ngưỡng vọng, các 
đại Bí-sô và Bí-sô-nI, cùng chúng Đại Bồ-tát, Ô- 
ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca, đều từ chỗ ngồi đứng 
dậy, chắp tay cung kính, đồng bạch Phật: 

Bạch Thê Tôn, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Đại 
Bỏ-tát đạt được là ba-la-mật-đa vĩ đại, sâu rộng, 
đệ nhất, thù thắng, thâm diệu, nhiệm mâu, tôn 
quý, cao siêu, hơn hết, cùng tột, trên hết, vô 
thượng, tôi thượng, siêu đăng, không gì băng, 
tuyệt đỉnh, tuyệt đôi, như hư không, không tự 
tướng, không cộng tướng, không nơi tất cả pháp, 
không chăng thể nắm bắt được, không không 
tánh, không tự tánh, không không tánh tự tánh, 
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_ không không đôi khác, không sinh, không diệt, 
không nhiễm, dứt mọi tranh biện hý luận, tịch 
tĩnh, xa lìa tất cả, vắng lặng trọn vẹn, điều phục 
chế ngự tẤt cả, tổng trì, chân thật, khai triển phát 
huy tất cả công đức, thành tựu tất cả công đức, có 
khả năng phá trừ tât cả, không thể khuất phục. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, 
tối thăng, tối thượng, tối diệu, có khả năng tu 
hành bồ thí tuyệt đỉnh; có khả năng làm viên mãn 
bố thí tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành Bồ thí 
ba-la-mật-đa tuyệt đỉnh; có khả năng chứng được 
tự thê tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm 
hảo diệu thù thăng vô biên; có khả năng chứng 
được diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị GIác ngộ 
cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có đây đủ năng lực lớn, tối tôn, 
tối thăng, tối thượng, tối diệu, có khả năng tu 
hành tịnh giới tuyệt đỉnh; có khả năng làm viên 
mãn tịnh giới tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành 
đây đủ Tịnh giới ba-la-mật-đa tuyệt đỉnh; có khả 
năng chứng được tự thê tuyệt đỉnh, đó là thần 
tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên; 
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có khả năng chứng được diệu pháp tuyệt đỉnh, _ 
đó là quả vị CGIác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có đây đủ năng lực lớn, tối tôn, 
tối thăng, tối thượng, tối diệu, có khả năng tu 
hành an nhẫn tuyệt đỉnh; có khả năng làm viên 
mãn an nhẫn tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành 
đây đủ An nhẫn ba-la-mật-đa tuyệt đỉnh; có khả 
năng chứng được tự thê tuyệt đỉnh, đó là thần 
tướng trang nghiêm hảo diệu thù thăng vô biên; 
có khả năng chứng được diệu pháp tuyệt đỉnh, đó 
là quả vị CIác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, 
tối thăng, tối thượng, tối diệu, có khả năng tu 
hành tỉnh tân tuyệt đỉnh; có khả năng làm viên 
mãn tinh tấn tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành 
đây đủ Tinh tấn ba-la-mật-đa tuyệt đỉnh; có khả 
năng chứng được tự thê tuyệt đỉnh, đó là thần 
tướng trang nghiêm hảo diệu thù thăng vô biên; 
có khả năng chứng được diệu pháp tuyệt đỉnh, đó 
là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, 


368 BÁT-NHÃ - BỘ 1 


_ tôi thăng, tôi thượng, tôi diệu, có khả năng tu 
hành tĩnh lự tuyệt đỉnh; có khả năng làm viên 
mãn tĩnh lự tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành 
đây đủ Tĩnh lự ba-la-mật-đa tuyệt đỉnh; có khả 
năng chứng được tự thê tuyệt đỉnh, đó là thần 
tướng trang nghiêm hảo diệu thù thăng vô biên; 
có khả năng chứng được diệu pháp tuyệt đỉnh, đó 
là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có đây đủ năng lực lớn, tối tôn, 
tối thăng, tối thượng, tối diệu, có khả năng tu 
hành Bát-nhã tuyệt đỉnh; có khả năng làm viên 
mãn Bát-nhã tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành 
đây đủ Bát-nhã ba-la-mật-đa tuyệt đỉnh; có khả 
năng chứng được tự thê tuyệt đỉnh, đó là thần 
tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên; 
có khả năng chứng được diệu pháp tuyệt đỉnh, đó 
là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có đây đủ năng lực lớn, tối tôn, 
tối thăng, tối thượng, tối diệu, có khả năng an trụ 
nơi pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, 
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pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp _ 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh tuyệt đỉnh; có khả năng làm 
viên mãn pháp không bên trong... cho đến pháp 
không không tánh tự tánh tuyệt đỉnh; có khả 
năng thực hành đây đủ pháp không bên trong... 
cho đến pháp không không tánh tự tánh tuyệt 
đỉnh; có khả năng chứng được tự thể tuyệt đỉnh, 
đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu thủ thắng 
vô biên; có khả năng chứng được diệu pháp tuyệt 
đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có đây đủ năng lực lớn, tối tôn, 
tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả năng an trụ 
nơi chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
tuyệt đỉnh; có khả năng làm viên mãn chân như... 


370 BÁT-NHÃ - BỘ I 


_ cho đên cảnh giới chăng thế nghĩ bàn tuyệt 
đỉnh; có khả năng thực hành đây đủ chân như... 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn tuyệt đỉnh; 
có khả năng chứng được tự thể tuyệt đỉnh, đó là 
thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô 
biên; có khả năng chứng được diệu pháp tuyệt 
đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có đây đủ năng lực lớn, tối tôn, 
tối thăng, tối thượng, tối diệu, có khả năng tu 
hành bốn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo tuyệt đỉnh; có khả năng làm viên 
mãn bốn Niệm trụ... cho đến tám chi Thánh đạo 
tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành đầy đủ bốn 
Niệm trụ... cho đến tám chi Thánh đạo tuyệt 
đỉnh; có khả năng chứng được tự thể tuyệt đỉnh, 
đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng 
vô biên; có khả năng chứng được điệu pháp tuyệt 
đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có đây đủ năng lực lớn, tối tôn, 
tối thăng, tối thượng, tối diệu, có khả năng an trụ 
nơi các Thánh đề khô, tập, diệt đạo tuyệt đỉnh; có 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 10 37] 


khả năng làm viên mãn Thánh đề khổ, tập, diệt _ 
đạo tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành đây đủ 
Thánh để khó, tập, diệt đạo tuyệt đỉnh; có khả 
năng chứng được tự thê tuyệt đỉnh, đó là thần 
tướng trang nghiêm hảo diệu thù thăng vô biên; 
có khả năng chứng được diệu pháp tuyệt đỉnh, đó 
là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có đây đủ năng lực lớn, tối tôn, 
tối thăng, tối thượng, tối diệu, có khả năng tu 
hành bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bôn Định vô 
sắc tuyệt đỉnh; có khả năng làm viên mãn bốn 
Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc tuyệt 
đỉnh; có khả năng thực hành đây đủ bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc tuyệt đỉnh; có 
khả năng chứng được tự thể tuyệt đỉnh, đó là 
thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô 
biên; có khả năng chứng được diệu pháp tuyệt 
đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có đây đủ năng lực lớn, tối tôn, 
tối thăng, tối thượng, tối diệu, có khả năng tu 
hành tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ tuyệt đỉnh; có khả năng 
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_ làm viên mãn tám Giải thoát, tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ tuyệt đỉnh; có 
khả năng thực hành đây đủ tám Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ tuyệt 
đỉnh; có khả năng chứng được tự thể tuyệt đỉnh, 
đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu thủ thắng 
vô biên; có khả năng chứng được diệu pháp tuyệt 
đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, 
tối thăng, tối thượng, tối diệu, có khả năng tu 
hành pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô 
nguyện tuyệt đỉnh; có khả năng làm viên mãn 
pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô 
nguyện tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành đây đủ 
pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô 
nguyện tuyệt đỉnh; có khả năng chứng được tự 
thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hảo 
diệu thù thắng vô biên; có khả năng chứng được 
diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị GIác ngộ cao 
tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có đây đủ năng lực lớn, tối tôn, 
tối thăng, tối thượng, tối diệu, có khả năng tu 
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hành pháp môn Đà-la-ni, Tam-ma-địa tuyệt - 
đỉnh; có khả năng làm viên mãn pháp môn Đà-la- 
ni, Tam-ma-địa tuyệt đỉnh; có khả năng thực 
hành đây đủ pháp môn Đà-la-ni, Tam-ma-địa 
tuyệt đỉnh; có khả năng chứng được tự thể tuyệt 
đỉnh, đó là thần tướng trang nghiêm hảo điệu thù 
thăng vô biên; có khả năng chứng được diệu 
pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tỘt. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa có đây đủ năng lực lớn, tối tôn, tôi 
thăng, tôi thượng, tôi diệu, có khả năng tu hành 
bậc Đại Bô-tát tuyệt đỉnh; có khả năng làm viên 
mãn bậc Đại Bô-tát tuyệt đỉnh; có khả năng thực 
hành đây đủ bậc Đại Bôồ-tát tuyệt đỉnh; có khả 
năng chứng được tự thê tuyệt đỉnh, đó là thân 
tướng trang nghiêm hảo diệu thù thăng vô biên; 
có khả năng chứng được điệu pháp tuyệt đỉnh, đó 
là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có đây đủ năng lực lớn, tối tôn, 
tối thăng, tối thượng, tối diệu, có khả năng tu 
hành năm loại mắt, sáu phép thân thông tuyệt 
đính; có khả năng làm viên mãn năm loại mắt, 
sáu phép thân thông tuyệt đỉnh; có khả năng thực 
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_ hành đây đủ năm loại mắt, sáu phép thân thông 
tuyệt đỉnh; có khả năng chứng được tự thể tuyệt 
đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù 
thăng vô biên; có khả năng chứng được diệu 
pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có đây đủ năng lực lớn, tối tôn, 
tối thăng, tối thượng, tối diệu, có khả năng tu 
hành mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, các pháp đại Từ, đại BỊ, 
đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
tuyệt đỉnh; có khả năng làm viên mãn mười lực 
của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành đây đủ mười 
lực của Phật cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng tuyệt đỉnh; có khả năng chứng được tự thê 
tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hảo 
diệu thù thắng vô biên; có khả năng chứng được 
diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao 
tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, 
tối thăng, tối thượng, tối diệu, có khả năng tu 
hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả 
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tuyệt đỉnh; có khả năng làm viên mãn pháp - 
không quên mất, tánh luôn luôn xả tuyệt đỉnh; có 
khả năng thực hành đây đủ pháp không quên 
mất, tánh luôn luôn xả tuyệt đỉnh; có khả năng 
chứng được tự thê tuyệt đỉnh, đó là thân tướng 
trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên; có khả 
năng chứng được diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả 
vỊ Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, 
tối thăng, tối thượng, tối diệu, có khả năng tu 
hành trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng tuyệt đỉnh; có khả năng làm viên mãn trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
tuyệt đỉnh; có khả năng thực hành đây đủ trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng tuyệt 
đỉnh; có khả năng chứng được tự thể tuyệt đỉnh, 
đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù thăng 
vô biên; có khả năng chứng được diệu pháp tuyệt 
đỉnh, đó là quả vị Giác ngộ cao tột. 

Bạch Thế Tôn, Như Lai cũng do tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà có khả năng tu hành an trụ 
viên mãn, đầy đủ các loại công đức, chứng được 
sắc tuyệt đỉnh; chứng được thọ, tưởng, hành, 
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_ thức tuyệt đỉnh; chứng quả vị giác ngộ tuyệt 
đỉnh; chuyển pháp luân tuyệt đỉnh; độ thoát vô 
lượng các loại hữu tình, khiến đều được lợi ích 
an lạc thù thăng. Các Đức Phật quá khứ, hiện tại, 
vỊ lai, cũng do tinh cần tu học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà các loại công đức đều được viên mãn, đã 
chứng quả vị Giác ngộ cao tột, sẽ chứng quả vị 
Giác ngộ cao tột, hiện chứng quả vị Giác ngộ cao 
tột; chuyển bánh xe pháp nhiệm mâu, độ vô 
lượng chúng sinh, khiến đều được lợi ích an lạc 
thù thăng. Vì thế, bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát 
nào muốn đạt đến bờ giác thì đối với tất cả các 
pháp, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, tật cả thê gian, hoặc Trời, hoặc 
Người, A-tô-lạc.. đều nên cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen, bảo hộ, khiến cho sự 
tinh tấn tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không hề 
bị chướng ngại. 

Đức Thế Tôn bảo các Thanh văn và các Đại 
Bồ-tát...: 

Đúng vậy, đúng vậy, như các ông đã nói! 
Các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, tất 
cả thế gian, hoặc Trời, hoặc Người, A-tô-lạc... 
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đêu nên cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 

khen, bảo hộ, khiến cho sự tỉnh tấn tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa không hề bị chướng ngại. Vi 
sao? Vì do Đại Bồ- tắt này, nên thế gian mới có 
được người, trời xuất hiện, đó là dòng dõi lớn 
Sát-đề-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, dòng dõi lớn 
Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ; hoặc là Chuyên 
luân vương, hoặc chư Thiên cõi Tứ đại vương, 
trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, trời 
Lạc biển hóa, trời Tha hóa tự tại, trời Phạm 
chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại 
phạm, trời Quang, trời Thiêu quang, trời Vô 
lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời 
Thiếu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời 
Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, 
trời Quảng quả, trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời 
Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh; 
hoặc trời Không vô biên xứ, trời Thức vô biên 
xứ, trời Vô sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, xuất hiện ở thê gian. Vì do Đại Bôồ-tát 
này mà có được các quả vị Dự lưu, Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán, Độc giác, Đại Bồ-tát và Như Lai, 
Ứng Chánh Đắng Giác... xuất hiện ở thế gian. Do 
vì Đại Bồ-tát này mà thế gian có Tam bảo xuất 
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_ hiện, làm lợi ích cho các loại hữu tình. Do vì 
Đại Bô- tát này mà thế gian có được các thứ để 
nuôi sông và vui chơi xuất hiện, đó là đỗ ăn 
uống, y phục, đô năm, phòng xá, đèn sáng, ngọc 
mạt-ni, trân châu, lưu ly, loa bỗi, ngọc bích, san 
hô, vàng bạc... các vật báu, xuất hiện trên đời. 
Nói tóm lại, tất cả cái vui của trời, người ở thê 
gian và cái vui Niết-bàn, đều do Đại Bồ-tát ây 
mà có. Vì sao vậy? Vì Đại Bồ-tát ấy, chính mình 
tu hành, cũng dạy cho người khác tu hành Bồ thí, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; chính mình an trụ, cũng dạy cho 
người khác an trụ nơi pháp không bên trong, 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đối khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; tự 
mình an trụ, cũng dạy cho người khác an trụ nơi 
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chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh không hư . 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đẳng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng thê nghĩ bàn; chính mình 
tu hành, cũng dạy cho người khác tu hành bốn 
Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo; chính mình an trụ, cũng dạy cho người khác 
trụ Thánh để khổ, tập. diệt, đạo; chính mình tu 
hành, cũng dạy cho người khác tu hành bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; chính mình 
tu hành, cũng dạy cho người khác tu hành tám 
Giải thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ; chính mình tu hành, cũng dạy cho 
người khác tu hành pháp môn giải thoát Không, 
Vô tướng, Vô nguyện; chính mình tu hành, cũng 
dạy cho người khác tu hành pháp môn Đà-la-nl, 
Tam-ma-địa; chính mình tu hành, cũng dạy cho 
người khác tu hành các bậc Bô-tát; chính mình tu 
hành, cũng dạy cho người khác tu hành năm loại 
mắt, sáu phép thân thông; chính mình tu hành, 
cũng dạy cho người khác tu hành mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, các pháp đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
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_ mười tám pháp Phật bât cộng: chính mình tu 
hành, cũng dạy cho người khác tu hành pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả; chính mình 
tu hành, cũng dạy cho người khác tu hành trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì 
vậy, do sự tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa ây của 
các Bô-tát mà tất cả hữu tình đều được lợi ích an 
lạc thù thắng. 


M 
Phẩm 6: HIỆN TƯỚNG LƯỠI 


Bây giờ, Đức Thế Tôn hiện tướng lưỡi rộng 
dài che khắp cả thê giới ba lần ngàn; lại từ tướng 
lưỡi ấy, phóng ra vô lượng, vô sô các loại hảo 
quang nhiêu màu, chiêu khắp vô số thế giới chư 
Phật mười phương. 

Khi â ẤY, vô số thế giới các cõi Phật ở phương 
Đông, mỗi cõi đêu có vô lượng, vô sô Đại Bô-tát, 
thây hào quang ây rồi, đều đến trước Phật đảnh 
lễ, cung kính bạch răng: 

-Bạch Thế Tôn, thân lực này là của ai? Lại 
do duyên cớ gì mà có điềm lành ấy? 

Cùng lúc, các Đức Phật ở các cõi đó đều bảo 
Đại Bôồ-tát: 
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Thiện nam, ở phương Tây của cõi này, có 
cõi Phật tên là Kham nhẫn, Phật hiệu là Thích-ca 
Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đăng Giác, Minh 
Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Bạc-già-phạm, nay vì chúng Đại Bồ-tát 
thuyết giảng Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa, hiện 
tướng lưỡi rộng dài che khắp thế giới ba lần 
ngàn; lại từ tướng lưỡi đó phóng ra vô lượng, vô 
sô các loại hào quang nhiêu màu, chiêu khắp vô 
sô thế giới chư Phật mười phương; hào quang 
đang thây đó là tướng lưỡi của Phật kia đã hiện. 

Các Đại Bồ-tát nghe việc này rồi, tất cả đều 
rất vui mừng, đều bạch Phật: 

-Chúng con muốn đến thế giới Kham nhãn 
để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni, chúng Đại Bồ-tát và nghe pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương 
xót, chấp thuận! 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo: 

—Nay đã đúng lúc, các ông cứ đI! 

Vô lượng, vô sô chúng Đại Bô-tát ở các cõi 
Phật ấy, đông lạy nơi chân Phật, đi nhiễu bên 
phải bảy vòng, nghiêm chỉnh mang theo vô 
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lượng tràng phan, lọng báu, hương, tràng hoa, 
anh lạc, vàng, bạc, các thứ hoa; hòa tâu các thứ 
kỹ nhạc rất hay; chỉ trong chốc lát, đến chỗ Đức 
Phật Thích-ca Mâu-nI, cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen, đảnh lễ nơi chân Phật, lui 
đứng một bên. 

Bây giờ, tại _VÔ số thế giới các cõi Phật ở 
phương Nam, mỗi cõi đêu có vô lượng, vô sô Đại 
Bỏ-tát, thấy hào quang ây rồi, đều đến trước Phật 
đảnh lễ, cung kính bạch: 

-Bạch Thế Tôn, thân lực này là của ai? Lại vì 
duyên cớ gì mà có điềm lành ấy? 

Cùng lúc, các Đức Phật ở các cõi đó đều bảo 
Đại Bô-tát rằng: 

-Thiện nam, ở phương Bắc của cõi này, có 
cõi Phật tên là Kham nhẫn, Phật hiệu là Thích-ca 
Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đăng Giác, Minh 
Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Bạc-già-phạm, nay vì chúng Đại Bồ-tát 
thuyết giảng Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa, hiện 
tướng lưỡi rộng dài, che khắp thê giới ba lần 
ngàn; lại từ tướng lưỡi đó, phóng ra vô lượng, vô 
sô các loại hào quang nhiêu mảu, chiêu khắp vô 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 10 383 


sô thê giới chư Phật mười phương: hào quang - 
đang thây đó là tướng lưỡi của Phật kia hiện ra. 

Các Đại Bô-tát nghe việc này rồi, đều rất vui, 
cùng bạch Phật: 

-Chúng con muốn đến thế giới Kham nhãn 
để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni, chúng Đại Bồ-tát và nghe pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương 
xót, chấp thuận! 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo: 

—Nay đã đúng lúc, các ông cứ đi. 

Vô lượng, vô số chúng Đại Bô-tát ở các cõi 
Phật ấy đêu lạy nơi chân Phật, đi nhiễu bên phải 
bảy vòng, nghiêm chỉnh mang theo vô lượng 
tràng phan, lọng báu, hương, tràng hoa, anh lạc, 
vàng, bạc, các thứ hoa; hòa tâu các thứ kỹ nhạc 
rất hay; chỉ trong chốc lát, đến chỗ Đức Phật 
Thích-ca Mâu-nI, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen, đảnh lễ nơi chân Phật, lui đứng 
một bên. 

Bây giờ, tại VÔ số thế giới các cõi Phật ở 
phương Tây, mỗi cõi đêu có vô lượng, vô số Đại 
Bỏ-tát, thấy hào quang ấy rôi, đều đến trước Phật 
đảnh lễ, cung kính bạch: 


384 BÁT-NHÃ - BỘ 1 


— =Bạch Thê Tôn, thân lực này là của ai? Lại 
vì duyên cớ gì mà có điềm lành ấy? 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo Đại Bồ-tát: 

Thiện nam, ở phương Đông của cõi này, có 
cõi Phật tên là Kham nhẫn, Phật hiệu là Thích-ca 
Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đăng Giác, Minh 
Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Bạc-già-phạm, nay vì chúng Đại Bồ-tát 
giảng thuyết Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa, hiện 
tướng lưỡi rộng dài, che khắp thê giới ba lần 
ngàn; lại từ tướng lưỡi đó, phóng ra vô lượng, vô 
sô các loại hào quang nhiêu màu, chiếu khắp vô 
sô thế giới chư Phật mười phương; hào quang 
đang thây đó là tướng lưỡi của Phật kia hiện ra. 

Các Đại Bô-tát nghe việc này rôi, đều rất vui 
mừng, bạch Phật: 

-Chúng con muốn đến thế giới Kham nhãn 
để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni, chúng Đại Bồ-tát và nghe pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương 
xót, chấp thuận! 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo: 

— Nay đã đúng lúc, các ông cứ đi. 
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Vô lượng, vô SỐ chúng Đại Bô-tát ở các cõi 
Phật ây, đều lạy nơi chân Phật, đi nhiễu bên phải 
bảy vòng, nghiêm chỉnh mang theo vô lượng 
tràng phan, lọng báu, hương, tràng hoa, anh lạc, 
vàng, bạc, các thứ hoa; hòa tâu các thứ kỹ nhạc 
rất hay; chỉ trong chốc lát, đến chỗ Đức Phật 
Thích-ca Mâu-n1, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen, đảnh lễ nơi chân Phật, lui đứng 
một bên. 

Bây ĐIỜ, tại VÔ số thế giới các cõi Phật ở 
phương Bắc, mỗi cõi đêu có vô lượng, vô số Đại 
Bỏ-tát, thấy hào quang ấy rôi, đều đến trước Phật 
đảnh lễ, cung kính bạch: 

Bạch Thế Tôn, thân lực này là của a1? Lại vì 
duyên cớ gì mà có điềm lành ấy? 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo Đại Bồ-tát: 

Thiện nam, ở phương Nam của cõi này, có 
cõi Phật tên là Kham nhẫn, Phật hiệu là Thích-ca 
Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đăng Giác, Minh 
Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Bạc-già-phạm, nay vì chúng Đại Bồ-tát 
thuyết giảng Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa, hiện 
tướng lưỡi rộng dài, che khắp thế giới ba lần 
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ngàn; lại từ tướng lưỡi đó, phóng ra vô lượng, 
vô sô các loại hào quang nhiều màu, chiêu khắp 
vô số thế giới chư Phật mười phương: hào quang 
đang thây đó là tướng lưỡi của Phật kia hiện ra. 

Các Đại Bồ-tát nghe việc này rôi, đều rất vui 
mừng, bạch Phật: 

-Chúng con muốn đến thế giới Kham nhãn 
để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni, chúng Đại Bồ-tát và nghe pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương 
xót, chấp thuận! 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo: 

—Nay đã đúng lúc, các ông cứ đi. 

Vô lượng, vô số chúng Đại Bô-tát ở các cõi 
Phật â ây, đều lạy nơi chân Phật, đi nhiễu bên phải 
bảy vòng, nghiêm chỉnh mang theo vô lượng 
tràng phan, lọng báu, hương, tràng hoa, anh lạc, 
vàng, bạc, các thứ hoa; hòa tâu các thứ kỹ nhạc 
rất hay; chỉ trong chốc lát, đến chỗ Đức Phật 
Thích-ca Mâu-n1I, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen, đánh lễ nơi chân Phật, lui đứng 
một bên. 

Bây giờ, tại vô sô thế giới các cõi Phật ở 
hướng Đông bắc, mỗi cõi đều có vô lượng, vô sỐ 
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Đại Bô-tát, thây hào quang ây rôi, đêu đến - 
trước Phật đảnh lễ, cung kính bạch: 

Bạch Thế Tôn, thân lực này là của a1? Lại vì 
duyên cớ gì mà có điềm lành ấy? 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo Đại Bồ-tát: 

Thiện nam, ở hướng Tây nam của cõi này, 
có cõi Phật tên là Kham nhãn, Phật hiệu là 
Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đăng 
Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế 
Cian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự 
S1, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, nay vì 
chúng Đại Bô-tát thuyết giảng Đại Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp thê 
giới ba lân ngàn; lại từ tướng lưỡi đó, phóng ra 
vô lượng, vô sô các loại hào quang nhiều màu, 
chiếu khắp vô số thế giới chư Phật mười phương: 
hào quang đang thấy đó là tướng lưỡi của Phật 
kia hiện ra. 

Các Đại Bô-tát nghe việc này rôi, đều rất vui 
mừng, bạch Phật: 

-Chúng con muốn đến thê giới Kham nhẫn để 
chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni, chúng Đại Bồ-tát và nghe pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương 
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_ xót, châp thuận! 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo: 

—Nay đã đúng lúc, các ông cứ đi. 

Vô lượng, vô sô chúng Đại Bô-tát ở các cõi 
Phật â ây, đều lạy nơi chân Phật, đi nhiễu bên phải 
bảy vòng, nghiêm chỉnh mang theo vô lượng 
tràng phan, lọng báu, hương, tràng hoa, anh lạc, 
vàng, bạc, các thứ hoa; hòa tâu các thứ kỹ nhạc 
rất hay; chỉ trong chốc lát, đến chỗ Đức Phật 
Thích-ca Mâu-n1I, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen, đảnh lễ nơi chân Phật, lui đứng 
một bên. 

Bây giờ, tại vô số thế giới các cõi Phật ở 
hướng Đông nam, mỗi cõi đều có vô lượng, vô 
sô Đại Bô-tát, thấy hào quang ây rồi, đều đến 
trước Phật đảnh lễ, cung kính bạch: 

Bạch Thế Tôn, thân lực này là của a1? Lại vì 
duyên cớ gì mà có điềm lành ấy? 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo Đại Bồ-tát: 

-Thiện nam, ở hướng Tây bắc của cõi nảy, có 
cõi Phật tên là Kham nhẫn, Phật hiệu là Thích-ca 
Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đăng Giác, Minh 
Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân 
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Sư, Phật, Bạc-già-phạm, nay vì chúng Đại Bồ- - 
tát thuyết giảng Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa, hiện 
tướng lưỡi rộng dài, che khắp thê giới ba lần 
ngàn; lại từ tướng lưỡi đó, phóng ra vô lượng, vô 
sô các loại hào quang nhiêu màu, chiếu khắp vô 
sô thế giới chư Phật mười phương; hào quang 
đang thây đó là tướng lưỡi của Phật kia hiện ra. 

Các Đại Bồ-tát nghe việc này rôi, đều rất vui 
mừng, bạch Phật: 

-Chúng con muốn đến thế giới Kham nhãn 
để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni, chúng Đại Bồ-tát và nghe pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương 
xót, chấp thuận! 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo: 

—Nay đã đúng lúc, các ông cứ đi. 

Vô lượng, vô sô chúng Đại Bô-tát ở các cõi 
Phật â ây, đều lạy nơi chân Phật, đi nhiễu bên phải 
bảy vòng, nghiêm chỉnh mang theo vô lượng 
tràng phan, lọng báu, hương, tràng hoa, anh lạc, 
vàng, bạc, các thứ hoa; hòa tâu các thứ kỹ nhạc 
rất hay; chỉ trong chốc lát, đến chỗ Đức Phật 
Thích-ca Mâu-n1I, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen, đảnh lễ nơi chân Phật, lui đứng 
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- một bên. 

Bây giờ, tại vô số thế giới các cõi Phật ở 
hướng Tây nam, mỗi cõi đều có vô lượng, vô sỐ 
Đại Bô-tát, thấy hào quang ấy rôi, đều đến trước 
Phật đảnh lễ, cung kính bạch: 

Bạch Thế Tôn, thân lực này là của a1? Lại vì 
duyên cớ gì mà có điềm lành ấy? 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo Đại Bô-tát: 

-Thiện nam, ở hướng Đông bắc của cõi này, 
có cõi Phật tên là Kham nhãn, Phật hiệu là 
Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đăng 
Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế 
Cian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự 
S1, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, nay vì 
chúng Đại Bô-tát thuyết giảng Đại Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp thê 
giới ba lần ngàn; lại từ tướng lưỡi đó, phóng ra 
vô lượng, vô sô các loại hảo quang nhiêu màu, 
chiếu khắp vô số thế giới chư Phật mười phương: 
hào quang đang thấy đó là tướng lưỡi của Phật 
kia hiện ra. 

Các Đại Bô-tát nghe việc này rôi, đều rất vui 
mừng, bạch Phật: 

-Chúng con muốn đến thế giới Kham nhãn 
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để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Đức Phật - 
Thích-ca Mâu-ni, chúng Đại Bồ-tát và nghe pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương 
xót, chấp thuận! 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo: 

—Nay đã đúng lúc, các ông cứ đi. 

Vô lượng, vô sô chúng Đại Bô-tát ở các cõi 
Phật â ây, đều lạy nơi chân Phật, đi nhiễu bên phải 
bảy vòng, nghiêm chỉnh mang theo vô lượng 
tràng phan, lọng báu, hương, tràng hoa, anh lạc, 
vàng, bạc, các thứ hoa; hòa tâu các thứ kỹ nhạc 
rất hay; chỉ trong chốc lát, đến chỗ Đức Phật 
Thích-ca Mâu-nI, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen, đảnh lễ nơi chân Phật, lui đứng 
một bên. 

Bây giờ, tại vô số thế giới các cõi Phật ở 
hướng Tây bắc, mỗi cõi đều có vô lượng, vô sỐ 
Đại Bô-tát, thấy hào quang ấy rôi, đều đến trước 
Phật đảnh lễ, cung kính bạch: 

Bạch Thế Tôn, thân lực này là của a1? Lại vì 
duyên cớ gì mà có điềm lành ấy? 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo Đại Bồ-tát: 

Thiện nam, ở hướng Đông nam của cõi này 
có cõi Phật tên là Kham nhãn, Phật hiệu là 
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_ Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đăng 
Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế 
Cian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự 
S1, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, nay vì 
chúng Đại Bô-tát thuyết giảng Đại Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp thê 
giới ba lần ngàn; lại từ tướng lưỡi đó, phóng ra 
vô lượng, vô sô các loại hào quang nhiều màu, 
chiếu khắp vô số thế giới chư Phật mười phương: 
hào quang đang thấy đó là tướng lưỡi của Phật 
kia hiện ra. 

Các Đại Bồ-tát nghe việc này rôi, đều rất vui 
mừng, bạch Phật: 

-Chúng con muốn đến thế giới Kham nhãn 
để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni, chúng Đại Bồ-tát và nghe pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương 
xót, chấp thuận! 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo: 

—Nay đã đúng lúc, các ông cứ đi. 

Vô lượng, vô sô chúng Đại Bô-tát ở các cõi 
Phật â ây, đều lạy nơi chân Phật, đi nhiễu bên phải 
bảy vòng, nghiêm chỉnh mang theo vô lượng 
tràng phan, lọng báu, hương, tràng hoa, anh lạc, 
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vàng, bạc, các thứ hoa; hòa tâu các thứ kỹ nhạc 
rất hay; chỉ trong chốc lát, đến chỗ Đức Phật 
Thích-ca Mâu-nI, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen, đảnh lễ nơi chân Phật, lui đứng 
một bên. 

Bây giờ, tại VÔ số thế giới các cõi Phật ở 
phương dưới, mỗi cõi đêu có vô lượng, vô sô Đại 
Bỏ-tát, thấy hào quang ấy rôi, đều đến trước Phật 
đảnh lễ, cung kính bạch: 

Bạch Thế Tôn, thân lực này là của a1? Lại vì 
duyên cớ gì mà có điềm lành ấy? 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo Đại Bô-tát: 

Thiện nam, ở phương trên của cõi này, có 
cõi Phật tên là Kham nhẫn, Phật hiệu là Thích-ca 
Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đăng Giác, Minh 
Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Bạc-già-phạm, nay vì chúng Đại Bồ-tát 
thuyết giảng Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa, hiện 
tướng lưỡi rộng dài, che khắp thê giới ba lần 
ngàn; lại từ tướng lưỡi đó, phóng ra vô lượng, vô 
sô các loại hào quang nhiêu màu, chiếu khắp vô 
sô thế giới chư Phật mười phương; hào quang 
đang thây đó là tướng lưỡi của Phật kia hiện ra. 
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_— Các Đại Bô-tát nghe việc này rôi, đều rât 
vui mừng, bạch Phật: 

-Chúng con muốn đến thế giới Kham nhãn 
để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni, chúng Đại Bồ-tát và nghe pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương 
xót, chấp thuận! 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo: 

—Nay đã đúng lúc, các ông cứ đi. 

Vô lượng, vô sô chúng Đại Bô-tát ở các cõi 
Phật â ây, đều lạy nơi chân Phật, đi nhiễu bên phải 
bảy vòng, nghiêm chỉnh mang theo vô lượng 
tràng phan, lọng báu, hương, tràng hoa, anh lạc, 
vàng, bạc, các thứ hoa; hòa tâu các thứ kỹ nhạc 
rất hay; chỉ trong chốc lát, đến chỗ Đức Phật 
Thích-ca Mâu-n1I, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen, đảnh lễ nơi chân Phật, lui đứng 
một bên. 

Bây giờ, tại VÔ số thế giới các cõi Phật ở 
phương trên, mỗi cõi đêu có vô lượng, vô số Đại 
Bỏ-tát, thấy hào quang ấy rôi, đều đến trước Phật 
đảnh lễ, cung kính bạch: 

Bạch Thế Tôn, thân lực này là của a1? Lại vì 
duyên cớ gì mà có điềm lành ấy? 
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Chư Phật ở các cõi đó đều bảo Đại Bỗ-tát: 

Thiện nam, ở phương dưới của cõi này, có 
cõi Phật tên là Kham nhẫn, Phật hiệu là Thích-ca 
Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đăng Giác, Minh 
Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Bạc-già-phạm, nay vì chúng Đại Bồ-tát 
thuyết giảng Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa, hiện 
tướng lưỡi rộng dài, che khắp thế giới ba lần 
ngàn; lại từ tướng lưỡi đó, phóng ra vô lượng, vô 
sô các loại hào quang nhiều màu, chiêu khắp vô 
sô thế giới chư Phật mười phương; hào quang 
đang thây đó là tướng lưỡi của Phật kia hiện ra. 

Các Đại Bô-tát nghe việc này rôi, đều rất vui 
mừng, bạch Phật: 

-Chúng con muốn đến thế giới Kham nhãn 
để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni, chúng Đại Bồ-tát và nghe pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Cúi xin Thế Tôn thương 
xót, chấp thuận! 

Chư Phật ở các cõi đó đều bảo: 

—Nay đã đúng lúc, các ông cứ đi. 

Vô lượng, vô sô chúng Đại Bô-tát ở các cõi 
Phật â ây, đều lạy nơi chân Phật, đi nhiễu bên phải 
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_ bảy vòng, nghiêm chỉnh mang theo vô lượng 
tràng phan, lọng báu, hương, tràng hoa, anh lạc, 
vàng, bạc, các thứ hoa; hòa tâu các thứ kỹ nhạc 
rất hay; chỉ trong chốc lát, đến chỗ Đức Phật 
Thích-ca Mâu-nI, cung kính cúng dường, tôn 
trọng ngợi khen, đảnh lễ nơi chân Phật, lui đứng 
một bên. 

Bây giờ, chư Thiên trong cõi Tứ đại vương, 
cho đến trời Tha hóa tự tại; trời Phạm chúng, cho 
đến trời Sắc cứu cánh, đêu cầm vô lượng các loại 
hương, tràng hoa, đó là hương xoa, hương bột, 
hương đốt, hương cây, hương lá, các thứ hương 
trộn lẫn; vòng hoa Duyệt ý, vòng hoa Sinh loại, 
vòng hoa Long tiền và vô lượng các loại vòng 
hoa xen lẫn; lại mang vô lượng các thứ hoa trời 
như hoa Ôt-bát-la, hoa Bát-đặc-ma, hoa Câu-mỗ- 
đà, hoa Bôn-trà-lợi, hoa VỊ diệu âm, hoa đại vi 
diệu âm và vô lượng các thứ hoa trời khác, đến 
chỗ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen, đảnh lễ nơi chân 
Phật, lui đứng một bên. 

Lúc này, chúng Đại Bô-tát ở mười phương và 
vô lượng chư Thiên nơi các trời khác trong cõi 
Dục, cõi Sắc, đi đến cúng các loại tràng phan, 
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lọng báu, ngọc quý, nhạc hay và các thứ - 
hương, hoa. Do thần lực của Phật, các thứ ây đều 
vọt lên không trung, kết thành đài lọng, che khắp 
cõi Phật ở thế giới ba lần ngàn; bốn góc của đỉnh 
đài ấy đều có tràng phan báu, đài lọng báu, ngọc 
anh lạc rủ xuống: phan đẹp, lụa tốt, ngọc báu, 
hoa lạ... đủ các loại trang nghiêm, thật dễ ưa 
thích. 

Khi ấy, trong hội này có vô sô trăm ngàn ức 
hữu tình, đều từ chỗ ngôi đứng dậy, chắp tay, 
cung kính bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, chúng con nguyện vào đời vị 
lai sẽ được thành Phật, các tướng hảo, oai đức 
đêu như Phật hôm nay; quốc độ trang nghiêm, 
chúng hội Thanh văn, Bồ-tát, Trời, Người, nơi 
chôn chuyền pháp luân, đều giỗng như Phật hôm 
nay. 

Bây giờ, Đức Thê Tôn biết tâm nguyện của 
họ, đôi với các pháp, đêu đã ngộ Vô sinh pháp 
nhẫn, thấu tỏ tật cả là bất sinh, bất diệt, vô tác, vô 
vi, liễn mỉm cười; từ nơi giữa chặn mày, lại 
phóng ra các loại hào quang nhiều màu. Tôn giả 
A-nan liên từ chỗ ngôi đứng dậy, chắp tay, cung 
kính, bạch: 
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-Bạch Thê Tôn, do nhân duyên gì mà ngài 
mỉm cười như thế? 

Phật bảo A-nan: 

-Vô sô trăm ngàn ức chúng hữu tình vừa từ 
chỗ ngôi đứng dậy đó, đối với các pháp, đã ngộ 
Vô sinh pháp nhãn; vào đời vị lai, trải qua sáu 
mươi tám vô số đại kiếp, tu hạnh Bồ-tát, ở trong 
kiếp Hoa tích sẽ được làm Phật, đều đồng một 
hiệu là Giác Phần Hoa Như Lai, Ứng Chánh 
Đắng CIác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều 
Ngự ST, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 11 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYÉN (1) 


Bấy ø1ờ, Phật bảo Trưởng lão Thiện Hiện: 

-Ông hãy dùng biện tài, sẽ vì chúng Đại Bồ- 
tát mà tuyên thuyết pháp tương ưng của Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, để dạy bảo trao truyền cho các Đại 
Bô-tát, khiến họ tu học rốt ráo Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Khi ây, chúng Đại Bô-tát và Đại Thanh văn, 
Trời, Rồng, Dược-xoa, Nhân phi nhân... đều khởi 
lên ý nghĩ thế này: 

—Nay Tôn giả Thiện Hiện tự dùng trí tuệ và 
biện tài của mình, sẽ vì chúng Đại Bồ-tát mà 
tuyên thuyết pháp tương ưng của Bát-nhã ba-la- 
mật-đa để dạy bảo trao truyền cho các Đại Bồ- 
tát, khiến họ tu học rốt ráo Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
hay là phải nhờ thân lực, oai đức của Phật? 

Trưởng lão Thiện Hiện biết được tâm niệm 
của chúng Đại Bồ-tát và Đại Thanh văn, Trời, 


400 BÁT-NHÃ - BỘ I 


Rông, Dược-xoa, Nhân phi nhân... liên nói với 
Trưởng lão Xá-lợi Tử: 

Đệ tử của chư Phật khi nói ra giáo pháp, nên 
biết đều nhờ vào thần lực oai đức của Phật. Vì 
sao? Xá-lợi Tử, các Đức Phật vì họ mà tuyên 
thuyết pháp trọng yếu, họ nhờ Phật dạy mà siêng 
năng tu học, có khả năng chứng được thật tảnh 
của các pháp. Do đó, những pháp đã vì họ mà 
tuyên thuyết đều chăng hê trái với pháp tánh. 
Cho nên, những lời Phật đã dạy như đèn truyền 
trao chiếu sáng. Xá-lợi Tử, tôi sẽ nhờ thần lực, 
oai đức của Phật gia hộ đây đủ, vì chúng Đại Bồ- 
tát mà tuyên thuyết pháp tương ưng của Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, đề dạy bảo trao truyền cho các Đại 
Bồ-tát, khiến họ tu học rốt ráo Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng phải là do trí tuệ và biện tài của 
riêng mình. Vì sao vậy? Vì pháp tương ưng của 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, chắng phải là cảnh 
giới của các hàng Thanh văn và Độc giác. 

Lúc này, Trưởng lão Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, như Phật đã dạy: “Nay con 
dùng biện tài, sẽ vì chúng Đại Bồ-tát mà tuyên 
thuyết pháp tương ưng của Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
để dạy bảo trao truyền cho các Đại Bồ-tát, khiến 
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họ tu học rốt ráo Bát-nhã ba-la-mật-đa.” Bạch 
Thế Tôn, trong đó, pháp nào gọi là Đại Bô-tát? 
Lại có pháp nào gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa? 
Bạch Thế Tôn, con chăng thấy có pháp nào có 
thể gọi là Đại Bô-tát, cũng chăng thấy có pháp 
nào có thê gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa, cả hai 
danh xưng ấy cũng đều chắng thấy có, tại sao lại 
bảo con vì chúng Đại Bồ-tát mà tuyên thuyết 
pháp tương ưng của Bát-nhã ba-la-mật-đa, để dạy 
bảo trao truyền cho các Đại Bồ-tát, khiến họ tu 
học rốt ráo Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Phật bảo: 

-Thiện Hiện, Đại Bô-tát chỉ có tên gọi, đó là 
Đại Bồ-tát; Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chỉ có tên 
øọI, đó là Bát-nhã ba-la-mật-đa, cả hai danh xưng 
ây, cũng chỉ có tên gọi. Thiện Hiện, hai danh 
xưng ây là bất sinh, bất diệt, chỉ có nơi ý tưởng 
tưởng tượng, nêu bày ra bằng ngôn thuyết, như 
vậy là giả danh, vì chăng ở trong, chăng ở ngoài, 
chắng ở hai bên, không thê được. 

Thiện Hiện nên biết, ví như ngã chỉ là giả 
danh. Giả danh ây, chắng sinh, chắng diệt, chỉ có 
nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra băng ngôn 
thuyết, gọi đó là ngã. Như vậy, hữu tình, người 
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_ sông, người sinh, người nuôi, người tạo tác, cái 
ta, thân do ý sinh, tuôi trẻ, người làm, người sai 
làm, người phát khởi, người khiến phát khởi, 
người nhận, người sai nhận, người biết, người 
thây... cũng chỉ là giả danh. Danh ây đã là giả, 
nên chăng sinh, chắng diệt, chỉ có nơi ý tưởng 
tưởng tượng, nêu bày ra băng ngôn thuyết, gọi đó 
là loài hữu tình... cho đến người thây. Như vậy, 
tất cả chỉ là giả danh. Các giả danh này chăng ở 
trong, chăng ở ngoài, chăng ở hai bên, không thê 
được. Như vậy Thiện Hiện, hoặc là Đại Bô-tát, 
hoặc là Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc là cả hai danh 
xưng này, đều là pháp giả. Pháp giả ấy, chắng 
sinh, chắng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, 
nêu bày ra bằng ngôn thuyết, là Đại Bô-tát, là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, là danh xưng. Như thế là 
cả ba danh xưng ấy chỉ có giả danh. Các giả danh 
này chăng ở trong, chắng ở ngoài, chăng ở hai 
bên, không thê được. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như sắc chỉ là giả 
danh. Pháp ấy đã là giả, nên chăng sinh, chắng 
diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là sắc. Như vậy, thọ, 
tưởng, hành, thức, cũng chỉ là giả pháp. Pháp ây 
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đã là giả, nên chắng sinh, chắng diệt, chỉ có nơi - 
ý tưởng tưởng tượng, nêu bảy ra băng ngôn 
thuyết, gọi đó là thọ, tưởng, hành, thức. Như thế, 
tất cả chỉ là giả danh. Các giả danh này chăng ở 
trong, chăng ở ngoài, chăng ở hai bên, không thể 
được. 

Như vậy Thiện Hiện, hoặc là Đại Bô-tát, hoặc 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc danh xưng cả hai, 
đều là pháp giả. Pháp giả ấy, chăng sinh, chắng 
diệt, chỉ có nơi ÿ tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bô-tát, là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, là danh xưng. Cả ba danh xưng 
ây chỉ có giả danh. Các giả danh này, chăng ở 
trong, chăng ở ngoài, chăng ở hai bên, không thể 
được. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như nhãn xứ chỉ là giả 
pháp. Pháp ây đã là giả, nên chăng sinh, chăng 
diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là nhãn xứ. Như vậy, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, cũng chỉ là pháp giả. 
Pháp ây đã là giả, nên chăng sinh, chắng diệt, chỉ 
có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra bằng 
ngôn thuyết, gọi đó là nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ. 
Như vậy, tất cả chỉ là giả danh. Các giả danh này 
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chắng ở trong, chăng ở ngoài, chăng ở hai bên, 
không thê được. 

Như vậy Thiện Hiện, hoặc là Đại Bô-tát, hoặc 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc danh xưng cả hai, 
đều là pháp giả. Pháp giả ấy, chăng sinh, chăng 
diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bô-tát, là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, là danh xưng. Cả ba danh xưng 
ây chỉ có giả danh. Các giả danh này, chăng ở 
trong, chắng ở ngoài, chăng ở hai bên, không thê 
được. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như sắc xứ chỉ là giả 
pháp. Pháp ấy đã là giả, nên chẳng sinh, chăng 
diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là sắc xứ. Như vậy, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, cũng chỉ là giả 
pháp. Pháp ấy đã là giả, nên chắng sinh, chăng 
diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
băng ngôn thuyết, gọi đó là thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ. Như vậy, tất cả chỉ là giả danh. 
Các giả danh này chăng ở trong, chắng ở ngoài, 
chăng ở hai bên, không thê được. 

Như vậy Thiện Hiện, hoặc là Đại Bô-tát, hoặc 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc danh xưng cả hai, 
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đêu là pháp giả. Pháp giả ây, chăng sinh, chăng - 
diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bô-tát, là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, là danh xưng. Cả ba danh xưng 
ây chỉ có giả danh. Các giả danh này, chăng ở 
trong, chăng ở ngoài, chăng ở hai bên, không thể 
được. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như nhẫn giới chỉ là 
giá pháp. Pháp ây đã là giả, nên chăng sinh, 
chắng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu 
bày ra băng ngôn thuyết, gọi đó là nhãn giới. 
Như vậy, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, cũng chỉ là 
giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên chắng sinh, 
chắng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu 
bày ra bằng ngôn thuyết, gọi đó là nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới. Như vậy, tất cả chỉ là giả danh. Các 
giả danh này chắng ở trong, chắng ở ngoài, 
chăng ở hai bên, không thể được. 

Như vậy Thiện Hiện, hoặc là Đại Bô-tát, hoặc 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc danh xưng cả hai, 
đều là pháp giả. Pháp giả ấy, chăng sinh, chắng 
diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bô-tát, là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, là danh xưng. Cả ba danh xưng 
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ây chỉ có giả danh. Các giả danh này, chăng ở 
trong, chăng ở ngoài, chăng ở hai bên, không thê 
được. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như sắc giới chỉ là giả 
pháp. Pháp ây đã là giả, nên chăng sinh, chăng 
diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là sắc giới. Như vậy, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, cũng chỉ là giả 
pháp. Pháp ây đã là giả, nên chắng sinh, chắng 
diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, øọI đó là thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp giới. Như vậy, tất cả chỉ là giả danh. 
Các giả danh này chăng ở trong, chắng ở ngoài, 
chăng ở hai bên, không thê được. 

Như vậy Thiện Hiện, hoặc là Đại Bô-tát, hoặc 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc danh xưng cả hai, 
đều là pháp giả. Pháp giả ấy, chăng sinh, chăng 
diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bô-tát, là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, là danh xưng. Cả ba danh xưng 
ây chỉ có giả danh. Các giả danh này, chăng ở 
trong, chăng ở ngoài, chăng ở hai bên, không thể 
được. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như nhãn thức giới chỉ 
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là giả pháp. Pháp ây đã là giả, nên chắng sinh, - 
chắng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu 
bày ra bằng ngôn thuyết, gọi đó là nhãn thức 
giới. Như vậy, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, 
cũng chỉ là giả pháp. Pháp ây đã là giả, nên 
chắng sinh, chăng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng 
tượng, nêu bảy ra băng ngôn thuyết, gọi đó là 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới. Như vậy, tất cả 
chỉ là giả danh. Các giả danh này chắng ở trong, 
chăng ở ngoài, chăng ở hai bên, không thể được. 

Như vậy Thiện Hiện, hoặc là Đại Bô-tát, hoặc 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc danh xưng cả hai, 
đều là pháp giả. Pháp giả ấy, chăng sinh, chăng 
diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bô-tát, là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, là danh xưng. Cả ba danh xưng 
ây chỉ có giả danh. Các giả danh này, chăng ở 
trong, chăng ở ngoài, chăng ở hai bên, không thê 
được. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như nhãn xúc chỉ là 
giả pháp. Pháp ấy đã là giả, nên chăng sinh, 
chắng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu 
bày ra băng ngôn thuyết, gọi đó là nhãn xúc. Như 
vậy, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, cũng chỉ là giả 
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_ pháp. Pháp ây đã là giả, nên chăng sinh, chăng 
diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc. Như vậy, tất cả chỉ là giả danh. Các giả danh 
này chăng ở trong, chắng ở ngoài, chăng ở hai 
bên, không thể được. 

Như vậy Thiện Hiện, hoặc là Đại Bô-tát, hoặc 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc danh xưng cả hai, 
đều là pháp giả. Pháp giả ấy, chăng sinh, chắng 
diệt, chỉ có nơi ÿ tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bô-tát, là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, là danh xưng. Cả ba danh xưng 
ây chỉ có giả danh. Các giả danh này, chăng ở 
trong, chắng ở ngoài, chăng ở hai bên, không thể 
được. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã 
là giả, nên chắng sinh, chắng diệt, chỉ có nơi ý 
tưởng tưởng tượng, nêu bảy ra băng ngôn thuyết, 
gọi đó là các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. 
Như vậy, các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc làm 
duyên sinh ra, cũng chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã là 
giả, nên chăng sinh, chăng diệt, chỉ có nơi ý 
tưởng tưởng tượng, nêu bảy ra băng ngôn thuyết, 
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gọi đó là các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra. Như vậy, tất cả chỉ là giả 
danh. Các giả danh này chắng ở trong, chăng ở 
ngoài, chăng ở hai bên, không thể được. 

Như vậy Thiện Hiện, hoặc là Đại Bô-tát, hoặc 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc danh xưng cả hai, 
đều là pháp giả. Pháp giả ấy, chăng sinh, chăng 
diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bô-tát, là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, là danh xưng. Cả ba danh xưng 
ây chỉ có giả danh. Các giả danh này, chăng ở 
trong, chăng ở ngoài, chăng ở hai bên, không thê 
được. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như nơi thân hình có 
đầu, cô, vai, bắp tay, tay, cảnh tay, bụng, vai sau, 
ngực, hông, sườn, xương sống, đầu gối, đùi, về, 
bắp chân, bản chân... chỉ là giả danh. Danh của 
các thứ ấy đã là giả, nên chăng sinh, chắng diệt, 
chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra bằng 
ngôn thuyết, gọi đó là các bộ phận trong thân từ 
đầu, cô, cho đến bàn chân. Như vậy, tất cả chỉ có 
giả danh. Các giả danh này chẳng ở trong, chắng 
ở ngoài, chắng ở hai bên, không thê được. 

Như vậy Thiện Hiện, hoặc là Đại Bô-tát, hoặc 
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-_ là Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc danh xưng cả 
hai, đều là pháp giả. Pháp giả ấy, chăng sinh, 
chắng diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu 
bày ra băng ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bô-tát, là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, là danh xưng. Cả ba danh 
xưng ấy chỉ có giả danh. Các giả danh này, chắng 
ở trong, chăng ở ngoài, chăng ở hai bên, không 
thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như cảnh vật bên 
ngoài có cỏ, cây, sốc, thân, nhánh, lá, hoa, quả... 
chỉ là giả danh. Danh của các thứ ấy đã là giả, 
nên chăng sinh, chắng diệt, chỉ có nơi ý tưởng 
tưởng tượng, nêu bày ra băng ngôn thuyết, gọi đó 
là cảnh vật bên ngoải có cỏ, cây, sốc, thân, 
nhánh, lá, hoa, quả... Như vậy, tất cả chỉ có giả 
danh. Các giả danh này chắng ở trong, chăng ở 
ngoài, chăng ở hai bên, không thể được. 

Như vậy Thiện Hiện, hoặc là Đại Bô-tát, hoặc 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc danh xưng cả hai, 
đều là pháp giả. Pháp giả ấy, chăng sinh, chắng 
diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bô-tát, là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, là danh xưng. Cả ba danh xưng 
ây chỉ có giả danh. Các giả danh này, chăng ở 
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trong, chắng ở ngoài, chắng ở hai bên, không - 
thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như tất cả Như Lai, 
Ứng Chánh Đăng Giác, ở quá khứ, vị lai, hiện 
tại, chỉ là giả danh. Danh của các thứ ây đã là 
giả, nên chăng sinh, chăng diệt, chỉ có nơi ý 
tưởng tưởng tượng, nêu bảy ra băng ngôn thuyết, 
gọi đó là tất cả Như Lai, Ứng Chánh Đăng Giác, 
ở quá khứ, vị lai, hiện tại. Như vậy tất cả chỉ có 
giả danh. Các giả danh này chăng ở trong, chăng 
ở ngoài, chắng ở hai bên, không thê được. 

Như vậy Thiện Hiện, hoặc là Đại Bô-tát, hoặc 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc danh xưng cả hai, 
đều là pháp giả. Pháp giả ấy, chăng sinh, chăng 
diệt, chỉ có nơi ý tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bô-tát, là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, là danh xưng. Cả ba danh xưng 
ây chỉ có giả danh. Các giả danh này, chăng ở 
trong, chăng ở ngoài, chăng ở hai bên, không thể 
được. 

Lại nữa Thiện Hiện, ví như các việc huyễn 
hóa: cảnh mộng, tiếng vang, bóng dáng, dợn 
năng, ánh sáng; hoặc ảo thành, các VIỆC biến 
hóa... chỉ là giả danh. Danh của các thứ ấy đã là 
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giả, nên chăng sinh, chắng diệt, chỉ có nơi ý 
tưởng tưởng tượng, nêu bảy ra băng ngôn thuyết, 
gọi đó là các việc huyễn hóa, cho đến các sự việc 
biến hóa... Như vậy, tật cả chỉ có giả danh. Các 
giả danh này chăng ở trong, chăng ở ngoài, 
chăng ở hai bên, không thê được. 

Như vậy Thiện Hiện, hoặc là Đại Bô-tát, hoặc 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc danh xưng cả hai, 
đều là pháp giả. Pháp giả ấy, chăng sinh, chắng 
diệt, chỉ có nơi ÿ tưởng tưởng tượng, nêu bày ra 
bằng ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bô-tát, là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, là danh xưng. Cả ba danh xưng 
ây chỉ có giả danh. Các giả danh này, chăng ở 
trong, chăng ở ngoài, chăng ở hai bên, không thê 
được. 

Như vậy Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với tất cả pháp. 
nên tu học đúng như thế này: Danh là giả, pháp 
là giả; và việc dạy bảo trao truyền cũng là giả. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán sắc 
thường, hay vô thường: chăng nên quán thọ, 
tưởng, hành, thức thường, hay vô thường; chẳng 
nên quán sắc vui, hay khổ; chắng nên quán thọ, 
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tưởng, hành, thức vui, hay khổ; chăng nên quán 

sắc ngã, hay vô ngã; chắng nên quán thọ, tưởng, 
hành, thức ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán sắc 
tịnh, hay chắng tịnh; chăng nên quán thọ, tưởng, 
hành, thức tịnh, hay chăng tịnh; chăng nên quán 
sắc không, hay chăng không: chắng nên quán 
thọ, tưởng, hành, thức không, hay chắng không: 
chắng nên quán sắc có tướng, hay không tướng; 
chắng nên quán thọ, tưởng, hành, thức có tướng, 
hay không tướng; chắng nên quán sắc có nguyện, 
hay không nguyện; chắng nên quán thọ, tưởng, 
hành, thức có nguyện, hay không nguyện; chăng 
nên quán sắc tịch tĩnh, hay chắng tịch tĩnh; chăng 
nên quán thọ, tưởng, hành, thức tịch tĩnh, hay 
chắng tịch tĩnh; chăng nên quán sắc xa lìa, hay 
chắng xa lìa; chăng nên quán thọ, tưởng, hành, 
thức xa lìa, hay chăng xa lìa; chăng nên quán sắc 
hữu vi, hay vô vi; chăng nên quán thọ, tưởng, 
hành, thức hữu vi, hay vô vi; chăng nên quán sắc 
hữu lậu, hay vô lậu; chắng nên quán thọ, tưởng, 
hành, thức hữu lậu, hay vô lậu; chắng nên quán 
sắc sinh, hay diệt; chắng nên quán thọ, tưởng, 
hành, thức sinh, hay diệt; chắng nên quán sắc 
thiện, hay chăng phải thiện; chăng nên quán thọ, 
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_ tưởng, hành, thức thiện, hay chăng phải thiện; 
chăng nên quán sắc có tội, hay không tội; chăng 
nên quán thọ, tưởng, hành, thức có tội, hay 
không tội; chắng nên quản sắc có phiên não, hay 
không phiền não; chắng nên quán thọ, tưởng, 
hành, thức có phiên não, hay không phiên não; 
chắng nên quán sắc thế gian, hay xuất thế gian; 
chắng nên quán thọ, tưởng, hành, thức thê gian, 
hay xuất thế gian; chăng nên quán sắc tạp nhiễm, 
hay thanh tịnh; chắng nên quán thọ, tưởng, hành, 
thức tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chắng nên quán 
sắc thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chắng nên 
quán thọ, tưởng, hành, thức thuộc sinh tử, hay 
thuộc Niết-bàn; chăng nên quán sắc ở trong, ở 
ngoài, hay ở hai bên; chăng nên quán thọ, tưởng, 
hành, thức ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chắng 
nên quán sắc có thể được, hay chăng có thể được; 
chắng nên quán thọ, tưởng, hành, thức có thê 
được, hay chắng có thê được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhãn 
xứ thường, hay vô thường: chăng nên quán nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thường, hay vô thường: chắng 
nên quán nhãn xứ vui, hay khổ; chăng nên quán 
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nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vui, hay khổ; chăng _ 
nên quán nhãn xứ ngã, hay vô ngã; chăng nên 
quán nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ ngã, hay vô ngã; 
chăng nên quán nhãn xứ tịnh, hay chăng tịnh; 
chắng nên quán nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ tịnh, hay 
chắng tịnh; chắng nên quán nhãn xứ không, hay 
chắng không: chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thần, 
ý xứ không, hay chăng không: chăng nên quán 
nhãn xứ có tướng, hay không tướng; chắng nên 
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có tướng, hay 
không tướng; chắng nên quán nhãn xứ có 
nguyện, hay không nguyện; chăng nên quán nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ có nguyện, hay không 
nguyện; chăng nên quán nhãn xứ tịch tĩnh, hay 
chắng tịch tĩnh; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ tịch tĩnh, hay chắng tịch tĩnh; chắng 
nên quán nhãn xứ xa lìa, hay chăng xa lìa; chăng 
nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ xa lìa, hay 
chăng xa lìa; chăng nên quán nhãn xứ hữu vi, hay 
vô vi; chăng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
hữu vi, hay vô vi; chăng nên quán nhãn xứ hữu 
lậu, hay vô lậu; chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ hữu lậu, hay vô lậu; chắng nên quán 
nhãn xứ sinh, hay diệt; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, 
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_ thiệt, thân, ý xứ sinh, hay diệt; chăng nên quán 
nhãn xứ thiện, hay chắng phải thiện; chăng nên 
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thiện, hay chắng 
phải thiện; chắng nên quán nhãn xứ có tội, hay 
không tội; chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ có tội, hay không tội; chắng nên quán nhãn xứ 
có phiên não, hay không phiền não; chăng nên 
quán nhĩ, tý, thiệt, thân, ÿ xứ có phiên não, hay 
không phiên. não; chăng nên quán nhãn xứ thê 
gian, hay xuất thê gian; chắng nên quán nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thế gian, hay xuất thế gian; 
chắng nên quán nhãn xứ tạp nhiễm, hay thanh 
tịnh; chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ tạp 
nhiễm, hay thanh tịnh; chắng nên quán nhãn xứ 
thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chắng nên 
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thuộc sinh tử, hay 
thuộc Niết-bàn; chăng nên quán nhãn xứ ở trong, 
ở ngoài, hay ở hai bên; chắng nên quán nhĩ, tỷ, 
thiệt, thần, ý xứ ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; 
chăng nên quán nhãn xứ có thể được, hay chăng 
có thê được; chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ có thê được, hay chắng có thê được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán sắc 
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xứ thường, hay vô thường: chắng nên quán _ 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thường, hay vô 
thường; chắng nên quán sắc xứ vui, hay khổ; 
chăng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
vui, hay khổ; chăng nên quán sắc xứ ngã, hay vô 
ngã; chăng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ ngã, hay vô ngã; chắng nên quán sắc xứ tịnh, 
hay chăng tịnh; chắng nên quán thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ tịnh, hay chắng tịnh; chắng nên 
quán sắc xứ không, hay chắng không: chắng nên 
quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không, hay 
chắng không; chắng nên quán sắc xứ có tướng, 
hay không tướng: chăng nên quán thanh, hương, 
vị, Xúc, pháp xứ có tướng, hay không tướng; 
chắng nên quán sắc xứ có nguyện, hay không 
nguyện; chăng nên quán thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ có nguyện, hay không nguyện; chắng 
nên quán sắc xứ tịch tĩnh, hay chăng tịch tĩnh; 
chăng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
tịch tĩnh, hay chắng tịch tĩnh; chắng nên quán sắc 
xứ xa lìa, hay chăng xa lìa; chăng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ xa lìa, hay chắng 
xa lìa; chắng nên quán sắc xứ hữu vi, hay vô vi; 
chăng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
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_ hữu vi, hay vô vi; chắng nên quán sắc xứ hữu 
lậu, hay vô lậu; chắng nên quán thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ hữu lậu, hay vô lậu; chắng nên 
quán sắc xứ sinh, hay diệt; chăng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ sinh, hay diệt; 
chắng nên quán sắc xứ thiện, hay chắng phải 
thiện; chăng nên quán thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thiện, hay chắng phải thiện; chắng nên 
quán sắc xứ có tội, hay không tội; chắng nên 
quản thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có tội, hay 
không tội; chắng nên quán sắc xứ có phiên não, 
hay không phiền não; chăng nên quán thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ có phiên não, hay không 
phiền não; chăng nên quán sắc xứ thế gian, hay 
xuất thê gian; chăng nên quán thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thế gian, hay xuất thế gian; chăng 
nên quán sắc xứ tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chắng 
nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ tạp 
nhiễm, hay thanh tịnh; chăng. nên quán sắc xứ 
thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chắng nên 
quán thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thuộc sinh 
tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên quản sắc XỨ Ở 
trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chăng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ ở trong, ở ngoài, 
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hay ở hai bên; chắng nên quán sắc xứ có thể _ 
được, hay chắng có thể được; chẳng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thê được, hay 
chắng có thê được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán nhãn 
giới thường, hay vô thường: chăng nên quán nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý giới thường, hay vô thường; 
chăng nên quán nhãn giới vui, hay khổ; chắng 
nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới vul, hay khổ; 
chăng nên quán nhãn giới ngã, hay vô ngã; chăng 
nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý giới ngã, hay vô 
ngã; chăng nên quán nhãn giới tịnh, hay chắng 
tịnh; chăng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
tịnh, hay chắng tịnh; chăng nên quán nhãn giới 
không, hay chăng không: chăng. nên quán nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới không, hay chắng không; chắng 
nên quản nhãn giới có tướng, hay không tướng; 
chăng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có 
tướng, hay không tướng: chăng nên quán nhãn 
giới có nguyện, hay không nguyện; chăng nên 
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có nguyện, hay 
không nguyện; chắng nên quán nhãn giới tịch 
tĩnh, hay chắng tịch tĩnh; chăng nên quán nhĩ, tỷ, 
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_ thiệt, thân, ý giới tịch tĩnh, hay chăng tịch tĩnh; 
chắng nên quán nhãn giới xa lìa, hay chăng xa lìa; 
chăng nên quán nhị, tý, thiệt, thân, ý giới xa lia, 
hay chăng xa lìa; chắng nên quán nhãn giới hữu 
vi, hay vô vi; chăng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới hữu vi, hay vô vi; chăng nên quán nhãn giới 
hữu lậu, hay vô lậu; chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới hữu lậu, hay vô lậu; chắng nên quán 
nhãn giới sinh, hay diệt; chắng nên quán nhĩ, tỷ, 
thiệt, thần, ý giới sinh, hay diệt; chắng nên quán 
nhãn giới thiện, hay chắng phải thiện; chắng nên 
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới thiện, hay chăng 
phải thiện; chăng nên quán nhãn giới có tội, hay 
không tội; chăng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới có tội, hay không tội; chắng nên quán nhãn 
giới có phiên não, hay không phiên não; chăng 
nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có phiền não, 
hay không phiên. não; chăng nên quán nhãn giới 
thế gian, hay xuất thế gian; chắng nên quán nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý giới thế gian, hay xuất thế gian; 
chăng nên quán nhãn giới tạp nhiễm, hay thanh 
tịnh; chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới tạp 
nhiễm, hay thanh tịnh; chăng nên quán nhãn giới 
thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên 
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quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới thuộc sinh tử, 
hay thuộc Niết-bàn; chăng nên quán nhãn giới ở 
trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chăng nên quán nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý giới ở trong, ở ngoài, hay ở hai 
bên; chắng nên quán nhãn giới có thể được, hay 
chăng có thể được; chăng nên quán nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý giới có thể được, hay chăng có thê được. 
Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng. nên quán sắc 
giới thường, hay vô thường: chăng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới thường, hay vô 
thường; chắng nên quán sắc giới vui, hay khố; 
chăng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
vui, hay khổ; chắng nên quán sắc giới ngã, hay 
vô ngã; chăng nên quán thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán sắc 
giới tịnh, hay chắng tịnh; chăng nên quán thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới tịnh, hay chăng tịnh; 
chắng nên quán sắc giới không, hay chắng 
không; chăng nên quán thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới không, hay chăng không; chắng nên 
quán sắc giới có tướng, hay không tướng; chắng 
nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có 
tướng, hay không tướng; chăng nên quán sắc giới 
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_ có nguyện, hay không nguyện; chắng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có nguyện, hay 
không nguyện; chăng nên quán sắc giới tịch tĩnh, 
hay chắng tịch tĩnh; chăng nên quán thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới tịch tĩnh, hay chăng 
tịch tĩnh; chắng nên quán sắc giới xa lìa, hay 
chăng xa lìa; chắng nên quán thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp giới xa lìa, hay chắng xa lìa; chăng nên 
quán sắc giới hữu vi, hay vô vi; chắng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới hữu vị, hay vô 
vi; chăng nên quán sắc giới hữu lậu, hay vô lậu; 
chăng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
hữu lậu, hay vô lậu; chăng nên quán sắc giới 
sinh, hay diệt; chăng nên quán thanh, hương, VỊ, 
xúc, pháp giới sinh, hay diệt; chăng nên quán sắc 
giới thiện, hay chắng phải thiện; chắng nên quán 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới thiện, hay chắng 
phải thiện; chắng nên quán sắc giới có tội, hay 
không tội; chăng nên quán thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới có tội, hay không tội; chắng nên quán 
sắc giới có phiền não, hay không phiên não; 
chăng nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
có phiên não, hay không phiên não; chăng nên 
quán sắc giới thê gian, hay xuất thế gian; chăng 
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nên quán thanh, hương, vị, xúc, pháp giới thê 
gian, hay xuất thế gian; chăng nên quán sắc gI1ới 
tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chắng nên quán thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới tạp nhiễm, hay thanh 
tịnh; chắng nên quán sắc giới thuộc sinh tử, hay 
thuộc Niết-bản; chắng nên quán thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp giới thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; 
chắng nên quán sắc giới ở trong, ở ngoài, hay ở 
hai bên; chăng nên quán thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chăng 
nên quán sắc giới có thể được, hay chẳng có thế 
được; chắng nên quán thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới có thê được, hay chăng có thê được. 
Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhãn 
thức giới thường, hay vô thường; chăng nên quán 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới thường, hay vô 
thường: chăng nên quán nhãn thức giới vui, hay 
khổ; chẳng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới vui, hay khô; chăng nên quán nhãn thức giới 
ngã, hay vô ngã; chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới ngã, hay vô ngã; chăng nên 
quán nhãn thức giới tịnh, hay chắng tịnh; chắng 
nên quán nÌhT†, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới tịnh, hay 
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_ chăng tịnh; chăng nên quán nhãn thức giới 
không, hay chăng không; chăng nên quán nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý thức giới không, hay chăng không: 
chắng nên quán nhãn thức giới có tướng, hay 
không tướng: chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý thức giới có tướng, hay không tướng; chăng 
nên quán nhãn thức giới có nguyện, hay không 
nguyện; chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới có nguyện, hay không nguyện; chăng 
nên quán nhãn thức giới tịch tĩnh, hay chắng tịch 
tnh; chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới tịch tĩnh, hay chăng tịch tĩnh; chăng nên 
quán nhãn thức giới xa lìa, hay chắng xa lìa; 
chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới xa 
lia, hay chắng xa lìa; chăng nên quán nhãn thức 
giới hữu vi, hay vô vi; chắng nên quán nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới hữu vi, hay vô vi; chăng 
nên quán nhãn thức giới hữu lậu, hay vô lậu; 
chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
hữu lậu, hay vô lậu; chắng nên quán nhãn thức 
giới sinh, hay diệt; chăng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới sinh, hay diệt; chăng nên quán 
nhãn thức giới thiện, hay chăng phải thiện; chắng 
nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới thiện, 
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hay chăng phải thiện; chắng nên quán nhãn - 
thức giới có tội, hay không tội; chắng nên quán 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý thức giới có tội, hay không 
tội; chăng nên quản nhãn thức giới có phiên não, 
hay không phiền não; chăng nên quán nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới có phiền não, hay không 
phiên não; chăng nên quán nhãn thức giới thê 
gian, hay xuất thê gian; chăng nên quán nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới thế gian, hay xuất thế 
gian; chăng nên quán nhãn thức giới tạp nhiễm, 
hay thanh tịnh; chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới tạp nhiễm, hay thanh tịnh; 
chăng nên quán nhãn thức giới thuộc sinh tử, hay 
thuộc Niết-bản; chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới thuộc sinh tử, hay thuộc Niết- 
bàn; chăng nên quán nhãn thức giới ở trong, ở 
ngoài, hay ở hai bên; chăng nên quán nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới ở trong, ở ngoài, hay ở hai 
bên; chắng nên quán nhãn thức giới có thể được, 
hay chắng có thể được; chắng nên quán nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới có thể được, hay chăng có 
thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhãn 
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_ xúc thường, hay vô thường; chắng nên quán 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xúc thường, hay vô thường; 
chắng nên quán nhãn xúc vui, hay khổ; chắng 
nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc vuI, hay khô; 
chăng nên quán nhãn xúc ngã, hay vô ngã; chắng 
nên quán nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xúc ngã, hay vô 
ngã; chăng nên quán nhãn xúc tịnh, hay chẳng 
tịnh; chăng nên quán nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xúc 
tịnh, hay chăng tịnh; chăng. nên quán nhãn xúc 
không, hay chăng không: chăng nên quản nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc không, hay chắng không: chắng 
nên quán nhãn xúc có tướng, hay không tướng; 
chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có 
tướng, hay không tướng; chắng nên quán nhãn 
xúc có nguyện, hay không nguyện; chăng nên 
quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có nguyện, hay 
không nguyện; chăng nên quán nhãn xúc tịch 
tĩnh, hay chắng tịch tĩnh; chăng nên quán nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc tịch tĩnh, hay chắng tịch tĩnh; 
chăng nên quán nhãn xúc xa lìa, hay chăng xa 
lia; chắng nên quán nhị, tỷ, thiệt, thân, ý xúc xa 
lia, hay chăng xa lìa; chắng nên quán nhãn xúc 
hữu vIị, hay vô vi; chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc hữu vi, hay vô vi; chắng nên quán 
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nhãn xúc hữu lậu, hay vô lậu; chăng nên quán 

nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc hữu lậu, hay vô lậu; 
chăng nên quán nhãn xúc sinh, hay diệt; chắng 
nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc sinh, hay diệt; 
chăng nên quán nhãn xúc thiện, hay chắng phải 
thiện; chăng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
thiện, hay chắng phải thiện; chắng nên quán nhãn 
xúc có tội, hay không tội; chăng nên quán nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xúc có tội, hay không tội; chăng nên 
quán nhãn xúc có phiền não, hay không phiên 
não; chăng nên quán nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xúc có 
phiên não, hay không phiên não; chăng nên quán 
nhãn xúc thê gian, hay xuất thế gian; chắng nên 
quán nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xúc thế gian, hay xuất 
thế gian; chắng nên quán nhãn xúc tạp nhiễm, 
hay thanh tịnh; chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chắng nên 
quán nhãn xúc thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; 
chắng nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc thuộc 
sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chăng nên quán 
nhãn xúc ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chắng 
nên quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc ở trong, ở 
ngoài, hay ở hai bên; chăng nên quán nhãn xúc 
có thể được, hay chăng có thể được; chăng nên 
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_ quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có thê được, hay 
chắng có thê được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán lạc 
thọ, khô thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thường, hay vô thường; chắng nên 
quán lạc thọ, khô thọ, bất khô bất lạc thọ, do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, thường, 
hay vô thường; chắng nên quán lạc thọ, khổ thọ, 
bất khô bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra vui, hay khổ; chăng nên quán lạc thọ, khổ thọ, 
bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra vui, hay khổ; chăng nên quán 
lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra ngã, hay vô ngã; chăng nên 
quán lạc thọ, khô thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra ngã, hay 
vô ngã; chăng nên quán lạc thọ, khô thọ, bất khổ 
bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra tịnh, 
hay chẳng tịnh; chắng nên quán lạc thọ, khổ thọ, 
bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra tịnh, hay chắng tịnh; chắng 
nên quán lạc thọ, khô thọ, bất khổ bắt lạc thọ, do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra không, hay chăng 
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không; chắng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bât - 
khô bắt lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra không, hay chắng không; chăng 
nên quán lạc thọ, khô thọ, bất khô bắt lạc thọ, do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra có tướng, hay không 
tướng: chắng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ 
bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra có tướng, hay không tướng; chắng 
nên quán lạc thọ, khô thọ, bất khô bắt lạc thọ, do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra có nguyện, hay 
không nguyện; chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, 
bất khô bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra có nguyện, hay không nguyện; 
chăng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khô bất lạc 
thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra tịch tĩnh, hay 
chắng tịch tĩnh; chắng nên quán lạc thọ, khổ thọ, 
bất khô bất lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra tịch tĩnh, hay chăng tịch tĩnh; 
chăng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khô bất lạc 
thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra xa lhìa, hay 
chắng xa lìa; chắng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất 
khô bắt lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra xa lìa, hay chăng xa lìa; chắng nên 
quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do 
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nhãn xúc làm duyên sinh ra hữu vị, hay vô vĩ; 
chăng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khô bất lạc 
thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc làm duyên sinh 
ra hữu vi, hay vô vi; chắng nên quán lạc thọ, khổ 
thọ, bất khô bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra hữu lậu, hay vô lậu; chắng nên quán lạc 
thọ, khô thọ, bất khô bất lạc thọ, do nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra hữu lậu, hay vô 
lậu; chắng nên quán lạc thọ, khô thọ, bất khô bất 
lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra sinh, hay 
diệt; chắng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khô bất 
lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra sinh, hay diệt; chắng nên quán lạc thọ, 
khô thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thiện, hay chăng phải thiện; chắng 
nên quán lạc thọ, khô thọ, bất khô bắt lạc thọ, do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc làm duyên sinh ra thiện, 
hay chắng phải thiện; chăng nên quán lạc thọ, 
khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra có tội, hay không tội; chắng nên 
quán lạc thọ, khô thọ, bất khô bất lạc thọ, do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra có tội, hay 
không tội; chắng nên quán lạc thọ, khố thọ, bất 
khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
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có phiên não, hay không phiên não; chăng nên - 
quán lạc thọ, khô thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra có phiên 
não, hay không phiên não; chắng nên quán lạc 
thọ, khô thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thê gian, hay xuất thê gian; chắng 
nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khô bắt lạc thọ, do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra thế 
gian, hay xuất thế Ø1an; chắng nên quán lạc thọ, 
khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chắng 
nên quán lạc thọ, khô thọ, bất khổ bắt lạc thọ, do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra tạp 
nhiễm, hay thanh tịnh; chắng nên quán lạc thọ, 
khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra thuộc sinh tử, hay thuộc Niếễt-bàn; 
chăng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc 
thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc làm duyên sinh 
ra thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chắng nên 
quán lạc thọ, khổ thọ, bất khô bất lạc thọ, do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra ở trong, ở ngoài, hay 
ở hai bên; chắng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất 
khô bắt lạc thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; 
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_ chăng nên quán lạc thọ, khô thọ, bât khô bắt lạc 
thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể được, 
hay chắng có thê được; chắng nên quán lạc thọ, 
khô thọ, bất khô bất lạc thọ, do nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra có thê được, hay 
chắng có thê được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quản địa 
giới thường, hay vô thường; chăng nên quán thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thường, hay vô 
thường: chắng nên quán địa giới vui, hay khổ; 
chắng nên quán thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới vui, hay khổ; chắng nên quán địa giới ngã, 
hay vô ngã; chăng nên quán thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới ngã, hay vô ngã; chăng nên quán 
địa giới tịnh, hay chắng tịnh; chắng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới tịnh, hay 
chắng tịnh; chắng nên quản địa giới không, hay 
chăng không; chăng nên quán thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới không, hay chăng không: chắng 
nên quán địa giới có tướng, hay không tướng: 
chắng nên quán thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới có tướng, hay không tướng; chắng nên quán 
địa giới có nguyện, hay không nguyện; chăng nên 
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quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới có - 
nguyện, hay không nguyện; chăng nên quán địa 
giới tịch tĩnh, hay chăng tịch tĩnh; chăng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới tịch tĩnh, hay 
chăng tịch tĩnh; chăng nên quán địa giới xa lìa, 
hay chăng xa lia; chăng nên quán thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới xa lìa, hay chắng xa lìa; 
chắng nên quán địa giới hữu vi, hay vô vi; li 
nên quán thủy, hỏa, phong, không, thức giới hữu 
vi, hay VÔ VI; chắng nên quán địa giới hữu lậu, 
hay vô lậu; chăng nên quán thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới hữu lậu, hay vô lậu; chắng nên 
quán địa giới sinh, hay diệt; chắng nên quán thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới sinh, hay diệt; chăng 
nên quán địa giới thiện, hay chăng phải thiện; 
chắng nên quán thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thiện, hay chắng phải thiện; chắng nên quản 
địa giới có tội, hay không tội; chăng nên quán 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới có tội, hay 
không tội; chăng nên quán địa giới có phiên não, 
hay không phiền não; chắng nên quán thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới có phiên não, hay không 
phiên não; chăng nên quán địa giới thế gian, hay 
xuất thể gian; chắng nên quán thủy, hỏa, phong, 
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_ không, thức giới thê gian, hay xuất thê gian; 
chắng nên quán địa giới tạp nhiễm, hay thanh 
tịnh; chắng nên quán thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chẳng nên 
quán địa giới thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; 
chắng nên quán thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chắng nên 
quán địa giới ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; 
chắng nên quán thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chăng nên 
quán địa giới có thể được, hay chăng có thể được; 
chắng nên quán thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới có thể được, hay chắng có thể được. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 12 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYÊÊN (2) 


Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán nhân 
duyên thường, hay vô thường; chắng nên quán 
đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên thường, hay vô thường; chắng nên 
quán nhân duyên vui, hay khổ; chẳng nên quán 
đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên vui, hay khổ; chăng nên quán nhân 
duyên ngã, hay vô ngã; chắng nên quán đắng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
ngã, hay vô ngã; chắng nên quán nhân duyên 
tịnh, hay chắng tịnh; chắng nên quán đăng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
tịnh, hay chắng tịnh; chắng nên quán nhân duyên 
không, hay chăng không; chắng nên quán đăng 
vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên không, hay chắng không: chắng nên quán 
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_ nhân duyên có tướng, hay không tướng; chăng 
nên quán đắng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên có tướng, hay không tướng; 
chắng nên quán nhân duyên có nguyện, hay 
không nguyện; chắng nên quán đẳng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có 
nguyện, hay không nguyện; chắng nên quán nhân 
duyên tịch tĩnh, hay chăng tịch tĩnh; chăng nên 
quán đắng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên tịch tĩnh, hay chắng tịch tĩnh; 
chăng nên quán nhân duyên xa lia, hay chắng xa 
lia; chắng nên quán đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên xa lia, hay 
chăng xa lìa; chăng nên quán nhân duyên hữu vị, 
hay vô vi; chăng nên quán đăng vô gián duyên, 
sở duyên duyên, tăng thượng duyên hữu vIị, hay 
vô vi; chăng nên quán nhân duyên hữu lậu, hay 
vô lậu; chắng nên quán đắng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên hữu lậu, hay vô 
lậu; chăng nên quán nhân duyên sinh, hay diệt; 
chắng nên quán đắng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên sinh, hay diệt; chắng 
nên quán nhân duyên thiện, hay chăng phải thiện; 
chắng nên quán đăng vô gián duyên, sở duyên 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 12 437 


duyên, tăng thượng duyên thiện, hay chắng - 
phải thiện; chắng nên quán nhân duyên có tội, 
hay không tội; chắng nên quán đắng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có 
tội, hay không tội; chắng nên quán nhân duyên 
có phiên não, hay không phiền não; chắng nên 
quán đắng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên có phiên não, hay không phiên 
não; chăng nên quán nhân duyên thê gian, hay 
xuất thê gian; chăng nên quán đắng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên thế 
gian, hay xuất thế gian; chắng nên quán nhân 
duyên tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chăng nên quán 
đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chăng 
nên quán nhân duyên thuộc sinh tử, hay thuộc 
Niết-bàn; chăng nên quán đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên thuộc sinh tử, 
hay thuộc Niết-bàn; chăng nên quán nhân duyên 
ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chắng nên quán 
đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; 
chắng nên quán nhân duyên có thể được, hay 
chắng có thể được; chắng nên quán đăng vô gián 
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_ duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có 
thể được, hay chắng có thê được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp từ 
duyên sinh ra thường, hay vô thường: chắng nên 
quán pháp từ duyên sinh ra vui, hay khổ; chắng 
nên quán pháp từ duyên sinh ra ngã, hay vô ngã; 
chắng nên quán pháp từ duyên sinh ra tịnh, hay 
chăng tịnh; chắng nên quán pháp từ duyên sinh ra 
không, hay chắng không; chăng nên quán pháp từ 
duyên sinh ra có tướng, hay không tướng; chăng 
nên quán pháp từ duyên sinh ra có nguyện, hay 
không nguyện; chăng nên quán pháp từ duyên 
sinh ra tịch tĩnh, hay chăng tịch tĩnh; chăng nên 
quán pháp từ duyên sinh ra xa lìa, hay chăng xa 
lia; chăng nên quán pháp từ duyên sinh ra hữu vị, 
hay vô vi; chăng nên quán pháp từ duyên sinh ra 
hữu lậu, hay vô lậu; chăng nên quán pháp từ 
duyên sinh ra sinh, hay diệt; chắng nên quán pháp 
từ duyên sinh ra thiện, hay chăng phải thiện; 
chăng nên quán pháp từ duyên sinh ra có tội, hay 
không tội; chăng nên quán pháp từ duyên sinh ra 
có phiên não, hay không phiên não; chắng nên 
quán pháp từ duyên sinh ra thế gian, hay xuất thê 
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gian; chăng nên quán pháp từ duyên sinh ra tạp 
nhiễm, hay thanh tịnh; chăng nên quán pháp từ 
duyên sinh ra thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; 
chăng nên quản pháp từ duyên sinh ra ở trong, ở 
ngoài, hay ở hai bên; chăng nên quán pháp tử 
duyên sinh ra có thể được, hay chắng có thê được. 
Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán vô minh 
thường, hay vô thường; chắng nên quán hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, 
lão tử, sâu bi khổ ưu não thường, hay vô thường; 
chăng nên quán vô minh vui, hay khố; chắng nên 
quán hành... cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
vui, hay khổ; chăng nên quán vô minh ngã, hay 
vô ngã; chăng nên quán hành... cho đến lão tử, 
sầu bi khô ưu não ngã, hay vô ngã; chắng nên 
quán vô minh tịnh, hay chắng tịnh; chắng nên 
quán hành... cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
tịnh, hay chắng tịnh; chắng nên quán vô minh 
không, hay chăng không; chắng nên quán hành... 
cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não không, hay 
chăng không: chắng nên quán vô minh có tướng, 
hay không tướng; chăng nên quán hành... cho đến 
lão tử, sâu bi khô ưu não có tướng, hay không 


440 BÁT-NHÃ - BỘ I 


_ tướng: chăng nên quán vô minh có nguyện, hay 
không nguyện; chăng nên quán hành... cho đến 
lão tử, sầu bi khổ ưu não có nguyện, hay không 
nguyện; chắng nên quán vô minh tịch tĩnh, hay 
chăng tịch tĩnh; chăng nên quán hành... cho đến 
lão tử, sâu bi khô ưu não tịch tĩnh, hay chăng tịch 
tĩnh; chắng nên quản vô minh xa lìa, hay chăng 
xa lìa; chắng nên quán hành... cho đến lão tử, sâu 
bi khỗ ưu não xa lìa, hay chắng xa lìa; chăng nên 
quán vô minh hữu vi, hay vô vi; chăng nên quán 
hành... cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não hữu vị, 
hay vô vi; chăng nên quán vô minh hữu lậu, hay 
vô lậu; chắng nên quán hành... cho đến lão tử, sầu 
bi khổ ưu não hữu lậu, hay vô lậu; chăng nên 
quán vô minh sinh, hay diệt; chăng nên quán 
hành... cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não sinh, hay 
diệt; chăng nên quán vô minh thiện, hay chăng 
phải thiện; chăng nên quán hành... cho đến lão tử, 
sầu bi khô ưu não thiện, hay chắng phải thiện; 
chăng nên quán vô minh có tội, hay không tội; 
chăng nên quán hành... cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não có tội, hay không tội; chắng nên quán vô 
minh có phiên não, hay không phiên não; chắng 
nên quán hành... cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
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có phiên não, hay không phiên não; chắng nên - 
quán vô minh thế gian, hay xuất thế gian; chăng 
nên quán hành... cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não 
thê gian, hay. xuất thế gian; chăng nên quán vô 
minh tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chăng nên quản 
hành... cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não tạp 
nhiễm, hay thanh tịnh; chắng nên quán vô minh 
thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên 
quán hành... cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não 
thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên 
quán vô minh ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; 
chăng nên quán hành... cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chăng nên 
quán vô minh có thể được, hay chắng có thể 
được; chăng nên quán hành... cho đến lão tử, sầu 
bi khổ ưu não có thể được, hay chăng có thể 
được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán Bồ 
thí ba-la-mật-đa thường, hay vô thường; chăng 
nên quán Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát nhã ba-la-mật-đa thường, hay vô thường; 
chắng nên quán Bồ thí ba-la-mật-đa vui, hay khô; 
chắng nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
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_ Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa vui, hay khổ; 
chăng nên quán Bồ thí ba-la-mật-đa ngã, hay vô 
ngã; chẳng nên quán Tịnh giới, An nhãn, Tĩnh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa ngã, hay vô 
nøã; chăng nên quán Bồ thí ba-la-mật-đa tịnh, 
hay chắng tịnh; chắng nên quán Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
tịnh, hay chẳng tịnh; chăng nên quán Bồ thí ba- 
la-mật-đa không, hay chắng không; chắng nên 
quán Tịnh giới, An nhẫn, Tính tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa không, hay chắng không: chăng 
nên quán Bố thí ba-la-mật-đa có tướng, hay 
không tướng; chắng nên quán Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
tướng, hay không tướng; chăng nên quán Bồ thí 
ba-lamật-đa có nguyện, hay không nguyện; 
chắng nên quán Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có nguyện, hay 
không nguyện; chắng nên quán Bồ thí ba-la-mật- 
đa tịch tĩnh, hay chắng tịch tĩnh; chắng nên quán 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tịch tĩnh, hay chắng tịch tĩnh; chăng 
nên quán Bồ thí ba-la-mật-đa xa lìa, hay chăng 
xa la; chắng nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
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tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa, hay 
chăng xa lìa; chăng nên quán Bồ thí ba-la-mật-đa 
hữu vi, hay vô vi; chăng nên quán Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
hữu vi, hay vô vi; chăng nên quán Bồ thí ba-la- 
mật-đa hữu lậu, hay vô lậu; chắng nên quán Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa hữu lậu, hay vô lậu; chăng nên quán Bồ 
thí ba-la-mật-đa sinh, hay diệt; chăng nên quán 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sinh, hay diệt; chắng nên quán Bồ 
thí ba-la-mật-đa thiện, hay chăng phải thiện; 
chắng nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thiện, hay chắng 
phải thiện; chăng nên quán Bồ thí ba-la-mật-đa 
có tội, hay không tội; chắng nên quán Tịnh giới, 
An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
có tội, hay không tội; chắng nên quán Bồ thí ba- 
la-mật-đa có phiên não, hay không phiên não; 
chắng nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có phiền não, hay 
không phiên não; chăng nên quán Bồ thí ba-la- 
mật-đa thế gian, hay xuất thế gian; chăng nên 
quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
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_ nhã ba-la-mật-đa thê gian, hay xuât thê gian; 
chắng nên quán Bồ thí ba-la-mật-đa tạp nhiễm, 
hay thanh tịnh; chắng nên quán Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa tạp 
nhiễm, hay thanh tịnh; chắng nên quán Bồ thí ba- 
lamật-đa thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; 
chắng nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa thuộc sinh tử, hay 
thuộc Niết-bản; chắng nên quán Bồ thí ba-la- 
mật-đa ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chắng 
nên quán Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa ở trong, ở ngoài, hay ở hai 
bên; chăng nên quán Bồ thí ba-la-mật-đa có thể 
được, hay chắng có thể được; chắng nên quán 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa có thê được, hay chắng có thê được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp 
không bên trong thường, hay vô thường; chăng 
nên quán pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
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pháp không không đối khác, pháp không bản _ 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thường, hay vô thường; chăng nên quản 
không bên trong vui, hay khổ; chắng nên quán 
không bên ngoài cho đến không không tánh tự 
tánh vui, hay khổ; chăng nên quán không bên 
trong ngã, hay vô ngã; chắng nên quán không 
bên ngoài cho đến không không tánh tự tánh ngã, 
hay vô ngã; chăng nên quán không bên trong 
tịnh, hay chắng tịnh; chắng nên quán không bên 
ngoài cho đến không không tánh tự tánh tịnh, hay 
chăng tịnh; chăng nên quán không bên trong 
không, hay chăng không; chắng nên quán không 
bên ngoài cho đến không không tánh tự tánh 
không, hay chăng không: chăng nên quán không 
bên trong có tướng, hay không tướng; chăng nên 
quán không bên ngoài cho đến không không tánh 
tự tánh có tướng, hay không tướng: chăng nên 
quán không bên trong có nguyện, hay không 
nguyện; chắng nên quán không bên ngoài cho 
đến không không tánh tự tánh có nguyện, hay 
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_ không nguyện; chăng nên quán không bên 
trong tịch tĩnh, hay chắng tịch tĩnh; chăng nên 
quán không bên ngoài cho đến không không tánh 
tự tánh tịch tĩnh, hay chắng tịch tính; chắng nên 
quán không bên trong xa lìa, hay chắng xa lìa; 
chắng nên quán không bên ngoài cho đến không 
không tánh tự tánh xa lìa, hay chắng xa lìa; 
chăng nên quán không bên trong hữu vi, hay vô 
vi; chăng nên quán không bên ngoài cho đến 
không không tánh tự tánh hữu vị, hay vô vị; 
chăng nên quán không bên trong hữu lậu, hay vô 
lậu; chăng nên quán không bên ngoài cho đến 
không không tánh tự tánh hữu lậu, hay vô lậu; 
chắng nên quán không bên trong hoặc ấn tàng, 
hoặc hiển bảy; chăng nên quán không bên ngoải 
cho đến không không tánh tự tánh hoặc ân tàng, 
hoặc hiển bảy; chăng nên quán không bên trong 
thiện, hay chăng phải thiện; chăng nên quán 
không bên ngoài cho đến không không tánh tự 
tánh thiện, hay chắng phải thiện; chắng nên quán 
không bên trong có tội, hay không tội; chắng nên 
quán không bên ngoài cho đến không không tánh 
tự tánh có tội, hay không tội; chăng nên quán 
không bên trong có phiên não, hay không phiên 
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não; chăng nên quán không bên ngoài cho đến - 
không không tánh tự tánh có phiền não, hay 
không phiên não; chăng nên quán không bên 
trong thê gian, hay xuất thế gian; chắng nên quán 
không bên ngoài cho đến không không tánh tự 
tánh thế gian, hay xuất thế gian; chắng nên quán 
không bên trong tạp nhiễm, hay thanh tịnh; 
chắng nên quán không bên ngoài cho đến không 
không tánh tự tánh tạp nhiễm, hay thanh tịnh; 
chắng nên quán không bên trong thuộc sinh tử, 
hay thuộc Niết-bàn; chăng nên quán không bên 
ngoài cho đến không không tánh tự tánh thuộc 
sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chăng nên quán 
không bên trong ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; 
chắng nên quán không bên ngoài cho đến không 
không tánh tự tánh ở trong, ở ngoài, hay ở hai 
bên; chắng nên quán không bên trong có thể 
được, hay chắng có thể được; chắng nên quán 
không bên ngoài cho đến không không tánh tự 
tánh có thê được, hay chắng có thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán chân 
như thường, hay vô thường: chắng nên quán các 
pháp giới, pháp tánh, không hư vọng, chăng đổi 
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_ khác, bình đăng, ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cõi hư không, cõi chăng thể nghĩ bàn 
thường, hay vô thường; chắng nên quán chân như 
vui, hay khổ; chẳng nên quán pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thê nghĩ bàn vui, hay khổ; chắng 
nên quán chân như ngã, hay vô ngã; bliino nên 
quán pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn ngã, hay vô ngã; chăng nên quán chân như 
tịnh, hay chăng tịnh; chăng nên quán pháp giới 
cho đến cảnh giới chắng thê nghĩ bàn tịnh, hay 
chắng tịnh; chắng nên quán chân như không, hay 
chắng không; chắng nên quán pháp giới cho đến 
cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn không, hay chăng 
không; chăng nên quán chân như có tướng, hay 
không tướng; chắng nên quán pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn có tướng, hay 
không tướng; chăng nên quán chân như có 
nguyện, hay không nguyện; chắng nên quán pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn có 
nguyện, hay không nguyện; chắng nên quán chân 
như tịch tĩnh, hay chắng tịch tĩnh; chẳng nên 
quán pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn tịch tĩnh, hay chắng tịch tĩnh; chắng nên 
quán chân như xa lìa, hay chắng xa lìa; chắng 
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nên quán pháp giới cho đến cảnh giới chăng - 
thể nghĩ bàn xa lìa, hay chăng xa lìa; chắng nên 
quán chân như hữu vi, hay vô vi; chăng nên quán 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
hữu vi, hay vô vi; chăng nên quán chân như hữu 
lậu, hay vô lậu; chăng nên quán pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn hữu lậu, hay vô 
lậu; chăng nên quán chân như hoặc ấn tàng, hoặc 
hiển bày; chăng nên quán pháp giới cho đến cảnh 
ĐIỚI chăng thể nghĩ bàn hoặc ấn tàng, hoặc hiến 
bày; chăng nên quán chân như thiện, hay chăng 
phải thiện; chăng nên quán pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn thiện, hay chắng 
phải thiện; chắng nên quán chân như có tội, hay 
không tội; chăng nên quán pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn có tội, hay không 
tội; chăng nên quán chân như có phiền não, hay 
không phiên não; chăng nên quán pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thế nghĩ bàn có phiên não, 
hay không phiên não; chăng nên quán chân như 
thế gian, hay xuất thế gian; chăng nên quán pháp 
giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn thế 
gian, hay xuất thế gian; chăng nên quán chân như 
tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chắng nên quán pháp 
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_ giới cho đên cảnh giới chắng thế nghĩ bàn tạp 
nhiễm, hay thanh tịnh; chắng nên quán chân như 
thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chắng nên 
quán pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chăng nên 
quán chân như ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; 
chắng nên quán pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn ở trong, ở ngoài, hay ở hai 
bên; chăng nên quán chân như có thê được, hay 
chăng có thê được; chăng nên quán pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn có thể được, 
hay chắng có thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán bốn Niệm 
trụ thường, hay vô thường; chắng nên quán bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo thường, 
hay vô thường; chắng nên quán bốn Niệm trụ vui, 
hay khố; chăng nên quán bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo vui, hay khô; chắng nên 
quán bốn Niệm trụ ngã, hay vô ngã; chắng nên 
quán bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
ngã, hay vô ngã; chăng nên quán bốn Niệm trụ 
tịnh, hay chẳng tịnh; chẳng nên quán bốn Chánh 
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đoạn cho đến tám chi Thánh đạo tịnh, hay 
chăng tịnh; chăng nên quán bốn Niệm trụ không, 
hay chắng không; chắng nên quán bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo không, hay 
chăng không: chăng nên quán bốn Niệm trụ có 
tướng, hay không tướng; chăng nên quán bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có tướng, 
hay không tướng: chắng nên quán bốn Niệm trụ 
có nguyện, hay không nguyện; chăng nên quán 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có 
nguyện, hay không nguyện; chắng nên quán bốn 
Niệm trụ tịch tĩnh, hay chắng tịch tĩnh; chắng nên 
quán bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
tịch tĩnh, hay chắng tịch tĩnh; chăng nên quán bôn 
Niệm trụ xa lìa, hay chắng xa lìa; chắng nên quán 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo xa 
lia, hay chắng xa lìa; chắng nên quán bốn Niệm 
trụ hữu vI, hay vô vi; chăng nên quán bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo hữu vi, hay vô 
VI; chắng nên quán bốn Niệm trụ hữu lậu, hay vô 
lậu; chăng nên quán bôn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo hữu lậu, hay vô lậu; chăng nên 
quán bốn Niệm trụ sinh, hay diệt; chăng nên quán 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo sinh, 
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_ hay diệt; chăng nên quán bôn Niệm trụ thiện, 
hay chăng phải thiện; chăng nên quán bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thiện, hay chăng 
phải thiện; chăng nên quán bốn Niệm trụ có tội, 
hay không tội; chăng nên quán bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo có tội, hay không tội; 
chăng nên quán bốn Niệm trụ có phiền não, hay 
không phiên não; chắng nên quán bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có phiên não, 
hay không phiên não; chẳng nên quán bốn Niệm 
trụ thê gian, hay xuất thê gian; chắng nên quản 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo thế 
gian, hay xuất thế gian; chắng nên quán bốn Niệm 
trụ tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chắng nên quán bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo tạp 
nhiễm, hay thanh tịnh; chắng nên quản bôn Niệm 
trụ thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chắng nên 
quán bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chẳng nên 
quán bỗn Niệm trụ ở trong, ở ngoài, hay ở hai 
bên; chắng nên quán bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chỉ Thánh đạo ở trong, ở ngoài, hay ở hai 
bên; chăng nên quán bốn Niệm trụ có thể được, 
hay chăng có thể được; chăng nên quán bốn 
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Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có thê - 
được, hay chắng có thê được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán 
Thánh để khô thường, hay vô thường; chẵng nên 
quán Thánh đề tập. diệt, đạo thường, hay vô 
thường: chăng nên quán Thánh đề khổ vui, hay 
khô; chăng nên quán Thánh đề tập, diệt, đạo vui, 
hay khố; chắng nên quán Thánh đề khổ ngã, hay 
vô ngã; chăng nên quán Thánh đề tập, diệt, đạo 
ngã, hay vô ngã; chắng nên quán Thánh đề khổ 
tịnh, hay chắng tịnh; chắng nên quán Thánh đề 
tập. diệt, đạo tịnh, hay chắng tịnh; chắng nên 
quán Thánh đế khổ không, hay chắng không: 
chắng nên quán Thánh để tập, diệt, đạo không, 
hay chăng không; chăng nên quán Thánh để khổ 
có tướng, hay không tướng; chăng nên quán 
Thánh để tập. diệt, đạo có tướng, hay không 
tướng: chắng nên quán Thánh đề khô có nguyện, 
hay không nguyện; chăng nên quán Thánh đề 
tập, diệt, đạo có nguyện, hay không nguyện; 
chắng nên quán Thánh để khổ tịch tĩnh, hay 
chăng tịch tĩnh; chắng nên quán Thánh để tập, 
diệt, đạo tịch tĩnh, hay chắng tịch tĩnh; chắng nên 
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_ quán Thánh để khô xa lìa, hay chăng xa lìa; 
chắng nên quán Thánh để tập, diệt, đạo xa lìa, 
hay chắng xa lìa; chăng nên quán Thánh đề khổ 
hữu vi, hay vô vi; chăng nên quán Thánh để tập, 
diệt, đạo hữu vi, hay vô vi; chăng nên quán 
Thánh đế khổ hữu lậu, hay vô lậu; chẳng nên 
quán Thánh đề tập, diệt, đạo hữu lậu, hay vô lậu; 
chắng nên quán Thánh để khổ sinh, hay diệt; 
chăng nên quán Thánh để tập, diệt, đạo sinh, hay 
diệt; chăng nên quán Thánh để khô thiện, hay 
chăng phải thiện; chăng nên quán Thánh đề tập, 
diệt, đạo thiện, hay chắng phải thiện; chắng nên 
quán Thánh đề khô có tội, hay không tội; chắng 
nên quán Thánh để tập, diệt, đạo có tội, hay 
không tội; chăng nên quán Thánh đế khô có 
phiên não, hay không phiên não; chắng nên quán 
Thánh đề tập. diệt, đạo có phiên não, hay không 
phiên não; chăng nên quán Thánh để khổ thê 
gian, hay xuất thê gian; chăng nên quán Thánh đề 
tập. diệt, đạo thế gian, hay xuất thế gian; chắng 
nên quán Thánh để khô tạp nhiễm, hay thanh 
tịnh; chắng nên quán Thánh đề tập. diệt, đạo tạp 
nhiễm, hay thanh tịnh; chắng nên quán Thánh đề 
khổ thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chắng nên 
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quán Thánh đê tập. diệt, đạo thuộc sinh tử, hay 
thuộc Niết-bản; chắng nên quán Thánh để khổ ở 
trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chăng nên quán 
Thánh để tập. diệt, đạo ở trong, ở ngoài, hay ở 
hai bên; chăng nên quán Thánh để khổ có thể 
được, hay chắng có thể được; chắng nên quán 
Thánh đề tập. diệt, đạo có thể được, hay chắng có 
thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán bốn 
Tĩnh lự thường, hay vô thường: chẳng nên quán 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thường, hay vô 
thường; chắng nên quản bốn Tĩnh lự vui, hay 
khô; chắng nên quán bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc vui, hay khô; chăng nên quán bốn Tĩnh lự 
ngã, hay vô ngã; chăng nên quán bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc ngã, hay vô ngã; chăng nên 
quán bốn Tĩnh lự tịnh, hay chắng tịnh; chắng nên 
quán bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc tịnh, hay 
chăng tịnh; chăng nên quán bốn Tĩnh lự không, 
hay chăng không; chắng nên bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc không, hay chắng không: chắng nên 
quán bốn Tĩnh lự có tướng, hay không tướng; 
chăng nên quán bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
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_ có tướng, hay không tướng; chăng nên quán 
bốn Tĩnh lự có nguyện, hay không nguyện; 
chăng nên quán bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
có nguyện, hay không nguyện; chăng nên quản 
bốn Tĩnh lự tịch tĩnh, hay chăng tịch tĩnh; chắng 
nên quán bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc tịch 
tĩnh, hay chắng tịch tĩnh; chắng nên quán bốn 
Tĩnh lự xa la, hay chắng xa la; chắng nên quán 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc xa lìa, hay chắng 
xa lÌa; chăng nên quán bốn Tĩnh lự hữu vi, hay 
VÕ VI; chắng nên quán bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc hữu vi, hay vô vi; chăng nên quán bốn 
Tĩnh lự hữu lậu, hay vô lậu; chắng nên quán bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc hữu lậu, hay vô lậu; 
chắng nên quán bốn Tĩnh lự sinh, hay diệt; chắng 
nên quán bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc sinh, 
hay diệt; chắng nên quán bốn Tĩnh lự thiện, hay 
chăng phải thiện; chắng nên quán bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc thiện, hay chăng phải thiện; 
chắng nên quán bốn Tĩnh lự có tội, hay không 
tội; chắng nên quán bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc có tội, hay không tội; chắng nên quản bốn 
Tĩnh lự có phiên não, hay không phiên não; 
chăng nên quán bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
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có phiên não, hay không phiên não; chắng nên - 
quán bốn Tĩnh lự thê gian, hay xuất thế gian; 
chắng nên bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thế 
gian, hay xuất thế gian; chắng nên quán bốn Tĩnh 
lự tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chắng nên quán bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc tạp nhiễm, hay thanh 
tịnh; chắng nên quán bốn Tĩnh lự thuộc sinh tử, 
hay thuộc Niết-bàn; chăng nên quán bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc thuộc sinh tử, hay thuộc 
Niết-bàn; chắng nên quán bốn Tĩnh lự ở trong, ở 
ngoài, hay ở hai bên; chắng nên quán bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc ở trong, ở ngoài, hay ở 
hai bên; chắng nên quán bốn Tĩnh lự có thê được, 
hay chắng có thể được; chăng nên quán bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc có thể được, hay chắng 
có thê được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán tám 
Giải thoát thường, hay vô thường; chắng nên 
quán tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ thường, hay vô thường; chắng nên quán tám 
Giải thoát vui, hay khổ; chăng nên quán tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biễn xứ vui, 
hay khô; chăng nên quán tám Giải thoát ngã, hay 
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_ vô ngã; chăng nên quán tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ ngã, hay vô ngã; 
chắng nên quán tám Giải thoát tịnh, hay chắng 
tịnh; chắng nên quán tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ tịnh, hay chắng tịnh; chắng 
nên quán tám Giải thoát không, hay chăng 
không; chắng nên quán tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ không, hay chắng không: 
chắng nên quán tám Giải thoát có tướng, hay 
không tướng; chăng nên quán tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ có tướng, hay 
không tướng; chăng nên quán tám Giải thoát có 
nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ có 
nguyện, hay không nguyện; chẳng nên quán tám 
Giải thoát tịch tĩnh, hay chăng tịch tĩnh; chắng 
nên quán tảm Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ tịch tĩnh, hay chăng tịch tĩnh; chăng nên 
quán tám Giải thoát xa lìa, hay chắng xa lìa; 
chắng nên quản tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ xa lìa, hay chăng xa lìa; chắng nên 
quán tám Giải thoát hữu vi, hay vô vi; chăng nên 
quán tắm Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ hữu vi, hay vô vi; chắng nên quán tám Giải 
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thoát hữu lậu, hay vô lậu; chắng nên quản tám 

Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ hữu 
lậu, hay vô lậu; chắng nên quán tám Giải thoát 
sinh, hay diệt; chắng nên quản tám Thăng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ sinh, hay diệt; 
chăng nên quán tám Giải thoát thiện, hay chăng 
phải thiện; chắng nên quán tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ thiện, hay chắng phải 
thiện; chắng nên quán tám Giải thoát có tội, hay 
không tội; chăng nên quán tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ có tội, hay không tội; 
chắng nên quán tám Giải thoát có phiên não, hay 
không phiên não; chăng nên quản tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ có phiên não, 
hay không phiền não; chăng nên quán tám Giải 
thoát thê gian, hay xuất thế gian; chăng nên quán 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
thế gian, hay xuất thê gian; chăng nên quán tám 
Giải thoát tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chắng nên 
quán tắm Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chăng nên quán 
tám Giải thoát thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; 
chắng nên quản tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; 
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chắng nên quán tám Giải thoát ở trong, ở 
ngoài, hay ở hai bên; chăng nên quán tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ ở trong, ở 
ngoài, hay ở hai bên; chắng nên quán tám Giải 
thoát có thể được, hay chăng có thể được; chắng 
nên quán tảm Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ có thể được, hay chắng có thê được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp 
môn giải thoát Không thường, hay vô thường; 
chắng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện thường, hay vô thường; chăng nên 
quán pháp môn giải thoát Không vui, hay khổ; 
chắng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện vui, hay khổ; chắng nên quán pháp 
môn giải thoát Không ngã, hay vô ngã; chắng nên 
quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
ngã, hay vô ngã; chăng nên quán pháp môn giải 
thoát Không tịnh, hay chăng tịnh; chắng nên quán 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện tịnh, 
hay chăng tịnh; chắng nên quán pháp môn giải 
thoát Không không, hay chắng không: chăng nên 
quán pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
không, hay chăng không; chắng nên quán pháp 
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môn giải thoát Không có tướng, hay không - 
tướng: chăng nên quán pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện có tướng, hay không tướng; 
chăng nên quán pháp môn giải thoát Không có 
nguyện, hay không nguyện; chắng nên quán pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có nguyện, 
hay không nguyện; chắng nên quán pháp môn 
giải thoát Không tịch tĩnh, hay chắng tịch tĩnh; 
chắng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện tịch tĩnh, hay chăng tịch tĩnh; chăng 
nên quán pháp môn giải thoát Không xa lìa, hay 
chăng xa lìa; chăng nên quán pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện xa lìa, hay chăng xa lìa; 
chắng nên quán pháp môn giải thoát Không hữu 
vi, hay vô vi; chắng nên quán pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện hữu vi, hay vô vi; chăng 
nên quán pháp môn giải thoát Không hữu lậu, hay 
vô lậu; chắng nên quán pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện hữu lậu, hay vô lậu; chăng nên 
quán pháp môn giải thoát Không sinh, hay diệt; 
chắng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện sinh, hay diệt; chăng nên quán pháp 
môn giải thoát Không thiện, hay chẳng phải thiện; 
chắng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, 
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Vô nguyện thiện, hay chăng phải thiện; chắng 
nên quán pháp môn giải thoát Không có tội, hay 
không tội; chăng nên quán pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện có tội, hay không tội; 
chăng nên quán pháp môn giải thoát Không có 
phiên não, hay không phiên não; chắng nên quán 
pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện có 
phiên não, hay không phiên não; chắng nên quán 
pháp môn giải thoát Không thê gian, hay xuất thế 
gian; chăng nên quản pháp môn giải thoát Võ 
tướng, Vô nguyện thế gian, hay xuất thế gian; 
chăng nên quán pháp môn giải thoát Không tạp 
nhiễm, hay thanh tịnh; chăng nên quán pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện tạp nhiễm, hay 
thanh tịnh; chăng nên quán pháp môn giải thoát 
Không thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chắng 
nên quản pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; chắng 
nên quán pháp môn giải thoát Không ở trong, ở 
ngoài, hay ở hai bên; chắng nên quán pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện ở trong, ở ngoài, 
hay ở hai bên; chắng nên quán pháp môn giải 
thoát Không có thể được, hay chắng có thể được; 
chăng nên quán pháp môn giải thoát Vô tướng, 
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Vô nguyện có thê được, hay chăng có thê được. _ 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán pháp môn 
Đà-la-ni thường, hay vô thường: chắng nên quán 
pháp môn Tam-ma-địa thường, hay vô thường: 
chắng nên quán pháp môn Đà-la-ni vui, hay khổ; 
chắng nên quản pháp môn Tam-ma-địa vui, hay 
khố; chăng nên quán pháp môn Đà-la-ni ngã, hay 
vô ngã; chắng nên quán pháp môn Tam-ma-địa 
ngã, hay vô ngã; chăng nên quán pháp môn Đà- 
la-ni tịnh, hay chăng tịnh; chăng nên quán pháp 
môn Tam-ma-đla tịnh, hay chắng tịnh; chắng nên 
quán pháp môn Đà-la-ni không, hay chăng không: 
chắng nên quán pháp môn Tam-ma-địa không, 
hay chăng không; chắng nên quán pháp môn Đà- 
la-ni có tướng, hay không tướng; chăng nên quán 
pháp môn Tam-ma-địa có tướng, hay không 
tướng: chắng nên quán pháp môn Đà-la-ni có 
nguyện, hay không nguyện; chắng nên quán pháp 
môn Tam-ma-địa có nguyện, hay không nguyện; 
chăng nên quán pháp môn Đà-la-ni tịch tĩnh, hay 
chăng tịch tĩnh; chăng nên quán pháp môn Tam- 
ma-địa tịch tĩnh, hay chăng tịch tĩnh; chắng nên 
quán pháp môn Đà-la-ni xa lìa, hay chăng xa lìa; 
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_ chăng nên quán pháp môn Tam-ma-địa xa lia, 
hay chăng xa lìa; chăng nên quán pháp môn Đà- 
la-ni hữu vi, hay vô vi; chăng nên quán pháp môn 
Tam-ma-địa hữu vi, hay vô vi; chằng nên quán 
pháp môn Đà-la-n1 hữu lậu, hay vô lậu; chắng nên 
pháp môn Tam-ma-đa hữu lậu, hay vô lậu; chắng 
nên quán pháp môn Đà-la-ni sinh, hay diệt; chắng 
nên quán pháp môn Tam-ma-địa sinh, hay diệt; 
chắng nên quán pháp môn Đà-la-ni thiện, hay 
chăng phải thiện; chăng nên quán pháp môn Tam- 
ma-địa thiện, hay chắng phải thiện; chăng nên 
quán pháp môn Đà-la-ni có tội, hay không tội; 
chắng nên quán pháp môn Tam-ma-địa có tội, 
hay không tội; chăng nên quán pháp môn Đả-la-ni 
có phiên não, hay không phiền não; chăng nên 
quán pháp môn Tam-ma-địa có phiền não, hay 
không phiên não; chăng nên quán pháp môn Đả- 
la-ni thế gian, hay xuất thế gian; chắng nên quán 
pháp môn Tam-ma-địa thế gian, hay xuất thế 
gian; chăng nên quán pháp môn Đà-la-ni tạp 
nhiễm, hay thanh tịnh; chăng nên quán pháp môn 
Tam-ma-địa tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chắng nên 
quán pháp môn Đà-la-n1 thuộc sinh tử, hay thuộc 
Niết-bàn; chắng nên quán pháp môn Tam-ma-địa 
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thuộc sinh tử, hay thuộc Niễt-bàn; chắng nên - 
quán pháp môn Đà-la-m1 ở trong, ở ngoài, hay ở 
hai bên; chăng nên quán pháp môn Tam-ma-địa ở 
trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chăng nên quán 
pháp môn Đà-la-ni có thể được, hay chăng có thể 
được; chăng nên quán pháp môn Tam-ma-địa có 
thể được, hay chắng có thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán bậc 
Cực hỷ thường, hay vô thường; chắng nên quán 
các bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, 
bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, 
bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân 
thường, hay vô thường; chắng nên quán bậc Cực 
hý vui, hay khổ; chăng nên quán bậc Ly câu cho 
đến bậc Pháp vân vui, hay khổ; chăng nên quán 
bậc Cực hỷ ngã, hay vô ngã; chăng nên quán bậc 
Ly, cầu cho đến bậc Pháp vân ngã, hay vô ngã; 
chắng nên quán bậc Cực hỷ tịnh, hay chăng tịnh; 
chăng nên quán bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân 
tịnh, hay chăng tịnh; chẳng nên quán bậc Cực hỷ 
không, hay chẳng không; chắng nên quán bậc Ly 
cấu cho đến bậc Pháp vân không, hay chắng 
không; chắng nên quán bậc Cực hỷ có tướng, hay 
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- không tướng; chăng nên quán bậc Ly câu cho 
đến bậc Pháp vân có tướng, hay không tướng: 
chắng nên quán bậc Cực hỷ có nguyện, hay 
không nguyện; chắng nên quán bậc Ly cấu cho 
đến bậc Pháp vân có nguyện, hay không nguyện; 
chăng nên quán bậc Cực hý tịch tĩnh, hay chăng 
tịch tĩnh; chăng nên quán bậc Ly cấu cho đến bậc 
Pháp vân tịch tĩnh, hay chăng tịch tĩnh; chắng 
nên quán bậc Cực hỷ xa lìa, hay chăng xa lìa; 
chăng nên quán bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân 
xa lìa, hay chắng xa la; chắng nên quản bậc Cực 
hý hữu vi, hay vô vi; chăng nên quán bậc Ly cấu 
cho đến bậc Pháp vân hữu vi, hay vô vi; chắng 
nên quán bậc Cực hỷ hữu lậu, hay vô lậu; chắng 
nên quán bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân hữu 
lậu, hay vô lậu; chắng nên quán bậc Cực hý sinh, 
hay diệt; chắng nên quán bậc Ly câu cho đến bậc 
Pháp vân sinh, hay diệt; chắng nên quán bậc Cực 
hỷ thiện, hay chăng phải thiện; chắng nên quán 
bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân thiện, hay 
chắng phải thiện; chắng nên quán bậc Cực hỷ có 
tội, hay không tội; chăng nên quán bậc Ly câu 
cho đến bậc Pháp vân có tội, hay không tội; 
chắng nên quán bậc Cực hỷ có phiền não, hay 
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không phiên não; chắng nên quán bậc Ly câu 
cho đến bậc Pháp vân có phiên não, hay không 
phiên não; chắng nên quán bậc Cực hỷ thế gian, 
hay xuất thê gian; chăng nên quản bậc Ly câu 
cho đến bậc Pháp vân thê gian, hay xuất thê gian; 
chắng nên quán bậc Cực hý tạp nhiễm, hay thanh 
tịnh; chắng nên quán bậc Ly cấu cho đến bậc 
Pháp vân tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chắng nên 
quán bậc Cực hỷ thuộc sinh tử, hay thuộc Niết- 
bàn; chăng nên quán bậc Ly cấu cho đến bậc 
Pháp vân thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; 
chắng nên quán bậc Cực hỷ ở trong, ở ngoài, hay 
ở hai bên; chắng nên quán bậc Ly cấu cho đến 
bậc Pháp vân ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; 
chắng nên quán bậc Cực hý có thê được, hay 
chắng có thể được; chăng nên quán bậc Ly cấu 
cho đến bậc Pháp vân có thê được, hay chăng có 
thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán năm 
loại mặt thường, hay vô thường: chăng nên quán 
sáu phép thần thông thường, hay vô thường: 
chăng nên quán năm loại mắt vui, hay khố; chăng 
nên quán sáu phép thân thông vui, hay khổ; chăng 
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nên quán năm loại mắt ngã, hay vô ngã; chắng 
nên quán sáu phép thần thông ngã, hay vô ngã; 
chăng nên quán năm loại mắt tịnh, hay chăng 
tịnh; chăng nên quản sáu phép thân thông tịnh, 
hay chăng tịnh; chắng nên quán năm loại mắt 
không, hay chắng không: chăng nên quán sáu 
phép thân thông không, hay chăng không: chắng 
nên quán năm loại mắt có tướng, hay không 
tướng: chắng nên quán sáu phép thân thông có 
tướng, hay không tướng; chắng nên quán năm 
loại mắt có nguyện, hay không nguyện; chăng 
nên quán sáu phép thân thông có nguyện, hay 
không nguyện; chắng nên quán năm loại mắt tịch 
tĩnh, hay chăng tịch tĩnh; chăng nên quán sáu 
phép thân thông tịch tĩnh, "hay chăng tịch tĩnh; 
chăng nên quán năm loại mắt xa lìa, hay chăng xa 
lìa; chắng nên quán sáu phép thân thông xa lia, 
hay chăng xa lìa; chắng nên quán năm loại mắt 
hữu vi, hay vô vi; chăng nên quán sáu phép thân 
thông hữu vI, hay vô vi; chăng nên quán năm loại 
mắt hữu lậu, hay vô lậu; chăng nên quán sáu phép 
thân thông hữu lậu, hay vô lậu; chắng nên quán 
năm loại mắt sinh, hay diệt; chắng nên quán sáu 
phép thần thông sinh, hay diệt; chắng nên quán 
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năm loại mắt thiện, hay chăng phải thiện; chăng _ 
nên quán sáu phép thân thông thiện, hay chắng 
phải thiện; chăng nên quán năm loại mắt có tội, 
hay không tội; chăng nên quản sáu phép thân 
thông có tội, hay không tội; chắng nên quán năm 
loại mắt có phiền não, hay không phiên não; 
chăng nên quán sáu phép thần thông có phiền 
não, hay không phiên não; chắng nên quán năm 
loại mắt thế gian, hay xuất thế gian; chăng nên 
quán sáu phép thần thông thế gian, "hay xuất thê 
gian; chăng nên quán năm loại mắt tạp nhiễm, 
hay thanh tịnh; chắng nên quán sáu phép thân 
thông tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chắng nên quán 
năm loại mắt thuộc sinh tử, hay thuộc Niết-bàn; 
chắng nên quán sáu phép thân thông thuộc sinh 
tử, hay thuộc Niết-bản; chăng nên quán năm loại 
mắt ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chắng nên 
quán sáu phép thân thông ở trong, ở ngoài, hay Ở 
hai bên; chắng nên quán năm loại mắt có thế 
được, hay chắng có thê được; chắng nên quán sáu 
phép thần thông có thể được, hay chăng có thể 
được. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 13 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYÊÊN @) 


Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán mười 
lực của Phật thường, hay vô thường: chắng nên 
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng thường, hay 
vô thường; chăng nên quán mười lực của Phật 
vui, hay khô; chắng nên quán bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng vui, hay khố; chắng nên quán mười lực 
của Phật ngã, hay vô ngã; chăng nên quản bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười 
tám pháp Phật bất cộng ngã, hay vô ngã; Thìn 
nên quản mười lực của Phật tịnh, hay chăng tịnh; 
chắng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bât cộng 
tịnh, hay chắng tịnh; chắng nên quán mười lực 
của Phật không, hay chăng không; chắng nên 
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quán bốn điêu không sợ, bôn sự hiểu biết thông - 
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng không, hay 
chăng không: chăng nên quán mười lực của Phật 
có tướng, hay không tướng: chắng nên quán bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười 
tám pháp Phật bất cộng có tướng, hay không 
tướng: chắng nên quán mười lực của Phật có 
nguyện, hay không nguyện; chăng nên quản bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười 
tám pháp Phật bất cộng có nguyện, hay không 
nguyện; chăng nên quán mười lực của Phật tịch 
tĩnh, hay chắng tịch tĩnh; chăng nên quán bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười 
tám pháp Phật bất cộng tịch tĩnh, hay chăng tịch 
nh; chắng nên quán mười lực của Phật xa lìa, 
hay chăng xa lìa; chắng nên quán bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tắm pháp 
Phật bất cộng xa lìa, hay chắng xa la; chắng nên 
quán mười lực của Phật hữu vi, hay vô vĩ; chắng 
nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng hữu vị, 
hay vô vi; chăng nên quán mười lực của Phật hữu 
lậu, hay vô lậu; chắng nên quán bỗn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tắm pháp 
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_ Phật bất cộng hữu lậu, hay vô lậu; chắng nên 
quán mười lực của Phật sinh, hay diệt; chắng nên 
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng sinh, hay diệt; 
chắng nên quán mười lực của Phật thiện, hay 
chắng phải thiện; chăng nên quán bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tắm pháp 
Phật bất cộng thiện, hay chắng phải thiện; chắng 
nên quán mười lực của Phật có tội, hay không 
tỘ1; chắng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng có tội, hay không tội; chắng nên quán mười 
lực của Phật có phiên não, hay không phiên não; 
chắng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng có 
phiên não, hay không phiên não; chăng nên quản 
mười lực của Phật thế gian, hay xuất thế gian; 
chắng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng thê 
gian, hay xuất thế gian; chắng nên quán mười lực 
của Phật tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chắng nên 
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, mười tắm pháp Phật bất cộng tạp nhiễm, 
hay thanh tịnh; chăng nên quán mười lực của 
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Phật tạp nhiễm, hay thuộc Niễt-bản; chắng nên - 
quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, mười tắm pháp Phật bất cộng tạp nhiễm, 
hay thuộc Niết-bàn; chăng nên quán mười lực 
của Phật ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chăng 
nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng ở trong, 
ở ngoài, hay ở hai bên; chắng nên quán mười lực 
của Phật có thể được, hay không thể thê được; 
chắng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng có 
thể được, hay không thể thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán đại 
Từ thường, hay vô thường: chắng nên quán đại 
Bi, đại Hý, đại Xả thường, hay vô thường: chăng 
nên quán đại Từ vui, hay khổ; chẳắng nên quán 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả vui, hay khổ; chắng nên 
quán đại Từ ngã, hay vô ngã; chắng nên quán đại 
BI, đại Hỷ, đại Xả ngã, hay vô ngã; chắng nên 
quán đại Từ tịnh, hay chăng tịnh; chăng nên quán 
đại BI, đại Hỷ, đại Xả tịnh, hay chăng tịnh; chăng 
nên quán đại Từ không, hay chăng không; chắng 
nên quán đại BI, đại Hỷ, đại Xả không, hay 
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_ chăng không; chắng nên quán đại Từ có tướng, 
hay không tướng; chắng nên quán đại BI, đại Hỷ, 
đại Xả có tướng, hay không tướng; chăng nên 
quán đại Từ có nguyện, hay không nguyện; 
chắng nên quán đại BI, đại Hỷ, đại Xả có 
nguyện, hay không nguyện; chăng nên quán đại 
Từ tịch tĩnh, hay chắng tịch tĩnh; chăng nên quán 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả tịch tĩnh, hay chăng tịch 
tĩnh; chăng nên quán đại Từ xa lìa, hay chắng xa 
la; chắng nên quán đại BỊ, đại Hỷ, đại Xả xa lìa, 
hay chắng xa lìa; chăng nên quán đại Từ hữu vị, 
hay vô vi; chăng nên quán đại Bi, đại Hỷ, đại Xả 
hữu vi, hay vô vi; chăng nên quán đại Từ hữu 
lậu, hay vô lậu; chắng nên quán đại BI, đại Hỷ, 
đại Xả hữu lậu, hay vô lậu; chắng nên quán đại 
Từ sinh, hay diệt; chắng nên quán đại BỊ, đại Hỷ, 
đại Xả sinh, hay diệt; chắng nên quán đại Từ 
thiện, hay chăng phải thiện; chắng nên quán đại 
BI, đại Hỷ, đại Xả thiện, hay chắng phải thiện; 
chắng nên quán đại Từ có tội, hay không tội; 
chắng nên quán đại BI, đại Hỷ, đại Xả có tội, hay 
không tội; chắng nên quán đại Từ có phiền não, 
hay không phiền não; chắng nên quán đại BỊ, đại 
Hý, đại Xả có phiền não, hay không phiền não; 
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chăng nên quán đại Từ thê gian, hay xuất thê - 
gian; chăng nên quán đại Bi, đại Hỷ, đại Xả thê 
gian, hay xuất thế gian; chăng. nên quán đại Từ 
tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chăng nên quán đại 
Bi, đại Hý, đại Xả tạp nhiễm, hay thanh tịnh; 
chắng nên quán đại Từ tạp nhiễm, hay thuộc 
Niết-bàn; chắng nên quán đại BỊ, đại Hỷ, đại Xả 
tạp nhiễm, hay thuộc Niết-bàn; chắng nên quán 
đại Từ ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chắng nên 
quán đại BI, đại Hỷ, đại Xả ở trong, ở ngoài, hay 
ở hai bên; chắng nên quán đại Từ có thê được, 
hay không thê thể được; chắng nên quán đại BỊ, 
đại Hỷ, đại Xả có thể được, hay không thể thê 
được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán ba 
mươi hai tướng Đại sĩ thường, hay vô thường; 
chắng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo 
thường, hay vô thường: chẳng nên quán ba mươi 
hai tướng Đại sĩ vui, hay khổ; chẳng nên quán 
tám mươi vẻ đẹp kèm theo vui, hay khổ; chắng 
nên quán ba mươi hai tướng Đại sĩ ngã, hay vô 
ngã; chăng nên quán tắm mươi vẻ đẹp kèm theo 
ngã, hay vô ngã; chăng nên quán ba mươi hai 


476 BÁT-NHÃ - BỘ I 


_ tướng Đại sĩ tịnh, hay chăng tịnh; chắng nên 
quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo tịnh, hay chăng 
tịnh; chăng nên quán ba mươi hai tướng Đại sĩ 
không, hay chăng không: chăng nên quán tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo không, hay chăng không: 
chăng nên quán ba mươi hai tướng Đại sĩ có 
tướng, hay không tướng; chăng nên quán tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo có tướng, hay không 
tướng: chắng nên quán ba mươi hai tướng Đại sĩ 
có nguyện, hay không nguyện; chăng nên quán 
tám mươi vẻ đẹp kèm theo có nguyện, hay không 
nguyện; chắng nên quán ba mươi hai tướng Đại sĩ 
tịch tĩnh, hay chắng tịch tĩnh; chăng nên quán tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo tịch tĩnh, hay chắng tịch 
tĩnh; chắng nên quán ba mươi hai tướng Đại sĩ xa 
lia, hay chắng xa lìa; chắng nên quán tám mươi 
vẻ đẹp kèm theo xa lìa, hay chăng xa lìa; chắng 
nên quán ba mươi hai tướng Đại sĩ hữu vi, hay vô 
vi; chăng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo 
hữu vi, hay vô vi; chắng nên quán ba mươi hai 
tướng Đại sĩ hữu lậu, hay vô lậu; chắng nên quán 
tám mươi vẻ đẹp kèm theo hữu lậu, hay vô lậu; 
chắng nên quán ba mươi hai tướng Đại sĩ sinh, 
hay diệt; chắng nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 13 477 


theo sinh, hay diệt; chắng nên quán ba mươi hai 
tướng Đại sĩ thiện, hay chăng phải thiện; chắng 
nên quán tắm mươi vẻ đẹp kèm theo thiện, hay 
chăng phải thiện; chăng nên quán ba mươi hai 
tướng Đại sĩ có tội, hay không tội; chắng nên 
quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo có tội, hay không 
tội; chăng nên quán ba mươi hai tướng Đại sĩ có 
phiên não, hay không phiên não; chắng nên quán 
tám mươi vẻ đẹp kèm theo có phiền não, hay 
không phiền não; chăng nên quán ba mươi hai 
tướng Đại sĩ thế gian, hay xuất thế g1an; chăng 
nên quán tám mươi vẻ đẹp kèm theo thế gian, hay 
xuất thế gian; chắng nên quán ba mươi hai tướng 
Đại sĩ tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chắng nên quản 
tám mươi vẻ đẹp kèm theo tạp nhiễm, hay thanh 
tịnh; chăng nên quán ba mươi hai tướng Đại sĩ tạp 
nhiễm, hay thuộc Niết-bàn; chăng nên quán tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo tạp nhiễm, hay thuộc Niết- 
bàn; chắng nên quán ba mươi hai tướng Đại sĩ ở 
trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chắng nên quán tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo ở trong, ở ngoài, hay ở hai 
bên; chăng nên quán ba mươi hai tướng Đại sĩ có 
thể được, hay không thể thế được; chắng nên 
quán tắm mươi vẻ đẹp kèm theo có thê được, hay 
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_ không thế thê được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán pháp 
không quên mất thường, hay vô thường; chẳng 
nên quán tánh luôn luôn xả thường, hay vô 
thường: chắng nên quán pháp không quên mất 
vui, hay khổ; chăng nên quản tánh luôn luôn xả 
vui, hay khô; chắng nên quán pháp không quên 
mất ngã, hay vô ngã; chẳng nên quán tánh luôn 
luôn xả ngã, hay vô ngã; chăng nên quán pháp 
không quên mất tịnh, hay chăng tịnh; chăng nên 
quán tánh luôn luôn xả tịnh, hay chắng tịnh; 
chắng nên quán pháp không quên mất không, hay 
chăng không: chăng nên quán tánh luôn luôn xả 
không, hay chắng không: chăng nên quán pháp 
không quên mất có tướng, hay không tướng: 
chăng nên quán tánh luôn luôn xả có tướng, hay 
không tướng; chắng nên quán pháp không quên 
mất có nguyện, hay không nguyện; chẳng nên 
quán tánh luôn luôn xả có nguyện, hay không 
nguyện; chăng nên quán pháp không quên mất 
tịch tĩnh, hay chăng tịch tĩnh; chăng nên quán 
tánh luôn luôn xả tịch tĩnh, hay chăng tịch tĩnh; 
chăng nên quán pháp không quên mất xa lìa, hay 
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chắng xa lìa; chăng nên quán tánh luôn luôn xả - 
xa lìa, hay chắng xa lìa; chăng nên quán pháp 
không quên mất hữu vi, hay vô vi; chăng nên 
quán tánh luôn luôn xả hữu vi, hay vô vi; chắng 
nên quán pháp không quên mất hữu lậu, hay vô 
lậu; chăng nên quán tánh luôn luôn xả hữu lậu, 
hay vô lậu; chắng nên quán pháp không quên mất 
sinh, hay diệt; chắng nên quán tánh luôn luôn xả 
sinh, hay diệt; chăng nên quán pháp không quên 
mất thiện, hay chăng phải thiện; chăng nên quản 
táảnh luôn luôn xả thiện, hay chắng phải thiện; 
chắng nên quán pháp không quên mất có tội, hay 
không tội; chăng nên quán tánh luôn luôn xả có 
tội, hay không tội; chắng nên quán pháp không 
quên mất có phiền não, hay không phiên não; 
chắng nên quán tánh luôn luôn xả có phiên não, 
hay không phiên não; chắng nên quán pháp 
không quên mật thể gian, hay xuất thế gian; 
chăng nên quán tánh luôn luôn xả thê gian, hay 
xuất thê gian; chăng nên quán pháp không quên 
mất tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chăng nên quán 
tánh luôn luôn xả tạp nhiễm, hay thanh tịnh; 
chắng nên quán pháp không quên mất tạp nhiễm, 
hay thuộc Niết-bàn; chăng nên quán tánh luôn 
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luôn xả tạp nhiễm, hay thuộc Niễt-bàn; chăng 
nên quán pháp không quên mất ở trong, ở ngoài, 
hay ở hai bên; chẳng nên quán tánh luôn luôn xả 
ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chắng nên quản 
pháp không quên mất có thê được, hay không thể 
thể được; chăng nên quán tánh luôn luôn xả có 
thể được, hay không thê thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán trí 
Nhất thiết thường, hay vô thường; chắng nên 
quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thường, 
hay vô thường; chăng nên quán trí Nhất thiết vui, 
hay khô; chăng nên quán trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng vui, hay khố; chắng nên quán trí Nhất 
thiết ngã, hay vô ngã; chăng nên trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng ngã, hay vô ngã; chắng nên 
quán trí Nhất thiết tịnh, hay chắng tịnh; chắng 
nên quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng tịnh, 
hay chăng tịnh; chăng nên quán trí Nhất thiết 
không, hay chắng không; chăng nên quán trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng không, hay chắng 
không; chăng nên quán trí Nhất thiết có tướng, 
hay không tướng: chắng nên quán trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng có tướng, hay không tướng: 
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chắng nên quán trí Nhất thiết có nguyện, hay - 
không nguyện; chẳng nên quán trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng có nguyện, hay không nguyện; 
chăng nên quán trí Nhất thiết tịch tĩnh, hay chắng 
tịch tĩnh; chắng nên quán trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng tịch tĩnh, hay chắng tịch tĩnh; chắng 
nên quán trí Nhất thiết xa lìa, hay chăng. xa lìa; 
chắng nên quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng xa lìa, hay chăng xa lìa; chắng nên quán trí 
Nhất thiết hữu vi, hay vô vi; chăng nên quán trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng hữu vi, hay vô vi; 
chắng nên quán trí Nhất thiết hữu lậu, hay vô lậu; 
chắng nên quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng hữu lậu, hay vô lậu; chăng nên quán trí 
Nhất thiết sinh, hay diệt; chắng nên quán trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng sinh, hay diệt; chắng 
nên quán trí Nhất thiết thiện, hay chắng phải 
thiện; chắng nên quán trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thiện, hay chăng phải thiện; chăng 
nên quán trí Nhất thiết có tội, hay không tội; 
chắng nên quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng có tội, hay không tội; chăng nên quán trí 
Nhất thiết có phiền não, hay không phiên não; 
chắng nên quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
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_ tướng có phiên não, hay không phiên não; 
chắng nên quán trí Nhất thiết thế gian, hay xuất 
thế gian; chắng nên quán trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng thế gian, hay xuất thê gian; chắng nên 
quán trí Nhất thiết tạp nhiễm, hay thanh tịnh; 
chắng nên quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chắng nên quán 
trí Nhất thiết tạp nhiễm, hay thuộc Niết-bàn; 
chắng nên quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng tạp nhiễm, hay thuộc Niết-bàn; chăng nên 
quán trí Nhất thiết ở trong, ở ngoài, hay ở hai 
bên; chắng nên quán trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chắng nên 
quán trí Nhất thiết có thê được, hay không thê thê 
được; chắng nên quán trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng có thể được, hay không thể thể được. 
Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng nên quán quả 
Dự lưu thường, hay vô thường; chăng nên quán 
các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị 
Độc giác thường, hay vô thường; chăng nên quán 
quả Dự lưu vui, hay khổ; chăng nên quán các quả 
vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc 
giác vui, hay khổ; chăng nên quán quả Dự lưu 
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ngã, hay vô ngã; chăng nên quán các quả vị 

Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác 
ngã, hay vô ngã; chăng nên quán quả Dự lưu 
tịnh, hay chẳng tịnh; chắng nên quán các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác 
tịnh, hay chắng tịnh; chắng nên quán quả Dự lưu 
không, hay chắng không: chăng nên quán các 
quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị 
Độc giác không, hay chắng không; chăng nên 
quán quả Dự lưu có tướng, hay không tướng; 
chắng nên quán các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hản và quả vị Độc giác có tướng, hay không 
tướng: chắng nên quán quả Dự lưu có nguyện, 
hay không nguyện; chăng nên quán các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác 
có nguyện, hay không nguyện; chắng nên quán 
quả Dự lưu tịch tĩnh, hay chắng tịch tĩnh; chắng 
nên quán các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
và quả vị Độc giác tịch tĩnh, hay chăng tịch tĩnh; 
chắng nên quán quả Dự lưu xa lìa, hay chắng xa 
la; chắng nên quán các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác xa lhìa, hay 
chăng xa lìa; chắng nên quán quả Dự lưu hữu vị, 
hay vô vi; chăng nên quán các quả vị Nhất lai, 
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_ Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác hữu vị, 
hay vô vi; chăng nên quản quả Dự lưu hữu lậu, 
hay vô lậu; chăng nên quán các quả vị Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác hữu lậu, 
hay vô lậu; chăng nên quán quả Dự lưu sinh, hay 
diệt; chăng nên quán các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác sinh, hay diệt; 
chăng nên quán quả Dự lưu thiện, hay chăng phải 
thiện; chắng nên quán các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác thiện, hay 
chăng phải thiện; chắng nên quán quả Dự lưu có 
tội, hay không tội; chắng nên quán các quả vỊ 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác 
có tội, hay không tội; chắng nên quán quả Dự lưu 
có phiên não, hay không phiền não; chăng nên 
quán các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và 
quả vị Độc giác có phiên não, hay không phiên 
não; chắng nên quán quả Dự lưu thế gian, hay 
xuất thê gian; chăng nên quán các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác thế 
gian, hay xuất thế gian; chăng nên quán quả Dự 
lưu tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chắng nên quán 
các quả VỊ Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị 
Độc giác tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chắng nên 
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quán quả Dự lưu tạp nhiễm, hay thuộc Niết- - 
bàn; chăng nên quán các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác tạp nhiễm, 
hay thuộc Niết-bàn; chăng nên quán quả Dự lưu 
ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chăng nên quán 
các quả VỊ Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả vị 
Độc giác ở trong, ở ngoài, hay ở hai bên; chăng 
nên quán quả Dự lưu có thể được, hay không thể 
thể được; chăng nên quán các quả vị Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán và quả vị Độc giác có thể 
được, hay không thể thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng nên quán tất cả 
hạnh Đại Bỗ-tát thường, hay vô thường; chắng 
nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
thường, hay vô thường; chắng nên quán tất cả 
hạnh Đại Bô-tát vui, hay khổ; chăng nên quán 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật vui, hay 
khố; chăng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát ngã, 
hay vô ngã; chăng nên quán quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật ngã, hay vô ngã; chăng nên quán 
tật cả hạnh Đại Bôồ-tát tịnh, hay chăng tịnh; 
chắng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật tịnh, hay chắng tịnh; chắng nên quán tất cả 
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hạnh Đại Bô-tát không, hay chăng không: 
chắng nên quản quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật không, hay chăng không; chắng nên quán 
tật cả hạnh Đại Bồ-tát có tướng, hay không 
tướng: chăng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật có tướng, hay không tướng; chắng 
nên quán tất cả hạnh Đại Bô-tát có nguyện, hay 
không nguyện; chắng nên quán quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật có nguyện, hay không 
nguyện; chăng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát 
tịch tĩnh, hay chăng tịch tĩnh; chăng nên quán 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật tịch tĩnh, 
hay chắng tịch tĩnh; chăng nên quán tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát xa lìa, hay chăng xa lìa; chăng nên 
quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật xa lìa, 
hay chắng xa lìa; chắng nên quản tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát hữu vi, hay vô vi; chắng nên quán quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật hữu vị, hay vô vĩ; 
chắng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát hữu lậu, 
hay vô lậu; chăng nên quán quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật hữu lậu, hay vô lậu; chắng nên 
quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát sinh, hay diệt; chắng 
nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
sinh, hay diệt; chắng nên quán tất cả hạnh Đại 
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Bô-tát thiện, hay chắng phải thiện; chăng nên _ 
quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật thiện, 
hay chăng phải thiện; chăng nên quán tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát có tội, hay không tội; chắng nên quán 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật có tội, hay 
không tội; chắng nên quán tât cả hạnh Đại Bô-tát 
có phiền não, hay không phiền não; chắng nên 
quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật có 
phiên não, hay không phiền não; chắng nên quán 
tật cả hạnh Đại Bô-tát thế gian, hay xuất thế gian; 
chắng nên quản quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật thế gian, hay xuất thế gian; chắng nên quán 
tất cả hạnh Đại Bô-tát tạp nhiễm, hay thanh tịnh; 
chắng nên quản quả vị GIác ngộ cao tột của chư 
Phật tạp nhiễm, hay thanh tịnh; chắng nên quán 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát tạp nhiễm, hay thuộc Niết- 
bàn; chắng nên quán quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật tạp nhiễm, hay thuộc Niết-bản; chắng 
nên quán tất cả hạnh Đại Bôồ-tát ở trong, ở ngoài, 
hay ở hai bên; chăng nên quán quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật ở trong, ở ngoài, hay ở hai 
bên; chắng nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát có 
thể được, hay không thể thể được; chẳng nên 
quán quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật có thể 
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_ được, hay không thê thể được. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, Đại Bồ-tát, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, danh xưng cả hai, đêu chăng thây ở 
trong cõi hữu vi, cũng chăng thây ở trong cõi vô 
vi. Vì sao? Thiện Hiện, vì các Đại Bồ- tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với tất cả pháp, 
chăng khởi phân biệt, không phân biệt về sự sai 
khác. Thiện Hiện, Đại Bô-tát ây khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, đối với tất cả pháp, luôn an trụ 
nẻo vô phân biệt, có khả năng tu Bồ thí ba-la- 
mật-đa, cũng có khả năng tu Tịnh giới, An nhẫn, 
Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, có khả 
năng an trụ nơi pháp không bên trong, cũng có 
khả năng an trụ nơi pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
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tánh; có khả năng an trụ nơi chân như, cũng có _ 
khả năng an trụ các pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chắng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chăng nghĩ bàn; có 
khả năng tu bốn Niệm trụ, cũng có khả năng tu 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi giác, tám chi Thánh đạo; có khả 
năng an trụ Thánh để khổ, an trụ Thánh đề tập. 
diệt, đạo; có khả năng tu bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc; có khả năng tu tắm CIải 
thoát, tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ; có khả năng tu pháp môn giải thoát 
Không, tu pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện; có khả năng tu tất cả pháp môn Đả-la-ni, 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa; có khả năng tu các 
bậc Cực hý, Ly câu, Phát quang, Diệm tuệ, Cực 
nan thăng, Hiện tiền, Viễn hành, Bất động, Thiện 
tuệ, Pháp vân; có khả năng tu năm loại mắt, sáu 
phép thần thông; có khả năng tu mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng: có khả năng tu pháp không 
quên mất, tu tánh luôn luôn xả; có khả năng tu trí 
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- Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. 
Thiện Hiện, Đại Bỗ-tát ây trong những khi tu 
hành như thê, chẳng thây Đại Bô-tát, chắng thây 
danh xưng Đại Bô-tát, Bát-nhã ba-la-mật-đa, chỉ 
chuyên cần cầu nhất thiết trí. Vì sao? Thiện Hiện, 
vì Đại Bô-tát này khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, đôi với tật cả pháp, khéo đạt đến thật tướng 
của chúng vì biết trong đó không nhiễm, không 
tịnh. 

Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa nên biết như thật, 
danh xưng là giả đặt bày ra, pháp là giả đặt bảy 
ra. Thiện Hiện, Đại Bồ- tát ây đã biết như thật, 
danh là giả, pháp là giả rôi, nên chăng đăm sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức; chắng đắm nhãn xứ, nhĩ, 
tỷ, thiệt, thần, ý xứ; chắng đắm sắc xứ, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ; chắng đắm nhãn GIỚI, 
nhĩ, ty, thiệt, thân, ý giới; chắng đắm sắc ĐIỚI, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; chăng đăm nhãn 
thức giới, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; chăng 
đăm nhãn xúc, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; chắng 
đăm các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra vui, 
hay khổ, hoặc chắng khổ, hoặc chắng vul, các thọ 
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra 
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vui, hay khô, hoặc chắng khổ, hoặc chắng vui; 
chắng đắm địa giới, thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới; chăng đăm nhân duyên, đẳng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và 
các pháp do duyên sinh ra; chắng đắm vô minh, 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não; chắng đắm 
cõi hữu vi, cõi vô vi; chăng đắm cõi hữu lậu, cõi 
vô lậu; chắng đắm Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã, phương tiện thiện 
xảo, diệu nguyện, lực trí ba-la-mật-đa; chắng 
đăm pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chăng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; chăng đắm chân như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng 
đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, 
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_ pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới 
chắng nghĩ bản; chắng đăm bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bỗn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo; chăng 
đăm Thánh để khổ, Thánh để tập, diệt, đạo; 
chắng đắm bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc; chắng đắm tám Giải thoát, tắm Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; chắng đắm pháp 
môn giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện; chắng đắm pháp môn Đàả-la- 
ni, pháp môn Tam-ma-đỊa; chắng đăm bậc Cực 
hỷ, Ly câu, Phát quang, Diệm tuệ, Cực nan 
thăng, Hiện tiền, Viễn hành, Bất động, Thiện tuệ, 
Pháp vân; chắng đắm năm loại mắt, sáu phép 
thần thông: chẳng đắm mười lực của Phật, bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười 
tám pháp Phật bất cộng: chăng đăm đại Từ, đại 
BI, đại Hỷ, đại Xả; chắng đắm ba mươi hai tướng 
Đại sĩ, tám mươi vẻ đẹp kèm theo; chắng đắm 
pháp không quên mất, tánh luôn liên xả; chăng 
đăm trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng; chắng đăm quả Dự lưu, các quả vị Nhất 
la1, Bất hoàn, A-la-hản và quả vị Độc giác; chắng 
đăm tất cả hạnh Đại Bô-tát; chăng đắm quả vị 
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Các ngộ cao tột của chư Phật; chắng đăm ngã, - 
hữu tình, người sông, người sinh, người nuôi, 
người tạo tác, cái ta, thân do ý sinh, tuôi trẻ, 
người làm, người sai làm, người phát khởi, người 
khiến phát khởi, người nhận, người sai nhận, 
người biết, người thấy; chắng đăm dị sinh; chăng 
đắm các bậc thánh, Bô-tát, Như Lai, danh, tướng, 
việc làm nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu đây đủ 
cho loài hữu tỉnh, phương tiện thiện xảo. Vì sao 
vậy? Vị tật cả pháp đều là không có, nên việc 
đăm vào chủ thể, đắm vào đôi tượng, đắm nơi, 
đăm lúc đêu không thê được. 

Như vậy Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì đối với tất cả pháp 
không đăm, nên có khả năng làm tăng trưởng các 
pháp Bồ thí, Tịnh giới, An nhãn, Tĩnh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã, phương tiện thiện xảo, diệu nguyện, 
lực trí ba-la-mật-đa; cũng có khả năng an trụ nơi 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
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_ bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không 
cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp 
không chăng thể năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; cũng có khả năng an trụ nơi 
chân như, pháp giới, các pháp tánh, tánh không 
hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới chăng thể nghĩ bản; 
cũng có khả năng tăng trưởng bốn Niệm trụ, bỗn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo; cũng có 
khả năng an trụ Thánh để khổ, tập, diệt, đạo; 
cũng có khả năng tăng trưởng bốn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, tắm Giải thoát, tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, pháp 
môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện; 
cũng có khả năng hội nhập Niết-bàn, xa lìa sinh 
tử của Bô-tát; cũng có khả năng an trụ bậc Bồ-tát 
không thoái chuyển; cũng có khả năng làm viên 
mãn tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa; cũng có khả năng làm viên mãn các 
bậc Cực hý, bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc 
Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiên, bậc 
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Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc _ 
Pháp vân; cũng có khả năng làm viên mãn năm 
loại mắt, sáu phép thần thông: cũng có khả năng 
làm viên mãn mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tắm pháp 
Phật bất cộng; cũng có khả năng làm viên mãn 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả; cũng có khả năng 
làm viên mãn ba mươi hai tướng Đại sĩ, tắm 
mươi vẻ đẹp kèm theo; cũng có khả năng làm 
viên mãn pháp không quên mất, tánh luôn luôn 
xả; cũng có khả năng làm viên mãn trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; cũng chứng 
đắc thần thông tôi thăng của Bỏ-tát; khi đầy đủ 
thần thông rôi, từ cõi Phật này, đến cõi Phật 
khác, nhằm đem lại sự thành tựu đây đủ cho các 
loại hữu tình, nhăm làm nghiêm tịnh cõi Phật của 
mình và nhăm muốn thây Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác; khi được thấy rôi thì cung kính cúng 
dường, tôn trọng ngợi khen, khiến các căn lành 
đều được sinh trưởng; khi căn lành sinh trưởng 
rôi, tùy theo chỗ ưa nghe mà chánh pháp của các 
Đức Phật đêu được nghe và nhận; khi đã nghe và 
nhận thì quyết chí tu tập cho đến khi an tọa nơi 
tòa Bô-đề nhiệm mâu, chứng đắc quả vị GIác ngộ 
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_ cao tột, thường không quên mật. Đôi với tât cả 
pháp môn Đàả-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa đều 
được tự tại. Như vậy Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa nên biết như thật: 
Danh là giả, pháp là giả. 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính sắc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong sắc có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong thọ, tưởng, hành, thức có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bô-tát có sắc chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—lrong Đại Bô-tát có thọ, tưởng, hành, 
thức chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

=Lìa sắc có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa thọ, tưởng, hành, thức có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính nhãn xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với nhãn xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong nhãn xứ có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có Đại Bô-tát 
chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

—Trong Đại Bô-tát có nhãn xứ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa nhãn xứ có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính sắc xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Khác với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong sắc xứ có Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

—Trong thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bô-tát có sắc xứ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Tlrong Đại Bồ-tát có thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa sắc xứ có Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính nhãn giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính nhĩ, tý, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại 
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_ Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong nhãn giới có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Tlrong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bô-tát có nhãn giới chăng? 

Bạch Thế Tôn, không! 

Trong Đại Bồ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa nhãn giới có Đại Bồ-tát chăng? 

Bạch Thê Tôn, không! 

-Lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính sắc giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Khác với sắc giới là Đại Bô-tátchăng?  - 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Khác với thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong sắc giới có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Tlrong thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bô-tát có sắc giới chăng? 

Bạch Thế Tôn, không! 

—Tlrong Đại Bồ-tát có thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa sắc giới có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính nhãn thức giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—— Chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với nhãn thức giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong nhãn thức giới có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong nÏhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bô-tát có nhãn thức giới chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong Đại Bồ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa nhãn thức giới có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý thức giới có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bô-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính nhãn xúc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với nhãn xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong nhãn xúc có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bô-tát có nhãn xúc chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Tlrong Đại Bồ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa nhãn xúc có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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— =LÌa nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xúc có Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thi sao? Chính các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Tlrong các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bôồ-tát có các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thê Tôn, không! 

—LìÌa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính địa giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với địa giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Khác với thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong địa giới có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—— Trong thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bôồ-tát có địa giới chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa địa giới có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa thủy, hỏa, phong, không, thức giới có 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính nhân duyên là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính đắng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 1 
—Trong nhân duyên có Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong đắng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bô-tát có nhân duyên chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bô-tát có đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa nhân duyên có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính pháp do duyên sinh ra 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với pháp do duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong pháp do duyên sinh ra có Đại Bôồ-tát 
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_ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bỏ-tát có pháp do duyên sinh ra 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa pháp do duyên sinh ra có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 14 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYÊN (4) 


-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính vô minh là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với vô minh là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong vô minh có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong hành cho đến lão tử có Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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— =Trong Đại Bô-tát có vô minh chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có hành cho đến lão tử 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa vô minh có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa hành cho đến lão tử có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính Bồ thí ba-la-mật-đa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với Bồ thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Tlrong Bồ thí ba-la-mật-đa có Đại Bô-tát 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bô-tát có Bỗ thí ba-la-mật-đa 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Irong Đại Bồ-tát có Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa Bỗ thí ba-lamật-đa có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính pháp không bên trong 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
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_ pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với pháp không bên trong là Đại Bỏ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong pháp không bên trong có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bô-tát có pháp không bên trong 
chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Trong Đại Bô-tát có pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa pháp không bên trong có Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính pháp giới, pháp tánh, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đắng, tánh 
ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới chắng nghĩ bàn là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với pháp giới cho đến cảnh giới chăng 
thể nghĩ bàn, là Đại Bồ-tát chăng? 
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— Bạch Thê Tôn, không! 

Trong chân như có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong pháp giới cho đến cảnh giới chăng thế 
nghĩ bàn có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong Đại Bô-tát có chân như chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa pháp giới cho đến cảnh giới chăng thế 
nghĩ bàn có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính bốn Niệm trụ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Khác với bôn Niệm trụ là Đại Bôồ-tát - 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với bỗn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong bốn Niệm trụ có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có bốn Niệm trụ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bô-tát có bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa bỗn Niệm trụ có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


-Lìa bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính Thánh đề khổ là Đại 
Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính Thánh để tập, diệt, đạo là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với Thánh đề khô là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với Thánh đề tập, diệt, đạo là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Thánh đề khô có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Thánh để tập, diệt, đạo có Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bô-tát có Thánh đề khổ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có Thánh đề tập, diệt, đạo 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa Thánh đề khổ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa Thánh để tập, diệt, đạo có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 14 517 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bô-tát, - 
theo ý ông thì sao? Chính bốn Tĩnh lự là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với bốn Tĩnh lự là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong bốn Tĩnh lự có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc có 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong Đại Bô-tát có bốn Tĩnh lự chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong Đại Bồ-tát có bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa bôn Tĩnh lự có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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——— =Lìa bôn Vô lượng, bôn Định vô sắc có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính tám Giải thoát là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với tám Giải thoát là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong tám Giải thoát có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—lrong tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong Đại Bô-tát có tám Giải thoát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bôồ-tát có tám Thắng xứ, chín 
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Định thứ đệ, mười Biên xứ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa tám Giải thoát có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—LÌa tắm Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính pháp môn giải thoát 
Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ 
nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với pháp môn giải thoát Không là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ 
nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—ITrong pháp môn giải thoát Không có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Irong pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ 
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_ nguyện có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có pháp môn giải thoát 
Không chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bô-tát có pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa pháp môn giải thoát Không có Đại Bô- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ 
nguyện, có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính pháp môn Đà-la-m là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Khác với pháp môn Tam-ma-địa là Đại - 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong pháp môn Đà-la-ni có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong pháp môn Tam-ma-địa có Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong Đại Bồ-tát có pháp môn Đả-la-ni 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bô-tát có pháp môn Tam-ma-địa 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa pháp môn Đà-la-ni có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa pháp môn Tam-ma-địa có Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính bậc Cực hý là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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— =-Chính các bậc Ly câu, bậc Phát quang, bậc 
Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc Hiện tiên, bậc 
Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc 
Pháp vân là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong bậc Cực hý có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân có 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có bậc Cực hý chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có bậc lo câu cho đến bậc 
Pháp vân chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa bậc Cực hý có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân có Đại 
Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính năm loại mắt là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính sáu phép thần thông là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với năm loại mắt là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với sáu phép thần thông là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong năm loại mặt có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong sáu phép thân thông có Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong Đại Bô-tát có năm loại mắt chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bôồ-tát có sáu phép thần thông 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa năm loại mắt có Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Lìa sáu phép thần thông có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thi sao? Chính mười lực của Phật là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với mười lực của Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Irong mười lực của Phật có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong bốn điều không sợ, bỗn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng có Đại 
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Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Irong Đại Bồ-tát có mười lực của Phật 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa mười lực của Phật có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính đại Từ là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính đại Bi, đại Hý, đại Xả là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với đại Từ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—— -Khác với đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bô- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong đại Từ có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong đại Bi, đại Hý, đại Xả có Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong Đại Bô-tát có đại Từ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Irong Đại Bồ-tát có đại Bi, đại Hỷ, đại Xả 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa đại Từ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa đại Bi, đại Hỷ, đại Xả có Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính ba mươi hai tướng Đại 
sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ- 
tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

Khác với ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong ba mươi hai tướng Đại sĩ có Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong tám mươi vẻ đẹp kèm theo có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bô-tát có ba mươi hai tướng Đại 
sĩ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bôồ-tát có tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa ba mươi hai tướng Đại sĩ có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—La tám mươi vẻ đẹp kèm theo có Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính pháp không quên mất 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với pháp không quên mất là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với tánh luôn luôn xả là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong pháp không quên mất có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong tánh luôn luôn xả có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bô-tát có pháp không quên mất 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bôồ-tát có tánh luôn luôn xả 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa pháp không quên mất có Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa tánh luôn luôn xả có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính trí Nhất thiết là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với trí Nhất thiết là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong trí Nhất thiết có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—Trong Đại Bô-tát có trí Nhất thiết chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa trí Nhất thiết có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thê Tôn, không! 

Bấy ø1ờ, Phật bảo Cụ thọ Thiện Hiện: 

-Ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính sắc 
chắng phải là Đại Bỏ-tát, chính thọ, tưởng, hành, 
thức chăng phải là Đại Bô-tát; khác với sắc 
chăng phải là Đại Bỏ-tát; khác với thọ, tưởng, 
hành, thức chăng phải là Đại Bô-tát; trong sắc 
chắng có Đại Bô-tát; trong thọ, tưởng, hành, thức 
chắng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bô-tát chắng có 
sắc; trong Đại Bô-tát chăng có thọ, tưởng, hành, 
thức; lìa sắc chắng có Đại Bô-tát; lìa thọ, tưởng, 
hành, thức chăng có Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch răng: 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, 
hoặc sắc, hoặc thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc 
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chắng thê được, vì tánh của chúng là chắng có, - 
huống chỉ là có Đại Bồ-tát! Đại Bô-tát đã chăng 
có, làm sao có thể nói chính sắc là Đại Bồ-tát, 
chính thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát; khác 
với sắc là Đại Bô-tát; khác với thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bô-tát; trong sắc có Đại Bồ-tát; trong 
thọ, tưởng, hành, thức có Đại Bỏ-tát; trong Đại 
Bồ-tát có sắc; trong Đại Bồ-tát có thọ, tưởng, 
hành, thức; lìa sắc có Đại Bồ-tát; lìa thọ, tưởng, 
hành, thức có Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
nói chính nhãn xứ chắng phải là Đại Bồ-tát, 
chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chăng phải là Đại 
Bô-tát; khác với nhãn xứ chăng phải là Đại Bỏ- 
tát; khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chắng phải 
là Đại Bồ-tát; trong nhãn xứ chăng có Đại Bô-tát; 
trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chắng có Đại Bỗ- 
tát; trong Đại Bô-tát chăng có nhãn xứ; trong Đại 
Bồ-tát chăng có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; lìa nhãn 
xứ chắng có Đại Bồ-tát; lìa nhĩ, tý, thiệt, thân, ý 
xứ chắng có Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, 
hoặc nhãn xứ, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt 
Cuộc chắng thể được, vì tánh của chúng là chắng 
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_ CÓ, huông chi là có Đại Bô-tát! Đại Bô-tát đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính nhãn xứ là 
Đại Bô-tát, chính nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ là Đại 
Bồ-tát; khác với nhãn xứ là Đại Bồ-tát; khác với 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát; trong nhãn 
xứ có Đại Bồ-tát; trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
có Đại Bô-tát; trong Đại Bồ-tát có nhãn xứ; trong 
Đại Bô-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; lìa nhãn 
xứ có Đại Bồ-tát; lìa nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ có 
Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
nói chính sắc xứ chắng phải là Đại Bô-tát, chính 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chăng phải là Đại 
Bỏ-tát; khác với sắc xứ chăng phải là Đại Bôồ-tát; 
khác với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chăng 
phải là Đại Bô-tát; trong vã xứ chăng có Đại Bồ- 
tát; trong thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chắng 
có Đại Bô-tát; trong Đại Bô-tát chắng CÓ Sắc XỨ; 
trong Đại Bồ- tát chăng có thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ; lìa sắc xứ chăng có Đại Bôồ-tát; ha 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chắng có Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, 
hoặc sắc xứ, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 14 533 
rỗt cuộc chắng thê được, vì tánh của chúng là 
chăng có, huông chỉ là có Đại Bô-tát! Đại Bô-tát 
đã chăng có, làm sao có thể nói chính sắc xứ là 
Đại Bô-tát, chính thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
là Đại Bô-tát; khác với sắc xứ là Đại Bô-tát; khác 
với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát: 
trong sắc xứ có Đại Bô-tát; trong thanh, hương, 
VỊ, Xúc, pháp xứ có Đại Bô-tát; trong Đại Bô-tát 
có sắc Xứ; trong Đại Bồ-tát có thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ; lìa sắc xứ có Đại Bồ-tát; lìa thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ có Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
nói chính nhãn giới chăng phải là Đại Bô-tát, 
chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chắng phải là Đại 
Bồ-tát; khác với nhãn giới chăng phải là Đại Bỗ- 
tát; khác với nhĩ, tý, thiệt, thân, ý giới chăng phải 
là Đại Bô-tát; trong nhãn giới chăng có Đại Bồ- 
tát; trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chắng có Đại 
Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chắng có nhãn giới; 
trong Đại Bồ-tát chắng có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới; la nhãn giới chắng có Đại Bô-tát; lìa nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý g1ới chắng có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, 
hoặc nhãn giới, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý giới, 
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_ rÔt CuUỘC chắng thê được, vì tánh của chúng là 
chăng có, huông chỉ là có Đại Bô-tát! Đại Bô-tát 
đã chăng có, làm sao có thể nói chính nhãn giới 
là Đại Bôồ-tát, chính nhĩ, tý, thiệt, thân, ý giới là 
Đại Bồ-tát; khác với nhãn giới là Đại Bồ-tát; 
khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bô-tát; 
trong nhãn giới có Đại Bô-tát; trong nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới có Đại Bồ-tát; trong Đại Bôồ-tát có 
nhãn giới; trong Đại Bồ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý giới; lìa nhãn giới có Đại Bô-tát; lìa nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý giới có Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
nói chính sắc giới chắng phải là Đại Bô-tát, chính 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chăng phải là Đại 
Bô-tát; khác với sắc giới chắng phải là Đại Bồ- 
tát; khác với thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
chẳng phải là Đại Bỏ-tát; trong sắc giới chắng có 
Đại Bô-tát; trong thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
chắng có Đại Bô-tát; trong Đại Bô-tát chắng có 
sắc giới; trong Đại Bô- tắt chăng có thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới; lìa sắc ĐIỚI chắng có Đại Bồ- 
tát; lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chăng có 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 14 535 


hoặc sắc ø1ớI, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp 
ĐIỚI, rốt cuộc chắng thê được, vì tánh của chúng 
là chăng có, huông chi là có Đại Bô-tát! Đại Bồ- 
tát đã chăng có, làm sao có thê nói chính sắc giới 
là Đại Bô-tát, chính thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới là Đại Bô-tát; khác với sắc giới là Đại Bồ- 
tát; khác với thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 
Đại Bồ-tát; trong sắc giới có Đại Bồ-tát:; trong 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có Đại Bôồ-tát; 
trong Đại Bỏ-tát có sắc giới; trong Đại Bồ- tát có 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; lìa sắc giới có 
Đại Bồ-tát; lia thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
có Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
nói chính nhãn thức giới chăng phải là Đại Bồ- 
tát, chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chắng 
phải là Đại Bô-tát; khác với nhãn thức giới chắng 
phải là Đại Bô-tát; khác với nhĩ, tý, thiệt, thân, ý 
thức giới chẳắng phải là Đại Bô-tát; trong nhãn 
thức giới chẳng có Đại Bồ-tát; trong nhT, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới chăng có Đại Bô-tát; trong Đại 
Bỏ-tát chăng có nhãn thức giới; trong Đại Bôồ-tát 
chăng có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; lìa nhãn 
thức giới chắng có Đại Bồ-tát; lìa nhĩ, tỷ, thiệt, 
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_ thân, ý thức giới chăng có Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, 
hoặc nhãn thức giới, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới, rỗt cuộc chăng thể được, vì tánh của 
chúng là chăng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! 
Đại Bô-tát đã chắng có, làm sao có thể nói chính 
nhãn thức giới là Đại Bô-tát, chính nhị, tý, thiệt, 
thân, ý thức giới là Đại Bô-tát; khác với nhãn 
thức giới là Đại Bô-tát; khác với nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới là Đại Bô-tát; trong nhãn thức 
giới có Đại Bồ-tát; trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới có Đại Bô-tát; trong Đại Bô-tát có nhãn 
thức giới; trong Đại Bồ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý thức giới; lìa nhãn thức giới có Đại Bô-tát; lìa 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
nói chính nhãn xúc chắng phải là Đại Bô-tát, 
chính nhI, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chắng phải là Đại 
Bô-tát; khác với nhãn xúc chắng phải là Đại Bồ- 
tát; khác với nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xúc chăng phải 
là Đại Bồ-tát; trong nhãn xúc chắng có Đại Bồ- 
tát; trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chắng có Đại 
Bô-tát; trong Đại Bồ-tát chắng có nhãn xúc; 
trong Đại Bồ-tát chắng có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
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xúc; lìa nhãn xúc chắng có Đại Bô-tát; lìa nhĩ, ˆ 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc chắng có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, 
hoặc nhãn xúc, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc, rốt 
Cuộc chắng thể được, vì tánh của chúng là chắng 
có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính nhãn xúc là 
Đại Bô-tát, chính nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xúc là Đại 
Bồ-tát; khác với nhãn xúc là Đại Bồ-tát; khác với 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát; trong 
nhãn xúc có Đại Bồ-tát; trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có nhãn 
xúc; trong Đại Bồ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc; lìa nhãn xúc có Đại Bô-tát; lìa nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc có Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
nói chính các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chăng phải là 
Đại Bồ-tát; khác với các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra chăng phải là Đại Bôồ-tát; khác với 
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc làm duyên 
sinh ra chắng phải là Đại Bồ-tát; trong các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra chăng có Đại Bồ-tát; 
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_ trong các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra chắng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bỏ- 
tát chắng có các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra; trong Đại Bồ-tát chắng có các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra; lìa các thọ 
nhãn xúc làm duyên sinh ra chăng có Đại Bồ-tát; 
lia các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra chăng có Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, 
hoặc các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc 
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc làm duyên 
sinh ra, rốt cuộc chắng thể được, vì tánh của 
chúng là chăng có, huống chi là có Đại Bô-tát! 
Đại Bô-tát đã chắng có, làm sao có thể nói chính 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát, chính các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; khác với các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; khác 
với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bô-tát; trong các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra có Đại Bô-tát; trong các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra có Đại 
Bỏ-tát; trong Đại Bôồ-tát có các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra; trong Đại Bồ-tát có các thọ do 
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nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra; ha - 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ- 
tát; lia các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra có Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
nói chính địa giới chăng phải là Đại Bồ-tát, chính 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới chăng phải là 
Đại Bồ-tát; khác với địa giới chăng phải là Đại 
Bô-tát; khác với thủy, hỏa, phong, không, thức 
ĐIỚI chắng phải là Đại Bô-tát; trong địa giới 
chắng có Đại Bồ-tát; trong thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới chắng có Đại Bô-tát; trong Đại 
Bôồ-tát chăng có địa giới; trong Đại Bô-tát chắng 
có thủy, hỏa, phong, không, thức giới; lìa địa giới 
chăng có Đại Bô-tát; lìa thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới chăng có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, 
hoặc địa giới, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức 
ĐIỚI, rốt cuộc chắng thê được, vì tánh của chúng 
là chăng có, huông chi là có Đại Bô-tát! Đại Bồ- 
tát đã chăng có, làm sao có thê nói chính địa giới 
là Đại Bô-tát, chính thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là Đại Bô-tát; khác với địa giới là Đại 
Bô-tát; khác với thủy, hỏa, phong, không, thức 
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giới là Đại Bô-tát; trong địa giới có Đại Bô-tát; 
trong thủy, hỏa, phong, không, thức giới có Đại 
Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có địa giới; trong Đại 
Bỏ-tát có thủy, hỏa, phong, không, thức giới; lìa 
địa giới có Đại Bỏồ-tát; lìa thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới có Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
nói chính nhân duyên chắng phải là Đại Bô-tát, 
chính đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên chăng phải là Đại Bô-tát; khác với 
nhân duyên chắng phải là Đại Bô-tát; khác với 
đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên chăng phải là Đại Bồ-tát; trong 
nhân duyên chắng có Đại Bỏ-tát; trong đăng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, táng thượng duyên 
chắng có Đại Bô-tát; trong Đại Bồ-tát chăng có 
nhân duyên; trong Đại Bồ-tát chắng có đắng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, táng thượng duyên; 
lia nhân duyên chăng có Đại Bỏ-tát; lìa đăng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
chăng có Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bỏ-đề, hoặc Tát-đỏa, 
hoặc nhân duyên, hoặc đắng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt cuộc chắng 
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thê được, vì tánh của chúng là chắng có, huông _ 
chỉ là có Đại Bô-tát! Đại Bồ-tát đã chắng có, làm 
sao có thể nói chính nhân duyên là Đại Bồ-tát, 
chính đắng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên là Đại Bô-tát; khác với nhân duyên 
là Đại Bô-tát; khác với đăng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát; 
trong nhân duyên có Đại Bô-tát; trong đắng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
có Đại Bô-tát; trong Đại Bôồ-tát có nhân duyên; 
trong Đại Bô-tát có đăng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên; lìa nhân duyên có Đại 
Bỏ-tát; lìa đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên có Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
nói chính pháp do duyên sinh ra chăng phải là 
Đại Bô-tát; khác với pháp do duyên sinh ra chắng 
phải là Đại Bồ-tát; trong pháp do duyên sinh ra 
chắng có Đại Bô-tát; trong Đại Bôồ-tát chắng có 
pháp do duyên sinh ra; la pháp do duyên sinh ra 
chăng có Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, 
hoặc pháp do duyên sinh ra, rốt cuộc chăng thế 
được, vì tánh của chúng là chắng có, huỗng chỉ là 
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có Đại Bô-tát! Đại Bô-tát đã chắng có, làm sao 
có thê nói chính pháp do duyên sinh ra là Đại 
Bỏ-tát; khác với pháp do duyên sinh ra là Đại 
Bỏ-tát; trong pháp do duyên sinh ra có Đại Bồ- 
tát; trong Đại Bồ-tát có pháp do duyên sinh ra; 
lia pháp do duyên sinh ra có Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
nói chính vô minh chăng phải là Đại Bô-tát, 
chính hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử chăng phải là Đại Bồ-tát; 
khác với vô minh chăng phải là Đại Bô-tát; khác 
với hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bôồ-tát; 
trong vô minh chăng có Đại Bô-tát; trong hành 
cho đến lão tử chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại 
Bồ-tát chắng có vô minh; trong Đại Bô-tát chắng 
có hành cho đến lão tử; lia vô minh chắng có Đại 
Bô-tát; lia hành cho đến lão tử chăng có Đại Bỏ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, 
hoặc vô minh, hoặc hành cho đến lão tử, rốt cuộc 
chăng thể được, vì tánh của chúng là chăng có, 
huống chỉ là có Đại Bô-tát! Đại Bôồ-tát đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính vô minh là Đại Bô- 
tát, chính hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát; khác 
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với vô minh là Đại Bô-tát; khác với hành cho _ 
đến lão tử là Đại Bô-tát; trong vô minh có Đại 
Bỏ-tát; trong hành cho đến lão tử có Đại Bồ-tát; 
trong Đại Bồ-tát có vô minh; trong Đại Bồ-tát có 
hành cho đến lão tử; lìa vô minh có Đại Bồ-tát; lìa 
hành cho đến lão tử có Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
nói chính Bồ thí ba-la-mật-đa chắng phải là Đại 
Bô-tát, chính Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chăng phải là Đại Bồ- 
tát; khác với Bồ thí ba-la-mật-đa chắng phải là 
Đại Bồ-tát; khác với Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; trong Bồ thí ba-la-mật-đa chăng có 
Đại Bồ-tát; trong Tịnh giới, An nhãn, Tinh tần, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng có Đại Bỗ- 
tát; trong Đại Bồ-tát chắng có Bồ thí ba-la-mật- 
đa; trong Đại Bôồ-tát chăng có Tịnh giới, An 
nhân, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; lìa 
Bồ thí ba-la-mật-đa chắng có Đại Bồ-tát; lìa Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa chắng có Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bôồ-đề, hoặc Tát-đỏa, 
hoặc Bồ thí ba-la-mật-đa, hoặc Tịnh giới, An 
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_ nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
rốt cuộc chắng thê được, vì tánh của chúng là 
chăng có, huông chỉ là có Đại Bô-tát! Đại Bô-tát 
đã chẳng có, làm sao có thể nói chính Bồ thí ba- 
la-mật-đa là Đại Bồ-tát, chính Tịnh giới, An 
nhãn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
Đại Bồ-tát; khác với Bố thí ba-la-mật-đa là Đại 
Bô-tát; khác với Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; 
trong Bồ thí ba-la-mật-đa có Đại Bô-tát; trong 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có 
Bồ thí ba-la-mật-đa; trong Đại Bồ-tát có Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; lìa Bồ thí ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát; lìa 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa có Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
nói chính pháp không bên trong chắng phải là 
Đại Bồ-tát, chính pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
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mạn, pháp không không đối khác, pháp không _ 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh chăng phải là Đại Bô-tát; khác với pháp 
không bên trong chăng phải là Đại Bồ-tát; khác 
với pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh chăng phải là Đại Bồ-tát; 
trong pháp không bên trong chắng có Đại Bô-tát; 
trong pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh chăng có Đại Bồ-tát; trong 
Đại Bồ-tát chắng có pháp không bên trong; trong 
Đại Bôồ-tát chắng có pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh; lìa pháp 
không bên trong chắng có Đại Bồ-tát; la pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh chắng có Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, 
hoặc pháp không bên trong, hoặc pháp không bên 
ngoài cho đên pháp không không tánh tự tánh, rốt 
Cuộc chắng thể được, vì tánh của chúng là chắng 
CÓ, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã 
chăng có, làm sao có thể nói chính pháp không 
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_ bên trong là Đại Bô-tát, chính pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bô-tát; khác với pháp không bên trong là Đại 
Bôỏ-tát; khác với pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát; 
trong pháp không bên trong có Đại Bô-tát; trong 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có 
pháp không bên trong: trong Đại Bô-tát có pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh; lìa pháp không bên trong có Đại Bô-tát: 
lia pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh có Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
nói chính chân như chắng phải là Đại Bô-tát, 
chính pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cõi hư không, 
cõi chăng thể nghĩ bàn chắng phải là Đại Bô-tát; 
khác với chân như chắng phải là Đại Bồ-tát: khác 
với pháp giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn chắng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như 
chắng có Đại Bồ-tát; trong pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn chắng có Đại Bồ- 
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tát; trong Đại Bô-tát chắng có chân như; trong 
Đại Bô-tát chăng có pháp giới cho đến cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn; lia chân như chắng có Đại 
Bỏ-tát; lìa pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn chắng có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, 
hoặc chân như, hoặc pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI 
chắng thể nghĩ bàn, rốt cuộc chắng thể được, vì 
tánh của chúng là chăng có, huông chi là có Đại 
Bỏ-tát! Đại Bô-tát đã chăng có, làm sao có thể 
nói chính chân như là Đại Bô-tát, chính pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn là Đại Bồ- 
tát; khác với chân như là Đại Bỗ-tát; khác với 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
là Đại Bồ-tát; trong chân như có Đại Bồ-tát; 
trong pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như; 
trong Đại Bồ-tát có pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn; lìa chân như có Đại Bồ-tát; 
lia pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn có Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
nói chính bốn Niệm trụ chắng phải là Đại Bô-tát, 
chính bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
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_ năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo 
chăng phải là Đại Bô-tát; khác với bôn Niệm trụ 
chắng phải là Đại Bô-tát; khác với bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chăng phải là 
Đại Bồ-tát; trong bốn Niệm trụ chắng có Đại Bồ- 
tát; trong bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo chắng có Đại Bô-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng 
có bốn Niệm trụ; trong Đại Bồ-tát chắng có bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo; lìa bốn 
Niệm trụ chắng có Đại Bô-tát; la bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chắng có Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, 
hoặc bốn Niệm trụ, hoặc bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc chắng thể được, 
vì tánh của chúng là chắng có, huống chi là có 
Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chắng có, làm sao có 
thể nói chính bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát, chính 
bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là 
Đại Bồ-tát; khác với bôn Niệm trụ là Đại Bồ-tát; 
khác với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là Đại Bô-tát; trong bốn Niệm trụ có Đại Bồ- 
tát; trong bỗn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có bốn Niệm 
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trụ; trong Đại Bô-tát có bôn Chánh đoạn cho - 
đến tám chi Thánh đạo; lìa bốn Niệm trụ có Đại 
Bồ-tát; la bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo có Đại Bô-tát. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 15 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYÊN (5) 


Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
mà nói chính Thánh đế khổ chăng phải là Đại 
Bô-tát, chính Thánh đề tập, diệt, đạo chăng phải 
là Đại Bôồ-tát; khác với Thánh để khổ chắng phải 
là Đại Bồ-tát; khác với Thánh để tập, diệt, đạo 
chăng phải là Đại Bồ-tát; trong Thánh đề khố 
chắng có Đại Bồ-tát; trong Thánh đề tập. diệt, 
đạo chắng có Đại Bô-tát; trong Đại Bồ-tát chắng 
có Thánh để khổ; trong Đại Bồ-tát chăng có 
Thánh đề tập, diệt, đạo; lìa Thánh để khô chắng 
có Đại Bô-tát; lìa Thánh để tập. diệt, đạo chắng 
có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bô-đề, hoặc Tát-đỏa, 
hoặc Thánh để khổ, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo, 
rốt cuộc chăng thể được, vì tánh của chúng là 
chăng có, huống chi là có Đại Bô-tát! Đại Bô-tát 
đã chắng có, làm sao có thể nói chính Thánh đề 
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khô là Đại Bô-tát, chính Thánh đề tập, diệt, đạo - 
là Đại Bồ-tát; khác với Thánh để khổ là Đại Bồ- 
tát; khác với Thánh để tập, diệt, đạo là Đại Bồ- 
tát; trong Thánh để khô có Đại Bồ-tát: trong 
Thánh đê tập. diệt, đạo có Đại Bồ-tát; trong Đại 
Bôồ-tát có Thánh đế khổ; trong Đại Bồ-tát có 
Thánh đề tập, diệt, đạo; lìa Thánh đề khổ có Đại 
Bỏ-tát; lia Thánh đề tập, diệt, đạo có Đại Bồ-tát. 
Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
mà nói chính bốn Tĩnh lự chăng phải là Đại Bồ- 
tát, chính bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chắng 
phải là Đại Bô-tát; khác với bốn Tĩnh lự chắng 
phải là Đại Bồ-tát; khác với bôn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc chắng phải là Đại Bô-tát; trong bốn 
Tĩnh lự chắng có Đại Bồ-tát; trong bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc chắng có Đại Bồ-tát; 
trong Đại Bồ-tát chẳng có bốn Tĩnh lự; trong Đại 
Bồ-tát chắng có bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; 
lia bốn Tĩnh lự chắng có Đại Bô-tát; lia bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc chắng có Đại Bô-tát? 
-Bạch Thế Tôn, như Bô-đề, hoặc Tát-đỏa, 
hoặc bỗn Tĩnh lự, hoặc bỗn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc, rốt cuộc chắng thể được, vì tánh của 
chúng là chăng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! 
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_ Đại Bô-tát đã chắng có, làm sao có thể nói 
chính bốn Tĩnh lự là Đại Bô-tát, chính bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát; khác với 
bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát, khác với bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bô-tát; trong bốn 
Tĩnh lự có Đại Bỏ-tát; trong bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có 
bốn Tĩnh lự; trong Đại Bồ-tát có bốn Vô lượng, 
bôn Định vô sắc; lìa bốn Tĩnh lự có Đại Bô-tát; 
lia bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
mà nói chính tám Giải thoát chắng phải là Đại 
Bô-tát, chính tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ chắng phải là Đại Bô-tát; khác với 
tám Giải thoát chắng phải là Đại Bô-tát; khác với 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
chăng phải là Đại Bồ-tát; trong tám Giải thoát 
chăng có Đại Bô-tát; trong tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ chăng có Đại Bồ-tát; 
trong Đại Bô-tát chăng có tám Giải thoát; trong 
Đại Bồ-tát chắng có tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ; lìa tám Giải thoát chắng 
có Đại Bô-tát; lìa tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ chăng có Đại Bô-tát? 
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Bạch Thế Tôn, như Bô-đê, hoặc Tát-đỏa, - 
hoặc tám Giiải thoát, hoặc tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ, rốt cuộc chẳng thể 
được, vì tánh của chúng là không có, huống chi 
là có Đại Bôồ-tát! Đại Bồ-tát đã chắng có, làm sao 
có thể nói chính tám Giải thoát là Đại Bô-tát, 
chính tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ là Đại Bồ-tát; khác với tám Giải thoát là 
Đại Bồ-tát; khác với tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát; trong tám 
Giải thoát có Đại Bồ-tát; trong tám Thăng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biển xứ có Đại Bô-tát; 
trong Đại Bồ-tát có tám Giải thoát; trong Đại Bồ- 
tát có tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ; lìa tám Giải thoát có Đại Bồ-tát; lìa tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ có 
Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính pháp môn giải thoát Không chắng 
phải là Đại Bô-tát, chính pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện chẳng phải là Đại Bô-tát; khác 
với pháp môn giải thoát Không chăng phải là Đại 
Bỏ-tát; khác với pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện chắng phải là Đại Bô-tát; trong pháp 
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_ môn giải thoát Không chăng có Đại Bô-tát; 
trong pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
chắng có Đại Bô-tát; trong Đại Bồ-tát chắng có 
pháp môn giải thoát Không; trong Đại Bồ-tát 
chắng có pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện; lìa pháp môn giải thoát Không chắng có 
Đại Bô-tát; lìa pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện chăng có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bô-đề, hoặc Tát-đỏa, 
hoặc pháp môn giải thoát Không, hoặc pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, rốt cuộc chắng 
thể được, vì tánh của chúng là chắng có, huống 
chi là có Đại Bôồ-tát! Đại Bôồ-tát đã chắng có, làm 
sao có thể nói chính pháp môn giải thoát Không 
là Đại Bôồ-tát, chính pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là Đại Bôồ-tát; khác với pháp 
môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát; khác với 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại 
Bỏ-tát; trong pháp môn giải thoát Không có Đại 
Bỏ-tát; trong pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có pháp 
môn giải thoát Không; trong Đại Bồ-tát có pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; lia pháp 
môn giải thoát Không có Đại Bô-tát; la pháp 
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môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có Đại 
Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
mà nói chính pháp môn Đà-la-ni chắng phải là 
Đại Bô-tát, chính pháp môn Tam-ma-địa chắng 
phải là Đại Bồ-tát; khác với pháp môn Đà-la-ni 
chăng phải là Đại Bô-tát; khác với pháp môn 
Tam-ma-địa chắng phải là Đại Bô-tát; trong pháp 
môn Đả-la-ni chắng có Đại Bồ-tát; trong pháp 
môn Tam-ma-địa chắng có Đại Bồ-tát; trong Đại 
Bỏ-tát chăng có pháp môn Đàả-la-ni; trong Đại 
Bỏ-tát chăng có pháp môn Tam-ma-địa; lìa pháp 
môn Đà-la-ni chăng có Đại Bỏ-tát; la pháp môn 
Tam-ma-địa chắng có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bô-đề, hoặc Tát-đỏa, 
hoặc pháp môn Đà-la-nI, hoặc pháp môn Tam- 
ma-địa, rốt cuộc chắng thể được, vì tánh của 
chúng là chăng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! 
Đại Bô-tát đã chắng có, làm sao có thể nói chính 
pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát, chính pháp 
môn Tam-ma-địa là Đại Bôồ-tát; khác với pháp 
môn Đà-la-ni là Đại Bôồ-tát; khác với pháp môn 
Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát; trong pháp môn Đà- 
la-ni có Đại Bôồ-tát; trong pháp môn Tam-ma-địa 
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_ có Đại Bô-tát; trong Đại Bô-tát có pháp môn 
Đà-la-ni; trong Đại Bồ-tát có pháp môn Tam-ma- 
địa; la pháp môn Đà-la-ni có Đại Bồ-tát; la 
pháp môn Tam-ma-địa có Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính bậc Cực hý chẳng phải là Đại Bồ- 
tát, chính các bậc Ly câu, Phát quang, Diệm tuệ, 
Cực nan thăng, Hiện tiền, Viễn hành, Bất động, 
Thiện tuệ, Pháp vân chắng phải là Đại Bồ-tát; 
khác với bậc Cực hý chăng phải là Đại Bồ-tát; 
khác với bậc Ly cầu cho đến bậc Pháp vân chắng 
phải là Đại Bô-tát; trong bậc Cực hý chắng có 
Đại Bô-tát; trong bậc Ly câu cho đến bậc Pháp 
vân chăng có Đại Bô-tát; trong Đại Bô-tát chắng 
có bậc Cực hỷ; trong Đại Bồ-tát chắng có bậc Ly 
cầu cho đến bậc Pháp vân; lìa bậc Cực hỷ chắng 
có Đại Bô-tát; lìa bậc Ly câu cho đến bậc Pháp 
vân chăng có Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bô-đề, hoặc Tát-đỏa, 
bậc Cực hý, bậc Ly cầu cho đến bậc Pháp vân, 
rốt cuộc chắng thê được, vì tánh của chúng là 
chăng có, huông chỉ là có Đại Bô-tát! Đại Bô-tát 
đã chắng có, làm sao có thê nói chính bậc Cực hỷ 
là Đại Bô-tát, chính bậc Ly cầu cho đến bậc Pháp 
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vân là Đại Bô-tát; khác với bậc Cực hỷ là Đại _ 
Bỏ-tát; khác với bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp 
vân là Đại Bồ-tát; trong bậc Cực hỷ có Đại Bồ- 
tát; trong bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân có 
Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có bậc Cực hỷ; 
trong Đại Bôồ-tát có bậc Ly cầu cho đến bậc Pháp 
vân; lìa bậc Cực hỷ có Đại Bồ-tát; lìa bậc Ly câu 
cho đến bậc Pháp vân có Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính năm loại mắt chăng phải là Đại Bồ- 
tát, chính sáu phép thần thông chắng phải là Đại 
Bô-tát; khác với năm loại mắt chăng phải là Đại 
Bồ-tát; khác với sáu phép thần thông chắng phải 
là Đại Bô-tát; trong năm loại mắt chăng có Đại 
Bỏ-tát; trong sáu phép thần thông chăng có Đại 
Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chắng có năm loại mắt; 
trong Đại Bôồ-tát chắng có sáu phép thân thông: 
lia năm loại mắt chắng có Đại Bồ-tát; la sáu 
phép thân thông chắng có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bô-đề, hoặc Tát-đỏa, 
hoặc năm loại mắt, hoặc sáu phép thân thông, rốt 
Cuộc chắng thể được, vì tánh của chúng là chắng 
có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã 
chăng có, làm sao có thể nói chính năm loại mắt 
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- là Đại Bô-tát, chính sáu phép thân thông là Đại 
Bồ-tát; khác với năm loại mặt là Đại Bô-tát; khác 
với sáu phép thân thông là Đại Bồ-tát; trong năm 
loại mắt có Đại Bồ-tát; trong sáu phép thân thông 
có Đại Bô-tát; trong Đại Bồ-tát có năm loại mắt; 
trong Đại Bô-tát có sáu phép thần thông: lìa năm 
loại mắt có Đại Bô-tát; lìa sáu phép thân thông 
có Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
mà nói chính mười lực của Phật chăng phải là 
Đại Bô-tát, chính bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng 
chăng phải là Đại Bô-tát; khác với mười lực của 
Phật chắng phải là Đại Bô-tát; khác với bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng chắng phải là Đại Bồ-tát; 
trong mười lực của Phật chắng có Đại Bồ-tát; 
trong bỗn điều không sợ, bỗn sự hiểu biết thông 
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chắng có Đại 
Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chắng có mười lực của 
Phật; trong Đại Bồ-tát chẳng có bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp 
Phật bất cộng; lìa mười lực của Phật chắng có 
Đại Bồ-tát; lia bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
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biết thông suốt, mười tám pháp Phật bât cộng - 
chăng có Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bô-đề, hoặc Tát-đỏa, 
hoặc mười lực của Phật, hoặc bỗn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng, rốt cuộc chắng thể được, vì tánh của 
chúng là chăng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! 
Đại Bô-tát đã chắng có, làm sao có thể nói chính 
mười lực của Phật là Đại Bồ-tát, chính bỗn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng là Đại Bô-tát; khác với mười 
lực của Phật là Đại Bôồ-tát; khác với bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng là Đại Bô-tát; trong mười lực 
của Phật có Đại Bồ-tát; trong bỗn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có mười 
lực của Phật; trong Đại Bồ-tát có bỗn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tắm pháp 
Phật bất cộng; lìa mười lực của Phật có Đại Bồ- 
tát; lìa bôn điều không sợ, bỗn sự hiểu biết thông 
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng có Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính đại Từ chắng phải là Đại Bồ-tát, 


560 BÁT-NHÃ - BỘ I 


_ chính đại BI, đại Hỷ, đại Xả chăng phải là Đại 
Bô-tát; khác với đại Từ chăng phải là Đại Bô-tát; 
khác với đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chăng phải là Đại 
Bỏ-tát; trong đại Từ chăng có Đại Bồ-tát; trong 
đại BỊ, đại Hỷ, đại Xả chắng có Đại Bồ-tát; trong 
Đại Bô-tát chắng có đại Từ; trong Đại Bồ-tát 
chắng có đại Bi, đại Hý, đại Xả; lìa đại Từ chắng 
có Đại Bô-tát; lìa đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chắng có 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bô-đề, hoặc Tát-đỏa, 
hoặc đại Từ, hoặc đại BI, đại Hỷ, đại Xả, rốt 
Cuộc chắng thể được, vì tánh của chúng là chắng 
có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính đại Từ là Đại 
Bôỏ-tát, chính đại Bi, đại Hý, đại Xả là Đại Bồ- 
tát; khác với đại Từ là Đại Bô-tát; khác với đại 
Bi, đại Hý, đại Xả là Đại Bô-tát; trong đại Từ có 
Đại Bồ-tát; trong đại BI, đại Hỷ, đại Xả có Đại 
Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có đại Từ; trong Đại Bồ- 
tát có đại BI, đại Hỷý, đại Xả; lìa đại Từ có Đại 
Bỏ-tát; lìa đại Bi, đại Hỷ, đại Xả có Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
mà nói chính ba mươi hai tướng Đại sĩ chắng 
phải là Đại Bô-tát, chính tám mươi vẻ đẹp kèm 
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theo chăng phải là Đại Bô-tát; khác với ba - 
mươi hai tướng Đại sĩ chắng phải là Đại Bồ-tát; 
khác với tám mươi vẻ đẹp kèm theo chăng phải 
là Đại Bô-tát; trong ba mươi hai tướng Đại sĩ 
chắng có Đại Bô-tát; trong tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo chắng có Đại Bỏ-tát; trong Đại Bồ-tát chắng 
có ba mươi hai tướng Đại sĩ; trong Đại Bồ-tát 
chắng có tám mươi vẻ đẹp kèm theo; lìa ba mươi 
hai tướng Đại sĩ chắng có Đại Bồ-tát; la tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo chăng có Đại Bô-tát? 
-Bạch Thế Tôn, như Bô-đề, hoặc Tát-đỏa, 
hoặc ba mươi hai tướng Đại sĩ, hoặc tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo, rốt cuộc chắng thể được, vì tánh 
của chúng là chăng có, huông chi là có Đại Bồ- 
tát! Đại Bô-tát đã chắng có, làm sao có thê nói 
chính ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát, 
chính tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bô-tát; 
khác với ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát; 
khác với tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ- 
tát; trong ba mươi hai tướng Đại sĩ có Đại Bồ-tát; 
trong tắm mươi vẻ đẹp kèm theo có Đại Bồ-tát; 
trong Đại Bồ-tát có ba mươi hai tướng Đại sĩ; 
trong Đại Bồ-tát có tám mươi vẻ đẹp kèm theo; 
lia ba mươi hai tướng Đại sĩ có Đại Bồ-tát; lìa 
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tám mươi vẻ đẹp kèm theo có Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
mà nói chính pháp không quên mắt chăng phải là 
Đại Bô-tát, chính tánh luôn luôn xả chăng phải là 
Đại Bô-tát; khác với pháp không quên mất chăng 
phải là Đại Bô-tát; khác với tánh luôn luôn xả 
chắng phải là Đại Bồ-tát; trong pháp không quên 
mất chắng có Đại Bô-tát; trong tánh luôn luôn xả 
chắng có Đại Bô-tát; trong Đại Bồ-tát chắng có 
pháp không quên mất; trong Đại Bô-tát chăng có 
tánh luôn luôn xả; lìa pháp không quên mất 
chắng có Đại Bô-tát; lìa tánh luôn luôn xả chắng 
có Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bôồ-đề, hoặc Tát-đỏa, 
hoặc pháp không quên mất, hoặc tánh luôn luôn 
xả, rốt cuộc chăng thể được, vì tánh của chúng là 
chăng có, huông chi là có Đại Bô-tát! Đại Bô-tát 
đã chăng có, làm sao có thể nói chính pháp 
không quên mất là Đại Bồ-tát, chính tánh luôn 
luôn xả là Đại Bô-tát; khác với pháp không quên 
mắt là Đại Bô-tát; khác với tánh luôn luôn xả là 
Đại Bồ-tát; trong pháp không quên mất có Đại 
Bô-tát; trong tánh luôn luôn xả có Đại Bồ-tát; 
trong Đại Bô-tát có pháp không quên mất; trong 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 15 563 


Đại Bô-tát có tánh luôn luôn xả; lia pháp không _ 
quên mất có Đại Bồ-tát; lìa tánh luôn luôn xả có 
Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính trí Nhất thiết chăng phải là Đại Bồ- 
tát, chính trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
chắng phải là Đại Bô-tát; khác với trí Nhất thiết 
chắng phải là Đại Bô-tát; khác với trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng chăng phải là Đại Bồ-tát; 
trong trí Nhất thiết chắng có Đại Bồ-tát; trong trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chăng có Đại Bồ- 
tát; trong Đại Bôồ-tát chăng có trí Nhất thiết; 
trong Đại Bồ-tát chắng có trí Đạo tướng, trí Nhât 
thiết tướng: lìa trí Nhất thiết chắng có Đại Bô-tát; 
lia trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chăng có 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như Bô-đề, hoặc Tát-đỏa, 
hoặc trí Nhất thiết, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng, rốt cuộc chắng thể được, vì tánh của 
chúng là chăng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! 
Đại Bô-tát đã chắng có, làm sao có thể nói chính 
trí Nhất thiết là Đại Bô-tát, chính trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát; khác với trí 
Nhất thiết là Đại Bô-tát; khác với trí Đạo tướng, 
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_ trí Nhât thiết tướng là Đại Bô-tát; trong trí Nhât 
thiết có Đại Bồ-tát; trong trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có trí 
Nhất thiết; trong Đại Bồ-tát có trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng: lìa trí Nhất thiết có Đại Bô-tát: 
lia trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có Đại Bồ- 
tát. 

-Bạch Thế Tôn, Bồ-đề, Tát-đỏa và sắc... các 
pháp đã chăng thể được, mà nói là chính sắc... 
các pháp là Đại Bô-tát; hoặc cái khác với sắc... 
các pháp là Đại Bô-tát; hoặc trong sắc... các pháp 
có Đại Bô-tát; hoặc trong Đại Bồ-tát có sắc... các 
pháp; hoặc lìa sắc... các pháp có Đại Bô-tát, thì 
điều đó không có! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Hay thay, hay thay! Đúng vậy, đúng vậy, 
như ông đã nói! Thiện Hiện, sắc... các pháp vì 
chắng thê được, nên Đại Bôồ-tát cũng chắng thê 
được; vì Đại Bô-tát chắng thể được, nên việc tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể được. 
Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, nên học như vậy. 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như của sắc là 
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Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của thọ, tưởng, hành, thức 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của sắc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong chân như của sắc có Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của thọ, tưởng, hành, thức 
có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có chân như của sắc 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Irong Đại Bồ-tát có chân như của thọ, 
tưởng, hành, thức chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của sắc có Đại Bồ-tát chăng? 
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— Bạch Thê Tôn, không! 

—Lìa chân như của thọ, tưởng, hành, thức có 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như của nhãn xứ 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của nhãn xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong chân như của nhãn xứ có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bô-tát có chân như của nhãn xứ 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Irong Đại Bồ-tát có chân như của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của nhãn xứ có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ có 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như của sắc xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của sắc xứ là Đại Bỗ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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— =Trong chân như của sắc xứ có Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bôồ-tát có chân như của sắc xứ 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bôồ-tát có chân như của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của sắc xứ có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như của nhãn giới 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Khác với chân như của nhãn giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của nhị, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong chân như của nhãn giới có Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Irong chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có chân như của nhãn giới 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Irong Đại Bồ-tát có chân như của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của nhãn giới có Đại Bỏ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
có Đại Bô-tát chăng? 
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-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như của sắc giới 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của sắc giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong chân như của sắc giới có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bôồ-tát có chân như của sắc giới 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bôồ-tát có chân như của thanh, 
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hương, vị, xúc, pháp giới chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của sắc giới có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như của nhãn 
thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của nhãn thức giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của nhãn thức giới có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—— =Trong chân như của nhị, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới có Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bô-tát có chân như của nhãn thức 
giới chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Irong Đại Bồ-tát có chân như của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của nhãn thức giới có Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như của nhãn xúc 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của nhãn xúc là Đại Bồ- 
tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

Khác với chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong chân như của nhãn xúc có Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc có Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bô-tát có chân như của nhãn xúc 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Irong Đại Bồ-tát có chân như của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của nhãn xúc có Đại Bỗ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như của các thọ 
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_ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Irong chân như của các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bô-tát có chân như của các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Trong Đại Bô-tát có chân như của các thọ 
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như của địa giới 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của địa giới là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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— =Trong chân như của địa giới có Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Irong chân như của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có chân như của địa giới 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có chân như của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của địa giới có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như của nhân 
duyên là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của đắng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của nhân duyên là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của đăng vô gián duyên, 
sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong chân như của nhân duyên có Đại Bỏ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của đăng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bô-tát có chân như của nhân 
duyên chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bô-tát có chân như của đẳng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của nhân duyên có Đại Bồ-tát 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như của pháp do 
duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của pháp do duyên sinh 
ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của pháp do duyên sinh ra 
có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bỏ-tát có chân như của pháp do 
duyên sinh ra chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của pháp do duyên sinh ra có 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như của vô minh 
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là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của vô minh là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của hành cho đến lão tử 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong chân như của vô minh có Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong chân như của hành cho đến lão tử có 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bô-tát có chân như của vô minh 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bô-tát có chân như của hành cho 
đến lão tử chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—— =Lìa chân như của vô minh có Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của hành cho đến lão tử có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như của Bồ thí 
ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của Bỗ thí ba-la-mật-đa 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong chân như của Bồ thí ba-la-mật-đa có 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Trong chân như của Tịnh giới, An nhẫn, - 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bô-tát có chân như của Bồ thí ba- 
la-mật-đa chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có chân như của Tịnh ĐIỚI, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của Bỗ thí ba-la-mật-đa có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của Tịnh giới, An nhãn, Tĩnh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như của pháp 
không bên trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
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_ pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của pháp không bên 
trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Irong chân như của pháp không bên trong 
có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—ITrong chân như của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Trong Đại Bô-tát có chân như của pháp _ 
không bên trong chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

La chân như của pháp không bên trong có 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như của bốn 
Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của bỗn Niệm trụ là Đại 
Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Khác với chân như của bỗn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Irong chân như của bốn Niệm trụ có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong chân như của bôn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có chân như của bỗn Niệm 
trụ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong Đại Bồ-tát có chân như của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của bốn Niệm trụ có Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo có Đại Bỗ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như của Thánh đề 
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khô là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của Thánh để tập, diệt, đạo 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của Thánh để khổ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của Thánh để tập, diệt, 
đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong chân như của Thánh để khổ có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của Thánh đề tập. diệt, đạo 
có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bỏ-tát có chân như của Thánh để 
khô chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bô-tát có chân như của Thánh để 
tập. diệt, đạo chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của Thánh đề khổ có Đại Bồ- 
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_ tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của Thánh đề tập. diệt, đạo có 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như của bốn Tĩnh 
lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của bốn Tĩnh lự là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của bốn Tĩnh lự có Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Irong chân như của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Trong Đại Bô-tát có chân như của bôn - 
Tĩnh lự chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bôồ-tát có chân như của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của bỗn Tĩnh lự có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của bỗn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như của tám GIải 
thoát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của tám Giải thoát là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bô-tát chăng? 
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— Bạch Thê Tôn, không! 

—Trong chân như của tám Giải thoát có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong chân như của tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có chân như của tám Giải 
thoát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có chân như của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của tắm Giải thoát có Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như của pháp 
môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính chân như của pháp môn giải thoát - 
Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của pháp môn giải thoát 
Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Irong chân như của pháp môn giải thoát 
Không có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của pháp môn giải thoát Võ 
tướng, Vô nguyện có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bô-tát có chân như của pháp môn 
giải thoát Không chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bỏ-tát có chân như của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của pháp môn giải thoát 
Không có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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tướng, Vô nguyện, có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như của pháp 
môn Đà-la-ni là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của pháp môn Tam-ma-địa 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của pháp môn Đà-la-n1 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của pháp môn Tam-ma- 
địa là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong chân như của pháp môn Đà-la-nI có 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của pháp môn Tam-ma-địa 
có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bỏ-tát có chân như của pháp môn 
Đà-la-ni chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

—Trong Đại Bỏ-tát có chân như của pháp môn 
Tam-ma-địa chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

La chân như của pháp môn Đà-la-mI có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

La chân như của pháp môn Tam-ma-địa có 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như của bậc Cực 
hỷ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của các bậc Ly câu, Phát 
quang, Diệm tuệ, Cực nan thăng, Hiện tiền, Viễn 
hành, Bắt động, Thiện tuệ, Pháp vân là Đại Bô- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của bậc Cực hỷ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của bậc Ly câu cho đến 
bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

—Trong chân như của bậc Cực hỷ có Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của bậc Ly cầu cho đến bậc 
Pháp vân có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có chân như của bậc Cực 
hỷ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bôồ-tát có chân như của bậc Ly 
cầu cho đến bậc Pháp vân chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của bậc Cực hỷ có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của bậc Ly câu cho đến bậc 
Pháp vân có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như của năm loại 
mắt là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của sáu phép thần thông là 
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Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của năm loại mắt là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của sáu phép thần thông 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Irong chân như của năm loại mắt có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của sáu phép thân thông có 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong Đại Bồ-tát có chân như của năm loại 
mắt chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bô-tát có chân như của sáu phép 
thân thông chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của năm loại mắt có Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của sáu phép thân thông có 
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_ Đại Bô-tát chăng? 
Bạch Thê Tôn, không! 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 16 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYÉÊN (6) 


-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như nơi mười lực 
của Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như nơi mười lực của Phật là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của bỗn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như nơi mười lực của Phật có 
Đại Bồ-tát chăng? 
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— Bạch Thê Tôn, không! 

—Trong chân như của bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có chân như nơi mười lực 
của Phật chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bồ-tát có chân như của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như nơi mười lực của Phật có Đại 
Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của bốn điều không sợ, bỗn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như của đại Từ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính chân như của đại BI, đại Hỷ, đại Xả là 
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Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của đại Từ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của đại BI, đại Hỷ, đại 
Xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Irong chân như của đại Từ có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của đại BI, đại Hỷ, đại Xả có 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bôồ-tát có chân như của đại Từ 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Irong Đại Bồ-tát có chân như của đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của đại Từ có Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của đại BI, đại Hỷ, đại Xả có 
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_ Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như của ba mươi 
hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của tắm mươi vẻ đẹp kèm 
theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của ba mươi hai tướng 
Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của tắm mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của ba mươi hai tướng Đại 
sĩ có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bô-tát có chân như của ba mươi 
hai tướng Đại sĩ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Trong Đại Bô-tát có chân như của tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của ba mươi hai tướng Đại sĩ 
có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo 
có Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như của pháp 
không quên mất là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính chân như của tánh luôn luôn xả là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của pháp không quên 
mất là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của tánh luôn luôn xả là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong chân như của pháp không quên mất 
có Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

—Irong chân như của tánh luôn luôn xả có 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp 
không quên mất chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bô-tát có chân như của tánh luôn 
luôn xả chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của pháp không quên mất có 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của tánh luôn luôn xả có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính chân như của trí Nhất 
thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Khác với chân như của trí Nhất thiết là Đại 
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Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Khác với chân như của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong chân như của trí Nhất thiết có Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Trong chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bôồ-tát có chân như của trí Nhất 
thiết chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Trong Đại Bô-tát có chân như của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

—Lìa chân như của trí Nhất thiết có Đại Bỗ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lìa chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng có Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Bây giờ, Phật bảo Cụ thọ Thiện Hiện: 
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-Ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính 
chân như của sắc chắng phải là Đại Bồ-tát, chính 
chân như của thọ, tưởng, hành, thức chắng phải 
là Đại Bô-tát; khác với chân như của sắc chắng 
phải là Đại Bô-tát; khác với chân như của thọ, 
tưởng, hành, thức chăng phải là Đại Bô-tát; trong 
chân như của sắc chắng Đại Bồ-tát; trong chân 
như của thọ, tưởng, hành, thức chắng Đại Bồ- tát; 
trong Đại Bồ-tát chăng có chân như của sắc; 
trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của thọ, 
tưởng, hành, thức; lìa chân như của sắc chắng 
Đại Bồ-tát; lìa chân như của thọ, tưởng, hành, 
thức chăng Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như sắc, hoặc thọ, tưởng, 
hành, thức, rốt cuộc chăng thể được, vì tánh của 
chúng là chăng có, huỗng chi có chân như của 
sắc và chân như của thọ, tưởng, hành, thức! Các 
chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính chân như của sắc là Đại Bồ-tát, chính chân 
như của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát; 
khác với chân như của sắc là Đại Bồ-tát; khác 
với chân như của thọ, tưởng, hành, thức là Đại 
Bỏ-tát; trong chân như của sắc có Đại Bồ-tát; 
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trong chân như của thọ, tưởng, hành, thức có 
Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của sắc; 
trong Đại Bồ-tát có chân như của thọ, tưởng, 
hành, thức; lìa chân như của sắc có Đại Bồ-tát: 
lia chân như của thọ, tưởng, hành, thức có Đại 
Bồ-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính chân như của nhãn xứ chăng phải là 
Đại Bồ-tát, chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ chắng phải là Đại Bô-tát; khác với 
chân như của nhãn xứ chắng phải là Đại Bồ-tát; 
khác với chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
chăng phải là Đại Bô-tát; trong chân như của 
nhãn xứ chăng Đại Bỏ-tát; trong chân như của 
nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xứ chắng Đại Bỏồ-tát; trong 
Đại Bồ-tát chăng có chân như của nhãn xứ; trong 
Đại Bồ-tát chắng có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ; lìia chân như của nhãn xứ chắng Đại 
Bồ-tát; la chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
chắng Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, như nhãn xứ, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc chắng thể được, vì tánh 
của chúng là chăng có, huông chi có chân như 
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_ của nhãn xứ và chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ! Các chân như này đã chăng có, làm 
sao có thể nói chính chân như của nhãn xứ là Đại 
Bô-tát, chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ là Đại Bô-tát; khác với chân như của nhãn xứ 
là Đại Bô-tát; khác với chân như của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát; trong chân như 
của nhãn xứ có Đại Bồ-tát; trong chân như của 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ có Đại Bôồ-tát; trong Đại 
Bồ-tát có chân như của nhãn xứ; trong Đại Bồ-tát 
có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; lia chân 
như của nhãn xứ có Đại Bô-tát; lìa chân như của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có Đại Bô-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính chân như của sắc xứ chẳng phải là 
Đại Bô-tát, chính chân như của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ chăng phải là Đại Bô-tát; khác với 
chân như của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; 
khác với chân như của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ chắng phải là Đại Bô-tát; trong chân như 
của sắc xứ chăng Đại Bồ-tát; trong chân như của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chắng Đại Bồ- tát; 
trong Đại Bô-tát chắng có chân như của sắc xứ; 
trong Đại Bô-tát chắng có chân như của thanh, 
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hương, vị, xúc, pháp xứ; lìa chân như của sắc - 
xứ chắng Đại Bồ-tát: la chân như của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ chắng Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như sắc xứ, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc chăng thể 
được, vì tánh của chúng là chắng có, huống chỉ 
có chân như của sắc xứ và chân như của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ! Các chân như này đã 
chăng có, làm sao có thể nói chính chân như của 
sắc xứ là Đại Bô-tát, chính chân như của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát; khác với 
chân như của sắc xứ là Đại Bồ-tát; khác với chân 
như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại 
Bồ-tát; trong chân như của sắc xứ có Đại Bô-tát; 
trong chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như 
của sắc xứ; trong Đại Bồ-tát có chân như của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; lia chân như của 
sắc xứ có Đại Bô-tát; lìa chân như của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ có Đại Bồ-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính chân như của nhãn giới chăng phải 
là Đại Bô-tát, chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, 
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_ thân, ý giới chăng phải là Đại Bô-tát; khác với 
chân như của nhãn giới chăng phải là Đại Bồ-tát; 
khác với chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
chăng phải là Đại Bô-tát; trong chân như của 
nhãn giới chăng Đại Bồ-tát; trong chân như của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chăng Đại Bô-tát; trong 
Đại Bô-tát chăng có chân như của nhãn giới; 
trong Đại Bô-tát chắng có chân như của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới; lia chân như của nhãn giới 
chắng Đại Bồ-tát; lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới chắng Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như nhãn g1ớI, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc chắng thê được, vì 
tánh của chúng là chăng có, huông chi có chân 
như của nhãn giới và chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới! Các chân như này đã chăng có, làm 
sao có thể nói chính chân như của nhãn giới là 
Đại Bồ-tát, chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới là Đại Bô-tát; khác với chân như của 
nhãn giới là Đại Bô-tát; khác với chân như của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bô-tát; trong 
chân như của nhãn giới có Đại Bồ-tát: trong chân 
như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có Đại Bồ-tát; 
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trong Đại Bô-tát có chân như của nhãn giới; ˆ 
trong Đại Bồ-tát có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới; lia chân như của nhãn giới có Đại 
Bô-tát; lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
có Đại Bô-tát? 

-Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
mà nói chính chân như của sắc giới chắng phải là 
Đại Bô-tát, chính chân như của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp gIới chăng phải là Đại Bô-tát; khác với 
chân như của sắc giới chăng phải là Đại Bô-tát; 
khác với chân như của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới chăng phải là Đại Bồ-tát; trong chân 
như của sắc giới chăng Đại Bồ-tát; trong chân 
như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chắng 
Đại Bô- tát; trong Đại Bô-tát chắng có chân như 
của sắc giới; trong Đại Bồ-tát chăng có chân như 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; lìa chân 
như của sắc giới chăng Đại Bô-tát; lia chân như 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chăng Đại 
Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như sắc giới, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới, rốt cuộc chắng thể 
được, vì tánh của chúng là chắng có, huống chỉ 
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_ có chân như của sắc giới và chân như của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các chân như 
này đã chăng có, làm sao có thể nói chính chân 
như của sắc giới là Đại Bô-tát, chính chân như 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ- 
tát; khác với chân như của sắc giới là Đại Bô-tát; 
khác với chân như của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới là Đại Bô-tát; trong chân như của sắc 
giới có Đại Bô-tát; trong chân như của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới có Đại Bô-tát; trong 
Đại Bô-tát có chân như của sắc giới; trong Đại 
Bô-tát có chân như của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới; lìa chân như của sắc giới có Đại Bồ- 
tát; lia chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới có Đại Bô-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính chân như của nhãn thức giới chắng 
phải là Đại Bô-tát, chính chân như của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới chắng phải là Đại Bồ-tát: 
khác với chân như của nhãn thức giới chăng phải 
là Đại Bôồ-tát; khác với chân như của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới chắng phải là Đại Bồ-tát: 
trong chân như của nhãn thức giới chăng Đại Bỏ- 
tát; trong chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
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giới chăng Đại Bô-tát; trong Đại Bô-tát chăng - 
có chân như của nhãn thức giới; trong Đại Bô-tát 
chắng có chân như của nh[, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới; la chân như của nhãn thức giới chăng Đại 
Bồ-tát; lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
thức giới chăng Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như nhãn thức giới, hoặc 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt cuộc chắng thể 
được, vì tánh của chúng là chắng có, huống chỉ 
có chân như của nhãn thức giới và chân như của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các chân như này 
đã chăng có, làm sao có thê nói chính chân như 
của nhãn thức giới là Đại Bô-tát, chính chân như 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát; 
khác với chân như của nhãn thức giới là Đại Bô- 
tát; khác với chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
thức giới là Đại Bồ-tát; trong chân như của nhãn 
thức giới có Đại Bồ-tát; trong chân như của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có Đại Bồ-tát; trong 
Đại Bồ-tát có chân như của nhãn thức giới; trong 
Đại Bồ-tát có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới; lia chân như của nhãn thức giới có Đại 
Bồ-tát; lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
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thức giới có Đại Bô-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính chân như của nhãn xúc chăng phải 
là Đại Bô-tát, chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc chắng phải là Đại Bô-tát; khác với 
chân như của nhãn xúc chăng phải là Đại Bô-tát; 
khác với chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
chăng phải là Đại Bô-tát; trong chân như của 
nhãn xúc chăng Đại Bô-tát; trong chân như của 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xúc chăng Đại Bô-tát; trong 
Đại Bồ-tát chăng có chân như của nhãn xúc; 
trong Đại Bô-tát chắng có chân như của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc; lia chân như của nhãn xúc 
chắng Đại Bồ-tát; lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc chăng Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, như nhãn xúc, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc, rỗt cuộc chắng thể được, vì 
tánh của chúng là chăng có, huông chi có chân 
như của nhãn xúc và chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc! Các chân như này đã chăng có, làm 
sao có thê nói chính chân như của nhãn xúc là 
Đại Bỏồ-tát, chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc là Đại Bồ-tát; khác với chân như của 
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nhãn xúc là Đại Bồ-tát; khác với chân như của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát; trong 
chân như của nhãn xúc có Đại Bô-tát; trong chân 
như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có Đại Bô-tát; 
trong Đại Bồ-tát có nhãn xúc; trong Đại Bồ-tát 
có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; lia 
chân như của nhãn xúc có Đại Bồ-tát: la chân 
như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có Đại Bô-tát? 
Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
mà nói chính chân như của các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra chăng phải là Đại Bô-tát, 
chính chân như của các thọ do nh[, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc làm duyên sinh ra chăng phải là Đại Bồ- 
tát; khác với chân như của các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra chăng phải là Đại Bô-tát; khác 
với chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra chăng phải là Đại Bôồ-tát; 
trong chân như của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra chăng Đại Bô-tát; trong chân như 
của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra chăng Đại Bồ-tát; trong Đại Bôồ-tát 
chắng có chân như của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra; trong Đại Bồ-tát chắng có chân 
như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
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_ duyên sinh ra; lìa chân như của các thọ nhãn 
xúc làm duyên sinh ra chắng Đại Bô-tát; la chân 
như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra chắng Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra, hoặc các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc chắng thể 
được, vì tánh của chúng là chắng có, huống chỉ 
có chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra và chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra! Các chân như này 
đã chăng có, làm sao có thể nói chính chân như 
của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bô-tát, chính chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; 
khác với chân như của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là Đại Bô-tát; khác với chân như 
của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra là Đại Bô-tát; trong chân như của 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có Đại 
Bồ-tát; trong chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ- 
tát; trong Đại Bôồ-tát có chân như của các thọ do 
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nhãn xúc làm duyên sinh ra; trong Đại Bô-tát 
có chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra; la chân như của các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra có Đại Bô-tát; lìa 
chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra có Đại Bồ-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính chân như của địa giới chẳng phải là 
Đại Bô-tát, chính chân như của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới chắng phải là Đại Bồ-tát; khác 
với chân như của địa giới chăng phải là Đại Bồ- 
tát; khác với chân như của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới chăng phải là Đại Bô-tát; trong 
chân như của địa giới chăng Đại Bồ-tát; trong 
chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
chắng Đại Bồ-tát; trong Đại Bôồ-tát chăng có chân 
như của địa giới; trong Đại Bô-tát chắng có chân 
như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới; lia 
chân như của địa giới chắng Đại Bồ-tát: la chân 
như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chắng 
Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như địa giới, hoặc thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, rốt cuộc chăng thể 
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_ được, vì tánh của chúng là chắng có, huông chi 
có chân như của địa giới và chân như của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới! Các chân như nảy 
đã chăng có, làm sao có thể nói chính chân như 
của địa giới là Đại Bồ-tát, chính chân như của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát; 
khác với chân như của địa giới là Đại Bồ-tát; 
khác với chân như của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là Đại Bồ-tát; trong chân như của địa 
giới có Đại Bồ-tát; trong chân như của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới có Đại Bô-tát; trong Đại 
Bồ-tát có chân như của địa Ø1ớI; trong Đại Bồ-tát 
có chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới; lìa chân như của địa giới có Đại Bồ-tát; lìa 
chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
có Đại Bồ-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính chân như của nhân duyên chắng 
phải là Đại Bô-tát, chính chân như của đăng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
chăng phải là Đại Bô-tát; khác với chân như của 
nhân duyên chắng phải là Đại Bô-tát; khác với 
chân như của đăng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên chắng phải là Đại Bồ- 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 16 615 


tát; trong chân như của nhân duyên chăng Đại 
Bồ-tát; trong chân như của đẳng vô gián duyên, 
sở duyên duyên, tăng thượng duyên chắng Đại 
Bô-tát; trong Đại Bô-tát chăng có chân như của 
nhân duyên; trong Đại Bô-tát chắng có chân như 
của đắng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên; lia chân như của nhân duyên 
chăng Đại Bồ-tát; lìa chân như của đẳng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
chắng Đại Bô-tát? 

Bạch Thê Tôn, như nhân duyên, hoặc đăng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, 
rốt cuộc chăng thể được, vì tánh của chúng là 
chắng có, huông chi có chân như của nhân duyên 
và chân như của đăng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên! Các chân như này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính chân như của 
nhân duyên là Đại Bô-tát, chính chân như của 
đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên là Đại Bồ-tát; khác với chân như 
của nhân duyên là Đại Bô-tát; khác với chân như 
của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên là Đại Bô-tát; trong chân như của 
nhân duyên có Đại Bồ-tát; trong chân như của 
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_ đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có 
chân như của nhân duyên; trong Đại Bồ-tát có 
chân như của đăng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên; lìa chân như của nhân 
duyên có Đại Bô-tát; lìa chân như của đắng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
có Đại Bồ-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính chân như của pháp do duyên sinh ra 
chăng phải là Đại Bô-tát; khác với chân như của 
pháp do duyên sinh ra chăng phải là Đại Bô-tát; 
trong chân như của pháp do duyên sinh ra chăng 
Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chăng có chân như 
của pháp do duyên sinh ra; lia chân như của pháp 
do duyên sinh ra chăng Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch rẵng: 

-Bạch Thế Tôn, pháp do duyên sinh ra, rốt 
Cuộc chắng thể được, vì tánh của chúng là chắng 
có, huống chi có chân như của pháp do duyên 
sinh ra! Chân như này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính chân như của pháp do duyên sinh ra 
là Đại Bô-tát; khác với chân như của pháp do 
duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; trong chân như của 
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pháp do duyên sinh ra có Đại Bô-tát; trong Đại _ 
Bồ-tát có chân như của pháp do duyên sinh ra; lìa 
chân như của pháp do duyên sinh ra có Đại Bồ- 
tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
mà nói chính chân như của vô minh chăng phải 
là Đại Bô-tát, chính chân như của hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử chăng phải là Đại Bôồ-tát; khác với chân như 
của vô minh chăng phải là Đại Bồ-tát; khác với 
chân như của hành cho đến lão tử chắng phải là 
Đại Bô-tát; trong chân như của vô minh chăng 
Đại Bô-tát; trong chân như của hành cho đến lão 
tử chăng Đại Bồ-tát; trong Đại Bôồ-tát chẳng có 
chân như của vô minh; trong Đại Bồ-tát chắng có 
chân như của hành cho đến lão tử; lìa chân như 
của vô minh chắng Đại Bồ-tát; lìa chân như của 
hành cho đến lão tử chăng Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như vô minh, hoặc hành cho 
đến lão tử, rốt cuộc chắng thể được, vì tánh của 
chúng là chắng có, huống chi có chân như của vô 
minh và chân như của hành cho đến lão tử! Các 
chân như này đã chẳng có, làm sao có thê nói 
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_ chính chân như của vô minh là Đại Bô-tát, 
chính chân như của hành cho đến lão tử là Đại 
Bồ-tát; khác với chân như của vô minh là Đại 
Bô-tát; khác với chân như của hành cho đến lão 
tử là Đại Bô-tát; trong chân như của vô minh có 
Đại Bô-tát; trong chân như của hành cho đến lão 
tử có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như 
của vô minh; trong Đại Bô-tát có chân như của 
hành cho đến lão tử; lìa chân như của vô minh có 
Đại Bồ-tát; lìa chân như của hành cho đến lão tử 
có Đại Bôồ-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
mà nói chính chân như của Bồ thí ba-la-mật-đa 
chăng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chăng phải là Đại Bồ-tát; khác với 
chân như của Bồ thí ba-la-mật-đa chắng phải là 
Đại Bô-tát; khác với chân như của Tịnh giới, An 
nhân, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chăng phải là Đại Bôồ-tát; trong chân như của Bồ 
thí ba-la-mật-đa chắng Đại Bồ-tát; trong chân 
như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa chăng Đại Bồ-tát; trong 
Đại Bồ-tát chăng có chân như của Bồ thí ba-la- 
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mật-đa; trong Đại Bô-tát chắng có chân như - 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; lìa chân như của Bồ thí ba-la- 
mật-đa chắng Đại Bồ-tát; lìa chân như của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa chắng Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ thí ba-la-mật-đa, 
hoặc Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc chắng thê được, vì 
tánh của chúng là chăng có, huông chi có chân 
như của Bồ thí ba-la-mật-đa và chân như của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa! Các chân như này đã chăng có, 
làm sao có thể nói chính chân như của Bồ thí ba- 
la-mật-đa là Đại Bô-tát, chính chân như của Tịnh 
giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là Đại Bô-tát; khác với chân như của Bỗ 
thí ba-la-mật-đa là Đại Bô-tát; khác với chân như 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; trong chân như 
của Bồ thí ba-la-mật-đa có Đại Bô-tát; trong chân 
như của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có Đại Bô-tát; trong Đại 
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- Bô-tát có chân như của Bồ thí ba-la-mật-đa; 
trong Đại Bô-tát có chân như của Tịnh giới, An 
nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; lìa 
chân như của Bồ thí ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát; 
lia chân như của Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát? 
Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
mà nói chính chân như của pháp không bên trong 
chăng phải là Đại Bô-tát, chính chân như của 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
chăng phải là Đại Bô-tát; khác với chân như của 
pháp không bên trong chăng phải là Đại Bô-tát; 
khác với chân như của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; trong chân như của pháp không bên 
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trong chăng Đại Bô-tát; trong chân như của _ 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh chắng Đại Bồ-tát; trong Đại 
Bô-tát chăng có chân như của pháp không bên 
trong; trong Đại Bôồ-tát chăng có chân như của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh; lìa chân như của pháp không 
bên trong chăng Đại Bồ-tát; lia chân như của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh chắng Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như pháp không bên trong, 
hoặc pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh, rốt cuộc chắng thê được, vì 
tánh của chúng là chăng có, huông chi có chân 
như của pháp không bên trong và chân như của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh! Các chân như này đã chăng 
có, làm sao có thể nói chính chân như của pháp 
không bên trong là Đại Bỏ-tát, chính chân như 
của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát; khác với chân 
như của pháp không bên trong là Đại Bô-tát; 
khác với chân như của pháp không bên ngoài cho 
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_ đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bô- 
tát; trong chân như của pháp không bên trong có 
Đại Bồ-tát; trong chân như của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh có 
Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của 
pháp không bên trong; trong Đại Bô-tát có chân 
như của pháp không bên ngoải cho đến pháp 
không không tánh tự tánh; lìa chân như của pháp 
không bên trong có Đại Bô-tát; lìa chân như của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh có Đại Bôồ-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính chân như của bốn Niệm trụ chắng 
phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo chăng phải 
là Đại Bồ-tát; khác với chân như của bỗn Niệm 
trụ chắng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
chắng phải là Đại Bô-tát; trong chân như của bốn 
Niệm trụ chắng Đại Bồ-tát; trong chân như của 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
chắng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chắng có chân 
như của bốn Niệm trụ; trong Đại Bồ-tát chắng có 
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chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo; lìa chân như của bốn Niệm trụ chắng 
Đại Bô-tát; lia chân như của bôn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo chắng Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như bốn Niệm trụ, hoặc bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc 
chắng thê được, vì tánh của chúng là chắng có, 
huống chi có chân như của bốn Niệm trụ và chân 
như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính chân như của bốn Niệm trụ là Đại 
Bô-tát, chính chân như của bôn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo là Đại Bô-tát; khác với 
chân như của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát; khác 
với chân như của bôn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo là Đại Bô-tát; trong chân như của 
bốn Niệm trụ có Đại Bô-tát; trong chân như của 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có 
Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của bốn 
Niệm trụ; trong Đại Bồ-tát có chân như của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo; lìa chân 
như của bỗn Niệm trụ có Đại Bô-tát; lìa chân như 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
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Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính chân như của Thánh đề khô chăng 
phải là Đại Bô-tát, chính chân như của Thánh đề 
tập, diệt, đạo chăng phải là Đại Bô-tát; khác với 
chân như của Thánh để khổ chăng phải là Đại 
Bỏ-tát; khác với chân như của Thánh để tập, diệt, 
đạo chăng phải là Đại Bô-tát; trong chân như của 
Thánh đề khổ chăng Đại Bồ-tát; trong chân như 
của Thánh để tập. diệt, đạo chắng Đại Bồ-tát; 
trong Đại Bôồ-tát chăng có chân như của Thánh 
để khố; trong Đại Bồ-tát chăng có chân như của 
Thánh đề tập. diệt, đạo; lìa chân như của Thánh 
đề khô chẳng Đại Bồ-tát; la chân như của Thánh 
đề tập. diệt, đạo chẳng Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như Thánh để khổ, hoặc 
Thánh để tập. diệt, đạo, rỗt cuộc chắng thê được, 
vì tánh của chúng là chăng có, huống chi có chân 
như của Thánh để khổ và chân như của Thánh để 
tập. diệt, đạo! Các chân như này đã chắng có, 
làm sao có thể nói chính chân như của Thánh để 
khô là Đại Bô-tát, chính chân như của Thánh để 
tập, diệt, đạo là Đại Bôồ-tát; khác với chân như 
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của Thánh đề khổ là Đại Bô-tát; khác với chân _ 
như của Thánh để tập. diệt, đạo là Đại Bồ-tát; 
trong chân như của Thánh đề khổ có Đại Bô-tát; 
trong chân như của Thánh đề tập. diệt, đạo có 
Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của 
Thánh đề khổ; trong Đại Bồ-tát có chân như của 
Thánh đề tập. diệt, đạo; lia chân như của Thánh 
để khô có Đại Bô-tát; lìa chân như của Thánh để 
tập. diệt, đạo có Đại Bồ-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính chân như của bốn Tĩnh lự chắng 
phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc chắng phải là Đại Bồ-tát; 
khác với chân như của bốn Tĩnh lự chăng phải là 
Đại Bô-tát; khác với chân như của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc chắng phải là Đại Bô-tát; trong 
chân như của bốn Tĩnh lự chắng Đại Bồ-tát; 
trong chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc chăng Đại Bồ-tát; trong Đại Bô-tát chăng có 
chân như của bốn Tĩnh lự; trong Đại Bồ-tát 
chắng có chân như của bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc; lìa chân như của bốn Tĩnh lự chắng Đại 
Bô-tát; lìa chân như của bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc chăng Đại Bôồ-tát? 


626 BÁT-NHÃ - BỘ I1 


Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như bốn Tĩnh lự, hoặc bốn 
Vô lượng, bỗn Định vô sắc, rốt cuộc chắng thê 
được, vì tánh của chúng là chắng có, huống chỉ 
có chân như của bốn Tĩnh lự và chân như của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc! Các chân như 
này đã chăng có, làm sao có thể nói chính chân 
như của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát, chính chân 
như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại 
Bồ-tát; khác với chân như của bốn Tĩnh lự là Đại 
Bô-tát; khác với chân như của bỗn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là Đại Bồ-tát; trong chân như của 
bốn Tĩnh lự có Đại Bô-tát; trong chân như của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có Đại Bồ-tát; 
trong Đại Bồ-tát có chân như của bôn Tĩnh lự; 
trong Đại Bồ-tát có chân như của bôn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc; lìa chân như của bốn Tĩnh lự có 
Đại Bô-tát; lìa chân như của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc có Đại Bồ-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
mà nói chính chân như của tám Giải thoát chắng 
phải là Đại Bỏ-tát, chính chân như của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chắng 
phải là Đại Bô-tát; khác với chân như của tám 
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Giải thoát chăng phải là Đại Bô-tát; khác với - 
chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biên xứ chăng phải là Đại Bỏ-tát; trong 
chân như của tám Giải thoát chắng Đại Bồ-tát; 
trong chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ chắng Đại Bồ-tát; trong Đại 
Bô-tát chắng có chân như của tám Giải thoát; 
trong Đại Bồ-tát chăng có chân như của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; lìa 
chân như của tám Giải thoát chắng Đại Bồ-tát; 
lia chân như của tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ chăng Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, như tám Giải thoát, hoặc tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ, rốt 
Cuộc chắng thể được, vì tánh của chúng là chắng 
có, huống chi có chân như của tắm Giải thoát và 
chân như của tám Giải thoát, tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ! Các chân như này đã 
chăng có, làm sao có thể nói chính chân như của 
tám Giải thoát là Đại Bô-tát, chính chân như của 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là 
Đại Bồ-tát; khác với chân như của tám Giải thoát 
là Đại Bô-tát; khác với chân như của tám Thăng 
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_ xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là Đại Bồ- 
tát; trong chân như của tám Giải thoát có Đại Bồ- 
tát; trong chân như của tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ có Đại Bồ-tát; trong Đại 
Bô-tát có chân như của tám Giải thoát; trong Đại 
Bồ-tát có chân như của tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ; lìa chân như của tắm Giải 
thoát có Đại Bồ-tát; lìa chân như của tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ có Đại Bồ- 
tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính chân như của pháp môn giải thoát 
Không chắng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
chăng phải là Đại Bô-tát; khác với chân như của 
pháp môn giải thoát Không chắng phải là Đại 
Bô-tát; khác với chân như của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện chăng phải là Đại 
Bồ-tát; trong chân như của pháp môn giải thoát 
Không chăng Đại Bỏồ-tát; trong chân như của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chăng 
Đại Bô-tát; trong Đại Bồ-tát chăng có chân như 
của pháp môn giải thoát Không: trong Đại Bô-tát 
chắng có chân như của pháp môn giải thoát Vô 
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tướng, Vô nguyện; lìa chân như của pháp môn _ 
giải thoát Không chắng Đại Bồ-tát; lìa chân như 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
chắng Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như pháp môn giải thoát 
Không, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện, rốt cuộc chăng thể được, vì tánh của 
chúng là chăng có, huỗng chi có chân như của 
pháp môn giải thoát Không và chân như của 
pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện! Các 
chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính chân như của pháp môn giải thoát Không 
là Đại Bồ-tát, chính chân như của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát; khác 
với chân như của pháp môn giải thoát Không là 
Đại Bô-tát; khác với chân như của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bô-tát; trong 
chân như của pháp môn giải thoát Không có Đại 
Bỏ-tát; trong chân như của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện có Đại Bỏ-tát; trong Đại 
Bỏ-tát có chân như của pháp môn giải thoát 
Không: trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; lìa chân 
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_ như của pháp môn giải thoát Không có Đại Bô- 
tát; lia chân như của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện có Đại Bô-tát? 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính chân như của pháp môn Đà-la-m 
chăng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của 
pháp môn Tam-ma-địa chăng phải là Đại Bồ-tát; 
khác với chân như của pháp môn Đà-la-ni chắng 
phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của pháp 
môn Tam-ma-địa chắng phải là Đại Bồ-tát; trong 
chân như của pháp môn Đà-la-ni chắng Đại Bồ- 
tát; trong chân như của pháp môn Tam-ma-đỊa 
chắng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chắng có chân 
như của pháp môn Đà-la-ni; trong Đại Bồ-tát 
chắng có chân như của pháp môn Tam-ma-địa; 
lia chân như của pháp môn Đà-la-ni chăng Đại 
Bỏ-tát; lia chân như của pháp môn Tam-ma-địa 
chắng Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như pháp môn Đà-la-ni, 
hoặc pháp môn Tam-ma-đỊa, rốt cuộc chắng thể 
được, vì tánh của chúng là chắng có, huống chi 
có chân như của pháp môn Đà-la-ni và chân như 
của pháp môn Tam-ma-địa! Các chân như này đã 
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chắng có, làm sao có thể nói chính chân như - 
của pháp môn Đả-la-ni là Đại Bô-tát, chính chân 
như của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát; 
khác với chân như của pháp môn Đà-la-m là Đại 
Bồ-tát; khác với chân như của pháp môn Tam- 
ma-địa là Đại Bôồ-tát; trong chân như của pháp 
môn Đà-la-ni có Đại Bô-tát; trong chân như của 
pháp môn Tam-ma-địa có Đại Bồ-tát; trong Đại 
Bồ-tát có chân như của pháp môn Đà-la-ni; trong 
Đại Bô-tát có chân như của pháp môn Tam-ma- 
địa; ha chân như của pháp môn Đà-la-nI có Đại 
Bô-tát; lia chân như của pháp môn Tam-ma-địa 
có Đại Bồ-tát? 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 17 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYÊN (7) 


Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính chân như của bậc Cực hỷ chăng 
phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của các bậc 
Ly câu, Phát quang, Diệm tuệ, Cực nan thăng, 
Hiện tiên, Viễn hành, Bắt động, Thiện tuệ, Pháp 
vân chắng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như 
của bậc Cực hỷ chăng phải là Đại Bồ-tát; khác 
với chân như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp 
vân chăng phải là Đại Bô-tát; trong chân như của 
bậc Cực hỷ chắng có Đại Bô-tát; trong chân như 
của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng có 
Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chăng có chân như 
của bậc Cực hỷ; trong Đại Bồ-tát chắng có chân 
như của bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân; la 
chân như của bậc Cực hỷ chắng có Đại Bồ-tát; 
lia chân như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp 
vân chăng có Đại Bồ-tát? 
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Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như bậc Cực hý, hoặc bậc Ly 
câu cho đến bậc Pháp vân, rốt cuộc chắng thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
chân như của bậc Cực hỷ và chân như của bậc Ly 
cầu cho đến bậc Pháp vân! Các chân như này đã 
chăng có, làm sao có thể nói chính chân như của 
bậc Cực hy là Đại Bồ-tát, chính chân như của bậc 
Ly câu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát; khác 
với chân như của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; khác 
với chân như của bậc Ly câu cho đến bậc Pháp 
vân là Đại Bô-tát; trong chân như của bậc Cực hỷ 
có Đại Bồ-tát; trong chân như của bậc Ly cầu 
cho đến bậc Pháp vân có Đại Bồ-tát; trong Đại 
Bô-tát có chân như của bậc Cực hỷ; trong Đại 
Bồ-tát có chân như của bậc Ly cầu cho đến bậc 
Pháp vân; lìa chân như của bậc Cực hỷ có Đại 
Bồ-tát; la chân như của bậc Ly câu cho đến bậc 
Pháp vân có Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính chân như của năm loại mắt chắng 
phải là Đại Bô-tát, chính chân như của sáu phép 
thân thông chắng phải là Đại Bồ-tát; khác với 
chân như của năm loại mắt chắng phải là Đại Bồ- 
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_ tát; khác với chân như của sáu phép thân thông 
chăng phải là Đại Bô-tát; trong chân như của 
năm loại mắt chắng có Đại Bồ-tát: trong chân 
như của sáu phép thân thông chăng có Đại Bồ- 
tát; trong Đại Bô-tát chăng có chân như của năm 
loại mắt; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của 
sáu phép thân thông: lìa chân như của năm loại 
mắt chăng có Đại Bồ-tát; lìa chân như của sáu 
phép thân thông chắng có Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như năm loại mắt, hoặc sáu 
phép thần thông, rôt cuộc chăng thể được, vì tánh 
của chúng chăng có, huông chi có chân như của 
năm loại mắt và chân như của sáu phép thân 
thông! Các chân như này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính chân như của năm loại mắt là Đại 
Bô-tát, chính chân như của sáu phép thần thông 
là Đại Bô-tát; khác với chân như của năm loại 
mắt là Đại Bô-tát; khác với chân như của sáu 
phép thân thông là Đại Bỏ-tát; trong chân như 
của năm loại mắt có Đại Bô-tát; trong chân như 
của sáu phép thân thông có Đại Bô- tát; trong Đại 
Bồ-tát có chân như của năm loại mắt; trong Đại 
Bồ-tát có chân như của sáu phép thân thông: lìa 
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chân như của năm loại mắt có Đại Bô-tát; la ˆ 
chân như của sáu phép thân thông có Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
mà nói chính chân như nơi mười lực của Phật 
chắng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười 
tám pháp Phật bất cộng chăng phải là Đại Bôồ-tát; 
khác với chân như nơi mười lực của Phật chắng 
phải là Đại Bô-tát; khác với chân như của bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười 
tám pháp Phật bất cộng chăng phải là Đại Bô-tát; 
trong chân như nơi mười lực của Phật chắng có 
Đại Bồ-tát; trong chân như của bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tắm pháp 
Phật bất cộng chắng có Đại Bô-tát; trong Đại Bồ- 
tát chắng có chân như nơi mười lực của Phật; 
trong Đại Bô-tát chắng có chân như của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng; lia chân như nơi mười lực 
của Phật chắng có Đại Bồ-tát; lìa chân như của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng chắng có Đại Bồ- 
tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 
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—— =Bạch Thế Tôn, như mười lực của Phật, 
hoặc bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt cuộc 
chắng thể được, vì tánh của chúng chăng có, 
huống chi có chân như nơi mười lực của Phật và 
chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các 
chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính chân như nơi mười lực của Phật là Đại Bồ- 
tát, chính chân như của bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng là Đại Bô-tát; khác với chân như nơi mười 
lực của Phật là Đại Bồ-tát; khác với chân như 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, mười tắm pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát; 
trong chân như nơi mười lực của Phật có Đại Bồ- 
tát; trong chân như của bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như 
nơi mười lực của Phật; trong Đại Bồ-tát có chân 
như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng; lìa 
chân như nơi mười lực của Phật có Đại Bô-tát; 
lia chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
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biết thông suốt, mười tám pháp Phật bât cộng - 
có Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
mà nói chính chân như của đại Từ chắng phải là 
Đại Bồ-tát, chính chân như của đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả chắng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân 
như của đại Từ chăng phải là Đại Bồ-tát; khác 
với chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chăng 
phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của đại Từ 
chắng có Đại Bô-tát; trong chân như của đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả chắng có Đại Bồ-tát; trong Đại 
Bồ-tát chắng có chân như của đại Từ; trong Đại 
Bồ-tát chăng có chân như của đại Bi, đại Hý, đại 
Xã; lia chân như của đại Từ chắng có Đại Bô-tát; 
lia chân như của đại BI, đại Hý, đại Xả chắng có 
Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, như đại Từ, hoặc đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, rốt cuộc chăng thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huỗông chi có chân như của đại 
Từ và chân như của đại BI, đại Hỷ, đại Xả! Các 
chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính chân như của đại Từ là Đại Bô-tát, chính 
chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ- 
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_ tát; khác với chân như của đại Từ là Đại Bô-tát; 
khác với chân như của đại BI, đại Hỷý, đại Xả là 
Đại Bồ-tát; trong chân như của đại Từ có Đại 
Bồ-tát; trong chân như của đại BI, đại Hỷ, đại Xả 
có Đại Bô-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của 
đại Từ; trong Đại Bồ-tát có chân như của đại Bi, 
đại Hỷ, đại Xả; lìa chân như của đại Từ có Đại 
Bồ-tát; lìa chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả có 
Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính chân như của ba mươi hai tướng 
Đại sĩ chăng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như 
của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chắng phải là Đại 
Bồ-tát; khác với chân như của ba mươi hai tướng 
Đại sĩ chăng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân 
như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chăng phải là 
Đại Bô-tát; trong chân như của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ chăng có Đại Bô-tát; trong chân như 
của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chắng có Đại Bồ- 
tát; trong Đại Bồ-tát chăng có chân như của ba 
mươi hai tướng Đại sĩ; trong Đại Bồ-tát chắng có 
chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo; lhìa 
chân như của ba mươi hai tướng Đại sĩ chăng có 
Đại Bô-tát; lìa chân như của tám mươi vẻ đẹp 
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kèm theo chắng có Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như ba mươi hai tướng Đại 
sĩ, hoặc tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rỗt cuộc 
chẳng thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có chân như của ba mươi hai tướng Đại 
sĩ và chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theol 
Các chân như này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính chân như của ba mươi hai tướng Đại sĩ là 
Đại Bồ-tát, chính chân như của tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bồ-tát; khác với chân như của ba 
mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát; khác với 
chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại 
Bồ-tát; trong chân như của ba mươi hai tướng Đại 
sĩ có Đại Bồ-tát; trong chân như của tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có 
chân như của ba mươi hai tướng Đại sĩ; trong Đại 
Bô-tát có chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo; lia chân như của ba mươi hai tướng Đại sĩ 
có Đại Bồ-tát; lìa chân như của tắm mươi vẻ đẹp 
kèm theo có Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
mà nói chính chân như của pháp không quên mất 
chăng phải là Đại Bô-tát, chính chân như của 
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_ tánh luôn luôn xả, chắng phải là Đại Bô-tát: 
khác với chân như của pháp không quên mất 
chăng phải là Đại Bô-tát; khác với chân như của 
tánh luôn luôn xả chăng phải là Đại Bồ-tát; trong 
chân như của pháp không quên mất chăng có Đại 
Bỏ-tát; trong chân như của tánh luôn luôn xả 
chắng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chắng có 
chân như của pháp không quên mất; trong Đại 
Bồ-tát chăng có chân như của tánh luôn luôn xả; 
lia chân như của pháp không quên mắt chẳng có 
Đại Bồ-tát: la chân như của tánh luôn luôn xả 
chăng có Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như pháp không quên mất, 
hoặc tánh luôn luôn xả, rốt cuộc chẳng thể được, 
vì tánh của chúng chăng có, huông chi có chân 
như của pháp không quên mất và chân như của 
tánh luôn luôn xả! Các chân như này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính chân như của pháp 
không quên mất là Đại Bô-tát, chính chân như 
của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát; khác với 
chân như của pháp không quên mất là Đại Bồ- 
tát; khác với chân như của tánh luôn luôn xả là 
Đại Bồ-tát; trong chân như của pháp không quên 
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mật có Đại Bô-tát; trong chân như của tánh - 
luôn luôn xả có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có 
chân như của pháp không quên mất; trong Đại 
Bô-tát có chân như của tánh luôn luôn xả; lìa 
chân như của pháp không quên mất có Đại Bỏ- 
tát; la chân như của tánh luôn luôn xả có Đại 
Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính chân như của trí Nhất thiết chăng 
phải là Đại Bô-tát, chính chân như của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng chăng phải là Đại Bỗ- 
tát; khác với chân như của trí Nhật thiết chắng 
phải là Đại Bô-tát; khác với chân như của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng chắng phải là Đại Bỗ- 
tát; trong chân như của trí Nhất thiết chăng có 
Đại Bồ-tát; trong chân như của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng chắng có Đại Bô-tát; trong Đại 
Bô-tát chăng có chân như của trí Nhất thiết; 
trong Đại Bô-tát chăng có chân như của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng: lìa chân như của trí 
Nhất thiết chắng có Đại Bô-tát; lìa chân như của 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng có Đại 
Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 
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— Bạch Thê Tôn, như trí Nhật thiết, hoặc trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc chắng 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ 
có chân như của trí Nhất thiết và chân như của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng! Các chân như 
này đã chăng có, làm sao có thể nói chính chân 
như của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát, chính chân 
như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại 
Bồ-tát; khác với chân như của trí Nhất thiết là 
Đại Bồ-tát; khác với chân như của trí Đạo tướng, 
trí Nhật thiết tướng là Đại Bô-tát; trong chân như 
của trí Nhật thiết có Đại Bô-tát; trong chân như 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có Đại 
Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của trí Nhất 
thiết; trong Đại Bồ-tát có chân như của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng: lìa chân như của trí 
Nhất thiết có Đại Bô-tát; lìa chân như của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng có Đại Bô-tát. 

Bạch Thế Tôn, sắc... các pháp và chân như đã 
chăng thể được, mà nói chính chân như của sắc... 
các pháp là Đại Bô-tát; hoặc khác với chân như 
của sắc... các pháp là Đại Bỏ-tát; hoặc trong chân 
như của sắc... các pháp có Đại Bô-tát; hoặc trong 
Đại Bồ-tát có chân như của sắc... các pháp; hoặc 
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lia chân như của sắc... các pháp có Đại Bô-tát, 
điều đó không có! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Hay thay, hay thay! Đúng vậy, đúng vậy, 
đúng như ông đã nói! Thiện Hiện, vì sắc... các 
pháp chăng thê được, nên chân như của sắc... các 
pháp cũng chăng thê được; vì pháp và chân như 
chăng thể được, nên Đại Bô-tát cũng chắng thê 
được; vì Đại Bô-tát chắng thê được, nên việc tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể được. 
Thiện Hiện, các Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, nên học như vậy! 

Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính cái danh của sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh của thọ, tưởng, hành, thức là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của sắc là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thường của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bô-tát chăng? 
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— Bạch Thê Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của sắc là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của sắc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của sắc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của sắc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của sắc là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô ngã của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của sắc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịnh của sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịnh của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của sắc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh hữu tướng của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của sắc là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh vô nguyện của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của sắc là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tính của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịch tĩnh của sắc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịch tính của thọ, 
tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của sắc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa hìa của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bô-tát chăng? 
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—— Bạch Thê Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lìa của sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lìa của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của sắc là Đại Bỗ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu vi của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của sắc là Đại Bỗ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của sắc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của sắc là Đại Bỗ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô lậu của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của sắc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh sinh của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của sắc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của sắc là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng phải thiện của sắc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng phải thiện của thọ, 
tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái đanh hữu tội của sắc là Đại Bỗ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu tội của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của sắc là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiên não của sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của thọ, 
tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiên não của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của sắc là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của sắc là Đại Bô- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của sắc là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc sinh tử của sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thuộc sinh tử của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc Niết-bàn của sắc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc Niết-bàn của thọ, 
tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên trong của sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tại bên trong của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bôồ-tát chăng? 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 17 653 


-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên ngoài của sắc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tại bên ngoài của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại cả trong ngoài của sắc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại cả trong ngoài của thọ, 
tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của sắc là Đại Bô- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng đạt được của sắc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của thọ, 
tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng? 
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—— Bạch Thê Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính cái danh của nhãn xứ 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của nhãn xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh thường của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh vô thường của nhãn xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của nhãn xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh lạc của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
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xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái đanh khổ của nhãn xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của nhãn xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của nhãn xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của nhãn xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
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_ xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịnh của nhãn xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của nhãn xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của nhãn xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của nhãn xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, 
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thân, ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô tướng của nhãn xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của nhãn xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của nhãn xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tính của nhãn xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh tịch tính của nhĩ, tỷ, thiệt, 
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_ thân, ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịch tĩnh của nhãn xứ 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lia của nhãn xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lìa của nhãn xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lia của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của nhãn xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh hữu vi của nhĩ, tỷ, thiệt, 
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thân, ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của nhãn xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của nhãn xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của nhãn xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của nhãn xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh sinh của nhị, tỷ, thiệt, thân, ý 
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_ xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của nhãn xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của nhãn xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng phải thiện của nhãn 
xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng phải thiện của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của nhãn xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của nhĩ, tỷ, thiệt, 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 17 661 


thân, ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của nhãn xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của nhãn xứ là 

Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của nhãn xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiên não của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của nhãn xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của nhĩ, tý, thiệt, 
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_ thân, ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thê gian của nhãn xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của nhãn xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của nhãn xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc sinh tử của nhãn xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc sinh tử của nhĩ, tỷ, 
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thiệt, thân, ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc Niết-bàn của nhãn xứ 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc Niết-bàn của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tại bên trong của nhãn xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên trong của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tại bên ngoài của nhãn xứ là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên ngoài của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại cả trong ngoài của nhãn 
xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tại cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, 
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_ thiệt, thân, ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của nhãn xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh chắng đạt được của nhãn xứ là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính cái danh của sắc xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của sắc xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh thường của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thê Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của sắc xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
Chính cái danh vô thường của thanh, hương, 
xúc, pháp xứ là Đại Bôồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh lạc của sắc xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của sắc xứ là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của sắc xứ là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


.—- 
* 


V 


666 BÁT-NHÃ - BỘ I 
— =Chính cái danh ngã của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của sắc xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô ngã của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của sắc xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịnh của sắc xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh chắng tịnh của thanh, hương, 
xúc, pháp xứ là Đại Bôồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh không của sắc xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


" 
* 


V 
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-Chính cái danh không của thanh, hương, 
vỊị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng không của sắc xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của sắc xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu tướng của thanh, hương, 
vỊị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của sắc xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của thanh, hương, 
vỊị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của sắc xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


668 BÁT-NHÃ - BỘ I 


—— =Chính cái danh hữu nguyện của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của sắc xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô nguyện của thanh, hương, 
vỊ, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của sắc xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh tịch tính của thanh, hương, 
xúc, pháp xứ là Đại Bôồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh chăng tịch tĩnh của sắc xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịch tính của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của sắc xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


" 
*° 


V 
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Chính cái danh xa la của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng xa lìa của sắc xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lìa của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của sắc xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu vi của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của sắc xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của sắc xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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— =Chính cái danh hữu lậu của thanh, hương, 
vỊ, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của sắc xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô lậu của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của sắc xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh sinh của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của sắc xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của sắc xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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Chính cái danh thiện của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng phải thiện của sắc xứ 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng phải thiện của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của sắc xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu tội của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của sắc xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô tội của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của sắc xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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— -Chính cái danh hữu phiên não của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của sắc xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thê gian của sắc xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của thanh, hương, 
vỊị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thê gian của sắc xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của sắc xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh tạp nhiễm của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của sắc xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
Chính cái danh thanh tịnh của thanh, hương, 
xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh thuộc sinh tử của sắc xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc sinh tử của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc Niết-bàn của sắc xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc Niết-bàn của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên trong của sắc xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


.—- 
* 


V 
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—— =Chính cái danh tại bên trong của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên ngoài của sắc xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên ngoài của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại cả trong ngoài của sắc xứ 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tại cả trong ngoài của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của sắc xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của thanh, hương, 
vỊị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của sắc xứ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh chăng đạt được của thanh, - 
hương, vỊ, xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát chăng? 
Bạch Thê Tôn, không! 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 18 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYÉN (8) 


-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính cái danh của nhãn giới 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của nhãn giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh thường của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của nhãn giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, 
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thân, ý giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của nhãn giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khô của nhãn giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của nhãn giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của nhãn giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, 
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_ thân, ý giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của nhãn giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất tịnh của nhãn giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của nhãn giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất không của nhãn giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
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thân, ý giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của nhãn giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh vô tướng của nhãn giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của nhãn giới là 

Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của nhãn giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, 
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_ thân, ý giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tịch tĩnh của nhãn giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh tịch tính của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịch tĩnh của nhãn giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của nhãn giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh xa lia của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng xa lìa của nhãn giới là 

Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa la của nhĩ, tỷ, 
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thiệt, thân, ý giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của nhãn giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh hữu vi của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh vô vi của nhãn giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu lậu của nhãn giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của nhãn giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
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_ ý giới là Đại Bô-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh sinh của nhãn giới là Đại 

Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh sinh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của nhãn giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của nhãn giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng phải thiện của nhãn 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng phải thiện của nhĩ, tỷ, 
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thiệt, thân, ý giới là Đại Bô-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh hữu tội của nhãn giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh hữu tội của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới là Đại Bôồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh vô tội của nhãn giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
Chính cái danh vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý giới là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh hữu phiên não của nhãn giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh hữu phiền não của nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý giới là Đại Bô-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh vô phiên não của nhãn giới là 
Đại Bô-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh vô phiên não của nhĩ, tỷ, 
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_ thiệt, thân, ý giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thê gian của nhãn giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của nhãn giới là 

Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của nhãn giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của nhãn giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
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thân, ý giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của nhãn 
giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của nhãn 
giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niếễt-bàn của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của nhãn giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ở bên trong của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của nhãn giới là 

Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ở bên ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, 
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_ thân, ý giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh ở cả trong ngoài của nhãn 
giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ở cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của nhãn giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của nhãn giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính cái danh của sắc giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của sắc giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thường của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của sắc giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
Chính cái danh vô thường của thanh, hương, 
xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 


VỊ, 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của sắc giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


-Chính cái danh lạc của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của sắc giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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— -Chính cái danh khố của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của sắc giới là Đại Bô- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của sắc giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô ngã của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của sắc giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất tịnh của sắc giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 18 689 


-Chính cái danh bất tịnh của thanh, hương, - 
vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của sắc giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh không của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất không của sắc giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh bất không của thanh, hương, 
xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh hữu tướng của sắc giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
Chính cái danh hữu tướng của thanh, hương, 
xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh vô tướng của sắc giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


" 
*° 


V 


" 
* 


V 
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— Chính cái danh vô tướng của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh hữu nguyện của sắc giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh hữu nguyện của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh vô nguyện của sắc giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
Chính cái danh vô nguyện của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh tịch tĩnh của sắc giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh tịch tính của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh chắng tịch tĩnh của sắc giới là 
Đại Bô-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh chắng tịch tĩnh của thanh, - 
hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của sắc giới là Đại Bô- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng xa lìa của sắc giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng xa lìa của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của sắc giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu vi của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của sắc giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


692 BÁT-NHÃ - BỘ I 
— =Chính cái danh vô vi của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của sắc giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh hữu lậu của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của sắc giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô lậu của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của sắc giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh sinh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của sắc giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh diệt của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của sắc giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng phải thiện của sắc giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng phải thiện của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của sắc giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu tội của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của sắc giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—— =Chính cái danh vô tội của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiên não của sắc giới là 

Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiên não của sắc giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của sắc giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh thế gian của thanh, hương, 
xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh xuất thế gian của sắc giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh xuất thê gian của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của sắc giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh tạp nhiễm của thanh, hương, 
xúc, pháp giới là Đại Bô-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh thanh tịnh của sắc giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thanh tịnh của thanh, hương, 
vỊ, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của sắc giới là 

Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của sắc giới 

là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—— Chính cái danh thuộc vê Niễt-bàn của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của sắc giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của sắc giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của sắc giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của sắc giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của thanh, hương, 
xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng đạt được của sắc giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính cải danh của nhãn thức 
giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thường của nhãn thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh thường của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của nhãn thức giới 
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_ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh lạc của nhãn thức giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của nhãn thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của nhãn thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của nhãn thức giới là 
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Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh tịnh của nhãn thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất tịnh của nhãn thức giới là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất tịnh của nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của nhãn thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất không của nhãn thức giới 
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_ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu tướng của nhãn thức giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của nhãn thức giới 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của nhãn thức 
giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô nguyện của nhãn thức giới 
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là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của nhãn thức giới 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh tịch tính của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịch tĩnh của nhãn 
thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa ha của nhãn thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh xa lia của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng xa lìa của nhãn thức 
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_ giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lia của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu v1 của nhãn thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh hữu vi của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của nhãn thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu lậu của nhãn thức giới là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô lậu của nhãn thức giới là 
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Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh sinh của nhãn thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh sinh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của nhãn thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của nhãn thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng phải thiện của nhãn 
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_ thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng phải thiện của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu tội của nhãn thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của nhãn thức giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, 
ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiên não của nhãn thức 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của nhãn thức 
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giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiên não của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thê gian của nhãn thức giới là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của nhãn thức 
giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của nhãn thức giới 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thanh tịnh của nhãn thức giới 
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_ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của nhãn 
thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của nhãn 
thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của nhãn thức 
giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ở bên trong của nhI, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của nhãn thức 
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giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ở bên ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh ở cả trong ngoài của nhãn 
thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ở cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh đạt được của nhãn thức giới là 

Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của nhãn 
thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
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-_ theo ý ông thì sao? Chính cái danh của nhãn 
xúc là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của nhãn xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh thường của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của nhãn xúc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của nhãn xúc là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh lạc của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh khô của nhãn xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của nhãn xúc là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của nhãn xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của nhãn xúc là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tịnh của nhị, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—— Chính cái danh bât tịnh của nhãn xúc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của nhãn xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất không của nhãn xúc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất không của nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của nhãn xúc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh vô tướng của nhãn xúc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của nhãn xúc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của nhãn xúc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của nhãn xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh tịch tính của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


712 BÁT-NHÃ - BỘ 1 
— =Chính cái danh chăng tịch tĩnh của nhãn xúc 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lia của nhãn xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng xa lìa của nhãn xúc là 

Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lia của nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của nhãn xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh hữu vi của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh vô vi của nhãn xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của nhãn xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của nhãn xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của nhãn xúc là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh sinh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—— -Chính cái danh diệt của nhãn xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của nhãn xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng phải thiện của nhãn 
xúc là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng phải thiện của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của nhãn xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 18 715 


-Chính cái danh vô tội của nhãn xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiên não của nhãn xúc là 

Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiên não của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiên não của nhãn xúc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiên não của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của nhãn xúc là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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— -Chính cái danh xuất thê gian của nhãn xúc 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của nhãn xúc là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của nhãn xúc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của nhãn 
xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh thuộc vê Niễt-bàn của - 
nhãn xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của nhãn xúc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ở bên trong của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ở bên ngoài của nhãn xúc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ở bên ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của nhãn 
xúc là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ở cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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——— -Chính cái danh đạt được của nhãn xúc là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của nhãn xúc 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính cái danh của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của các thọ do nhĩ, 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 18 719 


tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khô của các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—— =Chính cái danh ngã của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất tịnh của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh bất tịnh của các thọ do nhĩ, - 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh không của các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất không của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh bất không của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô tướng của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh vô nguyện của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịch tĩnh của các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịch tĩnh của các thọ 
do nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc làm duyên sinh ra là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lia của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh xa lìa của các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lìa của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lìa của các thọ do 
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nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu vi của các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô v1 của các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh vô lậu của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô lậu của các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh sinh của các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—— -Chính cái danh thiện của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng phải thiện của các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng phải thiện của các thọ 
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô tội của các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của các thọ 
do nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc làm duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thê gian của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—— -Chính cái danh xuât thê gian của các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của các thọ 
do nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc làm duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


730 BÁT-NHÃ - BỘ 1 


— =Chính cái danh ở bên ngoài của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ở cả trong ngoài của các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ở cả trong ngoài của các thọ 
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh đạt được của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bỗ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của các thọ 
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do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra _ 
là Đại Bô-tát chăng? 
Bạch Thê Tôn, không! 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 19 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYÉN (9) 


-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính cái danh của địa giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh thường của địa giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chínhh cái danh thường của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của địa giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của thủy, hỏa, 
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phong, không, thức giới là Đại Bô-tátchăng  _ 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của địa giới là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khô của địa giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của địa giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của địa giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô ngã của thủy, hỏa, phong, 
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_ không, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của địa giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịnh của địa giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịnh của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của địa giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh không của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của địa giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của thủy, hỏa, 
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-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của địa giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô tướng của địa giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của địa giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của địa giới là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của thủy, hỏa, 
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_ phong, không, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của địa giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của địa giới 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịch tĩnh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của địa giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng xa lìa của địa giới là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh chắng xa la của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của địa giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu vi của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của địa giới là Đại Bô- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh vô vi của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của địa giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh vô lậu của địa giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—— Chính cái danh vô lậu của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh sinh của địa giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của địa giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh diệt của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thiện của địa giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng phải thiện của địa giới 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh chắng phải thiện của thủy, _ 
hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của địa giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của địa giới là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô tội của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của địa giới là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiên não của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiên não của địa giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 


740 BÁT-NHÃ - BỘ 1 
—— Bạch Thê Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiên não của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của địa giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của địa giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của địa giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thanh tịnh của địa giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của địa ĐIỚI 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của địa 
giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niếễt-bàn của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của địa giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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— =Chính cái danh ở bên ngoài của địa giới là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ở cả trong ngoài của địa g1ới 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của địa giới là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của địa giới 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính cái danh của nhân 
duyên là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của đăng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của nhân duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của đăng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô thường của nhân duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của đăng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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— =Chính cái danh lạc của nhân duyên là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của đăng vô gián duyên, 
sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khô của nhân duyên là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của đắng vô gián duyên, 
sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của nhân duyên là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của đắng vô gián duyên, 
sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh vô ngã của nhân duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh vô ngã của đăng vô gián _ 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của nhân duyên là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của đăng vô gián duyên, 
sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịnh của nhân duyên 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của đăng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của nhân duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của đăng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của nhân duyên 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của đăng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu tướng của nhân duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của đăng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của nhân duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của đắng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của nhân duyên 
là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của đẳng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô nguyện của nhân duyên là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của đăng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tính của nhân duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của đăng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịch tĩnh của nhân 
duyên là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịch tĩnh của đăng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
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_ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh xa lìa của nhân duyên là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của đăng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lìa của nhân duyên 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lìa của đăng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của nhân duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của đăng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của nhân duyên là Đại 
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Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của đắng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của nhân duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của đắng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô lậu của nhân duyên là Đại 
Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của đăng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của nhần duyên là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của đắng vô gián duyên, 
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_ sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bô- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của nhân duyên là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của đắng vô gián duyên, 
sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của nhân duyên là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của đắng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng phải thiện của nhân 
duyên là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng phải thiện của đắng 
vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh hữu tội của nhân duyên là - 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của đắng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô tội của nhân duyên là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của đắng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của nhân 
duyên là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của đắng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của nhân 
duyên là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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— -Chính cái danh vô phiên não của đăng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của nhân duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của đắng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của nhân 
duyên là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của đẳng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của nhân duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của đắng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

Chính cái danh thanh tịnh của nhân duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của đắng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của nhân 
duyên là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của đăng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của nhân 
duyên là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của đắng 
vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của nhân duyên 
là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của đăng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của nhân duyên 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của đắng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của nhân 
duyên là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của đăng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của nhân duyên là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của đẳng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là 
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Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của nhân 
duyên là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của đẳng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính cái danh của pháp, do 
duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của pháp, do duyên 
sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của pháp, do 
duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh lạc của pháp, do duyên sinh 
ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khô của pháp, do duyên sinh 
ra là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

Chính cái danh ngã của pháp, do duyên sinh 
ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của pháp, do duyên 
sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tịnh của pháp, do duyên sinh 
ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịnh của pháp, do 
duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của pháp, do duyên 
sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của pháp, do 
duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của pháp, do 
duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô tướng của pháp, do duyên 
sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của pháp, do 
duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của pháp, do 
duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tịch tĩnh của pháp, do duyên 
sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịch tĩnh của pháp, do 
duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh xa lìa của pháp, do duyên sinh 

ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng xa lìa của pháp, do 
duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của pháp, do duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của pháp, do duyên 
sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của pháp, do duyên 
sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của pháp, do duyên 
sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh sinh của pháp, do duyên sinh 
ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh diệt của pháp, do duyên sinh 
ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của pháp, do duyên 
sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng phải thiện của pháp, 
do duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của pháp, do duyên 
sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của pháp, do duyên 
sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của pháp, do 
duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của pháp, do 
duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thê gian của pháp, do duyên 
sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của pháp, do 
duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của pháp, do 
duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


-Chính cái danh thanh tịnh của pháp, do 

duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của pháp, 
do duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của pháp, 
do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng? 
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—— Bạch Thê Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của pháp, do 
duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của pháp, do 
duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của pháp, 
do duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh đạt được của pháp, do duyên 
sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng đạt được của pháp, do 
duyên sinh ra là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính cái danh của vô minh 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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Chính cái danh thường của vô minh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của hành cho đến lão 
tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của vô minh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của hành cho đến 
lão tử là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của vô minh là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của hành cho đến lão tử là 

Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của vô minh là Đại Bằ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của hành cho đến lão tử là 

Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—— =Chính cái danh ngã của vô minh là Đại 
Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh ngã của hành cho đến lão tử là 
Đại Bô-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh vô ngã của vô minh là Đại 
Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh vô ngã của hành cho đến lão 
tử là Đại Bô-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh tịnh của vô minh là Đại Bồ- 
tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh tịnh của hành cho đến lão tử 
là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh chăng tịnh của vô minh là 
Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh chắng tịnh của hành cho đến 
lão tử là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh không của vô minh là Đại - 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của hành cho đến lão 
tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng không của vô minh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng không của hành cho 
đến lão tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của vô minh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của hành cho đến 
lão tử là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô tướng của vô minh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của hành cho đến 
lão tử là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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— =Chính cái danh hữu nguyện của vô minh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của hành cho 
đến lão tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của vô minh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của hành cho đến 
lão tử là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của vô minh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của hành cho đến 
lão tử là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịch tĩnh của vô minh là 

Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịch tĩnh của hành cho 
đến lão tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh xa lia của vô minh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của hành cho đến lão 
tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lìa của vô minh là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng xa lìa của hành cho 
đến lão tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của vô minh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của hành cho đến lão 
tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của vô minh là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của hành cho đến lão 
tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


766 BÁT-NHÃ - BỘ 1 
— -Chính cái danh hữu lậu của vô minh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của hành cho đến 
lão tử là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của vô minh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của hành cho đến lão 
tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của vô minh là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của hành cho đến lão tử 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của vô minh là Đại Bô- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của hành cho đến lão tử 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh thiện của vô minh là Đại ˆ 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của hành cho đến lão 
tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng phải thiện của vô 
minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng phải thiện của hành 
cho đến lão tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của vô minh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của hành cho đến lão 
tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của vô minh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của hành cho đến lão 
tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


768 BÁT-NHÃ - BỘ I 
— -Chính cái danh hữu phiên não của vô minh 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của hành cho 
đến lão tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của vô minh là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của hành cho 
đến lão tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của vô minh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thể gian của hành cho đến 
lão tử là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thê gian của vô minh là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của hành cho 
đến lão tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh tạp nhiễm của vô minh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của hành cho đến 
lão tử là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của vô minh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của hành cho đến 
lão tử là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của vô minh 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của hành 
cho đến lão tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niếễt-bàn của vô 
minh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của hành 
cho đến lão tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


770 BÁT-NHÃ - BỘ I 


— =Chính cái danh ở bên trong của vô minh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của hành cho 
đến lão tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của vô minh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh ở bên ngoài của hành cho 
đến lão tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cải danh ở cả trong ngoài của vô minh 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của hành 
cho đến lão tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của vô minh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của hành cho đến 
lão tử là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh chắng đạt được của võ minh 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng đạt được của hành cho 
đến lão tử là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính cái danh Bồ thí ba-la- 
mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của Bồ thí ba-la-mật- 
đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của Tịnh giới, An 
nhãn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của Bồ thí ba-la- 
mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


19 BÁT-NHÃ - BỘ 1 

_—— =Chính cái danh vô thường của Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của Bồ thí ba-la-mật-đa là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của Bồ thí ba-la-mật-đa 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của Tịnh giới, An nhãn, 
Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của Bồ thí ba-la-mật-đa 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại 
Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của Bồ thí ba-la-mật- 
đa là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của Tịnh giới, An 
nhân, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của Bồ thí ba-la-mật-đa 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịnh của Bồ thí ba-la- 
mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh chắng tịnh của Tịnh giới, An 
nhân, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của Bồ thí ba-la-mật- 
đa là Đại Bô-tát chăng? 


714 BÁT-NHÃ - BỘ 1 


-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh không của Tịnh giới, An 
nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của Bồ thí ba- 
la-mật-đa là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của Tịnh giới, 
An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của Bồ thí ba-la- 
mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu tướng của Tịnh giới, An 
nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của Bồ thí ba-la- 
mật-đa là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của Tịnh giới, An 
nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
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Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của Bồ thí ba-la- 
mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh hữu nguyện của Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của Bồ thí ba-la- 
mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô nguyện của Tịnh giới, An 
nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của Bồ thí ba-la- 
mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tính của Tịnh giới, An 
nhân, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịch tĩnh của Bồ thí 


716 BÁT-NHÃ - BỘ I1 


_ ba-la-mật-đa là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịch tính của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của Bồ thí ba-la-mật- 
đa là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh xa lìa của Tịnh giới, An 
nhãn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng xa lìa của Bồ thí ba- 
la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lia của Tịnh giới, 
An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của Bồ thí ba-la-mật- 
đa là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của Tịnh giới, An 
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nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa _ 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của Bồ thí ba-la-mật-đa 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của Tịnh giới, An 
nhãn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của Bồ thí ba-la- 
mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của Tịnh giới, An 
nhãn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của Bồ thí ba-la-mật- 
đa là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của Tịnh giới, An 
nhãn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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— -Chính cái danh sinh của Bồ thí ba-la-mật- 
đa là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của Bồ thí ba-la-mật-đa 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của Bồ thí ba-la-mật-đa 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của Tịnh giới, An 
nhãn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng phải thiện của Bồ thí 
ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh chăng phải thiện của Tịnh _ 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của Bồ thí ba-la-mật- 
đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh hữu tội của Tịnh giới, An 
nhãn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của Bồ thí ba-la-mật- 
đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của Tịnh giới, An 
nhãn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của Bồ thí ba- 
la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiên não của Tịnh giới, 
An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của Bồ thí ba- 
la-mật-đa là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của Tịnh giới, 
An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của Bỗ thí ba-la- 
mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của Tịnh giới, An 
nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của Bồ thí ba- 
la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của Tịnh giới, 
An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của Bồ thí ba-la- 
mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của Tịnh giới, An 
nhãn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của Bồ thí ba-la- 
mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thanh tịnh của Tịnh giới, An 
nhãn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của Bồ thí 
ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái đanh thuộc về Niết-bàn của Bồ thí 
ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bản của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
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_ mật-đa là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của Bồ thí ba-la- 
mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh ở bên trong của Tịnh giới, 
An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của Bồ thí ba-la- 
mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của Tịnh giới, 
An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của Bồ thí 
ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh ở cả trong ngoài của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của Bỗ thí ba-la- 
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mật-đa là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của Tịnh giới, An 
nhãn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của Bồ thí 
ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

L] 
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QUYÊN 20 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYÊN (10) 


-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính danh của pháp không 
bên trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính danh của pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thường của pháp không bên 
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trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thường của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô thường của pháp không bên 
trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô thường của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh lạc của pháp không bên trong là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh lạc của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh khổ của pháp không bên trong 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh khô của pháp không bên ngoài 
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_ cho đên pháp không không tánh tự tánh là Đại 
Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính danh ngã của pháp không bên trong là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ngã của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính danh vô ngã của pháp không bên trong 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô ngã của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịnh của pháp không bên trong 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịnh của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh chăng tịnh của pháp không _ 
bên trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng tịnh của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính danh không của pháp không bên trong 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh không của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng không của pháp không 
bên trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng không của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tướng của pháp không bên 
trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh hữu tướng của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tướng của pháp không bên 
trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tướng của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính danh hữu nguyện của pháp không bên 
trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính danh hữu nguyện của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô nguyện của pháp không bên 
trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô nguyện của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính danh tịch tính của pháp không bên 
trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịch tĩnh của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng tịch tĩnh của pháp không 
bên trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng tịch tĩnh của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính danh xa lia của pháp không bên trong 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính danh xa lìa của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng xa lìa của pháp không 
bên trong là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính danh chăng xa lìa của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu vi của pháp không bên 
trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu vi của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô vi của pháp không bên trong 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô vi của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu lậu của pháp không bên 
trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu lậu của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
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Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính danh vô lậu của pháp không bên trong 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô lậu không bên ngoài cho đến 
không không tánh tự tánh là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ấn tàng của pháp không bên 
trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ấn tàng của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hiển bảy của pháp không bên 
trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hiển bảy của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thiện của pháp không bên trong 
là Đại Bô-tát chăng? 
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—— Bạch Thê Tôn, không! 

Chính danh thiện của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chăng phải thiện của pháp 
không bên trong là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng phải thiện của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tội của pháp không bên 
trong là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tội của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính danh vô tội của pháp không bên trong 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính danh vô tội của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại 
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Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu phiền não của pháp không 
bên trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu phiền não của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô phiền não của pháp không 
bên trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô phiền não của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thế gian của pháp không bên 
trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thế gian của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xuất thê gian của pháp không 


704 BÁT-NHÃ - BỘ 1 
_ bên trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xuất thê gian của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tạp nhiễm của pháp không bên 
trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tạp nhiễm của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thanh tịnh của pháp không bên 
trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thanh tịnh của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc sinh tử của pháp không 
bên trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc sinh tử của pháp không 
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bên ngoài cho đên pháp không không tánh tự - 
tánh là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc Niếễt-bàn của pháp không 
bên trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc Niếễt-bàn của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính danh ở bên trong của pháp không bên 
trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính danh ở bên trong của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính danh ở bên ngoài của pháp không bên 
trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính danh ở bên ngoài của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh ở cả trong ngoài của pháp 
không bên trong là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính danh ở cả trong ngoài của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh đạt được của pháp không bên 
trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh đạt được của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chăng đạt được của pháp không 
bên trong là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chăng đạt được của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính danh chân như là Đại 
Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính danh pháp giới, pháp tánh, tánh 
không hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới chắng thể nghĩ bàn 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thường của chân như là Đại Bô- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thường của pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô thường của chân như là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô thường của pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh lạc của chân như là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh lạc của pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh khổ của chân như là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh khô của pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ngã của chân như là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ngã của pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô ngã của chân như là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô ngã của pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịnh của chân như là Đại Bồ-tát 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịnh của pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng tịnh của chân như là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chăng tịnh của pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh không của chân như là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh không của pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chăng không của chân như là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chăng không của pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát 
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_ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tướng của chân như là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tướng của pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tướng của chân như là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tướng của pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính danh hữu nguyện của chân như là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu nguyện của pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô nguyện của chân như là Đại 
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Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô nguyện của pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịch tĩnh của chân như là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịch tĩnh của pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng tịch tĩnh của chân như là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chăng tịch tĩnh của pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xa lìa của chân như là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xa lia của pháp giới cho đến 
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_ cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng xa lìa của chân như là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chăng xa lìa của pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu vi của chân như là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu vi của pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là Đại Bỏồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô vi của chân như là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô vi của pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh hữu lậu của chân như là Đại ˆ 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu lậu của pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô lậu của chân như là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô lậu của pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ân tàng của chân như là Đại Bô- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ấn tàng của pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bỏ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hiển bày của chân như là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh hiến bày của pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thiện của chân như là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thiện của pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng phải thiện của chân như 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chăng phải thiện của pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tội của chân như là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tội của pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính danh vô tội của chân như là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tội của pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn là Đại Bỏồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu phiên não của chân như là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu phiên não của pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô phiên não của chân như là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô phiền não của pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thể gian của chân như là Đại 
Bồ-tát chăng? 
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— Bạch Thê Tôn, không! 

-Chính danh thế gian của pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xuất thế gian của chân như là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xuất thê gian của pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tạp nhiễm của chân như là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tạp nhiễm của pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thanh tịnh của chân như là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thanh tịnh của pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát 
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chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc sinh tử của chân như là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc sinh tử của pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc Niết-bàn của chân như là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc Niết-bàn của pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn là Đại Bỏ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính danh ở bên trong của chân như là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên trong của pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính danh ở bên ngoài của chân như là Đại 
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_ Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên ngoài của pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính danh ở cả trong ngoài của chân như là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở cả trong ngoài của pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh đạt được của chân như là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh đạt được của pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng đạt được của chân như là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng đạt được của pháp giới 
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cho đên cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại _ 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính danh của bốn Niệm trụ 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh của bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thường của bốn Niệm trụ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thường của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô thường của bốn Niệm trụ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô thường của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bỗ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh lạc của bốn Niệm trụ là Đại Bồ- 
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_ tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh lạc của bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh khổ của bổn Niệm trụ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh khô của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính danh ngã của bốn Niệm trụ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ngã của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô ngã của bốn Niệm trụ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô ngã của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịnh của bốn Niệm trụ là Đại 
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Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịnh của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng tịnh của bỗn Niệm trụ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chăng tịnh của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh không của bốn Niệm trụ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh không của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chăng không của bỗn Niệm trụ 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chăng không của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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Chính danh hữu tướng của bôn Niệm trụ là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tướng của bôn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tướng của bỗn Niệm trụ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tướng của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu nguyện của bốn Niệm trụ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu nguyện của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô nguyện của bốn Niệm trụ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô nguyện của bôn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bỗ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính danh tịch tĩnh của bỗôn Niệm trụ là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịch tĩnh của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng tịch tĩnh của bốn Niệm trụ 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng tịch tĩnh của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xa lìa của bôn Niệm trụ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xa lìa của bỗn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng xa lìa của bốn Niệm trụ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng xa lia của bốn Chánh 
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- đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu vi của bốn Niệm trụ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu vi của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô vi của bốn Niệm trụ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô vi của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu lậu của bôn Niệm trụ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu lậu của bổn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bỗ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô lậu của bốn Niệm trụ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh vô lậu của bôn Chánh đoạn - 
cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bỗ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh sinh của bốn Niệm trụ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh sinh của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh diệt của bốn Niệm trụ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh diệt của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thiện của bỗn Niệm trụ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thiện của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng phải thiện của bốn Niệm 
trụ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh chắng phải thiện của bôn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tội của bỗn Niệm trụ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tội của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tội của bỗn Niệm trụ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tội của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu phiền não của bỗn Niệm trụ 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu phiền não của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh võ phiên não của bôn Niệm trụ 
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là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô phiên não của bôn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thế gian của bốn Niệm trụ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thế gian của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bỗ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xuất thể ølan của bốn Niệm trụ 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xuất thế gian của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tạp nhiễm của bốn Niệm trụ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tạp nhiễm của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bỗ-tát chăng? 
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-Chính danh thanh tịnh của bốn Niệm trụ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thanh tịnh của bôn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bỗ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc sinh tử của bỗn Niệm trụ 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc sinh tử của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc Niết-bảàn của bốn Niệm 
trụ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc Niễt-bàn của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên trong của bốn Niệm trụ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 20 819 


-Chính danh ở bên trong của bốn Chánh - 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính danh ở bên ngoài của bốn Niệm trụ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên ngoài của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở cả trong ngoài của bốn Niệm 
trụ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở cả trong ngoài của bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh đạt được của bốn Niệm trụ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh đạt được của bỗn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bỗ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh chắng đạt được của bôn Niệm 
trụ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng đạt được của bôn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính danh Thánh đề khổ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh Thánh để tập, diệt, đạo là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thường của Thánh đề khổ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thường của Thánh để tập, diệt, 
đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô thường của Thánh đề khổ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô thường của Thánh để tập, 
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diệt, đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh lạc của Thánh đề khổ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh lạc của Thánh để tập, diệt, đạo là 

Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh khổ của Thánh để khổ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh khô của Thánh để tập, diệt, đạo 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ngã của Thánh để khổ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ngã của Thánh đề tập. diệt, đạo 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô ngã của Thánh để khô là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô ngã của Thánh đề tập, diệt, 
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- đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịnh của Thánh để khổ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịnh của Thánh đề tập, diệt, đạo 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chăng tịnh của Thánh đề khổ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chăng tịnh của Thánh để tập, 
diệt, đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh không của Thánh để khô là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh không của Thánh để tập, diệt, 
đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng không của Thánh đề khổ 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chăng không của Thánh đề tập, 
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diệt, đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tướng của Thánh đề khổ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tướng của Thánh để tập, 
diệt, đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tướng của Thánh để khổ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tướng của Thánh đề tập, diệt, 
đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu nguyện của Thánh đề khô là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu nguyện của Thánh đề tập, 
diệt, đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô nguyện của Thánh đề khổ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô nguyện của Thánh để tập, 
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_ diệt, đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịch tĩnh của Thánh để khổ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịch tĩnh của Thánh đề tập, diệt, 
đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chăng tịch tĩnh của Thánh để 
khô là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chăng tịch tĩnh của Thánh để 
tập. diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xa lìa của Thánh để khổ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xa lìa của Thánh để tập, diệt, 
đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chăng xa lìa của Thánh đề khô 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chăng xa lìa của Thánh đề tập, 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 20 825 


diệt, đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu vi của Thánh đề khổ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu vi của Thánh để tập, diệt, 
đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô vi của Thánh đề khổ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô vi của Thánh đề tập, diệt, đạo 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu lậu của Thánh đề khổ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu lậu của Thánh để tập, diệt, 
đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô lậu của Thánh đề khổ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô lậu của Thánh để tập, diệt, 
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- đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh sinh của Thánh để khô là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh sinh của Thánh để tập, diệt, đạo 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh diệt của Thánh để khổ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh diệt của Thánh đề tập, diệt, đạo là 

Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thiện của Thánh để khổ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thiện của Thánh đề tập, diệt, đạo 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chăng phải thiện của Thánh đề 
khô là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chăng phải thiện của Thánh đề 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 20 827 


tập. diệt, đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tội của Thánh để khô là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tội của Thánh đề tập, diệt, 
đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tội của Thánh để khô là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tội của Thánh để tập, diệt, 
đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu phiền não của Thánh đề khô 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu phiền não của Thánh để tập, 
diệt, đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô phiền não của Thánh đề khổ 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô phiền não của Thánh đề tập, 
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_ diệt, đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thế gian của Thánh để khổ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thế gian của Thánh để tập, diệt, 
đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xuất thê gian của Thánh đề khổ 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xuất thê gian của Thánh đê tập, 
diệt, đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tạp nhiễm của Thánh để khô là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tạp nhiễm của Thánh để tập, 
diệt, đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thanh tịnh của Thánh để khô là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thanh tịnh của Thánh để tập, 
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diệt, đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc sinh tử của Thánh để khổ 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc sinh tử của Thánh đề tập. 
diệt, đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc Niễt-bàn của Thánh để 
khô là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc Niễt-bàn của Thánh để 
tập. diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên trong của Thánh đề khô là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên trong của Thánh để tập, 
diệt, đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên ngoài của Thánh đề khô là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên ngoài của Thánh để tập, 
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_ diệt, đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở cả trong ngoài của Thánh để 
khô là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở cả trong ngoài của Thánh để 
tập. diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh đạt được của Thánh để khổ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh đạt được của Thánh đề tập, diệt, 
đạo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng đạt được của Thánh để 
khô là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng đạt được của Thánh để 
tập. diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính danh của bốn Tĩnh lự 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh của bôn Vô lượng, bốn Định - 
vô sắc là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thường của bốn Tĩnh lự là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thường của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô thường của bốn Tĩnh lự là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô thường của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh lạc của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh lạc của bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh khổ của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh khổ của bôn Vô lượng, bốn 

Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ngã của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ngã của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô ngã của bốn Tĩnh lự là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô ngã của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịnh của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịnh của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chăng tịnh của bốn Tĩnh lự là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh chắng tịnh của bôn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh không của bốn Tĩnh lự là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh không của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chăng không của bốn Tĩnh lự là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng không của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tướng của bốn Tĩnh lự là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tướng của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính danh vô tướng của bốn Tĩnh lự là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


834 BÁT-NHÃ - BỘ 1 


-Chính danh vô tướng của bôn Vô lượng, 

bốn Định vô sắc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu nguyện của bốn Tĩnh lự là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu nguyện của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô nguyện của bốn Tĩnh lự là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô nguyện của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịch tĩnh của bốn Tĩnh lự là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tịch tĩnh của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng tịch tĩnh của bốn Tĩnh lự 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh chăng tịch tĩnh của bôn Vô _ 
lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xa lìa của bốn Tĩnh lự là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh xa lìa của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng xa lìa của bốn Tĩnh lự là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng xa lìa của bỗn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu vi của bốn Tĩnh lự là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu vi của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô vi của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh vô vi của bôn Vô lượng, bôn 

Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu lậu của bốn Tĩnh lự là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu lậu của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô lậu của bốn Tĩnh lự là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô lậu của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh sinh của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh sinh của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh diệt của bốn Tĩnh lự là Đại Bô- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh diệt của bôn Vô lượng, bôn - 
Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thiện của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thiện của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng phải thiện của bỗn Tĩnh 
lự là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng phải thiện của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tội của bốn Tĩnh lự là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh hữu tội của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh vô tội của bốn Tĩnh lự là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh vô tội của bôn Vô lượng, bôn 
Định vô sắc là Đại Bô-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính danh hữu phiên não của bốn Tĩnh lự 
là Đại Bô-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính danh hữu phiền não của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bô-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính danh vô phiên não của bốn Tĩnh lự là 
Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính danh vô phiên não của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc là Đại Bô-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính danh thế ølan của bốn Tĩnh lự là Đại 
Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính danh thê ø1an của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là Đại Bô-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính danh xuất thế gian của bôn Tĩnh lự là 
Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh xuất thê gian của bôn Vô - 
lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tạp nhiễm của bốn Tĩnh lự là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh tạp nhiễm của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thanh tịnh của bốn Tĩnh lự là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thanh tịnh của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc sinh tử của bốn Tĩnh lự là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc sinh tử của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh thuộc Niếễt-bàn của bốn Tĩnh lự 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh thuộc Niết-bàn của bôn Vô 

lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên trong của bốn Tĩnh lự là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên trong của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên ngoài của bốn Tĩnh lự là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở bên ngoài của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở cả trong ngoài của bốn Tĩnh lự 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh ở cả trong ngoài của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh đạt được của bốn Tĩnh lự là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính danh đạt được của bôn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng đạt được của bốn Tĩnh lự 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính danh chắng đạt được của bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 21 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYÊN (11) 


-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính cái danh của tám Giải 
thoát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thường của tắm Giải thoát là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của tám Giải 
thoát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh vô thường của tám Thăng _ 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biển xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của tám Giải thoát là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của tám Giải thoát là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khô của tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của tám Giải thoát là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô ngã của tám Giải thoát là 
Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của tám Thăng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của tám Giải thoát là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịnh của tám Giải 
thoát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịnh của tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của tám Giải thoát là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của tám Giải 
thoát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng không của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của tám Giải 
thoát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô tướng của tám GIải thoát 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của tám Giải 
thoát là Đại Bô-tát chăng? 
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— Bạch Thê Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của tám Giải 
thoát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của tám Giải thoát 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịch tĩnh của tám Giải 
thoát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịch tĩnh của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại 
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Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của tám Giải thoát là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lia của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biển xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng xa lìa của tám Giải 
thoát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lìa của tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của tám Giải thoát là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của tám Thăng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của tám Giải thoát là 
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_ Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu lậu của tám Giải thoát là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của tám Thăng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh võ lậu của tám Giải thoát là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của tám Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của tám Giải thoát là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của tám Thăng xứ, chín 
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Định thứ đệ, mười Biên xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của tám Giải thoát là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của tám Giải thoát là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng phải thiện của tắm 
Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng phải thiện của tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của tám Giải thoát là 
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_ Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của tám Giải thoát là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của tám Thắng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của tám Giải 
thoát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của tám Giải 
thoát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của tám Thắng 
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xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thê gian của tám Giải thoát 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thê gian của tám Giải 
thoát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thê gian của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của tám Giải thoát 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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——— -Chính cái danh thanh tịnh của tám Giải 
thoát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của tám 
Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của tám 
Giải thoát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của tắm Giải 
thoát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thê Tôn, không! 
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-Chính cái danh ở bên trong của tám Thăng _ 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của tám Giải 
thoát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của tấm 
Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của tám Giải thoát là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của tám Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát 
chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của tám Cải 
thoát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính cái danh của pháp môn 
giải thoát Không là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của pháp môn giải 
thoát Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của pháp môn 
giải thoát Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh vô thường của pháp môn . 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của pháp môn giải thoát 
Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khô của pháp môn giải thoát 
Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khô của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ngã của pháp môn giải thoát 
Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ngã của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của pháp môn giải 
thoát Không là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Chính cái danh vô ngã của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tịnh của pháp môn giải thoát 
Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tịnh của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịnh của pháp môn 
giải thoát Không là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịnh của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của pháp môn giải 
thoát Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của pháp môn 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 21 857 


giải thoát Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của pháp môn 
giải thoát Không là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của pháp môn giải 
thoát Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của pháp môn 
giải thoát Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát 
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_ chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của pháp môn 
giải thoát Không là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của pháp môn giải 
thoát Không là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịch tĩnh của pháp 
môn giải thoát Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịch tĩnh của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh xa lìa của pháp môn giải 
thoát Không là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cải danh xa lìa của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lìa của pháp môn 
giải thoát Không là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lìa của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của pháp môn giải 
thoát Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của pháp môn giải 
thoát Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thê Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của pháp môn giải 
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_ thoát Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của pháp môn giải 
thoát Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh sinh của pháp môn giải thoát 
Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh sinh của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh diệt của pháp môn giải thoát 
Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh diệt của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của pháp môn giải 
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thoát Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng phải thiện của pháp 
môn giải thoát Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng phải thiện của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của pháp môn giải 
thoát Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh vô tội của pháp môn giải 
thoát Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—— -Chính cái danh hữu phiên não của pháp 
môn giải thoát Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiên não của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của pháp môn 
giải thoát Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thê gian của pháp môn giải 
thoát Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thê gian của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của pháp môn 
giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của pháp môn 
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giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bô-tát - 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của pháp môn giải 
thoát Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thanh tịnh của pháp môn giải 
thoát Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thanh tịnh của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của pháp 
môn giải thoát Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của pháp 
môn giải thoát Không là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của pháp môn 
giải thoát Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của pháp môn 
giải thoát Không là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của pháp 
môn giải thoát Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh ở cả trong ngoài của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ- 
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tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của pháp môn giải 
thoát Không là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh đạt được của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng đạt được của pháp 
môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng đạt được của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bỏ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính cải danh của pháp môn 
Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh của pháp môn Tam-ma-địa 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thường của pháp môn Đà-la- 
ni là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 
-Chính cái danh thường của pháp môn Tam- 
ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh vô thường của pháp môn 
Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh vô thường của pháp môn 
Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh lạc của pháp môn Đà-la-ni là 
Đại Bô-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cải danh lạc của pháp môn Tam-ma- 
địa là Đại Bô-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh khổ của pháp môn Đả-la-ni là 
Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh khô của pháp môn Tam-ma- 
địa là Đại Bôồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh ngã của pháp môn Đà-la-m là 
Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 
-Chính cái danh ngã của pháp môn Tam-ma- 
địa là Đại Bôồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh vô ngã của pháp môn Đà-la-mI 
là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh vô ngã của pháp môn Tam- 
ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh tịnh của pháp môn Đà-la-nI 
là Đại Bô-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
Chính cái danh tịnh của pháp môn Tam-ma- 
địa là Đại Bô-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh chăng tịnh của pháp môn 
Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh chăng tịnh của pháp môn 
Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh không của pháp môn Đà-la-nmI 
là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh không của pháp môn Tam- 
ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của pháp môn 
Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của pháp môn 
Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của pháp môn 
Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của pháp môn 
Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của pháp môn Đà- 
la-ni là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của pháp môn 
Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của pháp môn 
Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! só 
-Chính cái danh hữu nguyện của pháp môn 

Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh vô nguyện của pháp môn 

Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh vô nguyện của pháp môn 

Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của pháp môn Đà- 
la-ni là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tịch tĩnh của pháp môn Tam- 
ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịch tĩnh của pháp 
môn Đà-la-ni là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịch tĩnh của pháp 
môn Tam-ma-địa là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh xa lìa của pháp môn Đà-la-nI 
là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của pháp môn Tam- 
ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lìa của pháp môn 
Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lìa của pháp môn 
Tam-ma-địa là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu vi của pháp môn Đà-la- 
ni là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của pháp môn Tam- 
ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô vI của pháp môn Đà-la-mi là 

Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của pháp môn Tam- 
ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu lậu của pháp môn Đà-la- 
ni là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 
Chính cái danh hữu lậu của pháp môn Tam- 
ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh vô lậu của pháp môn Đà-la-nI 
là Đại Bô-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh vô lậu của pháp môn Tam- 
ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh sinh của pháp môn Đà-la-mi là 
Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
Chính cái danh sinh của pháp môn Tam-ma- 
địa là Đại Bô-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
Chính cái danh diệt của pháp môn Đà-la-m1 là 
Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
Chính cái danh diệt của pháp môn Tam-ma- 
địa là Đại Bô-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
Chính cái danh thiện của pháp môn Đà-la-ni 
là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của pháp môn Tam- 
ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng phải thiện của pháp 
môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng phải thiện của pháp 
môn Tam-ma-địa là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu tội của pháp môn Đà-la- 
ni là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của pháp môn Tam- 
ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của pháp môn Đà-la- 
ni là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của pháp môn Tam- 
ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiên não của pháp môn 
Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiên não của pháp môn 
Tam-ma-địa là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của pháp môn 
Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của pháp môn 
Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của pháp môn Đà- 
la-ni là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của pháp môn Tam- 
ma-địa là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của pháp môn 
Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của pháp môn 
Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của pháp môn Đà- 
la-ni là Đại Bô-tát chăng? 


874 BÁT-NHÃ - BỘ 1 


-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của pháp môn 
Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thanh tịnh của pháp môn Đà- 
la-ni là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của pháp môn 
Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của pháp 
môn Đà-la-ni là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của pháp 
môn Tam-ma-địa là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của pháp 
môn Đà-la-ni là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của pháp 
môn Tam-ma-địa là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của pháp môn 
Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của pháp môn 
Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của pháp môn 
Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của pháp môn 
Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của pháp 
môn Đà-la-ni là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của pháp 
môn Tam-ma-địa là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


-Chính cái danh đạt được của pháp môn Đà- 

la-ni là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của pháp môn 
Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng đạt được của pháp 
môn Đà-la-ni là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng đạt được của pháp 
môn Tam-ma-địa là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính cái danh của bậc Cực 
hỷ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của bậc Ly câu, bậc Phát 
quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, bậc 
Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc 
Thiện tuệ, bậc Pháp vân là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh thường của bậc Cực hỷ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của bậc Ly cấu cho 
đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô thường của bậc Cực hỷ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của bậc Ly câu 
cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của bậc Cực hý là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của bậc Ly cầu cho đến 
bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khô của bậc Cực hý là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của bậc Ly cầu cho đến 
bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của bậc Cực hỷ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của bậc Ly câu cho đến 
bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh vô ngã của bậc Cực hỷ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của bậc Ly cấu cho 
đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 
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—— Bạch Thê Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của bậc Cực hỷ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tịnh của bậc Ly câu cho đến 
bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của bậc Cực hỷ là 

Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịnh của bậc Ly cấu 
cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh không của bậc Cực hỷ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của bậc Ly câu cho 
đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của bậc Cực hỷ 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của bậc Ly cấu 
cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

Chính cái danh hữu tướng của bậc Cực hý là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của bậc Ly cấu 
cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của bậc Cực hỷ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của bậc Ly cấu cho 
đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của bậc Cực hỷ 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của bậc Ly cấu 
cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô nguyện của bậc Cực hý là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của bậc Ly câu 
cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tính của bậc Cực hý là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của bậc Ly câu cho 
đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịch tĩnh của bậc Cực 
hỷ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịch tĩnh của bậc Ly 
cầu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh xa lìa của bậc Cực hỷ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lia của bậc Ly câu cho 
đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng xa lìa của bậc Cực hỷ 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng xa lìa của bậc Ly câu 
cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

Chính cái danh hữu vi của bậc Cực hỷ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của bậc Ly cấu cho 
đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thê Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của bậc Cực hỷ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của bậc Ly câu cho 
đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của bậc Cực hỷ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của bậc Ly câu cho 
đến bậc Pháp vân là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô lậu của bậc Cực hỷ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của bậc Ly câu cho 
đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 


882 BÁT-NHÃ - BỘ 1 


-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của bậc Cực hỷ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của bậc Ly cấu cho đến 
bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của bậc Cực hý là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của bậc Ly câu cho đến 
bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của bậc Cực hỷ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thiện của bậc Ly câu cho đến 
bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng phải thiện của bậc 
Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng phải thiện của bậc Ly 
cầu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của bậc Cực hỷ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của bậc Ly câu cho 
đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô tội của bậc Cực hỷ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của bậc Ly câu cho 
đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiên não của bậc Cực 
hỷ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiên não của bậc Ly 
cầu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của bậc Cực hỷ 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiên não của bậc Ly cấu 
cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của bậc Cực hỷ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thê gian của bậc Ly câu cho 
đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của bậc Cực hỷ 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của bậc Ly cầu 
cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của bậc Cực hỷ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của bậc Ly câu 
cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thanh tịnh của bậc Cực hý là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của bậc Ly cầu 
cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của bậc Cực 
hỷ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của bậc Ly 
cầu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của bậc 
Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của bậc 
Ly câu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ở bên trong của bậc Cực hỷ là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của bậc Ly cấu 
cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ở bên ngoài của bậc Cực hỷ 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của bậc Ly cấu 
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_ cho đến bậc Pháp vân là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ở cả trong ngoài của bậc Cực 
hỷ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ở cả trong ngoài của bậc Ly 
cầu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của bậc Cực hỷ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh đạt được của bậc Ly câu cho 
đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của bậc Cực 
hỷ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của bậc Ly 
cầu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính cái danh năm loại mắt 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh sáu phép thân thông là Đại _ 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của năm loại mắt là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của sáu phép thân 
thông là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của năm loại mắt 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của sáu phép thân 
thông là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của năm loại mắt là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của sáu phép thân thông 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khô của năm loại mắt là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—— -Chính cái danh khố của sáu phép thân 
thông là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ngã của năm loại mắt là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của sáu phép thân thông 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của năm loại mắt là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của sáu phép thân 
thông là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của năm loại mắt là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của sáu phép thần thông 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịnh của năm loại mắt 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh chắng tịnh của sáu phép _ 
thân thông là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của năm loại mắt là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của sáu phép thần 
thông là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của năm loại 
mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của sáu phép 
thân thông là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của năm loại mắt 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của sáu phép thần 
thông là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của năm loại mắt là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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— Chính cái danh vô tướng của sáu phép 
thân thông là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của năm loại 
mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của sáu phép 
thân thông là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô nguyện của năm loại mắt là 

Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của sáu phép thần 
thông là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của năm loại mắt là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của sáu phép thần 
thông là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịch tĩnh của năm loại 
mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh chắng tịch tĩnh của sáu 
phép thân thông là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của năm loại mắt là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của sáu phép thần 
thông là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lìa của năm loại 
mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng xa lìa của sáu phép 
thân thông là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của năm loại mắt là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của sáu phép thân 
thông là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của năm loại mắt là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—— -Chính cái danh vô vi của sáu phép thân 
thông là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của năm loại mắt là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của sáu phép thân 
thông là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của năm loại mắt là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của sáu phép thân 
thông là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của năm loại mắt là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của sáu phép thần thông 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của năm loại mắt là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh diệt của sáu phép thân - 
thông là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của năm loại mắt là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của sáu phép thần 
thông là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng phải thiện của năm 
loại mắt là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng phải thiện của sáu 
phép thân thông là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của năm loại mắt là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của sáu phép thần 
thông là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của năm loại mắt là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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— -Chính cái danh vô tội của sáu phép thân 
thông là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của năm loại 
mắt là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiên não của sáu phép 
thân thông là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của năm loại 
mắt là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của sáu phép 
thân thông là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thê gian của năm loại mắt là 

Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của sáu phép thân 
thông là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thê gian của năm loại 
mắt là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh xuất thê gian của sáu phép _ 
thân thông là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của năm loại mắt là 

Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của sáu phép thân 
thông là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của năm loại mắt là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của sáu phép thần 
thông là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của năm 
loại mắt là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của sáu 
phép thân thông là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của năm 
loại mắt là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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— Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của sáu 
phép thân thông là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của năm loại mắt 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của sáu phép 
thân thông là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của năm loại mắt 

là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của sáu phép 
thân thông là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của năm 
loại mắt là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của sáu 
phép thân thông là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của năm loại mắt là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh đạt được của sáu phép thân 
thông là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của năm loại 
mắt là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của sáu phép 
thân thông là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


L] 
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Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYÊN (12) 


-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính cái danh nơi mười lực 
của Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường nơi mười lực của 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của bốn điêu không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp 
Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô thường nơi mười lực của 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc nơi mười lực của Phật là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ nơi mười lực của Phật là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khô của bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ngã nơi mười lực của Phật là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
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_ bât cộng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã nơi mười lực của 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp 
Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tịnh nơi mười lực của Phật là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của bỗn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịnh nơi mười lực của 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịnh của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh không nơi mười lực của Phật 
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là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp 
Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không nơi mười lực 
của Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của bốn điêu 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu tướng nơi mười lực của 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tắm 
pháp Phật bất cộng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng nơi mười lực của 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của bốn điều 
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- không sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, mười 
tám pháp Phật bât cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện nơi mười lực 
của Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện nơi mười lực của 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tính nơi mười lực của 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của bỗn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp 
Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 22 903 


-Chính cái danh chắng tịch tĩnh nơi mười 
lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịch tĩnh của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lia nơi mười lực của Phật 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của bốn điêu không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp 
Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lìa nơi mười lực 
của Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lìa của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu v1 nơi mười lực của Phật 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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— -Chính cái danh hữu vi của bôn điêu không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tắm pháp 
Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô v1 nơi mười lực của Phật 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu nơi mười lực của 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của bỗn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tắm pháp 
Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô lậu nơi mười lực của Phật 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của bốn điêu không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp 
Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh nơi mười lực của Phật 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh diệt nơi mười lực của Phật là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện nơi mười lực của Phật 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của bôn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng phải thiện nơi mười 
lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng? 
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—— Bạch Thê Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng phải thiện của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười 
tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội nơi mười lực của 
Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp 
Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội nơi mười lực của Phật 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tắm pháp 
Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiên não nơi mười lực 
của Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tắm 
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pháp Phật bât cộng là Đại Bô-tát chăng? w 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não nơi mười lực 
của Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thể gian nơi mười lực của 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thê gian của bốn điêu không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp 
Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian nơi mười lực 
của Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thê gian của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm nơi mười lực của 
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_ Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tắm 
pháp Phật bất cộng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh nơi mười lực của 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử nơi mười 
lực của Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của bôn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tắm 
pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niễt-bàn nơi mười 
lực của Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của bỗn 
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điêu không sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, - 
mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ở bên trong nơi mười lực của 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tắm 
pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài nơi mười lực 
của Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài nơi mười 
lực của Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười 
tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 


910 BÁT-NHÃ - BỘ 1 


-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được nơi mười lực của 
Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp 
Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được nơi mười lực 
của Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính cái danh của đại Từ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh của đại BI, đại Hý, đại Xả là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của đại Từ là Đại 
Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của đại BI, đại Hỷ, 
đại Xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô thường của đại Từ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của đại BI, đại 
Hý, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của đại Từ là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của đại BI, đại Hỷ, đại 
Xá là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khô của đại Từ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khô của đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của đại Từ là Đại Bô-tát 
chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của đại BI, đại Hỷ, đại 
Xá là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô ngã của đại Từ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của đại BI, đại Hỷ, 
đại Xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của đại Từ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của đại BI, đại Hý, đại 
Xá là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của đại Từ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịnh của đại BI, đại 
Hý, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh không của đại Từ là Đại Bồ- 
tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh không của đại BI, đại Hỷ, 
đại Xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của đại Từ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng không của đại BỊ, đại 
Hý, đại Xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu tướng của đại Từ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của đại BI, đại 
Hý, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của đại Từ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô tướng của đại BI, đại Hỷ, 
đại Xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh hữu nguyện của đại Từ là 
Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của đại BI, đại 
Hý, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô nguyện của đại Từ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh vô nguyện của đại BI, đại 
Hý, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tính của đại Từ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tịch tĩnh của đại BI, đại Hỷ, 
đại Xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịch tĩnh của đại Từ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịch tĩnh của đại BI, 
đại Hý, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của đại Từ là Đại Bồ- 
tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

Chính cái danh xa lìa của đại BI, đại Hỷ, đại 
Xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lìa của đại Từ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lìa của đại BI, đại 
Hý, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của đại Từ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của đại BI, đại Hỷ, 
đại Xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của đại Từ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô v1 của đại BI, đại Hỷ, đại 
Xá là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của đại Từ là Đại 
Bồ-tát chăng? 
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-Chính cái danh hữu lậu của đại BI, đại Hỷ, 
đại Xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của đại Từ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của đại BI, đại Hỷ, 
đại Xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của đại Từ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của đại BỊ, đại Hỷý, đại 
Xá là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của đại Từ là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của đại BI, đại Hỷ, đại 
Xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của đại Từ là Đại Bô- 
tát chăng? 
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Chính cái danh thiện của đại BI, đại Hỷ, đại 

Xá là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh chăng phải thiện của đại Từ là 

Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng phải thiện của đại Bì, 
đại Hý, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của đại Từ là Đại 

Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của đại BI, đại Hỷ, 
đại Xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của đại Từ là Đại Bồ- 
tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô tội của đại BI, đại Hỷý, đại 

Xá là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh hữu phiền não của đại Từ là 

Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của đại Bị, 
đại Hý, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của đại Từ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiên não của đại BI, đại 
Hý, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của đại Từ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thê gian của đại Bi, đại Hỷý, 
đại Xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của đại Từ là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của đại Bi, đại 
Hý, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của đại Từ là Đại 
Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của đại Bi, đại 
Hý, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của đại Từ là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của đại BI, đại 
Hý, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của đại Từ là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của đại Bi, 
đại Hý, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niễt-bàn của đại Từ 

là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của đại 
Bi, đại Hý, đại Xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh ở bên trong của đại Từ là 
Đại Bồ-tát chăng? 
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-Chính cái danh ở bên trong của đại BI, đại 
Hý, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh ở bên ngoài của đại Từ là 
Đại Bô-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh ở bên ngoài của đại BI, đại 
Hý, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
Chính cái danh ở cả trong ngoài của đại Từ là 
Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh ở cả trong ngoài của đại BỊ, 
đại Hý, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh đạt được của đại Từ là Đại 
Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
Chính cái danh đạt được của đại BI, đại Hỷ, 
đại Xả là Đại Bô-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh chắng đạt được của đại Từ là 
Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của đại BI, 
đại Hỷ, đại Xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính cái danh nơi ba mươi 
hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh nơi tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thường của tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của tắm mươi vẻ 
đẹp kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của ba mươi hai tướng 
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_ Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của tắm mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của ba mươi hai tướng 
Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khô của tắm mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của ba mươi hai tướng 
Đại sĩ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của tắm mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô ngã của tắm mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của ba mươi hai tướng 
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Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của tắm mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịnh của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịnh của tắm mươi vẻ 
đẹp kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của tắm mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của ba mươi 
hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng không của tám mươi 
vẻ đẹp kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của ba mươi hai 
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- tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của tắm mươi vẻ 
đẹp kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


-Chính cải danh vô tướng của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu nguyện của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu nguyện của tắm mươi vẻ 
đẹp kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tính của ba mươi hai 
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tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của tắm mươi vẻ 
đẹp kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịch tĩnh của ba mươi 
hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịch tĩnh của tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh xa lia của ba mươi hai tướng 
Đại sĩ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của tắm mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lìa của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng xa lìa của tắm mươi 
vẻ đẹp kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vị của ba mươi hai 
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- tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu v1 của tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô v1 của ba mươi hai tướng 
Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của tắm mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu lậu của tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô lậu của tắm mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh sinh của ba mươi hai tướng 
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Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 
Bạch Thê Tôn, không! 


-Chính cái danh sinh của tắm mươi vẻ đẹp 

kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của ba mươi hai tướng 
Đại sĩ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thiện của ba mươi hai tướng 
Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của tắm mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng phải thiện của ba 
mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng phải thiện của tắm 
mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của ba mươi hai 
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- tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu tội của tắm mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô tội của ba mươi hai tướng 
Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của tắm mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiên não của ba mươi 
hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiên não của tám mươi 
vẻ đẹp kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiên não của ba mươi 
hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của tám mươi 
vẻ đẹp kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của ba mươi hai 
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tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thê gian của ba mươi 
hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của tám mươi 
vẻ đẹp kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của tắm mươi vẻ 
đẹp kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của ba mươi 
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_ hai tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của tắm 
mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của ba 
mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ở bên trong của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ở bên trong của tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ở bên ngoài của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ở bên ngoài của tắm mươi vẻ 
đẹp kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của ba 
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mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bô-tátchăng?  _ 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của tắm 
mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của ba mươi 
hai tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính cái danh của pháp 
không quên mất là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của tánh luôn luôn xả là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


932 BÁT-NHÃ - BỘ 1 


—— Chính cái danh thường của pháp không 
quên mất là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của tánh luôn luôn 
xả là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của pháp không 
quên mất là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của tánh luôn 
luôn xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của pháp không quên mất 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của tánh luôn luôn xả là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của pháp không quên 
mất là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khô của tánh luôn luôn xả là 

Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh ngã của pháp không quên - 
mất là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của tánh luôn luôn xả là 

Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô ngã của pháp không quên 
mất là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô ngã của tánh luôn luôn xả 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của pháp không quên 
mất là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của tánh luôn luôn xả là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịnh của pháp không 
quên mất là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịnh của tánh luôn 
luôn xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—— =Chính cái danh không của pháp không 
quên mất là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của tánh luôn luôn xả 

là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng không của pháp 
không quên mất là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của tánh luôn 
luôn xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của pháp không 
quên mất là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh hữu tướng của tánh luôn 
luôn xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của pháp không 
quên mất là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của tánh luôn luôn 
xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh hữu nguyện của pháp - 
không quên mất là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh hữu nguyện của tánh luôn 
luôn xả là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của pháp không 
quên mất là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của tánh luôn 
luôn xả là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của pháp không 
quên mất là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tính của tánh luôn luôn 
xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịch tĩnh của pháp 
không quên mất là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịch tĩnh của tánh luôn 
luôn xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—— =Chính cái danh xa lìa của pháp không 
quên mất là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh xa lìa của tánh luôn luôn xả 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng xa lìa của pháp không 
quên mất là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lìa của tánh luôn 
luôn xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu vi của pháp không quên 
mất là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu vi của tảnh luôn luôn xả 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của pháp không quên 
mất là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô v1 của tánh luôn luôn xả là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh hữu lậu của pháp không - 
quên mất là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của tánh luôn luôn 
xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của pháp không quên 

mất là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô lậu của tánh luôn luôn xả 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của pháp không quên 
mất là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh sinh của tánh luôn luôn xả là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của pháp không quên 
mất là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của tánh luôn luôn xả là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


938 BÁT-NHÃ - BỘ 1 


— =Chính cái danh thiện của pháp không quên 
mất là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của tánh luôn luôn xả 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng phải thiện của pháp 
không quên mất là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng phải thiện của tánh 
luôn luôn xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu tội của pháp không quên 
mất là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của tánh luôn luôn 
xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của pháp không quên 
mất là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô tội của tánh luôn luôn xả là 

Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh hữu phiên não của pháp _ 
không quên mất là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiên não của tánh luôn 
luôn xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của pháp 
không quên mất là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiên não của tánh luôn 
luôn xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của pháp không 
quên mất là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của tánh luôn luôn 
xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thể gian của pháp 
không quên mất là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của tánh luôn 
luôn xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


940 BÁT-NHÃ - BỘ I 
— =Chính cái danh tạp nhiễm của pháp không 
quên mất là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của tánh luôn luôn 
xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh thanh tịnh của pháp không 
quên mất là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của tánh luôn 
luôn xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của pháp 

không quên mất là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của tánh 
luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của pháp 
không quên mất là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của tánh 
luôn luôn xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh ở bên trong của pháp - 
không quên mất là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh ở bên trong của tánh luôn 
luôn xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ở bên ngoài của pháp không 
quên mất là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của tánh luôn 
luôn xả là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của pháp 
không quên mất là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của tánh 
luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của pháp không 
quên mất là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của tánh luôn luôn 
xả là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—— -Chính cái danh chăng đạt được của pháp 
không quên mất là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của tánh 
luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính cái danh của trí Nhất 
thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của trí Nhất thiết là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thường của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của trí Nhất thiết 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô thường của trí Đạo tướng, 
trí Nhật thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! s. 
-Chính cái danh lạc của trí Nhất thiết là Đại 

Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh lạc của trí Đạo tướng, trí 

Nhất thiết tướng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh khổ của trí Nhất thiết là Đại 

Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh khổ của trí Đạo tướng, trí 

Nhất thiết tướng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh ngã của trí Nhất thiết là Đại 

Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh ngã của trí Đạo tướng, trí 

Nhất thiết tướng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh vô ngã của trí Nhất thiết là 

Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
Chính cái danh vô ngã của trí Đạo tướng, trí 

Nhất thiết tướng là Đại Bôồ-tát chăng? 


944 BÁT-NHÃ - BỘ I1 


-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của trí Nhất thiết là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịnh của trí Nhất thiết 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịnh của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của trí Nhất thiết là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của trí Nhất 
thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của trí Nhất thiết 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu tướng của trí Đạo tướng, 
trí Nhật thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của trí Nhất thiết là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của trí Đạo tướng, 
trí Nhật thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của trí Nhất 
thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của trí Nhất thiết 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của trí Nhất thiết là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tính của trí Đạo tướng, 
trí Nhât thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịch tĩnh của trí Nhất 
thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịch tĩnh của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của trí Nhất thiết là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng xa lìa của trí Nhất 
thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng xa lìa của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 1 
-Chính cái danh hữu vi của trí Nhất thiết là 

Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
Chính cái danh hữu vi của trí Đạo tướng, trí 

Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh vô vi của trí Nhất thiết là 

Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh vô vi của trí Đạo tướng, trí 

Nhất thiết tướng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh hữu lậu của trí Nhất thiết là 

Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của trí Đạo tướng, 
trí Nhật thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của trí Nhật thiết là 

Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
Chính cái danh vô lậu của trí Đạo tướng, trí 

Nhất thiết tướng là Đại Bô-tát chăng? 
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—— Bạch Thê Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của trí Nhất thiết là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của trí Nhất thiết là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh diệt của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của trí Nhất thiết là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng phải thiện của trí Nhất 
thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng phải thiện của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! s 
-Chính cái danh hữu tội của trí Nhất thiết là 

Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
Chính cái danh hữu tội của trí Đạo tướng, trí 

Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh vô tội của trí Nhất thiết là 

Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
Chính cái danh vô tội của trí Đạo tướng, trí 

Nhất thiết tướng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của trí Nhất 
thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiền não của trí Nhất 
thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiên não của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của trí Nhất thiết là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thê gian của trí Đạo tướng, 
trí Nhật thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thê gian của trí Nhất 
thiết là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của trí Nhất thiết là 

Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của trí Đạo tướng, 
trí Nhật thiết tướng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của trí Nhất thiết 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thanh tịnh của trí Đạo tướng, 
trí Nhật thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thê Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của trí Nhất 
thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về sinh tử của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của trí 
Nhất thiết là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của trí Nhất thiết 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên trong của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của trí Nhất 
thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở bên ngoài của trí Đạo 


952 BÁT-NHÃ - BỘ 1 
_ tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ở cả trong ngoài của trí Nhất 
thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh ở cả trong ngoài của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh đạt được của trí Nhất thiết là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh đạt được của trí Đạo tướng, 
trí Nhật thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của trí Nhất 
thiết là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


L] 
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QUYÊN 23 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYÊN (13) 


-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính cái danh của quả Dự 
lưu là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán là Đại Bôồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của quả Dự lưu là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô thường của quả Dự lưu là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của các quả vị 


954 BÁT-NHÃ - BỘ 1 
_ Nhất lai, Bât hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của quả Dự lưu là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của các quả vị Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khô của quả Dự lưu là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của các quả VỊ Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của quả Dự lưu là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của các quả vị Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh vô ngã của quả Dự lưu là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh vô ngã của các quả vị Nhật _ 
lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của quả Dự lưu là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tịnh của các quả vị Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịnh của quả Dự lưu là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịnh của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh không của quả Dự lưu là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng không của quả Dự lưu 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


956 BÁT-NHÃ - BỘ I1 


— -Chính cái danh chắng không của các quả 
vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu tướng của quả Dự lưu là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của quả Dự lưu là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh vô tướng của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của quả Dự lưu 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô nguyện của quả Dự lưu là 
Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 1 
-Chính cái danh vô nguyện của các quả vị 

Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tính của quả Dự lưu là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịch tĩnh của quả Dự 
lưu là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịch tĩnh của các quả 
vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh xa lìa của quả Dự lưu là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lìa của quả Dự lưu 
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_ là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng xa lìa của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu vi của quả Dự lưu là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô v1 của quả Dự lưu là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô vi của các quả vỊ Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của quả Dự lưu là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu lậu của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô lậu của quả Dự lưu là Đại 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 23 959 


Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của quả Dự lưu là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh sinh của các quả vị Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của quả Dự lưu là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của các quả vị Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của quả Dự lưu là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thiện của các quả vỊ Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng phải thiện của quả Dự 


960 BÁT-NHÃ - BỘ 1 
_ lưu là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng phải thiện của các quả 
vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của quả Dự lưu là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu tội của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô tội của quả Dự lưu là Đại 
Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiên não của quả Dự 
lưu là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiên não của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh vô phiên não của quả Dự - 
lưu là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiên não của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thê gian của quả Dự lưu là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của quả Dự lưu 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thê gian của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của quả Dự lưu là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


962 BÁT-NHÃ - BỘ 1 


— =Chính cái danh thanh tịnh của quả Dự lưu 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thuộc sinh tử của quả Dự lưu 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thuộc sinh tử của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc Niết-bàn của quả Dự 
lưu là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc Niết-bàn của các quả 
vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tại bên trong của quả Dự lưu 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại bên trong của các quả vỊ 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

Chính cái danh tại bên ngoài của quả Dự lưu 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tại bên ngoài của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh tại cả trong ngoài của quả 
Dự lưu là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại cả trong ngoài của các 
quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh đạt được của quả Dự lưu là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh đạt được của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của quả Dự 
lưu là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của các quả 
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_ vị Nhật lai, Bắt hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính cái danh của quả vị 
Độc giác là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của quả vị Độc giác 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của quả vị Độc 
giác là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của quả vị Độc giác là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khô của quả vị Độc giác là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của quả vị Độc giác là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của quả vị Độc giác 
là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của quả vị Độc giác là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chẳng tịnh của quả vị Độc 
giác là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh không của quả vị Độc giác là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của quả vị Độc 
giác là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng của quả vị Độc 
giác là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng của quả vị Độc 
giác là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của quả vị Độc 
giác là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của quả vị Độc 
giác là Đại Bô-tát chăng? 
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— Bạch Thê Tôn, không! 

Chính cái danh tịch tĩnh của quả vị Độc giác 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịch tĩnh của quả vị 
Độc giác là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh xa lìa của quả vị Độc giác là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lìa của quả vị Độc 
giác là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của quả vị Độc giác 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô vi của quả vị Độc giác là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu lậu của quả vị Độc giác 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô lậu của quả vị Độc giác là 
Đại Bồ-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của quả vị Độc giác là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của quả vị Độc giác là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thiện của quả vị Độc giác là 
Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng phải thiện của quả vị 
Độc giác là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của quả vị Độc giác 
là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô tội của quả vị Độc giác là 
Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiên não của quả vị 
Độc giác là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiên não của quả vị Độc 
giác là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 
-Chính cái danh thê gian của quả vị Độc giác là 

Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của quả vị Độc 
giác là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của quả vị Độc giác 

là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của quả vị Độc 
giác là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thuộc sinh tử của quả vị Độc 
giác là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc Niết-bàn của quả vị 
Độc giác là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tại bên trong của quả vị Độc 
giác là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tại bên ngoài của quả vị Độc 
giác là Đại Bô-tát chăng? 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

Chính cái danh tại cả trong ngoài của quả vị 
Độc giác là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh đạt được của quả vị Độc giác 
là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được của quả vị 
Độc giác là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, 
theo ý ông thì sao? Chính cái danh nơi tất cả 
hạnh Đại Bô-tát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh nơi quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường của tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thường nơi quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường của tất cả hạnh 
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_ Đại Bô-tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô thường nơi quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc của tất cả hạnh Đại Bô-tát 

là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh lạc nơi quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khổ của tất cả hạnh Đại Bồ- 
tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh khô nơi quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã của tất cả hạnh Đại Bồ- 
tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh ngã nơi quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã của tất cả hạnh Đại 
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Bô-tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô ngã nơi quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ- 
tát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tịnh nơi quả vị GIác ngộ cao 
tột của chư Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịnh của tất cả hạnh 
Đại Bô-tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng tịnh nơi quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không của tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh không nơi quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng không của tất cả hạnh 
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_ Đại Bô-tát là Đại Bô-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh chắng không nơi quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 


-Chính cái danh hữu tướng của tất cả hạnh 

Đại Bô-tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tướng nơi quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh vô tướng của tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tướng nơi quả vị GIác 
ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu nguyện của tất cả hạnh 
Đại Bô-tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu nguyện nơi quả vị CIác 
ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện của tât cả hạnh 
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Đại Bô-tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô nguyện nơi quả vị GIác 
ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tịch tĩnh của tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tịch tĩnh nơi quả vị GIác ngộ 
cao tột của chư Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịch tĩnh của tất cả 
hạnh Đại Bô-tát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng tịch tính nơi quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa của tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xa lìa nơi quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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—— -Chính cái danh chắng xa lìa của tât cả 
hạnh Đại Bô-tát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng xa lìa nơi quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu vi của tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh hữu vi nơi quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi của tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô vi nơi quả vị GIác ngộ 
cao tột của chư Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu lậu của tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh hữu lậu nơi quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh vô lậu của tât cả hạnh Đại 
Bồ-tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô lậu nơi quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh sinh của tất cả hạnh Đại Bồ- 
tát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh sinh nơi quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh diệt của tật cả hạnh Đại Bồ- 
tát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh diệt nơi quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thiện của tật cả hạnh Đại Bồ- 
tát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cải danh thiện nơi quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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— -Chính cái danh chắng phải thiện của tât cả 
hạnh Đại Bô-tát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chăng phải thiện nơi quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội của tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu tội nơi quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội của tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô tội nơi quả vị GIác ngộ 
cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não của tất cả 
hạnh Đại Bô-tát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh hữu phiền não nơi quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 23 977 


chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiên não của tất cả hạnh 
Đại Bô-tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh vô phiên não nơi quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế ø1an của tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thế gian nơi quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian của tất cả hạnh 
Đại Bô-tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh xuất thế gian nơi quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm của tất cả hạnh 
Đại Bô-tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tạp nhiễm nơi quả vị Giác 
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ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh của tất cả hạnh 
Đại Bô-tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thanh tịnh nơi quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái đanh thuộc sinh tử của tật cả hạnh 
Đại Bô-tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh thuộc sinh tử nơi quả vị CIác 
ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc Niết-bàn của tất cả 
hạnh Đại Bô-tát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh thuộc Niết-bảàn nơi quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tại bên trong của tất cả hạnh 
Đại Bô-tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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-Chính cái danh tại bên trong nơi quả vị - 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tại bên ngoài của tất cả hạnh 
Đại Bô-tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tại bên ngoài nơi quả vị CIác 
ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh tại cả trong ngoài của tất cả 
hạnh Đại Bô-tát là Đại Bồ-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Chính cái danh tại cả trong ngoài nơi quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 


-Chính cái danh đạt được của tất cả hạnh Đại 
Bỏ-tát là Đại Bô-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
Chính cái danh đạt được nơi quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật là Đại Bô-tát chăng? 
-Bạch Thế Tôn, không! 
-Chính cái danh chắng đạt được của tất cả 
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_ hạnh Đại Bô-tát là Đại Bô-tát chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Chính cái danh chắng đạt được nơi quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát 
chăng? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Bây giờ, Phật bảo Cụ thọ Thiện Hiện: 

-Ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính cái 
danh của sắc chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh của thọ, tưởng, hành, thức chắng phải là 
Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như sắc, hoặc thọ, tưởng, 
hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng là chắng có, huông chi là có cái danh của 
sắc và cái danh của thọ, tưởng, hành, thức! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là 
chính cái danh của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
là chính cái danh thường, vô thường của sắc 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh thường, 
vô thường của thọ, tưởng, hành, thức chắng phải 
là Đại Bô-tát? 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 23 981 


-Bạch Thê Tôn, như thường, vô thường của 
sắc; hoặc thường, vô thường của thọ, tưởng, 
hành, thức, rốt cuộc không thê được, vì tánh của 
chúng là chăng có, huống chi là có cái danh 
thường, vô thường của sắc và cái danh thường, 
vô thường của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói là chính cái 
danh thường, vô thường của sắc là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thường, vô thường của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
là chính cái danh lạc, khỗ của sắc chăng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc, khổ của thọ, 
tưởng, hành, thức chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, khổ của sắc; hoặc 
lạc, khô của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng là chăng có, 
huống chi là có cái danh lạc, khổ của sắc và cái 
danh lạc, khô của thọ, tưởng, hành, thức! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là 
chính cái danh lạc, khổ của sắc là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh lạc, khổ của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
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_ là chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của sắc 
chăng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của sắc; 
hoặc ngã, vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức, rôt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng là chắng 
có, huống chi là có cái danh ngã, vô ngã của sắc 
và cái danh ngã, vô ngã của thọ, tưởng, hành, 
thức! Các danh này đã chăng có, làm sao có thê 
nói là chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của sắc là 
Đại Bôồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của 
thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
là chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của sắc 
chắng phải là Đại Bỏ-tát; chính cái danh tịnh, 
hoặc bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như tịnh, bất tịnh của sắc; 
hoặc tịnh, bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng là chắng 
có, huống chi là có cái danh tịnh, bất tịnh của sắc 
và cái danh tịnh, bất tịnh của thọ, tưởng, hành, 
thức! Các danh này đã chăng có, làm sao có thê 
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nói là chính cái danh tịnh, hoặc bât tịnh của sắc 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh 
của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
là chính cái danh không, hoặc bất không của sắc 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh không, 
hoặc bất không của thọ, tưởng, hành, thức chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của 
sắc; hoặc không, bất không của thọ, tưởng, hành, 
thức, rỗt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
là chăng có, huỗng chi là có cái danh không, bất 
không của sắc và cái danh không, bất không của 
thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói là chính cái danh không, 
hoặc bất không của sắc là Đại Bô-tát; chính cái 
danh không, hoặc bất không của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào mà nói 
là chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
sắc chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
tướng, hoặc vô tướng của thọ, tưởng, hành, thức 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của 
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_ sắc; hoặc hữu tướng, vô tướng của thọ, tưởng, 
hành, thức, rốt cuộc không thê được, vì tánh của 
chúng là chắng có, huỗng chi là có cái danh hữu 
tướng, vô tướng của sắc và cái danh hữu tướng, 
vô tướng của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói là chính cái 
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của sắc là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng 
của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào mà nói 
là chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện 
của sắc chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của thọ, tưởng, 
hành, thức chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện 
của sắc; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của thọ, 
tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái 
danh hữu nguyện, vô nguyện của sắc và cái danh 
hữu nguyện, vô nguyện của thọ, tưởng, hành, 
thức! Các danh này đã chăng có, làm sao có thể 
nói là chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô 
nguyện của sắc là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện của thọ, tưởng, hành, 
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thức là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
là chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh 
của sắc chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tính của thọ, tưởng, 
hành, thức chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của sắc; hoặc tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thọ, 
tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng là chăng có, huông chi là có cái 
danh tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của sắc và cái 
danh tịch tính, chắng tịch tính của thọ, tưởng, 
hành, thức! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thể nói là chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng 
tịch tĩnh của sắc là Đại Bô-tát; chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tính của thọ, tưởng, 
hành, thức là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
là chính cái danh xa lia, hoặc chắng xa lìa của 
sắc chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh xa 
lia, hoặc chắng xa lìa của thọ, tưởng, hành, thức 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chắng xa lìa của 
sắc; hoặc xa lìa, chắng xa lìa của thọ, tưởng, 
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_ hành, thức, rốt cuộc không thê được, vì tánh 
của chúng là chắng có, huỗng chi là có cái danh 
xa lìa, chăng xa lìa của sắc và cái danh xa lìa, 
chắng xa lỉa của thọ, tưởng, hành, thức! Các 
danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói là 
chính cái danh xa lìa, hoặc chăng xa lìa của sắc 
là Đại Bô-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc chắng 
xa lìa của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
là chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của sắc 
chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu vi, 
hoặc vô vi của thọ, tưởng, hành, thức chắng phải 
là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của sắc; 
hoặc hữu vi, vô vi của thọ, tưởng, hành, thức, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng là chăng 
có, huông chỉ là có cái danh hữu vi, vô vi của sắc 
và cái danh hữu vị, vô v1 của thọ, tưởng, hành, 
thức! Các danh này đã chắng có, làm sao có thể 
nói là chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của sắc 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi 
của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
là chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của sắc 
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chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu - 
lậu, hoặc vô lậu của thọ, tưởng, hành, thức chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của sắc; 
hoặc hữu lậu, vô lậu của thọ, tưởng, hành, thức, 
rốt cuộc không thê được, vì tánh của chúng là 
chắng có, huông chỉ là có cái danh hữu lậu, vô 
lậu của sắc và cái danh hữu lậu, vô lậu của thọ, 
tưởng, hành, thức! Các danh này đã chăng có, 
làm sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu, 
hoặc vô lậu của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của thọ, tưởng, hành, thức là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
là chính cái danh sinh, hoặc diệt của sắc chắng 
phải là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt 
của thọ, tưởng, hành, thức chắng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của sắc; hoặc 
sinh, diệt của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng là chăng có, 
huống chỉ là có cái danh sinh, diệt của sắc và cái 
danh sinh, diệt của thọ, tưởng, hành, thức! Các 
danh này đã chắng có, làm sao có thể nói là 
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_ chính cái danh sinh, hoặc diệt của sắc là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của thọ, 
tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
là chính cái danh thiện, hoặc chẳng phải thiện 
của sắc chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
thiện, hoặc chắng phải thiện của thọ, tưởng, 
hành, thức chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chắng phải thiện 
của sắc; hoặc thiện, chắng phải thiện của thọ, 
tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có cái 
danh thiện, chắng phải thiện của sắc và cái đanh 
thiện, chắng phải thiện của thọ, tưởng, hành, 
thức! Các danh này đã chăng có, làm sao có thê 
nói là chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện 
của sắc là Đại Bô-tát; chính cái danh thiện, hoặc 
chắng phải thiện của thọ, tưởng, hành, thức là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
là chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của sắc 
chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu tội, 
hoặc vô tội của thọ, tưởng, hành, thức chắng phải 
là Đại Bô-tát? 
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-Bạch Thê Tôn, như hữu tội, vô tội của sắc; 
hoặc hữu tội, vô tội của thọ, tưởng, hành, thức, 
rốt cuộc không thê được, vì tánh của chúng là 
chắng có, huông chi là có cái danh hữu tội, vô tội 
của sắc và cái danh hữu tội, vô tội của thọ, 
tưởng, hành, thức! Các danh này đã chăng có, 
làm sao có thể nói là chính cái danh hữu tội, hoặc 
vô tội của sắc là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
tội, hoặc vô tội của thọ, tưởng, hành, thức là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
là chính cái danh hữu phiền não, vô phiên não 
của sắc chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
hữu phiên não, hoặc vô phiền não của thọ, tưởng, 
hành, thức chẳng phải là Đại Bô-tát? 

Bạch Thế Tôn, như hữu phiên não, vô phiền 
não của sắc; hoặc hữu phiền não, vô phiền não 
của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng là chăng có, huống chỉ là 
có cái danh hữu phiên não, VÔ phiên não của sắc 
và cái danh hữu phiên não, vô phiên não của thọ, 
tưởng, hành, thức! Các danh này đã chăng có, 
làm sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền 
não, hoặc vô phiên não của sắc là Đại Bồ-tát; 
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_ chính cái danh hữu phiên não, hoặc vô phiên 
não của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
là chính cái danh thế ø1an, hoặc xuất thê ø1an của 
sắc chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh thế 
gian, hoặc xuất thê gian của thọ, tưởng, hành, 
thức chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế 
gian của sắc; hoặc thê gian, hoặc xuất thế gian 
của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng là chắng có, huông chị là 
có cái danh thế gian, xuất thế gian của sắc và cái 
danh thế Ø1an, xuất thế gian của thọ, tưởng, hành, 
thức! Các danh này đã chăng có, làm sao có thê 
nói là chính cái danh thế gian, hoặc xuất thê gian 
của sắc là Đại Bôồ-tát; chính cái danh thế gian, 
hoặc xuất thê gian của thọ, tưởng, hành, thức là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
là chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
sắc chăng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái danh tạp 
nhiễm, hoặc thanh tịnh của thọ, tưởng, hành, 
thức chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh của 
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sắc; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của thọ, tưởng, 
hành, thức, rốt cuộc không thê được, vì tánh của 
chúng là chăng có, huống chi là có cái danh tạp 
nhiễm, thanh tịnh của sắc và cái danh tạp nhiễm, 
thanh tịnh của thọ, tưởng, hành, thức! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói là chính cái 
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của sắc là Đại 
Bô-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh 
của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
là chính cái danh thuộc sinh tử, hoặc thuộc Niết- 
bàn của sắc chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh thuộc sinh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của thọ, 
tưởng, hành, thức chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như thuộc sinh tử, thuộc Niết- 
bàn của sắc; hoặc thuộc sinh tử, thuộc Niết-bàn 
của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng là chăng có, huông chi là 
có cái danh thuộc sinh tử, thuộc Niết-bàn của sắc 
và cái danh thuộc sinh tử, thuộc Niết-bàn của 
thọ, tưởng, hành, thức! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói là chính cái danh thuộc 
sinh tử, hoặc thuộc Niết-bàn của sắc là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh thuộc sinh tử, hoặc thuộc 
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- Niễt-bàn của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bô- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
là chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài của sắc chăng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả 
trong ngoài của sắc; hoặc ở trong, ở ngoài, ở cả 
trong ngoài của thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng là chăng có, 
huống chỉ là có cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả 
trong ngoài của sắc và cái danh ở trong, ở ngoài, 
ở cả trong ngoài của thọ, tưởng, hành, thức! Các 
danh này đã chắng có, làm sao có thể nói là 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của sắc là Đại Bô-tát; chính cái đanh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của thọ, 
tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
là chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của sắc chắng phải là Đại Bồ-tát; chính cái đạt 
được, hoặc chắng đạt được của thọ, tưởng, hành, 
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thức chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chắng đạt 
được của sắc; hoặc đạt được, chắng đạt được của 
thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng là chăng có, huống chi là có 
cái danh đạt được, chăng đạt được của sắc và cái 
danh đạt được, chắng đạt được của thọ, tưởng, 
hành, thức! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thê nói là chính cái danh đạt được, hoặc chắng 
đạt được của sắc là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
đạt được, chắng đạt được của thọ, tưởng, hành, 
thức là Đại Bồ-tát. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 24 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYÊN (14) 


Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
mà nói chính cái danh của nhãn xứ chăng phải là 
Đại Bỏ-tát; chính cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ chăng phải là Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

Bạch Thế Tôn, như nhãn xứ, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc không thê được, vì tánh 
của chúng chăng có, huỗng chi có cái danh của 
nhãn xứ và cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh của nhãn xứ là Đại Bô-tát; chính 
cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của nhãn xứ 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh thường, 
vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chắng 
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phải là Đại Bô-tát? s. 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của 
nhãn xứ; hoặc thường, vô thường của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc không thê được, vì tánh 
của chúng chăng có, huỗng chi có cái danh 
thường, vô thường của nhãn xứ và cái danh 
thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thê nói 
chính cái danh thường, vô thường của nhãn xứ là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thường, vô thường của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của nhãn xứ chắng 
phải là Đại Bô-tát; chính cái danh lạc hoặc khô 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chăng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của nhãn 
xứ; hoặc lạc, hoặc khô của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ, rốt cuộc không thê được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh lạc, khổ của 
nhãn xứ và cái danh lạc, khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ! Các danh này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ của nhãn xứ 
là Đại Bô-tát; chính cái danh lạc hoặc khô của 
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Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của nhãn xứ 
chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của nhãn 
xứ; hoặc ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huông chi có cái danh ngã, vô ngã của 
nhãn xứ và cái danh ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thần, ý xứ! Các danh này đã chắng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã 
của nhãn xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của nhãn xứ 
chắng phải là Đại Bỏ-tát; chính cái danh tịnh, 
hoặc bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thể Tôn, như tịnh, bất tịnh của nhãn 
xứ; hoặc tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ, rốt cuộc không thê được, vì tánh của chúng 
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chắng CÓ, huông chỉ có cái danh tịnh, bất tịnh - 
của nhãn xứ và cái danh tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thần, ý xứ! Các danh này đã chắng có, làm 
sao có thê nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh 
của nhãn xứ là Đại Bô-tát; chính cái danh tịnh, 
hoặc bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của nhãn 
xứ chăng phải là Đại Bồ-tát: chính cái danh 
không, hoặc bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của 
nhãn xứ; hoặc không, bất không của nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huông chi có cái danh không, 
bất không của nhãn xứ và cái danh không, bất 
không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thê nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của nhãn xứ là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh không, hoặc bất không của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
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nhãn xứ chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của 
nhãn xứ; hoặc hữu tướng, vô tướng của nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc không thê được, vì tánh 
của chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu 
tướng, vô tướng của nhãn xứ và cái danh hữu 
tướng, vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhãn xứ 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô 
tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
nhãn xứ chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện 
của nhãn xứ; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rôt cuộc không thê được, 
vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ có cái 
danh hữu nguyện, vô nguyện của nhãn xứ và cái 
danh hữu nguyện, vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, 
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thân, ý xứ! Các danh này đã chăng có, làm sao _ 
có thể nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô 
nguyện của nhãn xứ là Đại Bô-tát; chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của 
nhãn xứ chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của nhãn xứ; hoặc tịch tính, chắng tịch tĩnh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc không thê được, 
vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ có cái 
danh tịch tính, chắng tịch tĩnh của nhãn xứ và cái 
danh tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ! Các danh này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chăng tịch 
tnh của nhãn xứ là Đại Bồ-tát: chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa ha, hoặc chắng xa la của nhãn 
xứ chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh xa 
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— Ha, hoặc chắng xa lia của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chắng xa lìa của 
nhãn xứ; hoặc xa lìa, chắng xa lìa của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc không thê được, vì tánh 
của chúng chắng có, huống chỉ có cái danh xa la, 
chắng xa lìa của nhãn xứ và cái danh xa lìa, 
chắng xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh xa lìa, hoặc chắng xa lia của nhãn xứ là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc chăng xa 
lia của nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của nhãn xứ 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu vi, 
hoặc vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của nhãn 
xứ; hoặc hữu vi, vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ, rốt cuộc không thê được, vì tánh của chúng 
chăng có, huỗng chỉ có cái danh hữu vi, vô vi của 
nhãn xứ và cái danh hữu vị, vô vị của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thần, ý xứ! Các danh này đã chắng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi 
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của nhãn xứ là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu ˆ 
vi, hoặc vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại 
Bỏ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của nhãn xứ 
chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, 
hoặc vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu. vô lậu của nhãn 
xứ; hoặc hữu lậu, vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
xứ, rốt cuộc không thê được, vì tánh của chúng 
chắng có, huống chi có cái danh hữu lậu, vô lậu 
của nhãn xứ và cái danh hữu lậu, vô lậu của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thần, ý xứ! Các danh này đã chắng có, 
làm sao có thê nói chính cái danh hữu lậu, hoặc 
vô lậu của nhãn xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của nhãn xứ chắng 
phải là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chắng phải là Đại 
Bỏ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của nhãn xứ; 
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_ hoặc sinh, diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rôt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huông chi có cái danh sinh, diệt của nhãn xứ 
và cái danh sinh, diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ! Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của nhãn xứ là Đại 
Bô-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chăng phải thiện của 
nhãn xứ chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
thiện, hoặc chắng phải thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chắng phải thiện 
của nhãn xứ; hoặc thiện, chắng phải thiện của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc không thê được, 
vì tánh của chúng chắng có, huông chi có cái 
danh thiện, chăng phải thiện của nhãn xứ và cái 
danh thiện, chắng phải thiện của nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xứ! Các danh này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh thiện, hoặc chắng phải 
thiện của nhãn xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
thiện, hoặc chăng phải thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là Đại Bô-tát. 
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Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào mà 
nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của nhãn 
xứ chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
tội, hoặc vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của nhãn 
xứ; hoặc hữu tội, vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ, rốt cuộc không thê được, vì tánh của chúng 
chắng có, huống chi có cái danh hữu tội, vô tội 
của nhãn xứ và cái danh hữu tội, vô tội của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã chắng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh hữu tội, hoặc 
vô tội của nhãn xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiền não, vô phiền não của 
nhãn xứ chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
hữu phiên não, hoặc vô phiền não của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiên não, vô phiền 
não của nhãn xứ; hoặc hữu phiền não, vô phiền 
não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ 
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— có cái danh hữu phiên não, vô phiên não của 
nhãn xứ và cái danh hữu phiên não, vô phiền não 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
phiên não, hoặc vô phiên não của nhãn xứ là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu phiên não, hoặc vô 
phiên não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thê gian, hoặc xuất thê Ølan của 
nhãn xứ chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thê gian của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế ølan, hoặc xuất thế 
gian của nhãn xứ; hoặc thế gian, hoặc xuất thế 
gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chi 
có cái danh thế gian, xuất thế gian của nhãn xứ 
và cái danh thế gian, xuất thê gian của nhĩ, tý, 
thiệt, thần, ý xứ! Các danh này đã chắng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất 
thế gian của nhãn xứ là Đại Bồ-tát: chính cái 
danh thê gian, hoặc xuất thê gian của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là Đại Bô-tát. 
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Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào mà 
nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh 
của nhãn xứ chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhị, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh 
của nhãn xứ; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc không thê được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
tạp nhiễm, thanh tịnh của nhãn xứ và cái danh 
tạp nhiễm, thanh tịnh của nhĩ, tý, thiệt, thân, ý 
xứ! Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
nhãn xứ là Đại Bô-tát; chính cái danh tạp nhiễm, 
hoặc thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của nhãn xứ chắng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chắng phải 
là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niết-bàn của nhãn xứ; hoặc thuộc về sinh tử, 
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__ thuộc về Niết-bàn của nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ, 
rộôt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, 
thuộc về Niết-bản của nhãn xứ và cái danh thuộc 
về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ! Các danh này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn của nhãn xứ là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của nhãn xứ chăng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chăng phải là 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như ở trong, ở ngoải, ở cả 
trong ngoài của nhãn xứ; hoặc ở trong, ở ngoài, ở 
cả trong ngoài của nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huông chi có cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả 
trong ngoài của nhãn xứ và cái danh ở trong, ở 
ngoài, ở cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
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xứ! Các danh này đã chắng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài của nhãn xứ là Đại Bô-tát; chính cái 
danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của nhãn xứ chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
đạt được, chắng đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chắng đạt 
được của nhãn xứ; hoặc đạt được, chắng đạt 
được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ 
có cái danh đạt được, chắng đạt được của nhãn 
xứ và cái danh đạt được, chắng đạt được của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các danh này đã chắng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc 
chắng đạt được của nhãn xứ là Đại Bô-tát; chính 
cái danh đạt được, chắng đạt được của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ là Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
mà nói chính cái danh của sắc xứ chăng phải là 
Đại Bô-tát; chính cái danh của thanh, hương, vỊ, 
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xúc, pháp xứ chăng phải là Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thể Tôn, như sắc xứ, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh của sắc xứ và cái danh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh của sắc xứ 
là Đại Bôồ-tát; chính cái danh của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của sắc xứ 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh thường, 
vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của 
sắc xứ; hoặc thường, vô thường của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh thường, vô thường của sắc xứ và cái 
danh thường, vô thường của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thê nói chính cái danh thường, vô thường của 
sắc xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh thường, vô 
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thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của sắc xứ chăng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc hoặc khô 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chăng phải là 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khô của sắc 
xứ; hoặc lạc, hoặc khổ của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huông chỉ có cái danh lạc, khổ 
của sắc xứ và cái danh lạc, khô của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chắng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc khô của 
sắc xứ là Đại Bô-tát; chính cái danh lạc hoặc khổ 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của sắc xứ 
chăng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như ngã, vô ngã của sắc xứ; 
hoặc ngã, vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ, rốt cuộc không thê được, vì tánh của chúng 
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chăng có, huông chi có cái danh ngã, vô ngã 
của sắc xứ và cái danh ngã, vô ngã của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh ngã, hoặc 
vô ngã của sắc xứ là Đại Bô-tát; chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của sắc xứ 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh tịnh, 
hoặc bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của sắc xứ; 
hoặc tịnh, bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huôộng chi có cái danh tịnh, bất 
tịnh của sắc xứ và cái danh tịnh, bất tịnh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịnh, 
hoặc bất tịnh của sắc xứ là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh tịnh, hoặc bất tịnh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của sắc xứ 
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chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh - 
không, hoặc bất không của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của 
sắc xứ; hoặc không, bất không của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chắng có, huống chi có cái danh 
không, bất không của sắc xứ và cái danh không, 
bất không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! 
Các danh này đã chắng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của sắc xứ 
là Đại Bôồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất 
không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của sắc 
xứ chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
tướng, hoặc vô tướng của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của 
sắc xứ; hoặc hữu tướng, vô tướng của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh hữu tướng, vô tướng của sắc xứ và cái 


1012 BÁT-NHÃ - BỘ I 


— danh hữu tướng, vô tướng của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thê nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô 
tướng của sắc xứ là Đại Bô-tát; chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
sắc xứ chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện 
của sắc xứ; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huống chỉ 
có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của sắc xứ và 
cái danh hữu nguyện, vô nguyện của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện của sắc xứ là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của 
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sắc xứ chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái - 
danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của sắc xứ; hoặc tịch tĩnh, chắng tịch tính của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rôt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ 
có cái danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của sắc xứ 
và cái danh tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thê nói chính cái danh tịch tĩnh, 
hoặc chắng tịch tĩnh của sắc xứ là Đại Bô-tát; 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chắng xa lìa của sắc 
xứ chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh xa 
lia, hoặc chắng xa lìa của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chắng xa lìa của 
sắc xứ; hoặc xa lìa, chắng xa lìa của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc không thê 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
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— cái đanh xa lìa, chắng xa lìa của sắc xứ và cái 
danh xa lìa, chắng xa lìa của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc chắng xa 
la của sắc xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh xa 
lia, hoặc chắng xa lìa của thanh, hương, vỊ, xúc, 
pháp xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của sắc xứ 
chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu vi, 
hoặc vô vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của sắc xử; 
hoặc hữu vi, vô vi của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ, rốt cuộc không thê được, vì tánh của 
chúng chắng có, huông chi có cái danh hữu vi, vô 
vi của sắc xứ và cái danh hữu vi, vô vi của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu vi, 
hoặc vô vi của sắc xứ là Đại Bô-tát; chính cái 
danh hữu vi, hoặc vô vi của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái đanh hữu lậu, hoặc vô lậu của sắc xứ 
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chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu - 
lậu, hoặc vô lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của sắc 
xứ; hoặc hữu lậu, vô lậu của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu 
lậu, vô lậu của sắc xứ và cái danh hữu lậu, vô lậu 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của sắc xứ là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc điệt của sắc xứ chắng 
phải là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chăng phải là 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thể Tôn, như sinh, diệt của sắc xứ; 
hoặc sinh, diệt của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ, rốt cuộc không thê được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh sinh, diệt của 
sắc xứ và cái danh sinh, diệt của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chăng có, làm 
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sao có thể nói chính cái danh sinh, hoặc diệt 
của sắc xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chăng phải thiện của 
sắc xứ chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chắng phải thiện 
của sắc xứ; hoặc thiện, chắng phải thiện của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chi 
có cái danh thiện, chắng phải thiện của sắc xứ và 
cái danh thiện, chắng phải thiện của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh thiện, hoặc 
chắng phải thiện của sắc xứ là Đại Bô-tát; chính 
cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của sắc xứ 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu tội, 
hoặc vô tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
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chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thể Tôn, như hữu tội, vô tội của sắc 
xứ; hoặc hữu tội, vô tội của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu 
tội, vô tội của sắc xứ và cái danh hữu tội, vô tội 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu tội, hoặc vô tội của sắc xứ là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiên não, vô phiên não của 
sắc xứ chăng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái danh 
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiên não, vô phiền 
não của sắc xứ; hoặc hữu phiên não, võ phiên 
não của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chăng có, 
huống chi có cái danh hữu phiên não, vô phiên 
não của sắc xứ và cái danh hữu phiền não, vô 
phiên não của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! 
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__ Các danh này đã chắng có, làm sao có thê nói 
chính cái danh hữu phiên não, hoặc vô phiên não 
của sắc xứ là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
phiên não, hoặc vô phiên não của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thê Ølan của 
sắc xứ chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
thế ø1an, hoặc xuất thê gian của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế ø1an, hoặc xuất thế 
gian của sắc xứ; hoặc thế gian, hoặc xuất thể Ø1an 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chăng có, 
huống chi có cái danh thế gian, xuất thê gian của 
sắc xứ và cái danh thê gian, xuất thế gian của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh thế 
gian, hoặc xuất thế ø1an của sắc xứ là Đại Bô-tát; 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thê ølan của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của sắc 
xứ chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh tạp 
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nhiễm, hoặc thanh tịnh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh 
của sắc xứ; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huồng chi có 
cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của sắc xứ và cái 
danh tạp nhiễm, thanh tịnh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh 
tịnh của sắc xứ là Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp 
nhiễm, hoặc thanh tịnh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của sắc xứ chăng phải là Đại Bồ-tát: 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niết-bàn của sắc xứ; hoặc thuộc về sinh tử, 
thuộc về Niết-bàn của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh thuộc về 
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— sinh tử, thuộc về Niết-bàn của sắc xứ và cái 
danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của sắc 
xứ là Đại Bô-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, 
hoặc thuộc về Niết-bản của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của sắc xứ chăng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chắng phải là 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoải, ở cả 
trong ngoài của sắc xứ; hoặc ở trong, ở ngoài, ở 
cả trong ngoài của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh ở trong, ở ngoài, 
ở cả trong ngoài của sắc xứ và cái danh ở trong, 
ở ngoài, ở cả trong ngoài của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở 
cả trong ngoài của sắc xứ là Đại Bô-tát; chính cái 
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danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của sắc xứ chắng phải là Đại Bồ-tát; chính cái đạt 
được, chắng đạt được của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chắng đạt 
được của sắc xứ; hoặc đạt được, chắng đạt được 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh đạt được, chắng đạt được 
của sắc xứ và cái danh đạt được, chắng đạt được 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh đạt được, hoặc chắng đạt được của sắc xứ là 
Đại Bô-tát; chính cái danh đạt được, chắng đạt 
được của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại 
Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính cái danh của nhãn giới chắng phải 
là Đại Bô-tát; chính cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới chắng phải là Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 
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——— -Bạch Thể Tôn, như nhãn giới, hoặc nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huông chi có cái danh 
của nhãn giới và cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh của nhãn giới là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của nhãn giới 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh thường, 
vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chăng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của 
nhãn giới; hoặc thường, vô thường của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huông chi có cái danh 
thường, vô thường của nhãn giới và cái danh 
thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thê nói 
chính cái danh thường, vô thường của nhãn giới 
là Đại Bô-tát; chính cái danh thường, vô thường 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
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chính cái danh lạc hoặc khố của nhãn giới 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh lạc 
hoặc khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng 
phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khô của nhãn 
ø1ớ1; hoặc lạc, hoặc khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
ĐIỚI, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh lạc, khổ của 
nhãn giới và cái danh lạc, khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh lạc hoặc khô của nhãn 
giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc hoặc khổ 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của nhãn giới 
chăng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý glới chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của nhãn 
g1ớ1; hoặc ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
ĐIỚI, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huông chi có cái danh ngã, vô ngã của 
nhãn giới và cái danh ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã chắng có, 
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__ làm sao có thê nói chính cái danh ngã, hoặc vô 
ngã của nhãn giới là Đại Bô-tát; chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của nhãn giới 
chắng phải là Đại Bỏ-tát; chính cái danh tịnh, 
hoặc bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như tịnh, bất tịnh của nhãn 
giới; hoặc tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
ĐIỚI, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chắng CÓ, huống chỉ có cái danh tịnh, bất tịnh của 
nhãn giới và cái danh tịnh, bất tịnh của nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã chắng có, 
làm sao có thê nói chính cái danh tịnh, hoặc bất 
tịnh của nhãn giới là Đại Bô-tát; chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của nhãn 
giới chăng phải là Đại Bỏ-tát; chính cái danh 
không, hoặc bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới chăng phải là Đại Bô-tát? 
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-Bạch Thê Tôn, như không, bât không của _ 
nhãn giới; hoặc không, bất không của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới, rôt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huông chi có cái danh 
không, bất không của nhãn giới và cái danh 
không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thê nói 
chính cái danh không, hoặc bât không của nhãn 
giới là Đại Bôồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất 
không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
nhãn giới chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của 
nhãn giới; hoặc hữu tướng, vô tướng của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huông chi có cái danh 
hữu tướng, vô tướng của nhãn giới và cái danh 
hữu tướng, vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
giới! Các danh này đã chăng có, làm sao có thê 
nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
nhãn giới là Đại Bồ-tát: chính cái danh hữu 
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tướng, hoặc vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
nhãn giới chắng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện 
của nhãn giới; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huông chi có 
cái danh hữu nguyện, vô nguyện của nhãn giới 
và cái danh hữu nguyện, vô nguyện của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã chắng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh hữu nguyện, 
hoặc vô nguyện của nhãn giới là Đại Bô-tát; 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của 
nhãn giới chắng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
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của nhãn giới; hoặc tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh - 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rỗt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của nhãn giới 
và cái danh tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã chắng có, 
làm sao có thê nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc 
chắng tịch tĩnh của nhãn giới là Đại Bô-tát; chính 
cái danh tịch tính, hoặc chắng tịch tĩnh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bôồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chăng xa lìa của nhãn 
giới chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh xa 
lia, hoặc chắng xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chắng xa lìa của 
nhãn giới; hoặc xa lìa, chắng xa lia của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
xa lìa, chăng xa lìa của nhãn giới và cái danh xa 
lia, chăng xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chăng xa lìa của nhãn 
giới là Đại Bôồ-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc 
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— chăng xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là 
Đại Bỏ-tát. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 25 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYÊN (15) 


Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô v1 của nhãn giới 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu vi, 
hoặc vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của nhãn 
ø1ớ1; hoặc hữu vi, vô v1 của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
ĐIỚI, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huỗng chỉ có cái danh hữu vi, vô vi của 
nhãn giới và cái danh hữu vị, vô v1 của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã chắng có, 
làm sao có thể nói chính cái đanh hữu vi, hoặc vô 
vi của nhãn giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của nhãn giới 
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chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
lậu, hoặc vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu. vô lậu của nhãn 
ø1ớI; hoặc hữu lậu, vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chắng có, huông chi có cái danh hữu lậu, 
vô lậu của nhãn giới và cải danh hữu lậu, vô lậu 
của nhĩ, tý, thiệt, thần, ý giới! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
lậu, hoặc vô lậu của nhãn giới là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của nhãn giới 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của nhãn ĐIỚI; 
hoặc sinh, diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chăng 
có, huống chi có cái danh sinh, diệt của nhãn giới 
và cái danh sinh, diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
giới! Các danh này đã chăng có, làm sao có thê 
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nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của nhãn 
giới là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
nhãn giới chắng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh thiện, hoặc chắng phải thiện của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chắng phải thiện 
của nhãn giới; hoặc thiện, chắng phải thiện của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc không thê 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh thiện, chắng phải thiện của nhãn giới và 
cái danh thiện, chắng phải thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thê nói chính cái danh thiện, hoặc chăng phải 
thiện của nhãn giới là Đại Bô-tát; chính cái danh 
thiện, hoặc chăng phải thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của nhãn giới 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu tội, 
hoặc vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chăng 
phải là Đại Bồ-tát? 
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-Bạch Thê Tôn, như hữu tội, vô tội của 
nhãn giới; hoặc hữu tội, vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới, rốt cuộc không thê được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh hữu tội, 
vô tội của nhãn giới và cái danh hữu tội, vô tội 
của nhĩ, tý, thiệt, thần, ý giới! Các danh này đã 
chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
tội, hoặc vô tội của nhãn giới là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiên não, vô phiền não của 
nhãn giới chắng phải là Đại Bỏ-tát; chính cái 
danh hữu phiên não, hoặc vô phiên não của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý giới chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiên não, vô phiên 
não của nhãn giới; hoặc hữu phiền não, vô phiền 
não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rôt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi 
có cái danh hữu phiền não, vô phiền não của 
nhãn giới và cái danh hữu phiền não, vô phiên 
não của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý giới! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thê nói chính cái danh 
hữu phiên não, hoặc vô phiên não của nhãn giới 
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là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu phiên não, _ 
hoặc vô phiên não của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý giới 
là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thê ølan của 
nhãn giới chăng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái 
danh thê gian, hoặc xuất thê gian của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý giới chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế ø1an, hoặc xuất thế 
gian của nhãn giới; hoặc thế gian, hoặc xuất thế 
gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh thế gian, xuất thế gian của 
nhãn giới và cái danh thế gian, xuất thế gian của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh thê gian, 
hoặc xuất thê gian của nhãn giới là Đại Bô-tát; 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thê ølan của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
nhãn giới chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới chăng phải là Đại Bô-tát? 
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— -Bạch Thê Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh 
của nhãn giới; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chăng có, huống chỉ có 
cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của nhãn giới và 
cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý giới! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh 
tịnh của nhãn giới là Đại Bô-tát; chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhĩ, tý, thiệt, thân, 
ý giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của nhãn giới chắng phải là Đại Bô-tát: 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chăng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niễt-bàn của nhãn Ø1ớ1; hoặc thuộc về sinh tử, 
thuộc về Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, 
thuộc về Niết-bàn của nhãn giới và cái danh 
thuộc về sinh tử, thuộc về Niếễt-bàn của nhĩ, tỷ, 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 25 1035 


thiệt, thân, ý giới! Các danh này đã chăng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh thuộc về sinh 
tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của nhãn giới là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới 
là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của nhãn giới chắng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của nhĩ, tý, thiệt, thân, ý giới chăng phải là 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoải, ở cả 
trong ngoài của nhãn giới; hoặc ở trong, ở ngoài, 
ở cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh ở trong, ở ngoài, 
ở cả trong ngoài của nhãn giới và cái danh ở 
trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý giới! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thê nói chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở 
cả trong ngoài của nhãn giới là Đại Bô-tát; chính 
cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bô-tát. 
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—— =Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà 
nó1 chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của nhãn giới chăng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái 
đạt được, chắng đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý giới chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chắng đạt 
được của nhãn giới; hoặc đạt được, chắng đạt 
được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chăng có, 
huống chi có cái danh đạt được, chắng đạt được 
của nhãn giới và cái danh đạt được, chẳng đạt 
được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chắng đạt được của nhãn giới là 
Đại Bô-tát; chính cái danh đạt được, chắng đạt 
được của nhĩ, tý, thiệt, thân, ý giới là Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính cái danh của sắc giới chăng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp giới chắng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như sắc giới, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chăng có, huống chi có 
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cái danh của sắc giới và cái danh của thanh, - 
hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh của 
sắc giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của sắc giới 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh thường, 
vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của 
sắc giới; hoặc thường, vô thường của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh thường, vô thường của sắc giới và cái 
danh thường, vô thường của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thê nói chính cái danh thường, vô thường 
của sắc giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh thường, 
vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 
Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của sắc giới chăng 
phải là Đại Bô-tát; chính cái danh lạc hoặc khô 
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của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chăng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của sắc 
giới; hoặc lạc, hoặc khô của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới, rôt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chắng có, huông chi có cái danh lạc, 
khổ của sắc giới và cái danh lạc, khổ của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã 
chăng có, làm sao có thê nói chính cái danh lạc 
hoặc khổ của sắc giới là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh lạc hoặc khô của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của sắc giới 
chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của sắc giới; 
hoặc ngã, vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huỗng chi có cái danh ngã, vô ngã của 
sắc giới và cái danh ngã, vô ngã của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã 
chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh ngã, 
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hoặc vô ngã của sắc giới là Đại Bô-tát; chính _ 
cái danh ngã, hoặc vô ngã của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của sắc ĐIỚI 
chắng phải là Đại Bỏ-tát; chính cái danh tịnh, 
hoặc bắt tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của sắc 
giới; hoặc tịnh, bất tịnh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới, rôt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chăng có, huông chỉ có cái danh tịnh, 
bất tịnh của sắc giới và cái danh tịnh, bất tịnh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thê nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của sắc giới là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của sắc 
giới chăng phải là Đại Bỏ-tát; chính cái danh 
không, hoặc bất không của thanh, hương, vỊ, xúc, 
pháp giới chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của sắc 
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ø1ớ1I; hoặc không, bắt không của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới, rôt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chắng có, huống chi có cái danh 
không, bất không của sắc giới và cái danh không, 
bất không của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của sắc 
giới là Đại Bô-tát; chính cái danh không, hoặc 
bất không của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 
Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của sắc 
giới chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu 
tướng, hoặc vô tướng của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của 
sắc ø1ớI; hoặc hữu tướng, vô tướng của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chăng có, huống chi có 
cái danh hữu tướng, vô tướng của sắc giới và cái 
danh hữu tướng, vô tướng của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp giới! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thê nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô 
tướng của sắc giới là Đại Bô-tát; chính cái danh 
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hữu tướng, hoặc vô tướng của thanh, hương, _ 
vị, xúc, pháp giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
sắc giới chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện 
của sắc giới; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ 
có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của sắc giới 
và cái danh hữu nguyện, vô nguyện của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện của sắc giới là Đại Bỏ- 
tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của 
sắc giới chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới chăng phải là Đại Bô-tát? 
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—— -Bạch Thể Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch 
tĩnh của sắc giới; hoặc tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huông chi có cái danh tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh 
của sắc giới và cái danh tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của sắc ĐIỚớI 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc 
chắng tịch tính của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chăng xa lìa của sắc 
giới chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh xa 
lia, hoặc chắng xa lìa của thanh, hương, vỊ, xúc, 
pháp giới chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chắng xa lìa của 
sắc giới; hoặc xa lìa, chắng xa lia của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới, rốt cuộc không thế 
được, vì tánh của chúng chăng có, huông chi có 
cái danh xa lìa, chăng xa lìa của sắc giới và cái 
danh xa la, chắng xa lìa của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới! Các danh này đã chăng có, làm 
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sao có thê nói chính cái danh xa lìa, hoặc 
chắng xa lìa của sắc giới là Đại Bô-tát; chính cái 
danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của sắc ĐIỚI 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu vi, 
hoặc vô vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của sắc xứ; 
hoặc hữu vi, vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chắng có, huống chi có cái danh hữu vi, vô vi của 
sắc giới và cái danh hữu vi, vô vi của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
vi, hoặc vô vi của sắc giới là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu vi, hoặc vô v1 của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của sắc ĐIỚớI 
chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu lậu, 
hoặc vô lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 
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-Bạch Thê Tôn, như hữu lậu, vô lậu của sắc 
g1ớI; hoặc hữu lậu, vô lậu của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp giới, rốt cuộc không thê được, vì tánh 
của chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu 
lậu, vô lậu của săc xứ và cái danh hữu lậu, vô lậu 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của sắc giới là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của sắc ĐIỚI chắng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chăng phải 
là Đại Bôồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của sắc ĐIỚI; 
hoặc sinh, diệt của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
ĐIỚI, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh sinh, diệt của 
sắc giới và cái danh sinh, diệt của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã chăng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh sinh, hoặc diệt 
của sắc giới là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 
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Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
sắc giới chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
thiện, hoặc chắng phải thiện của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như thiện, chắng phải thiện 
của sắc giới; hoặc thiện, chẳng phải thiện của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rôt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chi 
có cái danh thiện, chăng phải thiện của sắc giới 
và cái danh thiện, chăng phải thiện của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của sắc giới là Đại 
Bô-tát; chính cái danh thiện, hoặc chắng phải 
thiện của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của sắc giới 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu tội, 
hoặc vô tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thể Tôn, như hữu tội, vô tội của sắc 
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ø1ớ1I; hoặc hữu tội, vô tội của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới, rốt cuộc không thê được, vì tánh 
của chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu 
tội, vô tội của sắc giới và cái danh hữu tội, vô tội 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu tội, hoặc vô tội của sắc giới là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiên não, vô phiền não của 
sắc giới chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới chăng phải là Đại Bỏ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiên não, vô phiền 
não của sắc giới; hoặc hữu phiền não, vô phiên 
não của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rỗt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chăng có, 
huống chỉ có cái danh hữu phiên não, vô phiên 
não của sắc giới và cái danh hữu phiên não, vô 
phiên não của thanh, hương, vị, xúc, pháp gIỚI! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu phiên não, hoặc vô phiên não 
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của sắc giới là Đại Bô-tát: chính cái danh hữu - 
phiên não, hoặc võ phiên não của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thê gian, hoặc xuất thê Ølan của 
sắc giới chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
thế ø1an, hoặc xuất thê gian của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp giới chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế 
gian của sắc giới; hoặc thế gian, hoặc xuất thể 
gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
CÓ, huông chi có cái danh thê gian, xuất thê gian 
của sắc giới và cái danh thế gian, xuất thế gian 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh thê gian, hoặc xuất thế gian của sắc giới là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thê ø1an, hoặc xuất thế 
gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của sắc 
giới chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh tạp 
nhiễm, hoặc thanh tịnh của thanh, hương, vị, xúc, 
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__ pháp giới chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh 
của sắc giới; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rôt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chi 
có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của sắc giới và 
cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp giới! Các danh này đã chắng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, 
hoặc thanh tịnh của sắc giới là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của sắc giới chăng phải là Đại Bô-tát: 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niết-bàn của sắc ø1ớ1I; hoặc thuộc về sinh tử, 
thuộc về Niết- bàn của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp giới, rôt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huông chỉ có cái danh thuộc về 
sinh tử, thuộc về Niết-bản của sắc giới và cái 
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danh thuộc vê sinh tử, thuộc về Niêt-bàn của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của sắc 
giới là Đại Bô-tát; chính cái danh thuộc về sinh 
tử, hoặc thuộc về Niễt-bàn của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của sắc giới chắng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả 
trong ngoài của sắc giới; hoặc ở trong, ở ngoài, ở 
cả trong ngoải của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
ĐIỚI, rột cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh ở trong, ở ngoài, 
ở cả trong ngoài của sắc giới và cái danh ở trong, 
ở ngoài, ở cả trong ngoài của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp giới! Các danh này đã chắng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh ở trong, ở ngoài, 
hoặc ở cả trong ngoài của sắc giới là Đại Bô-tát; 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
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ngoài của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của sắc giới chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
đạt được, chắng đạt được của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp giới chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chắng đạt 
được của sắc giới; hoặc đạt được, chăng đạt được 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huông chi có cái danh đạt được, chăng đạt được 
của sắc giới và cái danh đạt được, chăng đạt 
được của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được của sắc 
giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh đạt được, 
chắng đạt được của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
giới là Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính cái danh của nhãn thức giới chắng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới chăng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 
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-Bạch Thê Tôn, như nhãn thức giới, hoặc 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi 
có cái danh của nhãn thức giới và cái danh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các danh này đã 
chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh của 
nhãn thức giới là Đại Bô-tát; chính cái danh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của nhãn thức 
giới chăng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái danh 
thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của 
nhãn thức giới; hoặc thường, vô thường của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt cuộc không thê 
được, vì tánh của chúng chăng có, huống chi có 
cái danh thường, vô thường của nhãn thức giới 
và cái danh thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thê nói chính cái danh thường, vô thường 
của nhãn thức giới là Đại Bô-tát; chính cái danh 
thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới là Đại Bô-tát. 
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—— =Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà 
nói chính cái danh lạc hoặc khổ của nhãn thức 
giới chăng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái danh lạc 
hoặc khô của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của nhãn 
thức giới; hoặc lạc, hoặc khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới, rốt cuộc không thê được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
lạc, khổ của nhãn thức giới và cái danh lạc, khổ 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thê nói chính cái danh 
lạc hoặc khỗ của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh lạc hoặc khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của nhãn thức 
giới chăng phải là Đại Bỏ-tát; chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của nhãn 
thức giới; hoặc ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huông chỉ có cái danh 
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ngã, vô ngã của nhãn thức giới và cái danh _ 
ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý thức giới! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thê nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của nhãn thức 
giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô 
ngã của nhĩ, tý, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của nhãn thức 
giới chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
tịnh, hoặc bât tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thể Tôn, như tịnh, bất tịnh của nhãn 
thức giới; hoặc tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
tịnh, bất tịnh của nhãn thức giới và cái danh tịnh, 
bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của nhãn thức giới là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của nhãn 
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_ thức giới chăng phải là Đại Bô-tát: chính cái 
danh không, hoặc bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của 
nhãn thức giới; hoặc không, bất không của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt cuộc không thê 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh không, bất không của nhãn thức giới và 
cái danh không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý thức giới! Các danh này đã chắng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh không, hoặc bất không 
của nhãn thức giới là Đại Bô-tát; chính cái danh 
không, hoặc bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
nhãn thức giới chăng phải là Đại Bôồ-tát; chính 
cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của 
nhãn thức giới; hoặc hữu tướng, vô tướng của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rỗt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ 
có cái danh hữu tướng, vô tướng của nhãn thức 
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tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
tướng, hoặc vô tướng của nhãn thức giới là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
nhãn thức giới chăng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện 
của nhãn thức giới; hoặc hữu nguyện, vô nguyện 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh hữu nguyện, vô nguyện 
của nhãn thức giới và cái danh hữu nguyện, vô 
nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhãn 
thức giới là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
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— chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh 
của nhãn thức giới chăng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chắng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của nhãn thức giới; hoặc tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rôt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chăng có, 
huống chi có cái danh tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của nhãn thức giới và cái danh tịch tĩnh, chắng 
tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của nhãn 
thức giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, 
hoặc chắng tịch tính của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chăng xa lìa của nhãn 
thức giới chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh xa lìa, hoặc chắng xa la của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như xa lìa, chăng xa lìa của 
nhãn thức giới; hoặc xa lìa, chắng xa lìa của nhĩ, 
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tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rỗt cuộc không thê - 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh xa lìa, chăng xa lìa của nhãn thức giới 
và cái danh xa lìa, chắng xa lia của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thê nói chính cái danh xa lìa, hoặc chắng 
xa lìa của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh xa lia, hoặc chắng xa la của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô v1 của nhãn thức 
giới chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
vi, hoặc vô v1 của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của nhãn 
thức giới; hoặc hữu vi, vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới, rốt cuộc không thê được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
hữu vị, vô vi của nhãn thức giới và cái danh hữu 
VI, VÔ VI của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu vị, hoặc vô v1 của nhãn thức giới là 
Đại Bô-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bô-tát. 
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—— =Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà 
nó1 chính cái danh hữu lậu. hoặc vô lậu của nhãn 
thức giới chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý thức giới chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu. vô lậu của nhãn 
thức giới; hoặc hữu lậu, vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới, rốt cuộc không thê được, vì tánh 
của chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu 
lậu, vô lậu của nhãn thức giới và cái danh hữu 
lậu, vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của nhãn thức giới 
là Đại Bôồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của nhãn thức giới 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như sinh, diệt của nhãn thức 
giới; hoặc sinh, diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới, rỗt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh sinh, diệt 
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của nhãn thức giới và cái danh sinh, diệt của _ 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh sinh, hoặc diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
nhãn thức giới chăng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý thức giới chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như thiện, chăng phải thiện 
của nhãn thức giới; hoặc thiện, chăng phải thiện 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chăng có, 
huống chi có cái danh thiện, chăng phải thiện 
của nhãn thức giới và cái danh thiện, chăng phải 
thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thê nói chính 
cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của nhãn 
thức giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, 
hoặc chăng phải thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
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— chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của nhãn 
thức giới chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu tội, hoặc vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý thức giới chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như hữu tội, vô tội của nhãn 
thức giới; hoặc hữu tội, vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý thức giới, rốt cuộc không thê được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
hữu tội, vô tội của nhãn thức giới và cái danh 
hữu tội, vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của nhãn thức 
giới là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc 
vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý thức giới là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiên não, vô phiền não của 
nhãn thức giới chăng phải là Đại Bôồ-tát; chính 
cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiền não của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chăng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiên não, vô phiền 
não của nhãn thức giới; hoặc hữu phiền não, võ 
phiên não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt 
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cuộc không thê được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chi có cái danh hữu phiền não, vô 
phiên não của nhãn thức giới và cái danh hữu 
phiên não, võ phiên não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới! Các danh này đã chắng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh hữu phiên não, hoặc vô 
phiên não của nhãn thức giới là Đại Bô-tát; chính 
cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiên não của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bô-tát. 
Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thê ølan của 
nhãn thức giới chăng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý thức giới chăng phải là Đại Bô-tát? 
-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế 
gian của nhãn thức giới; hoặc thế gian, hoặc xuất 
thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chăng 
có, huống chi có cái danh thê gian, xuất thế gian 
của nhãn thức giới và cái danh thế gian, xuất thế 
gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thê nói chính 
cái danh thê gian, hoặc xuất thế gian của nhãn 
thức giới là Đại Bôồ-tát; chính cái danh thê gian, 
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_ hoặc xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
thức giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
nhãn thức giới chăng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý thức giới chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh 
của nhãn thức giới; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rôt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của 
nhãn thức giới và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thê nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhãn thức giới là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh 
tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bô- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của nhãn thức giới chắng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
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giới chăng phải là Đại Bô-tát? có 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niết-bàn của nhãn thức giới; hoặc thuộc về 
sinh tử, thuộc về Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý thức giới, rốt cuộc không thê được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh thuộc về 
sinh tử, thuộc về Niết-bàn của nhãn thức ØIỚI Và 
cái đanh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
nhĩ, ty, thiệt, thân, ý thức giới! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của 
nhãn thức giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của nhãn thức giới chắng phải là Đại Bỏ- 
tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả 
trong ngoài của nhãn thức giới; hoặc ở trong, ở 
ngoài, ở cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức giới, rốt cuộc không thê được, vì tánh của 
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_ chúng chắng có, huông chi có cái danh ở 
trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của nhãn thức 
giới và cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong 
ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài 
của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của nhãn thức giới chăng phải là Đại Bôồ-tát; 
chính cái đạt được, chắng đạt được của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức giới chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chắng đạt 
được của nhãn thức giới; hoặc đạt được, chẳng 
đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chi có cái danh đạt được, chắng đạt 
được của nhãn thức giới và cái danh đạt được, 
chắng đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 
giới! Các danh này đã chăng có, làm sao có thê 
nó1 chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của nhãn thức giới là Đại Bô-tát; chính cái danh 
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đạt được, chắng đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, - 
thân, ý thức giới là Đại Bô-tát. 
C] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 26 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYÊN (16) 


Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
mà nói chính cái danh của nhãn xúc chắng phải 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc chắng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

Bạch Thế Tôn, như nhãn xúc, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc, rỗt cuộc không thê được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
của nhãn xúc và cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thế 
nói chính cái danh của nhãn xúc là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc là 
Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của nhãn xúc 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh thường, 
vô thường của nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xúc chắng 
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phải là Đại Bô-tát? a 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của 
nhãn xúc; hoặc thường, vô thường của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huông chỉ có cái danh 
thường, vô thường của nhãn xúc và cái danh 
thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thê nói 
chính cái danh thường, vô thường của nhãn xúc 
là Đại Bô-tát; chính cái danh thường, vô thường 
của nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khô của nhãn xúc chắng 
phải là Đại Bô-tát; chính cái danh lạc hoặc khô 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chắng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khô của nhãn 
xúc; hoặc lạc, hoặc khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc, rốt cuộc không thê được, vì tánh của chúng 
chắng có, huông chi có cái danh lạc, khổ của 
nhãn xúc và cái danh lạc, khô của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh lạc hoặc khô của nhãn 
xúc là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc hoặc khổ 
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__ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của nhãn xúc 
chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của nhãn 
xúc; hoặc ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
xúc rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh ngã, vô ngã của 
nhãn xúc và cái danh ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chắng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã 
của nhãn xúc là Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của nhãn xúc 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh tịnh, 
hoặc bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như tịnh, bất tịnh của nhãn 
xúc; hoặc tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc, rốt cuộc không thê được, vì tánh của chúng 
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chắng có, huông chỉ có cái danh tịnh, bât tịnh _ 
của nhãn xúc và cái danh tịnh, bất tịnh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chắng có, 
làm sao có thê nói chính cái danh tịnh, hoặc bất 
tịnh của nhãn xúc là Đại Bồ-tát: chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của nhãn 
xúc chắng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
không, hoặc bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của 
nhãn xúc; hoặc không, bất không của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc, rỗt cuộc không thê được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
không, bất không của nhãn xúc và cái danh 
không, bất không của nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xúc! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của nhãn 
xúc là Đại Bô-tát; chính cái danh không, hoặc bất 
không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
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nhãn xúc chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của 
nhãn xúc; hoặc hữu tướng, vô tướng của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
hữu tướng, vô tướng của nhãn xúc và cái danh 
hữu tướng, vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
xúc! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thê 
nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
nhãn xúc là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu 
tướng, hoặc vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
nhãn xúc chắng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện 
của nhãn xúc; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt cuộc không thê 
được, vì tánh của chúng chăng có, huống chi có 
cái danh hữu nguyện, vô nguyện của nhãn xúc và 
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cái danh hữu nguyện, vô nguyện của nhĩ, tỷ, - 
thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chắng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc 
vô nguyện của nhãn xúc là Đại Bô-tát; chính cái 
danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của 
nhãn xúc chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của nhãn xúc; hoặc tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt cuộc không thê 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của nhãn xúc 
và cái danh tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc 
chắng tịch tĩnh của nhãn xúc là Đại Bô-tát; chính 
cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chăng xa lìa của nhãn 
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— xúc chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
xa lia, hoặc chắng xa la của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chắng xa lìa của 
nhãn xúc; hoặc xa lìa, chắng xa la của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc, rỗt cuộc không thê được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
xa lìa, chăng xa lìa của nhãn xúc và cái danh xa 
la, chắng xa lia của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! 
Các danh này đã chắng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chăng xa lìa của nhãn 
xúc là Đại Bồ-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc 
chắng xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại 
Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vI của nhãn xúc 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu vi, 
hoặc vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của nhãn 
xúc; hoặc hữu vi, vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc, rốt cuộc không thê được, vì tánh của chúng 
chăng có, huỗng chỉ có cái danh hữu vi, vô vi của 
nhãn xúc và cái danh hữu vi, vô vi của nhĩ, tỷ, 
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thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chắng có, 
làm sao có thể nói chính cái đanh hữu vi, hoặc vô 
vi của nhãn xúc là Đại Bôồ-tát; chính cái danh hữu 
vi, hoặc vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của nhãn xúc 
chăng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái danh hữu lậu, 
hoặc vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu. vô lậu của nhãn 
xúc; hoặc hữu lậu, vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý Xúc, rốt cuộc không thê được, vì tánh của 
chúng chắng có, huông chi có cái danh hữu lậu, 
vô lậu của nhãn xúc và cái danh hữu lậu, vô lậu 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
lậu, hoặc vô lậu của nhãn xúc là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của nhãn xúc 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xúc chắng 
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-Bạch Thể Tôn, như sinh, diệt của nhãn xúc; 
hoặc sinh, diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chi có cái danh sinh, diệt của nhãn xúc 
và cái danh sinh, diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thê 
nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của nhãn xúc 
là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chăng phải thiện của 
nhãn xúc chắng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh thiện, hoặc chắng phải thiện của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chắng phải thiện 
của nhãn xúc; hoặc thiện, chắng phải thiện của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt cuộc không thê 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh thiện, chắng phải thiện của nhẫn xúc và 
cái danh thiện, chắng phải thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thê nói chính cái danh thiện, hoặc chăng phải 
thiện của nhãn xúc là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
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thiện, hoặc chăng phải thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của nhãn xúc 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu tội, 
hoặc vô tội của nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xúc chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như hữu tội, vô tội của nhãn 
xúc; hoặc hữu tội, vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý 
xúc, rốt cuộc không thê được, vì tánh của chúng 
chắng có, huống chi có cái danh hữu tội, vô tội 
của nhãn xúc và cái danh hữu tội, vô tội của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chắng có, 
làm sao có thê nói chính cái danh hữu tội, hoặc 
vô tội của nhãn xúc là Đại Bô-tát; chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc 
là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiên não, vô phiền não của 
nhãn xúc chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh hữu phiên não, hoặc vô phiền não của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc chắng phải là Đại Bôồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiên não, vô phiên 
não của nhãn xúc; hoặc hữu phiên não, vô phiên 
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não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chăng có, 
huống chi có cái danh hữu phiền não, vô phiền 
não của nhãn xúc và cái danh hữu phiên não, vô 
phiên não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiên não của 
nhãn xúc là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu phiên 
não, hoặc vô phiên não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thê gian, hoặc xuất thê gian của 
nhãn xúc chăng phải là Đại Bỏ-tát; chính cái 
danh thê gian, hoặc xuất thê gian của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế glan, hoặc xuất thế 
gian của nhãn xúc; hoặc thế gian, hoặc xuất thế 
g1lan của nhI, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ 
có cái danh thế gian, xuất thê gian của nhãn xúc 
và cái danh thế gian, xuất thê gian của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chắng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất 
thế gian của nhãn xúc là Đại Bồ-tát; chính cái 
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danh thể ølan, hoặc xuất thể gian của nhĩ, tý, - 
thiệt, thân, ý xúc là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
nhãn xúc chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh 
của nhãn xúc; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rỗt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
tạp nhiễm, thanh tịnh của nhãn xúc và cái danh 
tạp nhiễm, thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thê 
nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh 
của nhãn xúc là Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp 
nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhị, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của nhãn xúc chắng phải là Đại Bô-tát: 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chăng phải 
là Đại Bô-tát? 
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-Bạch Thê Tôn, như thuộc về sinh tử, 
thuộc về Niết-bàn của nhãn xúc; hoặc thuộc về 
sinh tử, thuộc về Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý Xúc, rốt cuộc không thê được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh thuộc về 
sinh tử, thuộc về Niết-bàn của nhãn xúc và cái 
danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này đã chắng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh thuộc về sinh 
tử, hoặc thuộc về Niếễt-bàn của nhãn xúc là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của nhãn xúc chăng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chắng phải là 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả 
trong ngoài của nhãn xúc; hoặc ở trong, ở ngoài, 
ở cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huông chi có cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 26 1079 


trong ngoài của nhãn xúc và cái danh ở trong, 

ở ngoài, ở cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thế 
nói chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài của nhãn xúc là Đại Bô-tát; chính cái 
danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của nhãn xúc chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
đạt được, chắng đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẵng đạt 
được của nhãn xúc; hoặc đạt được, chắng đạt 
được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh đạt được, chắng đạt được 
của nhãn xúc và cái danh đạt được, chắng đạt 
được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chắng đạt được của nhãn xúc là 
Đại Bô-tát; chính cái danh đạt được, chắng đạt 
được của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc là Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
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—_ mà nói chính cái danh của các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra chắng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc làm duyên sinh ra chăng phải là Đại Bồ- 
tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

Bạch Thế Tôn, như các thọ, do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra, hoặc các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc không thê 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chỉ có 
cái danh của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra và cái danh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc làm duyên sinh ra! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thê nói chính cái danh của các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát; 
chính cái danh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra chăng phải là Đại 
Bỏ-tát; chính cái danh thường, vô thường của các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
ra chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của 
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các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc 
thường, vô thường của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh thường, vô thường của các thọ, do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra và cái danh thường, vô 
thường của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra! Các danh này đã chăng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh thường, vô 
thường của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra là Đại Bồ-tát; chính cái danh thường, vô 
thường của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra chăng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh lạc hoặc khổ của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của các 
thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc lạc, 
hoặc khô của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
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— lạc, khô của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra và cái danh lạc, khổ của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thê nói chính cái 
danh lạc hoặc khô của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là Đại Bô-tát; chính cái danh lạc 
hoặc khô của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra chăng phải là Đại 
Bỏ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
ra chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của các thọ, 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc ngã, vô ngã 
của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chăng có, huông chi có cái danh ngã, 
vô ngã của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra và cái danh ngã, vô ngã của các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thê nói chính cái 
danh ngã, hoặc vô ngã của các thọ do nhãn xúc 
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làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát; chính cái - 
danh ngã, hoặc vô ngã của các thọ do các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra làm 
duyên sinh ra là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra chăng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
ra chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của các 
thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc tịnh, 
bất tịnh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc 
làm duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
tịnh, bất tịnh của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra và cái danh tịnh, bất tịnh của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát; chính cái 
danh tịnh, hoặc bất tịnh của các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
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__ chính cái danh không, hoặc bất không của các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chắng phải là 
Đại Bỏồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất 
không của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của 
các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc 
không, bất không của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc không thê 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh không, bất không của các thọ, do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra và cái danh không, bất 
không của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra! Các danh này đã chăng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh không, hoặc 
bất không của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc 
bất không của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chắng phải là 
Đại Bỏ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô 
tướng của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
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làm duyên sinh ra chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của 
các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc hữu 
tướng, vô tướng của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc không thê 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh hữu tướng, vô tướng của các thọ, do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra và cái danh hữu 
tướng, vô tướng của các thọ do nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
tướng, hoặc vô tướng của các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bôồ-tát; chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chắng 
phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu nguyện, 
hoặc vô nguyện của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra chăng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện 
của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc 
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_ hữu nguyện, vô nguyện của các thọ do nhị, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh hữu nguyện, vô nguyện 
của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra và cái 
danh hữu nguyện, vô nguyện của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
ra là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chắng 
phải là Đại Bô-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc 
chắng tịch tĩnh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc làm duyên sinh ra chăng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thê Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc 
tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc 
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không thê được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh tịch tính, chắng tịch tĩnh 
của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra và cái 
danh tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát; 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của 
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chăng xa lìa của các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chăng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc chắng xa 
la của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra chắng phải là Đại Bôồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chắng xa lìa của 
các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc xa 
la, chắng xa lia của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rỗt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh xa lìa, chăng xa lìa của các thọ, do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra và cái danh xa lìa, chăng 
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— xa lìa của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
làm duyên sinh ra! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái đanh xa lìa, hoặc 
chăng xa lìa của các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bôồ-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc 
chắng xa lìa của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vị, hoặc vô v1 của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra chăng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
ra chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của các 
thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc hữu vị, 
vô v1 của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu 
vi, VÔ v1 của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra và cái danh hữu vi, vô v1 của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu vi, hoặc vô vi của các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát; chính cái danh 
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hữu vIị, hoặc vô vi của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra chăng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái đanh hữu lậu, hoặc vô lậu của 
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như hữu lậu, vô lậu của các 
thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc hữu 
lậu, vô lậu của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc không thê được, 
vì tánh của chúng chắng có, huông chi có cái 
danh hữu lậu, vô lậu của các thọ, do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra và cái danh hữu lậu, vô lậu của 
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
ra là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của các thọ do 
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__ nhãn xúc làm duyên sinh ra chăng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của các thọ 
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra 
chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như sinh, diệt của các thọ, do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc sinh, diệt của 
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc làm duyên 
sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh sinh, diệt 
của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra và cái 
danh sinh, diệt của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc làm duyên sinh ra! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thê nói chính cái danh sinh, hoặc 
diệt của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
ra là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra xứ chắng 
phải là Đại Bỏồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc 
chắng phải thiện của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra chăng phải là Đại 
Bồ-tát? 
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-Bạch Thể Tôn, như thiện, chắng phải 
thiện của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra; 
hoặc thiện, chắng phải thiện của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chăng có, 
huống chi có cái danh thiện, chắng phải thiện của 
các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra và cái 
danh thiện, chăng phải thiện của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của các thọ 
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra chăng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của 
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc làm duyên 
sinh ra chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc hữu tội, 
vô tội của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 
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__ làm duyên sinh ra, rôt cuộc không thê được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
hữu tội, vô tội của các thọ, do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra và cái danh hữu tội, vô tội của các 
thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh 
ra! Các danh này đã chắng có, làm sao có thê nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiên não, vô phiền não của 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chắng 
phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu phiên não, 
hoặc vô phiền não của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra chăng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiền não, vô phiên 
não của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra; 
hoặc hữu phiên não, vô phiên não của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huông chi có cái danh hữu phiền não, vô 
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phiên não của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra và cái danh hữu phiền não, vô phiền não 
của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh hữu phiên não, 
hoặc vô phiên não của các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
phiên não, hoặc vô phiên não của các thọ do nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chắng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thể ø1an, hoặc 
xuất thế glian của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế ø1an, hoặc xuất thế 
gian của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra; 
hoặc thế gian, hoặc xuất thê gian của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rôt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chi có cái danh thê gian, xuất thế gian 
của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra và cái 
danh thế gian, xuất thế gian của các thọ do nhĩ, 
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— tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát; 
chính cái danh thê gian, hoặc xuất thê Ø1an của 
các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên 
sinh ra là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chắng 
phải là Đại Bô-tát; chính cái danh tạp nhiễm, 
hoặc thanh tịnh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc làm duyên sinh ra chăng phải là Đại Bỗ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh 
của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra; hoặc 
tạp nhiễm, thanh tịnh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc không thê 
được, vì tánh của chúng chăng có, huống chi có 
cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của các thọ, do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra và cái danh tạp 
nhiễm, thanh tịnh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra! Các danh này đã 
chăng có, làm sao có thê nói chính cái danh tạp 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 26 1095 


nhiễm, hoặc thanh tịnh của các thọ do nhãn _ˆ 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát; chính cái 
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh thuộc 
về sinh tử, hoặc thuộc về Niếễt-bàn của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chăng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niết-bàn của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra; hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niễt-bàn 
của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chăng có, huống chỉ có cái danh thuộc 
về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của các thọ, do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra và cái danh thuộc về 
sinh tử, thuộc về Niết-bàn của các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thê nói chính cái 
danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn 
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— của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh ở trong, 
ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chăng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như ở trong, ở ngoải, ở cả 
trong ngoài của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra; hoặc ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài 
của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chắng có, huông chi có cái danh ở 
trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của các thọ, do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra và cái danh ở trong, 
ở ngoài, ở cả trong ngoài của các thọ do nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ral Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bô- 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 26 1097 


tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả _ 
trong ngoài của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc làm duyên sinh ra là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chắng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái đạt được, chắng đạt 
được của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chắng đạt 
được của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra; 
hoặc đạt được, chắng đạt được của các thọ do 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rôt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chi có cái danh đạt được, chắng đạt 
được của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
và cái danh đạt được, chẳng đạt được của các thọ 
do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ral 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh đạt được, chắng đạt được 
của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 
duyên sinh ra là Đại Bô-tát. 
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Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa 
nào mà nói chính cái danh của địa giới chắng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới chăng phải là Đại Bô- 
tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như địa giới, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới, rỗt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huông chi có cái danh của địa 
giới và cái danh của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh của địa giới là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của địa giới 
chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh thường, 
vô thường của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của 
địa giới; hoặc thường, vô thường của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
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cái danh thường, vô thường của địa giới và cái 
danh thường, vô thường của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thê nói chính cái danh thường, vô thường 
của địa giới là Đại Bô-tát; chính cái danh thường, 
vô thường của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của địa giới chắng 
phải là Đại Bô-tát; chính cái danh lạc hoặc khô 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khô của địa 
giới; hoặc lạc, hoặc khô của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
lạc, khô của địa giới cái danh lạc, khổ của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh lạc 
hoặc khổ của địa giới là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh lạc hoặc khô của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của địa giới 
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— chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như ngã, vô ngã của địa gI1ới; 
hoặc ngã, vô ngã của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới, rỗt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chắng có, huông chi có cái danh ngã, vô 
ngã của địa giới và cái danh ngã, vô ngã của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của địa giới là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bô-tát. 


L] 
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Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYÊN (17) 


Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của địa giới 
chắng phải là Đại Bỏ-tát; chính cái danh tịnh, 
hoặc bất tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thể Tôn, như tịnh, bất tịnh của địa 
giới; hoặc tịnh, bất tịnh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới, rốt cuộc không thê được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
tịnh, bất tịnh của địa giới và cái danh tịnh, bất 
tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thê nói chính 
cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của địa giới là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của địa 
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giới chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
không, hoặc bất không của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của 
địa giới; hoặc không, bất không của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh không, bất không của địa giới và cái 
danh không, bất không của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới! Các danh này đã chắng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh không, hoặc bất 
không của địa giới là Đại Bô-tát; chính cái danh 
không, hoặc bất không của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của địa 
giới chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
tướng, hoặc vô tướng của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của 
địa giới; hoặc hữu tướng, vô tướng của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huông chi có 
cái danh hữu tướng, vô tướng của địa giới và cái 
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danh hữu tướng, vô tướng của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thê nói chính cái danh hữu tướng, 
hoặc vô tướng của địa giới là Đại Bô-tát; chính 
cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
địa giới chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới chăng phải là Đại Bô- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện 
của địa giới; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh hữu nguyện, vô nguyện 
của địa giới và cái danh hữu nguyện, vô nguyện 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thê nói chính 
cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của địa 
giới là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu nguyện, 
hoặc vô nguyện của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới là Đại Bô-tát. 
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—— =Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà 
nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh 
của địa giới chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới chắng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của địa giới; hoặc tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rột cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chăng có, 
huống chi có cái danh tịch tính, chắng tịch tĩnh 
của địa giới và cái danh tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của địa giới 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc 
chắng tịch tĩnh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lia, hoặc chắng xa lia của địa 
giới chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh xa 
la, hoặc chăng xa lìa của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chăng xa lìa của 
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địa giới; hoặc xa lìa, chắng xa la của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới, rỗt cuộc không thế 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh xa lìa, chăng xa lìa của địa giới và cái 
danh xa lìa, chăng xa lìa của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thê nói chính cái danh xa lìa, hoặc chắng 
xa lìa của địa giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
xa lìa, hoặc chắng xa lìa của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của địa giới 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu vi, 
hoặc vô vi của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của địa 
giới; hoặc hữu vi, vô vi của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huông chi có cái danh 
hữu vị, vô v1 của địa giới và cái danh hữu vIị, vô 
vi của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu vị, hoặc vô vi của địa giới là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của 
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__ thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bô- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của địa giới 
chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu lậu, 
hoặc vô lậu của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của địa 
giới; hoặc hữu lậu, vô lậu của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
hữu lậu, vô lậu của địa giới và cái danh hữu lậu, 
vô lậu của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của địa giới 
là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô 
lậu của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của địa gliới chắng 
phải là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của địa giới; 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 27 1107 


hoặc sinh, diệt của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới, rỗt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh sinh, diệt 
của địa giới và cái danh sinh, diệt của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, hoặc 
diệt của địa giới là Đại Bô-tát; chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
địa giới chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
thiện, hoặc chắng phải thiện của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới chăng phải là Đại Bô- 
tát? 

-Bạch Thê Tôn, như thiện, chắng phải thiện 
của địa giới; hoặc thiện, chẳng phải thiện của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh thiện, chắng phải thiện của 
địa giới và cái danh thiện, chăng phải thiện của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
thiện, hoặc chẳng phải thiện của địa giới là Đại 
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_ Bô-tát; chính cái danh thiện, hoặc chăng phải 
thiện của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của địa gl1ới 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu tội, 
hoặc vô tội của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của địa 
giới; hoặc hữu tội, vô tội của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huông chi có cái danh 
hữu tội, vô tội của địa giới và cái danh hữu tội, 
vô tội của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! 
Các danh này đã chắng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của địa giới là 
Đại Bô-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiên não, vô phiên não của 
địa giới chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
hữu phiền não, hoặc vô phiên não của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới chăng phải là Đại Bô- 
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tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiên não, vô phiền 
não của địa giới; hoặc hữu phiên não, vô phiên 
não của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chi có cái danh hữu phiên não, vô 
phiên não của địa giới và cái danh hữu phiên não, 
vô phiên não của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới! Các danh này đã chăng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiên 
não của địa giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
hữu phiên não, hoặc vô phiên não của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thê gian của 
địa giới chắng phải là Đại Bô-tát: chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thế gian của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế 
gian của địa giới; hoặc thê gian, hoặc xuất thể 
gian của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chăng 
có, huống chi có cái danh thê gian, xuất thế gian 
của địa giới và cái danh thê gian, xuất thế gian 
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của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh thê gian, hoặc xuất thê gian của địa giới 
là Đại Bôồ-tát; chính cái danh thể ø1an, hoặc xuất 
thế gian của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của địa 
giới chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh tạp 
nhiễm, hoặc thanh tịnh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới chăng phải là Đại Bôồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh 
của địa giới; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới, rốt cuộc không thê 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của địa giới và cái 
danh tạp nhiễm, thanh tịnh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới! Các danh này đã chắng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc 
thanh tịnh của địa giới là Đại Bôồ-tát; chính cái 
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
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Niết-bàn của địa giới chắng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niết-bàn của địa ø1ớI; hoặc thuộc về sinh tử, 
thuộc về Niết-bàn của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới, rốt cuộc không thê được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh thuộc về 
sinh tử, thuộc về Niết-bàn của địa giới và cái 
danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thê nói chính cái 
danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn 
của địa giới là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc 
về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của địa giới chăng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như ở trong, ở ngoải, ở cả 
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__ trong ngoài của địa giới; hoặc ở trong, ở ngoài, 
ở cả trong ngoài của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới, rỗt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chắng có, huống chi có cái danh ở trong, ở 
ngoài, ở cả trong ngoài của địa giới và cái danh ở 
trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thê nói chính cái danh ở trong, ở 
ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của địa giới là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của địa giới chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
đạt được, chắng đạt được của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chẵng đạt 
được của địa giới; hoặc đạt được, chắng đạt được 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh đạt được, chắng đạt được 
của địa giới và cái danh đạt được, chẳng đạt được 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các danh 
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này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái _ 
danh đạt được, hoặc chắng đạt được của địa giới 
là Đại Bô-tát; chính cái đanh đạt được, chắng đạt 
được của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
mà nói chính cái danh của nhân duyên chăng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh của đắng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thê Tôn, như nhân duyên, hoặc đăng 
vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh của nhân 
duyên và cái danh của đăng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thê nói chính cái danh 
của nhân duyên là Đại Bồ-tát; chính cái danh của 
đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của nhân 
duyên chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
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__ thường, vô thường của đắng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của 
nhân duyên; hoặc thường, vô thường của đăng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chắng có, huống chi có cái danh thường, vô 
thường của nhân duyên và cái danh thường, vô 
thường của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên! Các danh này đã chăng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh thường, vô 
thường của nhân duyên là Đại Bô-tát: chính cái 
danh thường, vô thường của đăng vô gián duyên, 
sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của nhân duyên 
chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh lạc hoặc 
khô của đắng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khô của nhân 
duyên; hoặc lạc, hoặc khổ của đẳng Vô giản 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt 
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cuộc không thê được, vì tánh của chúng chăng 
CÓ, huồng chỉ có cái danh lạc, khổ của nhân 
duyên và cái danh lạc, khỗ của đắng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh lạc hoặc khổ của nhân duyên là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh lạc hoặc khổ của đắng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của nhân duyên 
chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của đắng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên chắng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của nhân 
duyên; hoặc ngã, vô ngã của đăng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chăng 
có, huông chi có cái danh ngã, vô ngã của nhân 
duyên và cái danh ngã, vô ngã của đắng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh ngã, hoặc vô ngã của nhân duyên là Đại 
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_ Bô-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của 
đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của nhân duyên 
chắng phải là Đại Bỏ-tát; chính cái danh tịnh, 
hoặc bất tịnh của đăng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên chắng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thê Tôn, như tịnh, bất tịnh của nhân 
duyên; hoặc tịnh, bất tịnh của đăng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rôt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chăng 
có, huống chi có cái danh tịnh, bất tịnh của nhân 
duyên và cái danh tịnh, bất tịnh của đăng VÔ gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của nhân duyên là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của 
đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của nhân 
duyên chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
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không, hoặc bât không của đăng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của 
nhân duyên; hoặc không, bất không của đắng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chắng có, huống chi có cái danh không, bất 
không của nhân duyên và cái danh không, bất 
không của đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên! Các danh này đã chăng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh không, hoặc 
bất không của nhân duyên là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh không, hoặc bât không của đăng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
nhân duyên chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của đăng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của 
nhân duyên; hoặc hữu tướng, vô tướng của đăng 
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— vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu 
tướng, vô tướng của nhân duyên và cái danh hữu 
tướng, vô tướng của đăng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thê nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của nhân duyên là Đại 
Bô-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng 
của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
nhân duyên chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của đẳng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện 
của nhân duyên; hoặc hữu nguyện, vô nguyện 
của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên, rốt cuộc không thê được, vì tánh 
của chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu 
nguyện, vô nguyện của nhân duyên và cái danh 
hữu nguyện, vô nguyện của đắng vô gián duyên, 
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sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các danh - 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của nhân 
duyên là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu nguyện, 
hoặc vô nguyện của đắng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của 
nhân duyên chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của đắng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của nhân duyên; hoặc tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chẳng có, huống chi có cái danh tịch 
nh, chắng tịch tĩnh của nhân duyên và cái danh 
tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của đắng vô gián duyên, 
sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thê nói chính cái 
danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tính của nhân 
duyên là Đại Bỏ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, 
hoặc chăng tịch tĩnh của đăng vô gián duyên, sở 
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__ duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chăng xa lìa của nhân 
duyên chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
xa lìa, hoặc chăng xa lìa của đắng vô gián duyên, 
sở duyên duyên, tăng thượng duyên chăng phải 
là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chắng xa lìa của 
nhân duyên; hoặc xa lìa, chăng xa lia của đăng 
vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh xa lìa, 
chăng xa lìa của nhân duyên và cái danh xa lìa, 
chắng xa lìa của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh xa 
lia, hoặc chắng xa lia của nhân duyên là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh xa lia, hoặc chẳng xa lia của 
đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô v1 của nhân duyên 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu vi, 
hoặc vô vi của đăng vô gián duyên, sở duyên 
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duyên, tăng thượng duyên chăng phải là Đại - 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của nhân 
duyên; hoặc hữu vi, vô vi của đắng vô giản 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chỉ có cái danh hữu vi, vô vi của nhân 
duyên và cái danh hữu vi, vô vi của đẳng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu vị, hoặc vô vi của nhân duyên là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của 
đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của nhân 
duyên chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của đăng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên chắng phải là 
Đại Bôồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của nhân 
duyên; hoặc hữu lậu, vô lậu của đắng VÔ gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
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— CÓ, huông chi có cái danh hữu lậu, vô lậu của 
nhân duyên và cái danh hữu lậu, vô lậu của đăng 
vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên! Các danh này đã chắng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của nhân 
duyên là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc 
vô lậu của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của nhân duyên 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của đắng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên chắng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của nhân 
duyên; hoặc sinh, diệt của đắng vô gián duyên, 
sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rôt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh sinh, diệt của nhân duyên 
và cái danh sinh, diệt của đắng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thê nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của nhân duyên là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của đắng VÔ gián 
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duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là _ 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
nhân duyên chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh thiện, hoặc chăng phải thiện của đăng vô 
giản duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như thiện, chắng phải thiện 
của nhân duyên; hoặc thiện, chắng phải thiện của 
đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên, rốt cuộc không thê được, vì tánh 
của chúng chăng có, huống chi có cái danh thiện, 
chăng phải thiện của nhân duyên và cái danh 
thiện, chăng phải thiện của đăng vô gián duyên, 
sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh thiện, hoặc chắng phải thiện của nhân 
duyên là Đại Bô-tát; chính cái danh thiện, hoặc 
chắng phải thiện của đắng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của nhân 
duyên chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
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hữu tội, hoặc vô tội của đắng vô gián duyên, 
sở duyên duyên, tăng thượng duyên chăng phải 
là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như hữu tội, vô tội của nhân 
duyên; hoặc hữu tội, vô tội của đăng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huồng chi có cái danh hữu tội, vô tội của 
nhân duyên và cái danh hữu tội, vô tội của đắng 
vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên! Các danh này đã chắng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của nhân 
duyên là Đại Bôồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc 
vô tội của đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiên não, vô phiền não của 
nhân duyên chăng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái 
danh hữu phiên não, hoặc vô phiên não của đẳng 
vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiên não, vô phiền 
não của nhân duyên; hoặc hữu phiên não, võ 
phiền não của đăng vô gián duyên, sở duyên 
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duyên, tăng thượng duyên, rôt cuộc không thể - 
được, vì tánh của chúng chắng có, huông chi có 
cái danh hữu phiên não, vô phiền não của nhân 
duyên và cái danh hữu phiền não, vô phiên não 
của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh hữu phiền não, 
hoặc vô phiền não của nhân duyên là Đại Bô-tát; 
chính cái danh hữu phiên não, hoặc vô phiên não 
của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thê ølan của 
nhân duyên chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh thê gian, hoặc xuất thể gian của đăng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thể 
gian của nhân duyên; hoặc thế gian, hoặc xuất 
thế gian của đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh thê gian, xuất thế gian của nhân duyên 
và cái danh thế gian, xuất thê gian của đăng vô 
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_ gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên! Các danh này đã chắng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian 
của nhân duyên là Đại Bồ-tát; chính cái danh thế 
gian, hoặc xuất thế gian của đăng vô gián duyên, 
sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
nhân duyên chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của đẳng VÔ gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh 
của nhân duyên; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của 
đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên, rốt cuộc không thê được, vì tánh 
của chúng chăng có, huỗng chi có cái danh tạp 
nhiễm, thanh tịnh của nhân duyên và cái danh tạp 
nhiễm, thanh tịnh của đăng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của nhân duyên là Đại 
Bô-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh 
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của đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của nhân duyên chăng phải là Đại Bô- 
tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc 
về Niết-bàn của đăng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên chắng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niết-bàn của nhân duyên; hoặc thuộc về sinh 
tử, thuộc về Niết-bàn của đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ 
có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn 
của nhân duyên và cái danh thuộc về sinh tử, 
thuộc về Niết-bàn của đăng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của 
nhân duyên là Đại Bô-tát; chính cái danh thuộc 
về sinh tử, hoặc thuộc về Niếễt-bàn của đăng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
là Đại Bô-tát. 
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Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào mà 
nói chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài của nhân duyên chăng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoải của đăng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên chăng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thê Tôn, như ở trong, ở ngoải, ở cả 
trong ngoài của nhân duyên; hoặc ở trong, ở 
ngoài, ở cả trong ngoài của đăng vô gián duyên, 
sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rôt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chẳng có, 
huống chi có cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả 
trong ngoài của nhân duyên và cái danh ở trong, 
ở ngoài, ở cả trong ngoài của đắng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài 
của nhân duyên là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của đăng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
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của nhân duyên chắng phải là Đại Bô-tát: 
chính cái đạt được, chắng đạt được của đăng vô 
gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chắng đạt 
được của nhân duyên; hoặc đạt được, chắng đạt 
được của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên, rốt cuộc không thê được, vì 
tánh của chúng chăng có, huông chi có cái danh 
đạt được, chắng đạt được của nhân duyên và cái 
danh đạt được, chắng đạt được của đắng VÔ giản 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được của nhân 
duyên là Đại Bồ-tát; chính cái danh đạt được, 
chắng đạt được của đăng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
mà nói chính cái danh của pháp do các duyên 
sinh ra, chắng phải là Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, pháp do các duyên sinh ra, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huông chỉ có cái danh của pháp do các 
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duyên sinh ra! Danh này đã chăng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh của pháp do các duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của pháp do 
các duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, thường, vô thường của pháp 
do các duyên sinh ra, rốt cuộc không thê được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
thường, vô thường của pháp do các duyên sinh 
ra! Các danh này đã chắng có, làm sao có thê nói 
chính cái danh thường, vô thường của pháp do 
các duyên sinh ra là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khố của pháp do các 
duyên sinh ra chắng phải là Đại Bôồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, lạc, hoặc khổ của pháp do 
các duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
lạc, khổ của pháp do các duyên sinh ra! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh lạc hoặc khô của pháp do các duyên sinh ra 
là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
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chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của pháp do _ 
các duyên sinh ra chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, ngã, vô ngã của pháp do các 
duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chăng có, huông chi có cái danh ngã, 
vô ngã của pháp do các duyên sinh ra! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh ngã, hoặc vô ngã của pháp do các duyên 
sinh ra là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của pháp do 
các duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, tịnh, bất tịnh của pháp do các 
duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chăng có, huống chi có cái danh tịnh, 
bất tịnh của pháp do các duyên sinh ra! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh tịnh, hoặc bất tịnh pháp, do duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của pháp 
do các duyên sinh ra chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, không, bất không của pháp 
do các duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì 


1132 BÁT-NHÃ - BỘ I 


_ tánh của chúng chăng có, huông chi có cái 
danh không, bất không của pháp do các duyên 
sinh ra! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh không, hoặc bất không của 
pháp do các duyên sinh ra là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
pháp do các duyên sinh ra chăng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu tướng, vô tướng của 
pháp do các duyên sinh ra, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh hữu tướng, vô tướng của pháp do các 
duyên sinh ra! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thê nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô 
tướng của pháp do các duyên sinh ra là Đại Bỏ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
pháp do các duyên sinh ra chắng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu nguyện, vô nguyện của 
pháp do các duyên sinh ra, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huông chi có 
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cái danh hữu nguyện, vô nguyện của pháp do _ 
các duyên sinh ra! Các danh này đã chăng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh hữu nguyện, 
hoặc vô nguyện của pháp do các duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của 
pháp do các duyên sinh ra chắng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thê Tôn, tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của 
pháp do các duyên sinh ra, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của pháp do 
các duyên sinh ra! Các danh này đã chắng có, 
làm sao có thê nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc 
chắng tịch tĩnh của pháp do các duyên sinh ra là 
Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chắng xa lìa của pháp 
do các duyên sinh ra chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, xa lìa, chắng xa lìa của pháp 
do các duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
xa lìa, chắng xa lìa của pháp do các duyên sinh 
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_ ra! Các danh này đã chắng có, làm sao có thê 
nói chính cái danh xa lia, hoặc chắng xa lia của 
pháp do các duyên sinh ra là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của pháp do 
các duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu vi, vô vi của pháp do các 
duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu 
vI, VÔ VI của pháp do các duyên sinh ral Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu vị, hoặc vô vi của pháp do các 
duyên sinh ra là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp do 
các duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu lậu, vô lậu của pháp, do 
duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu 
lậu, vô lậu của pháp do các duyên sinh ra! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp do các 
duyên sinh ra là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
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chính cái danh sinh, hoặc diệt của pháp do các 
duyên sinh ra chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, sinh, diệt của pháp do các 
duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chắng có, huông chỉ có cái danh sinh, 
diệt của pháp do các duyên sinh ra! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của pháp do các duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
pháp do các duyên sinh ra chắng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, thiện, chắng phải thiện của 
pháp do các duyên sinh ra, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh thiện, chăng phải thiện của pháp do các 
duyên sinh ra! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thê nói chính cái danh thiện, hoặc chắng 
phải thiện của pháp do các duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp do 
các duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát? 
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-Bạch Thê Tôn, hữu tội, vô tội của pháp do 
các duyên sinh ra, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
hữu tội, vô tội của pháp do các duyên sinh ral 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp do 
các duyên sinh ra là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiên não, vô phiền não của 
pháp do các duyên sinh ra chắng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thê Tôn, hữu phiên não, vô phiên não 
của pháp do các duyên sinh ra, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi 
có cái danh hữu phiền não, vô phiên não của 
pháp do các duyên sinh ra! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thê nói chính cái danh hữu 
phiền não, hoặc vô phiên não của pháp do các 
duyên sinh ra là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thê gian của 
pháp do các duyên sinh ra chăng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, thê gian, hoặc xuất thế gian 
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của pháp do các duyên sinh ra, rôt cuộc không - 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huống chỉ 
có cái danh thê gian, xuất thế gian của pháp do 
các duyên sinh ra! Các danh này đã chăng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh thế gian, hoặc 
xuất thế gian của pháp do các duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
pháp do các duyên sinh ra chắng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thể Tôn, tạp nhiễm, thanh tịnh của 
pháp do các duyên sinh ra, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp do các 
duyên sinh ra! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc 
thanh tịnh của pháp do các duyên sinh ra là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của pháp do các duyên sinh ra xứ chẳng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, thuộc về sinh tử, thuộc về 
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— Niễt-bàn của pháp do các duyên sinh ra, rôt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niết-bàn của pháp do các duyên sinh ra! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn 
của pháp do các duyên sinh ra là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của pháp do các duyên sinh ra chắng phải 
là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, ở trong, ở ngoải, ở cả trong 
ngoài của pháp do các duyên sinh ra, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả 
trong ngoài của pháp do các duyên sinh ra! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài 
của pháp do các duyên sinh ra là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của pháp do các duyên sinh ra chăng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, đạt được, chắng đạt được của 
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pháp do các duyên sinh ra, rốt cuộc không thể _ 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh đạt được, chắng đạt được của pháp do 
các duyên sinh ra! Các danh này đã chăng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc 
chắng đạt được của pháp do các duyên sinh ra là 
Đại Bồ-tát. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 28 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYÊN (18) 


Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính cái danh của vô minh chăng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh của hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như vô minh, hoặc hành cho 
đến lão tử, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huông chi có cái danh của vô 
minh và cái danh của hành cho đến lão tử! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh của vô minh là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của vô minh 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh thường, 
vô thường của hành cho đến lão tử chắng phải là 
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Đại Bô-tát? có. 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của 
vô minh; hoặc thường, vô thường của hành cho 
đến lão tử, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh thường, 
vô thường của vô minh và cái danh thường, vô 
thường của hành cho đến lão tử! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
thường, vô thường của vô minh là Đại Bô-tát; 
chính cái danh thường, vô thường của hành cho 
đến lão tử là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của vô minh chắng 
phải là Đại Bô-tát; chính cái danh lạc hoặc khô 
của hành cho đến lão tử chăng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khô của vô 
minh; hoặc lạc, hoặc khổ của hành cho đến lão 
tử, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh lạc, khô của vô 
minh và cái danh lạc, khổ của hành cho đến lão 
tử! Các danh này đã chắng có, làm sao có thê nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của vô minh là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh lạc hoặc khô của hành cho 
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__ đến lão tử là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của vô minh 
chăng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của hành cho đến lão tử chắng phải 
là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của vô 
minh; hoặc ngã, vô ngã của hành cho đến lão tử, 
rốt cuộc không thê được, vì tánh của chúng 
chăng có, huông chi có cái danh ngã, vô ngã của 
vô minh và cái danh ngã, vô ngã của hành cho 
đến lão tử! Các danh này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của vô 
minh là Đại Bô-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô 
ngã của hành cho đến lão tử là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của vô minh 
chắng phải là Đại Bỏ-tát; chính cái danh tịnh, 
hoặc bất tịnh của hành cho đến lão tử chăng phải 
là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của vô 
minh; hoặc tịnh, bất tịnh của hành cho đến lão tử, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chắng CÓ, huống chỉ có cái danh tịnh, bất tịnh của 
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vô minh và cái danh tịnh, bât tịnh của hành 
cho đến lão tử! Các danh này đã chắng có, làm 
sao có thê nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh 
của vô minh là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, 
hoặc bất tịnh của hành cho đến lão tử là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của vô 
minh chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
không, hoặc bất không của hành cho đến lão tử 
chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của vô 
minh; hoặc không, bất không của hành cho đến 
lão tử, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huông chi có cái danh không, 
bất không của vô minh và cái danh không, bất 
không của hành cho đến lão tử! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của vô minh là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh không, hoặc bất không của 
hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của vô 
minh chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
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hữu tướng, hoặc vô tướng của hành cho đến 
lão tử chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của 
vô minh; hoặc hữu tướng, vô tướng của hành cho 
đến lão tử, rốt cuộc không thê được, vì tánh của 
chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu 
tướng, vô tướng của vô minh và cải danh hữu 
tướng, vô tướng của hành cho đến lão tử! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của vô minh 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô 
tướng của hành cho đến lão tử là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
vô minh chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của hành cho đến 
lão tử chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện 
của vô minh; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của 
hành cho đến lão tử, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
hữu nguyện, vô nguyện của vô minh và cái danh 
hữu nguyện, vô nguyện của hành cho đến lão tử! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
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chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện 
của vô minh là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện của hành cho đến lão tử 
là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của 
vô minh chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của hành cho đến 
lão tử chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của vô minh; hoặc tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của 
hành cho đến lão tử, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huông chi có cái danh 
tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của vô minh và cái danh 
tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của hành cho đến lão tử! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của 
vô minh là Đại Bô-tát; chính cái danh tịch tĩnh, 
hoặc chẳng tịch tĩnh của hành cho đến lão tử là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chắng xa lìa của vô 
minh chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh xa 
lia, hoặc chắng xa lìa của hành cho đến lão tử 
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__ chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chắng xa lìa của 
vô minh; hoặc xa la, chẳng xa lia của hành cho 
đến lão tử, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh xa lìa, 
chắng xa lìa của vô minh và cái danh xa la, 
chăng xa lìa của hành cho đến lão tử! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thê nói chính cái 
danh xa la, hoặc chắng xa lia của vô minh là Đại 
Bô-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc chắng xa lia 
của hành cho đến lão tử là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vi, hoặc võ vi của vô minh 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu vị, 
hoặc vô vi của hành cho đến lão tử chắng phải là 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của vô 
minh; hoặc hữu vi, vô vi của hành cho đến lão tử, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huỗng chỉ có cái danh hữu vi, vô vi của 
vô minh và cái danh hữu vi, võ vi của hành cho 
đến lão tử! Các danh này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của vô 
minh là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc 
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vô vi của hành cho đên lão tử là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của vô minh 
chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu lậu, 
hoặc vô lậu của hành cho đến lão tử chắng phải 
là Đại Bôồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của vô 
minh; hoặc hữu lậu, vô lậu của hành cho đến lão 
tử, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chắng có, huống chi có cái danh hữu lậu, vô lậu 
của vô minh và cái danh hữu lậu, vô lậu của hành 
cho đến lão tử! Các danh này đã chắng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô 
lậu của vô minh là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của hành cho đến lão tử là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của vô minh chắng 
phải là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt 
của hành cho đến lão tử chăng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của vô minh; 
hoặc sinh, diệt của hành cho đến lão tử, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
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_ huông chi có cái danh sinh, diệt của vô minh 
và cái danh sinh, diệt của hành cho đến lão tử! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của vô minh là Đại 
Bô-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của hành 
cho đến lão tử là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chăng phải thiện của 
vô minh chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
thiện, hoặc chắng phải thiện của hành cho đến 
lão tử chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chắng phải thiện 
của võ minh; hoặc thiện, chẳng phải thiện của 
hành cho đến lão tử, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
thiện, chắng phải thiện của vô mình và cái danh 
thiện, chắng phải thiện của hành cho đến lão tử! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh thiện, hoặc chăng phải thiện của 
vô minh là Đại Bô-tát; chính cái danh thiện, hoặc 
chắng phải thiện của hành cho đến lão tử là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của vô minh 
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chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu - 
tội, hoặc vô tội của hành cho đến lão tử chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thể Tôn, như hữu tội, vô tội của vô 
minh; hoặc hữu tội, vô tội của hành cho đến lão 
tử, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chắng có, huống chi có cái danh hữu tội, vô tội 
của vô minh và cái danh hữu tội, vô tội của hành 
cho đến lão tử! Các danh này đã chắng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội 
của vô minh là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
tội, hoặc vô tội của hành cho đến lão tử là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiên não, vô phiền não của 
vô minh chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
hữu phiền não, hoặc vô phiền não của hành cho 
đến lão tử chắng phải là Đại Bôồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiên não, vô phiên 
não của vô minh; hoặc hữu phiên não, vô phiền 
não của hành cho đến lão tử, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh hữu phiền não, vô phiền não của vô 
minh và cái danh hữu phiền não, vô phiền não 
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— của hành cho đến lão tử! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
phiên não, hoặc vô phiên não của vô minh là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu phiên não, hoặc vô 
phiên não của hành cho đến lão tử là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thê ølan của 
vô minh chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
thế g1an, hoặc xuất thế gian của hành cho đến lão 
tử chăng phải là Đại Bôồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế ø1an, hoặc xuất thế 
gian của vô minh; hoặc thê gian, hoặc xuất thê 
ø1an của hành cho đến lão tử, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh thế gian, xuất thê gian của vô minh và 
cái danh thê gian, xuất thế gian của hành cho đến 
lão tử! Các danh này đã chăng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh thê gian, hoặc xuất thế gian 
của vô minh là Đại Bồ-tát; chính cái danh thế 
gian, hoặc xuất thê gian của hành cho đến lão tử 
là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của vô 
minh chắng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái danh 
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tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của hành cho đến 
lão tử chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh 
của vô minh; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của 
hành cho đến lão tử, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
tạp nhiễm, thanh tịnh của vô minh và cái danh 
tạp nhiễm, thanh tịnh của hành cho đến lão tử! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của vô 
minh là Đại Bô-tát; chính cái danh tạp nhiễm, 
hoặc thanh tịnh của hành cho đến lão tử là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của vô minh chăng phải là Đại Bồ-tát: 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của hành cho đến lão tử chăng phải là 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niết-bàn của vô minh; hoặc thuộc về sinh tử, 
thuộc về Niết-bàn của hành cho đến lão tử, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc 
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—_ về Niễt-bàn của vô minh và cái danh thuộc vê 
sinh tử, thuộc về Niết-bàn của hành cho đến lão 
tử! Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của vô minh là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn 
của hành cho đến lão tử là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của vô minh chăng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như ở trong, ở ngoải, ở cả 
trong ngoài của vô minh; hoặc ở trong, ở ngoài, ở 
cả trong ngoài của hành cho đến lão tử, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả 
trong ngoài của vô minh và cái danh ở trong, ở 
ngoài, ở cả trong ngoài của hành cho đến lão tử! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của vô minh là Đại Bô-tát; chính cái danh 
ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của hành 
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cho đến lão tử là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của vô minh chắng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái 
đạt được, chắng đạt được của hành cho đến lão tử 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chắng đạt 
được của vô minh; hoặc đạt được, chắng đạt 
được của hành cho đến lão tử, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh đạt được, chắng đạt được của võ minh 
và cái danh đạt được, chắng đạt được của hành 
cho đến lão tử! Các danh này đã chắng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc 
chắng đạt được của vô minh là Đại Bô-tát; chính 
cái danh đạt được, chắng đạt được của hành cho 
đến lão tử là Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính cái danh của Bỗ thí ba-la-mật-đa 
chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chăng phải là Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như Bồ thí ba-la-mật-đa, 


1154 BÁT-NHÃ - BỘ I 


_ hoặc Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ có cái 
danh của Bồ thí ba-la-mật-đa và cái danh của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh của Bồ thí ba-la-mật-đa 
là Đại Bô-tát; chính cái danh của Tịnh giới, An 
nhân, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của Bồ thí ba- 
la-mật-đa chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh thường, vô thường của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của 
Bồ thí ba-la-mật-đa; hoặc thường, vô thường của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chăng có, huỗng chi có cái danh 
thường, vô thường của Bồ thí ba-la-mật-đa và cái 
danh thường, vô thường của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa! Các 
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danh này đã chăng có, làm sao có thể nói - 
chính cái danh thường, vô thường của Bồ thí ba- 
la-mật-đa là Đại Bồ-tát; chính cái danh thường, 
vô thường của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của Bồ thí ba-la- 
mật-đa chăng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái danh 
lạc hoặc khô của Tịnh giới, An nhãn, Tinh tần, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của Bồ thí 
ba-la-mật-đa; hoặc lạc, hoặc khổ của Tịnh ĐIỚI, 
An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh lạc, khô của Bồ 
thí ba-la-mật-đa và cái danh lạc, khổ của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa! Các danh này đã chắng có, làm sao có 
thê nói chính cái danh lạc hoặc khổ của Bồ thí 
ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc 
hoặc khô của Tịnh giới, An nhãn, Tĩnh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
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__ chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của Bồ thí ba- 
la-mật-đa chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh ngã, hoặc vô ngã của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của Bồ thí 
ba-la-mật-đa; hoặc ngã, vô ngã của Tịnh giới, An 
nhãn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huông chi có cái danh ngã, vô ngã của 
Bồ thí ba-la-mật-đa và cái danh ngã, vô ngã của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của 
Bồ thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của Tịnh giới, An nhãn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của Bồ thí ba- 
la-mật-đa chăng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái 
danh tịnh, hoặc bất tịnh của Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của Bồ thí 
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ba-la-mật-đa; hoặc tịnh, bât tịnh của Tịnh HIỚI, ˆ 
An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chắng CÓ, huống chi có cái danh tịnh, bất tịnh của 
Bồ thí ba-la-mật-đa và cái danh tịnh, bất tịnh của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thê nói chính cái danh tịnh, hoặc bât tịnh của 
Bồ thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của Tịnh giới, An nhãn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của Bồ thí 
ba-la-mật-đa chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh không, hoặc bất không của Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của 
Bồ thí ba-la-mật-đa; hoặc không, bất không của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chăng có, huỗng chi có cái danh 
không, bất không của Bồ thí ba-la-mật-đa và cái 
danh không, bất không của Tịnh giới, An nhẫn, 
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— Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh không, hoặc bất không của Bồ thí ba-la- 
mật-đa là Đại Bô-tát; chính cái danh không, hoặc 
bất không của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của Bỗ 
thí ba-la-mật-đa chăng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của Tình giới, 
An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của 
Bồ thí ba-la-mật-đa; hoặc hữu tướng, vô tướng 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
hữu tướng, vô tướng của Bồ thí ba-la-mật-đa và 
cái danh hữu tướng, vô tướng của Tịnh giới, An 
nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của Bỗ 
thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của Tịnh giới, An 
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nhân, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa _ 
là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
Bồ thí ba-la-mật-đa chăng phải là Đại Bôồ-tát; 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện 
của Bồ thí ba-la-mật-đa; hoặc hữu nguyện, vô 
nguyện của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh hữu nguyện, vô nguyện của Bồ thí ba- 
la-mật-đa và cái danh hữu nguyện, vô nguyện 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô 
nguyện của Bồ thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của 
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__ Bồ thí ba-la-mật-đa chăng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa; hoặc tịch tĩnh, chắng 
tịch tĩnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của Bồ thí ba- 
la-mật-đa và cái danh tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc 
chắng tịch tĩnh của Bồ thí ba-la-mật-đa là Đại 
Bô-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch 
tĩnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chắng xa lìa của Bồ 
thí ba-la-mật-đa chắng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh xa lìa, hoặc chắng xa lìa của Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 
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-Bạch Thê Tôn, như xa la, chắng xa lìa - 
của Bồ thí ba-la-mật-đa; hoặc xa lìa, chắng xa la 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tính tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
xa lìa, chăng xa lìa của Bồ thí ba-la-mật-đa và cái 
danh xa la, chẳng xa lìa của Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh xa lìa, hoặc chắng xa lìa của Bồ thí ba- 
la-mật-đa là Đại Bô-tát; chính cái danh xa ha, 
hoặc chắng xa lìa của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của Bồ thí ba- 
la-mật-đa chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh hữu vi, hoặc vô vi của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của Bồ thí 
ba-la-mật-đa; hoặc hữu vi, vô vi của Tịnh giới, 
An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh hữu vi, vô vi của 
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__ Bồ thí ba-la-mật-đa và cái danh hữu vi, vô vi 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thê nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi 
của Bồ thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu vi, hoặc vô vi của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của Bồ thí 
ba-la-mật-đa chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của Bồ 
thí ba-la-mật-đa; hoặc hữu lậu, vô lậu của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, rốt cuộc không thê được, vì tánh của 
chúng chắng có, huông chi có cái danh hữu lậu, 
vô lậu của Bồ thí ba-la-mật-đa và cái danh hữu 
lậu, vô lậu của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
lậu, hoặc vô lậu của Bồ thí ba-la-mật-đa là Đại 
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Bô-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của Bồ thí ba-la- 
mật-đa chăng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tần, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của Bồ thí ba- 
lamật-đa; hoặc sinh, diệt của Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huông chi có cái danh sinh, diệt của Bỗ 
thí ba-la-mật-đa và cái danh sinh, diệt của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa! Các danh này đã chắng có, làm sao có 
thê nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của Bồ thí 
ba-la-mật-đa là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chăng phải thiện của 
Bồ thí ba-la-mật-đa chăng phải là Đại Bô-tát; 
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— chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như thiện, chắng phải thiện 
của Bồ thí ba-la-mật-đa; hoặc thiện, chắng phải 
thiện của Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chăng có, huống chi có cái 
danh thiện, chắng phải thiện của Bồ thí ba-la- 
mật-đa và cái danh thiện, chắng phải thiện của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thê nói chính cái danh thiện, hoặc chắng phải 
thiện của Bồ thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của Bồ thí ba- 
la-mật-đa chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh hữu tội, hoặc vô tội của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của Bồ 
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giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh hữu tội, 
vô tội của Bồ thí ba-la-mật-đa và cái danh hữu 
tội, vô tội của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tội, 
hoặc vô tội của Bồ thí ba-la-mật-đa là Đại Bô-tát: 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiên não, vô phiền não của 
Bồ thí ba-la-mật-đa chăng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh hữu phiên não, hoặc vô phiên não 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiên não, vô phiền 
não của Bồ thí ba-la-mật-đa; hoặc hữu phiên não, 
vô phiên não của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tần, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chăng. có, huống chỉ 
có cái danh hữu phiên não, vô phiền não của Bỗ 
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__ thí ba-la-mật-đa và cái danh hữu phiên não, vô 
phiên não của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thê nói chính cái danh hữu phiên 
não, hoặc vô phiên não của Bồ thí ba-la-mật-đa 
là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu phiên não, hoặc 
vô phiên não của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tần, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế Ølan của 
Bồ thí ba-la-mật-đa chăng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thê ølan của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế ø1an, hoặc xuất thế 
ø1an của Bồ thí ba-la-mật-đa; hoặc thế ø1an, hoặc 
xuất thế gian của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tần, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ 
có cái danh thế gian, xuất thế gian của Bồ thí ba- 
la-mật-đa và cái danh thế gian, xuất thế gian của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế 
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ølan của Bồ thí ba-la-mật-đa là Đại Bô-tát; 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thê ølan của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tính tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của Bồ 
thí ba-la-mật-đa chăng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa chẳng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa; hoặc tạp nhiễm, thanh 
tịnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ có cái 
danh tạp nhiễm, thanh tịnh của Bồ thí ba-la-mật- 
đa và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa! Các danh này đã chắng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa là Đại Bô-tát; chính cái 
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của Tịnh giới, 
An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
là Đại Bô-tát. 
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—— =Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà 
nói chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc 
về Niết-bàn của Bồ thí ba-la-mật-đa chăng phải 
là Đại Bôồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, 
hoặc thuộc về Niết-bàn của Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niết-bàn của Bồ thí ba-la-mật-đa; hoặc thuộc 
về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, 
thuộc về Niết-bàn của Bồ thí ba-la-mật-đa và cái 
danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thê nói chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn của Bồ thí ba-la-mật-đa là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn của Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
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ngoài của Bồ thí ba-la-mật-đa chăng phải là - 
Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc 
ở cả trong ngoài của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như ở trong, ở ngoải, ở cả 
trong ngoài của Bồ thí ba-la-mật-đa; hoặc ở 
trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của Tịnh giới, 
An nhãn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh ở trong, ở ngoài, 
ở cả trong ngoài của Bồ thí ba-la-mật-đa và cái 
danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa! Các danh này đã chắng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài của Bồ thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài của Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của Bồ thí ba-la-mật-đa chắng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái đạt được, chắng đạt được của Tịnh giới, 
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__ An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chắng đạt 
được của Bồ thí ba-la-mật-đa; hoặc đạt được, 
chắng đạt được của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi 
có cái danh đạt được, chắng đạt được của Bồ thí 
ba-la-mật-đa và cái danh đạt được, chắng đạt 
được của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa! Các danh này đã chăng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc 
chắng đạt được của Bồ thí ba-la-mật-đa là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh đạt được, chắng đạt được 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính cái danh của pháp không bên trong 
chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh của 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
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không không đổi khác, pháp không bản tánh, - 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh của pháp 
không bên trong và cái danh của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh của pháp không bên trong là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, hoặc vô thường của pháp 
không bên trong chắng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái danh thường, hoặc vô thường của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh chăng phải là Đại Bồ-tát? 
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—— -Bạch Thê Tôn, như thường, vô thường 
của pháp không bên trong; hoặc thường, vô 
thường của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh thường, vô thường của pháp không bên 
trong và cái danh thường, vô thường của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh! Các danh này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh thường, vô thường của 
pháp không bên trong là Đại Bỏ-tát; chính cái 
danh thường, vô thường của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khô của pháp không bên 
trong chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
lạc hoặc khổ của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khô của pháp 
không bên trong; hoặc lạc, hoặc khổ của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 28 1173 


chúng chắng có, huông chi có cái danh lạc, - 
khô của pháp không bên trong và cái danh lạc, 
khô của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh lạc 
hoặc khổ của pháp không bên trong là Đại Bỏ- 
tát; chính cái danh lạc hoặc khô của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của pháp không 
bên trong chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh ngã, hoặc vô ngã của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của pháp 
không bên trong; hoặc ngã, vô ngã của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chắng có, huông chi có cái danh ngã, vô 
ngã của pháp không bên trong và cái danh ngã, 
vô ngã của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh! Các danh này đã 
chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh ngã, 
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_ hoặc vô ngã của pháp không bên trong là Đại 
Bỏ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của pháp 
không bên trong chắng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của pháp 
không bên trong; hoặc tịnh, bất tịnh của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không 
tánh tự tánh, rốt cuộc không thê được, vì tánh 
của chúng chăng có, huỗng chỉ có cái danh tịnh, 
bất tịnh của pháp không bên trong và cái danh 
tịnh, bất tịnh của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thê nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của pháp không bên trong là 
Đại Bô-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh 
của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
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chính cái danh không, hoặc bất không của pháp - 
không bên trong chắng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh không, hoặc bất không của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của 
pháp không bên trong; hoặc không, bất không 
của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh, rỗt cuộc không thê được, vì 
tánh của chúng chăng có, huông chỉ có cái danh 
không, bất không của pháp không bên trong và 
cái danh không, bât không của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của pháp 
không bên trong là Đại Bô-tát; chính cái danh 
không, hoặc bất không của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
pháp không bên trong chăng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
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__ không tánh tự tánh chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của 
pháp không bên trong; hoặc hữu tướng, vô tướng 
của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh, rỗt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huông chi có cái danh 
hữu tướng, vô tướng của pháp không bên trong 
và cái danh hữu tướng, vô tướng của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh! Các danh này đã chăng có, làm sao có thê 
nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
pháp không bên trong là Đại Bỏ-tát; chính cái 
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh là Đại Bô-tát. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 29 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYÊN (19) 


Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
pháp không bên trong chăng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện 
của pháp không bên trong; hoặc hữu nguyện, vô 
nguyện của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh, rốt cuộc không thể 
năm bắt được, vì tánh của chúng chắng có, huống 
chi có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của pháp 
không bên trong và cái danh hữu nguyện, vô 
nguyện của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện của pháp không bên 
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_ trong là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của 
pháp không bên trong chăng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của pháp không bên trong; hoặc tịch tĩnh, chắng 
tịch tĩnh của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh, rốt cuộc không thể 
năm bắt được, vì tánh của chúng chắng có, huống 
chi có cái danh tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của pháp 
không bên trong và cái danh tịch tĩnh, chắng tịch 
tĩnh của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịch 
tĩnh, hoặc chăng tịch tĩnh của pháp không bên 
trong là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc 
chắng tịch tĩnh của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bô-tát. 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 29 1179 


-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà _ 
nói chính cái danh xa lia, hoặc chắng xa lia của 
pháp không bên trong chăng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh xa lìa, hoặc chăng xa lìa của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chắng xa lìa của 
pháp không bên trong; hoặc xa lìa, chăng xa lìa 
của pháp không bên ngoải cho đến pháp không 
không tánh tự tánh, rốt cuộc không thể năm bắt 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh xa lìa, chăng xa lìa của pháp không bên 
trong và cái danh xa lìa, chắng xa lìa của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh! Các danh này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lia 
của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh xa lìa, hoặc chăng xa lìa của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vị, hoặc vô vi của pháp 
không bên trong chắng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái danh hữu vi, hoặc vô v1 của pháp không bên 


1180 BÁT-NHÃ - BỘ I 


ngoài cho đên pháp không không tánh tự tánh 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của pháp 
không bên trong; hoặc hữu vi, vô vi của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh, rốt cuộc không thể năm bắt được, vì tánh 
của chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu 
vi, VÔ VI của pháp không bên trong và cái danh 
hữu vi, vô vi của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh! Các danh này đã 
chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
vi, hoặc vô vi của pháp không bên trong là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp 
không bên trong chắng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu. vô lậu của pháp 
không bên trong; hoặc hữu lậu, vô lậu của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
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tự tánh, rốt cuộc không thê năm bắt được, vì 
tánh của chúng chăng có, huông chỉ có cái danh 
hữu lậu, vô lậu của pháp không bên trong và cái 
danh hữu lậu, vô lậu của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp không 
bên trong là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu lậu, 
hoặc vô lậu của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của pháp không 
bên trong chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh sinh, hoặc diệt của pháp không bên ngoài 
cho đến pháp không không tánh tự tánh chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của pháp 
không bên trong; hoặc sinh, diệt của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh, rốt cuộc không thể năm bắt được, vì tánh 
của chúng chắng có, huông chỉ có cái danh sinh, 
diệt của pháp không bên trong và cái danh sinh, 
diệt của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh! Các danh này đã 


1182 BÁT-NHÃ - BỘ I 


— chăng có, làm sao có thê nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của pháp không bên trong là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
pháp không bên trong chăng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chắng phải thiện 
của pháp không bên trong; hoặc thiện, chắng 
phải thiện của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh, rốt cuộc không 
thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh thiện, chắng phải thiện của 
pháp không bên trong và cái danh thiện, chăng 
phải thiện của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
thiện, hoặc chắng phải thiện của pháp không bên 
trong là Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, hoặc 
chăng phải thiện của pháp không bên ngoài cho 
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đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ- - 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp 
không bên trong chắng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của pháp 
không bên trong; hoặc hữu tội, vô tội của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh, rốt cuộc không thể năm bắt được, vì tánh 
của chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu 
tội, vô tội của pháp không bên trong và cái danh 
hữu tội, vô tội của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
tội, hoặc vô tội của pháp không bên trong là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiên não, vô phiền não của 
pháp không bên trong chăng phải là Đại Bô-tát; 
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chính cái danh hữu phiên não, hoặc vô phiên 
não của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh chăng phải là Đại Bỗ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiên não, VÔ phiên 
não của pháp không bên trong; hoặc hữu phiên 
não, vô phiên não của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh, rôt cuộc 
không thể năm bắt được, vì tánh của chúng 
chắng có, huống chỉ có cái danh hữu phiền não, 
vô phiền não của pháp không bên trong và cái 
danh hữu phiên não, vô phiên não của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh! Các danh này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh hữu phiên não, hoặc võ 
phiên não của pháp không bên trong là Đại Bỏ- 
tát; chính cái danh hữu phiên não, hoặc vô phiền 
não của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thê gian của 
pháp không bên trong chắng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thê gian của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
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không tánh tự tánh chắng phải là Đại Bô-tá)  - 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế 
gian của pháp không bên trong; hoặc thế gian, 
hoặc xuất thế gian của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh, rôt cuộc 
không thể năm bắt được, vì tánh của chúng 
chắng có, huống chi có cái danh thế gian, xuất 
thế gian của pháp không bên trong và cái danh 
thế gian, xuất thế gian của pháp không bên ngoải 
cho đến pháp không không tánh tự tánh! Các 
danh này đã chăng có, làm SaO CÓ thể nói chính 
cái danh thế gian, hoặc xuất thê gian của pháp 
không bên trong là Đại Bô-tát; chính cái danh thê 
gian, hoặc xuất thê gian của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
pháp không bên trong chăng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh 
của pháp không bên trong: hoặc tạp nhiễm, thanh 


1186 BÁT-NHÃ - BỘ I 


_ tịnh của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh, rốt cuộc không thể 
năm bắt được, vì tánh của chúng chắng có, huống 
chi có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp 
không bên trong và cái danh tạp nhiễm, thanh 
tịnh của pháp không bên ngoài cho đến pháp 
không không tánh tự tánh! Các danh này đã 
chăng có, làm sao có thê nói chính cái danh tạp 
nhiễm, hoặc thanh tịnh của pháp không bên trong 
là Đại Bô-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc 
thanh tịnh của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của pháp không bên trong chăng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh chắng phải là 
Đại Bôồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niết-bàn của pháp không bên trong; hoặc 
thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh, rốt cuộc không thể năm bắt được, vì tánh 
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của chúng chắng có, huông chi có cái danh _ 
thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của pháp 
không bên trong và cái danh thuộc về sinh tử, 
thuộc về Niết-bàn của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh! Các danh 
này đã chăng. có, làm sao có thể nói chính cái 
danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn 
của pháp không bên trong là Đại Bô-tát; chính 
cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn 
của pháp không bên ngoài cho đến pháp không 
không tánh tự tánh là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của pháp không bên trong chẳng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc 
ở cả trong ngoài của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh chăng phải là 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoải, ở cả 
trong ngoài của pháp không bên trong; hoặc ở 
trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của pháp không 
bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự 
tánh, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh 
của chúng chắng có, huông chi có cái danh ở 
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_ trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của pháp 
không bên trong và cái danh ở trong, ở ngoài, ở 
cả trong ngoài của pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tảnh! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của pháp 
không bên trong là Đại Bô-tát; chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của pháp không bên trong chắng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái đạt được, chắng đạt được của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chắng đạt 
được của pháp không bên trong; hoặc đạt được, 
chắng đạt được của pháp không bên ngoài cho 
đến pháp không không tánh tự tánh, rốt cuộc 
không thê nắm bắt được, vì tánh của chúng 
chắng có, huống chi có cái danh đạt được, chắng 
đạt được của pháp không bên trong và cái danh 
đạt được, chắng đạt được của pháp không bên 
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ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh! - 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thê nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của pháp không bên trong là Đại Bô-tát; chính 
cái danh đạt được, chắng đạt được của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh là Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
mà nói chính cái danh của chân như chăng phải 
là Đại Bô-tát; chính cái danh của pháp giới, pháp 
tánh, tánh không hư vọng, tánh chắng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn chăng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như chân như, hoặc pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn, rốt 
cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng 
chắng có, huông chi có cái danh của chân như và 
cái danh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn! Các danh này đã chắng có, làm sao 
có thê nói chính cái danh của chân như là Đại 
Bỏ-tát; chính cái danh của pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thê nghĩ bàn là Đại Bồ-tát. 
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—— =Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà 
nói chính cái danh thường, vô thường của chân 
như chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
thường, vô thường của pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn chăng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của 
chân như; hoặc thường, vô thường của pháp giới 
cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn, rốt cuộc 
không thê nắm bắt được, vì tánh của chúng 
chắng có, huông chi có cái danh thường, vô 
thường của chân như và cái danh thường, vô 
thường của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng 
thể nghĩ bàn! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh thường, vô thường của 
chân như là Đại Bỏ-tát; chính cái danh thường, 
vô thường của pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của chân như chắng 
phải là Đại Bô-tát; chính cái danh lạc hoặc khô 
của pháp giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của chân 
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như; hoặc lạc, hoặc khô của pháp giới cho đến - 
cảnh giới chắng thê nghĩ bàn, rốt cuộc không thê 
năm bắt được, vì tánh của chúng chắng có, huống 
chi có cái danh lạc, khô của chân như và cái danh 
lạc, khổ của pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn! Các danh này đã chắng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh lạc hoặc khô của chân 
như là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc hoặc khổ 
của pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của chân như 
chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của chân 
như; hoặc ngã, vô ngã của pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thê nghĩ bàn, rốt cuộc không thế 
năm bắt được, vì tánh của chúng chăng có, huông 
chi có cái danh ngã, vô ngã của chân như và cái 
danh ngã, vô ngã của pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chăng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh ngã, hoặc vô 
ngã của chân như là Đại Bôồ-tát; chính cái danh 


1192 BÁT-NHÃ - BỘ I 


ngã, hoặc vô ngã của pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của chân như 
chắng phải là Đại Bỏ-tát; chính cái danh tịnh, 
hoặc bất tịnh của pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của chân 
như; hoặc tịnh, bất tịnh của pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thê nghĩ bàn, rỗt cuộc không thể 
năm bắt được, vì tánh của chúng chắng có, huống 
chi có cái danh tịnh, bất tịnh của chân như và cái 
danh tịnh, bất tịnh của pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh tịnh, hoặc 
bất tịnh của chân như là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh tịnh, hoặc bất tịnh của pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thê nghĩ bàn là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của chân 
như chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
không, hoặc bất không của pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thê nghĩ bàn chăng phải là Đại 
Bồ-tát? 
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-Bạch Thê Tôn, như không, bắt không của _ 
chân như; hoặc không, bất không của pháp giới 
cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn, rốt cuộc 
không thê nắm bắt được, vì tánh của chúng 
chắng có, huống chi có cái danh không, bất 
không của chân như và cái danh không, bất 
không của pháp giới cho đên cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn! Các danh này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh không, hoặc bất không của 
chân như là Đại Bồ-tát: chính cái danh không, 
hoặc bất không của pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
chân như chắng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn chắng phải 
là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của 
chân như; hoặc hữu tướng, vô tướng của pháp 
giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bàn, rốt 
cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh hữu tướng, vô 
tướng của chân như và cái danh hữu tướng, vô 
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tướng của pháp giới cho đến cảnh giới chăng 
thể nghĩ bàn! Các danh này đã chắng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô 
tướng của chân như là Đại Bô-tát; chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thê nghĩ bàn là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
chân như chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của pháp giới 
cho đến cảnh giới chắng thê nghĩ bàn chăng phải 
là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện 
của chân như; hoặc hữu nguyện, vô nguyện của 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn, 
rôt cuộc không thể năm bắt được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh hữu 
nguyện, vô nguyện của chân như và cái danh hữu 
nguyện, vô nguyện của pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện của chân như là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện 
của pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
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bàn là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của 
chân như chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh tịch tĩnh, hoặc chăng tịch tính của pháp giới 
cho đến cảnh giới chắng thê nghĩ bàn chăng phải 
là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của chân như; hoặc tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn, 
rôt cuộc không thể năm bắt được, vì tánh của 
chúng chắng có, huống chi có cái danh tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh của chân như và cái danh tịch 
tĩnh, chăng tịch tĩnh của pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh tịch tĩnh, 
hoặc chắng tịch tĩnh của chân như là Đại Bồ-tát: 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của chân 
như chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh xa 
lia, hoặc chăng xa lìa của pháp giới cho đến cảnh 
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giới chăng thế nghĩ bàn chắng phải là Đại Bô- 
tát? 

-Bạch Thê Tôn, như xa lìa, chăng xa lìa của 
chân như; hoặc xa la, chăng xa lìa của pháp giới 
cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bản, rốt cuộc 
không thê năm bắt được, vì tánh của chúng chăng 
có, huông chi có cái danh xa lìa, chăng xa lìa của 
chân như và cái danh xa lìa, chăng xa lìa của pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh xa la, hoặc chẳng xa lìa của chân như là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc chắng xa 
lia của pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vi, hoặc võ v1 của chân như 
chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu vi, 
hoặc vô vi của pháp giới cho đến cảnh giới chắng 
thể nghĩ bàn chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như hữu vi, vô vi của chân 
như; hoặc hữu vi, vô vi của pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thê nghĩ bàn, rỗt cuộc không thế 
năm bắt được, vì tánh của chúng chăng có, huồng 
chi có cái danh hữu vi, vô v1 của chân như và cái 
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danh hữu vi, vô vi của pháp giới cho đến cảnh - 
giới chăng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chăng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu vị, 
hoặc vô vi của chân như là Đại Bô-tát; chính cái 
danh hữu vị, hoặc vô vi của pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của chân như 
chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu lậu, 
hoặc vô lậu của pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của chân 
như; hoặc hữu lậu, vô lậu của pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn, rốt cuộc không thê 
năm bắt được, vì tánh của chúng chắng có, huống 
chi có cái danh hữu lậu, vô lậu của chân như và 
cái danh hữu lậu, vô lậu của pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
lậu, hoặc vô lậu của chân như là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
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— chính cái danh sinh, hoặc diệt của chân như 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của pháp giới cho đến cảnh giới chăng 
thể nghĩ bàn chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của chân như; 
hoặc sinh, diệt của pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn, rốt cuộc không thể năm bắt 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh sinh, diệt của chân như và cái danh sinh, 
diệt của pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn! Các danh này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của chân 
như là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt 
của pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
chân như chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh thiện, hoặc chắng phải thiện của pháp giới 
cho đến cảnh giới chắng thê nghĩ bàn chắng phải 
là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chắng phải thiện 
của chân như; hoặc thiện, chắng phải thiện của 
pháp giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ bản, 
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rỗt cuộc không thê năm bắt được, vì tánh của 
chúng chăng có, huông chi có cái danh thiện, 
chắng phải thiện của chân như và cái danh thiện, 
chăng phải thiện của pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chăng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh thiện, hoặc 
chăng phải thiện của chân như là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của chân như 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu tội, 
hoặc vô tội của pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của chân 
như; hoặc hữu tội, vô tội của pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thể nghĩ bàn, rốt cuộc không thê 
năm bắt được, vì tánh của chúng chắng có, huống 
chi có cái danh hữu tội, vô tội của chân như và 
cái danh hữu tội, vô tội của pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thê nghĩ bản! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
tội, hoặc vô tội của chân như là Đại Bồ-tát; chính 
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__ cái danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiền não, vô phiền não của 
chân như chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu phiên não, hoặc vô phiền não của pháp 
giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như hữu phiền não, vô phiền 
não của chân như; hoặc hữu phiên não, vô phiên 
não của pháp giới cho đến cảnh giới chắng thế 
nghĩ bàn, rốt cuộc không thể năm bắt được, vì 
tánh của chúng chắng. có, huông chi có cái danh 
hữu phiên não, vô phiên não của chân như và cái 
danh hữu phiên não, vô phiên não của pháp giới 
cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu phiên não, hoặc vô phiền não của chân 
như là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu phiên não, 
hoặc vô phiền não của pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thê gian của 
chân như chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
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danh thế gian, hoặc xuât thế gian của pháp - 
giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế glan, hoặc xuất thế 
gian của chân như; hoặc thê ø1an, hoặc xuất thế 
gian của pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì 
tánh của chúng chăng có, huông chi có cái danh 
thê gian, xuất thê gian của chân như và cái danh 
thế gian, xuất thê gian của pháp giới cho đến 
cảnh giới chăng thể nghĩ bàn! Các danh này đã 
chăng có, làm sao có thê nói chính cái danh thế 
gian, hoặc xuất thê gian của chân như là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian 
của pháp giới cho đến cảnh giới chắng thể nghĩ 
bàn là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
chân như chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của pháp giới 
cho đến cảnh giới chắng thê nghĩ bàn chắng phải 
là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh 
của chân như; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của 
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_ pháp giới cho đên cảnh giới chăng thê nghĩ 
bàn, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh 
của chúng chăng có, huông chi có cái danh tạp 
nhiễm, thanh tịnh của chân như và cái danh tạp 
nhiễm, thanh tịnh của pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, 
hoặc thanh tịnh của chân như là Đại Bồ-tát: 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê nghĩ bàn 
là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của chân như chăng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của pháp giới cho đến cảnh giới chăng 
thê nghĩ bàn chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niễt-bàn của chân như; hoặc thuộc về sinh tử, 
thuộc về Niết-bàn của pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn, rốt cuộc không thê năm 
bắt được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi 
có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn 
của chân như và cái danh thuộc về sinh tử, thuộc 
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vê Niễt-bàn của pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn! Các danh này đã chắng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh thuộc về sinh 
tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của chân như là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn của pháp giới cho đến cảnh 
giới chăng thê nghĩ bàn là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của chân như chắng phải là Đại Bô-tát:; 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể 
nghĩ bàn chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoải, ở cả 
trong ngoài của chân như; hoặc ở trong, ở ngoài, 
ở cả trong ngoài của pháp giới cho đến cảnh giới 
chăng thể nghĩ bàn, rốt cuộc không thể năm bắt 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của 
chân như và cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong 
ngoài của pháp giới cho đến cảnh giới chắng thể 
nghĩ bàn! Các danh này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài của chân như là Đại Bô-tát; chính cái 
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— danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài 
của pháp giới cho đến cảnh giới chăng thể nghĩ 
bàn là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của chân như chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
đạt được, chắng đạt được của pháp giới cho đến 
cảnh giới chắng thê nghĩ bàn chăng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chắng đạt 
được của chân như; hoặc đạt được, chắng đạt 
được của pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn, rốt cuộc không thể nắm bắt được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
đạt được, chắng đạt được của chân như và cái 
danh đạt được, chắng đạt được của pháp giới cho 
đến cảnh giới chăng thể nghĩ bàn! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thê nói chính cái danh 
đạt được, hoặc chắng đạt được của chân như là 
Đại Bô-tát; chính cái danh đạt được, chắng đạt 
được của pháp giới cho đến cảnh giới chăng thê 
nghĩ bàn là Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính cái danh của bôn Niệm trụ chắng 
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phải là Đại Bô-tát; chính cái danh của bôn - 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo chăng phải 
là Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như bốn Niệm trụ, hoặc bỗn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc 
không thê nắm bắt được, vì tánh của chúng 
chắng có, huống chi có cái danh của bôn Niệm 
trụ và cái danh của bỗn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo! Các danh này đã chắng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh của bốn Niệm trụ là 
Đại Bồ-tát: chính cái danh của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của bôn Niệm 
trụ chắng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
thường, vô thường của bôn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của 
bốn Niệm trụ; hoặc thường, vô thường của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc 
không thê nắm bắt được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chi có cái danh thường, vô thường của 
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— bên Niệm trụ và cái danh thường, vô thường 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thê nói 
chính cái danh thường, vô thường của bốn Niệm 
trụ là Đại Bô-tát; chính cái danh thường, vô 
thường của bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khô của bốn Niệm trụ 
chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh lạc hoặc 
khổ của bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của bỗn 
Niệm trụ; hoặc lạc, hoặc khổ của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc không 
thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh lạc, khổ của bỗn Niệm trụ 
và cái danh lạc, khổ của bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo! Các danh này đã chăng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ 
của bốn Niệm trụ là Đại Bỏ-tát; chính cái danh 
lạc hoặc khô của bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
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chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của bốn Niệm - 
trụ chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của bỗn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của bốn 
Niệm trụ; hoặc ngã, vô ngã của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc không thể 
năm bắt được, vì tánh của chúng chăng có, huông 
chi có cái danh ngã, vô ngã của bốn Niệm trụ và 
cái danh ngã, vô ngã của bôn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thê nói chính cái danh ngã, hoặc 
vô ngã của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh ngã, hoặc vô ngã của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của bốn Niệm 
trụ chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh tịnh, 
hoặc bất tịnh của bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như tịnh, bất tịnh của bốn 
Niệm trụ; hoặc tịnh, bất tịnh của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc không thê 
năm bắt được, vì tánh của chúng chắng có, huống 
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__ chỉ có cái danh tịnh, bất tịnh của bôn Niệm trụ 
và cái danh tịnh, bất tịnh của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thê nói chính cái danh tịnh, 
hoặc bất tịnh của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tịnh, hoặc bắt tịnh của bổn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của bốn 
Niệm trụ chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh không, hoặc bất không của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo chắng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của bốn 
Niệm trụ; hoặc không, bất không của bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc không 
thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh không, bất không của bốn 
Niệm trụ và cái danh không, bất không của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh không, hoặc bất không của bốn Niệm trụ 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất 
không của bỗn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
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Thánh đạo là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của bốn 
Niệm trụ chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chắng phải là 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của 
bốn Niệm trụ; hoặc hữu tướng, vô tướng của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc 
không thê nắm bắt được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh hữu tướng, vô 
tướng của bốn Niệm trụ và cái danh hữu tướng, 
vô tướng của bỗn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo! Các danh này đã chắng có, làm sao 
có thê nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô 
tướng của bốn Niệm trụ là Đại Bô-tát; chính cái 
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
bốn Niệm trụ chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chắng 
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__ phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện 
của bốn Niệm trụ; hoặc hữu nguyện, vô nguyện 
của bỗn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, 
rốt cuộc không thể năm bắt được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh hữu 
nguyện, vô nguyện của bốn Niệm trụ và cái danh 
hữu nguyện, vô nguyện của bỗôn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện của bốn Niệm trụ là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô 
nguyện của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của 
bốn Niệm trụ chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của bốn Niệm trụ; hoặc tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của bỗn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, 
rốt cuộc không thể năm bắt được, vì tánh của 
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chúng chăng có, huông chi có cái danh tịch - 
nh, chắng tịch tĩnh của bốn Niệm trụ và cái 
danh tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của bỗn Niệm trụ 
là Đại Bồ-tát, chính cái danh tịch tĩnh, hoặc 
chăng tịch tĩnh của bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chăng xa lìa của bốn 
Niệm trụ chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh xa lia, hoặc chẳng xa lìa của bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chắng phải là 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chẳng xa lia của 
bốn Niệm trụ; hoặc xa lìa, chắng xa lìa của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc 
không thê nắm bắt được, vì tánh của chúng chắng 
có, huông chi có cái danh xa lìa, chắng xa lìa của 
bốn Niệm trụ và cái danh xa lìa, chẳng xa lia của 
bốn Chánh đoạn cho đến tắm chi Thánh đạo! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh xa lia, hoặc chẳng xa lìa của bốn Niệm 
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_ trụ là Đại Bô-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc 
chăng xa lìa của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của bốn Niệm 
trụ chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu 
vi, hoặc vô vi của bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của bỗn 
Niệm trụ; hoặc hữu vi, vô vi của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc không thể 
năm bắt được, vì tánh của chúng chăng có, huông 
chi có cái danh hữu vi, vô vi của bốn Niệm trụ và 
cái danh hữu vi, vô vi của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu vị, 
hoặc vô vi của bỗn Niệm trụ là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu vi, hoặc vô vi của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của bỗn 
Niệm trụ chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo chắng phải là Đại Bồ- 
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tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của bỗn 
Niệm trụ; hoặc hữu lậu, vô lậu của bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc không 
thể năm bắt được, vì tánh của chúng chăng có, 
huống chi có cái danh hữu lậu, vô lậu của bốn 
Niệm trụ và cái danh hữu lậu, vô lậu của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của bỗôn Niệm trụ 
là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô 
lậu của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của bốn Niệm trụ 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như sinh, diệt của bôn Niệm 
trụ; hoặc sinh, diệt của bôn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo, rốt cuộc không thể năm bắt 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh sinh, diệt của bốn Niệm trụ và cái danh 
sinh, diệt của bỗn Chánh đoạn cho đến tám chi 
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— Thánh đạo! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thê nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của 
bôn Niệm trụ là Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của bỗn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
bốn Niệm trụ chắng phải là Đại Bô-tát:; chính cái 
danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của bôn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chăng phải là 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chắng phải thiện 
của bốn Niệm trụ; hoặc thiện, chắng phải thiện 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, 
rốt cuộc không thể năm bắt được, vì tánh của 
chúng chăng có, huông chi có cái danh thiện, 
chăng phải thiện của bôn Niệm trụ và cái danh 
thiện, chắng phải thiện của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh thiện, hoặc 
chăng phải thiện của bôn Niệm trụ là Đại Bô-tát; 
chính cái danh thiện, hoặc chăng phải thiện của 
bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là 
Đại Bồ-tát. 
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Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào mà 
nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của bốn 
Niệm trụ chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu tội, hoặc vô tội của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo chắng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của bốn 
Niệm trụ; hoặc hữu tội, vô tội của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc không 
thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chăng có, 
huống chi có cái danh hữu tội, vô tội của bốn 
Niệm trụ và cái danh hữu tội, vô tội của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của bốn Niệm trụ là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiền não, vô phiền não của 
bốn Niệm trụ chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh hữu phiên não, hoặc vô phiên não của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chăng 
phải là Đại Bồ-tát? 
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phiên não của bốn Niệm trụ; hoặc hữu phiền não, 
vô phiền não của bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo, rốt cuộc không thê nắm bắt được, 
vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ có cái 
danh hữu phiên não, vô phiên não của bốn Niệm 
trụ và cái danh hữu phiên não, vô phiền não của 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu phiên não, hoặc vô phiên não của 
bốn Niệm trụ là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
phiền não, hoặc vô phiên não của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thê ølan của 
bốn Niệm trụ chắng phải là Đại Bô-tát: chính cái 
danh thế gian, hoặc xuất thế gian của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chắng phải là 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế 
ølan của bốn Niệm trụ; hoặc thế gian, hoặc xuất 
thế gian của bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo, rốt cuộc không thê năm bắt được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
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thê gian, xuât thê gian của bôn Niệm trụ và cái 
danh thế gian, xuất thế gian của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo! Các danh này đã 
chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh thế 
gian, hoặc xuất thê Ølan của bốn Niệm trụ là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thê gian, hoặc xuất thê 
gian của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là Đại Bô-tát. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 30 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYÊN (20) 


Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
bốn Niệm trụ chắng phải là Đại Bô-tát:; chính cái 
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bỗn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chắng phải là 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh 
của bỗn Niệm trụ; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của 
bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, rốt 
cuộc không thể năm bắt được, vì tánh của chúng 
chắng có, huông chỉ có cái danh tạp nhiễm, thanh 
tịnh của bốn Niệm trụ và cái danh tạp nhiễm, 
thanh tịnh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo! Các danh này đã chắng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh 
tịnh của bốn Niệm trụ là Đại Bô-tát; chính cái 
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bỗn Chánh 
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đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của bôn Niệm trụ chắng phải là Đại Bôồ- 
tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc 
về Niễt-bàn của bôn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niết-bàn của bốn Niệm trụ; hoặc thuộc về 
sinh tử, thuộc về Niếễt-bàn của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc không thê 
năm bắt được, vì tánh của chúng chăng có, “huông 
chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết- 
bàn của bốn Niệm trụ và cái danh thuộc về sinh 
tử, thuộc về Niết-bàn của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh thuộc về 
sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn bốn Niệm trụ là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn của bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của bốn Niệm trụ chắng phải là Đại Bô-tát; 
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_ chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài của bôn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả 
trong ngoài của bỗn Niệm trụ; hoặc ở trong, ở 
ngoài, ở cả trong ngoài của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc không thể năm 
bắt được, vì tánh của chúng chắng có, huống chỉ 
có cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của 
bốn Niệm trụ và cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả 
trong ngoài của bôn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo! Các danh này đã chắng có, làm sao 
có thê nói chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở 
cả trong ngoài của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của bỗôn Niệm trụ chăng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái đạt được, chắng đạt được của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chăng phải là 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chắng đạt 
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được của bôn Niệm trụ; hoặc đạt được, chắng 
đạt được của bỗn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo, rốt cuộc không thê năm bắt được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
đạt được, chắng đạt được của bốn Niệm trụ và 
cái danh đạt được, chắng đạt được của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh đạt được, hoặc chẳng đạt được của bốn 
Niệm trụ là Đại Bô-tát; chính cái danh đạt được, 
chắng đạt được của bỗn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo là Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính cái danh của Thánh để khổ chăng 
phải là Đại Bô-tát; chính cái danh của Thánh để 
tập. diệt, đạo chắng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như Thánh để khổ, hoặc 
Thánh đề tập. diệt, đạo, rốt cuộc không thể năm 
bắt được, vì tánh của chúng chắng có, huống chỉ 
có cái danh của Thánh đề khô và cái danh của 
Thánh đề tập. diệt, đạo! Các danh này đã chăng 
có, làm sao có thê nói chính cái danh của Thánh 
để khổ là Đại Bôồ-tát; chính cái danh của Thánh 
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__ để tập, diệt, đạo là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của Thánh để 
khô chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
thường, vô thường của Thánh đề tập. diệt, đạo 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của 
Thánh đế khố; hoặc thường, vô thường của 
Thánh đề tập. diệt, đạo, rốt cuộc không thể năm 
bắt được, vì tánh của chúng chắng có, huống chỉ 
có cái danh thường, vô thường của Thánh đề khổ 
và cái danh thường, vô thường của Thánh đề tập, 
diệt, đạo! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh thường, vô thường của 
Thánh để khổ là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
thường, vô thường của Thánh đề tập, diệt, đạo là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khô của Thánh để khổ 
chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh lạc hoặc 
khô của Thánh để tập, diệt, đạo chăng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như lạc, khổ của Thánh để 
khổ; hoặc lạc, khổ của Thánh để tập. diệt, đạo, 
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rỗt cuộc không thê năm bắt được, vì tánh của 
chúng chắng có, huông chỉ có cái danh lạc, khổ 
của Thánh đề khô và cái danh lạc, khổ của Thánh 
đề tập. diệt, đạo! Các danh này đã chắng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ của 
Thánh để khổ là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc 
hoặc khổ của Thánh đề tập, diệt, đạo là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của Thánh đề 
khô chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của Thánh đề tập. diệt, đạo chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của Thánh 
đề khổ; hoặc ngã, vô ngã của Thánh đề tập. diệt, 
đạo, rốt cuộc không thể năm bắt được, vì tánh 
của chúng chăng có, huống chi có cái danh ngã, 
vô ngã của Thánh đề khô và cái danh ngã, vô ngã 
của Thánh đề tập. diệt, đạo! Các danh này đã 
chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của Thánh đế khô là Đại Bô-tát; 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của Thánh đề 
tập, diệt, đạo là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
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— chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của Thánh 
đế khô chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của Thánh đề tập, diệt, đạo 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của Thánh 
để khô; hoặc tịnh, bất tịnh của Thánh để tập, diệt, 
đạo, rốt cuộc không thể năm bắt được, vì tánh 
của chúng chăng có, huống chi có cái danh tịnh, 
bất tịnh của Thánh để khổ và cái danh tịnh, bất 
tịnh của Thánh đề tập. diệt, đạo! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịnh, 
hoặc bất tịnh của Thánh để khổ là Đại Bô-tát; 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của Thánh đề 
tập, diệt, đạo là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của Thánh 
đế khô chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
không, hoặc bất không của Thánh đề tập. diệt, 
đạo chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của 
Thánh đề khổ; hoặc không, bất không của Thánh 
đề tập. diệt, đạo, rốt cuộc không thê năm bắt 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh không, bất không của Thánh đề khổ và 
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cái danh không, bât không của Thánh để tập, - 
diệt, đạo! Các danh này đã chắng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh không, hoặc bất không của 
Thánh để khổ là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
không, hoặc bất không của Thánh đề tập. diệt, 
đạo là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
Thánh đề khổ chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của Thánh để 
tập. diệt, đạo chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của 
Thánh để khố; hoặc hữu tướng, vô tướng của 
Thánh đề tập. diệt, đạo, rốt cuộc không thể năm 
bắt được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi 
có cái danh hữu tướng, vô tướng của Thánh để 
khô và cái danh hữu tướng, vô tướng của Thánh 
đề tập. diệt, đạo! Các danh này đã chắng có, làm 
sao có thê nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô 
tướng của Thánh đề khổ là Đại Bô-tát; chính cái 
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của Thánh để 
tập, diệt, đạo là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
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— Thánh để khố chăng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của Thánh 
để tập, diệt, đạo chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện 
của Thánh đề khổ; hoặc hữu nguyện, vô nguyện 
của Thánh để tập. diệt, đạo, rốt cuộc không thê 
năm bắt được, vì tánh của chúng chắng có, huống 
chi có cái danh hữu nguyện, vô nguyện của 
Thánh đế khổ và cái danh hữu nguyện, vô 
nguyện của Thánh đề tập. diệt, đạo! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của Thánh đề 
khô là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu nguyện, 
hoặc vô nguyện của Thánh đề tập. diệt, đạo là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của 
Thánh đề khổ chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của Thánh để 
tập. diệt, đạo chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của Thánh đề khô; hoặc tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh 
của Thánh để tập. diệt, đạo, rốt cuộc không thê 
năm bắt được, vì tánh của chúng chăng có, huồng 
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chi có cái danh tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của 
Thánh đế khổ và cái danh tịch tĩnh, chắng tịch 
tĩnh của Thánh đề tập. diệt, đạo! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịch 
tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của Thánh để khổ là 
Đại Bô-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng 
tịch tĩnh của Thánh để tập, diệt, đạo là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chăng xa lìa của 
Thánh đề khổ chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh xa lìa, hoặc chắng xa lìa của Thánh đề tập. 
diệt, đạo chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chắng xa lìa của 
Thánh đế khổ; hoặc xa lìa, chắng xa lia của 
Thánh đề tập. diệt, đạo, rốt cuộc không thể năm 
bắt được, vì tánh của chúng chắng có, huống chỉ 
có cái danh xa lìa, chăng xa lìa của Thánh đề khổ 
và cái danh xa la, chắng xa lìa của Thánh để tập. 
diệt, đạo! Các danh này đã chắng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lia 
của Thánh để khổ là Đại Bô-tát; chính cái danh 
xa lìa, hoặc chắng xa lìa của Thánh để tập. diệt, 
đạo là Đại Bô-tát. 
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Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà 
nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của Thánh 
đế khô chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của Thánh để tập, diệt, đạo 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của Thánh 
để khô; hoặc hữu vi, vô vi của Thánh đề tập, diệt, 
đạo, rốt cuộc không thể năm bắt được, vì tánh 
của chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu 
vi, vô vi của Thánh để khổ và cái danh hữu vi, vô 
vi của Thánh để tập. diệt, đạo! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
vi, hoặc vô vi của Thánh để khô là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của Thánh để 
tập, diệt, đạo là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của Thánh để 
khô chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
lậu, hoặc vô lậu của Thánh để tập, diệt, đạo 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thể Tôn, như hữu lậu, vô lậu của 
Thánh để khổ; hoặc hữu lậu, vô lậu của Thánh để 
tập. diệt, đạo, rốt cuộc không thê năm bắt được, 
vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ có cái 
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danh hữu lậu, vô lậu của Thánh đề khô và cái 
danh hữu lậu, vô lậu của Thánh đề tập, diệt, đạo! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của Thánh để 
khổ là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc 
vô lậu của Thánh đề tập, diệt, đạo là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của Thánh để khổ 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của Thánh để tập. diệt, đạo chắng phải 
là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thể Tôn, như sinh, diệt của Thánh để 
khổ; hoặc sinh, diệt của Thánh để tập, diệt, đạo, 
rốt cuộc không thể năm bắt được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh sinh, diệt 
của Thánh để khổ và cái danh sinh, diệt của 
Thánh đề tập. diệt, đạo! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, hoặc 
diệt của Thánh để khổ là Đại Bô-tát; chính cái 
danh sinh, hoặc diệt của Thánh để tập, diệt, đạo 
là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
Thánh đề khổ chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
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— danh thiện, hoặc chắng phải thiện của Thánh 
để tập, diệt, đạo chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chắng phải thiện 
của Thánh để khổ; hoặc thiện, chăng phải thiện 
của Thánh để tập. diệt, đạo, rốt cuộc không thể 
năm bắt được, vì tánh của chúng chắng có, huống 
chi có cái danh thiện, chắng phải thiện của Thánh 
đế khổ và cái danh thiện, chắng phải thiện của 
Thánh đề tập. diệt, đạo! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thê nói chính cái danh thiện, hoặc 
chăng phải thiện của Thánh đề khô là Đại Bô-tát; 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
Thánh đề tập, diệt, đạo là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của Thánh để 
khô chắng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái danh hữu 
tội, hoặc vô tội của Thánh đề tập. diệt, đạo chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của 
Thánh để khổ; hoặc hữu tội, vô tội của Thánh để 
tập. diệt, đạo, rốt cuộc không thê năm bắt được, 
vì tánh của chúng chắng có, huông chi có cái 
danh hữu tội, vô tội của Thánh để khổ và cái 
danh hữu tội, vô tội của Thánh đề tập, diệt, đạo! 
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Các danh này đã chắng có, làm sao có thê nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của Thánh để 
khổ là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc 
vô tội của Thánh đề tập, diệt, đạo là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiên não, vô phiền não của 
Thánh đề khô chắng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái 
danh hữu phiên não, hoặc vô phiền não của 
Thánh để tập, diệt, đạo chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiên não, VÔ phiên 
não của Thánh đề khổ; hoặc hữu phiên não, vô 
phiên não của Thánh để tập. diệt, đạo, rốt cuộc 
không thê nắm bắt được, vì tánh của chúng 
chăng có, huông chi có cái danh hữu phiên não, 
vô phiên não của Thánh để khô và cái danh hữu 
phiên não, vô phiên não của Thánh đề tập, diệt, 
đạo! Các danh này đã chăng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh hữu phiên não, hoặc vô phiên 
não của Thánh để khô là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu phiên não, hoặc vô phiên não của 
Thánh để tập, diệt, đạo là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thê gian của 
Thánh đề khô chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
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__ danh thê gian, hoặc xuât thê gian của Thánh đê 
tập. diệt, đạo chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế ølan, hoặc xuất thế 
gian của Thánh đề khổ; hoặc thê ø1an, hoặc xuất 
thế gian của Thánh đề tập. diệt, đạo, rốt cuộc 
không thê nắm bắt được, vì tánh của chúng 
chăng có, huông chi có cái danh thế gian, xuất 
thế gian của Thánh đề khô và cái danh thê gian, 
xuất thế gian của Thánh đề tập. diệt, đạo! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của Thánh 
đế khổ là Đại Bôồ-tát; chính cái danh thê gian, 
hoặc xuất thể gian của Thánh đề tập. diệt, đạo là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
Thánh đề khổ chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của Thánh đề 
tập. diệt, đạo chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh 
của Thánh để khổ; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh 
của Thánh để tập. diệt, đạo, rốt cuộc không thê 
năm bắt được, vì tánh của chúng chăng có, huồng 
chi có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của Thánh 
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đê khô và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của 
Thánh đề tập. diệt, đạo! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, 
hoặc thanh tịnh của Thánh để khổ là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
Thánh đề tập, diệt, đạo là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của Thánh để khố chắng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn của Thánh để tập, diệt, đạo 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niết-bàn của Thánh để khổ; hoặc thuộc về 
sinh tử, thuộc về Niết-bàn của Thánh đề tập, diệt, 
đạo, rốt cuộc không thể năm bắt được, vì tánh 
của chúng chăng có, huống chi có cái danh thuộc 
về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của Thánh đề khổ 
và cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn 
của Thánh đề tập. diệt, đạo! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của 
Thánh đề khô là Đại Bôồ-tát; chính cái danh thuộc 
về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của Thánh đề 
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__ tập, diệt, đạo là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của Thánh đề khổ chăng phải là Đại Bỏ- 
tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài của Thánh để tập, diệt, đạo chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như ở trong, ở ngoải, ở cả 
trong ngoài của Thánh để khô; hoặc ở trong, ở 
ngoài, ở cả trong ngoài của Thánh để tập, diệt, 
đạo, rốt cuộc không thể năm bắt được, vì tánh 
của chúng chắng có, huỗng chi có cái danh ở 
trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của Thánh để 
khô và cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong 
ngoài của Thánh đề tập. diệt, đạo! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thê nói chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của Thánh 
đề khô là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở 
ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của Thánh để tập, 
diệt, đạo là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của Thánh đế khổ chăng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái đạt được, chắng đạt được của Thánh để 
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tập. diệt, đạo chắng phải là Đại Bô-tát? ¬ 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chắng đạt 
được của Thánh để khổ; hoặc đạt được, chắng 
đạt được của Thánh để tập. diệt, đạo, rốt cuộc 
không thê nắm bắt được, vì tánh của chúng 
chắng có, huống chi có cái danh đạt được, chắng 
đạt được của Thánh đề khổ và cái danh đạt được, 
chắng đạt được của Thánh để tập. diệt, đạo! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được của 
Thánh để khổ là Đại Bô-tát; chính cái danh đạt 
được, chắng đạt được của Thánh đề tập. diệt, đạo 
là Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính cái danh của bốn Tĩnh lự chăng 
phải là Đại Bô-tát; chính cái danh của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc chắng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như bốn Tĩnh lự, hoặc bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, rốt cuộc không thê 
năm bắt được, vì tánh của chúng chăng có, huồng 
chi có cái danh của bốn Tĩnh lự và cái danh của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc! Các danh này đã 
chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh của 
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— bôn Tĩnh lự là Đại Bô-tát; chính cái đanh của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của bốn Tĩnh 
lự chăng phải là Đại Bồ-tát: chính cái danh 
thường, vô thường của bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của 
bốn Tĩnh lự; hoặc thường, vô thường của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, rốt cuộc không thể nắm 
bắt được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi 
có cái danh thường, vô thường của bốn Tĩnh lự 
và cái danh thường, vô thường của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thê nói chính cái danh thường, vô 
thường của bốn Tĩnh lự là Đại Bô-tát; chính cái 
danh thường, vô thường của bôn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của bốn Tĩnh lự 
chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh lạc hoặc 
khổ của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của bỗn 
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Tĩnh lự; hoặc lạc, hoặc khô của bôn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc, rốt cuộc không thê nắm bắt 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh lạc, khô của bỗn Tĩnh lự và cái danh lạc, 
khổ của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh lạc hoặc khổ của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh lạc hoặc khô của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của bốn Tĩnh lự 
chăng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của bốn 
Tĩnh lự; hoặc ngã, vô ngã của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, rốt cuộc không thể năm bắt được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
ngã, vô ngã của bốn Tĩnh lự và cái danh ngã, vô 
ngã của bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh ngã, hoặc vô ngã của bốn Tĩnh lự là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bô-tát. 
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—— =Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà 
nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của bốn 
Tĩnh lự chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của bỗn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của bốn 
Tĩnh lự; hoặc tịnh, bất tịnh của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc, rốt cuộc không thê năm bắt 
được, vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ có 
cái danh tịnh, bất tịnh của bốn Tĩnh lự và cái 
danh tịnh, bất tịnh của bỗn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc! Các danh này đã chăng có, làm sao có thê 
nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của bốn 
Tĩnh lự là Đại Bô-tát; chính cái danh tịnh, hoặc 
bất tịnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của bốn 
Tĩnh lự chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
không, hoặc bất không của bỗn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của 
bốn Tĩnh lự; hoặc không, bất không của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, rốt cuộc không thể nắm 
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bắt được, vì tánh của chúng chắng có, huông _ 
chi có cái danh không, bất không của bôn Tĩnh lự 
và cái danh không, bất không của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc! Các danh này đã chắng có, làm 
sao có thê nói chính cái danh không, hoặc bất 
không của bốn Tĩnh lự là Đại Bô-tát; chính cái 
danh không, hoặc bất không của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của bốn 
Tĩnh lự chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của 
bốn Tĩnh lự; hoặc hữu tướng, vô tướng của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, rốt cuộc không thê 
năm bắt được, vì tánh của chúng chắng có, huống 
chi có cái danh hữu tướng, vô tướng của bốn 
Tĩnh lự và cái danh hữu tướng, vô tướng của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
tướng, hoặc vô tướng của bốn Tĩnh lự là Đại Bô- 
tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bô-tát. 
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Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà 
nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện 
của bốn Tĩnh lự chăng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của bốn 
Vô lượng, bôn Định vô sắc chăng phải là Đại Bô- 
tát? 

-Bạch Thê Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện 
của bốn Tĩnh lự; hoặc hữu nguyện, vô nguyện 
của bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc, rốt cuộc 
không thê nắm bắt được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh hữu nguyện, vô 
nguyện của bốn Tĩnh lự và cái danh hữu nguyện, 
vô nguyện của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của 
bốn Tĩnh lự chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
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của bôn Tĩnh lự; hoặc tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh 
của bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc, rốt cuộc 
không thê nắm bắt được, vì tánh của chúng 
chắng có, huông chi có cái danh tịch tĩnh, chắng 
tịch tĩnh của bôn Tĩnh lự và cái danh tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc! Các danh này đã chắng có, làm sao có thê 
nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh 
của bôn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch 
tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của bôn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chăng xa lìa của bốn 
Tĩnh lự chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
xa la, hoặc chẳng xa lìa của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chắng xa lìa của 
bốn Tĩnh lự; hoặc xa lìa, chắng xa lìa của bỗn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, rốt cuộc không thể nắm 
bắt được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi 
có cái danh xa lìa, chăng xa lìa của bốn Tĩnh lự 
và cái danh xa lìa, chăng xa lìa của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc 


1242 BÁT-NHÃ - BỘ I 


— chăng xa lìa của bôn Tĩnh lự là Đại Bô-tát; 
chính cái danh xa lìa, hoặc chăng xa lìa của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của bôn Tĩnh 
lự chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
vi, hoặc vô vi của bỗn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của bỗn 
Tĩnh lự; hoặc hữu vi, vô vi của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc, rốt cuộc không thê năm bắt 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh hữu vi, vô vi của bốn Tĩnh lự và cái 
danh hữu vi, vô vi của bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc! Các danh này đã chăng có, làm sao có thê 
nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của bốn 
Tĩnh lự là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, 
hoặc vô vi của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của bốn Tĩnh 
lự chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu 
lậu, hoặc vô lậu của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc chăng phải là Đại Bồ-tát? 
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-Bạch Thể Tôn, như hữu lậu, vô lậu của 
bốn Tĩnh lự; hoặc hữu lậu, vô lậu của bôn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, rốt cuộc không thể năm 
bắt được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi 
có cái danh hữu lậu, vô lậu của bốn Tĩnh lự và 
cái danh hữu lậu, vô lậu của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thê nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu 
của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của bôn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của bốn Tĩnh lự 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của bốn Tĩnh 
lự; hoặc sinh, diệt của bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc, rốt cuộc không thể năm bắt được, vì tánh 
của chúng chắng có, huông chỉ có cái danh sinh, 
diệt của bốn Tĩnh lự và cái danh sinh, diệt của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của bốn Tĩnh lự là Đại Bô-tát; chính cái 
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— danh sinh, hoặc diệt của bôn Vô lượng, bôn 
Định vô sắc là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
bốn Tĩnh lự chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh thiện, hoặc chắng phải thiện của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chắng phải thiện 
của bốn Tĩnh lự; hoặc thiện, chắng phải thiện của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, rốt cuộc không 
thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh thiện, chắng phải thiện của 
bốn Tĩnh lự và cái danh thiện, chắng phải thiện 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh thiện, hoặc chắng phải thiện của bốn Tĩnh 
lự là Đại Bô-tát; chính cái danh thiện, hoặc chắng 
phải thiện của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của bốn Tĩnh 
lự chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
tội, hoặc vô tội của bỗn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc chăng phải là Đại Bồ-tát? 
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-Bạch Thê Tôn, như hữu tội, vô tội của 
bốn Tĩnh lự; hoặc hữu tội, vô tội của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, rốt cuộc không thể năm 
bắt được, vì tánh của chúng chăng có, huông chi 
có cái danh hữu tội, vô tội của bốn Tĩnh lự và cái 
danh hữu tội, vô tội của bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc! Các danh này đã chăng có, làm sao có thê 
nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của bốn 
Tĩnh lự là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu lội, 
hoặc vô tội của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiền não, vô phiền não của 
bốn Tĩnh lự chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu phiên não, hoặc vô phiền não của bốn 
Vô lượng, bôn Định vô sắc chăng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiên não, vô phiền 
não của bốn Tĩnh lự; hoặc hữu phiên não, vô 
phiền não của bốn Vô lượng, bỗn Định vô sắc, 
rôt cuộc không thể năm bắt được, vì tánh của 
chúng chăng có, huông chi có cái danh hữu phiên 
não, VÔ phiên não của bỗn Tĩnh lự và cái danh 
hữu phiền não, vô phiền não của bốn Vô lượng, 
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_ bên Định vô sắc! Các danh này đã chăng có, 
làm sao có thê nói chính cái danh hữu phiền não, 
hoặc vô phiên não của bốn Tĩnh lự là Đại Bô-tát; 
chính cái danh hữu phiên não, hoặc vô phiên não 
của bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thê gian của 
bốn Tĩnh lự chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh thê gian, hoặc xuất thế gian của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế ø1an, hoặc xuất thế 
gian của bốn Tĩnh lự; hoặc thê gian, hoặc xuất 
thế Ø1an của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, rốt 
cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng 
chăng có, huông chi có cái danh thế gian, xuất 
thế ølan của bốn Tĩnh lự và cái danh thế gian, 
xuất thế ølan của bỗn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc! Các danh nảy đã chắng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh thê gian, hoặc xuất thế gian 
của bôn Tĩnh lự là Đại Bô-tát; chính cái danh thế 
gian, hoặc xuất thê gian của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
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chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
bốn Tĩnh lự chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh 
của bốn Tĩnh lự; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, rốt cuộc không 
thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của 
bốn Tĩnh lự và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bốn Tĩnh lự 
là Đại Bô-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc 
thanh tịnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của bốn Tĩnh lự chắng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc 
về Niết-bàn của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niễt-bàn của bốn Tĩnh lự; hoặc thuộc về sinh 
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— tử, thuộc vê Niễt-bàn của bôn Vô lượng, bôn 
Định vô sắc, rốt cuộc không thê nắm bắt được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của bỗn Tĩnh 
lự và cái danh thuộc vỀ sinh tử, thuộc về Niết- 
bàn của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niễt-bàn 
của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của bốn Tĩnh lự chắng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chăng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như ở trong, ở ngoải, ở cả 
trong ngoài của bốn Tĩnh lự; hoặc ở trong, ở 
ngoài, ở cả trong ngoài của bỗn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, rốt cuộc không thể năm bắt được, vì 
tánh của chúng chăng có, huông chỉ có cái danh 
ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của bốn Tĩnh 
lự và cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài 
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của bôn Vô lượng, bôn Định vô sắc! Các danh _ 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của 
bốn Tĩnh lự là Đại Bô-tát; chính cái danh ở trong, 
ở ngoàải, hoặc ở cả trong ngoài của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của bốn Tĩnh lự chăng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái đạt được, chắng đạt được của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc chẳng phải là Đại Bôồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chắng đạt 
được của bốn Tĩnh lự; hoặc đạt được, chắng đạt 
được của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, rốt 
cuộc không thể năm bắt được, vì tánh của chúng 
chắng có, huống chi có cái danh đạt được, chắng 
đạt được của bốn Tĩnh lự và cái danh đạt được, 
chắng đạt được của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc! Các danh này đã chắng có, làm sao có thể 
nó1 chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của bôn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát; chính cái danh đạt 
được, chắng đạt được của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc là Đại Bằ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 


1250 BÁT-NHÃ - BỘ I 


_ mã nói chính cái danh của tám Giải thoát 
chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thê Tôn, như tám Giải thoát, hoặc tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ, rốt 
cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng 
chắng có, huống chi có cái danh của tám Giải 
thoát và cái danh của tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ! Các danh này đã chẳng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh của tám Giải 
thoát là Đại Bồ-tát; chính cái danh của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của tám Giải 
thoát chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
thường, vô thường của tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của 
tám Giải thoát; hoặc thường, vô thường của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, rốt 
cuộc không thể nắm bắt được, vì tánh của chúng 
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chăng có, huông chi có cái danh thường, vô 
thường của tám Giải thoát và cái danh thường, vô 
thường của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thê nói chính cái danh thường, vô thường 
của tám Giải thoát là Đại Bô-tát; chính cái danh 
thường, vô thường của tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của tám Giải thoát 
chắng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc hoặc 
khô của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khô của tám 
Giải thoát; hoặc lạc, hoặc khổ của tắm Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, rốt cuộc không 
thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chỉ có cái danh lạc, khô của tám Giải thoát 
và cái danh lạc, khổ của tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ! Các danh này đã 
chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh lạc 
hoặc khổ của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh lạc hoặc khô của tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bô-tát. 
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Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào mà 
nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của tám Cải 
thoát chắng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của tắm 
Giải thoát; hoặc ngã, vô ngã của tám Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biên xứ, rốt cuộc không 
thể nắm bắt được, vì tánh của chúng chăng có, 
huống chi có cái danh ngã, vô ngã của tám Giải 
thoát và cái danh ngã, vô ngã của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thê nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của tám Giải thoát là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là Đại 
Bồ-tát. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 31 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYÊN (21) 


Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của tám Giải 
thoát chắng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thể Tôn, như tịnh, bất tịnh của tám 
Giải thoát; hoặc tịnh, bất tịnh của tám Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ 
có cái danh tịnh, bất tịnh của tắm Giải thoát và 
cái danh tịnh, bất tịnh của tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thê nói chính cái danh tịnh, 
hoặc bất tịnh của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát: 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ- 
tát. 
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—— Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà 
nói chính cái danh không, hoặc bất không của 
tám Giải thoát chắng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh không, hoặc bất không của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chăng phải 
là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của 
tám Giải thoát; hoặc không, bất không của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chi có cái danh không, bất không của 
tám Giải thoát và cái danh không, bất không của 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của tám 
Giải thoát là Đại Bô-tát; chính cái danh không, 
hoặc bất không của tắm Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của tắm 
Giải thoát chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chăng phải 
là Đại Bô-tát? 
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-Bạch Thê Tôn, như hữu tướng, vô tướng 
của tám Giải thoát; hoặc hữu tướng, vô tướng 
của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ, rốt cuộc không thê được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh hữu tướng, vô 
tướng của tám Giải thoát và cái danh hữu tướng, 
vô tướng của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô 
tướng của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biển xứ là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
tám Giải thoát chẳng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện 
của tám Giải thoát; hoặc hữu nguyện, vô nguyện 
của tắm Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh hữu nguyện, vô 
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_ nguyện của tám Giải thoát và cái danh hữu 
nguyện, vô nguyện của tám Thắng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ! Các danh này đã chăng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh hữu nguyện, 
hoặc vô nguyện của tám Giải thoát là Đại Bô-tát; 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của 
tám Giải thoát chẳng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của tám Giải thoát; hoặc tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ, rốt cuộc không thê được, vì tánh của chúng 
chắng có, huông chi có cái danh tịch tĩnh, chắng 
tịch tĩnh của tám Giải thoát và cái danh tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh của tám Thăng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ! Các danh này đã chắng có, 
làm sao có thê nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc 
chăng tịch tĩnh của tám Giải thoát là Đại Bô-tát; 
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chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh - 
của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của tám 
Giải thoát chăng phải là Đại Bỏồ-tát; chính cái 
danh xa lìa, hoặc chắng xa lia của tắm Thăng XỬ. 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chắng phải là 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chắng xa lìa của 
tám Giải thoát; hoặc xa la, chắng xa lia của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huông chi có cái danh xa lìa, chăng xa lìa của 
tám Giải thoát và cái danh xa lìa, chăng xa lìa 
của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ! Các danh này đã chăng có, làm sao có thê nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của tám 
Giải thoát là Đại Bô-tát; chính cái danh xa lìa, 
hoặc chắng xa lìa của tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biển xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vi, hoặc võ vi của tám Giải 
thoát chắng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái danh 
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— hữu vi, hoặc vô vi của tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ chăng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của tắm 
Cải thoát; hoặc hữu vi, vô v1 của tám Thăng XỨ. 
chín Định thứ đệ, mười Biên xứ, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ 
có cái danh hữu vi, vô vi của tắm Giải thoát và 
cái danh hữu vi, vô vi của tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ! Các danh này đã 
chăng có, làm sao có thê nói chính cái danh hữu 
vi, hoặc vô vi của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát: 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vI của tắm Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của tám Giải 
thoát chắng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ chăng phải là Đại Bỏ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của tắm 
Cải thoát; hoặc hữu lậu, vô lậu của tám Thăng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, rốt cuộc 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 31 1259 


không thê được, vì tánh của chúng chắng có, - 
huống chi có cái danh hữu lậu, vô lậu của tám 
Cải thoát và cái danh hữu lậu, vô lậu của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của tám Giiải thoát 
là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô 
lậu của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của tám Giải thoát 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của tám Giải 
thoát; hoặc sinh, diệt của tám Thắng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biên xứ, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh sinh, diệt của tắm Giải thoát và cái danh 
sinh, diệt của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thê nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của 
tám Giải thoát là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
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mười Biên xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
tám Giải thoát chẳng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của tắm 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như thiện, chăng phải thiện 
của tám Giải thoát; hoặc thiện, chắng phải thiện 
của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chắng có, huống chi có cái danh thiện, chắng 
phải thiện của tám Giải thoát và cái danh thiện, 
chắng phải thiện của tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ! Các danh này đã chăng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh thiện, hoặc 
chăng phải thiện của tám Giải thoát là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh thiện, hoặc chăng phải thiện 
của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của tám Giải 
thoát chắng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của tắm Thắng xứ, chín Định 
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thứ đệ, mười Biên xứ chăng phải là Đại Bồ- _ 
tát? 

-Bạch Thê Tôn, như hữu tội, vô tội của tám 
Cải thoát; hoặc hữu tội, võ tội của tám Thắng 
xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh hữu tội, vô tội của tám 
Cải thoát và cái danh hữu tội, vô tội của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của tám Giải thoát 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội 
của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiên não, vô phiền não của 
tám Giải thoát chắng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái danh hữu phiên não, hoặc vô phiên não của 
tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiên não, vô phiền 
não của tám Giiải thoát; hoặc hữu phiền não, võ 
phiên não của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
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của chúng chắng có, huông chi có cái danh 
hữu phiên não, vô phiên não của tâm Giải thoát 
và cái danh hữu phiên não, vô phiền não của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu phiên não, hoặc vô phiền não của 
tám Giải thoát là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
phiền não, hoặc vô phiên não của tám Thắng xứ, 
chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thê ølan của 
tám Giải thoát chẳng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái danh thê gian, hoặc xuất thê ølan của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế ø1an, hoặc xuất thế 
gian của tắm Giải thoát; hoặc thê ø1an, hoặc xuất 
thế gian của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chăng có, huỗng chi có cái danh thế 
gian, xuất thê gian của tám Giải thoát và cái danh 
thế gian, xuất thê gian của tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ! Các danh này đã 
chăng có, làm sao có thê nói chính cái danh thế 
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gian, hoặc xuất thê gian của tám Giải thoát là - 
Đại Bô-tát; chính cái danh thế ø1an, hoặc xuất thế 
gian của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười 
Biến xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
tám Giải thoát chẳng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh 
của tám Giải thoát; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh 
của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến 
xứ, rốt cuộc không thê được, vì tánh của chúng 
chắng có, huông chi có cái danh tạp nhiễm, thanh 
tịnh của tám Giải thoát và cái danh tạp nhiễm, 
thanh tịnh của tắm Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc 
thanh tịnh của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
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__ chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc vê 
Niết-bàn của tám Giải thoát chăng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn của tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niết-bàn của tám Giải thoát; hoặc thuộc về 
sinh tử, thuộc về Niết-bàn của tắm Thăng XỨ, 
chín Định thứ đệ, mười Biên xứ, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huống chỉ 
có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn 
của tám Giải thoát và cái danh thuộc về sinh tử, 
thuộc về Niết-bàn của tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ! Các danh này đã chăng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh thuộc về sinh 
tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của tám Giải thoát là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn của tám Thăng xứ, chín Định 
thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của tám Giải thoát chăng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài của tắm Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
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mười Biên xứ chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như ở trong, ở ngoải, ở cả 
trong ngoài của tám Giải thoát; hoặc ở trong, ở 
ngoài, ở cả trong ngoài của tám Thăng xứ, chín 
Định thứ đệ, mười Biến xứ, rốt cuộc không thê 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của 
tám Giải thoát và cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả 
trong ngoài của tắm Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biến xứ! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh ở trong, ở ngoài, 
hoặc ở cả trong ngoài của tám Giải thoát là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài của tắm Thắng xứ, chín Định thứ đệ, 
mười Biển xứ là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của tám Giải thoát chăng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái đạt được, chắng đạt được của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chắng đạt 
được của tám Giải thoát; hoặc đạt được, chắng 
đạt được của tám Thăng xứ, chín Định thứ đệ, 
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_ mười Biên xứ, rôt cuộc không thê được, vì 
tánh của chúng chăng có, huông chỉ có cái danh 
đạt được, chắng đạt được của tám Giải thoát và 
cái danh đạt được, chắng đạt được của tám 
Thăng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biên xứ! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh đạt được, hoặc chẳng đạt được của tám 
Giải thoát là Đại Bồ-tát; chính cái danh đạt được, 
chắng đạt được của tám Thắng xứ, chín Định thứ 
đệ, mười Biến xứ là Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
mà nói chính cái danh của pháp môn giải thoát 
Không chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như pháp môn giải thoát 
Không, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh của pháp 
môn giải thoát Không và cái danh của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Võ nguyện! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát; 
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chính cái danh của pháp môn giải thoát Vô _ 
tướng, Vô nguyện là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của pháp môn 
giải thoát Không chăng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái danh thường, vô thường của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện chắng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của 
pháp môn giải thoát Không; hoặc thường, vô 
thường của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh thường, 
vô thường của pháp môn giải thoát Không và cái 
danh thường, vô thường của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện! Các danh này đã chăng 
có, làm sao có thể nói chính cái đanh thường, vô 
thường của pháp môn giải thoát Không là Đại 
Bỏ-tát; chính cái danh thường, vô thường của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của pháp môn giải 
thoát Không chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
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__ đanh lạc hoặc khổ của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của pháp 
môn giải thoát Không; hoặc lạc, hoặc khổ của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chăng 
có, huông chi có cái danh lạc, khổ của pháp môn 
giải thoát Không và cái danh lạc, khô của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Võ nguyện! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh lạc hoặc khổ của pháp môn giải thoát 
Không là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc hoặc khô 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của pháp môn 
giải thoát Không chăng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh ngã, hoặc vô ngã của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện chắng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như ngã, vô ngã của pháp 
môn giải thoát Không; hoặc ngã, vô ngã của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, rôt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
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huông chi có cái danh ngã, vô ngã của pháp _ 
môn giải thoát Không và cái danh ngã, vô ngã 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của pháp môn 
giải thoát Không là Đại Bôồ-tát; chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của pháp môn 
giải thoát Không chắng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện chăng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của pháp 
môn giải thoát Không; hoặc tịnh, bất tịnh của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chăng 
có, huông chi có cái danh tịnh, bất tịnh của pháp 
môn giải thoát Không và cái danh tịnh, bất tịnh 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của pháp môn 
giải thoát Không là Đại Bô-tát; chính cái danh 
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tướng, Vô nguyện là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của pháp 
môn giải thoát Không chăng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh không, hoặc bât không của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chắng phải 
là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của 
pháp môn giải thoát Không: hoặc không, bất 
không của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huông chi có cái danh không, 
bất không của pháp môn giải thoát Không và cái 
danh không, bất không của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện! Các danh này đã chăng 
có, làm sao có thê nói chính cái danh không, 
hoặc bất không của pháp môn giải thoát Không 
là Đại Bôồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất 
không của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
pháp môn giải thoát Không chắng phải là Đại 
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Bô-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô 
tướng của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của 
pháp môn giải thoát Không; hoặc hữu tướng, vô 
tướng của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu 
tướng, vô tướng của pháp môn giải thoát Không 
và cái danh hữu tướng, vô tướng của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Võ nguyện! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của pháp môn giải 
thoát Không là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
tướng, hoặc vô tướng của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
pháp môn giải thoát Không chắng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô 
nguyện của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện 
của pháp môn giải thoát Không; hoặc hữu 
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nguyện, vô nguyện của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chăng có, huống chi có cái 
danh hữu nguyện, vô nguyện của pháp môn giải 
thoát Không và cái danh hữu nguyện, vô nguyện 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
pháp môn giải thoát Không là Đại Bô-tát; chính 
cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của 
pháp môn giải thoát Không chăng phải là Đại 
Bô-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch 
tnh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh 
của pháp môn giải thoát Không; hoặc tịch tĩnh, 
chăng tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh tịch tĩnh, 
chăng tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Không và 
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cái danh tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của pháp môn 
giải thoát Không là Đại Bô-tát; chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chắng xa lìa của pháp 
môn giải thoát Không chăng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh xa lìa, hoặc chăng xa lìa của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chăng phải 
là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chắng xa lìa của 
pháp môn giải thoát Không: hoặc xa lìa, chăng xa 
la của pháp môn giải thoát Võ tướng, Võ 
nguyện, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chắng có, huống chi có cái danh xa lìa, 
chăng xa lìa của pháp môn giải thoát Không và 
cái danh xa lìa, chăng xa lìa của pháp môn giải 
thoát Võ tướng, Vô nguyện! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh xa 
lia, hoặc chăng xa lìa của pháp môn giải thoát 
Không là Đại Bồ-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc 
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tướng, Vô nguyện là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của pháp môn 
giải thoát Không chăng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái danh hữu vị, hoặc vô vi của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện chăng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của pháp 
môn giải thoát Không; hoặc hữu vi, vô vị của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chăng 
có, huống chỉ có cái danh hữu vi, vô vi của pháp 
môn giải thoát Không và cái danh hữu vị, vô vị 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu vị, hoặc vô v1 của pháp môn 
giải thoát Không là Đại Bôồ-tát; chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp 
môn giải thoát Không chăng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp 
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môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chắng _ 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu. vô lậu của pháp 
môn giải thoát Không; hoặc hữu lậu, vô lậu của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chăng 
có, huống chi có cái danh hữu lậu, vô lậu của 
pháp môn giải thoát Không và cái danh hữu lậu, 
vô lậu của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện! Các danh này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của 
pháp môn giải thoát Không là Đại Bô-tát; chính 
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của pháp môn giải 
thoát Không chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh sinh, hoặc diệt của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của pháp môn 
giải thoát Không; hoặc sinh, diệt của pháp môn 
giải thoát Võ tướng, Vô nguyện, rôt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ 
có cái danh sinh, diệt của pháp môn giải thoát 
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Không và cái danh sinh, diệt của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của pháp môn giải thoát Không là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cải danh thiện, hoặc chăng phải thiện của 
pháp môn giải thoát Không chắng phải là Đại 
Bô-tát; chính cái danh thiện, hoặc chắng phải 
thiện của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chắng phải thiện 
của pháp môn giải thoát Không; hoặc thiện, 
chăng phải thiện của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huông chi có cái danh 
thiện, chắng phải thiện của pháp môn giải thoát 
Không và cái danh thiện, chắng phải thiện của 
pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh thiện, hoặc chăng phải thiện của pháp 
môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát; chính cái 
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danh thiện, hoặc chắng phải thiện của pháp - 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp môn 
giải thoát Không chăng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện chắng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của pháp 
môn giải thoát Không; hoặc hữu tội, vô tội của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chăng 
có, huồng chi có cái danh hữu tội, vô tội của 
pháp môn giải thoát Không và cái danh hữu tội, 
vô tội của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện! Các danh này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của 
pháp môn giải thoát Không là Đại Bô-tát; chính 
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiên não, vô phiên não của 
pháp môn giải thoát Không chắng phải là Đại 
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Bô-tát; chính cái danh hữu phiên não, hoặc võ 
phiền não của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiên não, vô phiền 
não của pháp môn giải thoát Không; hoặc hữu 
phiền não, vô phiên não của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chắng có, huông chi có cái 
danh hữu phiên não, vô phiên não của pháp môn 
giải thoát Không và cái danh hữu phiên não, vô 
phiền não của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện! Các danh này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh hữu phiên não, hoặc võ 
phiên não của pháp môn giải thoát Không là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu phiên não, hoặc vô 
phiền não của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thê ølan của 
pháp môn giải thoát Không chắng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thê gian, hoặc xuất thê 
gian của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế 
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gian của pháp môn giải thoát Không; hoặc thê 
gian, hoặc xuất thê gian của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chăng có, huông chi có cái 
danh thế gian, xuất thê gian của pháp môn giải 
thoát Không và cái danh thê gian, xuất thế gian 
của pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện! 
Các danh này đã chăng có, lảm sao có thể nói 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thê ølan của 
pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh thế gian, hoặc xuất thê gian của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
pháp môn giải thoát Không chắng phải là Đại 
Bô-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh 
của pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ nguyện 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh 
của pháp môn giải thoát Không: hoặc tạp nhiễm, 
thanh tịnh của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huông chi có cái danh tạp 
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nhiễm, thanh tịnh của pháp môn giải thoát 
Không và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của 
pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của pháp 
môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của pháp môn giải thoát Không chẳng 
phải là Đại Bô-tát; chính cái danh thuộc về sinh 
tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện chắng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niết-bàn của pháp môn giải thoát Không: 
hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bản của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niễt-bàn của pháp môn giải thoát Không và 
cái đanh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện! Các 
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danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của pháp môn giải thoát Không là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niếễt-bàn của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của pháp môn giải thoát Không chắng phải 
là Đại Bô-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, 
hoặc ở cả trong ngoài của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoàải, ở cả 
trong ngoài của pháp môn giải thoát Không; hoặc 
ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ 
có cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của 
pháp môn giải thoát Không và cái danh ở trong, 
ở ngoài, ở cả trong ngoài của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện! Các danh này đã chăng 
có, làm sao có thê nói chính cái danh ở trong, ở 
ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của pháp môn giải 
thoát Không là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở 
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__ trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bỏ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của pháp môn giải thoát Không chăng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái đạt được, chắng đạt được của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chăng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chắng đạt 
được của pháp môn giải thoát Không: hoặc đạt 
được, chăng đạt được của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ có cái 
danh đạt được, chắng đạt được của pháp môn 
giải thoát Không và cái danh đạt được, chắng đạt 
được của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện! Các danh này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính cái đanh đạt được, hoặc chắng đạt 
được của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh đạt được, chắng đạt được của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại 
Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 31 1283 


mà nói chính cái danh của pháp môn Đà-la-n - 
chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh của 
pháp môn Tam-ma-địa chăng phải là Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như pháp môn Đà-la-ni, 
hoặc pháp môn Tam-ma-đỊa, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chăng có, huống chi có 
cái danh của pháp môn Đà-la-n1 và cái danh của 
pháp môn Tam-ma-địa! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh của pháp 
môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát; chính cái danh của 
pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của pháp môn 
Đà-la-ni chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
thường, vô thường của pháp môn Tam-ma-đỊa 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của 
pháp môn Đà-la-n1; hoặc thường, vô thường của 
pháp môn Tam-ma-đỊa, rỗt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chắng có, huông chi có cái 
danh thường, vô thường của pháp môn Đà-la-m 
và cái danh thường, vô thường của pháp môn 
Tam-ma-địa! Các danh này đã chăng có, làm sao 
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— có thế nói chính cái danh thường, vô thường 
của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh thường, vô thường của pháp môn Tam-ma- 
địa là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của pháp môn Đà-la- 
ni chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh lạc 
hoặc khô của pháp môn Tam-ma-địa chắng phải 
là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khô của pháp 
môn Đà-la-ni; hoặc lạc, hoặc khô của pháp môn 
Tam-ma-địa, rốt cuộc không thê được, vì tánh 
của chúng chắng có, huống chi có cái danh lạc, 
khô của pháp môn Đà-la-ni và cái danh lạc, khô 
của pháp môn Tam-ma-địal Các danh này đã 
chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh lạc 
hoặc khổ của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh lạc hoặc khổ của pháp môn Tam- 
ma-địa là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của pháp môn 
Đà-la-ni chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của pháp môn Tam-ma-địa 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 
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-Bạch Thê Tôn, như ngã, vô ngã của pháp _ 
môn Đàả-la-nI; hoặc ngã, vô ngã của pháp môn 
Tam-ma-địa, rốt cuộc không thê được, vì tánh 
của chúng chăng có, huông chi có cái danh ngã, 
vô ngã của pháp môn Đà-la-ni và cái danh ngã, 
vô ngã của pháp môn Tam-ma-địa! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thê nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của pháp môn Đà-la-m là Đại 
Bỏ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của pháp 
môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của pháp môn 
Đà-la-ni chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của pháp môn Tam-ma-địa 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của pháp 
môn Đà-la-ni; hoặc tịnh, bất tịnh của pháp môn 
Tam-ma-địa, rốt cuộc không thê được, vì tánh 
của chúng chăng có, huống chỉ có cái danh tịnh, 
bất tịnh của pháp môn Đà-la-ni và cái danh tịnh, 
bất tịnh của pháp môn Tam-ma-địa! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh tịnh, hoặc bất tịnh của pháp môn Đà-la-nI là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của 
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__ pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh không, hoặc bât không của pháp 
môn Đả-la-ni chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh không, hoặc bất không của pháp môn Tam- 
ma-địa chẳng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của 
pháp môn Đà-la-ni; hoặc không, bất không của 
pháp môn Tam-ma-đỊa, rỗt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ có cái 
danh không, bât không của pháp môn Đà-la-ni và 
cái danh không, bất không của pháp môn Tam- 
ma-địa! Các danh này đã chắng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh không, hoặc bất không của 
pháp môn Đả-la-ni là Đại Bô-tát; chính cái danh 
không, hoặc bất không của pháp môn Tam-ma- 
địa là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
pháp môn Đà-la-ni chắng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
pháp môn Tam-ma-địa chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của 
pháp môn Đà-la-m; hoặc hữu tướng, vô tướng 
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của pháp môn Tam-ma-đỊa, rôt cuộc không thể - 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh hữu tướng, vô tướng của pháp môn Đà- 
la-m và cái danh hữu tướng, vô tướng của pháp 
môn Tam-ma-địa! Các danh này đã chắng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh hữu tướng, 
hoặc vô tướng của pháp môn Đả-la-ni là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
pháp môn Đà-la-ni chắng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
pháp môn Tam-ma-địa chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện 
của pháp môn Đà-la-ni; hoặc hữu nguyện, vô 
nguyện của pháp môn Tam-ma-địa, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh hữu nguyện, vô nguyện 
của pháp môn Đà-la-nI và cái danh hữu nguyện, 
vô nguyện của pháp môn Tam-ma-địa! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của pháp môn 
Đà-la-ni là Đại Bôổ-tát; chính cái danh hữu 
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_ nguyện, hoặc vô nguyện của pháp môn Tam- 
ma-địa là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của 
pháp môn Đà-la-ni chắng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tính của 
pháp môn Tam-ma-địa chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của pháp môn Đà-la-nmi; hoặc tịch tĩnh, chắng tịch 
tính của pháp môn Tam-ma-địa, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi 
có cái danh tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của pháp 
môn Đà-la-ni và cái danh tịch tĩnh, chắng tịch 
tính của pháp môn Tam-ma-địa! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịch 
tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của pháp môn Đà-la-n1 
là Đại Bồ-tát, chính cái danh tịch tĩnh, hoặc 
chắng tịch tĩnh của pháp môn Tam-ma-địa là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chắng xa lìa của pháp 
môn Đả-la-ni chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh xa lìa, hoặc chắng xa lìa của pháp môn 
Tam-ma-địa chắng phải là Đại Bồ-tát? 
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-Bạch Thê Tôn, như xa lìa, chăng xa lia 
của pháp môn Đả-la-ni; hoặc xa lìa, chăng xa lìa 
của pháp môn Tam-ma-địa, rốt cuộc không thê 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh xa lìa, chăng xa lìa của pháp môn Đà-la- 
ni và cái danh xa lìa, chắng xa lìa của pháp môn 
Tam-ma-địa! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc chắng xa 
lia của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bô-tát; chính 
cái danh xa lìa, hoặc chăng xa lìa của pháp môn 
Tam-ma-địa là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của pháp môn 
Đà-la-ni chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
hữu vị, hoặc vô vi của pháp môn Tam-ma-địa 
chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của pháp 
môn Đà-la-ni; hoặc hữu vi, vô vi của pháp môn 
Tam-ma-địa, rốt cuộc không thê được, vì tánh 
của chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu 
vI, VÔ vI của pháp môn Đà-la-ni và cái danh hữu 
vI, VÔ VI của pháp môn Tam-ma-địal! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu vi, hoặc vô v1 của pháp môn Đà-la-nI là 
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—_ Đại Bôồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi 
của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp 
môn Đả-la-ni chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp môn Tam- 
ma-địa chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu. vô lậu của pháp 
môn Đà-la-n1; hoặc hữu lậu, vô lậu của pháp môn 
Tam-ma-địa, rốt cuộc không thê được, vì tánh 
của chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu 
lậu, vô lậu của pháp môn Đà-la-nI và cái danh 
hữu lậu, vô lậu của pháp môn Tam-ma-địa! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp môn Đà- 
la-ni là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc 
vô lậu của pháp môn Tam-ma-đỊa là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của pháp môn Đà- 
la-ni chắng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của pháp môn Tam-ma-địa chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của pháp môn 
Đà-la-n1; hoặc sinh, diệt của pháp môn Tam-ma- 
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địa, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh sinh, diệt 
của pháp môn Đà-la-n1 và cái danh sinh, diệt của 
pháp môn Tam-ma-địa! Các danh này đã chăng 
có, làm sao có thê nói chính cái danh sinh, hoặc 
diệt của pháp môn Đả-la-ni là Đại Bôồ-tát; chính 
cái danh sinh, hoặc diệt của pháp môn Tam-ma- 
địa là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
pháp môn Đà-la-ni chắng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
pháp môn Tam-ma-địa chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chắng phải thiện 
của pháp môn Đà-la-ni; hoặc thiện, chăng phải 
thiện của pháp môn Tam-ma-địỊa, rôt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi 
có cái danh thiện, chăng phải thiện của pháp môn 
Đà-la-nI và cái danh thiện, chắng phải thiện của 
pháp môn Tam-ma-địa! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh thiện, hoặc 
chắng phải thiện của pháp môn Đà-la-ni là Đại 
Bỏ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chắng phải 
thiện của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bô-tát. 
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Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà 
nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp 
môn Đả-la-ni chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp môn Tam-ma- 
địa chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của pháp 
môn Đà-la-m1; hoặc hữu tội, vô tội của pháp môn 
Tam-ma-địa, rốt cuộc không thê được, vì tánh 
của chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu 
tội, vô tội của pháp môn Đà-la-nI và cái danh 
hữu tội, vô tội của pháp môn Tam-ma-địal Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp môn Đà- 
la-ni là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc 
vô tội của pháp môn Tam-ma-đỊa là Đại Bồ-tát. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 32 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYÊN (22) 


Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiên não, vô phiền não của 
pháp môn Đà-la-ni chắng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh hữu phiên não, hoặc võ phiên não 
của pháp môn Tam-ma-địa chắng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thê Tôn, như hữu phiên não, VÔ phiên 
não của pháp môn Đà-la-n1; hoặc hữu phiên não, 
vô phiên não của pháp môn Tam-ma-địa, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chi có cái danh hữu phiền não, vô 
phiên não của pháp môn Đà-la-ni và cái danh 
hữu phiền não, vô phiền não của pháp môn Tam- 
ma-địa! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh hữu phiên não, hoặc võ 
phiên não của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu phiên não, hoặc vô phiên não 
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của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thê Ølan của 
pháp môn Đà-la-ni chắng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế Ølan của 
pháp môn Tam-ma-địa chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thê 
gian của pháp môn Đả-la-m; hoặc thế gian, hoặc 
xuất thế gian của pháp môn Tam-ma-địa, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chi có cái danh thế gian, xuất thế gian 
của pháp môn Đà-la-ni và cái danh thê gian, xuất 
thế gian của pháp môn Tam-ma-địa! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thê nói chính cái 
danh thê gian, hoặc xuất thế gian của pháp môn 
Đà-la-ni là Đại Bô-tát; chính cái danh thế gian, 
hoặc xuất thế gian của pháp môn Tam-ma-địa là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
pháp môn Đà-la-ni chắng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
pháp môn Tam-ma-địa chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh 
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của pháp môn Đả-la-ni; hoặc tạp nhiễm, thanh _ 
tịnh của pháp môn Tam-ma-đỊa, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ 
có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp môn 
Đà-la-ni và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của 
pháp môn Tam-ma-địa! Các danh này đã chăng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, 
hoặc thanh tịnh của pháp môn Đà-la-nI là Đại 
Bô-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh 
của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của pháp môn Đà-la-ni chăng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn của pháp môn Tam-ma-địa 
chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niết-bàn của pháp môn Đà-la-n1; hoặc thuộc 
về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của pháp môn Tam- 
ma-địa, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chỉ có cái danh thuộc về 
sinh tử, thuộc về Niết-bàn của pháp môn Đà-la-nI 
và cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn 
của pháp môn Tam-ma-địa! Các danh này đã 
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— chăng có, làm sao có thê nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của 
pháp môn Đả-la-ni là Đại Bô-tát; chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của 
pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của pháp môn Đà-la-ni chắng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài của pháp môn Tam-ma-địa chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoải, ở cả 
trong ngoài của pháp môn Đà-la-n1; hoặc ở trong, 
ở ngoài, ở cả trong ngoài của pháp môn Tam-ma- 
địa, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh ở trong, ở ngoài, 
ở cả trong ngoài của pháp môn Đà-la-nI và cái 
danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của pháp 
môn Tam-ma-địa! Các danh này đã chắng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh ở trong, ở 
ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của pháp môn Đà- 
la-ni là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở 
ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của pháp môn Tam- 
ma-địa là Đại Bô-tát. 
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-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà - 
nó1 chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của pháp môn Đà-la-ni chăng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh được, chắng đạt được của pháp 
môn Tam-ma-địa chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chắng đạt 
được của pháp môn Đà-la-m; hoặc đạt được, 
chắng đạt được của pháp môn Tam-ma-địa, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chi có cái danh đạt được, chắng đạt 
được của pháp môn Đà-la-m và cái danh đạt 
được, chắng đạt được của pháp môn Tam-ma- 
địa! Các danh này đã chắng có, làm sao có thê 
nó1 chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh đạt được, chắng đạt được của pháp môn 
Tam-ma-địa là Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
mà nói chính cái danh của bậc Cực hỷ chăng phải 
là Đại Bô-tát; chính cái danh của bậc Ly câu, bậc 
Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thăng, 
bậc Hiện tiên, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc 
Thiện tuệ, bậc Pháp vân chắng phải là Đại Bồ- 
tát? 
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— Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như bậc Cực hý, hoặc bậc Ly 
cầu cho đến bậc Pháp vân, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh của bậc Cực hỷ và cái danh của bậc Ly 
cấu cho đến bậc Pháp vân! Các danh này đã 
chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh của 
bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; chính cái danh của bậc 
Ly câu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của bậc Cực 
hỷ chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
thường, vô thường của bậc Ly câu cho đến bậc 
Pháp vân chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của 
bậc Cực hỷ; hoặc thường, vô thường của bậc Ly 
cầu cho đến bậc Pháp vân, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh thường, vô thường của bậc Cực hỷ và 
cái danh thường, vô thường của bậc Ly câu cho 
đến bậc Pháp vân! Các danh này đã chắng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh thường, vô 
thường của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh thường, vô thường của bậc Ly câu cho đến 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 32 1299 


bậc Pháp vân là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của bậc Cực hỷ 
chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh lạc hoặc 
khô của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của bậc 
Cực hỷ; hoặc lạc, hoặc khổ của bậc Ly cầu cho 
đến bậc Pháp vân, rốt cuộc không thê được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
lạc, khổ của bậc Cực hỷ và cái danh lạc, khổ của 
bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
lạc hoặc khổ của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh lạc hoặc khổ của bậc Ly cầu cho đến 
bậc Pháp vân là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của bậc Cực hỷ 
chăng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của bậc Ly câu cho đến bậc Pháp 
vân chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của bậc Cực 
hỷ; hoặc ngã, vô ngã của bậc Ly câu cho đến bậc 
Pháp vân, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
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__ chúng chăng có, huông chi có cái danh ngã, vô 
ngã của bậc Cực hỷ và cái danh ngã, vô ngã của 
bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của bậc Ly cấu 
cho đến bậc Pháp vân là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của bậc Cực hỷ 
chắng phải là Đại Bỏ-tát; chính cái danh tịnh, 
hoặc bất tịnh của bậc Ly cầu cho đến bậc Pháp 
vân chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của bậc 
Cực hỷ; hoặc tịnh, bất tịnh của bậc Ly câu cho 
đến bậc Pháp vân, rốt cuộc không thê được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
tịnh, bất tịnh của bậc Cực hý và cái danh tịnh, bât 
tịnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của bậc Cực hý là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của 
bậc Ly cầu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của bậc 
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Cực hý chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái - 
danh không, hoặc bất không của bậc Ly cấu cho 
đến bậc Pháp vân chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của 
bậc Cực hỷ; hoặc không, bất không của bậc Ly 
cầu cho đến bậc Pháp vân, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh không, bất không của bậc Cực hỷ và cái 
danh không, bất không của bậc Ly câu cho đến 
bậc Pháp vân! Các danh này đã chẳng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh không, hoặc bất 
không của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh không, hoặc bất không của bậc Ly cấu cho 
đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của bậc 
Cực hỷ chăng phải là Đại Bồ-tát: chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của bậc Ly câu cho 
đến bậc Pháp vân chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của 
bậc Cực hýỷ; hoặc hữu tướng, vô tướng của bậc 
Ly cầu cho đến bậc Pháp vân, rỗt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh hữu tướng, vô tướng của bậc Cực hỷ và 
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— cái danh hữu tướng, vô tướng của bậc Ly câu 
cho đến bậc Pháp vân! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tướng, 
hoặc vô tướng của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của bậc 
Ly câu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
bậc Cực hý chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của bậc Ly 
cầu cho đến bậc Pháp vân chắng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện 
của bậc Cực hỷ; hoặc hữu nguyện, vô nguyện 
của bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chăng có, 
huống chi có cái danh hữu nguyện, vô nguyện 
của bậc Cực hy và cái danh hữu nguyện, vô 
nguyện của bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
bậc Cực hỷ là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện của bậc Ly cấu cho đến 
bậc Pháp vân là Đại Bô-tát. 
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-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà - 
nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh 
của bậc Cực hỷ chắng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của bậc 
Ly câu cho đến bậc Pháp vân chắng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của bậc Cực hỷ; hoặc tịch tính, chắng tịch tĩnh 
của bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh tịch tính, chắng tịch tĩnh 
của bậc Cực hỷ và cái danh tịch tĩnh, chắng tịch 
tĩnh của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh tịch tĩnh, hoặc chăng tịch tĩnh của bậc 
Cực hỷ là Đại Bô-tát; chính cái danh tịch tĩnh, 
hoặc chắng tịch tĩnh của bậc Ly cầu cho đến bậc 
Pháp vân là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa la, hoặc chắng xa lìa của bậc 
Cực hỷ chăng phải là Đại Bô-tát: chính cái danh 
xa lia, hoặc chắng xa lia của bậc Ly cầu cho đến 
bậc Pháp vân chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chắng xa lìa của 


1304 BÁT-NHÃ - BỘ 1 


— bậc Cực hỷ; hoặc xa lìa, chắng xa lia của bậc 
Ly cầu cho đến bậc Pháp vân, rốt cuộc không thê 
được, vì tánh của chúng chăng có, huống chỉ có 
cái danh xa la, chắng xa lia của bậc Cực hý và 
cái danh xa lìa, chắng xa lìa của bậc Ly câu cho 
đến bậc Pháp vân! Các danh này đã chăng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc 
chắng xa lìa của bậc Cực hý là Đại Bô-tát; chính 
cái danh xa lia, hoặc chắng xa lìa của bậc Ly câu 
cho đến bậc Pháp vân là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vị, hoặc vô vi của bậc Cực hỷ 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu vi, 
hoặc vô vi của bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của bậc 
Cực hỷ; hoặc hữu vi, vô v1 của bậc Ly câu cho 
đến bậc Pháp vân, rốt cuộc không thê được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
hữu vị, vô v1 của bậc Cực hỷ và cái danh hữu vị, 
vô vi của bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu vị, hoặc vô vi của bậc Cực hỷ là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của 
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bậc Ly câu cho đên bậc Pháp vân là Đại Bô- _ 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc võ lậu của bậc Cực 
hỷ chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
lậu, hoặc vô lậu của bậc Ly cầu cho đến bậc Pháp 
vân chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như hữu lậu, vô lậu của bậc 
Cực hỷ; hoặc hữu lậu, vô lậu của bậc Ly cầu cho 
đến bậc Pháp vân, rốt cuộc không thê được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
hữu lậu, vô lậu của bậc Cực hỷ và cái danh hữu 
lậu, vô lậu của bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của bậc Cực 
hỷ là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô 
lậu của bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của bậc Cực hỷ 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của bậc Cực 
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_ hý; hoặc sinh, diệt của bậc Ly câu cho đên bậc 
Pháp vân, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh sinh, diệt 
của bậc Cực hỷ và cái danh sinh, diệt của bậc Ly 
cấu cho đến bậc Pháp vân! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh sinh, hoặc diệt của bậc Ly câu cho đến bậc 
Pháp vân là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
bậc Cực hý chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh thiện, hoặc chăng phải thiện của bậc Ly cấu 
cho đến bậc Pháp vân chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chắng phải thiện 
của bậc Cực hỷ; hoặc thiện, chắng phải thiện của 
bậc Ly cầu cho đến bậc Pháp vân, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huống chỉ 
có cái danh thiện, chắng phải thiện của bậc Cực 
hý và cái danh thiện, chắng phải thiện của bậc Ly 
cấu cho đến bậc Pháp vân! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
thiện, hoặc chắng phải thiện của bậc Cực hỷ là 
Đại Bô-tát; chính cái danh thiện, hoặc chắng phải 
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thiện của bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân là _ 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của bậc Cực 
hỷ chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
tội, hoặc vô tội của bậc Ly cầu cho đến bậc Pháp 
vân chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của bậc 
Cực hỷ; hoặc hữu tội, vô tội của bậc Ly câu cho 
đến bậc Pháp vân, rốt cuộc không thê được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
hữu tội, vô tội của bậc Cực hỷ và cái danh hữu 
tội, vô tội của bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thê nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của bậc Cực 
hỷ là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc vô 
tội của bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiền não, vô phiền não của 
bậc Cực hý chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh hữu phiên não, hoặc vô phiên não của bậc 
Ly câu cho đến bậc Pháp vân chắng phải là Đại 
Bồ-tát? 
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-Bạch Thể Tôn, như hữu phiên não, vô 
phiên não của bậc Cực hỷ; hoặc hữu phiền não, 
vô phiên não của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp 
vân, rốt cuộc không thê được, vì tánh của chúng 
chăng có, huông chi có cái danh hữu phiên não, 
vô phiền não của bậc Cực hỷ và cái danh hữu 
phiền não, vô phiền não của bậc Ly cấu cho đến 
bậc Pháp vân! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh hữu phiền não, 
hoặc vô phiên não của bậc Cực hý là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu phiên não, hoặc vô phiên não 
của bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thê Ølan của 
bậc Cực hý chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh thế gian, hoặc xuất thế gian của bậc Ly cấu 
cho đến bậc Pháp vân chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế 
gian của bậc Cực hỷ; hoặc thế ø1an, hoặc xuất thê 
gian của bậc Ly cầu cho đến bậc Pháp vân, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chăng 
có, huống chi có cái danh thế gian, xuất thê gian 
của bậc Cực hỷ và cái danh thê ø1an, xuất thế 
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gian của bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân! - 
Các danh này đã chắng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thê ølan của 
bậc Cực hỷ là Đại Bô-tát; chính cái danh thế 
gian, hoặc xuất thế gian của bậc Ly câu cho đến 
bậc Pháp vân là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
bậc Cực hý chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của bậc Ly cầu 
cho đến bậc Pháp vân chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh 
của bậc Cực hỷ; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của 
bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ 
có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của bậc Cực hỷ 
và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của bậc Ly cầu 
cho đến bậc Pháp vân! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, 
hoặc thanh tịnh của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
bậc Ly cầu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
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— Niễt-bàn của bậc Cực hý chắng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niếễt-bàn của bậc Ly câu cho đến bậc 
Pháp vân chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niết-bàn của bậc Cực hỷ; hoặc thuộc về sinh 
tử, thuộc về Niễt-bàn của bậc Ly câu cho đến bậc 
Pháp vân, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh thuộc về 
sinh tử, thuộc về Niết-bàn của bậc Cực hỷ và cái 
danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của bậc 
Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niếễt-bàn của bậc 
Cực hỷ là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về 
sinh tử, hoặc thuộc vê Niết-bàn của bậc Ly câu 
cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của bậc Cực hý chăng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ở ngoải, ở cả 
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trong ngoài của bậc Cực hỷ; hoặc ở trong, ở 
ngoài, ở cả trong ngoài của bậc Ly cấu cho đến 
bậc Pháp vân, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chắng có, huông chi có cái danh ở 
trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của bậc Cực hỷ 
và cái danh ở trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của 
bậc Ly câu cho đến bậc Pháp vân! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thê nói chính cái danh ở 
trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của bậc 
Cực hỷ là Đại Bô-tát; chính cái danh ở trong, Ở 
ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của bậc Ly câu cho 
đến bậc Pháp vân là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của bậc Cực hý chắng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh được, chắng đạt được của bậc Ly cầu 
cho đến bậc Pháp vân chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chắng đạt 
được của bậc Cực hỷ; hoặc đạt được, chắng đạt 
được của bậc Ly cầu cho đến bậc Pháp vân, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chi có cái danh đạt được, chắng đạt 
được của bậc Cực hỷ và cái danh đạt được, chắng 
đạt được của bậc Ly cầu cho đến bậc Pháp vân! 
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Các danh này đã chắng có, làm sao có thê nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; chính cái danh đạt 
được, chắng đạt được của bậc Ly cầu cho đến 
bậc Pháp vân là Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào 
mà nói chính cái danh của năm loại mắt chắng 
phải là Đại Bô-tát; chính cái danh của sáu phép 
thân thông chăng phải là Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

Bạch Thế Tôn, như năm loại mắt, hoặc sáu 
phép thân thông, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
của năm loại mắt và cái danh của sáu phép thân 
thông! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thê 
nói chính cái danh của năm loại mắt là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh của sáu phép thân thông là 
Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của năm loại 
mặt chăng phải là Đại Bỏ-tát; chính cái danh 
thường, vô thường của sáu phép thần thông 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của 
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năm loại mắt; hoặc thường, vô thường của sáu 
phép thân thông, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
thường, vô thường của năm loại mắt và cái danh 
thường, vô thường của sáu phép thân thông! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh thường, vô thường của năm loại mắt là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thường, vô thường của 
sáu phép thân thông là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của năm loại mắt 
chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh lạc hoặc 
khô của sáu phép thân thông chắng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của năm 
loại mắt; hoặc lạc, hoặc khổ của sáu phép thần 
thông, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chắng có, huông chỉ có cái danh lạc, khổ 
của năm loại mắt và cái danh lạc, khổ của sáu 
phép thần thông! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ của 
năm loại mắt là Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc 
hoặc khổ của sáu phép thân thông là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
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— chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của năm loại 
mặt chắng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của sáu phép thần thông chắng phải 
là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của năm 
loại mắt; hoặc ngã, vô ngã của sáu phép thân 
thông, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huông chi có cái danh ngã, vô 
ngã của năm loại mắt và cái danh ngã, vô ngã của 
sáu phép thân thông! Các danh này đã chắng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh ngã, hoặc vô 
ngã của năm loại mặt là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh ngã, hoặc vô ngã của sáu phép thân thông là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của năm loại 
mặt chăng phải là Đại Bỏ-tát; chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của sáu phép thần thông chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của năm 
loại mắt; hoặc tịnh, bất tịnh của sáu phép thần 
thông, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh tịnh, bất 
tịnh của năm loại mắt và cái danh tịnh, bất tịnh 
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của sáu phép thân thông! Các danh này đã - 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịnh, 
hoặc bất tịnh của năm loại mắt là Đại Bồ-tát: 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của sáu phép 
thân thông là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của năm 
loại mắt chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
không, hoặc bất không của sáu phép thân thông 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của 
năm loại mắt; hoặc không, bất không của sáu 
phép thân thông, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huông chi có cái danh 
không, bất không của năm loại mắt và cái danh 
không, bất không của sáu phép thân thông! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh không, hoặc bất không của năm loại mắt 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh không, hoặc bất 
không của sáu phép thân thông là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
năm loại mặt chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của sáu phép 
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__ thân thông chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của 
năm loại mắt; hoặc hữu tướng, vô tướng của sáu 
phép thân thông, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
hữu tướng, vô tướng của năm loại mắt và cái 
danh hữu tướng, vô tướng của sáu phép thân 
thông! Các danh này đã chăng có, làm sao có thê 
nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
năm loại mắt là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu 
tướng, hoặc vô tướng của sáu phép thân thông là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
năm loại mắt chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của sáu phép 
thân thông chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện 
của năm loại mắt; hoặc hữu nguyện, vô nguyện 
của sáu phép thân thông, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh hữu nguyện, vô nguyện của năm loại 
mắt và cái danh hữu nguyện, vô nguyện của sáu 
phép thần thông! Các danh này đã chăng có, làm 
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sao có thể nói chính cái danh hữu nguyện, - 
hoặc vô nguyện của năm loại mắt là Đại Bô-tát; 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
sáu phép thân thông là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của 
năm loại mắt chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của sáu phép 
thân thông chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của năm loại mắt; hoặc tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của sáu phép thân thông, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh tịch tính, chắng tịch tĩnh của năm loại 
mắt và cái danh tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của sáu 
phép thần thông! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc 
chắng tịch tĩnh của năm loại mắt là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của 
sáu phép thân thông là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chăng xa lìa của năm 
loại mắt chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
xa lìa, hoặc chăng xa lìa của sáu phép thân thông 
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__ chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chăng xa lìa của 
năm loại mắt; hoặc xa lìa, chăng xa lia của sáu 
phép thân thông, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huông chi có cái danh 
xa lìa, chắng xa lìa của năm loại mắt và cái danh 
xa lìa, chắng xa lìa của sáu phép thần thông! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thê nói chính 
cái danh xa lìa, hoặc chẵng xa lia của năm loại 
mắt là Đại Bồ-tát; chính cái danh xa lìa, hoặc 
chắng xa lìa của sáu phép thân thông là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vI của năm loại 
mắt chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
vi, hoặc vô vi của sáu phép thần thông chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của năm 
loại mắt; hoặc hữu vi, vô vi của sáu phép thân 
thông, rốt cuộc không thê được, vì tánh của 
chúng chắng có, huông chi có cái danh hữu vi, vô 
vi của năm loại mắt và cái danh hữu vi, vô vi của 
sáu phép thân thông! Các danh này đã chăng có, 
làm sao có thể nói chính cái đanh hữu vi, hoặc vô 
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vi của năm loại mắt là Đại Bô-tát; chính cái _ 
danh hữu vi, hoặc vô vi của sáu phép thần thông 
là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của năm loại 
mắt chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
lậu, hoặc vô lậu của sáu phép thần thông chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của năm 
loại mắt; hoặc hữu lậu, vô lậu của sáu phép thần 
thông, rốt cuộc không thê được, vì tánh của 
chúng chắng có, huông chi có cái danh hữu lậu, 
vô lậu của năm loại mặt và cái danh hữu lậu, vô 
lậu của sáu phép thần thông! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
lậu, hoặc vô lậu của năm loại mắt là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của sáu phép 
thân thông là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của năm loại mắt 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của sáu phép thân thông chăng phải là 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của năm loại 
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— mặt; hoặc sinh, diệt của sáu phép thân thông, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh sinh, diệt của 
năm loại mắt và cái danh sinh, diệt của sáu phép 
thân thông! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của năm 
loại mặt là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, hoặc 
diệt của sáu phép thân thông là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chăng phải thiện của 
năm loại mắt chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh thiện, hoặc chẳng phải thiện của sáu phép 
thân thông chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chắng phải thiện 
của năm loại mắt; hoặc thiện, chắng phải thiện 
của sáu phép thân thông, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huồng chi có 
cái danh thiện, chắng phải thiện của sắc xứ và cái 
danh thiện, chắng phải thiện của sáu phép thần 
thông! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thê 
nói chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện 
của năm loại mắt là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
thiện, hoặc chắng phải thiện của sáu phép thần 
thông là Đại Bô-tát. 
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Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào mà 
nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của nắm 
loại mắt chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của sáu phép thần thông 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như hữu tội, vô tội của năm 
loại mắt; hoặc hữu tội, vô tội của sáu phép thần 
thông, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huồng chi có cái danh hữu tội, 
vô tội của năm loại mắt và cái danh hữu tội, vô 
tội của sáu phép thần thông! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
tội, hoặc vô tội của năm loại mặt là Đại Bồ-tát: 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của sáu phép 
thân thông là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiên não, vô phiên não của 
năm loại mặt chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh hữu phiên não, hoặc vô phiên não của sáu 
phép thân thông chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như hữu phiên não, VÔ phiên 
não của năm loại mắt; hoặc hữu phiên não, võ 
phiền não của sáu phép thần thông, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
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_ huông chi có cái danh hữu phiên não, vô phiên 
não của năm loại mắt và cái danh hữu phiền não, 
vô phiên não của sáu phép thần thông! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu phiên não, hoặc vô phiền não của năm 
loại mắt là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu phiền 
não, hoặc vô phiền não của sáu phép thân thông 
là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thê ølan của 
năm loại mắt chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh thế gian, hoặc xuất thế gian của sáu phép 
thân thông chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế glan, hoặc xuất thế 
gian của năm loại mắt; hoặc thế gian, hoặc xuất 
thế gian của sáu phép thân thông, rôt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chăng có, huống chi 
có cái danh thê gian, xuất thê gian của năm loại 
mắt và cái danh thế gian, xuất thế gian của sáu 
phép thân thông! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất 
thế gian của năm loại mắt là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của sáu 
phép thân thông là Đại Bô-tát. 
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-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà - 
nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh 
của năm loại mặt chăng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của sáu phép 
thân thông chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh 
của năm loại mắt; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của 
sáu phép thân thông, rốt cuộc không thê được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
tạp nhiễm, thanh tịnh của năm loại mắt và cái 
danh tạp nhiễm, thanh tịnh của sáu phép thần 
thông! Các danh này đã chăng có, làm sao có thê 
nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh 
của năm loại mắt là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của sáu phép thần 
thông là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của năm loại mắt chăng phải là Đại Bô- 
tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc 
về Niết-bàn của sáu phép thân thông chắng phải 
là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niết-bàn của năm loại mắt; hoặc thuộc về sinh 
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__ tử, thuộc vê Niết-bàn của sáu phép thân thông, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, 
thuộc về Niết-bàn của năm loại mắt và cái danh 
thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của sáu phép 
thân thông! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thê nói chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn của năm loại mắt là Đại Bỗ- 
tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc 
về Niết-bàn của sáu phép thân thông là Đại Bỏ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của năm loại mắt chăng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của sáu phép thân thông chắng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như ở trong, ở ngoài, ở cả 
trong ngoài của năm loại mắt; hoặc ở trong, ở 
ngoài, ở cả trong ngoài của sáu phép thần thông, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh ở trong, ở ngoài, 
ở cả trong ngoài của năm loại mắt và cái danh ở 
trong, ở ngoài, ở cả trong ngoài của sáu phép 
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thân thông! Các danh này đã chăng có, làm _ 
sao có thể nói chính cái danh ở trong, ở ngoài, 
hoặc ở cả trong ngoài của năm loại mắt là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ở ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài của sáu phép thân thông là Đại Bỏ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của năm loại mặt chắng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái danh được, chắng đạt được của sáu phép thần 
thông chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chắng đạt 
được của năm loại mắt; hoặc đạt được, chắng đạt 
được của sáu phép thân thông, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi 
có cái danh đạt được, chắng đạt được của năm 
loại mắt và cái danh đạt được, chắng đạt được 
của sáu phép thần thông! Các danh này đã chẳng 
có, làm sao có thê nói chính cái danh đạt được, 
hoặc chắng đạt được của năm loại mắt là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh đạt được, chắng đạt được của 
sáu phép thân thông là Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính cái danh nơi mười lực của Phật 
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— chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng chẳng phải là Đại Bôồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

Bạch Thế Tôn, như mười lực của Phật, hoặc 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh nơi mười lực của Phật và cái danh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh nơi 
mười lực của Phật là Đại Bô-tát; chính cái danh 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường nơi mười lực 
của Phật chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
thường, vô thường của bôn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường nơi 
mười lực của Phật; hoặc thường, vô thường của 
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bốn điêu không sợ, bôn sự hiểu biết thông _ 
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh thường, vô thường nơi 
mười lực của Phật và cái danh thường, vô thường 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh thường, vô thường nơi mười lực của Phật là 
Đại Bô-tát; chính cái danh thường, vô thường của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ nơi mười lực của 
Phật chăng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái danh lạc 
hoặc khổ của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bât cộng chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ nơi mười 
lực của Phật; hoặc lạc, hoặc khổ của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không thê được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
lạc, khô nơi mười lực của Phật và cái danh lạc, 
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_ khố của bôn điều không sợ, bôn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh lạc hoặc khổ nơi mười lực của Phật là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc hoặc khô của bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười 
tám pháp Phật bất cộng là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã nơi mười lực 
của Phật chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
ngã, hoặc vô ngã của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã nơi mười 
lực của Phật; hoặc ngã, vô ngã của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không thê được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
ngã, vô ngã nơi mười lực của Phật và cái danh 
ngã, vô ngã của bỗn điều không sợ, bỗn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã nơi mười lực 
của Phật là Đại Bô-tát; chính cái danh ngã, hoặc 
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vô ngã của bôn điêu không sợ, bôn sự hiểu - 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh nơi mười lực 
của Phật chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như tịnh, bất tịnh nơi mười 
lực của Phật; hoặc tịnh, bất tịnh của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không thê được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
tịnh, bất tịnh nơi mười lực của Phật và cái danh 
tịnh, bất tịnh của bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh nơi mười lực 
của Phật là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc 
bất tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
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_ chính cái danh không, hoặc bât không nơi 
mười lực của Phật chắng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh không, hoặc bất không của bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười 
tám pháp Phật bất cộng chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không nơi 
mười lực của Phật; hoặc không, bất không của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chăng có, huống chi có 
cái danh không, bất không nơi mười lực của Phật 
và cái danh không, bất không của bỗn điêu không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tắm pháp 
Phật bất cộng! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh không, hoặc bất 
không nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh không, hoặc bất không của bốn điêu 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng nơi 
mười lực của Phật chắng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười 
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tám pháp Phật bât cộng chăng phải là Đại Bồ- ˆ 
tát? 

-Bạch Thê Tôn, như hữu tướng, vô tướng nơi 
mười lực của Phật; hoặc hữu tướng, vô tướng của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chăng có, huống chỉ có 
cái danh hữu tướng, vô tướng nơi mười lực của 
Phật và cái danh hữu tướng, vô tướng của bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười 
tám pháp Phật bất cộng! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tướng, 
hoặc vô tướng nơi mười lực của Phật là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 33 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYÊN (23) 


Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện nơi 
mười lực của Phật chắng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng chắng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện 
nơi mười lực của Phật; hoặc hữu nguyện, vô 
nguyện của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biệt 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chăng 
có, huông chi có cái danh hữu nguyện, vô 
nguyện nơi mười lực của Phật và cái danh hữu 
nguyện, vô nguyện của bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng! Các danh này đã chăng có, làm sao có thê 
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nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô - 
nguyện nơi mười lực của Phật là Đại Bô-tát; 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh nơi 
mười lực của Phật chắng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng chắng phải là Đại 
Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
nơi mười lực của Phật; hoặc tịch tĩnh, chắng tịch 
tĩnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chi có cái danh tịch tĩnh, chắng tịch 
tĩnh nơi mười lực của Phật và cái danh tịch tính, 
chắng tịch tĩnh của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng! Các danh này đã chăng có, làm sao có thê 
nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh 
nơi mười lực của Phật là Đại Bô-tát; chính cái 
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— danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của bôn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười 
tám pháp Phật bất cộng là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chắng xa lìa nơi mười 
lực của Phật chắng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh xa lia, hoặc chắng xa lìa của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tắm 
pháp Phật bất cộng chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như xa lìa, chắng xa lia nơi 
mười lực của Phật; hoặc xa la, chắng xa lia của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh xa lia, chắng xa lìa nơi mười lực của 
Phật và cái danh xa lìa, chăng xa lìa của bốn điêu 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng! Các danh này đã chăng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc 
chắng xa lìa nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh xa lìa, hoặc chăng xa lìa của bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười 
tám pháp Phật bất cộng là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
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chính cái danh hữu vị, hoặc vô v1 nơi mười lực 
của Phật chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như hữu vi, vô vi nơi mười 
lực của Phật; hoặc hữu vi, vô vi của bôn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tắm 
pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
hữu vi, võ v1 nơi mười lực của Phật và cái danh 
hữu vi, vô vi của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi nơi mười lực 
của Phật là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, 
hoặc vô vi của bỗn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu nơi mười lực 
của Phật chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
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cộng chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như hữu lậu, vô lậu nơi mười 
lực của Phật; hoặc hữu lậu, vô lậu của bôn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
hữu lậu, vô lậu nơi mười lực của Phật và cái 
danh hữu lậu, vô lậu của bốn điêu không sợ, bôn 
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng! Các danh này đã chắng có, làm sao có thê 
nó1 chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu nơi mười 
lực của Phật là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu 
lậu, hoặc vô lậu của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt nơi mười lực của 
Phật chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
sinh, hoặc diệt của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như sinh, diệt nơi mười lực 
của Phật; hoặc sinh, diệt của bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
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bất cộng, rôt cuộc không thê được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh sinh, diệt 
nơi mười lực của Phật và cái danh sinh, diệt của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, 
hoặc diệt nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tắm 
pháp Phật bất cộng là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện nơi 
mười lực của Phật chắng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng chắng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chắng phải thiện 
nơi mười lực của Phật; hoặc thiện, chắng phải 
thiện của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huông chi có cái danh thiện, chắng phải thiện 
nơi mười lực của Phật và cái danh thiện, chắng 
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__ phải thiện của bỗn điêu không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện nơi 
mười lực của Phật là Đại Bô-tát; chính cái danh 
thiện, hoặc chăng phải thiện của bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tắm pháp 
Phật bất cộng là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội nơi mười lực 
của Phật chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội nơi mười 
lực của Phật; hoặc hữu tội, vô tội của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không thê được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
hữu tội, vô tội nơi mười lực của Phật và cái danh 
hữu tội, vô tội của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng! Các danh này đã chăng có, làm sao có thê 
nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội nơi mười 
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lực của Phật là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu _ 
tội, hoặc vô tội của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiên não, vô phiền não nơi 
mười lực của Phật chắng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh hữu phiên não, hoặc vô phiên não 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chăng phải là 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiên não, VÔ phiên 
não nơi mười lực của Phật; hoặc hữu phiên não, 
vô phiên não của bốn điều không sợ, bỗn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chi có cái danh hữu phiền não, vô 
phiên não nơi mười lực của Phật và cái danh hữu 
phiên não, vô phiên não của bôn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng! Các danh này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh hữu phiên não, hoặc vô 
phiên não nơi mười lực của Phật là Đại Bô-tát; 
chính cái danh hữu phiên não, hoặc vô phiên não 
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__ của bôn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian nơi 
mười lực của Phật chắng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thê ølan của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng chắng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế 
gian nơi mười lực của Phật; hoặc thế gian, hoặc 
xuất thê gian của bốn điều không sợ, bốn sự hiệu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chăng 
có, huống chi có cái danh thê gian, xuất thế gian 
nơi mười lực của Phật và cái danh thế Ø1an, xuất 
thế Ølan của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh thế gian, hoặc xuất thế Ølan nơi TmƯỜi 
lực của Phật là Đại Bô-tát; chính cái danh thế 
gian, hoặc xuất thê gian của bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng là Đại Bồ-tát. 
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-Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà _ 
nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh nơi 
mười lực của Phật chăng phải là Đại Bôồ-tát; 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng chắng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh nơi 
mười lực của Phật; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tắm pháp Phật bất cộng, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chăng có, huông chi có 
cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh nơi mười lực của 
Phật và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười 
tám pháp Phật bất cộng! Các danh này đã chăng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, 
hoặc thanh tịnh nơi mười lực của Phật là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn nơi mười lực của Phật chắng phải là Đại 
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— Bô-tát; chính cái danh thuộc vê sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn của bốn điều không sợ, bỗn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niết-bàn nơi mười lực của Phật; hoặc thuộc về 
sinh tử, thuộc về Niết-bàn của bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tắm pháp 
Phật bất cộng, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chăng có, huống chi có cái danh thuộc 
về sinh tử, thuộc về Niết-bàn nơi mười lực của 
Phật và cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết- 
bàn của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niễt-bàn 
nơi mười lực của Phật là Đại Bô-tát; chính cái 
danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài nơi mười lực của Phật chăng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả 
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trong ngoài của bôn điêu không sợ, bôn sự - 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như ở trong, ngoài, ở cả 
trong ngoài nơi mười lực của Phật; hoặc ở trong, 
ngoài, ở cả trong ngoài của bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng, rốt cuộc không thê được, vì tánh của 
chúng chăng có, huông chi có cái danh ở trong, 
ngoài, ở cả trong ngoải nơi mười lực của Phật và 
cái danh ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười 
tám pháp Phật bất cộng! Các danh này đã chăng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh ở trong, 
ngoài, hoặc ở cả trong ngoài nơi mười lực của 
Phật là Đại Bô-tát; chính cái danh ở trong, ngoài, 
hoặc ở cả trong ngoải của bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được nơi 
mười lực của Phật chắng phải là Đại Bồ-tát; 
chính cái đạt được, chắng đạt được của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
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__ pháp Phật bât cộng chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chắng đạt 
được nơi mười lực của Phật; hoặc đạt được, 
chắng đạt được của bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng, rốt cuộc không thê được, vì tánh của chúng 
chắng có, huống chi có cái danh đạt được, chắng 
đạt được nơi mười lực của Phật và cái danh đạt 
được, chắng đạt được của bỗn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật 
bất cộng! Các danh này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt 
được nơi mười lực của Phật là Đại Bô-tát; chính 
cái danh đạt được, chắng đạt được của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng là Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính cái danh của đại Từ chăng phải là 
Đại Bô-tát; chính cái danh của đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả chăng phải là Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như đại Từ, hoặc đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huỗng chi có cái danh của đại 
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Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả! Các danh này đã 
chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh của 
đại Từ là Đại Bô-tát; chính cái danh của đại Bị, 
đại Hý, đại Xả là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của đại Từ 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh thường, 
vô thường của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chắng phải 
là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của 
đại Từ; hoặc thường, vô thường của đại BI, đại 
Hỷ, đại Xả, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh thường, 
vô thường của đại Từ và cái danh thường, vô 
thường của đại BI, đại Hỷ, đại Xả! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
thường, vô thường của đại Từ là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thường, vô thường của đại BI, đại 
Hý, đại Xả là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của đại Từ chăng 
phải là Đại Bô-tát; chính cái danh lạc hoặc khô 
của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chăng phải là Đại Bồ- 
tát? 
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-Bạch Thê Tôn, như lạc, hoặc khô của đại 
Từ; hoặc lạc, hoặc khô của đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, rốt cuộc không thê được, vì tánh của chúng 
chắng CÓ, huống chỉ có cái danh lạc, khổ của đại 
Từ và cái danh lạc, khô của đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả! Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh lạc hoặc khô của đại Từ là Đại 
Bô-tát; chính cái danh lạc hoặc khô của đại Bi, 
đại Hý, đại Xả là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của đại Từ 
chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của đại BI, đại Hỷ, đại Xả chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của đại Từ; 
hoặc ngã, vô ngã của đại BỊ, đại Hỷ, đại Xả, rốt 
cuộc không thê được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chi có cái danh ngã, vô ngã của đại Từ 
và cái danh ngã, vô ngã của đại BỊ, đại Hỷ, đại 
Xả! Các danh này đã chăng có, làm sao có thê 
nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của đại Từ là 
Đại Bôồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
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chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của đại Từ _ 
chắng phải là Đại Bỏ-tát; chính cái danh tịnh, 
hoặc bất tịnh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chăng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như tịnh, bất tịnh của đại Từ; 
hoặc tịnh, bất tịnh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chỉ có cái danh tịnh, bất tịnh của đại 
Từ và cái danh tịnh, bất tịnh của đại Bi, đại Hỷý, 
đại Xả! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của đại 
Từ là Đại Bô-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất 
tịnh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của đại Từ 
chắng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh không, 
hoặc bất không của đại BI, đại Hỷ, đại Xả chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của 
đại Từ; hoặc không, bất không của đại BI, đại 
Hỷ, đại Xả, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huông chi có cái danh không, 
bất không của đại Từ và cái danh không, bất 
không của đại BI, đại Hỷ, đại Xả! Các danh này 
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__ đã chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của đại Từ là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh không, hoặc bất không của đại BI, 
đại Hý, đại Xả là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của đại 
Từ chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu 
tướng, hoặc vô tướng của đại BI, đại Hỷ, đại Xả 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của 
đại Từ; hoặc hữu tướng, vô tướng của đại BI, đại 
Hỷ, đại Xả, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu 
tướng, vô tướng của đại Từ và cái danh hữu 
tướng, vô tướng của đại BI, đại Hỷ, đại Xả! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của đại Từ là 
Đại Bô-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô 
tướng của đại Bi, đại Hỷý, đại Xả là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
đại Từ chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của đại BỊ, đại Hỷ, 
đại Xả chăng phải là Đại Bồ-tát? 
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-Bạch Thê Tôn, như hữu nguyện, vô 
nguyện của đại Từ; hoặc hữu nguyện, vô nguyện 
của đại BI, đại Hỷ, đại Xả, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh hữu nguyện, vô nguyện của đại Từ và 
cái danh hữu nguyện, vô nguyện của đại BỊ, đại 
Hý, đại Xả! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô 
nguyện của đại Từ là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
hữu nguyện, hoặc vô nguyện của đại BI, đại Hỷ, 
đại Xả là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của 
đại Từ chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của đại BI, đại Hỷ, 
đại Xả chẳng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của đại Từ; hoặc tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, rỗt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của đại Từ và cái danh 
tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả! Các danh này đã chăng có, làm sao có thê 
nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh 
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_ của đại Từ là Đại Bô-tát; chính cái danh tịch 
tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của đại BI, đại Hỷ, đại 
Xã là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chắng xa lia của đại 
Từ chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh xa 
lia, hoặc chắng xa lìa của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chắng xa lìa của 
đại Từ; hoặc xa lia, chắng xa lia của đại BI, đại 
Hỷ, đại Xả, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh xa lìa, 
chăng xa lìa của đại Từ và cái danh xa lìa, chắng 
xa lìa của đại BI, đại Hỷ, đại Xả! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh xa 
lia, hoặc chắng xa lìa của đại Từ là Đại Bồ-tát: 
chính cái danh xa la, hoặc chắng xa lìa của đại 
Bi, đại Hý, đại Xả là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vị, hoặc vô vi của đại Từ 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu vi, 
hoặc vô vi của đại BI, đại Hỷ, đại Xả chắng phải 
là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như hữu vi, vô vi của đại Từ; 
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hoặc hữu vi, vô vi của đại Bi, đại Hý, đại Xả, ˆ 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huỗng chỉ có cái danh hữu vi, vô vi của 
đại Từ và cái danh hữu vi, vô vi của đại BỊ, đại 
Hý, đại Xả! Các danh này đã chắng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của 
đại Từ là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc 
vô vi của đại Bi, đại Hý, đại Xả là Đại Bôồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của đại Từ 
chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu lậu, 
hoặc vô lậu của đại BI, đại Hỷ, đại Xả chẳng phải 
là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của đại 
Từ; hoặc hữu lậu, vô lậu của đại BI, đại Hỷ, đại 
Xả, rốt cuộc không thê được, vì tánh của chúng 
chắng có, huống chi có cái danh hữu lậu, vô lậu 
của đại Từ và cái danh hữu lậu, vô lậu của đại BI, 
đại Hỷ, đại Xả! Các danh này đã chắng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô 
lậu của đại Từ là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
lậu, hoặc vô lậu của đại BỊ, đại Hỷ, đại Xả là Đại 
Bỏ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
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_ chính cái danh sinh, hoặc diệt của đại Từ 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chăng phải là 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của đại Từ; 
hoặc sinh, diệt của đại Bi, đại Hỷý, đại Xả, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huông chi có cái danh sinh, diệt của đại Từ và 
cái danh sinh, diệt của đại BI, đại Hỷý, đại Xả! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của đại Từ là Đại 
Bô-tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của đại Bi, 
đại Hý, đại Xả là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
đại Từ chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
thiện, hoặc chắng phải thiện của đại BI, đại Hỷ, 
đại Xả chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chắng phải thiện 
của đại Từ; hoặc thiện, chắng phải thiện của đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, rỗt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
thiện, chắng phải thiện của đại Từ và cái danh 
thiện, chắng phải thiện của đại BI, đại Hỷ, đại 
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Xá! Các danh này đã chăng có, làm sao có thê _ 
nói chính cái danh thiện, hoặc chăng phải thiện 
của đại Từ là Đại Bồ-tát; chính cái danh thiện, 
hoặc chăng phải thiện của đại Bi, đại Hý, đại Xả 
là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của đại Từ 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu tội, 
hoặc vô tội của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chăng phải 
là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của đại 
Từ; hoặc hữu tội, vô tội của đại BI, đại Hỷ, đại 
Xá, rốt cuộc không thê được, vì tánh của chúng 
chắng có, huống chi có cái danh hữu tội, vô tội 
của đại Từ và cái danh hữu tội, vô tội của đại BI, 
đại Hỷ, đại Xả! Các danh này đã chắng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội 
của đại Từ là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu tội, 
hoặc vô tội của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiên não, vô phiền não của 
đại Từ chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
hữu phiên não, hoặc vô phiên não của đại BI, đại 
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__ Hỷ, đại Xả chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiên não, vô phiền 
não của đại Từ; hoặc hữu phiên não, võ phiên 
não của đại Bi, đại Hỷ, đại Xá, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chăng có, huống chi 
có cái danh hữu phiên não, vô phiền não của đại 
Từ và cái danh hữu phiên não, vô phiền não của 
đại Bi, đại Hỷ, đại Xả! Các danh này đã chăng 
có, làm sao có thê nói chính cái danh hữu phiên 
não, hoặc vô phiên não của đại Từ là Đại Bồ-tát: 
chính cái danh hữu phiên não, hoặc vô phiên não 
của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thê gian, hoặc xuất thê gian của 
đại Từ chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thê gian của đại BI, đại Hỷ, 
đại Xả chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế ø1an, hoặc xuất thế 
gian của đại Từ; hoặc thế gian, hoặc xuất thê 
gian của đại BI, đại Hỷ, đại Xả, rỗt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ 
có cái danh thế gian, xuất thê gian của đại Từ và 
cái danh thê Ø1an, xuất thế gian của đại BI, đại 
Hý, đại Xả! Các danh này đã chắng có, làm sao 
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có thể nói chính cái danh thê gian, hoặc xuật - 
thế gian của đại Từ là Đại Bô-tát; chính cái danh 
thế glan, hoặc xuất thê gian của đại BI, đại Hỷ, 
đại Xả là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của đại 
Từ chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh tạp 
nhiễm, hoặc thanh tịnh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả 
chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh 
của đại Từ; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, rỗt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huông chi có cái danh 
tạp nhiễm, thanh tịnh của sắc xứ và cái danh tạp 
nhiễm, thanh tịnh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của đại Từ là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh 
tịnh của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của đại Từ chắng phải là Đại Bồ-tát: 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chăng phải là 
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-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niết-bàn của đại Từ; hoặc thuộc về sinh tử, 
thuộc về Niết-bàn của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niết-bàn của đại Từ và cái danh thuộc về sinh 
tử, thuộc về Niết-bàn của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của đại Từ là Đại Bô-tát; chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của đại 
Bi, đại Hý, đại Xả là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của đại Từ chăng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài 
của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chăng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ngoài, ở cả 
trong ngoài của đại Từ; hoặc ở trong, ngoài, ở cả 
trong ngoài của đại BỊ, đại Hý, đại Xả, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh ở trong, ngoài, ở cả trong 
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ngoài của đại Từ và cái danh ở trong, ngoài, ở 
cả trong ngoài của đại BI, đại Hỷ, đại Xả! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài 
của đại Từ là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, 
ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của đại BI, đại Hỷ, 
đại Xả là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của đại Từ chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
đạt được, chắng đạt được của đại BI, đại Hỷý, đại 
Xả chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chắng đạt 
được của đại Từ; hoặc đạt được, chắng đạt được 
của đại BI, đại Hỷ, đại Xả, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh đạt được, chắng đạt được của đại Từ và 
cái danh đạt được, chắng đạt được của đại BI, đại 
Hý, đại Xả! Các danh này đã chắng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc chắng 
đạt được của đại Từ là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
đạt được, chắng đạt được của đại BI, đại Hỷ, đại 
Xả là Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
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— mà nói chính cái danh của ba mươi hai tướng 
Đại sĩ chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chắng phải là Đại 
Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

Bạch Thế Tôn, như ba mươi hai tướng Đại 
sĩ, hoặc tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh của ba mươi hai tướng Đại 
sĩ và cái danh của tắm mươi vẻ đẹp kèm theol 
Các danh này đã chắng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh của ba mươi hai tướng Đại sĩ là 
Đại Bô-tát; chính cái danh của tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của ba mươi 
hai tướng Đại sĩ chẳng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái danh thường, vô thường của tắm mươi vẻ đẹp 
kèm theo chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của 
ba mươi hai tướng Đại sĩ; hoặc thường, vô 
thường của tắm mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh thường, vô thường của ba 
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mươi hai tướng Đại sĩ và cái danh thường, vô 
thường của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh thường, vô thường của ba mươi hai tướng 
Đại sĩ là Đại Bồ-tát; chính cái danh thường, vô 
thường của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bỏ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh lạc hoặc khô của tắm mươi vẻ đẹp kèm theo 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của ba 
mươi hai tướng Đại sĩ; hoặc lạc, hoặc khổ của 
tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh lạc, khô của ba mươi hai tướng Đại sĩ và 
cái danh lạc, khỗ của tắm mươi vẻ đẹp kèm theo! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thê nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát; chính cái danh lạc 
hoặc khổ của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
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— chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của ba mươi 
hai tướng Đại sĩ chắng phải là Đại Bôồ-tát; chính 
cái danh ngã, hoặc vô ngã của tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của ba mươi 
hai tướng Đại sĩ; hoặc ngã, vô ngã của tám mươi 
vẻ đẹp kèm theo, rốt cuộc không thê được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
ngã, vô ngã của ba mươi hai tướng Đại sĩ và cái 
danh ngã, vô ngã của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! 
Các danh này đã chắng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát: chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của tắm mươi vẻ đẹp kèm theo là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của ba mươi 
hai tướng Đại sĩ chẳng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như tịnh, bất tịnh của ba 
mươi hai tướng Đại sĩ; hoặc tịnh, bất tịnh của 
tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
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cái danh tịnh, bât tịnh của ba mươi hai tướng 
Đại sĩ và cái danh tịnh, bất tịnh của tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thê nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh 
của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của ba 
mươi hai tướng Đại sĩ chắng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh không, hoặc bất không của tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của ba 
mươi hai tướng Đại sĩ; hoặc không, bất không 
của tắm mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi 
có cái danh không, bất không của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ và cái danh không, bất không của 
tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của ba mươi hai tướng 
Đại sĩ là Đại Bô-tát; chính cái danh không, hoặc 
bất không của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại 
Bồ-tát. 
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Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà 
nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
ba mươi hai tướng Đại sĩ chắng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
tám mươi vẻ đẹp kèm theo chắng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của 
ba mươi hai tướng Đại sĩ; hoặc hữu tướng, vô 
tướng của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rỗt cuộc 
hãy còn chắng thể nắm bắt được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh hữu 
tướng, vô tướng của ba mươi hai tướng Đại sĩ và 
cái danh hữu tướng, vô tướng của tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thê nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô 
tướng của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bỏ- 
tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
ba mươi hai tướng Đại sĩ chắng phải là Đại Bô- 
tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện 
của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chắng phải là Đại 
Bồ-tát? 
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-Bạch Thê Tôn, như hữu nguyện, vô 
nguyện của ba mươi hai tướng Đại sĩ; hoặc hữu 
nguyện, vô nguyện của tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh hữu nguyện, vô 
nguyện của ba mươi hai tướng Đại sĩ và cái danh 
hữu nguyện, vô nguyện của tắm mươi vẻ đẹp 
kèm theo! Các danh này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô 
nguyện của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện 
của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của 
ba mươi hai tướng Đại sĩ chắng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh 
của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chắng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của ba mươi hai tướng Đại sĩ; hoặc tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh của tắm mươi vẻ đẹp kèm theo, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chắng có, huông chi có cái danh tịch tĩnh, chắng 
tịch tĩnh của ba mươi hai tướng Đại sĩ và cái 
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— danh tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của tám mươi 
vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc 
chăng tịch tĩnh của ba mươi hai tướng Đại sĩ là 
Đại Bô-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng 
tịch tính của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chăng xa lìa của ba 
mươi hai tướng Đại sĩ chăng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chắng xa lìa của 
ba mươi hai tướng Đại sĩ; hoặc xa la, chắng xa 
la của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh xa la, chăng xa lìa của ba 
mươi hai tướng Đại sĩ và cái danh xa lìa, chắng 
xa lìa của tắm mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh xa lia, hoặc chăng xa lia của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát; chính cái danh xa la, 
hoặc chắng xa lìa của tám mươi vẻ đẹp kèm theo 
là Đại Bô-tát. 
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Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào mà 
nói chính cái danh hữu vị, hoặc vô vi của ba 
mươi hai tướng Đại sĩ chắng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô v1 của tám mươi 
vẻ đẹp kèm theo chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của ba 
mươi hai tướng Đại sĩ; hoặc hữu vi, vô vi của 
tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chăng có, huống chi có 
cái danh hữu vị, vô v1 của ba mươi hai tướng Đại 
sĩ và cái danh hữu vị, vô v1 của tắm mươi vẻ đẹp 
kèm theo! Các danh này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của ba 
mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu vi, hoặc vô vi của tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của ba mươi 
hai tướng Đại sĩ chắng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu, vô lậu của ba 
mươi hai tướng Đại sĩ; hoặc hữu lậu, vô lậu của 
tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt cuộc không thể 
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— được, vì tánh của chúng chăng có, huông chi 
có cái danh hữu lậu, vô lậu của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ và cái danh hữu lậu, vô lậu của tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thê nói chính cái danh hữu lậu, 
hoặc vô lậu của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của 
tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh sinh, hoặc diệt của tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của ba mươi 
hai tướng Đại sĩ; hoặc sinh, diệt của tắm mươi vẻ 
đẹp kèm theo, rỗt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chắng có, huông chỉ có cái danh sinh, 
diệt của ba mươi hai tướng Đại sĩ và cái danh 
sinh, diệt của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh sinh, hoặc diệt của ba mươi hai tướng 
Đại sĩ là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, hoặc 
diệt của tắm mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
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chính cái danh thiện, hoặc chăng phải thiện 
của ba mươi hai tướng Đại sĩ chăng phải là Đại 
Bôỏ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chăng phải 
thiện của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chăng phải 
là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chắng phải thiện 
của ba mươi hai tướng Đại sĩ; hoặc thiện, chắng 
phải thiện của tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huông chi có cái danh thiện, chắng phải thiện 
của ba mươi hai tướng Đại sĩ và cái danh thiện, 
chăng phải thiện của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thê nói 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bô-tát; chính cái 
danh thiện, hoặc chắng phải thiện của tắm mươi 
vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của ba mươi 
hai tướng Đại sĩ chắng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của ba 
mươi hai tướng Đại sĩ; hoặc hữu tội, vô tội của 
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__ tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rỗt cuộc không thê 
được, vì tánh của chúng chắng có, huồng chi có 
cái danh hữu tội, vô tội của ba mươi hai tướng 
Đại sĩ và cái danh hữu tội, vô tội của tám mươi 
vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội 
của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát: chính 
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo là Đại Bô-tát. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 34 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYÊN (24) 


Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiên não, vô phiền não của 
ba mươi hai tướng Đại sĩ chăng phải là Đại Bô- 
tát; chính cái danh hữu phiên não, hoặc vô phiên 
não của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chăng phải là 
Đại Bôồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiên não, vô phiền 
não của ba mươi hai tướng Đại sĩ; hoặc hữu 
phiên não, vô phiên não của tắm mươi vẻ đẹp 
kèm theo, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huỗng chi có cái danh hữu phiên 
não, vô phiền não của ba mươi hai tướng Đại sĩ 
và cái danh hữu phiên não, vô phiền não của tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo! Các danh này đã chăng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu phiền 
não, hoặc vô phiên não của ba mươi hai tướng 
Đại sĩ là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu phiền 


1370 BÁT-NHÃ - BỘ I 


— não, hoặc vô phiên não của tắm mươi vẻ đẹp 
kèm theo là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thê gian, hoặc xuất thê Ølan của 
ba mươi hai tướng Đại sĩ chắng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh thê gian, hoặc xuất thế gian 
của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chắng phải là Đại 
Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế 
gian của ba mươi hai tướng Đại sĩ; hoặc thế gian, 
hoặc xuất thế gian của tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh thế gian, xuất 
thể gian của ba mươi hai tướng Đại sĩ và cái 
danh thế gian, xuất thê gian của tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo! Các danh này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế 
gian của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh thê gian, hoặc xuất thê Ølan của 
tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của ba 
mươi hai tướng Đại sĩ chắng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
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tám mươi vẻ đẹp kèm theo chăng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh 
của ba mươi hai tướng Đại sĩ; hoặc tạp nhiễm, 
thanh tịnh của tắm mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huông chi có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh 
của ba mươi hai tướng Đại sĩ và cải danh tạp 
nhiễm, thanh tịnh của tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo! Các danh này đã chăng có, làm sao có thê 
nói chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh 
của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát: chính 
cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của tám 
mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của ba mươi hai tướng Đại sĩ chăng 
phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh 
tử, hoặc thuộc về Niễt-bàn của tám mươi vẻ đẹp 
kèm theo chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niết-bàn của ba mươi hai tướng Đại sĩ; hoặc 
thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của tám mươi 
vẻ đẹp kèm theo, rốt cuộc không thể được, vì 
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tánh của chúng chắng có, huông chi có cái 
danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của ba 
mươi hai tướng Đại sĩ và cái danh thuộc về sinh 
tử, thuộc về Niết-bàn của tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo! Các danh này đã chăng có, làm sao có thê 
nói chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc 
về Niễt-bàn của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn của tám mươi vẻ đẹp kèm theo 
là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của ba mươi hai tướng Đại sĩ chăng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở 
cả trong ngoài của tắm mươi vẻ đẹp kèm theo 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ngoài, ở cả 
trong ngoài của ba mươi hai tướng Đại sĩ; hoặc ở 
trong, ngoài, ở cả trong ngoài của tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chắng có, huông chi có cái danh ở 
trong, ngoài, ở cả trong ngoài của ba mươi hai 
tướng Đại sĩ và cái danh ở trong, ngoài, ở cả 
trong ngoài của tám mươi vẻ đẹp kèm theol Các 
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danh này đã chăng có, làm sao có thể nói _ 
chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của ba mươi hai tướng Đại sĩ là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bỏ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của ba mươi hai tướng Đại sĩ chăng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái đạt được, chắng đạt được của 
tám mươi vẻ đẹp kèm theo chắng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chắng đạt 
được của ba mươi hai tướng Đại sĩ; hoặc đạt 
được, chắng đạt được của tám mươi vẻ đẹp kèm 
theo, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chắng có, huống chi có cái danh đạt được, chắng 
đạt được của ba mươi hai tướng Đại sĩ và cái 
danh đạt được, chắng đạt được của tám mươi vẻ 
đẹp kèm theo! Các danh này đã chắng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc 
chắng đạt được của ba mươi hai tướng Đại sĩ là 
Đại Bô-tát; chính cái danh đạt được, chắng đạt 
được của tắm mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ- 
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Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính cái danh của pháp không quên mất 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh của tánh 
luôn luôn xả chăng phải là Đại Bô-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, như pháp không quên mất, 
hoặc tánh luôn luôn xả, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ có cái 
danh của pháp không quên mất và cái danh của 
tánh luôn luôn xả! Các danh này đã chắng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh của pháp 
không quên mất là Đại Bô-tát; chính cái danh của 
tánh luôn luôn xả là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của pháp 
không quên mất chăng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh thường, vô thường của tánh luôn luôn 
xả chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của 
pháp không quên mất; hoặc thường, vô thường 
của tánh luôn luôn xả, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ có cái 
danh thường, vô thường của pháp không quên 
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mất và cái danh thường, vô thường của tánh _ 
luôn luôn xả! Các danh này đã chắng có, làm sao 
có thê nói chính cái danh thường, vô thường của 
pháp không quên mất là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh thường, vô thường của tánh luôn luôn xả là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của pháp không 
quên mất chắng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh lạc hoặc khổ của tánh luôn luôn xả chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của pháp 
không quên mất; hoặc lạc, hoặc khổ của tánh 
luôn luôn xả, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chắng có, huỗng chi có cái danh lạc, 
khô của pháp không quên mất và cái danh lạc, 
khô của tánh luôn luôn xả! Các danh này đã 
chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh lạc 
hoặc khổ của pháp không quên mất là Đại Bô-tát; 
chính cái danh lạc hoặc khô của tánh luôn luôn 
xả là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của pháp không 
quên mất chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
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— danh ngã, hoặc vô ngã của tánh luôn luôn xả 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của pháp 
không quên mất; hoặc ngã, vô ngã của tánh luôn 
luôn xả, rốt cuộc không thê được, vì tánh của 
chúng chắng có, huông chi có cái danh ngã, vô 
ngã của pháp không quên mất và cái danh ngã, 
vô ngã của tánh luôn luôn xả! Các danh này đã 
chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của pháp không quên mất là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của tánh 
luôn luôn xả là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của pháp 
không quên mất chăng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của tánh luôn luôn xả 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như tịnh, bất tịnh của pháp 
không quên mất; hoặc tịnh, bất tịnh của tánh luôn 
luôn xả, rốt cuộc không thê được, vì tánh của 
chúng chắng có, huông chi có cái danh tịnh, bất 
tịnh của pháp không quên mất và cái danh tịnh, 
bất tịnh của tánh luôn luôn xả! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thê nói chính cái danh tịnh, 
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hoặc bất tịnh của pháp không quên mất là Đại _ 
Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của 
tánh luôn luôn xả là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của pháp 
không quên mất chăng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái danh không, hoặc bất không của tánh luôn 
luôn xả chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của 
pháp không quên mất; hoặc không, bất không 
của tánh luôn luôn xả, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chắng có, huông chi có cái 
danh không, bất không của pháp không quên mất 
và cái danh không, bất không của tánh luôn luôn 
xả! Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của pháp 
không quên mất là Đại Bô-tát; chính cái danh 
không, hoặc bất không của tánh luôn luôn xả là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
pháp không quên mất chắng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của 
tánh luôn luôn xả chăng phải là Đại Bồ-tát? 
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-Bạch Thê Tôn, như hữu tướng, vô tướng 
của pháp không quên mất; hoặc hữu tướng, vô 
tướng của tánh luôn luôn xả, rốt cuộc không thê 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh hữu tướng, vô tướng của pháp không 
quên mất và cái danh hữu tướng, vô tướng của 
tánh luôn luôn xả! Các danh này đã chắng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh hữu tướng, 
hoặc vô tướng của pháp không quên mất là Đại 
Bô-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng 
của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
pháp không quên mất chắng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
tánh luôn luôn xả chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện 
của pháp không quên mất; hoặc hữu nguyện, vô 
nguyện của tánh luôn luôn xả, rốt cuộc không thê 
được, vì tánh của chúng chăng có, huống chỉ có 
cái danh hữu nguyện, vô nguyện của pháp không 
quên mất và cái danh hữu nguyện, vô nguyện của 
tánh luôn luôn xả! Các danh này đã chắng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh hữu nguyện, 
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hoặc vô nguyện của pháp không quên mất là _ 
Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô 
nguyện của tánh luôn luôn xả là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tính của 
pháp không quên mất chắng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của 
tánh luôn luôn xả chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của pháp không quên mất; hoặc tịch tĩnh, chắng 
tịch tĩnh của tánh luôn luôn xả, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huống chỉ 
có cái danh tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của pháp 
không quên mất và cái danh tịch tĩnh, chắng tịch 
tnh của tánh luôn luôn xả! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh tịch 
tĩnh, hoặc chăng tịch tĩnh của pháp không quên 
mật là Đại Bô-tát; chính cái danh tịch tĩnh, hoặc 
chăng tịch tĩnh của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chăng xa lìa của pháp 
không quên mất chăng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh xa ha, hoặc chắng xa lia của tãnh luôn 
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__ luôn xả chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chắng xa lìa của 
pháp không quên mất; hoặc xa lìa, chắng xa lìa 
của tánh luôn luôn xả, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ có cái 
danh xa la, chăng xa lìa của pháp không quên 
mất và cái danh xa lìa, chăng xa lìa của tánh luôn 
luôn xả! Các danh này đã chắng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc chắng xa lìa 
của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh xa lìa, hoặc chắng xa lìa của tánh luôn luôn 
xả là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vị, hoặc vô vi của pháp 
không quên mất chăng phải là Đại Bô-tát; chính 
cái danh hữu vIi, hoặc vô vi của tánh luôn luôn xả 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của pháp 
không quên mất; hoặc hữu vi, vô vi của tánh luôn 
luôn xả, rốt cuộc không thê được, vì tánh của 
chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu vi, vô 
vi của pháp không quên mất và cái danh hữu vị, 
vô vI của tảnh luôn luôn xả! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
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vi, hoặc vô vi của pháp không quên mật là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của 
tánh luôn luôn xả là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp 
không quên mất chăng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu lậu. hoặc võ lậu của tánh luôn luôn 
xả chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu lậu. vô lậu của pháp 
không quên mất; hoặc hữu lậu, vô lậu của tánh 
luôn luôn xả, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu 
lậu, vô lậu của pháp không quên mất và cái danh 
hữu lậu, vô lậu của tánh luôn luôn xả! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu lậu, hoặc vô lậu của pháp không quên 
mật là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu lậu, hoặc 
vô lậu của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của pháp không 
quên mất chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh sinh, hoặc diệt của tánh luôn luôn xả chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của pháp 
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— không quên mât; hoặc sinh, diệt của tánh luôn 
luôn xả, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh sinh, diệt 
của pháp không quên mất và cái danh sinh, diệt 
của tánh luôn luôn xả! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, hoặc 
diệt của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của tánh luôn luôn 
xả là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
pháp không quên mất chắng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
tánh luôn luôn xả chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chắng phải thiện 
của pháp không quên mất; hoặc thiện, chắng phải 
thiện của tánh luôn luôn xả, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh thiện, chăng phải thiện của pháp không 
quên mất và cái danh thiện, chăng phải thiện của 
tánh luôn luôn xả! Các danh này đã chắng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh thiện, hoặc 
chăng phải thiện của pháp không quên mất là Đại 
Bỏ-tát; chính cái danh thiện, hoặc chắng phải 
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thiện của tánh luôn luôn xả là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp 
không quên mất chăng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái danh hữu tội, hoặc vô tội của tánh luôn luôn 
xả chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của pháp 
không quên mất; hoặc hữu tội, vô tội của tánh 
luôn luôn xả, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu 
tội, vô tội của pháp không quên mất và cái danh 
hữu tội, vô tội của tánh luôn luôn xả! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu tội, hoặc vô tội của pháp không quên 
mật là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu tội, hoặc 
vô tội của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiên não, vô phiền não của 
pháp không quên mất chắng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh hữu phiên não, hoặc vô phiên não 
của tánh luôn luôn xả chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiên não, vô phiên 
não của pháp không quên mất; hoặc hữu phiên 
não, vô phiên não của tánh luôn luôn xả, rỗt cuộc 
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— không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh hữu phiên não, vô phiền 
não của pháp không quên mất và cái danh hữu 
phiền não, vô phiền não của tánh luôn luôn xả! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu phiên não, hoặc vô phiên não 
của pháp không quên mất là Đại Bô-tát; chính cái 
danh hữu phiền não, hoặc vô phiên não của tánh 
luôn luôn xả là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thê gian, hoặc xuất thê Ølan của 
pháp không quên mất chắng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh thê gian, hoặc xuất thê Ølan của 
tánh luôn luôn xả chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế 
gian của pháp không quên mất; hoặc thế gian, 
hoặc xuất thế gian của tánh luôn luôn xả, rôt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chi có cái danh thê gian, xuất thế gian 
của pháp không quên mất và cái danh thê gian, 
xuất thê gian của tánh luôn luôn xả! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thê nói chính cái 
danh thê gian, hoặc xuất thế gian của pháp không 
quên mất là Đại Bỏ-tát; chính cái danh thế gian, 
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hoặc xuất thê gian của tánh luôn luôn xả là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
pháp không quên mất chắng phải là Đại Bô-tát; 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
tánh luôn luôn xả chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh 
của pháp không quên mất; hoặc tạp nhiễm, thanh 
tịnh của tánh luôn luôn xả, rốt cuộc không thê 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của pháp không 
quên mất và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của 
tánh luôn luôn xả! Các danh này đã chắng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh tạp nhiễm, 
hoặc thanh tịnh của pháp không quên mất là Đại 
Bô-tát; chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh 
của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của pháp không quên mất chắng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niễt-bàn của tánh luôn luôn xả chăng 
phải là Đại Bồ-tát? 
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-Bạch Thê Tôn, như thuộc vê sinh tử, 
thuộc về Niết-bàn của pháp không quên mất; 
hoặc thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của tánh 
luôn luôn xả, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chăng có, huống chi có cái danh thuộc 
về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của pháp không 
quên mất và cái đanh thuộc về sinh tử, thuộc về 
Niết-bàn của tánh luôn luôn xả! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của 
pháp không quên mất là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn 
của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của pháp không quên mất chăng phải là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở 
cả trong ngoài của tánh luôn luôn xả chăng phải 
là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ngoài, ở cả 
trong ngoài của pháp không quên mất; hoặc ở 
trong, ngoài, ở cả trong ngoài của tánh luôn luôn 
xả, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh ở trong, ngoải, ở 
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cả trong ngoài của pháp không quên mất và cái 

danh ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của tảnh 
luôn luôn xả! Các danh này đã chắng có, làm sao 
có thê nói chính cái đanh ở trong, ngoài, hoặc ở 
cả trong ngoài của pháp không quên mất là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của pháp không quên mất chăng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái đạt được, chắng đạt được của tánh 
luôn luôn xả chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chắng đạt 
được của pháp không quên mất; hoặc đạt được, 
chắng đạt được của tánh luôn luôn xả, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh đạt được, chắng đạt được 
của pháp không quên mất và cái danh đạt được, 
chắng đạt được của tánh luôn luôn xả! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh đạt được, hoặc chẳng đạt được của pháp 
không quên mất là Đại Bô-tát; chính cái danh đạt 
được, chắng đạt được của tánh luôn luôn xả là 
Đại Bồ-tát. 
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Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa 
nào mà nói chính cái danh của trí Nhất thiết 
chắng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chăng phải là Đại 
Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

Bạch Thế Tôn, như trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh của trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thê nói chính cái danh của trí Nhất thiết là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh của trí Đạo tướng, trÍ Nhất 
thiết tướng là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của trí Nhất 
thiết chắng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
thường, vô thường của trí Đạo tướng, trí Nhật 
thiết tướng chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của 
trí Nhất thiết; hoặc thường, vô thường của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ 
có cái danh thường, vô thường của trí Nhất thiết 
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và cái danh thường, vô thường của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
thường, vô thường của trí Nhất thiết là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh thường, vô thường của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của trí Nhất thiết 
chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh lạc hoặc 
khô của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của trí 
Nhất thiết; hoặc lạc, hoặc khổ của trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc không thê được, vì 
tánh của chúng chăng có, huông chi có cái danh 
lạc, khổ của trí Nhất thiết và cái danh lạc, khổ 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thê nói chính cái 
danh lạc hoặc khô của trí Nhất thiết là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh lạc hoặc khổ của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của trí Nhất thiết 
chăng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái danh ngã, 
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_ hoặc vô ngã của trí Đạo tướng, trí Nhật thiết 
tướng chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của trí Nhất 
thiết; hoặc ngã, vô ngã của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
ngã, vô ngã của trí Nhất thiết và cái danh ngã, vô 
ngã của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh ngã, hoặc vô ngã của trí Nhất thiết là 
Đại Bôồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của trí Nhất 
thiết chắng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thể Tôn, như tịnh, bất tịnh của trí 
Nhất thiết; hoặc tịnh, bất tịnh của trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc không thê được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
tịnh, bất tịnh của trí Nhất thiết và cái danh tịnh, 
bất tịnh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
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chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của trí Nhật _ 
thiết là Đại Bô-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất 
tịnh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của trí 
Nhất thiết chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh không, hoặc bất không của trí Đạo tướng, 
trí Nhât thiết tướng chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như không, bất không của trí 
Nhất thiết; hoặc không, bất không của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc không thê 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh không, bất không của trí Nhất thiết và 
cái danh không, bất không của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh không, hoặc bất 
không của trí Nhất thiết là Đại Bô-tát; chính cái 
danh không, hoặc bất không của trí Đạo tướng, 
trí Nhật thiết tướng là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của trí 
Nhất thiết chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của trí Đạo 
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_ tướng, trí Nhật thiết tướng chăng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng của 
trí Nhất thiết; hoặc hữu tướng, vô tướng của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ 
có cái danh hữu tướng, vô tướng của trí Nhất 
thiết và cái danh hữu tướng, vô tướng của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
tướng, hoặc vô tướng của trí Nhất thiết là Đại 
Bô-tát; chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
trí Nhất thiết chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng chắng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thê Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện 
của trí Nhất thiết; hoặc hữu nguyện, vô nguyện 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
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huông chi có cái danh hữu nguyện, vô nguyện 
của trí Nhất thiết và cái danh hữu nguyện, vô 
nguyện của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu 
nguyện, hoặc vô nguyện của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của 
trí Nhất thiết chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tính của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng chắng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của trí Nhất thiết; hoặc tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh tịch tính, chắng tịch tĩnh 
của trí Nhất thiết và cái danh tịch tĩnh, chăng tịch 
tĩnh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tính của trí 
Nhất thiết là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịch tĩnh, 
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_ hoặc chắng tịch tính của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chăng xa lìa của trí 
Nhất thiết chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh xa lìa, hoặc chắng xa lìa của trí Đạo tướng, 
trí Nhât thiết tướng chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chắng xa lìa của 
trí Nhất thiết; hoặc xa lìa, chắng xa lia của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ 
có cái danh xa lìa, chăng xa lìa của trí Nhất thiết 
và cái danh xa lìa, chắng xa lìa của trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng! Các danh này đã chăng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc 
chắng xa lìa của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh xa lìa, hoặc chăng xa lìa của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của trí Nhất 
thiết chắng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
hữu vi, hoặc vô vi của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của trí 
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Nhât thiết; hoặc hữu vi, vô vi của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc không thê 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh hữu vi, vô vi của trí Nhất thiết và cái 
danh hữu vi, vô vi của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thê nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của 
trí Nhất thiết là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
vi, hoặc vô vi của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của trí Nhất 
thiết chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
hữu lậu, hoặc vô lậu của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như hữu lậu, vô lậu của trí 
Nhất thiết; hoặc hữu lậu, vô lậu của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh hữu lậu, vô lậu của trí Nhất thiết và cái 
danh hữu lậu, vô lậu của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thê nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu 
của trí Nhất thiết là Đại Bô-tát; chính cái danh 


1396 BÁT-NHÃ - BỘ 1 
_ hữu lậu, hoặc vô lậu của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của trí Nhất thiết 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của trí Nhất 
thiết; hoặc sinh, diệt của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng, rốt cuộc không thê được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh sinh, diệt 
của trí Nhất thiết và cái danh sinh, diệt của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của trí Nhất thiết là Đại Bôồ-tát; chính 
cái danh sinh, hoặc diệt của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
trí Nhất thiết chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh thiện, hoặc chắng phải thiện của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng chắng phải là Đại Bỗ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chắng phải thiện 
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của trí Nhất thiết; hoặc thiện, chăng phải thiện - 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh thiện, chắng phải thiện của 
trí Nhất thiết và cái danh thiện, chăng phải thiện 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh thiện, hoặc chắng phải thiện của trí Nhất 
thiết là Đại Bô-tát; chính cái danh thiện, hoặc 
chăng phải thiện của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính ái danh hữu tội, hoặc vô tội của trí Nhất 
thiết chắng phải là Đại Bỏ-tát; chính cái danh 
hữu tội, hoặc vô tội của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của trí 
Nhất thiết; hoặc hữu tội, vô tội của trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
hữu tội, vô tội của trí Nhất thiết và cái danh hữu 
tội, vô tội của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của trí Nhất 
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_ thiết là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu tội, 
hoặc vô tội của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mả nói 
chính cái danh hữu phiên não, vô "phiên não của 
trí Nhất thiết chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh hữu phiên não, hoặc vô phiên não của trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chăng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiên não, vô phiền 
não của trí Nhất thiết; hoặc hữu phiên não, võ 
phiền não của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
rôt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chắng có, huống chi có cái danh hữu phiền não, 
vô phiên não của trí Nhất thiết và cái danh hữu 
phiên não, vô phiên não của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh hữu phiên não, 
hoặc vô phiền não của trí Nhất thiết là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh hữu phiên não, hoặc vô phiên 
não của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thê gian, hoặc xuất thê gian của trí 
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Nhất thiết chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái ˆ 
danh thê gian, hoặc xuất thê gian của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng chắng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế 
gian của trí Nhất thiết; hoặc thế gian, hoặc xuất 
thế gian của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huông chi có cái danh thê gian, xuất 
thế gian của trí Nhất thiết và cái danh thế gian, 
xuất thế gian của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng! Các danh này đã chăng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh thê gian, hoặc xuất thế gian 
của trí Nhất thiết là Đại Bô-tát; chính cái danh 
thế gian, hoặc xuất thê gian của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của trí 
Nhất thiết chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng chắng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh 
của trí Nhất thiết; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của 
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_ trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, rôt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huồng chi có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của 
trí Nhất thiết và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh 
của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thê nói chính cái 
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của trí Nhất 
thiết là Đại Bô-tát; chính cái danh tạp nhiễm, 
hoặc thanh tịnh của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của trí Nhất thiết chắng phải là Đại Bô- 
tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc 
về Niết-bàn của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niễt-bàn của trí Nhất thiết; hoặc thuộc về sinh 
tử, thuộc về Niết-bàn của trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng, rốt cuộc không thê được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh thuộc về 
sinh tử, thuộc về Niết-bàn của trí Nhất thiết và 
cái danh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng! Các danh này 
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đã chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh - 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của trí 
Nhất thiết là Đại Bô-tát; chính cái danh thuộc về 
sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của trí Nhất thiết chắng phải là Đại Bôồ-tát; 
chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như ở trong, ngoài, ở cả 
trong ngoài của trí Nhất thiết; hoặc ở trong, 
ngoài, ở cả trong ngoài của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của trí Nhất thiết 
và cái danh ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thê nói chính cái danh ở 
trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của trí Nhật 
thiết là Đại Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ngoài, 
hoặc ở cả trong ngoài của trí Đạo tướng, trí Nhât 
thiết tướng là Đại Bô-tát. 


1402 BÁT-NHÃ - BỘ I 


—— =Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà 
nó1 chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của trí Nhất thiết chăng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái đạt được, chắng đạt được của trí Đạo tướng, 
trí Nhât thiết tướng chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như đạt được, chắng đạt 
được của trí Nhất thiết; hoặc đạt được, chắng đạt 
được của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chi có cái danh đạt được, chắng đạt 
được của trí Nhất thiết và cái danh đạt được, 
chắng đạt được của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng! Các danh này đã chắng có, làm sao có thể 
nó1 chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của trí Nhật thiết là Đại Bô-tát; chính cái danh 
đạt được, chắng đạt được của trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính cái danh của quả Dự lưu chăng phải 
là Đại Bôồ-tát; chính cái danh của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán chắng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

- Bạch Thế Tôn, như quả Dự lưu, Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì 
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tánh của chúng chắng có, huông chi có cái _ 
danh của quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán! Các danh này đã chắng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của quả Dự 
lưu chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
thường, vô thường của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thường, vô thường của 
quả Dự lưu; hoặc thường, vô thường của các quả 
vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi 
có cái danh thường, vô thường của quả Dự lưu, 
cái danh thường, vô thường của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh thường, vô 
thường của quả Dự lưu là Đại Bô-tát; chính cái 
danh thường, vô thường của các quả vị Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của quả Dự lưu 
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chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh lạc 
hoặc khô của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như lạc, hoặc khổ của quả 
Dự lưu; hoặc lạc, hoặc khổ của các quả VỊ Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thê được, 
vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ có cái 
danh lạc, khô của quả Dự lưu và cái danh lạc, 
khổ của các quả VỊ Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của quả Dự lưu là 
Đại Bồ-tát; chính cái danh lạc hoặc khổ của các 
quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của quả Dự lưu 
chăng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ngã, vô ngã của quả Dự 
lưu; hoặc ngã, vô ngã của các quả vị Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
ngã, vô ngã của quả Dự lưu và cái danh ngã, vô 
ngã của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! 
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Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói - 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của quả Dự lưu 
là Đại Bôồ-tát; chính cái danh ngã, hoặc vô ngã 
của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là 
Đại Bồ-tát. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 35 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYÉN (25) 


Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của quả Dự lưu 
chắng phải là Đại Bỏ-tát; chính cái danh tịnh, 
hoặc bất tịnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịnh, bất tịnh của quả Dự 
lưu; hoặc tịnh, bất tịnh của các quả vị Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
tịnh, bất tịnh của quả Dự lưu và cái danh tịnh, bất 
tịnh của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của quả Dự lưu 
là Đại Bồ-tát; chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh 
của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
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chính cái danh không, hoặc bất không của quả - 
Dự lưu chẳng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
không, hoặc bất không của các quả vị Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán chắng phải là Đại Bô-tát? 
-Bạch Thế Tôn, như không, bất không của 
quả Dự lưu; hoặc không, bất không của các quả 
vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ 
có cái danh không, bất không của quả Dự lưu và 
cái danh không, bất không của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh không, 
hoặc bất không của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; 
chính cái danh không, hoặc bất không của các 
quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát. 
Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của quả 
Dự lưu chẳng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh 
hữu tướng, hoặc vô tướng của các quả vị Nhật 
lai, Bất hoàn, A-la-hán chắng phải là Đại Bồ-tát? 
-Bạch Thế Tôn, như hữu tướng, vô tướng 
của quả Dự lưu; hoặc hữu tướng, vô tướng của 
các quả VỊ Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 


1408 BÁT-NHÃ - BỘ I 


_ huông chi có cái danh hữu tướng, vô tướng 
của quả Dự lưu và cái danh hữu tướng, vô tướng 
của các quả vỊ Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thê nói chính 
cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của quả Dự 
lưu là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu tướng, 
hoặc vô tướng của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
quả Dự lưu chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chăng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu nguyện, vô nguyện 
của quả Dự lưu; hoặc hữu nguyện, vô nguyện 
của các quả vỊ Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chi có cái danh hữu nguyện, vô 
nguyện của quả Dự lưu và cái danh hữu nguyện, 
vô nguyện của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán! Các danh này đã chăng có, làm sao có thế 
nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện 
của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu 
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nguyện, hoặc vô nguyện của các quả vị Nhất _ 
lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của 
quả Dự lưu chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh tịch tính, hoặc chắng tịch tính của các quả 
vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chắng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của quả Dự lưu; hoặc tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của các quả VỊ Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chi có cái danh tịch tĩnh, chắng tịch 
tính của quả Dự lưu và cái danh tịch tĩnh, chắng 
tịch tính của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán! Các danh này đã chắng có, làm sao có thê 
nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh 
của quả Dự lưu là Đại Bô-tát; chính cái danh tịch 
tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của các quả vị Nhất lai, 
Bắt hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chăng xa lìa của quả 
Dự lưu chẳng phải là Đại Bôồ-tát; chính cái danh 
xa lìa, hoặc chăng xa lìa của các quả vị Nhất lai, 
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__ Bất hoàn, A-la-hán chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như xa lìa, chắng xa lìa của 
quả Dự lưu; hoặc xa la, chắng xa la của các quả 
vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ 
có cái danh xa lìa, chăng xa lìa của quả Dự lưu 
và cái danh xa lìa, chăng xa lìa của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh xa 
lia, hoặc chẳng xa lìa của quả Dự lưu là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh xa la, hoặc chắng xa lìa của 
các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vị, hoặc vô vi của quả Dự lưu 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu vi, 
hoặc vô vi của các quả vỊ Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu vi, vô vi của quả Dự 
lưu; hoặc hữu vi, vô vi của các quả vị Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
hữu vị, vô vi của quả Dự lưu và cái danh hữu vị, 
VÔ VI Của các quả VỊ Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
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hán! Các danh này đã chắng có, làm sao có thê _ 
nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô v1 của quả Dự 
lưu là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu vi, hoặc vô 
VI CỦa các quả VỊ Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của quả Dự 
lưu chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
lậu, hoặc vô lậu của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, như hữu lậu, vô lậu của quả 
Dự lưu; hoặc hữu lậu, vô lậu của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, 
vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ có cái 
danh hữu lậu, vô lậu của quả Dự lưu và cái danh 
hữu lậu, vô lậu của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán! Các danh này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của 
quả Dự lưu là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu lậu, 
hoặc vô lậu của các quả vỊ Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của quả Dự lưu 
chắng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh sinh, 
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_ hoặc diệt của các quả vị Nhật lai, Bât hoàn, A- 
la-hán chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như sinh, diệt của quả Dự 
lưu; hoặc sinh, diệt của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chắng có, huông chỉ có cái danh sinh, 
điệt của quả Dự lưu và cái danh sinh, diệt của các 
quả vỊ Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh sinh, hoặc diệt của quả Dự lưu là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh sinh, hoặc diệt của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
quả Dự lưu chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh thiện, hoặc chắng phải thiện của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chăng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thiện, chắng phải thiện 
của quả Dự lưu; hoặc thiện, chắng phải thiện của 
các quả VỊ Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh thiện, chắng phải thiện của 
quả Dự lưu và cái danh thiện, chắng phải thiện 
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của các quả vị Nhật lai, Bât hoàn, A-la-hán! - 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
quả Dự lưu là Đại Bô-tát; chính cái danh thiện, 
hoặc chăng phải thiện của các quả vị Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của quả Dự 
lưu chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái danh hữu 
tội, hoặc vô tội của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu tội, vô tội của quả 
Dự lưu; hoặc hữu tội, vô tội của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thê được, 
vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ có cái 
danh hữu tội, vô tội của quả Dự lưu và cái danh 
hữu tội, vô tội của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán! Các danh này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của 
quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh hữu tội, 
hoặc vô tội của các quả vỊ Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiên não, vô phiền não của 
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quả Dự lưu chăng phải là Đại Bô-tát; chính cái 
danh hữu phiền não, hoặc vô phiên não của các 
quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chăng phải là 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như hữu phiên não, vô phiền 
não của quả Dự lưu; hoặc hữu phiên não, VÔ 
phiên não của các quả VỊ Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huông chi có cái danh hữu phiên 
não, vô "phiên não của quả Dự lưu và cái danh 
hữu phiên não, vô phiên não của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thê nói chính cái danh hữu phiên 
não, hoặc vô phiền não của quả Dự lưu là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô 
phiên não của các quả VỊ Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thế glan, hoặc xuất thê ølan của 
quả Dự lưu chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh thê gian, hoặc xuất thế gian của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chăng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thế gian, hoặc xuất thế 
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gian của quả Dự lưu; hoặc thê gian, hoặc xuât 
thế gian của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán, rốt cuộc không thê được, vì tánh của chúng 
chăng có, huỗng chi có cái danh thế gian, xuất 
thế gian của quả Dự lưu và cái danh thế gian, 
xuất thế gian của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán! Các danh này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế 
gian của quả Dự lưu là Đại Bỏ-tát; chính cái 
danh thê gian, hoặc xuất thê gian của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
quả Dự lưu chăng phải là Đại Bồ-tát; chính cái 
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chăng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như tạp nhiễm, thanh tịnh 
của quả Dự lưu; hoặc tạp nhiễm, thanh tịnh của 
các quả VỊ Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của 
quả Dự lưu và cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh của 
các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các 
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_ danh này đã chăng có, làm sao có thê nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái đanh tạp 
nhiễm, hoặc thanh tịnh của các quả vị Nhất lai, 
Bắt hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của quả Dự lưu chăng phải là Đại Bồ- 
tát; chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc 
về Niết-bàn của các quả vỊ Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như thuộc về sinh tử, thuộc 
về Niết-bàn của quả Dự lưu; hoặc thuộc về sinh 
tử, thuộc về Niễt-bàn của các quả vị Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chăng có, huống chi có cái danh thuộc 
về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của quả Dự lưu và 
cái đanh thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn của 
các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niễt-bàn 
của quả Dự lưu là Đại Bồ-tát; chính cái danh 
thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của các 
quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát. 
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Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà 
nói chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoải của quả Dự lưu chăng phải là Đại 
Bồ-tát; chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, như ở trong, ngoài, ở cả 
trong ngoài của quả Dự lưu; hoặc ở trong, ngoài, 
ở cả trong ngoài các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huôỗng chi có cái danh ở trong, 
ngoài, ở cả trong ngoài của quả Dự lưu và cái 
danh ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của các quả 
vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh ở 
trong, ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của quả Dự 
lưu là Đại Bô-tát; chính cái danh ở trong, ngoài, 
hoặc ở cả trong ngoài của các quả vị Nhất lai, 
Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của quả Dự lưu chắng phải là Đại Bồ-tát; chính 
cái đạt được, chắng đạt được của các quả vị Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán chắng phải là Đại Bồ-tát? 
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——— =Bạch Thể Tôn, như đạt được, chắng đạt 
được của quả Dự lưu; hoặc đạt được, chắng đạt 
được của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, 
rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chắng có, huống chi có cái danh đạt được, chắng 
đạt được của quả Dự lưu và cái danh đạt được, 
chắng đạt được của các quả vị Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán! Các danh này đã chắng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt 
được của quả Dự lưu là Đại Bô-tát; chính cái 
danh đạt được, chắng đạt được của các quả vị 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là Đại Bô-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính cái danh của quả vị Độc giác chăng 
phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, quả vị Độc giác, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh của quả vị Độc giác! Danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của quả vị Độc 
giác chăng phải là Đại Bô-tát? 
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-Bạch Thê Tôn, thường, vô thường của _ 
quả vị Độc giác, rốt cuộc không thê được, vì tánh 
của chúng chăng có, huỗng chi có cái danh 
thường, vô thường của quả vị Độc giác! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh thường, vô thường của quả vị Độc giác 
là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của quả vị Độc giác 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, lạc, hoặc khô của quả vị Độc 
giác, rỗt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh lạc, khổ của quả 
vị Độc giác! Các danh này đã chẳng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ của quả vỊ 
Độc giác là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của quả vị Độc 
giác chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, ngã, vô ngã nơi quả vị Độc 
giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huông chi có cái danh ngã, vô ngã của 
quả vị Độc giác! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã 
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của quả vị Độc giác là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của quả vị Độc 
giác chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, tịnh, bất tịnh của quả vị Độc 
giác, rột cuộc không thê được, vì tánh của chúng 
chăng có, huỗng chỉ có cái danh tịnh, bất tịnh của 
quả vị Độc giác! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thê nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh 
của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của quả vị 
Độc giác chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, không, bất không của quả vị 
Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chẳng có, huông chi có cái danh không, 
bất không của quả vị Độc giác! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
không, hoặc bất không của quả vị Độc giác là 
Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, vô tướng của quả vị 
Độc giác chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu tướng, vô tướng của quả 
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vị Độc giác, rôt cuộc không thê được, vì tánh 
của chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu 
tướng, vô tướng của quả vị Độc giác! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu tướng, hoặc vô tướng của quả vị Độc 
giác là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của 
quả vị Độc giác chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu nguyện, vô nguyện của 
quả vị Độc giác, rốt cuộc không thê được, vì tánh 
của chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu 
nguyện, vô nguyện của quả vị Độc giác! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện của quả vị 
Độc giác là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chẳng tịch tĩnh của 
quả vị Độc giác chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của 
quả vị Độc giác, rốt cuộc không thê được, vì tánh 
của chúng chắng có, huống chi có cái danh tịch 
tĩnh, chắng tịch tĩnh của quả vị Độc giác! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
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vị Độc giác là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chăng xa lìa của quả 
vị Độc giác chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, xa lìa, chắng xa la của quả 
vị Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh xa la, 
chắng xa lìa của quả vị Độc giác! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh xa 
lia, hoặc chắng xa lia của quả vị Độc giác là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi của quả vị Độc 
giác chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu vi, vô vi của quả vị Độc 
giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huỗng chỉ có cái danh hữu vi, vô vi của 
quả vị Độc giác! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi 
của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của quả vị 
Độc giác chăng phải là Đại Bồ-tát? 
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-Bạch Thê Tôn, hữu lậu, vô lậu của quả vị 
Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chắng có, huông chi có cái danh hữu lậu, 
vô lậu của quả vị Độc giác! Các danh này đã 
chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
lậu, hoặc vô lậu của quả vị Độc giác là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của quả vị Độc 
giác chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, sinh, diệt của quả vị Độc 
giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh sinh, diệt của 
quả vị Độc giác! Các danh này đã chăng có, làm 
sao có thê nói chính cái danh sinh, hoặc diệt của 
quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
quả vị Độc giác chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, thiện, chắng phải thiện của 
quả vị Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chăng có, huống chi có cái danh thiện, 
chăng phải thiện của quả vị Độc giác! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
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— danh thiện, hoặc chắng phải thiện của quả vị 
Độc giác là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của quả vị 
Độc giác chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, hữu tội, vô tội của quả vị 
Độc giác, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh hữu tội, 
vô tội của quả vị Độc giác! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
tội, hoặc vô tội của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiên não, vô phiền não của 
quả vị Độc giác chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, hữu phiên não, vô phiên não 
của quả vị Độc giác, rôt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
hữu phiền não, vô phiên não của quả vị Độc 
giác! Các danh này đã chắng có, làm sao có thê 
nói chính cái danh hữu phiên não, hoặc vô phiên 
não của quả vị Độc giác là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nảo mà nói 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của 
quả vị Độc giác chăng phải là Đại Bồ-tát? 
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-Bạch Thê Tôn, thế gian, hoặc xuất thê - 
gian của quả vị Độc giác, rốt cuộc không thê 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh thê gian, xuất thế gian của quả vị Độc 
giác! Các danh này đã chắng có, làm sao có thê 
nói chính cái danh thê gian, hoặc xuất thế gian 
của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của 
quả vị Độc giác chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thể Tôn, tạp nhiễm, thanh tịnh của 
quả vị Độc giác, rốt cuộc không thê được, vì tánh 
của chúng chăng có, huông chi có cái danh tạp 
nhiễm, thanh tịnh của quả vị Độc giác! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của quả vị Độc 
giác là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của quả vị Độc giác chắng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, thuộc về sinh tử, thuộc về 
Niết-bàn của quả vị Độc giác, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
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— cái danh thuộc vê sinh tử, thuộc về Niễt-bàn 
của quả vị Độc giác! Các danh này đã chăng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh thuộc về sinh 
tử, hoặc thuộc về Niết-bàn của quả vị Độc giác là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của quả vị Độc giác chắng phải là Đại Bỗ- 
tát? 

-Bạch Thê Tôn, ở trong, ở ngoài, ở cả trong 
ngoài của quả vị Độc giác, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chăng có, huồng chi có 
cái danh ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của quả 
vị Độc giác! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thê nói chính cái đanh ở trong, ngoài, hoặc ở 
cả trong ngoài của quả vị Độc giác là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát. 

-Bạch Thể Tôn, đạt được, chắng đạt được của 
quả vị Độc giác, rốt cuộc không thê được, vì tánh 
của chúng chăng có, huông chi có cái danh đạt 
được, chắng đạt được của quả vị Độc giác! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
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cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được của 
quả vị Độc giác là Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính cái danh của tất cả hạnh Đại Bô-tát 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

Bạch Thế Tôn, tất cả hạnh Đại Bô-tát, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huồng chỉ có cái danh của tất cả hạnh Đại Bỗ- 
tát! Danh này đã chăng có, làm sao có thê nói 
chính cái danh của tất cả hạnh Đại Bô-tát là Đại 
Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường của tất cả hạnh 
Đại Bô-tát chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, thường, vô thường của tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chăng có, huỗng chi có cái danh 
thường, vô thường của tất cả hạnh Đại Bô-tát! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh thường, vô thường của tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khổ của tất cả hạnh Đại 
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__ Bô-tát chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, lạc, hoặc khô của tất cả hạnh 
Đại Bô-tát, rỗt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chắng có, huông chỉ có cái danh lạc, khô 
của tật cả hạnh Đại Bôồ-tát! Các danh này đã 
chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh lạc 
hoặc khô của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã của tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, ngã, vô ngã tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chắng có, huông chi có cái danh ngã, vô 
ngã của tất cả hạnh Đại Bô-tát! Các đanh này đã 
chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh ngã, 
hoặc vô ngã của tất cả hạnh Đại Bô-tát là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, tịnh, bất tịnh của tất cả hạnh 
Đại Bô-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chắng có, huông chi có cái danh tịnh, bất 
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tịnh của tât cả hạnh Đại Bô-tát! Các danh này 
đã chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh 
tịnh, hoặc bất tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh không, hoặc bất không của tất cả 
hạnh Đại Bô-tát chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, không, bất không của tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chăng có, huông chi có cái danh 
không, bất không của tt cả hạnh Đại Bô-tát! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh không, hoặc bất không của tất cả hạnh 
Đại Bô-tát là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, hữu tướng, vô tướng của tất 
cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
hữu tướng, vô tướng của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! 
Các danh này đã chăng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng của tất 
cả hạnh Đại Bô-tát là Đại Bô-tát. 
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—— =Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà 
nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện 
của tất cả hạnh Đại Bồ-tát chăng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu nguyện, vô nguyện của 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thê được, 
vì tánh của chúng chắng có, huống chi có cái 
danh hữu nguyện, vô nguyện của tất cả hạnh Đại 
Bô-tát! Các danh này đã chắng có, làm sao có 
thê nói chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô 
nguyện của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh của 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của 
tất cả hạnh Đại Bô-tát, rốt cuộc không thê được, 
vì tánh của chúng chắng có, huống chỉ có cái 
danh tịch tính, chắng tịch tĩnh của tất cả hạnh 
Đại Bô-tát! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng 
tịch tĩnh của tất cả hạnh Đại Bô-tát là Đại Bỗ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chẳng xa lìa của tật cả 
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hạnh Đại Bô-tát chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, xa lìa, chắng xa lìa của tất cả 
hạnh Đại Bô-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chắng có, huống chi có cái danh xa la, 
chắng xa lìa của tất cả hạnh Đại Bô-tát! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh xa ha, hoặc chắng xa lìa của tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái đanh hữu vi, hoặc vô vi của tất cả hạnh 
Đại Bô-tát chắng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu vi, vô vi của tất cả hạnh 
Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chắng có, huồng chi có cái danh hữu vi, vô 
vi của tật cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã 
chăng có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu 
vi, hoặc vô vi của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại 
Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của tất cả 
hạnh Đại Bô-tát chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu lậu, vô lậu của tất cả 
hạnh Đại Bô-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu 
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— lậu, vô lậu của tật cả hạnh Đại Bô-tát! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu của tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt của tất cả hạnh 
Đại Bô-tát chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, sinh, diệt của tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huống chi có cái danh sinh, diệt 
của tật cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh sinh, 
hoặc diệt của tật cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện của 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, thiện, chăng phải thiện của 
tất cả hạnh Đại Bô-tát, rốt cuộc không thê được, 
vì tánh của chúng chắng có, huống chỉ có cái 
danh thiện, chắng phải thiện của tất cả hạnh Đại 
Bô-tát! Các danh này đã chẳng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh thiện, hoặc chăng phải 
thiện của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bồ-tát. 
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Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào mà 
nói chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội của tất cả 
hạnh Đại Bô-tát chăng phải là Đại Bôồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu tội, vô tội của tất cả 
hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể được, vì tánh 
của chúng chắng có, huống chi có cái danh hữu 
tội, vô tội của tât cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh hữu tội, hoặc vô tội của tật cả hạnh Đại Bồ- 
tát là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiên não, vô phiền não của 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát chăng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, hữu phiên não, vô phiên não 
của tật cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chẳng có, huông chi có 
cái danh hữu phiên não, vô phiền não của tất cả 
hạnh Đại Bô-tát! Các danh này đã chắng có, làm 
sao có thể nói chính cái danh hữu phiền não, 
hoặc vô phiên não của tất cả hạnh Đại Bô-tát là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thế gian, hoặc xuất thế gian của 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát chắng phải là Đại Bồ-tát? 
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— Bạch Thê Tôn, thê ø1an, hoặc xuất thê gian 
của tật cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thể 
được, vì tánh của chúng chăng có, huống chi có 
cái danh thê gian, xuất thê gian của tất cả hạnh 
Đại Bô-tát! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh thể ø1an, hoặc xuất thê 
ø1an của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của tật 
cả hạnh Đại Bồ-tát chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, tạp nhiễm, thanh tịnh của tật 
cả hạnh Đại Bô-tát, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
tạp nhiễm, thanh tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! 
Các danh này đã chẳng có, làm sao có thể nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh của tật 
cả hạnh Đại Bô-tát là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn của tất cả hạnh Đại Bô-tát chắng phải là 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, thuộc về sinh tử, thuộc về 
Niết-bàn của tất cả hạnh Đại Bô-tát, rốt cuộc 
không thê được, vì tánh của chúng chắng có, 
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huông chi có cái danh thuộc vệ sinh tử, thuộc 
về Niễt-bàn của tất cả hạnh Đại Bồ-tát! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về Niết-bàn 
của tất cả hạnh Đại Bồ-tát là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài của tất cả hạnh Đại Bô-tát chắng phải là 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, ở trong, ở ngoài, ở cả trong 
ngoài của tất cả hạnh Đại Bô-tát, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi 
có cái danh ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài của 
tật cả hạnh Đại Bô-tát! Các danh này đã chăng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh ở trong, 
ngoài, hoặc ở cả trong ngoài của tất cả hạnh Đại 
Bồ-tát là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được 
của tất cả hạnh Đại Bô-tát chăng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, đạt được, chắng đạt được của 
tất cả hạnh Đại Bồ-tát, rốt cuộc không thê được, 
vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ có cái 
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— danh đạt được, chắng đạt được của tât cả hạnh 
Đại Bô-tát! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thể nói chính cái danh đạt được, hoặc chắng 
đạt được của tất cả hạnh Đại Bô-tát là Đại Bồ-tát. 

Lại nữa Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào 
mà nói chính cái danh nơi quả vị Giác ngộ cao 
tột của chư Phật chắng phải là Đại Bồ-tát? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: 

Bạch Thế Tôn, quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì tánh của 
chúng chăng có, huông chi có cái danh nơi quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật! Danh này đã 
chắng có, làm sao có thể nói chính cái danh nơi 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thường, vô thường nơi quả VỊ 
Các ngộ cao tột của chư Phật chắng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, thường, vô thường nơi quả vỊ 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ 
có cái danh thường, vô thường nơi quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật! Các danh này đã chăn Ø 
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có, làm sao có thê nói chính cái danh thường, - 
vô thường nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh lạc hoặc khô nơi quả vị GIác ngộ 
cao tột của chư Phật chắng phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, lạc, hoặc khổ nơi quả vị CGIác 
ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc không thê 
được, vì tánh của chúng chăng có, huống chỉ có 
cái danh lạc, khô nơi quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật! Các danh này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh lạc hoặc khổ nơi quả VỊ 
Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ngã, hoặc vô ngã nơi quả vị CIác 
ngộ cao tột của chư Phật chắng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, ngã, vô ngã quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật, rốt cuộc không thể được, vì 
tánh của chúng chăng có, huống chi có cái danh 
ngã, vô ngã nơi quả vị GIác ngộ cao tột của chư 
Phật! Các danh này đã chăng có, làm sao có thê 
nói chính cái danh ngã, hoặc vô ngã nơi quả VỊ 
Các ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát. 
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—— =Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà 
nói chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh nơi quả VỊ 
Các ngộ cao tột của chư Phật chắng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, tịnh, bất tịnh nơi quả vị CIác 
ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc không thê 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh tịnh, bất tịnh nơi quả vị CIác ngộ cao tột 
của chư Phật! Các danh này đã chắng có, làm sao 
có thê nói chính cái danh tịnh, hoặc bắt tịnh nơi 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh không, hoặc bất không nơi quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật chắng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, không, bất không nơi quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi 
có cái danh không, bất không nơi quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thê nói chính cái danh không, 
hoặc bất không nơi quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật là Đại Bô-tát. 
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Thiện Hiện, ông quản nơi nghĩa nào mà 
nói chính cái danh hữu tướng, hoặc vô tướng nơi 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chăng phải 
là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu tướng, vô tướng nơi quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huống chỉ 
có cái danh hữu tướng, vô tướng nơi quả vị GIác 
ngộ cao tột của chư Phật! Các danh này đã chăng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh hữu tướng, 
hoặc vô tướng nơi quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện nơi 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chắng phải 
là Đại Bôồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu nguyện, vô nguyện nơi 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh hữu nguyện, vô nguyện 
nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh hữu nguyện, hoặc vô nguyện nơi quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát. 
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—— =Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà 
nói chính cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh 
nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chắng 
phải là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh nơi 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chăng có, 
huống chi có cái danh tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
nơi quả vị GIác ngộ cao tột của chư Phật! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh tịch tĩnh, hoặc chắng tịch tĩnh nơi quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh xa lìa, hoặc chăng xa lìa nơi quả 
vị GIác ngộ cao tột của chư Phật chắng phải là 
Đại Bô-tát? 

-Bạch Thế Tôn, xa lìa, chắng xa la nơi quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi 
có cái danh xa lìa, chắng xa lìa nơi quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật! Các danh này đã chắng 
có, làm sao có thể nói chính cái danh xa lìa, hoặc 
chắng xa lia nơi quả vị GIác ngộ cao tột của chư 
Phật là Đại Bô-tát. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 36 


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYÊN (26) 


Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu vị, hoặc vô vi nơi quả vị CIác 
ngộ cao tột của chư Phật chắng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu vi, vô vi nơi quả vị GIác 
ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc không thê 
được, vì tánh của chúng chắng có, huống chi có 
cái danh hữu vị, vô vị nơi quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thê nói chính cái danh hữu vi, hoặc vô vi nơi 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ- 
tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu lậu, hoặc vô lậu nơi quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật chắng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu lậu, vô lậu nơi quả VỊ 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 36 1443 


Các ngộ cao tột của chư Phật, rôt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huông chỉ 
có cái danh hữu lậu, vô lậu nơi quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật! Các danh này đã chắng có, 
làm sao có thê nói chính cái danh hữu lậu, hoặc 
vô lậu nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh sinh, hoặc diệt nơi quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật chắng phải là Đại Bồ- 
tát? 

-Bạch Thế Tôn, sinh, diệt nơi quả vị GIác 
ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc không thê 
được, vì tánh của chúng chăng có, huống chi có 
cái danh sinh, diệt nơi quả vị GIác ngộ cao tột 
của chư Phật! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thê nói chính cái danh sinh, hoặc diệt nơi quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thiện, hoặc chắng phải thiện nơi 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chắng phải 
là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, thiện, chắng phải thiện nơi 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc 
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_ không thê được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống ch1 có cái danh thiện, chắng phải thiện nơi 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh thiện. hoặc chắng phải thiện nơi quả vị CGIác 
ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu tội, hoặc vô tội nơi quả vị 
CIác ngộ cao tột của chư Phật chắng phải là Đại 
Bồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, hữu tội, vô tội nơi quả vị 
Ciác ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc không 
thể được, vì tánh của chúng chắng có, huồng chỉ 
có cái danh hữu tội, vô tội nơi quả vị Giác ngộ 
cao tột của chư Phật! Các danh này đã chắng có, 
làm sao có thể nói chính cái danh hữu tội, hoặc 
vô tội nơi quả vị CIác ngộ cao tột của chư Phật là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh hữu phiền não, vô phiên não nơi 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chắng phải 
là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, hữu phiên não, vô phiên não 
nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt 
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cuộc không thê được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chi có cái danh hữu phiên não, vô 
phiên não nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư 
Phật! Các danh này đã chắng có, làm sao có thể 
nói chính cái danh hữu phiền não, hoặc vô phiên 
não nơi quả vị CIác ngộ cao tột của chư Phật là 
Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thê gian, hoặc xuất thế gian nơi 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chăng phải 
là Đại Bôồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, thê gian, hoặc xuất thế ø1an 
nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt 
cuộc không thể được, vì tánh của chúng chắng 
có, huống chi có cái danh thê gian, xuất thế gian 
nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh thê gian, hoặc xuất thê gian nơi quả vị 
Các ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh nơi 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chắng phải 
là Đại Bôồ-tát? 

-Bạch Thế Tôn, tạp nhiễm, thanh tịnh nơi quả 
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— Vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, rôt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chăng có, 
huống chi có cái danh tạp nhiễm, thanh tịnh nơi 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các danh 
này đã chắng có, làm sao có thể nói chính cái 
danh tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh nơi quả vị Giác 
ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc thuộc về 
Niết-bàn nơi quả vị GIác ngộ cao tột của chư 
Phật chăng phải là Đại Bô-tát? 

-Bạch Thê Tôn, thuộc về sinh tử, thuộc về 
Niết-bàn nơi quả vị GIác ngộ cao tột của chư 
Phật, rốt cuộc không thê được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh thuộc về sinh tử, 
thuộc về Niết-bàn nơi quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật! Các danh này đã chăng có, làm sao 
có thê nói chính cái danh thuộc về sinh tử, hoặc 
thuộc về Niết-bàn nơi quả vị Giác ngộ cao tột 
của chư Phật là Đại Bồ-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong 
ngoài nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật 
chăng phải là Đại Bồ-tát? 
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-Bạch Thê Tôn, ở trong, ngoài, ở cả trong 
ngoài nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, 
rôt cuộc không thể được, vì tánh của chúng 
chăng có, huống chi có cái danh ở trong, ngoài, ở 
cả trong ngoài nơi quả vị Giác ngộ cao tột của 
chư Phật! Các danh này đã chăng có, làm sao có 
thể nói chính cái danh ở trong, ngoài, hoặc ở cả 
trong ngoài nơi quả vị GIác ngộ cao tột của chư 
Phật là Đại Bô-tát. 

Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói 
chính cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được nơi 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chắng phải 
là Đại Bồ-tát? 

-Bạch Thê Tôn, đạt được, chắng đạt được nơi 
quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt cuộc 
không thể được, vì tánh của chúng chắng có, 
huống chi có cái danh đạt được, chắng đạt được 
nơi quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật! Các 
danh này đã chăng có, làm sao có thể nói chính 
cái danh đạt được, hoặc chắng đạt được nơi quả 
vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ-tát. 

-Bạch Thê Tôn, sắc... các pháp và danh; các 
pháp thường, vô thường... kia, đã không thể 
được, mà nói là cái danh của sắc... các pháp và 
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__ cái danh nơi các pháp thường, vô thường... của 
sắc là Đại Bô-tát, là điều không có được. 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Hay thay, hay thay! Đúng vậy, đúng vậy, 
như ông đã nói! Thiện Hiện, vì sắc... các pháp và 
các pháp thường, vô thường... kia không thể 
được, nên cái danh của sắc... các pháp, cái danh 
các pháp thường, vô thường... kia cũng không thê 
được; vì pháp và danh không thể được, nên Đại 
Bồ-tát cũng không thê được; vì Đại Bồ-tát không 
thể được, nên việc thực hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng không thể được. 

Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, nên học như vậy! 

Lại nữa Thiện Hiện, trước đây, ông đã nói 
con không thây có pháp nào có thê gọi là Đại Bô- 
tát. Đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nói! Thiện 
Hiện, các pháp không thấy các pháp; các pháp 
không thấy pháp giới; pháp giới không thây các 
pháp; pháp giới không thấy pháp giới. Thiện 
Hiện, pháp giới không thây sắc giới; sắc giới 
không thấy pháp giới; pháp giới không thấy thọ, 
tưởng, hành, thức giới; thọ, tưởng, hành, thức 
giới không thấy pháp giới. 
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Thiện Hiện, pháp giới không thây nhãn xứ - 
giới; nhãn xứ giới không thây pháp giới; pháp 
giới không thấy nhĩ, tý, thiệt, thân, ÿ xứ giới; nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ giới không thây pháp giới. 
Pháp giới không thây sắc xứ giới; sắc xứ giỚI 
không thây pháp giới; pháp giới không thây 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ giới; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ giới không thấy pháp 
ĐIỚI. 

Thiện Hiện, pháp giới không thấy nhãn giới, 
sắc giới, nhãn thức g1ới; nhãn giới, sắc giới, nhãn 
thức giới không thây pháp giới; pháp giới không 
thây nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới; nhĩ giới, 
thanh giới, nhĩ thức giới không thây pháp giới; 
pháp giới không thây tỷ giới, hương giới, tỷ thức 
giới; tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới không thây 
pháp giới. Pháp giới không thấy thiệt giới, vị giới, 
thiệt thức giới; thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới 
không thây pháp giới. Pháp giới không thây thân 
giới, XÚC giới, thân thức giới; thân g1ới, xúc gIới, 
thân thức giới không thây pháp giới. Pháp giới 
không thây ý giới, pháp giới, ý thức giới; ý giới, 
pháp giới, ý thức giới không thây pháp giới. 

Thiện Hiện, pháp giới không thấy địa giới; 
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_ địa giới không thấy pháp giới. Pháp giới 
không thây thủy, hỏa, phong, không, thức giới; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới không thấy 
pháp giới. 

Thiện Hiện, pháp giới không thây Thánh đề 
khô giới; Thánh đế khổ giới không thấy pháp 
giới. Pháp giới không thấy Thánh để tập, diệt, 
đạo giới; Thánh đề tập, diệt, đạo giới không thấy 
pháp giới. 

Thiện Hiện, pháp giới không thây vô minh 
giới; vô minh giới không thây pháp giới. Pháp 
giới không thấy hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu 
não giới; hành... cho đến lão tử, sâu, than, khổ, 
ưu não giới không thây pháp giới. 

Thiện Hiện, pháp giới không thây dục giới; 
dục giới không thây pháp giới. Pháp giới không 
thây sắc, vô sắc giới; sắc, vô sắc giới không thấy 
pháp giới. 

Thiện Hiện, hữu vi giới không thây vô vi 
giới; vô vi giới không thấy hữu vi giới. Vì sao 
thế? Thiện Hiện, vì không xa lìa hữu vi mà thiết 
lập vô vi; chắng xa lìa vô vi mà thiết lập hữu vi. 

Thiện Hiện, như vậy khi Đại Bồ-tát tu hành 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa, đôi với tất cả pháp. đều - 
không có cái thấy. Khi đối với tất cả các pháp, 
không có cái thây, thì tâm chăng kinh hoàng, hãi 
hùng, sợ sệt; đối với tất cả pháp, tâm chăng chìm 
đăm, cũng. chăng hê lo âu hồi hận. Vì sao thế? Vì 
khi Đại Bồ-tát ây tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
không thây sắc, thọ, tưởng, hành, thức; không 
thây nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; không thấy 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; không thây 
nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới; không thây 
nhĩ, thanh, nhĩ thức giới; không thây tỷ, hương, 
tỷ thức giới; không thây thiệt, vị, thiệt thức ĐIỚI; 
không thấy thân, xúc, thân thức giới; không thấy 
ý, pháp, ý thức giới; không thấy địa, thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới; không thây Thánh để 
khổ, Thánh để tập, diệt, đạo; không thây vô 
minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não; không 
thây dục giới; không thấy sắc, vô sắc giới; không 
thây hữu vi, vô vi; không thây tham, sân, si, dứt 
bỏ tham, sân, s1; không thây ngã, các loài hữu 
tình, người sông, người sinh, người nuôi, cái ta, 
thân do ý sinh, tuôi trẻ, người làm, người sai làm, 
người nhận lãnh, người khiến nhận lãnh, người 
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_ biết, người... thây; không thây Thanh văn, 
pháp Thanh văn; không thây Độc giác, pháp Độc 
giác; không thấy Bỏ-tát, pháp Bô-tát; không thấy 
Phật, pháp Phật; không thây quả vị Giác ngộ cao 
tột. 

Thiện Hiện, như vậy Đại Bồ-tát ấy đôi với tật 
cả pháp đều không thây; khi đối với tất cả pháp 
đêu không thấy thì tâm chăng kinh hoàng, hãi 
hùng, sợ sệt; đối với tất cả pháp, tâm chắng chìm 
đắm, lo âu, hồi hận. 

Trưởng lão Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ- 
tát ấy, đôi với tât cả pháp, tâm chăng chìm đăm, 
lo âu, hối hận? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, Đại Bồ-tát ây đối với tất cả tâm, 
tâm sở pháp không đắc, không thấy. Do nhân 
duyên nảy, nên Đại Bồ-tát ấy, đối với tất cả 
pháp, tâm chắng chìm đăm, lo âu, hồi hận. 

Trưởng lão Thiện Hiện bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ-tát ây, đôi với 
tất cả pháp, tâm chăng kinh hoàng, hãi hùng, sợ 
sệt? 

Phật dạy: 
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-Thiện Hiện, Đại Bô-tát ây đôi với tất cả ý 
giới, ý thức giới không đắc, không thấy. Vì vậy 
nên Đại Bô-tát ây đối với tất cả pháp, tâm chắng 
kinh hoàng, hãi hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, các Đại Bô-tát, đối với tật cả 
pháp đều không có cái được, nên hành trì thuận 
hợp Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, đôi với tất cả xứ, chắng đắc 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng đắc cái danh Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; chắng đắc Bô-tát, chắng đắc 
cái danh Bồ-tát, chắng đắc tâm Bồ-tát. 

Thiện Hiện, nên dạy bảo, trao truyền như vậy 
cho các Đại Bô-tát, khiến họ tu học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa một cách rốt ráo. 


M 
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Phẩm 8: KHUYÊN HỌC 


Bây giờ, Trưởng lão Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát muốn hoản thành 
Bồ thí ba-la-mật-đa, nên học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; Đại Bồ-tát muốn hoàn thành Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bô-tát muốn 
biết khắp các sắc, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
Đại Bồ-tát muốn biết khắp về thọ, tưởng, hành, 
thức, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát 
muốn biết khắp về nhãn xứ, nên học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; Đại Bồ-tát muỗn biết khắp về nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Đại Bô-tát muốn biết rõ sắc xứ, nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; Đại Bồ-tát muốn biết rõ thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Đại Bô-tát muốn biết rõ nhãn, sắc, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
Đại Bô-tát muốn biết rõ nhĩ, thanh, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa; Đại Bồ-tát 
muốn biết rõ tỷ, hương, tỷ thức giới và tỷ xúc 
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cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, nên 

học Bát-nhã ba-la-mật-đa; Đại Bồ-tát muốn biết 
rõ thiệt, vị, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; Đại Bồ-tát muốn biết rõ thân, 
xúc, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra, nên học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; Đại Bồ-tát muốn biết rõ ý, pháp, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại 
Bồ-tát muốn biết rõ địa ø1ớI, nên học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; Đại Bồ-tát muốn biết rõ thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Đại Bồ-tát muốn biết rõ Thánh để khổ, 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa; Đại Bô-tát muốn 
biết rõ Thánh để tập. diệt, đạo, nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn biết rõ vô minh, 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa; Đại Bô-tát muốn 
biết rõ hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, nên học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muôn đoạn trừ 
vĩnh viễn tham, sân, si, nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Đại Bồ-tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn thân 
kiến, ĐIỚI câm thủ, nghi, dục, tham, sân hận, nên 
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học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bô-tát muôn 
đoạn trừ vĩnh viễn tham sắc, tham vô sắc, vô 
minh, mạn, trạo cử, nên học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Đại Bồ-tát muỗn đoạn trừ vĩnh viễn tất cả 
phiên não trói buộc, nên học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Đại Bôồ-tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn tứ thực 
(bốn loại ăn), nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại 
Bôồ-tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn bốn dòng thác 
phiên não, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại 
Bồ-tát muốn vĩnh viễn đoạn trừ bỗn sự ràng buộc 
thân, bốn điên đảo, nên học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Đại Bồ-tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn ba lậu, ba 
căn bất thiện, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại 
Bồ-tát muốn xa lìa mười nghiệp đạo bất thiện, 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn 
tu hành mười nghiệp đạo thiện, nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đại Bôồ-tát muốn tu bốn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn tu bốn Niệm trụ, 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bô-tát muốn 
tu bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo, nên 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn 
chứng đắc mười lực của Phật, nên học Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa. Đại Bô-tát muôn chứng đắc bôn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại 
Bỏ-tát muốn chứng đắc sáu phép thần thông tự 
tại, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát 
muôn chứng đắc bốn Tĩnh lự, bốn Định vô sắc, 
định diệt tận, siêu việt thứ lớp, thuận nghịch tự 
tại, nên học Bát- nhã ba-la-mật-đa. Đại Bô-tát 
muốn đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni, pháp 
môn thiên định đều được tự tại, nên học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát muốn chứng đắc đây đủ 
các pháp định Giác chị, định Sư tử du hý, định 
Sư tử phấn tấn, định Sư tử tần thân, định Sư tử 
khiếm khư, định Kiên hành, định Bảo ân, định 
Diệu nguyệt, định Nguyệt tràng tướng, định Nhất 
thiệt pháp ân, định Quán đảnh ân, định Pháp giới 
quyết định, định Quyết định tràng tướng, định 
Km cang dụ, định Nhập nhất thiết pháp ân, định 
An trụ định vương, định Vương ân, định tinh tấn 
lực, định Đăng dũng, định Nhập nhất thiết ngôn 
từ quyết định, định Nhập nhất thiết danh tự quyết 
định, định Quán phương, định Đà-la-n ân, định 
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Vô vong thât, định Chư pháp đắng thú hải ân, 
định Biến phú hư không, định Tam luân thanh 
tịnh, định Thú hướng bất thoái chuyển thân 
thông, định Khí trung dũng xuất, định Tôi thắng 
tràng tướng, định Thiêu chư phiền não, định 
Hàng phục tứ ma, định Đại trí tuệ cự, định Xuất 
sinh thập lực... Đại Bồ-tát muốn chứng đắc vô 
lượng trăm ngàn pháp môn thiên định như vậy, 
nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Đại Bô-tát muốn đáp ứng đây đủ tâm nguyện 
của tất cả loài hữu tình, nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Đại Bồ-tát muôn hoàn thành thiện căn 
thù thăng như vậy, do thiện căn này, vĩnh viễn 
chắng đọa vào đường ác, chẳng sinh vào nhà bân 
tiện, chắng rơi xuông bậc Thanh văn và Độc 
giác, ở bậc cao nhất của Bồ-tát, vĩnh viễn chăng 
hề thoái chuyền, nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lúc ây, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Thê nào gọi là Bô-tát đỉnh đọa? 

Thiện Hiện đáp: 

-Nếu các Bỏ-tát không có phương tiện thiện 
xảo mà hành sáu phép Ba-la-mật, không có 
phương tiện thiện xảo mà trụ ba pháp môn giải 
thoát, thì rơi vào bậc Thanh văn, hoặc Độc giác, 
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chăng nhập nẻo Chánh tánh ly sinh của Bô-tát, - 
như vậy gọi là Bôồ-tát đỉnh đọa. Chính sự đỉnh 
đọa này cũng gọi là sinh. 

Xá-lợi Tử liên hỏi tiếp: 

-Vì duyên cớ gì mà Bồ-tát đỉnh đọa gọi là 
sinh? 

Thiện Hiện đáp: 

-Sinh có nghĩa là pháp ái. Nếu các Bồ-tát 
thuận theo đường pháp ái thì gọi là sinh. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

—Vì sao gọi là Bô-tát thuận theo đường pháp 
á1? 

Thiện Hiện đáp: 

-Nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, đôi với sắc trụ vô tướng, mà khởi tưởng 
đăm trước, đối với thọ, tưởng, hành thức, trụ vô 
tướng, mà khởi tưởng đắm trước, đối với sắc, trụ 
vô tướng, mà khởi tưởng đăm trước, đôi với thọ, 
tưởng, hành, thức, trụ vô tướng, mà khởi tưởng 
đắm trước; đôi với sắc trụ vô nguyện, mà khởi 
tưởng đắm trước, đối với thọ, tưởng, hành, thức 
trụ vô nguyện, mà khởi tưởng đăm trước; đối với 
sắc, trụ vô thường, mà khởi tưởng đắm trước, đối 
với thọ, tưởng, hành, thức, trụ vô thường, mà 
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— khởi tưởng đăm trước; đôi với sắc, trụ khô, mà 
khởi tưởng đắm trước, đối với thọ, tưởng, hành, 
thức, trụ khô, mà khởi tưởng đắm trước; đôi với 
sắc, trụ vô ngã, mà khởi tưởng đắm trước; đối 
với thọ, tưởng, hành, thức, trụ vô ngã, mà khởi 
tưởng đắm trước; đối với sắc, trụ bất tịnh, mà 
khởi tưởng đắm trước, đối với thọ, tưởng, hành, 
thức, trụ bất tịnh, mà khởi tưởng đắm trước; đối 
với sắc trụ tịch tĩnh, mà khởi tưởng đắm trước, 
đối với thọ, tưởng, hành, thức, trụ tịch tĩnh, mà 
khởi tưởng đắm trước; đôi với sắc, trụ nơi nẻo xa 
lia, mà khởi tưởng đắm trước, đôi với thọ, tưởng, 
hành, thức, trụ nơi nẻo xa la, mà khởi tưởng đắm 
trước, thì đó là Bồ-tát thuận theo đường pháp ái. 
Lại nữa Xá-lợi Tử, nêu Đại Bô-tát khởi lên ý 
nghĩ rằng: Đây là sắc nên đoạn; đây là thọ, 
tưởng, hành, thức nên đoạn. Cho nên phải đoạn 
sắc; cho nên phải đoạn thọ, tưởng, hành, thức. 
Đây là khổ nên biết rõ; cho nên phải biết rõ khô. 
Đây là tập nên đoạn trừ vĩnh viễn; cho nên phải 
đoạn trừ vĩnh viễn tập. Đây là diệt nên chứng; 
cho nên phải chứng đạt diệt. Đây là đạo nên tu 
tập; cho nên phải tu tập đạo. Đây là tạp nhiễm, 
đây là thanh tịnh; đây nên gần gũi, chắng nên gần 
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gũi, đây nên làm, chắng nên làm; đây là đạo, - 
chắng phải đạo; đây nên học, chắng nên học; đây 
là Bồ thí ba-la-mật-đa, chăng phải là Bồ thí ba- 
la-mật-đa; là Tịnh giới ba-la-mật-đa, chắng phải 
là Tịnh giới ba-la-mật-đa; là An nhẫn ba-la-mật- 
đa, chăng phải là An nhẫn ba-la-mật-đa; là Tinh 
tân ba-la-mật-đa, chắng phải là Tĩnh tân ba-la- 
mật-đa; là tính lự ba-la-mật-đa, chắng phải là 
nh lự ba-la-mật-đa; là Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chăng phải là Bát-nhã ba-la-mật-đa; là phương 
tiện thiện xảo, chăng phải là phương tiện thiện 
xảo; là Bô-tát sinh, là Bôồ-tát ly sinh. Xá-lợi Tử, 
nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
trụ nơi các pháp như thế mà sinh tưởng đăm 
trước, thì đó là Bô-tát thuận theo đường pháp ái. 
Pháp ái như vậy gọi là sinh, như ăn đồ ăn cách 
đêm thì thường sinh bệnh hoạn. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Đại Bô-tát vào nẻo Chánh tánh ly sinh như 
thế nào? 

Thiện Hiện đáp: 

-Nêu Đại Bỏ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng thây không bên trong, chắng đợi 
pháp không bên trong mà quán pháp không bên 
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ngoài; chăng thây pháp không bên ngoài, 
chắng đợi pháp không bên ngoài mà quán pháp 
không bên trong; chắng thấy pháp không cả trong 
ngoài, chăng đợi pháp không cả trong ngoài mà 
quán pháp không bên ngoài; chắng đợi pháp 
không cả trong ngoải mà quán pháp không 
không; chắng thấy pháp không không, chăng đợi 
pháp không không mà quán pháp không cả trong 
ngoài; chăng đợi pháp không không mà quán 
pháp không lớn; chăng thấy pháp không lớn, 
chăng đợi pháp không lớn mà quán pháp không 
không; chắng đợi pháp không lớn mà quán pháp 
không thắng nghĩa; chắng thấy pháp không thăng 
nghĩa, chắng đợi pháp không thăng nghĩa mà 
quán pháp không lớn; chăng đợi pháp không 
thắng nghĩa mà quán pháp không hữu vĩ; chắng 
thây pháp không hữu vị, chăng, đợi pháp không 
hữu vi mà quán pháp không thắng nghĩa; chắng 
đợi pháp không hữu vi mà quán pháp không vô 
vi; chăng thấy pháp không vô vi, chăng đợi pháp 
không vô vi mà quản pháp không hữu vi; chăng 
đợi pháp không vô vi mà quán pháp không rôt 
ráo; chăng thấy pháp không rốt ráo, chăng đợi 
pháp không rốt ráo mà quán pháp không vô vi; 
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chăng đợi rốt ráo không mà quán pháp không - 
không biên giới; chắng thấy pháp không không 
biên giới, chắng đợi pháp không không biên giới 
mà quán pháp không rốt ráo; chăng đợi pháp 
không không biên giới mà quán pháp không tản 
mạn; chăng thây pháp không tản mạn, chăng đợi 
pháp không tản mạn mà quán pháp không không 
biên giới; chăng đợi pháp không tản mạn mà 
quán pháp không không đổi khác; chắng thấy 
pháp không không đổi khác, chắng đợi pháp 
không không đối khác mà quán pháp không tản 
mạn; chăng đợi pháp không không đổi khác mà 
quán pháp không bản tánh; chăng thây pháp 
không bản tánh, chăng đợi pháp không bản tánh 
mà quán pháp không không đổi khác; chăng đợi 
pháp không bản tánh mà quán pháp không tự 
tướng: chắng thấy pháp không tự tướng, chẳng 
đợi pháp không tự tướng mà quán pháp không 
bản tánh; chăng đợi pháp không tự tướng mà 
quán pháp không cộng tướng; chắng thấy pháp 
không cộng tướng, chăng đợi pháp không cộng 
tướng mà quán pháp không tự tướng; chăng đợi 
pháp không cộng tướng mà quán pháp không nơi 
tất cả pháp; chăng thấy pháp không nơi tất cả 
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mà quán pháp không cộng tướng; chắng đợi pháp 
không nơi tật cả pháp mà quán pháp không chăng 
thế năm bắt được; chăng thây pháp không chăng 
thể năm bắt được, chăng đợi pháp không chăng 
thể nắm bắt được mà quán pháp không nơi tất cả 
pháp; chăng đợi pháp không chăng thể nắm bắt 
được mà quán pháp không không tánh; chăng 
thây pháp không không tánh, chăng đợi pháp 
không không tánh mà quán pháp không chăng 
thể năm bắt được; chăng đợi pháp không không 
tánh mà quán pháp không tự tánh; chắng thấy 
pháp không tự tánh, chăng đợi pháp không tự 
tánh, mà quán pháp không không tánh; chăng đợi 
pháp không tự tảnh, mà quán pháp không không 
tánh tự tánh; chăng thấy pháp không không tánh 
tự tánh, chăng đợi pháp không không tánh tự 
tánh mà quán không tự tánh. Xá-lợi Tử, Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, nếu quán 
như vậy, thì gọi là Bồ-tát vào nẻo Chánh tánh ly 
sinh. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên học như thế này: Sắc 
nên biết, chắng nên đắm trước; thọ, tưởng, hành, 
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thức nên biết, chắng nên đắm trước; cái đanh 

của sắc nên biết, chăng nên đăm trước; cái danh 
của thọ, tưởng, hành, thức nên biết, chắng nên 
đăm trước; nhãn xứ nên biết, chăng nên đắm 
trước, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ nên biết, chăng 
nên đắm trước; cái danh nhãn xứ nên biết, chăng 
nên đắm trước, cái danh nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ 
nên biết, chăng nên đắm trước; sắc xứ nên biết, 
chắng nên đăm trước, thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ nên biết chăng nên đăm trước; cái danh sắc xứ 
nên biết, chắng nên đăm trước, cái danh thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ nên biết, chắng nên đăm 
trước; nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nên 
biết chắng nên đăm trước, cái danh nhãn giới, sắc 
giới, nhãn thức giới, nên biết chắng nên đắm 
trước; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, nên biết 
chắng nên đăm trước, cái danh nhĩ giới, thanh 
giới, nhĩ thức giới, nên biết chăng nên đăm trước; 
tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, nên biết chắng 
nên đắm trước, cái danh tỷ giới, hương giới, tỷ 
thức giới, nên biết chắng nên đắm trước; thiệt 
giới, vị giới, thiệt thức giới, nên biết chắng nên 
đắm trước, cái danh thiệt ØIỚI, VỊ ØIỚI, thiệt thức 
giới, nên biết chắng nên đắm trước; thân giới, 
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xúc giới, thân thức giới, nên biết chăng nên 
đăm trước, cái danh thân giới, xúc giới, thân thức 
giới nên biết chăng nên đăm trước; ý giới, pháp 
gIỚI, ý thức giới, nên biết chắng nên đăm trước, 
cái danh ý giới, pháp giới, ý thức giới, nên biết 
chắng nên đắm trước; địa giới, nên biết chăng 
nên đắm trước, thủy, hỏa, phong, không, thức 
Ø1ớI, nên biết chắng nên đăm trước; cái đanh địa 
giới, nên biết chăng nên đăm trước, cái danh 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, nên biết 
chắng nên đắm trước; Thánh đế khổ, nên biết 
chắng nên đắm trước, Thánh đề tập. diệt, đạo nên 
biết chắng nên đăm trước; cái danh Thánh để 
khổ, nên biết chăng nên đắm trước, cái danh 
Thánh để tập, diệt, đạo nên biết chắng nên đắm 
trước; vô minh, nên biết chắng nên đăm trước, 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não, nên biết 
chăng nên đăm trước; cái danh vô minh, nên biết 
chăng nên đắm trước, cái danh hành cho đến lão 
tử, sâu bi khổ ưu não, nên biết chắng nên đăm 
trước; bốn Tĩnh lự, nên biết chắng nên đắm 
trước, bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc, nên biết 
chắng nên đăm trước; bốn Tĩnh lự, nên biết 
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chắng nên đăm trước, bốn Vô lượng, bôn Định - 
vô sắc, nên biết chắng nên đắm trước; năm loại 
mắt, nên biết chắng nên đắm trước; sáu phép 
thân thông, nên biết chăng nên đăm trước; năm 
loại mắt, nên biết chăng nên đắm trước; sáu phép 
thân thông, nên biết chăng nên đắm trước; Bồ thí 
ba-la-mật-đa, nên biết chắng nên đắm trước, Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên biết chắng nên đắm trước; Bồ thí ba- 
la-mật-đa, nên biết chắng nên đăm trước, Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên biết chắng nên đắm trước; bốn Niệm 
trụ, nên biết chắng nên đắm trước, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo, nên biết chắng 
nên đắm trước; bỗn Niệm trụ, nên biết chắng nên 
đắm trước, bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo, nên biết chắng nên đắm trước; mười 
lực của Phật, nên biết chắng nên đăm trước, bỗn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng, nên biết chắng nên đắm trước; mười 
lực của Phật, nên biết chắng nên đăm trước, bỗn 
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_ điêu không sợ cho đến trí Nhật thiết tướng, 
nên biết chắng nên đăm trước. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bôồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên học như thế này: Tâm 
Bỏ-đề, nên biết chăng nên đắm trước, danh tâm 
Bỏ-đề, nên biết chăng nên đăm trước; tâm vô 
thượng, nên biết chăng nên đắm trước, danh tâm 
vô thượng, nên biết chăng nên đăm trước; tâm 
rộng lớn, nên biết chắng nên đắm trước, danh tâm 
rộng lớn, nên biết chắng nên đắm trước. Vì sao 
thế? Vì tâm ấy chăng phải là tâm thường hằng, vì 
bản tánh của tâm luôn thanh tịnh. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Vì sao tâm ây, bản tánh thanh tịnh? 

Thiện Hiện đáp: 

-Tâm ây, bản tánh chắng tương ưng, chăng 
phải không tương ưng với tham; chắng tương 
ưng, chăng phải không tương ưng với sân; chắng 
tương ưng, chăng phải không tương ưng với si; 
chăng tương ưng, chăng phải không tương ưng 
với các phiên não trói buộc; chắng tương, ưng, 
chắng phải không tương ưng với các kiến chấp, 
hướng đến các lậu, dòng thác, chấp thủ...; chắng 
tương ưng, chăng phải không tương ưng với các 
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tâm hàng Thanh văn, Độc giác. 

Xá-lợi Tử, tâm ấy, bản tánh thanh tịnh như 
vậy. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Tâm ấy, bản tánh là tâm hay không phải là 
tầm? 

Thiện Hiện hỏi lại: 

Trong tánh không phải là tâm, có tánh, 
không tánh có thể được chăng? 

Xá-lợi Tử đáp: 

-Không thể năm bắt được! Thiện Hiện! 

Thiện Hiện nói: 

—Trong tánh chăng phải là tâm có tánh, không 
tánh đã không thê được, làm sao có thể nói tâm 
ây, bản tánh là tâm hay chăng phải là tâm. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Những øì gọi là tánh của tâm chắng phải là 
tầm? 

Thiện Hiện đáp: 

-Đối với tất cả các pháp không đổi khác, 
không phân biệt, gọi đó là tánh của tâm chắng 
phải là tâm. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Như tâm không đối khác, không phân biệt, 
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__ săc cũng không đôi khác, không phân biệt sao? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, 
thọ, tưởng, hành, thức cũng không đôi khác, 
không phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đối khác, không phân biệt, 
nhãn xứ cũng không đối khác, không phân biệt 
sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đối khác, không phân biệt, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng không đổi khác, 
không phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, 
sắc xứ cũng không đối khác, không phân biệt 
sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đối khác, không phân biệt, 
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thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng không đối _ 
khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, 
nhãn, sắc, nhãn thức giới cũng không đối khác, 
không phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đối khác, không phân biệt, 
nhĩ, thanh, nhĩ thức giới cũng không đổi khác, 
không phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, 
tỷ, hương, tý thức giới cũng không đối khác, 
không phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, 
thiệt, vị, thiệt thức giới cũng không đối khác, 
không phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 
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— Như tâm không đổi khác, không phân 
biệt, thân, xúc, thân thức giới cũng không đôi 
khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, 
ý, pháp, ý thức giới cũng không đối khác, không 
phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, 
địa giới cũng không đối khác, không phân biệt 
sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng không 
đối khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, 
Thánh đề khổ, cũng không đổi khác, không phân 
biệt sao? 

Đáp: 
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Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, 
Thánh để tập, diệt, đạo cũng không đối khác, 
không phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, 
vô minh cũng không đổi khác, không phân biệt 
sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não cũng không 
đối khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, 
bốn Tĩnh lự cũng không đối khác, không phân 
biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

Như tâm không đối khác, không phân biệt, 
bốn Vô lượng, bỗn Định vô sắc cũng không đổi 
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__ khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, 
năm loại mắt cũng không đổi khác, không phân 
biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, 
sáu phép thân thông cũng không đổi khác, không 
phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, 
Bồ thí ba-la-mật-đa cũng không đổi khác, không 
phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không đôi khác, không phân 
biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 36 1475 

-Như tâm không đối khác, không phân _ 
biệt, bôn Niệm trụ cũng không đối khác, không 
phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đổi khác, không phân biệt, 
bôn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo cũng 
không đối khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đối khác, không phân biệt, 
mười lực của Phật cũng không đổi khác, không 
phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

-Như tâm không đối khác, không phân biệt, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng cho đến quả vị Giác ngộ cao tột 
cũng không đôi khác, không phân biệt sao? 

Đáp: 

Đúng vậy! 

Khi ấy, Xá-lợi Tử khen Thiện Hiện: 
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— Hay thay, hay thay, thật đúng như đã nói! 
Ngài là chân Phật tử, từ tâm Phật sinh, từ miệng 
Phật sinh, từ pháp Phật sinh, từ pháp hóa sinh, 
nhận phần pháp nơi Phật, chăng nhận phân của 
cải. Ở trong các pháp, thân tự chứng đạt, do Tuệ 
nhãn hiện thây, nên mới có thể nói lên như vậy. 
Thế Tôn khen ngài, ở trong chúng Thanh văn, là 
người đệ nhất trụ trong định Vô tránh. Như lời 
Phật dạy, thật đúng, không saI. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên học như vậy. Nếu Đại Bô-tát, đối với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thường học như vậy, thì 
nên biết đã trụ nơi bậc không thoái chuyến, 
chăng rời Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Thiện Hiện, người muốn học bậc Thanh văn, 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên siêng năng 
lắng nghe, tu tập, đọc tụng, thọ trì, tư duy đúng 
lý khiên được rốt ráo. Người muốn học bậc Độc 
giác, đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên siêng 
năng lăng nghe, tu tập, đọc tụng, thọ trì, tư duy 
đúng lý khiến được rốt ráo. Người muốn học bậc 
Bô-tát, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên siêng 
năng lăng nghe, tu tập, đọc tụng, thọ trì, tư duy 
đúng lý khiến được rốt ráo. Người muốn học bậc 
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Như Lai, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên 
siêng năng lăng nghe, tu tập, đọc tụng, thọ trì, tư 
duy đúng lý khiến được rốt ráo. Vì sao thế? Vì 
trong Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy, đã rộng nói, 
khai thị đủ các pháp của ba thừa. Nêu Đại Bô-tát, 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa, tức là đã học khắp cả 
ba thừa và đối với pháp của ba thừa đều được 
thâu suốt. 


M 
Phẩm 9: KHÔNG TRỤ (1) 


Bây ø1ờ, Trưởng lão Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, đôi với Đại Bồ-tát và đối với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, con đều không đắc, không 
thây, thì làm sao khiên con dùng pháp tương ưng 
Bát-nhã ba-la-mật-đa dạy bảo, trao truyền cho 
các Đại Bô-tát? Bạch Thế Tôn, đối với các pháp, 
còn không đắc, không thấy hoặc tập hợp, hoặc 
phân tán; nếu đem pháp ấy dạy bảo, trao truyền 
cho các Đại Bô-tát, thì có thể có sự hồi tiếc. Bạch 
Thế Tôn, đối với các pháp, còn không đắc, không 
thây hoặc tập hợp, hoặc phân tán, làm sao có thế 
nói đây là Đại Bô-tát; đây là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa? Bạch Thế Tôn, cái danh Đại Bồ-tát ấy và 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa ây, đều không có chỗ 
trụ, cũng chắng phải không có chỗ trụ. Vì sao 
vậy? Vì cái nghĩa nơi hai danh ấy vốn không sở 
hữu, nên hai danh ấy đều không có chỗ trụ, cũng 
chăng phải không có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đôi 
với sắc, thọ, tưởng, hành, thức, còn không đắc, 
không thây, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, làm sao 
có thể nói đây là sắc, cho đến đây là thức? Bạch 
Thế Tôn, cái danh của sắc ây... đều không có chỗ 
trụ, cũng chăng phải không có chỗ trụ. Vì sao 
vậy? Vì cái nghĩa nơi cái danh của sắc... vốn 
không sở hữu, nên cái danh của sắc... đều khôn 
có chỗ trụ, cũng chăng phải không có chỗ trụ. 

-Bạch Thế Tôn, đối với nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ, còn không đắc, không thây, hoặc tập 
hợp, hoặc phân tán, làm sao có thể nói đây là 
nhãn xứ, cho đến đây là ý xứ? Bạch Thê Tôn, cái 
danh của nhãn xứ ấy... đều không có chỗ trụ, 
cũng chăng phải không có chỗ trụ. Vì sao vậy? 
Vì cái nghĩa nơi danh nhãn xứ... đã không sở 
hữu, nên cái danh của nhãn xứ... đều không có 
chỗ trụ, cũng chăng phải không có chỗ trụ. 

-Bạch Thê Tôn, đối với sắc, thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ, còn không đặc, không thấy, hoặc 
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tập hợp, hoặc phân tán, làm sao có thể nói đây 
là sắc xứ, cho đến đây là pháp xứ? Bạch Thế 
Tôn, cái danh của sắc xứ ây... đều không có chỗ 
trụ, cũng chăng phải không có chỗ trụ. Vì sao 
vậy? Vì cái nghĩa của cái danh sắc xứ... đã không 
sở hữu, nên cái danh của sắc xứ... đều không có 
chỗ trụ, cũng chăng phải không có chỗ trụ. 

-Bạch Thế Tôn, đối với nhãn, sắc, nhãn thức 
giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra, còn không đắc, không thây, hoặc 
tập hợp, hoặc phân tán, làm sao có thê nói đây là 
nhãn giới, cho đến đây là các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra? Bạch Thế Tôn, cái danh nhãn 
giới ấy... đều không có chỗ trụ, cũng chăng phải 
không có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của 
danh nhãn giới... đã không sở hữu, nên cái danh 
của nhãn giới... đều không có chỗ trụ, cũng 
chăng phải không có chỗ trụ. 

-Bạch Thê Tôn, đối với nhĩ, thanh, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra, còn không đắc, không thấy, hoặc 
tập hợp, hoặc phân tán, làm sao có thê nói đây là 
nhĩ giới, cho đến đây là các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra? Bạch Thế Tôn, cái danh nhĩ giới 
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— ấy... đêu không có chỗ trụ, cũng chắng phải 
không có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của 
danh nhĩ giới... đã không sở hữu, nên cái danh 
của nhĩ giới... đều không có chỗ trụ, cũng chắng 
phải không có chỗ trụ. 

-Bạch Thế Tôn, đối với tỷ, hương, tỷ thức 
giới Và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra, còn không đắc, không thây, hoặc tập 
hợp, hoặc phân tán, làm sao có thể nói đây là tỷ 
giới, cho đến đây là các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra? Bạch Thê Tôn, cái danh tý giới ấy... đều 
không có chỗ trụ, cũng chăng phải không có chỗ 
trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của danh tỷ giới... 
đã không sở hữu, nên cái danh của tỷ giới... đều 
không có chỗ trụ, cũng chăng phải không có chỗ 
trụ. 

-Bạch Thê Tôn, đôi với thiệt, vị, thiệt thức 
giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra, còn không đắc, không thây, hoặc 
tập hợp, hoặc phân tán, làm sao có thê nói đây là 
thiệt giới, cho đến đây là các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra? Bạch Thê Tôn, cái danh thiệt giới 
ây... đều không có chỗ trụ, cũng chăng phải 
không có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của 
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danh thiệt giới... đã không sở hữu, nên cái - 
danh của thiệt giới... đều không có chỗ trụ, cũng 
chăng phải không có chỗ trụ. 

-Bạch Thế Tôn, đôi với thân, xúc, thân thức 
ø1ới và thần xúc, cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra, còn không đắc, không thây, hoặc 
tập hợp, hoặc phân tán, làm sao có thê nói đây là 
thân giới, cho đến đây là các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra? Bạch Thê Tôn, cái danh thân giới 
ây... đều không có chỗ trụ, cũng chăng phải 
không có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của 
danh thân giới... đã không sở hữu, nên cái danh 
của thân giới... đều không có chỗ trụ, cũng chắng 
phải không có chỗ trụ. 

-Bạch Thế Tôn, đối với ý, pháp, ý thức giới 
và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra, còn không đắc, không thấy, hoặc tập hợp, 
hoặc phân tán, làm sao có thê nói đây là ý giới, 
cho đến đây là các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra? Bạch Thế Tôn, cái danh ý giới ây... đều 
không có chỗ trụ, cũng chăng phải không có chỗ 
trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của danh ý giới... đã 
không sở hữu, nên cái danh của ý giới... đêu 
không có chỗ trụ, cũng chăng phải không có chỗ 
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trụ. 

-Bạch Thế Tôn, đối với địa, thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, còn không đặc, không 
thây, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, làm sao có thể 
nói đây là địa giới, cho đến đây là thức giới? 
Bạch Thế Tôn, cái danh địa giới ây... đều không 
có chỗ trụ, cũng chắng phải không có chỗ trụ. Vì 
sao vậy? Vì cái nghĩa của danh địa giới... đã 
không sở hữu, nên cái danh của địa giới... đều 
không có chỗ trụ, cũng chăng phải không có chỗ 
trụ. 

-Bạch Thế Tôn, đối với Thánh để khổ, tập, 
diệt, đạo, còn không đắc, không thây, hoặc tập 
hợp, hoặc phân tán, làm sao có thể nói đây là 
Thánh để khổ, cho đến đây là Thánh để đạo? 
Bạch Thế Tôn, cái danh Thánh để khổ ây... đều 
không có chỗ trụ, cũng chăng phải không có chỗ 
trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của danh Thánh đề 
khô... đã không sở hữu, nên cái danh của Thánh 
để khô... đều không có chỗ trụ, cũng chăng phải 
không có chỗ trụ. 

-Bạch Thế Tôn, đôi với vô minh, hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khổ ưu não, còn không đặc, không 
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thây, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, làm sao có 
thể nói đây là vô minh, cho đến đây là lão tử, sầu 
bi khô ưu não? Bạch Thế Tôn, cái danh vô minh 
ây... đều không có chỗ trụ, cũng chăng phải 
không có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của 
danh vô minh... đã không sở hữu, nên cái danh 
của vô minh... đều không có chỗ trụ, cũng chắng 
phải không có chỗ trụ. 

-Bạch Thê Tôn, đối với sự tận diệt của vô 
minh cho đến sự tận diệt của lão tử, sầu bi khổ 
ưu não, còn không đắc, không thấy, hoặc tập 
hợp, hoặc phân tán, làm sao có thể nói đây là sự 
tận diệt của vô minh, cho đến đây là sự tận diệt 
của lão tử, sâu bi khổ ưu não? Bạch Thế Tôn, cái 
danh tận diệt của vô minh ấy... đều không có chỗ 
trụ, cũng chắng phải không có chỗ trụ. Vì sao 
vậy? Vì cái nghĩa nơi danh tận diệt của vô 
minh... đã không sở hữu, nên cái danh nơi tận 
diệt của vô minh... đều không có chỗ trụ, cũng 
chắng phải không có chỗ trụ. 

-Bạch Thế Tôn, đối với tham, sân, si, tất cả 
phiên não trói buộc, kiến chấp, căn bất thiện... 
còn không đắc, không thây, hoặc tập hợp, hoặc 
phân tán, làm sao có thể nói đây là tham, cho đến 
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__ đây là căn bất thiện...? Bạch Thê Tôn, cái danh 
tham ây... đều không có chỗ trụ, cũng chăng phải 
không có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của 
danh tham... đã không sở hữu, nên cái danh của 
tham... đều không có chỗ trụ, cũng chăng phải 
không có chỗ trụ. 

-Bạch Thê Tôn, đôi với bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, còn không đắc, không 
thây, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, làm sao có thê 
nói đây là bốn Tĩnh lự, cho đến đây là bốn Định 
vô sắc? Bạch Thể Tôn, cái danh bốn Tĩnh lự ây... 
đều không có chỗ trụ, cũng chắng phải không có 
chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của danh bốn 
Tĩnh lự... đã không sở hữu, nên cái danh của bốn 
Tĩnh lự... đều không có chỗ trụ, cũng chăng phải 
không có chỗ trụ. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÉÊN 37 


Phẩm 9: KHÔNG TRỤ (2) 


Bạch Thế Tôn, đối với năm loại mắt, sáu 
phép thân thông, con không đắc, không thấy, 
hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì làm sao có thể 
nói đây là năm loại mắt, đây là sáu phép thân 
thông? Bạch Thể Tôn, năm loại mắt ây... đều 
không có chỗ trụ, cũng chăng phải không có chỗ 
trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của năm loại mắt... 
đã không sở hữu, nên cái danh của năm loại 
mắt... đều không có chỗ trụ, cũng chăng phải 
không có chỗ trụ. 

Bạch Thê Tôn, đối với ngã, các loài hữu tình, 
cho đến người biết, người thây, con không đắc, 
không thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì làm 
sao có thể nói đây là ngã, các loài hữu tình, cho 
đến đây là người biết, người thấy? Bạch Thế 
Tôn, cái danh ngã ấy... đều không có chỗ trụ, 
cũng chăng phải không có chỗ trụ. Vì sao vậy? 
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— Vì cái nghĩa của ngã... đã không sở hữu, nên 
cái danh của ngã... đều không có chỗ trụ, cũng 
chăng phải không có chỗ trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với niệm Phật, niệm Pháp, 
niệm Tăng, niệm gI1ới, niệm xả, niệm thiên, niệm 
hơi thở, niệm nhàm chán, niệm cái chết, niệm 
thân, con không đắc, không thây, hoặc tập hợp, 
hoặc phân tán, thì làm sao có thê nói đây là niệm 
Phật, cho đến đây là niệm thân? Bạch Thê Tôn, 
cái danh niệm Phật ây... đều không có chỗ trụ, 
cũng chăng phải không có chỗ trụ. Vì sao vậy? 
Vì cái nghĩa của niệm Phật... đã không sở hữu, 
nên cái danh của niệm Phật... đều không có chỗ 
trụ, cũng chẳng phải không có chỗ trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với các tưởng vô thường, 
vô ngã, bất tịnh, chết, tất cả thế Ø1an chẳng đáng 
vui, nhàm chán ăn uống, đoạn trừ, xa lìa, tịch diệt, 
con không đắc, không thây, hoặc tập hợp, hoặc 
phân tán, thì làm sao có thê nói đây là tưởng vô 
thường, cho đến đây là tưởng tịch diệt? Bạch Thê 
Tôn, cái danh tưởng vô thường ấy... đều không có 
chỗ trụ, cũng chăng phải không có chỗ trụ. Vì sao 
vậy? Vì cái nghĩa của tưởng vô thường... đã 
không sở hữu, nên cái danh của tưởng vô 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 37 1487 


thường... đêu không có chỗ trụ, cũng chăng _ 
phải không có chỗ trụ. 

Bạch Thế Tôn, đôi với Không, Vô tướng, Vô 
nguyện, con không đắc, không thây, hoặc tập 
hợp, hoặc phân tán, thì làm sao có thể nói đây là 
không, cho đến đây là vô nguyện? Bạch Thế 
Tôn, cái danh không ây... đều không có chỗ trụ, 
cũng chăng phải không có chỗ trụ. Vì sao vậy? 
Vì cái nghĩa của không... đã không sở hữu, nên 
cái danh của không... đều không có chỗ trụ, cũng 
chăng phải không có chỗ trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với Bồ thí, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
con không đắc, không thây, hoặc tập hợp, hoặc 
phân tán, thì làm sao có thể nói đây là Bồ thí ba- 
la-mật-đa, cho đến đây là Bát-nhã ba-la-mật-đa? 
Bạch Thế Tôn, cái danh Bồ thí ba-la-mật-đa ấy... 
đều không có chỗ trụ, cũng chăng phải không có 
chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của Bồ thí ba- 
la-mật-đa... đã không sở hữu, nên cái danh của 
Bồ thí ba-la-mật-đa... đều không có chỗ trụ, cũng 
chăng phải không có chỗ trụ. 

Bạch Thể Tôn, đôi với bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
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_ bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo, con 
không đắc, không thây, hoặc tập hợp, hoặc phân 
tán, thì làm sao có thể nói đây là bốn Niệm trụ, 
cho đến đây là tám chi Thánh đạo? Bạch Thế 
Tôn, cái danh bốn Niệm trụ ấy... đều không có 
chỗ trụ, cũng chắng phải không có chỗ trụ. Vì 
sao vậy? Vì cái nghĩa của bốn Niệm trụ... đã 
không sở hữu, nên cái danh của bốn Niệm trụ... 
đều không có chỗ trụ, cũng chắng phải không có 
chỗ trụ. 

Bạch Thế Tôn, đôi với mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng, con không đắc, không thấy, hoặc 
tập hợp, hoặc phân tán, thì làm sao có thể nói đây 
là mười lực của Phật, cho đến đây là mười tám 
pháp Phật bất cộng? Bạch Thế Tôn, cái danh 
mười lực của Phật ây... đều không có chỗ trụ, 
cũng chăng phải không có chỗ trụ. Vì sao vậy? 
Vì cái nghĩa của mười lực của Phật... đã không 
sở hữu, nên cái danh mười lực của Phật... đều 
không có chỗ trụ, cũng chăng phải không có chỗ 
trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với mọi việc như huyễn, 
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như mộng, như bóng dáng, như tiêng vang, 
như bóng sáng phản chiếu, như hoa hư không, 
như dợn năng, như thành hư ảo, như trò biến hóa, 
năm thủ uân..., con không đắc, không thây, hoặc 
tập hợp, hoặc phân tán, thì làm sao có thể nói đây 
là như huyến..., năm thủ uân...? Bạch Thế Tôn, 
cái danh như huyễn.... năm thủ uẫn ấy... đều 
không có chỗ trụ, cũng chăng phải không có chỗ 
trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa như huyễn..., năm 
thủ uấn... đã không sở hữu, nên cái danh của như 
huyễn..., năm thủ uân... đều không có chỗ trụ, 
cũng chăng phải không có chỗ trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với tịch tĩnh, xa lìa, không 
sinh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, dứt 
hết hý luận, chân như, pháp giới, pháp tánh, thật 
tế, tánh bình đăng, tánh ly sinh, con không đắc, 
không thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thi làm 
sao có thê nói đây là tịch tĩnh, cho đến đây là 
tánh ly sinh? Bạch Thê Tôn, cái danh tịch tĩnh 
ây... đều không có chỗ trụ, cũng chăng phải 
không có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của 
tịch tĩnh... đã không sở hữu, nên cái danh của 
tịch tĩnh... đều không có chỗ trụ, cũng chăng phải 
không có chỗ trụ. 
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—— Bạch Thê Tôn, đôi với các pháp thường 
hoặc vô thường, lạc hoặc khổ, ngã hoặc vô ngã, 
tịnh hoặc bất tịnh, không hoặc bất không, vô 
tướng hoặc hữu tướng, vô nguyện hoặc hữu 
nguyện, tịch tĩnh hoặc chắng tịch tnh, xa la 
hoặc chắng xa lìa, tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, 
sinh hoặc diệt, hữu vi hoặc võ vi, hữu lậu hoặc 
vô lậu, thiện hoặc chăng phải thiện, hữu tội hoặc 
vô tội, thế gian hoặc xuất thê gian, thuộc sinh tử 
hoặc thuộc về Niết-bàn, con không đắc, không 
thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì làm sao có 
thể nói đây là pháp thường, cho đến đây thuộc về 
Niết-bàn? Bạch Thế Tôn, cái danh thường ấy... 
đều không có chỗ trụ, cũng chắng phải không có 
chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của thường... đã 
không sở hữu, nên cái danh của thường... đều 
không có chỗ trụ, cũng chăng phải không có chỗ 
trụ. 

Bạch Thê Tôn, đối với các pháp quá khứ, vị 
lai hoặc hiện tại, thiện, bất thiện hoặc vô ký, sự 
ràng buộc ở cõi Dục, sự ràng buộc ở cối Sắc, 
hoặc sự ràng buộc ở cõi Vô sắc, học, vô học hoặc 
phi học, phi vô học, kiến sở đoạn, tu sở đoạn 
hoặc phi sở đoạn, ở trong, ngoài, hoặc ở cả trong 
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ngoài, con không đặc, không thây, hoặc tập ˆ 
hợp, hoặc phân tán, thì làm sao có thể nói đây là 
pháp quá khứ, cho đến đây là ở cả trong ngoài? 
Bạch Thê Tôn, cái danh quá khứ ấy... đều không 
có chỗ trụ, cũng chắng phải không có chỗ trụ. Vì 
sao vậy? Vì cái nghĩa của quá khứ... đã không sở 
hữu, nên cái danh của quá khứ... đều không có 
chỗ trụ, cũng chăng phải không có chỗ trụ. 

Bạch Thế Tôn, đối với tất cả Như Lai, Ứng 
Chánh Đăng Giác và chư Bồ-tát, Thanh văn 
tăng... trong vô sô thế giới chư Phật mười 
phương, con không đắc, không thấy, hoặc tập 
hợp, hoặc phân tán, thì làm sao có thể nói đây là 
mười phương thế giới, cho đến đây là Thanh văn 
tăng...” Bạch Thế Tôn, cái danh mười phương 
thế giới ấy... đều không có chỗ trụ, cũng chăng 
phải không có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa 
của mười phương thế giới... đã không sở hữu, 
nên cái danh của mười phương thế giới... đều 
không có chỗ trụ, cũng chăng phải không có chỗ 
trụ. 

Bạch Thế Tôn, đôi với các pháp đã nói ở trên, 
con không đắc, không thấy, hoặc tập hợp, hoặc 
phân tán, làm sao có thể nói đây là Đại Bô-tát, 
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Bạch Thế Tôn, đối với Đại Bồ-tát và đối với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, con không đắc, không 
thây, thì làm sao khiến con đem pháp tương ưng 
Bát-nhã ba-la-mật-đa dạy bảo, trao truyền cho 
các Đại Bô-tát. Cho nên, nếu đem pháp ấy mà 
dạy bảo, trao truyền cho các Đại Bồ-tát, thì sẽ có 
sự hồi tiếc. 

Bạch Thế Tôn, các pháp do nhân duyên hòa 
hợp đặt bảy ra giả danh Đại Bôồ-tát và Bát- nhã 
ba-la-mật-đa. Hai giả danh này, đối với năm uân, 
không thể thuyết giảng; đối với mười hai xứ, 
mười tám giới, sáu giới, bốn Thánh để, mười hai 
duyên khởi, không thể thuyết giảng: đối với 
tham, sân, si, tất cả kết sử ràng buộc, si mê ngủ 
nghĩ, kiến chấp, căn bất thiện... không thể thuyết 
giảng; đối với bốn Tĩnh lự, bỗn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, không thê thuyết giảng: đôi với năm 
loại mắt, sáu phép thần thông, không thê thuyết 
giảng; đôi với ngã, loài hữu tình, cho đến người 
biết, người thây, không thê thuyết giảng; đối với 
mười tủy niệm, mười tưởng, không thể thuyết 
giảng; đối với Không, Vô tướng, Vô nguyện, sáu 
pháp Ba-la-mật-đa, không thể thuyết giảng: đôi 
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với bôn Niệm trụ, cho đến tám chi Thánh đạo, 
không thể thuyết giảng: đối với mười lực của 
Phật, cho đến trí Nhất thiết tướng, không thể 
thuyết giảng; đôi với mọi việc như huyễn, cho 
đến như sự biến hóa, năm thủ uân..., không thê 
thuyết giảng: đối với tịch tĩnh, xa HD khôn ø sinh, 
không diệt, không nhiễm, không tịnh, dứt hết 
mọi hý luận, chân như, pháp giới, pháp tánh, thật 
tế, tánh bình đắng, tánh ly sinh, không thể thuyết 
giảng; đôi với pháp thường, vô thường, cho đến 
pháp thuộc về sinh tử, thuộc về Niết-bàn, không 
thể thuyết giảng: đối với pháp quá khứ, vị lai, 
hiện tại, cho đến pháp ở trong, ngoài, ở cả trong 
ngoài, không thể thuyết giảng: đôi với Phật, Bồ- 
tát, Thanh văn tăng... trong vô số thế giới ở mười 
phương, không thể thuyết giảng. Vì sao thế? Vì 
sự tập hợp, phân tán của các pháp như trên đã 
nói, đều không thể đắc, không thê thấy! Bạch 
Thế Tôn, như trên đã nói, cái danh năm uẫn... 
không cách nào có thể nói được. Như VẬY, Cái 
danh Đại Bô-tát và Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
không cách nào có thể nói được. Như giới, định, 
tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, không cách nào 
có thể nói được. Như vậy, cái danh Đại Bồ-tát và 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không cách nào có 
thể nói được. Như Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A- 
la-hán, Độc giác, Như Lai và cái danh của các 
pháp ấy, không cách nào có thể nói được. Như 
vậy, cái danh Đại Bồ-tát và Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không cách nảo có thể nói được. 

Bạch Thế Tôn, như tất cả, hoặc hữu danh, vô 
danh, đều không cách nào có thể nói được. Như 
vậy, cái danh Đại Bồ-tát và Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không cách nào có thể nói được. Vì sao 
thế? Vì cái nghĩa của danh ấy, đã không sở hữu, 
nên các danh ấy đều không có chỗ trụ, cũng 
chăng phải không có chỗ trụ. 

Bạch Thế Tôn, vì con dựa vào nghĩa ấy, nên 
đối với các pháp không đắc, không thấy, hoặc tập 
hợp, hoặc phân tán, làm sao có thể nói, đây là cái 
danh Đại Bồ-tát, đây là cái danh Bát-nhã ba-la- 
mật-đa? 

Bạch Thế Tôn, đối với hai cái, hoặc nghĩa, 
hoặc danh, con đã không đắc, không thấy, thì làm 
sao khiến con đem pháp tương ưng Bát-nhã ba- 
la-mật-đa dạy bảo, trao truyền cho các Đại Bồ- 
tá? Vì vậy, nếu đem pháp này dạy bảo, trao 
truyền cho các Đại Bô-tát, sẽ có sự hồi tiếc! 
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Bạch Thê Tôn, nêu Đại Bô-tát được nghe 
tướng trạng như vậy, khi thuyết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, tâm chắng chìm đăm, lo âu, hối hận; tâm 
ây chắng kinh hoàng, hãi hùng, sợ sệt, thì nên 
biết rằng Đại Bô-tát ây, nhất định đã được an trụ 
bậc Bất thoái, lây vô sở trụ làm phương tiện đề 
trụ. 

Bây giờ, Trưởng lão Thiện Hiện lại bạch 
Phật: 

-Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa không nên trụ nơi sắc, không 
nên trụ nơi thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Bạch 
Thê Tôn, vì sắc và tánh của sắc là không; thọ, 
tưởng, hành, thức và tánh của thọ, tưởng, hành, 
thức là không. Bạch Thế Tôn, sắc ấy chăng phải 
là không sắc, không sắc ấy chắng phải là sắc, sắc 
chăng lìa không, không chăng lìa sắc; sắc tức là 
không, không tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức 
cũng lại như thế. Vì vậy, bạch Thê Tôn, các Đại 
Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng nên 
trụ nơi sắc, nơi thọ, tưởng, hành, thức. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bô-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chắng nên trụ nơi nhãn xứ, nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì 


1496 BÁT-NHÃ - BỘ I 


nhãn xứ, tánh của nhãn xứ là không: cho đên ý 
xứ và tánh của ý xứ là không. Bạch Thê Tôn, 
nhãn xứ ây chắng phải là cái không của nhãn xứ, 
cái không của nhãn xứ ấy chăng phải là nhãn xứ, 
nhãn xứ chăng lìa không, không chăng lìa nhãn 
xứ; nhãn xứ tức là không, không tức là nhãn xứ; 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng lại như thế. Vì vậy, 
bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, chắng nên trụ nơi nhãn xứ, cho đến 
chăng nên trụ nơi ý xứ. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chăng nên trụ nơi sắc xứ, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ. Vì sao? Bạch Thế Tôn, 
vì sắc xứ, tánh của sắc xứ là không; cho đến pháp 
xứ và tánh của pháp xứ là không. Bạch Thê Tôn, 
sắc xứ ấy chăng phải là cái không của sắc XỨ, Cái 
không của sắc xứ ây chẳng phải là sắc xứ, sắc xứ 
chăng lìa không, không chăng lia sắc xứ; sắc xứ 
tức là không, không tức là sắc xứ; thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ cũng lại như thê. Vì vậy, bạch 
Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chẳng nên trụ nơi sắc xứ, cho đến chắng 
nên trụ nơi pháp xứ. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 37 1497 


nhã ba-la-mật-đa chắng nên trụ nơi nhãn, sắc, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Bạch Thê Tôn, vì 
nhãn giới, tánh của nhãn giới là không: cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tánh 
của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là 
không. Bạch Thế Tôn, nhãn giới ấy chắng phải là 
cái không của nhãn giới, cái không của nhãn giới 
ây chăng phải là nhãn giới, nhãn giới chắng lìa 
không, không chăng lìa nhãn giới; nhãn giới tức 
là không, không tức là nhãn giới, sắc giới, cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng 
lại như thế. Vì vậy, bạch Thế Tôn, các Đại Bô-tát 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng nên trụ nơi 
nhãn giới, cho đến chắng nên trụ nơi các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chắng nên trụ nơi nhĩ, thanh, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra. Vì sao? Bạch Thể Tôn, vì nhĩ 
giới, tánh của nhĩ giới là không: cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra và tảnh của các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không. Bạch Thế 
Tôn, nhĩ giới ấy chắng phải là cái không của nhĩ 
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giới, cái không của nhĩ giới ây chăng phải là 
nhĩ giới, nhĩ giới chăng lìa không, không chăng 
lia nhĩ giới; nhĩ giới tức là không, không tức là 
nhĩ giới, thanh giới, cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra cũng lại như thê. Vì vậy, bạch 
Thê Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chắng nên trụ nơi nhĩ giới, cho đến 
chăng nên trụ nơi các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chẳng nên trụ nơi tý, hương, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra. Vì sao? Bạch Thể Tôn, vì tỷ ĐIỚI, 
tánh của tỷ giới là không; cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra và tánh của các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra là không. Bạch Thế Tôn, 
tỷ giới ấy chăng phải là cái không của tỷ giới, cái 
không của tỷ giới ây chắng phải là tỷ giới, tỷ giới 
chăng lìa không, không chắng lìa tỷ giới; tỷ giới 
tức là không, không tức là tỷ giới, hương giới, 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng 
lại như thế. Vì vậy, bạch Thế Tôn, các Đại Bô-tát 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chăng nên trụ nơi 
tỷ giới, cho đến chăng nên trụ nơi các thọ do tỷ 
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xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chắng nên trụ nơi thiệt, vị, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra. Vì sao? Bạch Thê Tôn, vì 
thiệt giới, tánh của thiệt giới là không; cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tánh 
của các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là 
không. Bạch Thế Tôn, thiệt giới ây chắng phải là 
cái không của thiệt giới, cải không của thiệt giới 
ây chăng phải là thiệt giới, thiệt giới chăng lìa 
không, không chăng lìa thiệt giới; thiệt giới tức 
là không, không tức là thiệt giới, vị giới, cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng lại 
như thế. Vì vậy, bạch Thê Tôn, các Đại Bồ-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ nơi 
thiệt giới, cho đến chắng nên trụ nơi các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chắng nên trụ nơi thân, xúc, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Bạch Thể Tôn, vì 
thân giới, tánh của thân giới là không: cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra và tánh 
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của các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là 
không. Bạch Thê Tôn, thân giới ây chăng phải là 
cái không của thân giới, cái không của thân giới 
ây chăng phải là thân giới, thân giới chắng lìa 
không, không chắng lìa thân giới; thân giới tức là 
không, không tức là thân giới, xúc giới, cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra cũng lại 
như thế. Vì vậy, bạch Thê Tôn, các Đại Bồ-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ nơi 
thân giới, cho đến chắng nên trụ nơi các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thể Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chẳng nên trụ nơi ý, pháp, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra. Vì sao? Bạch Thê Tôn, vì Ý ĐIỚI, 
tánh của ý giới là không; cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra và tánh của các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra là không. Bạch Thế Tôn, ý 
giới ây chẳng phải là cái không của ý giới, cái 
không của ÿ giới ây chăng phải là ý giới, ý giới 
chắng lìa không, không chăng lìa ý giới; ý giới 
tức là không, không tức là ý giới, pháp giới, cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng lại 
như thế. Vì vậy, bạch Thê Tôn, các Đại Bồ-tát tu 
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hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ nơi 
ý giới, cho đến chăng nên trụ nơi các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chắng nên trụ nơi địa giới, 
chắng nên trụ nơi thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới. Vì sao? Bạch Thê Tôn, vì địa Ø1ới, tánh của 
địa giới là không; cho đến thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới và tánh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là không. Bạch Thế Tôn, địa 
giới ây chăng phải là cái không của địa giới, cái 
không của địa giới ấy chăng phải là địa giới, địa 
giới chăng lìa không, không chăng lìa địa giới; 
địa giới tức là không, không tức là địa giới; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới cũng lại như thế. Vì 
vậy, bạch Thê Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ nơi địa giới, cho 
đến chăng nên trụ nơi thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chắng nên trụ nơi Thánh để 
khô, chăng nên trụ nơi Thánh đề tập, diệt, đạo. 
Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì Thánh để khổ và tánh 
của Thánh để khô là không; cho đến Thánh để 
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_ tập, diệt, đạo và tánh của Thánh đê tập, diệt, 
đạo là không. Bạch Thê Tôn, Thánh đế khô ấy 
chắng phải là cái không của Thánh đề khô, cái 
không của Thánh đề khổ ây chăng phải là Thánh 
đế khổ, Thánh để khổ chăng lìa không, không 
chăng lìa Thánh đế khổ; Thánh đế khô tức là 
không, không tức là Thánh đề khổ; Thánh đề tập, 
diệt, đạo cũng lại như thế. Vì vậy, bạch Thê Tôn, 
các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chăng nên trụ nơi Thánh đề khô, cho đến chăng 
nên trụ nơi Thánh để tập, diệt, đạo. 

Bạch Thê Tôn, các Đại Bô-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chắng nên trụ nơi vô minh, 
chắng nên trụ nơi hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu 
não. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì vô minh và tánh 
của vô minh là không: cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não và tánh của lão tử, sầu bi khổ ưu não là 
không. Bạch Thế Tôn, vô minh ấy chẳng phải là 
cái không của vô minh, cái không của vô minh 
ây chăng phải là vô minh, vô minh chắng lìa 
không, không chắng lìa vô minh; vô minh tức là 
không, không tức là vô minh; lão tử, sâu bi khô 
ưu não cũng lại như thế. Vì vậy, bạch Thê Tôn, 
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các Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, ˆ 
chắng nên trụ nơi vô minh, cho đến chắng nên trụ 
nơi lão tử, sâu bi khổ ưu não. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chắng nên trụ nơi bốn Tĩnh lự, 
chắng nên trụ nơi bỗn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì bốn Tĩnh lự và 
tánh của bốn Tĩnh lự là không; cho đến bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc và tánh của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc là không. Bạch Thê Tôn, 
bốn Tĩnh lự ấy chăng phải là cái không của bốn 
Tĩnh lự, cái không của bốn Tĩnh lự ấy chẳng phải 
là bốn Tĩnh lự, bốn Tĩnh lự chăng lìa không, 
không chăng lìa bốn Tĩnh lự; bốn Tĩnh lự tức là 
không, không tức là bốn Tĩnh lự; bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc cũng lại như thế. Vì vậy, bạch 
Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chăng nên trụ nơi bốn Tĩnh lự, cho đến 
chắng nên trụ nơi bỗn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bỏ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chắng nên trụ nơi năm loại mắt, 
chắng nên trụ nơi sáu phép thần thông. Vì sao? 
Bạch Thế Tôn, vì năm loại mắt và tánh của năm 
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_ loại mặt là không; cho đến sáu phép thân 
thông và tánh của sáu phép thân thông là không. 
Bạch Thế Tôn, năm loại mắt ấy chắng phải là cái 
không của năm loại mắt, cái không của năm loại 
mắt ây chăng phải là năm loại mắt, năm loại mắt 
chăng lìa không, không chăng lìa năm loại mắt; 
năm loại mắt tức là không, không tức là năm loại 
mắt; sáu phép thân thông cũng lại như thê. Vì 
vậy, bạch Thê Tôn, các Đại Bỗ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên trụ nơi năm loại 
mắt, cho đến chắng nên trụ nơi sáu phép thân 
thông. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa không nên trụ nơi Bồ thí ba-la- 
mật-đa, không nên trụ nơi Tịnh giới, An nhẫn, 
Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? 
Bạch Thê Tôn, vì Bồ thí ba-la-mật-đa và tánh của 
Bồ thí ba-la-mật-đa là không; cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa và tánh của Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
không. Bạch Thê Tôn, Bồ thí ba-la-mật-đa ây 
chăng phải là cái không của Bồ thí ba-la-mật-đa, 
không của Bồ thí ba-la-mật-đa ấy chăng phải là 
Bồ thí ba-la-mật-đa, Bồ thí ba-la-mật-đa chắng 
lia không, không chắng lìa Bồ thí ba-la-mật-đa; 
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Bồ thí ba-la-mật-đa tức là không, không tức là _ 
Bồ thí ba-la-mật-đa; Tịnh giới cho đến Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng lại như thế. Vì vậy, bạch Thê 
Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, chắng nên trụ nơi Bồ thí ba-la-mật-đa, cho 
đến chắng nên trụ nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chắng nên trụ nơi bốn Niệm trụ, 
chẳng nên trụ nơi bôn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì bỗn Niệm 
trụ và tánh của bốn Niệm trụ là không: cho đến 
tám chi Thánh đạo và tánh của tám chi Thánh đạo 
là không. Bạch Thế Tôn, bốn Niệm trụ ây chắng 
phải là cái không của bốn Niệm trụ, cái không 
của bốn Niệm trụ ây chắng phải là bốn Niệm trụ, 
bốn Niệm trụ chăng lìa không, không chắng lìa 
bốn Niệm trụ; bôn Niệm trụ tức là không, không 
tức là bốn Niệm trụ; bỗn Chánh đoạn cho đến tắm 
chi Thánh đạo cũng lại như thế. Vì vậy, bạch Thê 
Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, không nên trụ nơi bôn Niệm trụ, cho đến 
không nên trụ nơi tắm chi Thánh đạo. 

Bạch Thê Tôn, các Đại Bôồ-tát tu hành Bát-nhã 
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_ ba-la-mật-đa không nên trụ nơi mười lực của 
Phật, không nên trụ nơi bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suôt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Vì sao? Bạch 
Thê Tôn, vì mười lực của Phật, tánh nơi mười lực 
của Phật là không; cho đến trí Nhất thiết tướng và 
tánh của trí Nhất thiết tướng là không. Bạch Thê 
Tôn, mười lực của Phật ây chắng phải là cái 
không nơi mười lực của Phật, cái không nơi mười 
lực của Phật ây chắng phải là mười lực của Phật, 
mười lực của Phật chăng lìa không, không chắng 
lia mười lực của Phật; mười lực của Phật tức là 
không, không tức là mười lực của Phật; bốn điều 
không sợ, cho đến trí Nhất thiết tướng cũng lại 
như thế. Vì vậy, bạch Thê Tôn, các Đại Bồ-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không nên trụ nơi 
mười lực của Phật, cho đến không nên trụ nơi trí 
Nhất thiết tướng. 

Bạch Thê Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa không nên trụ vào các văn tự, 
không nên trụ vào sự dẫn giải của các văn tự, 
hoặc một lời dẫn giải, hai lời dẫn giải, nhiêu lời 
dẫn giải. Vì sao? Bạch Thê Tôn, vì các văn tự và 
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tánh của các văn tự là không; sự dẫn giải nơi 
các văn tự và tánh của sự dẫn giải của các văn tự 
là không. Bạch Thế Tôn, các văn tự ấy chắng 
phải là không của các văn tự, cái không của các 
văn tự ấy chẳng phải là các văn tự, các văn tự 
chăng lìa không, không chắng lìa các văn tự; các 
văn tự tức là không, không tức là các văn tự sự 
dẫn giải của các văn tự cũng lại như thê. Vì vậy, 
bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, không nên trụ nơi các văn tự, cho 
đến không nên trụ vào sự dẫn giải của các văn tự. 
Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa không nên trụ vào các pháp 
thường hoặc vô thường, không nên trụ vào các 
pháp lạc hoặc khổ, ngã hoặc vô ngã, tịnh hoặc 
bất tịnh, không hoặc bất không, vô tướng hoặc 
hữu tướng, vô nguyện hoặc hữu nguyện, tịch tĩnh 
hoặc chắng tịch tĩnh, xa lia hoặc chắng xa lia. Vì 
sao? Bạch Thế Tôn, vì các pháp thường, vô 
thường và tánh của các pháp thường, vô thường 
là không; cho đến các pháp xa lìa, chăng xa lìa 
và tánh của các pháp xa lìa, chắng xa lìa là 
không. Bạch Thế Tôn, các pháp thường, vô 
thường ấy chắng phải là cái không của các pháp 
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thường, vô thường, cái không của các pháp 
thường, vô thường ấy chăng phải là các pháp 
thường, vô thường, các pháp thường, vô thường 
chắng lìa không, không chăng lia các pháp 
thường, vô thường; các pháp thường, vô thường 
tức là không, không tức là các pháp thường, vô 
thường; các pháp khổ, lạc cho đến các pháp xa 
lia, chăng xa lìa cũng lại như thê. Vì vậy, bạch 
Thê Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không nên trụ nơi các pháp thường, vô 
thường, cho đến không nên trụ vào các pháp xa 
lia, chăng xa lìa. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bô-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa không nên trụ vào chân như, 
chắng nên trụ vào pháp giới, pháp tánh, thật tế, 
tánh bình đăng, tánh ly sinh. Vì sao? Bạch Thế 
Tôn, vì chân như và tảnh của chân như là không; 
cho đến tánh ly sinh và tánh của tánh ly sinh là 
không. Bạch Thế Tôn, chân như ấy chắng phải là 
cái không của chân như, cái không của chân như 
ây chăng phải là chân như, chân như chăng lìa 
không, không chắng lìa chân như; chân như tức 
là không, không tức là chân như; pháp giới cho 
đến tánh ly sinh cũng lại như thế. Vì vậy, bạch 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 37 1509 


Thê Tôn, các Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba- _ 
la-mật-đa, không nên trụ nơi chân như, cho đến 
không nên trụ vào tánh ly sinh. 

Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa không nên trụ vào tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, không nên trụ vào tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tất cả 
pháp môn Đà-la-ni và tánh của tất cả pháp môn 
Đà-la-ni là không; tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
và tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa là 
không. Bạch Thế Tôn, tất cả pháp môn Đà-la-ni 
ây chăng phải là không của tật cả pháp môn Đà- 
la-mi, cái không của tật cả pháp môn Đả-la- sH] ây 
chăng phải là tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Đà-la-ni chăng lìa không, không chăng 
lia tất cả pháp môn Đả-la-ni; tất cả pháp môn Đà- 
la-ni tức là không, không tức là tất cả pháp môn 
Đà-la-ni; tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng lại 
như thế. Vì vậy, bạch Thê Tôn, các Đại Bồ-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không nên trụ nơi tật 
cả pháp môn Đả-la-ni, cho đến không nên trụ vào 
tật cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Bây giờ, Trưởng lão Thiện Hiện lại bạch 
Phật: 
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—— =Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bô-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, quây 
nhiễu cho nên tâm liền trụ vào sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức. Vì do sự trụ này, nên đôi với sắc, 
khởi lên gia hạnh, thọ, tưởng, hành, thức, khởi 
lên gia hạnh. Vì do gia hạnh này, nên không thê 
nhiễệp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể làm viên 
mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể hoàn thành 
trí Nhât thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, quấy 
nhiễu cho nên tâm liên trụ vào nhãn xứ, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ. Vì do sự trụ này, nên đối với 
nhãn xứ, khởi lên gia hạnh, ý xứ, khởi lên gia 
hạnh. Vì do gia hạnh này, nên không thể nhiếp 
thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, không thể làm viên mãn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, không thể hoàn thành trí Nhất 
thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bỏồ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa, bị châp về ngã, ngã sở rảng buộc, 
quây nhiễu cho nên tâm liền trụ vào sắc xứ, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. Vì do sự trụ này, 
nên đối với sắc xứ, khởi lên gia hạnh, pháp xứ, 
khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh này, nên không 
thế nhiếp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể làm viên 
mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể hoàn thành 
trí Nhât thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, quấy 
nhiễu cho nên tâm liền trụ vào nhãn giới, sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra. Vì do sự trụ này, 
nên đối với nhãn giới, khởi lên gia hạnh, cho đến 
đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, 
khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh này, nên không 
thế nhiếp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể làm viên 
mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể hoàn thành 
trí Nhât thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa, bị châp về ngã, ngã sở ràng buộc, quây 
nhiễu cho nên tâm liên trụ vào nhĩ giới, thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra. Vì do sự trụ này, nên đôi 
VỚI nhĩ giới, khởi lên gia hạnh, các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra, khởi lên gia hạnh. Vì do 
gia hạnh này, nên không thể nhiếp thọ Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, không thê tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không thể làm viên mãn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không thể hoàn thành trí Nhất thiết 
tướng. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bỏồ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, quây 
nhiễu cho nên tâm liền trụ vào tỷ giới, hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra. Vì do sự trụ này, nên đôi 
với tỷ giới, khởi lên gia hạnh, cho đến đối với 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, khởi lên gia 
hạnh. Vì do gia hạnh này, nên không thê nhiếp 
thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, không thể làm viên mãn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, không thể hoàn thành trí Nhất 
thiết tướng. 
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Bạch Thê Tôn, nêu Đại Bô-tát không có - 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, quấy 
nhiễu cho nên tâm liên trụ vào thiệt giới, vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra. Vì do sự trụ này, nên đôi 
với thiệt giới, khởi lên gia hạnh, cho đến đối với 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, khởi lên 
gia hạnh. Vì do gia hạnh này, nên không thê 
nhiễệp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể làm viên 
mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể hoàn thành 
trí Nhật thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bỏ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, quây 
nhiễu cho nên tâm liền trụ vào thân giới, xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra. Vì do sự trụ này, nên 
đối với thân giới, khởi lên gia hạnh, cho đến đối 
với các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, khởi 
lên gia hạnh. Vì do gia hạnh này, nên không thê 
nhiễệp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể làm viên 
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mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể hoàn 
thành trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, quây 
nhiễu cho nên tâm liên trụ vào ý giới, pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra. Vì do sự trụ này, nên đôi với ý 
giới, khởi lên gia hạnh với các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra, khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh 
này, nên không thê nhiếp thọ Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, không thể tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
không thê làm viên mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
không thê hoàn thành trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bỏồ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, quây 
nhiễu cho nên tâm liên trụ vào địa giới, thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới. Vì do sự trụ này, 
nên đối với địa giới, khởi lên gia hạnh với thức 
giới, khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh này, nên 
không thê nhiếp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không 
thể tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể làm 
viên mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thê hoàn 
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thành trí Nhật thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bỏ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, quấy 
nhiễu cho nên tâm liền trụ vào Thánh để khổ, 
Thánh để tập. diệt, đạo. Vì do sự trụ này, nên đôi 
với Thánh để khổ, khởi lên gia hạnh, đối với 
Thánh để tập, diệt, đạo, khởi lên gia hạnh. Vì do 
gia hạnh này, nên không thể nhiếp thọ Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, không thê tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không thể làm viên mãn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không thể hoàn thành trí Nhất thiết 
tướng. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bỏ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, quấy 
nhiễu cho nên tâm liền trụ vào vô minh, hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não. Vì do sự trụ này, 
nên đối với vô minh, khởi lên gia hạnh, cho đến 
đối với lão tử, sâu bi khổ ưu não, khởi lên gia 
hạnh. Vì do gia hạnh này, nên không thể nhiếp 
thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, không thể làm viên mãn Bát- 
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_ nhã ba-la-mật-đa, không thê hoàn thành trí 
Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, quấy 
nhiễu cho nên tâm liên trụ vào bốn Tĩnh lự, bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc. Vì do sự trụ này, nên 
đối với bốn Tĩnh lự, khởi lên gia hạnh, đối với 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, khởi lên gia 
hạnh. Vì do gia hạnh này, nên không thể nhiếp 
thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, không thể làm viên mãn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, không thể hoàn thành trí Nhất 
thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, quây 
nhiễu cho nên tâm liên trụ vào năm loại mắt, sáu 
phép thần thông. Vì do sự trụ này, nên đối với 
năm loại mắt, khởi lên gia hạnh, đối với sáu phép 
thân thông, khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh 
này, nên không thê nhiếp thọ Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, không thể tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
không thể làm viên mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
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không thê hoàn thành trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, quây 
nhiễu cho nên tâm liên trụ vào Bồ thí ba-la-mật- 
đa, Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Vì do sự trụ này, nên đôi với 
Bồ thí ba-la-mật-đa, khởi lên gia hạnh, cho đến 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, khởi lên ø1a hạnh. 
Vì do gia hạnh này, nên không thê nhiếp thọ Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, không thể tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, không thê làm viên mãn Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, không thể hoàn thành trí Nhất thiết 
tướng. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, quấy 
nhiễu cho nên tâm liên trụ vào bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo. Vì do sự 
trụ này, nên đôi với bốn Niệm trụ, khởi lên gia 
hạnh, cho đến đối với tám chi Thánh đạo, khởi 
lên gia hạnh. Vì do gia hạnh này, nên không thể 
nhiếp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể tu 
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_ hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể làm 
viên mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thê hoàn 
thành trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, quây 
nhiễu cho nên tâm liền trụ vào mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bỗn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng. Vì do sự trụ này, nên đôi với 
mười lực của Phật, khởi lên gia hạnh, cho đến 
đối với trí Nhật thiết tướng, khởi lên gia hạnh. Vì 
do gia hạnh, này nên không thể nhiếp thọ Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, không thể tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, không thê làm viên mãn Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, không thể hoàn thành trí Nhất thiết 
tướng. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, quấy 
nhiễu cho nên tâm liền trụ vào các văn tự, sự dẫn 
giải của các văn tự, hoặc một lời dẫn giải, hai lời 
dẫn giải, nhiêu lời dẫn giải. Vì do sự trụ này, nên 
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đôi với văn tự, khởi lên gia hạnh, đôi với sự - 
dẫn giải của các văn tự, khởi lên gia hạnh. Vì do 
gia hạnh này, nên không thể nhiếp thọ Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, không thể tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không thể làm viên mãn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không thể hoàn thành trí Nhất thiết 
tướng. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, quấy 
nhiễu cho nên tâm liên trụ vào các pháp thường, 
vô thường, các pháp lạc, khổ, ngã hoặc vô ngã, 
tịnh hoặc bất tịnh, không hoặc bất không, vô 
tướng hoặc hữu tướng, vô nguyện hoặc hữu 
nguyện, tịch tĩnh hoặc chắng tịch tĩnh, xa lia 
hoặc chăng xa lìa. Vì do sự trụ này, nên đối với 
các pháp thường, vô thường, khởi lên gia hạnh, 
cho đến đối với các pháp xa lìa, chẳng xa lìa, 
khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh này, nên không 
thể nhiếp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể làm viên 
mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thê hoàn thành 
trí Nhât thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát không có 
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__ phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, bị chấp về ngã, ngã sở ràng buộc, 
quây nhiễu cho nên tâm liên trụ vào tất cả pháp 
môn Đả-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Vì 
do sự trụ này, nên đôi với tất cả pháp môn Đà-la- 
ni, khởi lên gia hạnh, đối với tất cả pháp môn 
Đà-la-n1, khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh này, 
nên không thê nhiếp thọ Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
không thể tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không 
thể làm viên mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, không 
thể hoàn thành trí Nhất thiết tướng. 

Bạch Thế Tôn, vì sắc không nên nhiệp thọ; 
nên thọ, tưởng, hành, thức không nên nhiếp thọ; 
sắc đã không nên nhiếp thọ, liền không phải SẮC; 
thọ, tưởng, hành, thức đã không nên nhiếp thọ, 
liên không phải là thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao 
vậy? Vì bản tánh là không: cho đến tật cả pháp 
môn Đà-la-ni không nên nhiếp thọ, tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa không nên nhiếp thọ; tất cả 
pháp môn Đà-la-ni đã không nên nhiếp thọ, liên 
không phải tất cả pháp môn Đà-la-ni; tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa đã không nên nhiếp thọ, liền 
không phải là tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Vì 
sao vậy? Vì bản tánh là không. Cái nhiếp thọ, tu 
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hành, làm viên mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, ˆ 
cũng không nên nhiếp thọ. Như vậy, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa không nên nhiếp thọ, liên không phải 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao vậy? Vì bản tánh là 
không. Như vậy, Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, nên dùng bản tánh không mà quán 
tất cả pháp. Khi khởi lên quán này, đối với tất cả 
pháp, tâm không còn đôi tượng vận hành, đó gọi 
là nhiếp thọ Tam-ma-địa của Đại Bồ-tát. Tam- 
ma-địa này v1 diệu, thù thăng, rộng lớn vô lượng, 
có khả năng tập hợp, tạo tác dụng vô biên, vô 
ngại, mà tât cả hàng Thanh văn, Độc giác không 
có được. Trí nhật thiết tướng đã hoàn thành, cũng 
không nên nhiếp thọ. Như vậy, trí Nhất thiết 
tướng không nên nhiếp thọ liên không phải là trí 
Nhất thiết tướng. Vì sao vậy? Vì pháp không bên 
trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
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chăng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh. Vì sao vậy? Bạch Thê Tôn, trí Nhất thiết 
tướng này không phải là tướng thủ đặc mà tu đạt. 
Vì sao vậy? Vì những tướng thủ đắc đều là phiền 
não. Tướng là những gì? Đó là tướng của sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức cho đến tướng của tật cả 
pháp môn Đà-la-ni, tướng của tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa. Đôi với các tướng này, mà ai đắm 
trước vào, gọi là phiên não. Nêu ai thủ đắc nơi 
tướng mà tu đạt trí Nhất thiết tướng thì người tu 
hành dũng mãnh, đối với trí Nhất thiết trí, không 
nên tín giải. Tướng của tín giải ấy là những gì? 
Đó là đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa, phát sinh 
lòng tin sâu xa, thanh tịnh. Do sức hiểu biết thù 
thăng tư duy, quán sát trí Nhất thiết trí, không 
dùng tướng làm phương tiện, cũng không dùng 
phi tướng làm phương tiện, vì tướng và phi 
tướng đều không thể thủ đặc. Người tu hành 
dũng mãnh ấy, tuy do sức tín giải mà quay về với 
Phật pháp, nên gọi là người tùy tín hành, nhưng 
có khả năng dùng bản tánh không mà ngộ nhập 
trí Nhất thiết trí. Đã ngộ nhập rôi, chắng thủ đắc 
tướng sắc, tướng thọ, tưởng, hành, thức, cho đến 
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chăng thủ đắc tướng nơi tật cả pháp môn Đà- _ 
la-ni, chăng thủ đắc tướng nơi tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa. Vì sao? Vì tự tướng của tất cả pháp 
đều là không, nên chủ thê thủ, đôi tượng thủ đều 
không thể được. Như vậy, người tu hành không 
dùng nội đắc hiện quán mà quán trí Nhất thiết trí, 
không dùng ngoại đắc hiện quán mà quán trí 
Nhất thiết trí, không dùng nội ngoại đắc hiện 
quán mà quán trí Nhất thiết trí, không dùng vô trí 
đắc hiện quán mà quán trí Nhất thiết trí, không 
dùng các pháp đắc hiện quán khác mà quán trí 
Nhất thiết trí, cũng không dùng bất đắc hiện quán 
mà quán trí Nhất thiết trí. Vì sao vậy? Người tu 
hành dũng mãnh ây, không thấy đối tượng quán 
là trí Nhất thiết trí, không thây chủ thể quán là 
Bát-nhã, không thấy người quán và chỗ dựa vào 
để quán. Người tu hành dũng mãnh ấy, không 
phải đối với nội sắc mà quán trí Nhất thiết trí, nội 
thọ, tưởng, hành, thức mà quán trí Nhất thiết trí, 
không phải đối với ngoại sắc mà quán trí Nhất 
thiết trí, ngoại thọ, tưởng, hành, thức mà quán trí 
Nhất thiết trí, không phải đối với nội, ngoại sắc 
mà quán trí Nhất thiết trí, nội, ngoại thọ, tưởng, 
hành, thức mà quán trí Nhất thiết trí, cũng không 
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— phải lìa sắc mà quán trí Nhật thiết trí, cũng 
không phải lìa thọ, tưởng, hành, thức mà quán trí 
Nhất thiết trí, cho đến không phải đôi với tất cả 
pháp môn Đà-la-ni mà quán trí Nhất thiết trí, 
không phải đôi với tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
mà quán trí Nhất thiết trí, không phải đôi với tât 
cả pháp môn ngoại Đả-la-ni mà quán trí Nhất 
thiết trí, không phải đối với tất cả pháp môn 
ngoại Tam-ma-địa mà quán trí Nhất thiết trí, 
không phải đối với tất cả pháp môn nội, ngoại 
Đà-la-ni mà quán trí Nhất thiết trí, không phải 
đối với tất cả pháp môn nội, ngoại Tam-ma-địa 
mà quán trí Nhất thiết trí, cũng chăng lìa tất cả 
pháp môn Đả-la-ni mà quán trí Nhất thiết trí, 
cũng chăng lìa tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà 
quán trÍ Nhất thiết trí. Vì sao? Vì hoặc nội, ngOạI, 
hoặc nội ngoại, lìa nội ngoại đều không thê được. 
Người tu hành dũng mãnh ây, dùng các pháp 
môn lìa tướng như vậy... đối với trí Nhất thiết trí, 
phát sinh tín giải sâu xa. Vì do tín giải này, nên 
đối với tất cả pháp, không thủ đắc đắm trước, vì 
thật tướng của các pháp không thể được. Như 
vậy, người tu hành dùng pháp môn lìa tướng đối 
với trí Nhất thiết trí, đắc tín giải rôi, đối với tât cả 
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pháp đêu không thủ đắc tướng, cũng không tư _ 
duy về vô tướng của các pháp, vì tướng vô tướng 
của các pháp đều không thể được. Như vậy, 
người tu hành do sức thăng giải nên đối với tất cả 
pháp chăng thủ, xả, vì trong thật tướng của pháp 
không thủ, xả. Khi ấy, người tu hành kia, đối với 
sự tín giải của mình cho đến đối với Niếễt-bàn, 
cũng không thủ đắc đắm trước. Vì sao vậy? Vì 
bản tánh của tật cả pháp đều là không, không thể 
được. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng lại như vậy, đôi với tất cả 
pháp vì không có chỗ thủ đắc đăm trước, nên có 
khả năng từ bờ bên này qua bờ bên kia. Nếu đối 
với các pháp còn chút ít thủ đắc đắm trước thì 
không thể qua được bờ bên kia. Vì vậy, khi Đại 
Bôồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, không nên 
thủ đắc tất cả sắc, không nên thủ đắc tất cả thọ, 
tưởng, hành, thức, vì tất cả pháp đều không có 
chỗ thủ đặc, cho đến chăng thủ đắc tất cả pháp 
môn Đả-la-n, không thủ đặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa. Vì tất cả pháp cũng đều không có 
cái thủ đặc. Đại Bô-tát ây, tuy đôi với tất cả sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức, cho đến tật cả pháp môn 
Đà-la-n1, pháp môn Tam-ma-đỊa, hoặc tổng, hoặc 
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— biệt đêu không có thủ đắc mà chỉ dùng bản 
nguyện đề tu hành bốn Niệm trụ cho đến tám chi 
Thánh đạo, vì chưa viên mãn và dùng bản 
nguyện để tu chứng mười lực của Phật, cho đến 
trí Nhất thiết tướng, vì chưa hoàn thành. Ở trong 
thời gian đó, hoàn toàn không nên đem sự không 
thủ đặc tất cả các tướng mà nhập Niết-bàn. Đại 
Bỏ-tát ấy, tuy có khả năng làm viên mãn bốn 
Niệm trụ cho đến tám chi Thánh đạo và có khả 
năng hoàn thành mười lực của Phật, cho đến trí 
Nhất thiết tướng, mà không thấy bốn Niệm trụ 
cho đến tám chi Thánh đạo và không thây mười 
lực của Phật, cho đến trí Nhất thiết tướng. VÌ sao 
vậy? Vì bốn Niệm trụ ấy, tức không phải bốn 
Niệm trụ, cho đến tám chi Thánh đạo và mười 
lực của Phật, tức không phải mười lực của Phật 
cho đến trí Nhất thiết tướng, tức không phải trí 
Nhất thiết tướng, vì tất cả pháp không phải là 
pháp, cũng không phải là phi pháp. Đại Bô-tát 
ây, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với tất 
cả pháp, tuy không có chỗ thủ đắc mà có khả 
năng hoàn thành tất cả sự nghiệp. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 38 


Phẩm 10: HÀNH TƯỚNG CỦA BÁT-NHÃ 
(1) 


Lại nữa bạch Thê Tôn, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên quán như thế 
này: “Cái gì là Bát-nhã ba-la-mật-đa? Vì sao gọi 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa? AI tu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa? Bát-nhã ba-la-mật-đa này dùng để làm 
øì? Như vậy, Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa quán sát kỹ, nêu pháp ây không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được, đó là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Bên trong không sở hữu, chắng thê 
năm bắt được, thì lấy cái gì để vặn hỏi?” 

Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Trong đó, pháp nào không sở hữu, chăng thế 
nắm bắt được? 

Trưởng lão Thiện Hiện đáp: 

—Đó là pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa, không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được; pháp Tĩnh lự, Tĩnh 
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tân, An nhãn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa, 
không sở hữu, chăng thể nắm bắt được. Vì sao? 
Vì do pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh. Xá-lợi Tử, pháp sắc không 
sở hữu, chăng thể năm bắt được; pháp thọ, tưởng, 
hành, thức, không sở hữu, chắng thể năm bắt 
được. Xá-lợi Tử, pháp nhãn xứ không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; pháp nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ, không sở hữu, chắng thể năm bắt được; 
pháp săc xứ không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; pháp thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không 
sở hữu, chăng thê năm bắt được. Xá-lợi Tử, pháp 
nhãn giới, không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được; pháp sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 38 1529 


không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Pháp _ 
nhĩ giới không sở hữu, chăng thể năm bắt được; 
pháp thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được. Pháp tỷ giới, 
không sở hữu, chăng thể năm bắt được; pháp 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra, không sở hữu, 
chăng thê nắm bắt được. Pháp thiệt giới, không 
sở hữu, chăng thể năm bắt được; pháp vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra, không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được. Pháp thân giới, không sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được; pháp xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra, không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. Pháp ý giới, không sở hữu, chăng thê năm 
bắt được; pháp pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, pháp địa giới không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được; pháp thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới, không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, pháp Thánh đề khổ, không sở hữu, 
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— chăng thê năm bắt được; pháp Thánh đê tập. 
diệt, đạo, không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, pháp vô minh, không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được; pháp hành, thức, danh 
sác, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu 
bi khổ ưu não, không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, pháp không bên trong, không sở 
hữu, chăng thể nắm bắt được; pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chẳng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh, không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được. 

Xá-lợi Tử, pháp bôn Tĩnh lự, không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; pháp bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được. 
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Xá-lợi Tử, pháp năm loại mặt, không sở ˆ 
hữu, chắng thê nắm bắt được; pháp sáu phép thần 
thông, không sở hữu, chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, pháp bốn Niệm trụ, không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; pháp, bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng 
giác, tắm chi Thánh đạo, không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, pháp mười lực của Phật, không sở 
hữu, chăng thể nắm bắt được; pháp bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Xá-lợi Tử, pháp chân như, không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được; pháp pháp giới, pháp 
tánh, pháp trụ, pháp định, thật tế, tánh bình đăng, 
tánh ly sinh, không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, pháp Dự lưu, không sở hữu, chắng 
thể nắm bắt được; pháp Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán, Độc giác, không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được. 

Xá-lợi Tử, pháp Bồ-tát, không sở hữu, chắng 
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thể năm bắt được; pháp Như Lai, không sở 
hữu, chăng thê nắm bắt được. 

Xá-lợi Tử, nói tóm lại, thường hoặc vô 
thường, lạc hoặc khổ, ngã hoặc vô ngã, tịnh hoặc 
bất tịnh, không hoặc bất không, vô tướng hoặc 
hữu tướng, vô nguyện hoặc hữu nguyện, tịch tĩnh 
hoặc chắng tịch tĩnh, xa lìa hoặc chắng xa lìa, tạp 
nhiễm hoặc thanh tịnh, sinh hoặc diệt, hữu vi 
hoặc vô vi, hữu lậu hoặc vô lậu, thiện hoặc chắng 
phải thiện, hữu tội hoặc vô tội, thế gian hoặc xuất 
thế gian, thuộc về sinh tử hoặc thuộc về Niết- 
bàn, quá khứ, vị lai, hiện tại, thiện, bất thiện hoặc 
vô ký, sự ràng buộc trong cõi Dục, cõi Sắc, cõi 
Vô sắc, học-vô học, hoặc phi học phi vô học; 
kiến sở đoạn, tu sở đoạn, phi sở đoạn, ở trong, 
ngoài hoặc ở cả trong ngoài, các pháp như vậy, 
đêu không sở hữu, chăng thể năm bắt được. Vì 
sao? Vì do pháp không bên trong, pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
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pháp không cộng tướng, pháp không nơi tât cả _ 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh. 

Xá-lợi Tử, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thấm xét, quán sát kỹ tất cả 
pháp như trên, đêu không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được, tâm không chìm đắm, lo âu, hối tiếc; 
tâm ây chăng kinh hoàng, sợ sệt, hãi hùng. Nên 
biết, Đại Bồ-tát ấy đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
có khả năng thường chắng xa lìa. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Vi duyên cớ gì mà biết là các Đại Bồ-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, có khả năng thường chắng xa lìa. 

Thiện Hiện đáp: 

-Vì Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, biết như thật về Bát-nhã ba-la-mật-đa, lìa 
tự tánh Bát-nhã ba-la-mật-đa; biết như thật về 
Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
la-mật-đa, lìa tự tánh tĩnh lự cho đến Bồ thí ba- 
la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, do đó, nên biết, các Đại Bồ-tát tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy, đối với Bát-nhã 
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_ ba-la-mật-đa, có khả năng thường chắng xa 
ha. 

Xá-lợi Tử, vì Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, biết như thật về sắc, lìa tự tánh sắc; 
biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức, lìa tự tánh 
thọ, tưởng, hành, thức; biết như thật về nhãn xứ, 
lia tự tánh nhãn xứ; biết như thật về nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ, lìa tự tánh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; 
biết như thật về sắc xứ, lìa tự tánh sắc xứ; biết 
như thật về thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, lìa tự 
tánh thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; biết như thật 
về nhãn giới, lìa tự tánh nhãn giới; biết như thật 
về sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, lìa tự tánh sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra; biết như thật về nhĩ giới, lìa tự tánh nhĩ giới; 
biết như thật về thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, 
lia tự tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra; biết như thật về tỷ giới, lìa tự 
tánh tỷ giới; biết như thật về hương giới, tỷ thức 
g1ới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra, lìa tự tánh hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra; biết như thật về thiệt 
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giới, lìa tự tánh thiệt giới biết như thật vệ vị - 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra, lìa tự tánh vị giới 
cho đến các thọ đo thiệt xúc làm duyên sinh ra; 
biết như thật về thân giới, lìa tự tánh thân giới; 
biết như thật về xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, 
lia tự tánh xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra; biết như thật về ý giới, lìa tự 
tánh ý giới; biết như thật về pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra, lìa tự tánh pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra; biết như thật về địa ĐIỚI, 
lia tự tánh địa giới; biết như thật về thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, lìa tự tánh thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới; biết như thật về Thánh 
đề khổ, lìa tự tánh Thánh đề khô; biết như thật về 
Thánh đề tập, diệt, đạo, lìa tự tánh Thánh đề tập, 
diệt, đạo; biết như thật về vô minh, lìa tự tánh vô 
minh; biết như thật về hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não, lìa tự tánh hành cho đến lão tử, sầu bi 
khô ưu não; biết như thật về pháp không bên 
trong, lìa tự tánh pháp không bên trong: biết như 
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_ thật về pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh, lìa tự tánh pháp không bên ngoài cho đến 
pháp không không tánh tự tánh; biết như thật về 
bồn Tĩnh lự, lìa tự tánh bốn Tĩnh lự; biết như thật 
về bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc, lìa tự tánh 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; biết như thật về 
năm loại mắt, lìa tự tánh năm loại mắt; biết như 
thật về sáu phép thần thông, lìa tự tánh sáu phép 
thân thông; biết như thật về bốn Niệm trụ, lìa tự 
tánh bốn Niệm trụ; biết như thật về bôn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo, lìa tự tánh bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo; biết như 
thật về mười lực của Phật, lìa tự tánh mười lực 
của Phật; biết như thật về bốn điêu không sợ, bỗn 
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sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, 

đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, lìa tự 
tánh bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết 
tướng: biết như thật vệ chân như, lìa tự tánh chân 
như; biết như thật về pháp giới, pháp tánh, trụ 
pháp, định pháp, thật tế, tánh bình đắng, tánh ly 
sinh, lìa tự tánh pháp giới cho đến tánh ly sinh; 
biết như thật về Dự lưu, lìa tự tánh Dự lưu; biết 
như thật về Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc 
giác, lia tự tánh Nhất lai cho đến Độc giác; biết 
như thật về Bô-tát, lìa tự tánh Bô-tát; biết như 
thật về Như Lai, lìa tự tánh Như Lai; biết như 
thật về pháp thường, vô thường, lìa tự tánh pháp 
thường, vô thường; biết như thật về pháp lạc, 
khổ, ngã, vô ngã, tịnh, bất tịnh, không, bất 
không, vô tướng, hữu tướng, vô nguyện, hữu 
nguyện, tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh, xa lìa, chắng 
xa lìa, tạp nhiễm, thanh tịnh, sinh, diệt, hữu vị, 
vô vi, hữu lậu, vô lậu, thiện, chắng phải thiện, 
hữu tội, vô tội, thế gian, xuất thế gian, thuộc về 
sinh tử hoặc về Niếễt-bàn, lìa tự tánh pháp lạc, 
khổ cho đến thuộc về sinh tử hoặc về Niết-bàn; 
biết như thật về pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, lìa 
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__ tự tánh pháp quá khứ, vị lai, hiện tại; biết như 
thật về pháp thiện, bất thiện, vô ký, sự ràng buộc 
trong cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc, học, vô học, 
phi học phi vô học; kiến sở đoạn, tu sở đoạn, phi 
sở đoạn, ở trong, ngoài, ở cả trong ngoài, lìa tự 
tánh pháp thiện, bất thiện, vô ký cho đến ở trong, 
ngoài, ở cả trong ngoài. 

Xá-lợi Tử, do đó nên biết, các Đại Bồ-tát, tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy, đối với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, có khả năng thường chắng xa lìa. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

Cái gì là tự tánh của Bát-nhã ba-la-mật-đa? 
Cái gì là tự tánh của Tĩnh lự, Tinh tấn, An nhẫn, 
Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa? Cho đến cái øì là 
tự tánh của pháp ở trong, ngoài, ở cả trong 
ngoài? 

Thiện Hiện đáp: 

—Vô tánh là tự tánh của Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
vô tánh là tự tánh của Tĩnh lự, Tinh tân, An nhẫn, 
Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa, cho đến vô tánh 
là tự tánh của pháp ở trong, ngoài, ở cả trong 
ngoài. 

Xá-lợi Tử, do đó nên biết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, lia tự tánh Bát-nhã ba-la-mật-đa; Tĩnh lự, 
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Tinh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la- - 
mật-đa, lìa tự tánh Tĩnh lự cho đến tự tánh Bồ thí 
ba-la-mật-đa; cho đến pháp ở trong, ngoài, ở cả 
trong ngoài, lìa tự tánh pháp ở trong, ngoài, ở cả 
trong ngoài. 

Xá-lợi Tử, Bát-nhã ba-lamật-đa, lìa tướng 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; Tĩnh lự, Tinh tân, An nhẫn, 
Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa, lìa tướng Tĩnh lự 
cho đến Bồ thí ba-la-mật-đa; cho đến pháp ở 
trong, ngoài, ở cả trong ngoài, lìa tướng pháp ở 
trong, ngoài, ở cả trong ngoài. 

Xá-lợi Tử, tự tánh cũng lia tự tánh; tướng 
cũng lia tướng; tự tánh cũng lìa tướng; tướng 
cũng lia tự tánh; tướng của tự tánh cũng lìa tự 
tánh của tướng; tự tánh của tướng cũng lìa tướng 
của tự tánh. 

Xá-lợi Tử nói với Thiện Hiện: 

Nếu Đại Bồ-tát, học những pháp ở trên, có 
khả năng hoàn thành trí Nhất thiết tướng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Đúng vậy, đúng vậy, đúng như ngài nói! nêu 
Đại Bô-tát học những pháp ở trên, có khả năng 
hoàn thành trí Nhất thiết tướng. Vì sao vậy? Xá- 
lợi Tử, vì Đại Bô-tát ây, biết tật cả pháp là không 


1540 BÁT-NHÃ - BỘ 1 


__ sinh, không hoàn thành. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

Do nhân duyên gì mà tất cả pháp không sinh, 
không hoàn thành? 

Thiện Hiện đáp: 

—Vì sắc tức là không, nên sinh ra và hình 
thành của sắc không thể được; vì thọ, tưởng, 
hành, thức là không, nên sinh ra và hình thành 
của thọ, tưởng, hành, thức không thể được; vì 
nhãn xứ là không, nên sinh ra và hình thành của 
nhãn xứ không thể được; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ là không, nên sinh ra và hình thành của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ không thể được; vì sắc xứ là 
không, nên sinh ra và hình thành của sắc xứ 
không thể được; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
là không, nên sinh ra và hình thành của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ không thể được; vì nhãn 
giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không, 
nên sinh ra và hình thành của nhãn giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không thê 
được; vì nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
không, nên sinh ra và hình thành của nhĩ giới cho 
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đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra - 
không thể được; vì tỷ giới, hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra là không, nên sinh ra và hình thành của tỷ 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
không thể được; vì thiệt gIỚI, VỊ ĐIỚI, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra là không, nên sinh ra và hình thành 
của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra không thê được; vì thân giới, xúc 
giới, thần thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra là không, nên sinh ra 
và hình thành của thân giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra không thê được; vì ý 
giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra là không, nên sinh ra 
và hình thành của ý giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra không thể được; vì địa giới là 
không, nên sinh ra và hinh thành của địa giới 
không thể được; vì thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là không, nên sinh ra và hình thành của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới không thê được; vì 
Thánh đề khổ là không, nên sinh ra và hình thành 
của Thánh đề khô không thể được; vì Thánh để 
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_ tập, diệt, đạo là không, nên sinh ra và hình 
thành của Thánh đề tập, diệt, đạo không thê được; 
vì vô minh là không, nên sinh ra và hình thành 
của vô minh không thể được; vì hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não là không, nên sinh ra và hình thành 
của hành cho đến lão tử, sầu bi khỗ ưu não không 
thể được; vì pháp không bên trong là không, nên 
sinh ra và hình thành của pháp không bên trong 
không thê được; vì pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thê nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh là không, nên sinh ra và hình thành của pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh không thể được; vì bốn Tĩnh lự là không, 
nên sinh ra và hình thành của bốn Tĩnh lự không 
thể được; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
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không, nên sinh ra và hình thành của bôn Vô _ 
lượng, bốn Định vô sắc không thể được; vì năm 
loại mắt là không, nên sinh ra và hình thành của 
năm loại mắt không thể được; vì sáu phép thần 
thông là không, nên sinh ra và hình thành của sảu 
phép thần thông không thể được; vì Bồ thí ba-la- 
mật-đa là không, nên sinh ra và hình thành của 
Bồ thí ba-la-mật-đa không thê được; vì Tịnh giới, 
An nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
là không, nên sinh ra và hình thành của Tịnh giới 
cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa không thể được; vì 
bốn Niệm trụ là không, nên sinh ra và hình thành 
của bốn Niệm trụ không thể được; vì bốn Chánh 
đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo là không, nên sinh 
ra và hình thành của bỗn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo không thể được; vì mười lực của 
Phật là không, nên sinh ra và hình thành nơi mười 
lực của Phật không thể được; vì bôn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là 
không, nên sinh ra và hình thành của bốn điều 
không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng: vì chân 
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— như là không, nên sinh ra và hình thành của 
chân như không thể được; vì pháp giới, pháp 
tánh, pháp trụ, pháp định, thật tế, tánh bình đắng, 
tánh ly sinh là không, nên sinh ra và hình thành 
của pháp giới cho đến tánh ly sinh không thê 
được; vì Dự lưu là không, nên sinh ra và hình 
thành của Dự lưu không thê được; vì Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán, Độc giác là không, nên sinh ra và 
hình thành của Nhất lai cho đến Độc giác không 
thể được; vì Bồ-tát là không, nên sinh ra và hình 
thành của Bồ-tát không thể được; vì Như Lai là 
không, nên sinh ra và hình thành của Như Lai 
không thể được; vì pháp thường, vô thường là 
không, nên sinh ra và hình thành của pháp 
thường, vô thường không thể được; vì các pháp 
lạc, khổ, ngã, vô ngã, tịnh, bất tịnh, không, bất 
không, vô tướng, hữu tướng, vô nguyện, hữu 
nguyện, tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh, xa lìa, chắng xa 
lia, tạp nhiễm, thanh tịnh, sinh, diệt, hữu vi, vô vi, 
hữu lậu, vô lậu, thiện, chăng phải thiện, hữu tội, 
vô tội, thế Ø1an, xuất thế gian, thuộc về sinh tử, 
thuộc về Niết-bàn là không, nên sinh ra và hình 
thành của pháp lạc, khổ cho đến thuộc về sinh tử, 
thuộc về Niết-bàn không thể được; vì pháp quá 
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khứ, vị lai, hiện tại, thiện, bât thiện, vô ký, sự 
ràng buộc trong cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc, 
học-vô học, phi học phi vô học; kiến sở đoạn, tu 
sở đoạn, phi sở đoạn, ở trong, ngoài, ở cả trong 
ngoài là không, nên sinh ra và hình thành của 
pháp thiện, bất thiện, vô ký cho đến ở trong, 
ngoàải, ở cả trong ngoài không thê được. 

Xá-lợi Tử, nêu Đại Bồ-tát học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa như vậy, liên tiếp cận trí Nhất thiết 
tướng; Đại Bồ-tát ây, tiếp cận như thật trí Nhất 
thiết tướng như vậy, nên được thân thanh tịnh, 
được lời thanh tịnh, được ý thanh tịnh, được 
tướng thanh tịnh như vậy, nên chẳng sinh tâm 
nỗi kết với tham, với sân, với si, với mạn, với sự 
dối trá, với sự tham lam keo kiệt, với tật cả mọi 
kiến chấp thủ đắc. Đại Bôồ-tát ấy, vì do chăng 
sinh tâm nối kết với tham, nối kết với tất cả mọi 
kiến chấp thủ đặc, nên rốt ráo chẳng đọa vào 
trong thai nữ nhân, thường được hóa sinh, cũng 
vĩnh viễn không sinh vào các đường ác, trừ khi vì 
nhân duyên làm lợi lạc cho hữu tình; từ cõi Phật 
này đến cõi Phật khác, cung kính cúng dường, 
tôn trọng ngợi khen chư Phật Thê Tôn, tạo sự 
thành tựu đây đủ cho loài hữu tình, làm nghiêm 
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— tịnh cõi Phật, cho đến chứng đắc quả vị Giác 
ngộ cao tột, thường chắng lia Phật. 

Xá-lợi Tử, nêu Đại Bồ-tát muỗn được công 
đức thù thăng lợi lạc như trên, thì nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, chắng nên xa lìa. 

Bây giờ, Trưởng lão Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bỗ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, hoặc tu hành về sắc, về tướng của sắc, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành về thọ, tưởng, hành, thức, hoặc tu hành về 
tướng của thọ, tưởng, hành, thức, thì không phải 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về 
tướng thường, vô thường của sắc, hoặc tu hành về 
tướng thường, vô thường của sắc, thì không phải 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về 
tướng thường, vô thường của thọ, tưởng, hành, 
thức, hoặc tu hành về tướng thường, vô thường 
của thọ, tưởng, hành, thức, thì không phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về tướng lạc, 
khổ của sắc, hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của 
sắc, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của thọ, tưởng, 
hành, thức, hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của 
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thọ, tưởng, hành, thức, thì không phải tu hành 

Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về tướng ngã, 
vô ngã của sắc, hoặc tu hành về tướng ngã, vô 
ngã của sắc, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của 
thọ, tưởng, hành, thức, hoặc tu hành về tướng 
ngã, vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
về sự tịnh, bất tịnh của sắc, hoặc tu hành về tướng 
tịnh, bất tịnh của sắc, thì không phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về tướng tịnh, bất 
tịnh của thọ, tưởng, hành, thức, hoặc tu hành về 
tướng tịnh, bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành về tướng không, bất không của sắc, hoặc tu 
hành về tướng không, bất không của sắc, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành về tướng không, bất không của thọ, tưởng, 
hành, thức, hoặc tu hành về tướng không, bất 
không của thọ, tưởng, hành, thức, thì không phải 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về 
tướng vô tướng, hữu tướng của sắc, hoặc tu hành 
về tướng vô tướng, hữu tướng của săc, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
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— về tướng vô tướng, hữu tướng của thọ, tưởng, 
hành, thức, hoặc tu hành về tướng vô tướng, hữu 
tướng của thọ, tưởng, hành, thức, thì không phải 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của sắc, hoặc tu 
hành về tướng vô nguyện, hữu nguyện của sắc, 
thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành về tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của thọ, tưởng, hành, thức, hoặc tu hành về tướng 
vô nguyện, hữu nguyện của thọ, tưởng, hành, 
thức, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, chắng tịch 
tĩnh của sắc, hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, 
chăng tịch tĩnh của sắc, thì không phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về tướng tịch 
nh, chắng tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức, 
hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh 
của thọ, tưởng, hành, thức, thì không phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về tướng xa 
lia, chắng xa lìa của sắc, hoặc tu hành về tướng xa 
lia, chắng xa lìa của sắc, thì không phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về tướng xa 
lia, chăng xa lia của thọ, tưởng, hành, thức, hoặc 
tu hành về tướng xa lìa, chắng xa lìa của thọ, 
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tưởng, hành, thức, thì không phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, hoặc tu hành nhãn xứ, hoặc tu hành về 
tướng của nhãn xứ, thì không phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ, hoặc tu hành về tướng của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường 
của nhãn xứ, hoặc tu hành về tướng thường, vô 
thường của nhãn xứ, thì không phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô 
thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ, hoặc tu hành 
về tướng thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của nhãn xứ, 
hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của nhãn xứ, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc 
tu hành cái lạc, khô của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ, 
hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của 
nhãn xứ, hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của 
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__ nhãn xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ, hoặc tu hành về tướng ngã, vô 
ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, thì không phải 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành sự 
tịnh, bất tịnh của nhãn xứ, hoặc tu hành về tướng 
tịnh, bất tịnh của nhãn xứ, thì không phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất 
tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ, hoặc tu hành về 
tướng tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, 
thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái không, bất không của nhãn xứ, 
hoặc tu hành về tướng không, bất không của 
nhãn xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc tu hành về tướng 
không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc 
tu hành cái vô tướng, hữu tướng của nhãn xứ, 
hoặc tu hành về tướng vô tướng, hữu tướng của 
nhãn xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc tu hành về 
tướng vô tướng, hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, 
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thân, ý xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba- _ 
lamật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu 
nguyện của nhãn xứ, hoặc tu hành về tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của nhãn xứ, thì không phải 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái 
vô nguyện, hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ, hoặc tu hành về tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của nhãn xứ, hoặc tu 
hành về tướng tịch tĩnh, chắng tịch tính của nhãn 
xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái tịch tính, chắng tịch tĩnh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc tu hành về tướng 
tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái xa lìa, chắng xa lìa của nhãn xứ, 
hoặc tu hành về tướng xa lìa, chắng xa lìa của 
nhãn xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái xa lìa, chắng xa lia của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, hoặc tu hành về tướng 
xa lìa, chắng xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ, 
thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành sắc xứ, hoặc tu hành về tướng của 
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sắc xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ, hoặc tu hành về tướng của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường 
của sắc XứỨ, hoặc tu hành về tướng thường, vô 
thường của sắc xứ, thì không phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô 
thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc 
tu hành về tướng thường, vô thường của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, thì không phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khô 
của sắc xứ, hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của 
sắc xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khô của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc tu hành về tướng 
lạc, khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc 
tu hành cái ngã, vô ngã của sắc xứ, hoặc tu hành 
về tướng ngã, vô ngã của sắc xứ, thì không phải 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái 
ngã, vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, 
hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, thì không phải tu hành 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành sự tịnh, 

bất tịnh của sắc xứ, hoặc tu hành về tướng tịnh, 
bất tịnh của sắc xứ, thì không phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất tịnh 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc tu hành 
về tướng tịnh, bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không của 
sắc xứ, hoặc tu hành về tướng không, bất không 
của sắc xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc tu hành về 
tướng không, bất không của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng 
của sắc xứ, hoặc tu hành về tướng vô tướng, hữu 
tướng của sắc xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu 
tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc 
tu hành về tướng vô tướng, hữu tướng của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, thì không phải tu hành 
Bátnhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô 
nguyện, hữu nguyện của sắc xứ, hoặc tu hành về 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của sắc xứ, thì 
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_ không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc tu hành về 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tĩnh, chắng 
tịch tĩnh của sắc xứ, hoặc tu hành về tướng tịch 
tĩnh, chắng tịch tĩnh của sắc xứ, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch 
tĩnh, chẳng tịch tĩnh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ, hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, chăng 
tịch tĩnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc 
tu hành cái xa la, chắng xa lìa của sắc xứ, hoặc 
tu hành về tướng xa lìa, chăng xa lìa của sắc xứ, 
thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái xa lìa, chắng xa lia của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, hoặc tu hành về tướng 
xa lia, chắng xa lia của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bỏ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, hoặc tu hành nhãn giới, sắc giới, nhãn 
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thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn _ 
xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng của 
nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của 
nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, 
hoặc tu hành về tướng thường, vô thường của 
nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của nhãn ĐIỚI, 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về 
tướng lạc, khổ của nhãn giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, 
vô ngã của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra, hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của 
nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành sự tịnh, bất tịnh của nhãn 
giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu 
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— hành về tướng tịnh, bất tịnh của nhãn ØIỚới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc 
tu hành cái không, bất không của nhãn giới, sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về 
tướng không, bất không của nhãn giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái vô tướng, hữu tướng của nhãn giới, sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng vô 
tướng, hữu tướng của nhãn giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô 
nguyện, hữu nguyện của nhãn giới, sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của nhãn giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của nhãn giới, sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về 
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tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của nhãn giới 
cho đên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, 
thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái xa lìa, chắng xa lia của nhãn 
giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu 
hành về tướng xa lìa, chăng xa lìa của nhãn giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, 
thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra, hoặc tu hành về tướng của nhĩ giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái thường, vô thường của nhĩ giới, thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng 
thường, vô thường của nhĩ giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, 
khô của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, 
hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của nhĩ ØI1ới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, thì 
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_ không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của nhĩ giới, thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng 
ngã, vô ngã của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành sự tịnh, bất 
tịnh của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, 
hoặc tu hành về tướng tịnh, bất tịnh của nhĩ ĐIỚI 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc 
tu hành cái không, bất không của nhĩ giới, thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng 
không, bất không của nhĩ giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, 
hữu tướng của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra, hoặc tu hành về tướng vô tướng, hữu 
tướng của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, 
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hữu nguyện của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức _ 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng vô nguyện, 
hữu nguyện của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tĩnh, 
chăng tịch tĩnh của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, 
chăng tịch tĩnh của nhĩ giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa la, 
chăng xa lìa của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng xa lìa, 
chắng xa lìa của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành tỷ giới, 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về 
tướng của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường 
của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
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__ cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, hoặc 
tu hành về tướng thường, vô thường của tỷ giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc 
tu hành cái lạc, khổ của tỷ giới, hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của 
tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của tỷ giới, hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng 
ngã, vô ngã của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành sự tịnh, bất tịnh 
của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu 
hành về tướng tịnh, bất tịnh của tỷ giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái không, bất không của tỷ giới, hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng không, bất 
không của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
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duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã - 
ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu 
tướng của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, 
hoặc tu hành về tướng vô tướng, hữu tướng của 
tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của tỷ 
ø1ớ1, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của tỷ giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc 
tu hành cái tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của tỷ giới, 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về 
tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của tỷ giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc 
tu hành cái xa lìa, chắng xa lìa của tỷ giới, hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng xa 
lia, chăng xa lìa của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành 
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__ Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành thiệt giới, 
vỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về 
tướng của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô 
thường của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra, hoặc tu hành về tướng thường, vô thường 
của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của thiệt 
giới, VỊ ØIỚI, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành 
về tướng lạc, khổ của thiệt ØIới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, 
vô ngã của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra, hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của 
thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành sự tịnh, bất tịnh của thiệt 
ØIỚI, VỊ ØIỚI, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
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thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu 

hành về tướng tịnh, bất tịnh của thiệt giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc 
tu hành cái không, bất không của thiệt giới, vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về 
tướng không, bất không của thiệt giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái vô tướng, hữu tướng của thIỆt gI1ới, VỊ gIới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng vô 
tướng, hữu tướng của thiệt giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô 
nguyện, hữu nguyện của thiệt giới, vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của thiệt giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái tịch tĩnh, chắng tịch tính của thiệt giới, vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
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— thiệt xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về 
tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của thiệt giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc 
tu hành cái xa la, chắng xa lìa của thiệt giới, VỊ 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về 
tướng xa lìa, chăng xa lìa của thiệt giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, hoặc 
tu hành về tướng của thân giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái 
thường, vô thường của thân giới, xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng 
thường, vô thường của thân giới cho đến các thọ 
do thần xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, 
khô của thân giới, xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra, hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của thân 
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giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên _ 
sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của thân 
giới, XÚC glới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu 
hành về tướng ngã, vô ngã của thân giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
sự tịnh, bất tịnh của thân giới, xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thần xúc làm 
duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng tịnh, bất 
tịnh của thân giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất 
không của thân giới, xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra, hoặc tu hành về tướng không, bất không 
của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng 
của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thần 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, 
hoặc tu hành về tướng vô tướng, hữu tướng của 
thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
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— ginh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện 
của thân giới, xúc giới, thần thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, 
hoặc tu hành về tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tĩnh, chắng tịch 
tính của thân giới, xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra, hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, chắng 
tịch tĩnh của thân giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa lia, 
chắng xa lìa của thân giới, xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng xa lìa, 
chăng xa lìa của thân giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành ý giới, 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng của 
ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
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hoặc tu hành cái thường, vô thường của ý giới, 

pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng 
thường, vô thường của ý giới cho đến các thọ do 
ý xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ 
của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành 
về tướng lạc, khổ của ý giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô 
ngã của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu 
hành về tướng ngã, vô ngã của ý giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành sự tịnh, 
bất tịnh của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, 
hoặc tu hành về tướng tịnh, bất tịnh của ý ĐIỚI 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc 
tu hành cái không, bất không của ý giới, pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng không, 
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__ bất không của ý giới cho đên các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu 
tướng của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu 
hành về tướng vô tướng, hữu tướng của ý giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc 
tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của ý giới, 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành về tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của ý giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch 
tĩnh, chắng tịch tĩnh của ý giới, pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra, hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, chắng 
tịch tĩnh của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra, thì không phải tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa la, chắng xa lìa 
của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, hoặc tu hành 
về tướng xa lìa, chăng xa lìa của ý giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, thì không 
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phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, hoặc tu hành địa giới, hoặc tu hành về 
tướng của địa giới, thì không phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới, hoặc tu hành về tướng của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái 
thường, vô thường của địa giới, hoặc tu hành về 
tướng thường, vô thường của địa giới, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái thường, vô thường của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới, hoặc tu hành về tướng thường, 
vô thường của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, 
thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái lạc, khổ của địa giới, hoặc tu 
hành về tướng lạc, khô của địa giới, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái lạc, khổ của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới, hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về 
tướng ngã, vô ngã của địa giới, hoặc tu hành về 
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_ tướng ngã, vô ngã của địa giới, thì không phải 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái 
ngã, vô ngã của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới, hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành sự tịnh, 
bất tịnh của địa giới, hoặc tu hành về tướng tịnh, 
bất tịnh của địa giới, thì không phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất tịnh 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, hoặc tu 
hành về tướng tịnh, bất tịnh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới, thì không phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không 
của địa giới, hoặc tu hành về tướng không, bất 
không của địa giới, thì không phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất 
không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, 
hoặc tu hành về tướng không, bất không của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới, thì không phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô 
tướng, hữu tướng của địa giới, hoặc tu hành về 
tướng vô tướng, hữu tướng của địa giới, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái vô tướng, hữu tướng của thủy, hỏa, phong, 
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không, thức giới, hoặc tu hành vê tướng vô 

tướng, hữu tướng của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện 
của địa giới, hoặc tu hành về tướng vô nguyện, 
hữu nguyện của địa giới, thì không phải tu hành 
Bátcnhã ba-lamật-đa; hoặc tu hành cái vô 
nguyện, hữu nguyện của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới, hoặc tu hành về tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, 
thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của địa 
giới, hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, chắng tịch 
tính của địa giới, thì không phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tính, chắng 
tịch tính của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, 
hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, thì không 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái xa lìa, chắng xa lia của địa giới, hoặc tu hành 
về tướng xa lìa, chăng xa lìa của địa giới, thì 
không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái xa lìa, chắng xa lìa của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới, hoặc tu hành về tướng xa lìa, 
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__ chăng xa lìa của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới, thì không phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 39 


Phẩm 10: HÀNH TƯỚNG CỦA BÁT-NHÃ 
(2) 


Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, hoặc tu hành Thánh để khổ, hoặc tu hành 
về tướng của Thánh để khô, thì chắng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành Thánh 
đề tập. diệt, đạo, hoặc tu hành về tướng của 
Thánh đề tập, diệt, đạo, thì chăng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, 
vô thường của Thánh đế khổ, hoặc tu hành về 
tướng thường, vô thường của Thánh đề khô, thì 
chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái thường, vô thường của Thánh đề tập, 
diệt, đạo, hoặc tu hành về tướng thường, vô 
thường của Thánh đề tập. diệt, đạo, thì chắng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái lạc, khô của Thánh để khổ, hoặc tu hành về 
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_ tướng lạc, khổ của Thánh để khổ, thì chắng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái lạc, khổ của Thánh đề tập. diệt, đạo, hoặc tu 
hành về tướng lạc, khổ của Thánh đề tập, diệt, 
đạo, thì chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của Thánh để 
khổ, hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của 
Thánh đề khổ, thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba- 
lamật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô ngã của 
Thánh đề tập. diệt, đạo, hoặc tu hành về tướng 
ngã, vô ngã của Thánh để tập. diệt, đạo, thì 
chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành sự tịnh, bất tịnh của Thánh để khổ, hoặc tu 
hành về tướng tịnh, bất tịnh của Thánh để khổ, 
thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái tịnh, bất tịnh của Thánh đề tập, 
diệt, đạo, hoặc tu hành về tướng tịnh, bất tịnh của 
Thánh đề tập, diệt, đạo, thì chăng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, 
bất không của Thánh để khổ, hoặc tu hành về 
tướng không, bất không của Thánh đề khổ, thì 
chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái không, bất không của Thánh để tập, 
diệt, đạo, hoặc tu hành về tướng không, bất 
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không của Thánh đề tập. diệt, đạo, thì chắng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái vô tướng, hữu tướng của Thánh đề khổ, hoặc 
tu hành về tướng vô tướng, hữu tướng của Thánh 
đế khổ, thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng 
của Thánh để tập, diệt, đạo, hoặc tu hành về 
tướng vô tướng, hữu tướng của Thánh để tập, 
diệt, đạo, thì chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện 
của Thánh để khổ, hoặc tu hành về tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của Thánh đề khô, thì chăng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái vô nguyện, hữu nguyện của Thánh để tập, 
diệt, đạo, hoặc tu hành về tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của Thánh đề tập. diệt, đạo, thì chắng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của Thánh đề khổ, 
hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của Thánh đề khổ, thì chắng phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh của Thánh đề tập. diệt, đạo, hoặc 
tu hành về tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của 
Thánh đề tập, diệt, đạo, thì chăng phải tu hành 
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__ Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa lìa, 
chăng xa lìa của Thánh đề khổ, hoặc tu hành về 
tướng xa lìa, chăng xa lìa của Thánh đề khô, thì 
chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái xa la, chắng xa lìa của Thánh để tập. 
diệt, đạo, hoặc tu hành về tướng xa lìa, chắng xa 
lia của Thánh để tập. diệt, đạo, thì chắng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, hoặc tu hành vô minh, hoặc tu hành về 
tướng của vô minh, thì chăng phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành hành, thức, danh 
săc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khổ ưu não, hoặc tu hành về tướng của hành 
cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não, thì chắng phải 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái 
thường, vô thường của vô minh, hoặc tu hành về 
tướng thường, vô thường của vô minh, thì chăng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái thường, vô thường của hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi 
khổ ưu não, hoặc tu hành về tướng thường, vô 
thường của hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu 
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não, thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật- _ 
đa; hoặc tu hành cái lạc, khỗ của vô minh, hoặc 
tu hành về tướng lạc, khổ của vô minh, thì chắng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái lạc, khổ của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não, 
hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của hành cho đến 
lão tử, sâu bi khô ưu não, thì chăng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về tướng 
ngã, vô ngã của vô minh, hoặc tu hành về tướng 
ngã, vô ngã của vô minh, thì chăng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô 
ngã của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não, hoặc tu 
hành về tướng ngã, vô ngã của hành cho đến lão 
tử, sầu bi khô ưu não, thì chăng phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành sự tịnh, bất tịnh 
của vô minh, hoặc tu hành về tướng tịnh, bất tịnh 
của vô minh, thì chắng phải tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất tịnh của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, hoặc tu hành 
về tướng tịnh, bất tịnh của hành cho đến lão tử, 
sầu bi khô ưu não, thì chăng phải tu hành Bát- 
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__ nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất 
không của vô minh, hoặc tu hành về tướng 
không, bất không của vô minh, thì chăng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái 
không, bất không của hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não, hoặc tu hành về tướng không, bất không 
của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, thì 
chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái vô tướng, hữu tướng của vô minh, hoặc 
tu hành về tướng vô tướng, hữu tướng của vô 
minh, thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, áI, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não, hoặc tu hành 
về tướng vô tướng, hữu tướng của hành cho đến 
lão tử, sâu bi khô ưu não, thì chăng phải tu hành 
Bátnhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô 
nguyện, hữu nguyện của vô minh, hoặc tu hành 
về tướng vô nguyện, hữu nguyện của vô minh, 
thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não, hoặc tu hành 
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về tướng vô nguyện, hữu nguyện của hành cho _ 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, thì chăng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch 
tĩnh, chắng tịch tĩnh của vô minh, hoặc tu hành 
về tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của vô minh, 
thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái tịch tính, chắng tịch tĩnh của 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não, hoặc tu hành 
về tướng tịch tĩnh, chắng tịch tính của hành cho 
đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, thì chắng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa 
la, chắng xa lìa của vô minh, hoặc tu hành về 
tướng xa lìa, chắng xa lìa của vô minh, thì chắng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái xa lìa, chắng xa lìa của hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi 
khô ưu não, hoặc tu hành về tướng xa lìa, chắng 
xa lìa của hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não, 
thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, hoặc tu hành bốn Tĩnh lự, hoặc tu hành 
về tướng của bốn Tĩnh lự, thì chăng phải tu hành 
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_— Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, hoặc tu hành về tướng 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, thì chắng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái thường, vô thường của bốn Tĩnh lự, hoặc tu 
hành về tướng thường, vô thường của bốn Tĩnh 
lự, thì chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái thường, vô thường của bốn Vô 
lượng, bôn Định vô sắc, hoặc tu hành về tướng 
thường, vô thường của bốn Vô lượng, bôn Định 
vô săc, thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của bốn Tĩnh lự, 
hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của bỗn Tĩnh lự, 
thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái lạc, khổ của bỗn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, thì chắng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành về 
tướng ngã, vô ngã của bốn Tĩnh lự, hoặc tu hành 
về tướng ngã, vô ngã của bốn Tĩnh lự, thì chăng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái ngã, vô ngã của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc, hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, thì chắng phải tu 
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hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành sự 

tịnh, bất tịnh của bốn Tĩnh lự, hoặc tu hành về 
tướng tịnh, bất tịnh của bốn Tĩnh lự, thì chắng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái tịnh, bất tịnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc, hoặc tu hành về tướng tịnh, bất tịnh của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, thì chắng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái 
không, bất không của bốn Tĩnh lự, hoặc tu hành 
về tướng không, bất không của bốn Tĩnh lự, thì 
chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái không, bất không của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc, hoặc tu hành về tướng không, 
bất không của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng của bốn 
Tĩnh lự, hoặc tu hành về tướng vô tướng, hữu 
tướng của bốn Tĩnh lự, thì chăng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, 
hữu tướng của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
hoặc tu hành về tướng vô tướng, hữu tướng của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, thì chắng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô 
nguyện, hữu nguyện của bốn Tĩnh lự, hoặc tu 
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__ hành vê tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn 
Tĩnh lự, thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, hoặc tu hành 
về tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn Vô 
lượng, bỗn Định vô sắc, thì chăng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh của bốn Tĩnh lự, hoặc tu hành về 
tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của bốn Tĩnh lự, 
thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái tịch tính, chắng tịch tĩnh của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, hoặc tu hành về 
tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của bốn Vô 
lượng, bỗn Định vô sắc, thì chăng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa lia, 
chắng xa lìa của bốn Tĩnh lự, hoặc tu hành về 
tướng xa lìa, chăng xa lìa của bốn Tĩnh lự, thì 
chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái xa la, chắng xa lìa của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc, hoặc tu hành về tướng xa lìa, 
chắng xa lìa của bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa, hoặc tu hành bôn Niệm trụ, hoặc tu 
hành về tướng của bỗn Niệm trụ, thì chăng phải 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh đạo, hoặc tu 
hành về tướng của bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo, thì chăng phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường 
của bỗn Niệm trụ, hoặc tu hành về tướng thường, 
vô thường của bốn Niệm trụ, thì chăng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái 
thường, vô thường của bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo, hoặc tu hành về tướng 
thường, vô thường của bôn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo, thì chắng phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của 
bốn Niệm trụ, hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của 
bốn Niệm trụ, thì chắng phải tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh đạo, hoặc tu 
hành về tướng lạc, khổ của bỗn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo, thì chăng phải tu hành 
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__ Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành vê tướng 
ngã, vô ngã của bốn Niệm trụ, hoặc tu hành về 
tướng ngã, vô ngã của bốn Niệm trụ, thì chắng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái ngã, vô ngã của bốn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo, hoặc tu hành về tướng ngã, vô 
ngã của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo, thì chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành sự tịnh, bất tịnh của bỗn Niệm trụ, 
hoặc tu hành về tướng tịnh, bất tịnh của bốn 
Niệm trụ, thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái tịnh, bất tịnh của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo, hoặc tu 
hành về tướng tịnh, bất tịnh của bỗn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo, thì chắng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái 
không, bất không của bốn Niệm trụ, hoặc tu hành 
về tướng không, bất không của bôn Niệm trụ, thì 
chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái không, bất không của bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo, hoặc tu hành về tướng 
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không, bất không của bôn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo, thì chắng phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu 
tướng của bốn Niệm trụ, hoặc tu hành về tướng 
vô tướng, hữu tướng của bốn Niệm trụ, thì chẳng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái vô tướng, hữu tướng của bôn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo, hoặc tu hành về tướng 
vô tướng, hữu tướng của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo, thì chăng phải tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô 
nguyện, hữu nguyện của bốn Niệm trụ, hoặc tu 
hành về tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn 
Niệm trụ. thì chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện 
của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo, 
hoặc tu hành về tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của bỗn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, 
thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái tịch tĩnh, chắng tịch tính của 
bốn Niệm trụ, hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh của bỗn Niệm trụ, thì chắng phải 
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tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái 
tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo, hoặc tu hành về tướng 
tịch tính, chắng tịch tĩnh của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo, thì chăng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa 
lỉa, chắng xa lìa của bốn Niệm trụ, hoặc tu hành 
về tướng xa lìa, chắng xa lìa của bốn Niệm trụ, 
thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái xa la, chắng xa lìa của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh đạo, hoặc tu 
hành về tướng xa lìa, chắng xa lìa của bôn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, thì chăng phải 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bỏồ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, hoặc tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa, hoặc tu 
hành về tướng của Bồ thí ba-la-mật-đa, thì chắng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về tướng của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa, thì chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 

mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường của 
Bố thí ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về tướng 
thường, vô thường của Bồ thí ba-la-mật-đa, thì 
chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái thường, vô thường của Tịnh giới, An 
nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
hoặc tu hành về tướng thường, vô thường của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khô của Bồ thí 
ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của 
Bồ thí ba-la-mật-đa, thì chăng phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của 
Bồ thí ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về tướng ngã, 
vô ngã của Bồ thí ba-la-mật-đa, thì chắng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, 
vô ngã của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về tướng ngã, 
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vô ngã của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì chăng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành sự tịnh, bất 
tịnh của Bồ thí ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về 
tướng tịnh, bất tịnh của Bồ thí ba-la-mật-đa, thì 
chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái tịnh, bất tịnh của Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc tu 
hành về tướng tịnh, bất tịnh của Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì 
chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái không, bất không của Bồ thí ba-la-mật- 
đa, hoặc tu hành về tướng không, bất không của 
Bồ thí ba-la-mật-đa, thì chăng phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất 
không của Tịnh giới, An nhãn, Tính tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về tướng 
không, bất không của Tịnh giới, An nhãn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì chẳng phải 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái 
vô tướng, hữu tướng của Bồ thí ba-la-mật-đa, 
hoặc tu hành về tướng vô tướng, hữu tướng của 
Bồ thí ba-la-mật-đa, thì chăng phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 39 1589 


tướng của Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh _ 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về tướng 
vô tướng, hữu tướng của Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì 
chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái vô nguyện, hữu nguyện của Bồ thí ba- 
la-mật-đa, hoặc tu hành về tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của Bồ thí ba-la-mật-đa, thì chăng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô 
nguyện, hữu nguyện của Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc tu 
hành về tướng vô nguyện, hữu nguyện của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, thì chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về tướng 
tịch tnh, chắng tịch tĩnh của Bồ thí ba-la-mật-đa, 
thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái tịch tính, chắng tịch tĩnh của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì chắng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa 
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— la, chắng xa lìa của Bồ thí ba-la-mật-đa, hoặc 
tu hành về tướng xa lìa, chăng xa lìa của Bồ thí 
ba-la-mật-đa, thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa la, chắng xa la 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, hoặc tu hành về tướng xa lìa, 
chắng xa lìa của Tịnh giới, An nhãn, Tĩnh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì chắng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, hoặc tu hành năm loại mắt, hoặc tu hành 
về tướng của năm loại mắt, thì chăng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành sáu 
phép thân thông, hoặc tu hành về tướng của sáu 
phép thân thông, thì chắng phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, vô thường 
của năm loại mắt, hoặc tu hành về tướng thường, 
vô thường của năm loại mắt, thì chăng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái 
thường, vô thường của sáu phép thân thông, hoặc 
tu hành về tướng thường, vô thường của sáu phép 
thân thông, thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của năm loại 
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mắt, hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của năm 
loại mắt, thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái lạc, khổ của sáu phép 
thần thông, hoặc tu hành về tướng lạc, khổ của 
sáu phép thân thông, thì chắng phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành vê tướng ngã, vô 
ngã của năm loại mắt, hoặc tu hành vê tướng 
ngã, vô ngã của năm loại mắt, thì chăng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, 
vô ngã của sáu phép thân thông, hoặc tu hành về 
tướng ngã, vô ngã của sáu phép thân thông, thì 
chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành sự tịnh, bất tịnh của năm loại mắt, hoặc tu 
hành về tướng tịnh, bất tịnh của năm loại mắt, thì 
chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái tịnh, bất tịnh của sáu phép thân thông, 
hoặc tu hành về tướng tịnh, bất tịnh của sáu phép 
thân thông, thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái không, bất không của 
năm loại mắt, hoặc tu hành về tướng không, bất 
không của năm loại mắt, thì chăng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái không, 
bất không của sáu phép thần thông, hoặc tu hành 
về tướng không, bất không của sáu phép thân 
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_ thông, thì chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng 
của năm loại mắt, hoặc tu hành về tướng vô 
tướng, hữu tướng của năm loại mắt, thì chắng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
cái vô tướng, hữu tướng của sáu phép thân thông, 
hoặc tu hành về tướng vô tướng, hữu tướng của 
sáu phép thân thông, thì chắng phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, 
hữu nguyện của năm loại mắt, hoặc tu hành về 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của năm loại mắt, 
thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của sáu 
phép thần thông, hoặc tu hành về tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của sáu phép thần thông, thì 
chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái tịch tĩnh, chắng tịch tính của năm loại 
mắt, hoặc tu hành về tướng tịch tĩnh, chẳng tịch 
tĩnh của năm loại mắt, thì chắng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh của sáu phép thân thông, hoặc tu 
hành về tướng tịch tĩnh, chắng tịch tính của sáu 
phép thân thông, thì chắng phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa lia, chắng xa 
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lia của năm loại mắt, hoặc tu hành vê tướng xa - 
lia, chăng xa lìa của năm loại mắt, thì chắng phải 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái 
xa lìa, chăng xa lìa của sáu phép thần thông, hoặc 
tu hành về tướng xa lìa, chắng xa lìa của sáu 
phép thân thông, thì chăng phải tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, hoặc tu hành mười lực của Phật, hoặc tu 
hành về tướng nơi mười lực của Phật, thì chắng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng, hoặc tu hành về tướng của bốn 
điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng, thì 
chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái thường, vô thường nơi mười lực của 
Phật, hoặc tu hành về tướng thường, vô thường 
nơi mười lực của Phật, thì chắng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái thường, 
vô thường của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, trí 


1594 BÁT-NHÃ - BỘ 1 

__ Nhật thiết, trí Đạo tướng, trí Nhật thiết tướng, 
hoặc tu hành về tướng thường, vô thường của 
bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng, 
thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc tu hành cái lạc, khỗ nơi mười lực của Phật, 
hoặc tu hành về tướng lạc, khổ nơi mười lực của 
Phật, thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc tu hành cái lạc, khô của bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tắm pháp 
Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng, hoặc tu hành về tướng lạc, khổ 
của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết 
tướng, thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã nơi mười 
lực của Phật, hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã 
nơi mười lực của Phật, thì chắng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái ngã, vô 
ngã của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
hoặc tu hành về tướng ngã, vô ngã của bốn điều 
không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng, thì chắng 
phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành 
sự tịnh, bất tịnh nơi mười lực của Phật, hoặc tu 
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hành về tướng tịnh, bất tịnh nơi mười lực của 
Phật, thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc tu hành tịnh, bất tịnh của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng, hoặc tu hảnh về tướng tịnh, 
bất tịnh của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất 
thiết tướng, thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc tu hành không, bất không nơi mười 
lực của Phật, hoặc tu hành về tướng không, bất 
không nơi mười lực của Phật, thì chăng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái 
không, bất không của bốn điều không sợ, bỗn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng, hoặc tu hành về tướng không, bất không 
của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết 
tướng, thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc tu hành cái vô tướng, hữu tướng nơi 
mười lực của Phật, hoặc tu hành về tướng vô 
tướng, hữu tướng nơi mười lực của Phật, thì 
chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái vô tướng, hữu tướng của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
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_ pháp Phật bât cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, hoặc tu hành về 
tướng vô tướng, hữu tướng của bốn điều không 
sợ cho đến trí Nhất thiết tướng, thì chăng phải tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô 
nguyện, hữu nguyện nơi mười lực của Phật, hoặc 
tu hành về tướng vô nguyện, hữu nguyện nơi 
mười lực của Phật, thì chăng phải tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái vô nguyện, 
hữu nguyện của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
hoặc tu hành về tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết 
tướng, thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc tu hành cái tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh nơi 
mười lực của Phật, hoặc tu hành về tướng tịch 
nh, chắng tịch tĩnh nơi mười lực của Phật, thì 
chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu 
hành cái tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của bỗn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng, hoặc tu hành về tướng tịch 
nh, chắng tịch tĩnh của bốn điều không sợ cho 
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đến trí Nhất thiết tướng, thì chăng phải tu hành - 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc tu hành cái xa lia, 
chắng xa la nơi mười lực của Phật, hoặc tu hành 
về tướng xa lìa, chắng xa lìa nơi mười lực của 
Phật, thì chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; hoặc tu hành cái xa lìa, chăng xa lìa của bỗn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười 
tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, hoặc tu hành về 
tướng xa lìa, chăng xa lìa của bốn điêu không sợ 
cho đến trí Nhất thiết tướng, chăng phải tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, nêu Đại Bồ-tát, không có 
phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, hoặc khởi lên ý nghĩ: “Ta tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa”, là đã có hành tướng sở đắc, 
chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; hoặc 
khởi lên ý nghĩ: “Ta là Đại Bô-tát”, là đã có hành 
tướng sở đặc, chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; hoặc khởi lên ý nghĩ: “VỊ kia tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa”, là đã có hành tướng sở 
đắc, chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
hoặc khởi lên ý nghĩ: “Vị kia là Đại Bô-tát”, là 
đã có hành tướng sở đắc, chăng phải tu hành Bát- 
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_ nhã ba-la-mật-đa; hoặc khởi lên ý nghĩ: “Tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy, mới là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa”, là đã có hành tướng 
sở đắc, chắng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ-tát, khởi lên 
những ý nghĩ tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa như 
vậy, nên biết đây gọi là Đại Bô-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà không có phương tiện thiện 
xảo. 

Bây giờ, Trưởng lão Thiện Hiện nói với Xá- 
lợi Tử: 

-Nêu Đại Bô-tát không có phương tiện thiện 
xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc đôi 
với sắc, trụ tưởng thắng giải, liền đối với sắc 
khởi lên gia hạnh; hoặc đôi với thọ, tưởng, hành, 
thức, trụ tưởng thắng øgiải, liền đối với thọ, 
tưởng, hành, thức khởi lên gia hạnh. Vì do gia 
hạnh, nên không thể giải thoát sinh, lão, bệnh, tử 
và cái khô của đời vị lai. 

Nêu Đại Bôồ-tát không có phương tiện thiện 
xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc đối 
với nhãn xứ, trụ tưởng thăng giải, liền đối với 
nhãn xứ khởi lên gia hạnh; hoặc đôi với nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xứ, trụ tưởng thăng giải, liền đôi với 
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nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ khởi lên gia hạnh; vì 
do gia hạnh, nên không thể giải thoát sinh, lão, 
bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ; hoặc đối với 
sắc xứ, trụ tưởng thắng giải, liền đôi với sắc xứ 
khởi lên gia hạnh; hoặc đối với thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ, trụ tưởng thăng giải, liền đôi với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ khởi lên gia hạnh; 
vì do gia hạnh, nên không thể giải thoát sinh, lão, 
bệnh, tử và cái khổ của đời vị lai. 

Nêu Đại Bôồ-tát không có phương tiện thiện 
xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc đôi 
với nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, 
trụ tưởng thắng giải, liên đôi với nhãn giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra khởi 
lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên không thể giải 
thoát sinh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khô; 
hoặc đôi với nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra, trụ tưởng thắng giải, liền đối với nhĩ giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra khởi 
lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên không thê giải 
thoát sinh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ; 
hoặc đỗi với tý giới, hương giới, tỷ thức giới và 
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_ tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra, trụ tưởng thăng giải, liền đối với tỷ giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra khởi lên 
s1a hạnh; vì do gia hạnh, nên không thể giải thoát 
sinh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ; hoặc 
đối với thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, 
trụ tưởng thăng giải, liên đôi với thiệt giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra khởi 
lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên không thể giải 
thoát sinh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ; 
hoặc đối với thân giới, xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra, trụ tưởng thăng giải, liền đối với thân 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên không 
thể giải thoát sinh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ 
chịu khổ; hoặc đối với ý giới, pháp giới, ý thức 
giới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra, trụ tưởng thắng giải, liên đối với ý giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra khởi 
lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên không thể giải 
thoát sinh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khô. 
Nêu Đại Bô-tát không có phương tiện thiện 
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xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc 
đối với địa giới, trụ tưởng thăng giải, liên đối với 
địa giới khởi lên gia hạnh; hoặc đối với thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới, trụ tưởng thắng 
giải, liên đôi với thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên không 
thể giải thoát sinh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ 
chịu khô. 

Nêu Đại Bôồ-tát không có phương tiện thiện 
xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc đôi 
với Thánh để khô, trụ tưởng thăng giải, liên đối 
với Thánh đề khô khởi lên gia hạnh; hoặc đôi với 
Thánh đề tập. diệt, đạo, trụ tưởng thăng ĐI1ảI, liên 
đối với Thánh đề tập, diệt, đạo khởi lên gia hạnh; 
vì do gia hạnh, nên không thê giải thoát sinh, lão, 
bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ. 

Nêu Đại Bô-tát không có phương tiện thiện 
xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc đôi 
với vô minh, trụ tưởng thắng giải, liên đối với vô 
minh khởi lên gia hạnh; hoặc đôi với hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu bi khổ ưu não, trụ tưởng thăng giải, liên 
đối với hành cho đến lão tử, sâu bi khỗ ưu não 
khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên không thể 
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giải thoát sinh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ 
chịu khổ. 

Nêu Đại Bôồ-tát không có phương tiện thiện 
xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc đôi 
với bốn Tĩnh lự, trụ tưởng thăng giải, liên đôi với 
bốn Tĩnh lự khởi lên gia hạnh; hoặc đôi với bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, trụ tưởng thăng giải, 
liền đối với bốn Vô lượng, bỗn Định vô sắc khởi 
lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên không thể giải 
thoát sinh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ. 

Nêu Đại Bôồ-tát không có phương tiện thiện 
xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc đôi 
với bốn Niệm trụ, trụ tưởng thắng giải, liền đôi 
với bốn Niệm trụ khởi lên gia hạnh; hoặc đối với 
bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chị Đăng giác, tám chi Thánh đạo, trụ 
tưởng, thăng giải, liên đôi với bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo khởi lên gia hạnh; vì 
do gia hạnh, nên không thê giải thoát sinh, lão, 
bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ. 

Nêu Đại Bô-tát không có phương tiện thiện 
xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc đôi 
với Bồ thí ba-la-mật-đa, trụ tưởng thăng giải, liên 
đối với Bồ thí ba-la-mật-đa khởi lên gia hạnh; 
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hoặc đối với Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, - 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, trụ tưởng thăng 
giải, liền đôi với Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên 
không thê giải thoát sinh, lão, bệnh, tử và tương 
lai sẽ chịu khô. 

Nêu Đại Bôồ-tát không có phương tiện thiện 
xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc đối 
với năm loại mắt, trụ tưởng thắng giải, liên đôi 
với năm loại mắt khởi lên gia hạnh; hoặc đối với 
sáu phép thân thông, trụ tưởng thắng giải, liền 
đối với sáu phép thần thông khởi lên gia hạnh; vì 
do gia hạnh, nên không thể giải thoát sinh, lão, 
bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ. 

Nêu Đại Bôồ-tát không có phương tiện thiện 
xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc đôi 
với mười lực của Phật, trụ tưởng thăng giải, liên 
đối với mười lực của Phật khởi lên gia hạnh; 
hoặc đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, trụ tưởng thăng giải, 
liền đôi với bốn điều không sợ cho đến trí Nhất 
thiết tướng khởi lên gia hạnh; vì do gia hạnh, nên 
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_ không thể giải thoát sinh, lão, bệnh, tử và 
tương lai sẽ chịu khô. 

Nêu Đại Bôồ-tát không có phương tiện thiện 
xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc đối 
với Thanh văn và đối với pháp Thanh văn, trụ 
tưởng thắng giải, liền đối với Thanh văn và pháp 
của Thanh văn khởi lên gia hạnh; hoặc đối với 
Độc giác, Bô-tát, Như Lai và pháp của các bậc 
này, trụ tưởng thăng giải, liên đối với Độc giác, 
Bỏ-tát, Như Lai và pháp của các bậc này khởi lên 
ø1a hạnh; vì do gia hạnh, nên không thể giải thoát 
sinh, lão, bệnh, tử và tương lai sẽ chịu khổ. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát như vậy, còn chắng thê 
chứng được Niết-bàn của Thanh văn, Độc giác, 
mà chứng được quả vị Giác ngộ cao tột là điều 
không có. 

Xá-lợi Tử, nêu Đại Bồ-tát khởi lên các sự tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy, nên biết đây 
là Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không có phương tiện thiện xảo. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Vì sao biết các Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo? 

Thiện Hiện đáp: 
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Nêu Đại Bô-tát có phương tiện thiện xảo, _ 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng tu hành 
sắc, chăng tu hành tướng của sắc, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; chắng tu hành thọ, tưởng, 
hành, thức, chăng tu hành tướng của thọ, tưởng, 
hành, thức, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- đa; 
chắng tu hành cái thường, vô thường của săc, 
chắng tu hành cái tướng thường, vô thường của 
sắc, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu 
hành cái thường, vô thường của thọ, tưởng, hành, 
thức, chăng tu hành cái tướng thường, vô thường 
của thọ, tưởng, hành, thức, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; chắng tu hành cái lạc, khô của sắc, 
chắng tu hành cái tướng lạc, khổ của sắc, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu hành cái 
lạc, khổ của thọ, tưởng, hành, thức, chắng tu 
hành cái tướng lạc, khổ của thọ, tưởng, hành, 
thức, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu 
hành cái ngã, vô ngã của sắc, chăng tu hành cái 
tướng ngã, vô ngã của sắc, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; chắng tu hành cái ngã, vô ngã của thọ, 
tưởng, hành, thức, chăng tu hành cái tướng ngã, 
vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; chắng tu hành cái tịnh, bất tịnh 
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của sắc, chắng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh 
của sắc, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng 
tu hành cái tịnh, bất tịnh của thọ, tưởng, hành, 
thức, chắng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của 
thọ, tưởng, hành, thức, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chắng tu hành cái không, bất không của 
sắc, chăng tu hành cái tướng không, bất không 
của sắc, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng 
tu hành cái không, bất không của thọ, tưởng, 
hành, thức, chăng tu hành cái tướng không, bât 
không của thọ, tưởng, hành, thức, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; chắng tu hành cái vô tướng, 
hữu tướng của sắc, chăng tu hành cái tướng vô 
tướng, hữu tướng của sắc, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; chăng tu hành cái vô tướng, hữu tướng 
của thọ, tưởng, hành, thức, chắng tu hành cái 
tướng vô tướng, hữu tướng của thọ, tưởng, hành, 
thức, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu 
hành cái vô nguyện, hữu nguyện của sắc, chắng 
tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của 
sắc, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu 
hành cái vô nguyện, hữu nguyện của thọ, tưởng, 
hành, thức, chăng tu hành cái tướng vô nguyện, 
hữu nguyện của thọ, tưởng, hành, thức, là tu 
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hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu hành cái 
tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của sắc, chăng tu hành 
cái tướng tịch tính, chắng tịch tĩnh của sắc, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu hành cái 
tịch tĩnh, chắng tịch tính của thọ, tưởng, hành, 
thức, chắng tu hành cái tướng tịch tĩnh, chắng 
tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu hành cái xa la, 
chắng xa lìa của sắc, chắng tu hành cái tướng xa 
lia, chắng xa lìa của sắc, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; chắng tu hành cái xa la, chắng xa lìa 
của thọ, tưởng, hành, thức, chắng tu hành cái 
tướng xa lìa, chẵng xa lia của thọ, tưởng, hành, 
thức. là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo. 
Vì sao? Xá-lợi Tử, vì sắc và tánh của sắc là 
không, thọ, tưởng, hành, thức và tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức là không. Xá-lợi Tử, sắc ấy 
chăng phải sắc; không là sắc; không. chắng phải 
sắc; sắc chắng lìa không: không chăng la sắc; 
sắc tức là không; không tức là sắc; thọ, tưởng, 
hành, thức cũng lại như vậy. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát có phương tiện 
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thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng tu hành nhãn xứ, chăng tu hành tướng của 
nhãn xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng 
tu hành nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ, chăng tu hành 
tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu hành cái thường, 
vô thường của nhãn xứ, chăng tu hành cái tướng 
thường, vô thường của nhãn xứ, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; chăng tu hành cái thường, vô 
thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chắng tu 
hành cái tướng thường, vô thường của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
chắng tu hành cái lạc, khô của nhãn xứ, chắng tu 
hành cái tướng lạc, khổ của nhãn xứ, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu hành cái lạc, khô 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ, chắng tu hành cái 
tướng lạc, khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu hành cái 
ngã, vô ngã của nhãn xứ, chắng tu hành cái tướng 
ngã, vô ngã của nhãn xứ, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; chắng tu hành cái ngã, vô ngã của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chắng tu hành cái tướng ngã, 
vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu hành cái tịnh, bất 
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tịnh của nhãn xứ, chăng tu hành cái tướng _ 
tịnh, bất tịnh của nhãn xứ, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; chắng tu hành cái tịnh, bất tịnh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chăng tu hành cái tướng 
tịnh, bất tịnh của nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu hành cái 
không, bất không của nhãn xứ, chăng tu hành cái 
tướng không, bất không của nhãn xứ, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu hành cái không, 
bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chắng tu 
hành cái tướng không, bất không của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
chắng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của nhãn 
xứ, chăng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng 
của nhãn xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
chắng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chẳng tu hành cái tướng vô 
tướng, hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chăng tu hành cái 
vô nguyện, hữu nguyện của nhãn xứ, chẳng tu 
hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhãn 
xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu 
hành cái vô nguyện, hữu nguyện của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ, chắng tu hành cái tướng vô 
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_ nguyện, hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu 
hành cái tịch tĩnh, chắng tịch tính của nhãn xứ, 
chắng tu hành cái tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh 
của nhãn xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
chắng tu hành cái tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, chắng tu hành cái tướng 
tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu 
hành cái xa lìa, chăng xa lìa của nhãn xứ, chắng 
tu hành cái tướng xa lìa, chăng xa lìa của nhãn 
xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu 
hành cái xa lìa, chắng xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ, chăng tu hành cái tướng xa lìa, chăng 
xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo. 
Vì sao? Xá-lợi Tử, vì nhãn xứ và tánh của nhãn 
xứ là không, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ và tánh của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Xá-lợi Tử, 
nhãn xứ ấy chắng phải nhãn xứ; không là nhãn 
xứ; không chăng phải nhãn xứ; nhãn xứ chăng lìa 
không; không chăng lìa nhãn xứ; nhãn xứ tức là 
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không; không tức là nhãn xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, - 
thân, ý xứ cũng lại như vậy. 

Xá-lợi Tử, nêu Đại Bồ-tát có phương tiện 
thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng tu hành sắc xứ, chăng tu hành tướng của 
sắc xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu 
hành thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chắng tu 
hành tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, 
là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu hành 
cái thường, vô thường của sắc xứ, chăng tu hành 
cái tướng thường, vô thường của sắc xứ, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu hành cái 
thường, vô thường của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ, chăng tu hành cái tướng thường, vô 
thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu hành cái 
lạc, khổ của sắc xứ, chắng tu hành cái tướng lạc, 
khổ của sắc xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
chắng tu hành cái lạc, khỗ của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ, chắng tu hành cái tướng lạc, khô 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu hành cái ngã, vô 
ngã của sắc xứ, chăng tu hành cái tướng ngã, vô 
ngã của sắc xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
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chắng tu hành cái ngã, vô ngã của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, chắng tu hành cái tướng 
ngã, vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, 
là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu hành 
cái tịnh, bất tịnh của sắc xứ, chắng tu hành cái 
tướng tịnh, bất tịnh của sắc xứ, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; chắng tu hành cái tịnh, bất tịnh 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chắng tu 
hành cái tướng tịnh, bất tịnh của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; chăng tu hành cái không, bất không của sắc 
xứ, chăng tu hành cái tướng không, bất không 
của sắc xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
chắng tu hành cái không, bất không của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng tu hành cái tướng 
không, bất không của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu 
hành cái vô tướng, hữu tướng của sắc xứ, chăng 
tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của sắc 
xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu 
hành cái vô tướng, hữu tướng của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ, chắng tu hành cái tướng vô 
tướng, hữu tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; chắng tu 
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hành cái vô nguyện, hữu nguyện của sắc xứ, 
chăng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của sắc xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa; 
chắng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chắng tu hành cái 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa; chăng tu hành cái tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh 
của sắc xứ, chắng tu hành cái tướng tịch tĩnh, 
chăng tịch tĩnh của sắc xứ, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; chắng tu hành cái tịch tĩnh, chắng tịch 
tính của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chẳng tu 
hành cái tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa; chăng tu hành cái xa lìa, chắng 
xa lìa của sắc xứ, chăng tu hành cái tướng xa lìa, 
chăng xa lìa của sắc xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa; chẳng tu hành cái xa lìa, chắng xa lìa của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chắng tu hành cái 
tướng xa lìa, chắng xa lìa của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo. 
Vì sao? Xá-lợi Tử, vì sắc xứ và tánh của sắc xứ 
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_ là không, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ và 
tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. 
Xá-lợi Tử, sắc xứ ây chắng phải sắc xứ; không là 
sắc xứ; không chẳng phải sắc xứ; sắc xứ chăng 
lia không; không chăng lìa sắc xứ; sắc xứ tức là 
không; không tức là sắc xứ; thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ cũng lại như vậy. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 40 


Phẩm 10: HÀNH TƯỚNG CỦA BÁT-NHÃ 
(3) 


-Xá-lợi Tử, nếu Đại Bỗ-tát có phương tiện 
thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chăng tu hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra, chắng tu hành tướng của nhãn giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái 
thường, vô thường của nhãn giới, sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra, chăng tu hành cái tướng 
thường, vô thường của nhãn giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái lạc, khổ của 
nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, 
chắng tu hành cái tướng lạc, khỗ của nhãn giới 
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cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu 
hành cái ngã, vô ngã của nhãn giới, sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra, chắng tu hành cái tướng 
ngã, vô ngã của nhãn giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của 
nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, 
chắng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của nhãn 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu 
hành cái không, bất không của nhãn giới, sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra, chăng tu hành cái 
tướng không, bất không của nhãn giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái vô 
tướng, hữu tướng của nhãn giới, sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra, chăng tu hành cái tướng vô 
tướng, hữu tướng của nhãn giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái vô 
nguyện, hữu nguyện của nhãn giới, sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra, chăng tu hành cái tướng 
vô nguyện, hữu nguyện của nhãn giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái tịch 
tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhãn giới, sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra, chăng tu hành cái tướng tịch 
nh, chắng tịch tính của nhãn giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái xa lìa, 
chăng xa lìa của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra, chăng tu hành cái tướng xa lìa, 
chăng xa lìa của nhãn giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo. 
Vì sao? Xá-lợi Tử, vì nhãn giới và tánh của nhãn 
giới là không, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
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— và tánh của sắc giới cho đên các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra là không. Xá-lợi Tử, nhãn 
giới ây chăng phải là nhãn giới; không là nhãn 
giới; không chắng phải là nhãn giới; nhãn giới 
chăng lìa không: không chắng lìa nhãn giới; nhãn 
giới tức là không; không tức là nhãn giới; sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng lại như vậy. 
Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát có phương tiện 
thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chăng tu hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra, chắng tu hành tướng của nhĩ giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu hành cái thường, 
vô thường của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra, chăng tu hành cái tướng thường, vô 
thường của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Chăng tu hành cái lạc, khô của nhĩ giới, thanh 
gIới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra, chăng tu hành cái tướng 
lạc, khô của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
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làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la- _ 
mật-đa. Chăng tu hành cái ngã, vô ngã của nhĩ 
giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, chẳng tu 
hành cái tướng ngã, vô ngã của nhĩ giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịnh, bất 
tịnh của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, 
chắng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của nhĩ 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu 
hành cái không, bất không của nhĩ giới, thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra, chăng tu hành cái tướng 
không, bất không của nhĩ giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Chắng tu hành cái vô tướng, hữu 
tướng của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra, chăng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng 
của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chăng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của 
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— nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, chắng 
tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhĩ 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu 
hành cái tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của nhĩ giới, 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, chăng tu hành cái 
tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của nhĩ giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái xa 
lia, chắng xa lìa của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra, chăng tu hành cái tướng xa lìa, 
chắng xa lìa của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo. 
Vì sao? Xá-lợi Tử, vì nhĩ giới và tánh của nhĩ 
giới là không, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra và 
tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra là không. Xá-lợi Tử, nhĩ giới 
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ây chăng phải là nhĩ giới; không là nhĩ giới; - 
không chăng phải là nhĩ giới; nhĩ giới chăng lìa 
không; không chắng lìa nhĩ giới; nhĩ giới tức là 
không; không tức là nhĩ giới; thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra cũng lại như vậy. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát có phương tiện 
thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng tu hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, 
chắng tu hành tướng của tỷ giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chăng tu hành cái thường, vô 
thường của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, 
chắng tu hành cái tướng thường, vô thường của 
tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu 
hành cái lạc, khổ của tỷ giới, hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra, chăng tu hành cái tướng lạc, khổ của tỷ 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, 
là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành 
cái ngã, vô ngã của tỷ giới, hương giới, tỷ thức 


1622 BÁT-NHÃ - BỘ I 


— giới và tÿ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra, chắng tu hành cái tướng ngã, vô 
ngã của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chắng tu hành cái tịnh, bất tịnh của tỷ giới, 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra, chăng tu hành cái 
tướng tịnh, bất tịnh của tỷ giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái không, bất 
không của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, 
chắng tu hành cái tướng không, bất không của tỷ 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, 
là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành 
cái vô tướng, hữu tướng của tỷ giới, hương gIới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra, chăng tu hành cái tướng vô tướng, 
hữu tướng của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Chăng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện 
của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, chăng 
tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của tỷ 
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giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh - 
ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu 
hành cái tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của tỷ giới, 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra, chăng tu hành cái 
tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của tỷ giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái xa 
lia, chắng xa lìa của tỷ giới, hương giới, tỷ thức 
giới và fy xúc củng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra, chăng tu hành cái tướng xa lìa, chắng xa 
la của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bô-tát, tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo. 
Vì sao? Xá-lợi Tử, vì tỷ giới, hương giới, tỷ thức 
g1ới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra và tánh của hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không. Xá-lợi Tử, 
tỷ giới ấy chẳng phải là tỷ giới; không là tỷ giới; 
không chắng phải là tỷ giới; tỷ giới chăng lìa 
không; không chắng lìa tỷ giới; tỷ giới tức là 
không: không tức là tỷ giới; hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng lại như 
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vậy. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát có phương tiện 
thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng tu hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra, chăng tu hành tướng của thiệt giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái 
thường, vô thường của thiệt giới, vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra, chăng tu hành cái tướng 
thường, vô thường của thiệt giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái lạc, khổ của 
thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, 
chắng tu hành cái tướng lạc, khổ của thiệt giới 
cho đến các thọ đo thiệt xúc làm duyên sinh ra, là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu hành cái 
ngã, vô ngã của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra, chăng tu hành cái tướng ngã, vô ngã của 
thiệt giới cho đên các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng 
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tu hành cái tịnh, bất tịnh của thiệt ĐIỚI, VỊ ĐIỚI, 

thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra, chăng tu hành cái tướng 
tịnh, bất tịnh của thiệt giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái không, bất 
không của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra, chăng tu hành cái tướng không, bất 
không của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Chăng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của 
thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, 
chắng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của 
thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng 
tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của thiệt g1ới, 
VỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra, chắng tu hành cái 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của thiệt giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái 
tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của thiệt giới, vị giới, 
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— thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra, chăng tu hành cái 
tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của thiệt giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái xa 
lia, chắng xa lìa của thiệt giới, vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra, chắng tu hành cái tướng xa lìa, 
chắng xa la của thiệt giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bô-tát, tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo. 
Vì sao? Xá-lợi Tử, vì thiệt giới và tánh của thiệt 
giới là không, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra và 
tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra là không. Xá-lợi Tử, thiệt giới ây 
chăng phải là thiệt giới; không là thiệt giới; 
không chắng phải là thiệt giới; thiệt giới chắng 
lia không: không chăng lìa thiệt giới; thiệt giới 
tức là không; không tức là thiệt giới; vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra cũng lại như vậy. 
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Xá-lợi Tử, nêu Đại Bô-tát có phương tiện _ 
thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chăng tu hành thân giới, xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra, chăng tu hành tướng của thân giới cho 
đến các thọ do thần xúc làm duyên sinh ra, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái 
thường, vô thường của thân giới, xúc giới, thần 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra, chăng tu hành cái tướng 
thường, vô thường của thân giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái lạc, khỗ của 
thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, 
chắng tu hành cái tướng lạc, khổ của thân giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu hành cái 
ngã, vô ngã của thân giới, xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thần xúc làm 
duyên sinh ra, chăng tu hành cái tướng ngã, vô 
ngã của thân giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Chắng tu hành cái tịnh, bất tịnh của thân giới, 
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— xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, chăng tu hành 
cái tướng tịnh, bất tịnh của thân giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái không, 
bất không của thân giới, xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra, chăng tu hành cái tướng không, bất 
không của thân giới cho đên các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Chăng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của 
thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, 
chắng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của 
thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng 
tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của thân giới, 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra, chắng tu hành cái 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của thân giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái 
tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của thân glới, Xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
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xúc làm duyên sinh ra, chắng tu hành cái 
tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của thân giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái xa 
lia, chăng xa lìa của thân giới, xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra, chăng tu hành cái tướng xa lìa, 
chăng xa lìa của thân giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo. 
Vì sao? Xá-lợi Tử, vì thân giới và tánh của thân 
giới là không, xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
và tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra là không. Xá-lợi Tử, thân giới 
ây chăng phải là thân giới; không là thân giới; 
không chăng phải là thân giới; thân giới chăng lìa 
không: không chăng lìa thân giới; thân giới tức là 
không; không tức là thân giới; xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thần xúc làm 
duyên sinh ra cũng lại như vậy. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát có phương tiện 
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_ thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng tu hành ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, 
chắng tu hành tướng của ý giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chăng tu hành cái thường, vô 
thường của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, chắng 
tu hành cái tướng thường, vô thường của ý giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái 
lạc, khô của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, 
chắng tu hành cái tướng lạc, khô của ý giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái 
ngã, vô ngã của thân giới, xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra, chăng tu hành cái tướng ngã, vô 
ngã của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chăng tu hành cái tịnh, bất tịnh của ý giới, pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra, chắng tu hành cái tướng tịnh, 
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bât tịnh của ý giới cho đến các thọ do ý xúc _ 
làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Chẳng tu hành cái không, bất không của ý 
giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra, chăng tu hành cái 
tướng không, bất không của ý giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu hành cái vô tướng, 
hữu tướng của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, 
chắng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của 
ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu 
hành cái vô nguyện, hữu nguyện của ý giới, pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra, chăng tu hành cái tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của ý giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chăng tu hành cái tịch tĩnh, chăng 
tịch tĩnh của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, 
chắng tu hành cái tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh 
của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng 
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__ tu hành cái xa lìa, chắng xa lìa của ý giới, pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra, chăng tu hành cái tướng xa 
lia, chắng xa lìa của ý giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo. 
Vì sao? Xá-lợi Tử, vì ý giới và tánh của ý giới là 
không, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra và tánh của pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
là không. Xá-lợi Tử! Ý giới ấy chẳng phải là ý 
giới; không là ý giới; không chắng phải là ý giới; 
ý giới chăng lìa không: không chăng lìa ý giới; ý 
giới tức là không; không tức là ý giới; pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, cũng 
lại như vậy. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát có phương tiện 
thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chăng tu hành địa giới, chăng tu hành tướng của 
địa giới, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng 
tu hành thủy, hỏa, phong, không, thức giới, 
chắng tu hành tướng của thủy, hỏa, phong, 
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không, thức giới, là tu hành Bát-nhã ba-la- - 
mật-đa. Chắng tu hành cái thường, vô thường của 
địa giới, chăng tu hành cái tướng thường, vô 
thường của địa giới, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chăng tu hành cái thường, vô thường của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, chắng tu 
hành cái tướng thường, vô thường của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Chẳng tu hành cái lạc, khổ của địa 
ĐIỚI, chắng tu hành cái tướng lạc, khổ của địa 
giới, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu 
hành cái lạc, khổ của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới, chăng tu hành cái tướng lạc, khô của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái ngã, vô 
ngã của địa giới, chắng tu hành cái tướng ngã, vô 
ngã của địa giới, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chăng tu hành cái ngã, vô ngã của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, chắng tu hành cái tướng 
ngã, vô ngã của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu 
hành cái tịnh, bất tịnh của địa giới, chăng tu hành 
cái tướng tịnh, bất tịnh của địa giới, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịnh, bất 
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_ tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, 
chắng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái không, bất 
không của địa giới, chăng tu hành cái tướng 
không, bất không của địa giới, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái không, bất 
không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, 
chắng tu hành cái tướng không, bất không của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái vô 
tướng, hữu tướng của địa giới, chăng tu hành cái 
tướng vô tướng, hữu tướng của địa giới, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái vô 
tướng, hữu tướng của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới, chắng tu hành cái tướng vô tướng, hữu 
tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu hành cái 
vô nguyện, hữu nguyện của địa giới, chẳng tu 
hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của địa 
giới, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu 
hành cái vô nguyện, hữu nguyện của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, chăng tu hành cái tướng 
vô nguyện, hữu nguyện của thủy, hỏa, phong, 
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không, thức giới, là tu hành Bát-nhã ba-la- - 
mật-đa. Chẳng tu hành cái tịch tính, chắng tịch 
tĩnh của địa giới, chắng tu hành cái tướng tịch 
tĩnh, chăng tịch tĩnh của địa giới, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới, chăng tu hành cái tướng tịch tĩnh, chăng 
tịch tính của thủy, hỏa, phong, không, thức giới, 
là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành 
cái xa lìa, chẳng xa lìa của địa giới, chăng tu 
hành cái tướng xa lìa, chắng xa lìa của địa giới, 
là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành 
cái xa lìa, chăng xa lìa của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới, chắng tu hành cái tướng xa lìa, 
chắng xa lìa của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo. 
Vì sao? Xá-lợi Tử, vì địa giới và tánh của địa 
giới là không, thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
và tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không. Xá-lợi Tử, địa giới ấy chắng phải là địa 
giới; không là địa giới; không chăng phải là địa 
giới. Địa giới chắng lìa không: không chăng lìa 
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— địa giới; địa giới tức là không: không tức là 
địa giới; thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng 
lại như vậy. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát có phương tiện 
thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng tu hành Thánh để khổ, chắng tu hành 
tướng của Thánh đề khổ, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Chẳng tu hành Thánh để tập. diệt, đạo, 
chắng tu hành tướng của Thánh đề tập. diệt, đạo, 
là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành 
cái thường, vô thường của Thánh để khổ, chắng 
tu hành cái tướng thường, vô thường của Thánh 
để khô, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng 
tu hành cái thường, vô thường của Thánh đề tập. 
diệt, đạo, chắng tu hành cái tướng thường, vô 
thường của Thánh để tập, diệt, đạo, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái lạc, khô 
của Thánh đề khổ, chắng tu hành cái tướng lạc, 
khổ của Thánh để khổ, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chẳng tu hành cái lạc, khỗ của Thánh đề 
tập. diệt, đạo, chắng tu hành cái tướng lạc, khổ 
của Thánh để tập, diệt, đạo, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái ngã, vô ngã của 
Thánh để khổ, chăng tu hành cái tướng ngã, vô 
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ngã của Thánh đê khô, là tu hành Bát-nhã ba- _ 
la-mật-đa. Chăng tu hành cái ngã, vô ngã của 
Thánh đề tập. diệt, đạo, chắng tu hành cái tướng 
ngã, vô ngã của Thánh đề tập. diệt, đạo, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái 
tịnh, bất tịnh của Thánh đế khổ, chắng tu hành 
cái tướng tịnh, bất tịnh của Thánh đề khổ, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái 
tịnh, bất tịnh của Thánh để tập, diệt, đạo, chắng 
tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của Thánh đề tập. 
diệt, đạo, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng 
tu hành cái không, bất không của Thánh đề khô, 
chắng tu hành cái tướng không, bất không của 
Thánh để khổ, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chắng tu hành cái không, bất không của Thánh 
đề tập. diệt, đạo, chắng tu hành cái tướng không, 
bất không của Thánh đề tập, diệt, đạo, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái vô 
tướng, hữu tướng của Thánh để khổ, chăng tu 
hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của Thánh 
để khô, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng 
tu hành cái vô tướng, hữu tướng của Thánh để 
tập. diệt, đạo, chắng tu hành cái tướng vô tướng, 
hữu tướng của Thánh đề tập, diệt, đạo, là tu hành 
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_ Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái vô 
nguyện, hữu nguyện của Thánh để khổ, chăng tu 
hành cải tướng vô nguyện, hữu nguyện của 
Thánh để khô, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chăng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của 
Thánh đề tập. diệt, đạo, chắng tu hành cái tướng 
vô nguyện, hữu nguyện của Thánh đề tập. diệt, 
đạo, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu 
hành cái tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của Thánh để 
khổ, chắng tu hành cái tướng tịch tĩnh, chắng tịch 
tĩnh của Thánh để khô, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chẳng tu hành cái tịch tính, chắng tịch 
tĩnh của Thánh đề tập. diệt, đạo, chắng tu hành 
cái tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của Thánh để 
tập, diệt, đạo, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chăng tu hành cái xa lìa, chắng xa lìa của Thánh 
đề khổ, chắng tu hành cái tướng xa lìa, chăng xa 
lia của Thánh để khổ, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chắng tu hành cái xa lìa, chăng xa lìa 
của Thánh để tập. diệt, đạo, chắng tu hành cái 
tướng xa lìa, chắng xa lìa của Thánh đề tập. diệt, 
đạo. là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo. 
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Vì sao? Xá-lợi Tử, vì Thánh để khổ và tánh _ 
của Thánh để khổ là không, Thánh đề tập, diệt, 
đạo và tánh của Thánh đề tập. diệt, đạo là không. 
Xá-lợi Tử, Thánh để khổ ấy chăng phải là Thánh 
đế khổ; không là Thánh để khố; không chăng 
phải là Thánh để khổ. Thánh để khổ chăng lìa 
không; không chắng lìa Thánh để khô, Thánh đề 
khô tức là không; không tức là Thánh để khố, 
Thánh đề tập. diệt, đạo cũng lại như vậy. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát có phương tiện 
thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng tu hành vô minh, chắng tu hành tướng của 
vô minh, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng 
tu hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não, chăng tu 
hành tướng của hành cho đến lão tử, sâu bi khô 
ưu não, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng 
tu hành cái thường, vô thường của vô minh, 
chắng tu hành cái tướng thường, vô thường của 
vô minh, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng 
tu hành cái thường, vô thường của hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khô ưu não, chắng tu hành cái tướng 
thường, vô thường của hành cho đến lão tử, sâu 
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_ bi khổ ưu não, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Chăng tu hành cái lạc, khổ của vô minh, 
chắng tu hành cái tướng lạc, khô của vô minh, là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu hành cái 
lạc, khổ của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não, 
chắng tu hành cái tướng lạc, khổ của hành cho 
đến lão tử, sầu bi khô ưu não, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái ngã, vô ngã của 
vô minh, chăng tu hành cái tướng ngã, vô ngã 
của vô minh, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khổ ưu não, chăng tu hành cái tướng 
ngã, vô ngã của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng 
tu hành cái tịnh, bất tịnh của vô minh, chắng tu 
hành cái tướng tịnh, bất tịnh của vô minh, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái 
tịnh, bất tịnh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu 
não, chắng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái 
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không, bât không của vô minh, chăng tu hành _ 
cái tướng không, bất không của vô minh, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu hành cái 
không, bất không của hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ 
ưu não, chăng tu hành cái tướng không, bất 
không của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu 
não, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu 
hành cái vô tướng, hữu tướng của vô minh, 
chăng tu hành cái tướng vô tướng, hữu tướng của 
vô minh, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng 
tu hành cái vô tướng, hữu tướng của hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu bi khô ưu não, chẳng tu hành cái tướng vô 
tướng, hữu tướng của hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chăng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của vô 
minh, chăng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của vô minh, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chắng tu hành cái vô nguyện, hữu 
nguyện của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não, 
chắng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não, là tu 
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_ hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu hành cái 
tịch tính, chắng tịch tĩnh của vô minh, chẳng tu 
hành cái tướng tịch tính, chẳng tịch tính của vô 
minh, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu 
hành cái tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khổ ưu não, chăng tu hành cái tướng 
tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của hành cho đến lão tử, 
sâu bi khô ưu não, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Chăng tu hành cái xa lìa, chắng xa lìa của vô 
minh, chăng tu hành cái tướng xa lìa, chăng xa 
lia của vô minh, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chắng tu hành cái xa lìa, chăng xa lìa của hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não, chắng tu hành cái 
tướng xa lìa, chăng xa lìa của hành cho đến lão 
tử, sầu bi khô ưu não, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo. 
Vì sao? Xá-lợi Tử, vì vô minh và tánh của vô 
minh là không, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não 
và tánh của hành cho đến lão tử, sâu bi khỗ ưu 
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não là không. Xá-lợi Tử, vô minh ây chăng _ 
phải là vô minh; không là vô minh; không chăng 
phải là vô minh, vô minh chăng lìa không, không 
chăng lìa vô minh, vô minh tức là không, không 
tức là vô minh, hành cho đến lão tử, sâu bi khổ 
ưu não cũng lại như vậy. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát có phương tiện 
thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chăng tu hành bốn Tĩnh lự, chắng tu hành tướng 
của bốn Tĩnh lự, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
chắng tu hành tướng của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chăng tu hành cái thường, vô thường của bốn 
Tĩnh lự, chăng tu hành cái tướng thường, vô 
thường của bốn Tĩnh lự, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Chăng tu hành cái thường, vô thường 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, chắng tu 
hành cái tướng thường, vô thường của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chẳng tu hành cái lạc, khổ của bỗn Tĩnh 
lự, chắng tu hành cái tướng lạc, khổ của bốn 
Tĩnh lự, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng 
tu hành cái lạc, khổ của bỗn Vô lượng, bốn Định 
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vô sắc, chắng tu hành cái tướng lạc, khổ của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu hành cái ngã, vô ngã 
của bỗn Tĩnh lự, chăng tu hành cái tướng ngã, vô 
ngã của bốn Tĩnh lự, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của bốn 
Vô lượng, bỗôn Định vô sắc, chăng tu hành cái 
tướng ngã, vô ngã của bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng 
tu hành cái tịnh, bất tịnh của bỗn Tĩnh lự, chắng 
tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của bốn Tĩnh lự, 
là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành 
cái tịnh, bất tịnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc, chắng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái không, bất 
không của bốn Tĩnh lự, chắng tu hành cái tướng 
không, bất không của bốn Tĩnh lự, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái không, 
bất không của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
chắng tu hành cái tướng không, bất không của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái vô tướng, 
hữu tướng của bốn Tĩnh lự, chắng tu hành cái 
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tướng vô tướng, hữu tướng của bốn Tĩnh lự, là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu hành cái 
vô tướng, hữu tướng của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, chăng tu hành cái tướng vô tướng, 
hữu tướng của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu hành cái 
vô nguyện, hữu nguyện của bốn Tĩnh lự, chăng 
tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của 
bốn Tĩnh lự, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chăng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, chăng tu hành 
cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chẳng tu hành cái tịch tính, chắng tịch 
tĩnh của bốn Tĩnh lự, chắng tu hành cái tướng 
tịch tính, chắng tịch tĩnh của bốn Tĩnh lự, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái 
tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bỗn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, chắng tu hành cái tướng tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh của bỗn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu 
hành cái xa la, chắng xa lìa của bôn Tĩnh lự, 
chăng tu hành cái tướng xa lìa, chăng xa lìa của 
bôn Tĩnh lự, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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__ Chăng tu hành cái xa lìa, chăng xa lìa của bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc, chắng tu hành cái 
tướng xa lìa, chắng xa lìa của bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo. 
Vì sao? Xá-lợi Tử, vì bốn Tĩnh lự và tánh của 
bốn Tĩnh lự là không, bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc và tánh của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc là không. Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự ấy chăng 
phải là bốn Tĩnh lự, không là bốn Tĩnh lự, không 
chắng phải là bốn Tĩnh lự, bốn Tĩnh lự chắng lia 
không, không chăng lìa bốn Tĩnh lự, bôn Tĩnh lự 
tức là không, không tức là bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc cũng lại như vậy. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát có phương tiện 
thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng tu hành bốn Niệm trụ, chắng tu hành 
tướng của bốn Niệm trụ, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Chẳng tu hành bỗn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo, chắng tu hành tướng của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái 
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thường, vô thường của bôn Niệm trụ, chắng tu 
hành cái tướng thường, vô thường của bốn Niệm 
trụ. là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu 
hành cái thường, vô thường của bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tám chi Thánh đạo, chắng tu hành cái tướng 
thường, vô thường của bôn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Chẳng tu hành cái lạc, khô của bỗn Niệm trụ, 
chắng tu hành cái tướng lạc, khổ của bốn Niệm 
trụ. là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu 
hành cái lạc, khổ của bốn Chánh đoạn, bỗn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo, chăng tu hành cái tướng lạc, khỗ 
của bỗn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, 
là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành 
cái ngã, vô ngã của bốn Niệm trụ, chăng tu hành 
cái tướng ngã, vô ngã của bốn Niệm trụ, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái 
ngã, vô ngã của bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo, chăng tu hành cái tướng ngã, vô ngã 
của bỗn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, 
là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành 
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— cái tịnh, bât tịnh của bôn Niệm trụ, chắng tu 
hành cái tướng tịnh, bất tịnh của bốn Niệm trụ, là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu hành cái 
tịnh, bất tịnh của bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo, chắng tu hành cái tướng tịnh, bất tịnh 
của bỗn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, 
là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành 
cái không, bất không của bốn Niệm trụ, chăng tu 
hành cái tướng không, bất không của bốn Niệm 
trụ. là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu 
hành cái không, bất không của bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng 
giác, tâm chi Thánh đạo, chắng tu hành cái tướng 
không, bất không của bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Chẳng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của 
bốn Niệm trụ, chắng tu hành cái tướng vô tướng, 
hữu tướng của bốn Niệm trụ, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chăng tu hành cái vô tướng, hữu 
tướng của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo, chẳng tu hành cái tướng vô tướng, hữu 
tướng của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
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Thánh đạo, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Chăng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện của 
bốn Niệm trụ, chắng tu hành cái tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của bốn Niệm trụ, là tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái vô 
nguyện, hữu nguyện của bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo, chăng tu hành cái tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chẳng tu hành cái tịch tĩnh, chắng tịch 
tĩnh của bốn Niệm trụ, chắng tu hành cái tướng 
tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của bỗn Niệm trụ, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái 
tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo, chăng tu hành cái tướng 
tịch tính, chắng tịch tĩnh của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chăng tu hành cái xa lìa, chẳng xa 
lia của bỗn Niệm trụ, chẳng tu hành cái tướng xa 
la, chắng xa lìa của bôn Niệm trụ, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái xa lìa, 
chắng xa lìa của bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
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_ năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo, chăng tu hành cái tướng xa lìa, 
chắng xa lìa của bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bô-tát, tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo. 
Vì sao? Xá-lợi Tử, vì bốn Niệm trụ và tánh của 
bốn Niệm trụ là không, bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo và tánh của bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là không. Xá-lợi Tử, 
bốn Niệm trụ ấy chăng phải là bốn Niệm trụ, 
không là bốn Niệm trụ, không chăng phải là bốn 
Niệm trụ, bốn Niệm trụ chắng lia không, không 
chắng la bốn Niệm trụ, bỗn Niệm trụ tức là 
không, không tức là bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng lại như 
vậy. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 4I 


Phẩm 10: HÀNH TƯỚNG CỦA BÁT-NHÃ 
(4) 


Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát có phương tiện 
thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa, chắng tu hành 
tướng của Bồ thí ba-la-mật-đa, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu hành Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng tu hành tướng của Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái 
thường, vô thường của Bồ thí ba-la-mật-đa, 
chắng tu hành cái tướng thường, vô thường của 
Bồ thí ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chăng tu hành cái thường, vô thường của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, chăng tu hành cái tướng thường, vô 
thường của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
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_ lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái lạc, khổ của Bồ 
thí ba-la-mật-đa, chắng tu hành cái tướng lạc, 
khổ của Bồ thí ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái lạc, khổ của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, chắng tu hành cái tướng lạc, khổ 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Chẳng tu hành cái ngã, vô ngã của Bồ thí ba- 
la-mật-đa, chăng tu hành cái tướng ngã, vô ngã 
của Bồ thí ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Chăng tu hành cái ngã, vô ngã của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, chăng tu hành cái tướng ngã, vô 
ngã của Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của Bồ 
thí ba-la-mật-đa, chắng tu hành cái tướng tịnh, 
bắt tịnh của Bồ thí ba-la-mật-đa, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịnh, bất 
tịnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng tu hành cái tướng 
tịnh, bất tịnh của Tịnh giới, An nhãn, Tính tân, 
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Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, là tu hành Bát- 

nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái không, bất 
không của Bồ thí ba-la-mật-đa, chắng tu hành cái 
tướng không, bất không của Bồ thí ba-la-mật-đa, 
là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành 
cái không, bất không của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng tu 
hành cái tướng không, bất không của Tịnh giới, 
An nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu 
hành cái vô tướng, hữu tướng của Bồ thí ba-la- 
mật-đa, chắng tu hành cái tướng vô tướng, hữu 
tướng của Bồ thí ba-la-mật-đa, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái vô tướng, 
hữu tướng của Tịnh giới, An nhãn, Tĩnh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng tu hành cái 
tướng vô tướng, hữu tướng của Tịnh giới, An 
nhân, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu hành cái 
vô nguyện, hữu nguyện của Bồ thí ba-la-mật-đa, 
chăng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của Bồ thí ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Chắng tu hành cái vô nguyện, hữu 
nguyện của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
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— lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng tu hành cái 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của Tịnh giới, An 
nhãn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu hành cái 
tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của Bồ thí ba-la-mật-đa, 
chắng tu hành cái tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịch tĩnh, chắng tịch 
tĩnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng tu hành cái tướng 
tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu hạnh xa lìa, 
chắng xa lìa của Bồ thí ba-la-mật-đa, chắng tu 
hành tướng xa lìa, chăng xa lìa của Bồ thí ba-la- 
mật-đa, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng 
tu hạnh xa lìa, chăng xa lìa của Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chăng tu hành nơi tướng xa lìa, chắng xa lìa của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo. 
Vì sao? Xá-lợi Tử, vì Bồ thí ba-la-mật-đa và tánh 
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của Bô thí ba-la-mật-đa là không, Tịnh giới, - 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
và tánh của Tịnh giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là không. Xá-lợi Tử, Bồ 
thí ba-la-mật-đa ây chắng phải là Bồ thí ba-la- 
mật-đa. Không là Bồ thí ba-la-mật-đa; không 
chắng phải là Bồ thí ba-la-mật-đa. Bồ thí ba-la- 
mật-đa chăng lìa không, không chăng lìa Bồ thí 
ba-la-mật-đa, Bồ thí ba-la-mật-đa tức là không, 
không tức là Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng lại như vậy. 

Xá-lợi Tử, nêu Đại Bồ-tát có phương tiện 
thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chẳng tu hành năm loại mắt, chắng tu hành 
tướng của năm loại mắt, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Chăng tu hành sáu phép thân thông, 
chắng tu hành tướng của sáu phép thân thông, là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu hành cái 
thường, vô thường của năm loại mắt, chẳng tu 
hành cái tướng thường, vô thường của năm loại 
mắt, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu 
hành cái thường, vô thường của sáu phép thân 
thông, chăng tu hành cái tướng thường, vô 
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_ thường của sáu phép thân thông, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành cái lạc, khổ 
của năm loại mắt, chắng tu hành cái tướng lạc, 
khổ của năm loại mắt, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chẳng tu hành cái lạc, khỗ của sáu phép 
thân thông, chăng tu hành cái tướng lạc, khổ của 
sáu phép thần thông, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chắng tu hành cái ngã, vô ngã của năm 
loại mắt, chăng tu hành cái tướng ngã, vô ngã 
của năm loại mắt, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Chắng tu hành cái ngã, vô ngã của sáu phép 
thân thông, chăng tu hành cái tướng ngã, vô ngã 
của sáu phép thần thông, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của 
năm loại mắt, chắng tu hành cái tướng tịnh, bất 
tịnh của năm loại mắt, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chẳng tu hành cái tịnh, bất tịnh của sáu 
phép thân thông, chăng tu hành cái tướng tịnh, 
bất tịnh của sáu phép thân thông, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái không, bất 
không của năm loại mắt, chắng tu hành cái tướng 
không, bất không của năm loại mắt, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái không, 
bất không của sáu phép thần thông, chăng tu 
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hành cái tướng không, bất không của sáu phép _ 
thân thông, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chăng tu hành cái vô tướng, hữu tướng của năm 
loại mắt, chăng tu hành cái tướng vô tướng, hữu 
tướng của năm loại mắt, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Chăng tu hành cái vô tướng, hữu 
tướng của sáu phép thần thông, chẳng tu hành cái 
tướng vô tướng, hữu tướng của sáu phép thân 
thông, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu 
hành cái vô nguyện, hữu nguyện của năm loại 
mắt, chắng tu hành cái tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của năm loại mắt, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Chắng tu hành cái vô nguyện, hữu 
nguyện của sáu phép thân thông, chăng tu hành 
cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của sáu phép 
thân thông, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chẳng tu hành cái tịch tính, chắng tịch tĩnh của 
năm loại mắt, chắng tu hành cái tướng tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh của năm loại mắt, là tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh của sáu phép thân thông, chẳng tu 
hành cái tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của sáu 
phép thần thông, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Chắng tu hạnh xa lìa, chăng xa lìa của năm 


1658 BÁT-NHÃ - BỘ 1 


__ loại mắt, chăng tu hành tướng xa lìa, chắng xa 
lia của năm loại mắt, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chẳng tu hạnh xa la, chắng xa lia của 
sáu phép thân thông, chăng tu hành tướng xa lìa, 
chắng xa lìa của sáu phép thân thông, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo. 
Vì sao? Xá-lợi Tử, vì năm loại mắt và tánh của 
năm loại mắt là không, sáu phép thân thông và 
tánh của sáu phép thân thông là không. Xá-lợi 
Tử, năm loại mắt ây chăng phải là năm loại mắt, 
không là năm loại mắt, không chắng phải là năm 
loại mắt, năm loại mắt chăng lia không, không 
chắng lìa năm loại mắt, năm loại mắt tức là 
không, không tức là năm loại mắt, sáu phép thân 
thông cũng lại như vậy. 

Xá-lợi Tử, nêu Đại Bô-tát có phương tiện 
thiện xảo, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
chắng tu hành mười lực của Phật, chắng tu hành 
tướng nơi mười lực của Phật, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chẳng tu hành mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hý, đại Xả, mười tắm pháp 
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Nhất thiết tướng, chắng tu hành tướng của bốn 
điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu hành cái 
thường, vô thường nơi mười lực của Phật, chăng 
tu hành cái tướng thường, vô thường nơi mười 
lực của Phật, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Chắng tu hành cái thường, vô thường nơi mười 
lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, chăng tu hành cái 
tướng thường, vô thường của bôn điều không sợ 
cho đến trí Nhật thiết tướng, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chăng tu hành cái lạc, khổ nơi 
mười lực của Phật, chăng tu hành cái tướng lạc, 
khổ nơi mười lực của Phật, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chăng tu hành cái lạc, khổ nơi 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, chăng tu hành 
cái tướng lạc, khổ của bốn điều không sợ cho đến 
trí Nhất thiết tướng, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
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_ mật-đa. Chắng tu hành cái ngã, vô ngã nơi 
mười lực của Phật, chăng tu hành cái tướng ngã, 
vô ngã nơi mười lực của Phật, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chăng tu hành cái ngã, vô ngã nơi 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, chắng tu hành 
cái tướng ngã, vô ngã bốn điều không sợ cho đến 
trí Nhất thiết tướng, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chăng tu hành cái tịnh, bất tịnh nơi mười 
lực của Phật, chắng tu hành cái tướng tịnh, bất 
tịnh nơi mười lực của Phật, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chăng tu hành cái tịnh, bất tịnh nơi 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, chăng tu hành 
cái tướng tịnh, bất tịnh của bỗn điều không sợ 
cho đến trí Nhật thiết tướng, là tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái không, bất 
không nơi mười lực của Phật, chắng tu hành cái 
tướng không, bất không nơi mười lực của Phật, 
là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành 
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cái không, bất không nơi mười lực của Phật, - 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng, chắng tu hành cái tướng không, 
bất không của bốn điều không sợ cho đến trí 
Nhất thiết tướng, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Chắng tu hành cái vô tướng, hữu tướng nơi 
mười lực của Phật, chăng tu hành cái tướng vô 
tướng, hữu tướng nơi mười lực của Phật, là tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hành cái vô 
tướng, hữu tướng nơi mười lực của Phật, bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng, chăng tu hành cái tướng vô tướng, 
hữu tướng của bốn điêu không sợ cho đến trí 
Nhất thiết tướng, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Chăng tu hành cái vô nguyện, hữu nguyện 
nơi mười lực của Phật, chăng tu hành cái tướng 
vô nguyện, hữu nguyện nơi mười lực của Phật, là 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chăng tu hành cái 
vô nguyện, hữu nguyện nơi mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
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— đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng, chăng tu hành cái tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của bốn điều không sợ cho 
đến trí Nhất thiết tướng, là tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Chăng tu hành cái tịch tĩnh, chắng 
tịch tĩnh nơi mười lực của Phật, chăng tu hành 
cái tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh nơi mười lực 
của Phật, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chẳng 
tu hành cái tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh nơi mười 
lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, chăng tu hành cái 
tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của bốn điều 
không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng, là tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu hạnh xa lìa, 
chắng xa lìa nơi mười lực của Phật, chăng tu 
hành tướng xa lìa, chắng xa lìa nơi mười lực của 
Phật, là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Chắng tu 
hạnh xa la, chăng xa lìa nơi mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
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Nhất thiết tướng, chắng tu hành cái tướng xa 
lia, chắng xa lìa của bốn điều không sợ cho đến 
trí Nhất thiết tướng, là tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bô-tát, tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo. 
Vì sao? Xá-lợi Tử, vì mười lực của Phật và tánh 
nơi mười lực của Phật là không, mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng và tánh của bỗn điều không 
sợ cho đến trí Nhất thiết tướng là không. Xá-lợi 
Tử, mười lực của Phật ấy chăng phải là mười lực 
của Phật; không là mười lực của Phật; không 
chắng phải là mười lực của Phật; mười lực của 
Phật chăng lìa không, không chăng lìa mười lực 
của Phật; mười lực của Phật tức là không, không 
tức là mười lực của Phật; bốn điều không sợ cho 
đến trí Nhật thiết tướng cũng lại như vậy. 

Xá-lợi Tử, như vậy là Đại Bô-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo, có 
khả năng chứng đắc quả vị Các ngộ cao tột. Xá- 
lợi Tử, Đại Bô-tát ây khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
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_ mật-đa, đối với các pháp, chắng châp thủ có, 
chắng chấp thủ chắng phải có, chăng chập thủ 
cũng có, cũng chăng phải có, chăng chấp thủ cái 
chăng phải có, chăng phải chăng có. Đối với 
chắng chấp thủ ấy, cũng chăng chấp thủ. 

Lúc này, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Vì nhân duyên øì, Đại Bồ-tát ây khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với các pháp đều 
không chấp thủ? 

Thiện Hiện đáp: 

—Vì tự tánh của các pháp không thê được. Vì 
sao? Vì các pháp lây vô tánh làm tự tánh. Do 
nhân duyên này, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, đối với các pháp, hoặc chấp 
thủ có, hoặc chấp thủ chắng có, hoặc chấp thủ 
cũng có cũng chăng có, hoặc chấp thủ chắng có 
chăng phải chăng có, hoặc chấp thủ chăng chấp 
thủ, chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì 
sao vậy? Vì các pháp đều không có tự tánh, nên 
chăng thể chấp thủ. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
không chấp thủ việc tu hành, không chấp thủ việc 
chăng tu hành, không chấp thủ việc cũng tu hành, 


SỐ 220 —- KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 41 1665 


cũng chắng tu hành, không chập thủ việc - 
chắng tu hành, không phải chẳng tu hành; đối với 
việc không chấp thủ cũng chăng chấp thủ. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Vì nhân duyên øì, Đại Bồ-tát ây khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, hoàn toàn không chấp thủ? 

Thiện Hiện đáp: 

—Vì tự tánh của Bát-nhã ba-la-mật-đa không 
thể được. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa lấy vô 
tánh làm tự tánh. Do nhân duyên này, nên nêu 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đôi 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa, hoặc chấp thủ việc tu 
hành, hoặc chấp thủ việc không tu hành. Chấp 
thủ việc cũng tu hành, cũng không tu hành, hoặc 
chấp thủ việc không phải tu hành, không phải 
chắng tu hành. Chấp thủ việc không chấp thủ, 
chăng phải tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao 
vậy? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa hoàn toàn không 
có tự tánh, nên chăng thể chấp thủ. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, đối với các pháp và Bát-nhã ba-la- 
mật-đa hoàn toàn không chấp thủ, không chấp 
trước. Đó gọi là Đại Bôồ-tát, đối với các pháp, 
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— không còn chấp thủ, vướng mặc Tam-ma-địa. 
Tam-ma-địa này vi diệu thù thắng, rộng lớn vô 
cùng, có công năng tập hợp những tác dụng vô 
biên, vô ngại, mà các hàng Thanh văn, Độc giác 
chắng có. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát, đối với Tam-ma- 
địa này, thường trụ chắng xả, thì mau chứng quả 
vị GIác ngộ cao tột. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Các Đại Bô-tát thường trụ chăng xả đỗi với 
một Tam-ma-địa này để mau chứng quả vị Giác 
ngộ cao tột hay thường trụ chắng xả đối với các 
Tam-ma-địa khác, cũng đề khiến cho Đại Bồ-tát 
mau chứng quả vị Giác ngộ cao tột? 

Thiện Hiện đáp: 

-Chăng phải chỉ đôi với một Tam-ma-địa 
này, mà còn có các Tam-ma-địa khác, các Đại 
Bỏ-tát đều thường trụ chăng xả, để mau chứng 
quả vị Giác ngộ cao tột. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

Những Tam-ma-đỊa đó là gì? 

Thiện Hiện đáp: 

Đó là Tam-ma-địa Kiện hành, Tam-ma-địa 
Thật ấn, Tam-ma-địa Sư tử du hý, Tam-ma-địa 
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Diệu nguyệt, Tam-ma-địa Nguyệt tràng tướng, 

Tam-ma-địa Nhất thiết pháp hải, Tam-ma-địa 
Quán đảnh, Tam-ma-địa Pháp giới quyết định, 
Tam-ma-địa Quyết định tràng tướng, Tam-ma- 
địa Kim cang dụ, Tam-ma-địa Nhập pháp ấn, 
Tam-ma-địa Tam-ma-địa vương, Tam-ma-địa 
Thiện an trụ, Tam-ma-địa Thiện lập định vương, 
Tam-ma-địa Phóng quang, Tam-ma-địa Vô vong 
thật, Tam-ma-địa Phóng quang vô vong thất, 
Tam-ma-địa Tinh tân lực, Tam-ma-địa Trang 
nghiêm lực, Tam-ma-địa Đắng dũng, Tam-ma- 
địa Nhập nhất thiết ngôn từ quyết định, Tam-ma- 
địa Nhập nhất thiết danh tự quyết định, Tam-ma- 
địa Quán phương, Tam-ma-địa Tổng trì ấn, Tam- 
ma-địa Chư pháp đăng thú hải ân, Tam-ma-địa 
Vương ấn, Tam-ma-địa Biên phú hư không, 
Tam-ma-địa Kim cang luận, Tam-ma-địa Tam 
luân thanh tịnh, Tam-ma-địa Vô lượng quang, 
Tam-ma-địa Vô trước vô chướng, Tam-ma-địa 
Đoạn chư pháp huyễn, Tam-ma-địa Khí xả trân 
bảo, Tam-ma-địa Biến chiêu, Tam-ma-địa Bất 
tuần, Tam-ma-địa Vô tướng trụ, Tam-ma-địa Bắt 
tư duy, Tam-ma-địa Hàng phục tứ ma, Tam-ma- 
địa Vô cấu đăng, Tam-ma-địa Vô biên quang, 
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_ Tam-ma-địa Phát quang, Tam-ma-địa Phổ 
chiêu, Tam-ma-địa Tịnh kiên tịnh, Tam-ma-địa 
Sư tử phân chân, Tam-ma-địa Sư tử tân thân, 
Tam-ma-địa Sư tử khiêm khư, Tam-ma-địa Vô 
cầu quang, Tam-ma-địa Diệu lạc, Tam-ma-địa 
Điền đăng, Tam-ma-địa Vô tận, Tam-ma-địa Tối 
thăng tràng tướng, Tam-ma-địa Đề tướng, Tam- 
ma-địa Thuận minh chánh lưu, Tam-ma-địa Cụ 
oal quang, Tam-ma-địa Ly tận, Tam-ma-địa Bất 
khả động chuyền, Tam-ma-địa Tịch tính, Tam- 
ma-địa Vô hà khích, Tam-ma-địa Nhật đăng, 
Tam-ma-địa Nguyệt tịnh, Tam-ma-địa Tịnh 
nhãn, Tam-ma-địa Tịnh quang, Tam-ma-đla 
Nguyệt đăng, Tam-ma-địa Phát minh, Tam-ma- 
địa Ứng tác bất ứng tác, Tam-ma-địa Trí tướng, 
Tam-ma-địa Kim cang man, Tam-ma-địa Trụ 
tâm, Tam-ma-địa Phô minh, Tam-ma-địa Diệu an 
lập, Tam-ma-địa Bảo tích, Tam-ma-địa Diệu 
pháp ân, Tam-ma-địa Nhất thiết pháp tánh bình 
đăng, Tam-ma-địa Khí xả trần ái, Tam-ma-địa 
Pháp dũng viên mãn, Tam-ma-địa Nhập pháp 
đánh, Tam-ma-địa Bảo tánh, Tam-ma-địa Xả 
huyện tánh, Tam-ma-địa Phiêu tán, Tam-ma-địa 
Phân biệt pháp cú, Tam-ma-địa Quyết định, 
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Tam-ma-địa Vô câu hành, Tam-ma-địa Tự 
binh đẳng tướng, Tam-ma-địa Ly văn tự tướng, 
Tam-ma-địa Đoạn sở duyên, Tam-ma-địa Vô 
biến dị, Tam-ma-địa Vô chủng loại, Tam-ma-địa 
Nhập danh tướng, Tam-ma-địa Vô sở tác, Tam- 
ma-địa Nhập quyết định danh, Tam-ma-địa Hành 
vô tướng, Tam-ma-địa Ly uế ám, Tam-ma-địa 
Cụ hành, Tam-ma-địa Bất biến động, Tam-ma- 
địa Độ cảnh giới, Tam-ma-địa Tập nhất thiết 
công đức, Tam-ma-địa Vô tâm trụ, Tam-ma-địa 
Quyết định trụ, Tam-ma-địa Tịnh diệu hoa, Tam- 
ma-địa Cụ giác chi, Tam-ma-địa Vô biền biện, 
Tam-ma-địa Vô biên đăng, Tam-ma-địa Vô đắng 
đăng, Tam-ma-địa Siêu nhất thiết pháp, Tam-ma- 
địa Quyết phán chư pháp, Tam-ma-địa Tán nghị, 
Tam-ma-địa Vô sở trụ, Tam-ma-địa Nhất tướng 
trang nghiêm, Tam-ma-địa Dẫn phát hành tướng, 
Tam-ma-địa Nhất hành tướng, Tam-ma-địa Ly 
chư hành tướng, Tam-ma-địa Diệu hành, Tam- 
ma-địa Đạt chư hữu để viễn ly, Tam-ma-đla 
Nhập nhất thiết thi thiết ngữ ngôn, Tam-ma-địa 
Kiên cô bảo, Tam-ma-địa Ư nhất thiết pháp vô 
sở thủ trước, Tam-ma-địa Điển diệm trang 
nghiêm, Tam-ma-địa Trừ khiển, Tam-ma-địa Vô 
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_ thắng, Tam-ma-địa Pháp cự, Tam-ma-địa Tuệ 
đăng, Tam-ma-địa Thú hướng bất thoái chuyên 
thần thông, Tam-ma-địa GIải thoát âm thanh văn 
tự, Tam-ma-địa Tuệ cự xí nhiên, Tam-ma-địa 
Nghiêm tịnh tướng, Tam-ma-địa Vô tướng, Tam- 
ma-địa Vô trược nhẫn tướng, Tam-ma-địa Cụ 
nhất thiết diệu tướng, Tam-ma-địa Cụ tổng trì, 
Tam-ma-địa Bất hỷ nhất thiết khô lạc, Tam-ma- 
địa Vô tận hành tướng, Tam-ma-địa Nhiếp phục 
nhất thiết chánh tà tánh, Tam-ma-địa Đoạn tăng 
ái, Tam-ma-địa Ly v1 thuận, Tam-ma-địa Vô cầu 
minh, Tam-ma-địa Cực kiên cố, Tam-ma-địa 
Mãn nguyệt tịnh quang, Tam-ma-địa Đại trang 
nghiêm, Tam-ma-địa Vô nhiệt điển quang, Tam- 
ma-địa Năng chiêu nhất thiết thế gian, Tam-ma- 
địa Năng cứu nhất thiết thế gian, Tam-ma-địa 
Định bình đăng tánh, Tam-ma-địa Vô trần hữu 
trần bình đăng lý thú, Tam-ma-địa Vô tránh hữu 
tránh bình đăng lý thú, Tam-ma-địa Vô sào huyệt 
vô tiêu xí vô ái nhạo, Tam-ma-địa Quyết định an 
trụ chân như, Tam-ma-địa Khí trung mãn xuất, 
Tam-ma-địa Thiêu chư phiên não, Tam-ma-địa 
Đại trí tuệ cự, Tam-ma-địa Xuất sinh thập lực, 
Tam-ma-địa Khai xiên, Tam-ma-địa Hoại thân ác 
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hành, Tam-ma-địa Hoại ngữ ác hành, Tam- 
ma-địa Hoại ý ác hành, Tam-ma-địa Thiện quản 
sát, Tam-ma-địa Như hư không, Tam-ma-địa Vô 
nhiễm trước gia hư không. 

Xá-lợi Tử, nêu Đại Bôồ-tát đối với các Tam- 
ma-địa như vậy, thường trú chắng xả, mau chứng 
quả vị GIác ngộ cao tột. Lại có vô lượng vô số 
pháp môn Tam-ma-địa, pháp môn Đà-la-nI khác, 
nếu Đại Bồ-tát thường khéo tu học cũng khiến 
mau chứng quả vị GIác ngộ cao tỘt. 

Bây giờ, Trưởng lão Thiện Hiện nương theo 
thân lực Phật nói với Xá-lợi Tử: 

Nêu Đại Bồ-tát nào an trụ các Tam-ma-địa 
như vậy, thì nên biết, đã được sự thọ ký của chư 
Phật trong quá khứ, cũng được sự thọ ký của 
mười phương chư Phật trong hiện tại. Xá-lợi Tử, 
Đại Bô-tát ấy tuy an trụ các Tam-ma-địa như vậy 
mà chăng thây các Tam-ma-địa Ấy, cũng chắng 
đăm trước vào các Tam-ma-địa ây, cũng chăng 
nghĩ là ta đã nhập vào các Tam-ma-địa ây, ta 
đang nhập vào các Tam-ma-địa ây, ta sẽ nhập 
vào các Tam-ma-địa ấy, chỉ ta có khả năng nhập 
vào chứ chăng phải người khác vào được. Nếu vị 
đó tâm tư phân biệt như vậy thì định lực hoàn 
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__ toàn không hiện hành. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

Có phải thật riêng có Đại Bồ-tát an trụ các 
Tam-ma-địa như vậy, đã được chư Phật trong 
quá khứ, hiện tại thọ ký chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

Không! Xá-lợi Tử, vì sao? Xá-lợi Tử, vì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa chăng khác các Tam-ma- 
địa, các Tam-ma-địa chắng khác Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, Đại Bồ-tát chắng khác Bát-nhã ba-la- 
mật-đa và Tam-ma-địa. Bát-nhã ba-la-mật-đa và 
Tam-ma-địa chắng khác Đại Bồ-tát. Bát-nhã ba- 
la-mật-đa tức là các Tam-ma-địa, các Tam-ma- 
địa tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bô-tát tức là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa và Tam-ma-địa, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa và Tam-ma-địa tức là Đại Bồ-tát. 
Vì sao vậy? Vì tánh của các pháp đêu bình đắng. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Nếu tánh của các pháp là bình đắng thì 
Tam-ma-địa này có thê thị hiện chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Không thể thị hiện. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Đại Bô-tát ấy, đối với Tam-ma-địa này có ý 
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Thiện Hiện đáp: 

—Đại Bồ-tát ây không có ý tưởng phân tích. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Bôồ-tát ấy vì sao không có ý tưởng phân 
tích? 

Thiện Hiện đáp: 

—Vì Đại Bô-tát ấy không còn phân biệt. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

—Vì sao Đại Bô-tát ấy không phân biệt? 

Thiện Hiện đáp: 

—Vì tánh của các pháp đều không sở hữu. 
Cho nên Đại Bồ-tát ấy, đối với định, chắng khởi 
sự phân biệt. Do nhân duyên này, mà đôi với các 
pháp và Tam-ma-địa, Đại Bồ-tát ây đều không có 
ý tưởng phân tích. Vì sao? Vì các pháp và Tam- 
ma-địa đều không sở hữu, trong cái không sở 
hữu, mọi ý tưởng phân biệt, giải thích đều không 
có lý do sinh khởi. 

Khi ây, Bạc-glà-phạm khen Thiện Hiện: 

-Hay thay, hay thay, đúng như ông đã nói! 
Cho nên ta đã nói ông an trụ nơi pháp định vô 
tránh, là bậc cao nhất trong chúng Thanh văn, do 
đó Ta nói ông tương ưng với điệu nghĩa. 
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—— Thiện Hiện, Đại Bô-tát muôn học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, nên học như vậy; muốn học Tĩnh 
lự, Tinh tấn, An nhãn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la- 
mật-đa, nên học như vậy! 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát muốn học bốn Tĩnh 
lự, nên học như vậy; muỗn học bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc, nên học như vậy. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát muốn học bốn Niệm 
trụ, nên học như vậy; muôn học bốn Chánh đoạn, 
bôn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo, nên học như vậy. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát muốn học năm loại 
mắt, nên học như vậy; muốn học sáu phép thần 
thông, nên học như vậy. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát muốn học mười lực 
của Phật, nên học như vậy; muốn học bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng, 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
nên học như vậy. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát học như vậy là 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa một cách chân chính, 
cho đến học trí Nhất thiết tướng một cách chân 
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chính chăng? 

Phật bảo Xá-lợi Tử: 

-Đại Bồ-tát học như vậy là học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa một cách chân chính, vì lây vô sở đắc 
làm phương tiện, cho đến học trí Nhất thiết tướng 
một cách chân chính. 

Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

Bạch Thê tôn, Đại Bô-tát học như vậy, lây 
vô sở đặc làm phương tiện, để học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, cho đến lấy vô sở đắc làm phương tiện 
để học trí Nhất thiết tướng chăng? 

Phật bảo Xá Lợi Phất: 

-Đại Bôồ-tát học như vậy, lấy vô sở đắc làm 
phương tiện để học Bát-nhã ba-la-mật-đa cho đến 
lây vô sở đặc làm phương tiện để học nhất thiết 
trí. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

—Vô sở đắc là những pháp gì, mà không thê 
được? 

Phật dạy: 

—Ngã không thê được, rốt ráo thanh tịnh; hữu 
tình, dòng sinh mạng, sinh trưởng và nuôi 
dưỡng, trưởng thành, chủ thể luân hồi, từ nơi ý 
sinh, nho đồng, khả năng làm việc, khả năng 
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_ khiên người làm việc, khả năng tạo nghiệp, 
khả năng khiến người tạo nghiệp, tự thọ quả báo, 
khiến người thọ quả báo, sự hiểu biết, nhận thức, 
không thê được, rốt ráo thanh tịnh. Sắc không 
thể được, rốt ráo thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, 
thức không thê được, rốt ráo thanh tịnh. Nhãn xứ 
không thể được, rốt ráo thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ không thê được, rốt ráo thanh tịnh. 
Sắc xứ không thê được, rôt ráo thanh tịnh; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ không thể được, rốt ráo 
thanh tịnh. Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra, không thể được, rốt ráo thanh tịnh; nhĩ 
giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, không thể 
được, rốt ráo thanh tịnh; tỷ giới, hương gIới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra không thể được, rốt ráo thanh tịnh; 
thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, 
không thể được, rốt ráo thanh tịnh; thân giới, 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra, không thê được, 
rôt ráo thanh tịnh; ý giới, pháp giới, ý thức giới 
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và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên _ 
sinh ra, không thể được, rốt ráo thanh tịnh. Địa 
giới, không thể được, rốt ráo thanh tịnh; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới, không, thể được, 
rột ráo thanh tịnh. Dục giới, không thể được, rốt 
ráo thanh tịnh; sắc, vô sắc ø1ớ1, không thể được, 
rột ráo thanh tịnh. Thánh đế khổ, không thê 
được, rốt ráo thanh tịnh; Thánh đề tập. diệt, đạo, 
không thể được, rốt ráo thanh tịnh. Vô minh, 
không thê được, rốt ráo thanh tịnh; hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu bi khô ưu não, không thê được, rốt ráo 
thanh tịnh. Bốn Tĩnh lự, không thể được, rốt ráo 
thanh tịnh; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
không thể được, rốt ráo thanh tịnh. Bốn Niệm 
trụ, không thể được, rốt ráo thanh tịnh; bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chị Đăng giác, tám chi Thánh đạo, không 
thể được, rốt ráo thanh tịnh. Bồ thí ba-la-mật-đa, 
không thể được, rốt ráo thanh tịnh; Tịnh ØIỚớI, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
không thể được, rốt ráo thanh tịnh. Năm loại 
mắt, không thê được, rốt ráo thanh tịnh; sáu 
phép thần thông, không thê được, rốt ráo thanh 
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_ tịnh. Mười lực của Phật, không thê được, rốt 
ráo thanh tịnh; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, không thê được, 
rột ráo thanh tịnh. Dự lưu, không thể được, rốt 
ráo thanh tịnh; Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, 
không thể được, rốt ráo thanh tịnh. Độc giác, 
không thể được, rốt ráo thanh tịnh; Bồ-tát, 
không thể được, rốt ráo thanh tịnh; Như Lai, 
không thê được, rốt ráo thanh tịnh. 

Xá-lợi Tử bạch: 

Bạch Thế Tôn, điều øọI1 là rốt ráo thanh tịnh, 
nghĩa là thế nào? 

Phật dạy: 

-Các pháp chăng xuất hiện, chăng sinh ra, 
chắng mật đi, chắng diệt tận, không nhiễm, 
không tịnh, vô đắc, vô vi. Như vậy gọi là nghĩa 
rốt ráo thanh tịnh. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, khi Đại Bồ-tát học như vậy 
là học pháp gì? 

Phật bảo Xá-lợi Tử: 

-Khi Đại Bồ-tát học như vậy, đôi với các 
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các pháp không phải hiện hữu như thật, như cái 
chấp của hạng phàm phu ngu xuấn, để có thể học 
được trong đó. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Nếu vậy thì các pháp hiện hữu như thê nào? 

Phật dạy: 

-Các pháp hiện hữu đều là không sở hữu. 
Nếu đối với không sở hữu như vậy mà không thể 
hiểu thấu thì gọi là vô minh. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

Những pháp không sở hữu nào mà không 
hiểu thâu gọi là vô minh? 

Phật dạy: 

-Sắc là pháp không sở hữu; thọ, tưởng, hành, 
thức là pháp không sở hữu, vì do pháp không bên 
trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vị, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
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— chăng thê năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh đều không. 

Xá-lợi Tử, nhãn xứ là pháp không sở hữu; 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là pháp không sở hữu, vì 
không bên trong cho đến không không tánh tự 
tánh đêu không. 

Xá-lợi Tử, nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là pháp không sở hữu, vì do không bên 
trong cho đến không không tánh tự tánh đều 
không. Nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là 
pháp không sở hữu, vì không bên trong cho đến 
không không tánh tự tánh đều không. Tỷ giới, 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra là pháp không sở 
hữu, vì không bên trong cho đến không không 
tánh tự tánh đều không. Thiệt giới, vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra là pháp không sở hữu, vì 
không bên trong cho đến không không tánh tự 
tánh đều không. Ý giới, pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là 
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pháp không sở hữu, vì không bên trong cho - 
đến không không tánh tự tánh đều không. 

Xá-lợi Tử, địa giới là pháp không sở hữu; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là pháp không 
sở hữu, vì không bên trong cho đên không không 
tánh tự tánh đêu không. 

Xá-lợi Tử, Dục giới là pháp không sở hữu; 
Sắc, Vô sắc giới pháp không sở hữu, vì không 
bên trong cho đến không không tánh tự tánh đều 
không. 

Xá-lợi Tử, Thánh để khố là pháp không sở 
hữu; Thánh để tập, diệt, đạo là pháp không sở 
hữu, vì không bên trong cho đến không không 
tánh tự tánh đều không. 

Xá-lợi Tử, vô minh là pháp không sở hữu; 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não là pháp 
không sở hữu, vì không bên trong cho đến không 
không tánh tự tánh đều không. 

Xá-lợi Tử, tham, sân, si là pháp không sở 
hữu; các kiến chấp là pháp không sở hữu, vì 
không bên trong cho đến không không tánh tự 
tánh đều không. 

Xá-lợi Tử, bốn Tĩnh lự là pháp không sở hữu; 
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_ bên Vô lượng, bôn Định vô sắc bôn Tĩnh lự, 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là pháp không sở 
hữu, vì không bên trong cho đến không không 
tánh tự tánh đêu không. 

Xá-lợi Tử, bốn Niệm trụ là pháp không sở 
hữu; bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
là pháp không sở hữu, vì không bên trong cho 
đến không không tánh tự tánh đều không. 

Xá-lợi Tử, Bồ thí ba-la-mật-đa là pháp không 
sở hữu; Tịnh giới, An nhãn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là pháp không sở hữu, vì 
không bên trong cho đến không không tánh tự 
tánh đều không. 

Xá-lợi Tử, năm loại mắt là pháp không sở 
hữu; sáu phép thân thông là pháp không sở hữu, 
vì không bên trong cho đến không không tánh tự 
tánh đêu không. 

Xá-lợi Tử, mười lực của Phật là pháp không 
sở hữu; bôn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng là pháp không sở hữu, 
vì không bên trong cho đến không không tánh tự 
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tánh đêu không. 

Xá-lợi Tử, phàm phu ngu sĩ, nêu đối với pháp 
không sở hữu như vậy, chăng thể hiểu thâu thì 
gọI là vô minh. Do thế lực của vô minh và ái, kẻ 
ây phân biệt, chấp trước hai bên đoạn, thường. 
Do đó chắng biết, chắng thây tánh không sở hữu 
của các pháp, nên phân biệt các pháp; do phân 
biệt nên chấp trước sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 
cho đến chấp trước trí Nhật thiết tướng; do chấp 
trước, nên phân biệt tánh không sở hữu của các 
pháp. Do đó, đối với các pháp, chăng biết, chắng 
thây. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Đối với những pháp nào mà chăng biết 
chắng thấy? 

Phật dạy: 

-Đối với sắc chăng biết, chăng thây, đối với 
thọ, tưởng, hành, thức chắng biết, chắng thây: 
cho đến đối với trí Nhất thiết tướng, chăng biết, 
chăng thấy nên đọa vào trong hàng phàm phu mê 
muội, không thể thoát ra được. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Họ ở nơi nào mà chắng thê thoát ra được? 

Phật dạy: 
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_——— Họ ở cõi Dục, ở cõi Sắc, ở cõi Vô sắc 
chăng thể thoát ra được. Do không thể thoát ra 
được nên đối với các pháp Thanh văn, đối với 
pháp Độc giác, đối với pháp Bô-tát, đối với pháp 
Như lai không thể thành tựu được. Do chắng 
thành tựu được nên không thể tin tưởng thọ trì. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Họ đôi với pháp nào mà chăng thể tin tưởng 
thọ trì? 

Phật dạy: 

-Đôỗi với cái không của sắc, họ chắng thể tin 
tưởng thọ trì; đôi với cái không của thọ, tưởng, 
hành, thức họ chắng thể tin tưởng thọ trì, cho đến 
đối với cái không của trí Nhất thiết tướng chăng 
thể tin tưởng thọ trì. Do chăng tin tưởng thọ trì 
nên chắng thể an trụ. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Đỗi với những pháp nào họ chăng thể an 
trụ? 

Phật dạy: 

—Đó là không thể an trụ bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo. Không 
thể an trụ Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh gIớI, An 
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nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. _ 
Không thể an trụ bậc không thoái chuyển, năm 
loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực của Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng. Do đó nên gọi là phàm phu mê 
muội, vì đối với các pháp chấp trước là có tánh. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Đỗi với pháp nảo mà họ chấp trước là có 
tánh? 

Phật dạy: 

-Xá-lợi Tử, đối với sắc; thọ, tưởng, hành, 
thức, họ chấp trước là có tánh. 

Xá-lợi Tử, đối với nhãn xứ, đối với nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ, họ chấp trước là có tánh. Đối 
với sắc xứ, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, chấp 
trước là có tánh. 

Xá-lợi Tử, đôi với nhãn giới, sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra, họ chấp trước là có tánh. Đối 
với nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, chấp 
trước là có tánh. Đối với tỷ giới, hương giới, tỷ 
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__ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra chấp trước là có tánh. Đối với thiệt 
giới, VỊ ØIỚI, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra chấp trước là 
có tánh. Đối với thân giới, xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra chấp trước là có tánh; đối với ý 
giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra chấp trước là có tánh. 

Xá-lợi Tử, đôi với địa giới, thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới, họ chấp trước là có tánh. 

Xá-lợi Tử, đôi với Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới, họ chấp trước là có tánh. 

Xá-lợi Tử, đối với Thánh để khổ, Thánh để 
tập. diệt, đạo, họ chấp trước là có tánh. 

Xá-lợi Tử, đôi với vô minh, hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu 
bi khỗ ưu não, họ chấp trước là có tánh. 

Xá-lợi Tử, đối với tham, sân, si, các kiến 
chấp, họ chấp trước là có tánh. 

Xá-lợi Tử, đối với bốn Tĩnh lự, bổn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, họ chấp trước là có tánh. 

Xá-lợi Tử, đôi với bốn Niệm trụ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
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Đắng giác, tám chi Thánh đạo, họ châp trước 
là có tánh. 

Xá-lợi Tử, đối với Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, họ chấp trước là có tánh. 

Xá-lợi Tử, đối với năm loại mắt, sáu phép 
thân thông, họ chấp trước là có tánh. 

Xá-lợi Tử, đối với mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng, họ chấp trước là có tánh. 

Xá-lợi Tử, hạng phàm phu mê muội vì đôi 
với các pháp chấp trước là có tánh nên đối với 
cái không của các pháp, chăng thể tin tưởng, thọ 
trì. Do không tin tưởng, nên không thê thành tựu 
thánh pháp của Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát, 
Như Lai đã có, cho nên đối với thánh pháp, 
không thể an trụ. Vì vậy, Xá-lợi Tử, các Đại Bồ- 
tát muôn học Bát-nhã ba-la-mật-đa, muốn thành 
tựu trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng, nên lẫy vô sở đặc làm phương tiện, nên 
học như vậy. 

Bây giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật: 
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_——— =Bạch Thê Tôn, có Đại Bô-tát nào đã học 
như vậy mà không phải là học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên không thể thành tựu được trí Nhất 
thiết trí chăng? 

Phật bảo Xá-lợi Tử: 

-Có Đại Bồ-tát tuy học như vậy, nhưng 
không phải là học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên 
không thể thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Bạch Thế Tôn, do duyên gì có Đại Bồ-tát 
tuy học như vậy nhưng chắng phải học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, nên chẳng thành tựu trí Nhất thiết 
trí? 

Phật dạy: 

—Xá-lợi Tử, nếu Đại Bô-tát không có phương 
tiện thiện xảo, đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa, với 
Tĩnh lự, Tĩnh tân, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba- 
la-mật-đa, phần biệt chấp trước, thì Đại Bô-tát 
ây, tuy học như thế, nhưng không phải là học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên không thể thành tựu trí 
Nhất thiết trí. Xá-lợi Tử, nêu Đại Bôồ-tát không 
có phương tiện thiện xảo, đôi với sắc, với thọ, 
tưởng, hành, thức, phân biệt chấp trước, thì Đại 
Bồ-tát ấy, tuy đã học như thế, nhưng không phải 
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là học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên không thể - 
thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát không có phương 
tiện thiện xảo, đôi với nhãn xứ, với nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ, phân biệt chấp trước, thì Đại Bồ-tát 
ây, tuy học như thế, nhưng không phải là học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên không thể thành tựu trí 
Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát không có phương 
tiện thiện xảo, đối với sắc xứ, với thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ, phân biệt chấp trước, thì Đại 
Bồ-tát ấy, tuy học như thế, nhưng không phải là 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên không thể thành 
tựu trí Nhật thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát không có phương 
tiện thiện xảo, đối với nhãn giới, sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra, phân biệt chấp trước thì Đại 
Bô-tát ấy, tuy học như thế, nhưng không phải là 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên không thê thành 
tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát không có phương 
tiện thiện xảo, đối với nhĩ giới, thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
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__ duyên sinh ra, phân biệt chấp trước thì Đại Bô- 
tát ấy, tuy học như thế, nhưng không phải là học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên không thể thành tựu trí 
Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bô-tát không có phương 
tiện thiện xảo, đôi với tỷ giới, hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra, phân biệt chấp trước thì Đại Bô-tát ây, tuy 
học như thê, nhưng không phải là học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, nên không thê thành tựu trí Nhất thiết 
trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát không có phương 
tiện thiện xảo, đôi với thiệt giới, vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra, phân biệt chấp trước thì Đại 
Bỏ-tát ây, tuy học như thế, nhưng không phải là 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên không thê thành 
tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát không có phương 
tiện thiện xảo, đôi với thân giới, xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra, phân biệt chấp trước thì Đại 
Bỏ-tát ây, tuy học như thế, nhưng không phải là 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên không thể thành 
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tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát không có phương 
tiện thiện xảo, đối với ý giới, pháp giới, ý thức 
giới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra, phân biệt chấp trước thì Đại Bô-tát ấy, 
tuy học như thế, nhưng không phải là học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, nên không thể thành tựu trí 
Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát không có phương 
tiện thiện xảo, đối với địa giới, với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, phân biệt chấp trước, thì 
Đại Bô-tát ấy, tuy học như thế, nhưng không phải 
là học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên không thể thành 
tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát không có phương 
tiện thiện xảo, đối với Thánh để khô, với Thánh 
để tập, diệt, đạo, phân biệt chấp trước, thì Đại 
Bô-tát ấy, tuy học như thế, nhưng không phải là 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên không thể thành 
tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát không có phương 
tiện thiện xảo, đối với vô minh, với hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu bi khổ ưu não, phân biệt chấp trước, thì 
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— Đại Bô-tát ây, tuy học như thể, nhưng không 
phải là học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên không thể 
thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát không có phương 
tiện thiện xảo, đối với bốn Tĩnh lự, với bôn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, phân biệt chấp trước, thì 
Đại Bô-tát ây, tuy học như thế, nhưng không phải 
là học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên không thể thành 
tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát không có phương 
tiện thiện xảo, đối với bôn Niệm trụ, với bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo, phân biệt 
chấp trước, thì Đại Bồ-tát ây, tuy học như thế, 
nhưng không phải là học Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
nên không thể thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát không có phương 
tiện thiện xảo, đôi với năm loại mắt, với sáu phép 
thân thông, phân biệt chấp trước, thì Đại Bồ-tát 
ây, tuy học như thế, nhưng không phải là học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên không thể thành tựu trí 
Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát không có phương 
tiện thiện xảo, đối với mười lực của Phật, với 
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bốn điêu không sợ, bôn sự hiểu biết thông _ 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng, đêu phân biệt chấp trước, thì 
Đại Bô-tát ây, tuy học như thế, nhưng không phải 
là học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên không thể thành 
tựu trí Nhất thiết trí. 

Xá-lợi Tử, vì nhân duyên ây, có Đại Bồ-tát 
tuy học như thế, nhưng không phải học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, nên không thể thành tựu trí Nhất 
thiết trí. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

=CóÓ phải Đại Bồ-tát như vậy, tuy học như 
thế, nhưng không phải học Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
nên không thể thành tựu trí Nhất thiết trí chăng? 

Phật dạy: 

Đúng vậy, Đại Bồ-tát học như thế, nhưng 
không phải học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên không 
thể thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, thế nào là Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, là học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, thì có thể thành tựu trí Nhất thiết trí2 

Phật bảo Xá-lợi Tử: 
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Nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không thấy Bát-nhã ba-la-mật-đa, cho 
đến không thấy trí Nhất thiết tướng, là học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, thì có thể thành tựu trí Nhất 
thiết trí. Vì sao? Vì đã lây vô sở đắc làm phương 
tiện. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Đại Bồ-tát ây lấy vô sở đắc của pháp nào 
làm phương tiện? 

Phật dạy: 

—Đại Bô-tát ây lây vô sở đắc của Bồ thí ba-la- 
mật-đa, lây vô sở đắc của Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa làm 
phương tiện; cho đến lây vô sở đắc nơi mười lực 
của Phật, vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng làm 
phương tiện. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Đại Bôồ-tát ấy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, vì sao lấy vô sở đắc làm phương tiện? 

Phật dạy: 

-Đại Bồ-tát ấy, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
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làm phương tiện; cho đến vì không không tánh tự 
tánh đều không, nên lây vô sở đắc làm phương 
tiện. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát như vậy khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, là học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, thì có thể thành tựu trí Nhất thiết trí. 


L] 
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QUYÊN 42 


Phẩm 11: THÍ DỤ (1) 


Bây giờ, Trưởng lão Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, nêu có người hỏi răng: “Nhà 
ảo thuật có khả năng học Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
thành tựu trí Nhất thiết chăng; nhà ảo thuật có 
khả năng học Tĩnh lự, Tĩnh tân, An nhãn, Tịnh 
giới, Bồ thí ba-la-mật-đa, thành tựu trí Nhất thiết 
chăng?” Đối với câu hỏi ấy, con nên trả lời như 
thế nào? 

Bạch Thể Tôn, nếu có người hỏi: “Nhà ảo 
thuật có khả năng học bốn Tĩnh lự, thành tựu trí 
Nhất thiết chăng; nhà ảo thuật có khả năng học 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc thành tựu trí 
Nhất thiết chăng?” Đối với câu hỏi ấy, con nên 
trả lời như thế nào? 

Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi: “Nhà ảo 
thuật có khả năng học bốn Niệm trụ, thành tựu trí 
Nhất thiết chăng; nhà ảo thuật có khả năng học 
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bôn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo, 
thành tựu trí Nhất thiết chăng?” Đối với câu hỏi 
ây, con nên trả lời như thế nào? 

Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi: “Nhà ảo 
thuật có khả năng học pháp môn giải thoát 
Không, thành tựu trí Nhất thiết chăng; nhà ảo 
thuật có khả năng học pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện thành tựu trí Nhất thiết 
chăng?” Đối với câu hỏi ấy, con nên trả lời như 
thế nào? 

Bạch Thể Tôn, nếu có người hỏi: “Nhà ảo 
thuật có khả năng học năm loại mắt, thành tựu trí 
Nhất thiết chăng; nhà ảo thuật có khả năng học 
sáu phép thân thông, thành tựu trí Nhất thiết 
chăng?” Đối với câu hỏi ấy, con nên trả lời như 
thế nào? 

Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi, nhà ảo thuật 
có khả năng học mười lực của Phật, thành tựu trí 
Nhất thiết chăng; nhà ảo thuật có khả năng học 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng thành tựu trí Nhất thiết chăng?” 
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— Đôi với câu hỏi ây, con nên trả lời như thê 
nào? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Ta hỏi lại ông, tùy theo ý ông mà trả lời. 
Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Săc cùng với 
huyễn có khác chăng? Thọ, tưởng, hành, thức 
cùng với huyền có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì sắc chắng 
khác huyễn, huyễn chăng khác sắc, sắc tức là 
huyễn, huyễn tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức 
cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nhãn xứ 
cùng với huyễn có khác chăng? Nhị, tý, thiệt, 
thân, ý xứ cùng với huyền có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì nhãn xứ 
chắng khác huyễn, huyễn chăng khác nhãn xứ, 
nhãn xứ tức là huyễn, huyến tức là nhãn xứ; nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng lại như vậy. 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Sắc xứ cùng 
với huyền có khác chăng? Thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ cùng với huyền có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 
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-Bạch Thê Tôn, không! Vì sao? Vì sắc xứ _ 
chăng khác huyền, huyễn chắng khác sắc xứ, sắc 
xứ tức là huyễn, huyễn tức là sắc xứ; thanh, 
hương, vỊ, xúc, pháp xứ cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nhãn giới 
cùng với huyễn có khác chăng? Sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra cùng với huyễn có khác 
chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì nhãn giới 
chăng khác huyền, huyền chắng khác nhãn giới, 
nhãn giới tức là huyền, huyễn tức là nhãn giới. 
Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng lại như 
vậy. 

Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nhĩ giới 
cùng với huyễn có khác chăng? thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra cùng với huyền có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì nhĩ giới 
chăng khác huyền, huyễn chắng khác nhĩ giới, 
nhĩ giới tức là huyễn, huyền tức là nhĩ giới; thanh 
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— giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng lại như vậy. 

—Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Tỷ giới cùng 
với huyễn có khác chăng? hương giới, tỷ thức 
g1ới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra cùng với huyền có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì tỷ giới 
chắng khác huyễn, huyễn chăng khác tý giới, tỷ 
giới tức là huyễn, huyền tức là tỷ giới; hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Thiệt giới 
cùng với huyễn có khác chăng? VỊ giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra cùng với huyễn có khác 
chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì thiệt giới 
chăng khác huyễn, huyễn chắng khác thiệt giới, 
thiệt giới tức là huyễn, huyễn tức là thiệt giới; vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Thân giới 
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cùng với huyễn có khác chăng? Xúc giới, thân - 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra cùng với huyễn có khác 
chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì thân giới 
chắng khác huyễn, huyễn chăng khác thân giới, 
thân giới tức là huyễn, huyễn tức là thân giới. 
Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra cũng lại như vậy. 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Ý giới cùng 
với huyền có khác chăng? Pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
cùng với huyền có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì ý giới 
chăng khác huyễn, huyễn chắng khác ý giới, ý 
giới tức là huyền, huyễn tức là ý giới; pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Địa giới 
cùng với huyễn có khác chăng? Thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới cùng với huyễn có khác 
chăng? 
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—— Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì địa giới 
chắng khác huyễn, huyền chăng khác địa giới, 
địa giới tức là huyễn, huyễn tức là địa giới; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới cũng lại như vậy. 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Thánh để 
khô cùng với huyễn có khác chăng? Thánh để 
tập, diệt, đạo cùng với huyễn có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì Thánh đề 
khô chăng khác huyễn, huyền chắng khác Thánh 
để khổ, Thánh để khô tức là huyền, huyền tức là 
Thánh đề khổ; Thánh đề tập, diệt, đạo cũng lại 
như vậy. 

Thiện Hiện, theo ý ông thi sao? Võ minh 
cùng với huyễn có khác chăng? hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu 
bi khổ ưu não cùng với huyền có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì vô minh 
chắng khác huyễn, huyền chắng khác vô minh, 
vô minh tức là huyễn, huyễn tức là vô minh; 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não cũng lại 
như vậy. 
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Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Bốn Tĩnh - 
lự cùng với huyễn có khác chăng? Bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc cùng với huyền có khác 
chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì bốn Tĩnh 
lự chăng khác huyền, huyễn chắng khác bốn Tĩnh 
lự, bốn Tĩnh lự tức là huyền, huyểễn tức là bốn 
Tĩnh lự; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng lại 
như vậy. 

Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Bốn Niệm 
trụ, bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
cùng với huyền có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì bỗn Niệm 
trụ chăng khác huyền, huyễn chăng khác bốn 
Niệm trụ, bốn Niệm trụ tức là huyễn, huyễn tức 
là bỗn Niệm trụ; bỗn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Pháp môn 
giải thoát Không cùng với huyền có khác chăng? 
Pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện cùng 
với huyễn có khác chăng? 
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— Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì pháp môn 
giải thoát Không chắng khác huyễn, huyền chắng 
khác pháp môn giải thoát Không, pháp môn giải 
thoát Không tức là huyễn, huyễn tức là pháp môn 
giải thoát Không; pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện cũng lại như vậy. 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Bồ thí ba-la- 
mật-đa cùng với huyễn có khác chăng? Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cùng với huyền có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì Bồ thí ba- 
la-mật-đa chắng khác huyễn, huyền chẳng khác 
Bồ thí ba-la-mật-đa, Bỗ thí ba-la-mật-đa tức là 
huyễn, huyễn tức là Bồ thí ba-la-mật-đa; Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Năm loại 
mắt cùng với huyễn có khác chăng? Sáu phép 
thân thông cùng với huyền có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì năm loại 
mắt chăng khác huyễn, huyền chắng khác năm 
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loại mắt, năm loại mặt tức là huyễn, huyễn tức _ 
là năm loại mắt; sáu phép thần thông cũng lại 
như vậy. 

Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Mười lực 
của Phật cùng với huyễn có khác chăng? Bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng cùng với huyễn có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì mười lực 
của Phật chắng khác huyền, huyền chăng khác 
mười lực của Phật, mười lực của Phật tức là 
huyễn, huyễn tức là mười lực của Phật; bốn điều 
không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng cũng lại 
như vậy. 

Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Quả vị GIác 
ngộ cao tột cùng với huyễn có khác chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì quả vị 
Giác ngộ cao tột chăng khác huyễn, huyễn chắng 
khác quả vị Giác ngộ cao tột, quả vị GIác ngộ 
cao tột tức là huyền, huyễn tức là quả vị Giác 
ngộ cao tột. 
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—— Phật bảo Thiện Hiện: 

—Theo ý ông thì sao? Huyễn có tạp nhiễm, có 
thanh tịnh chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Huyễn có 
sinh có diệt chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp 
không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sinh, 
không diệt, là pháp có thê học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, thành tựu trí Nhất thiết trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp 
không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sinh, 
không diệt, là pháp có thể học Tĩnh lự, Tinh tấn, 
An nhãn, Tịnh giới, Bố thí ba-la-mật-đa, thành 
tựu trí Nhất thiết trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp 
không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sinh, 
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không diệt, là pháp có thể học bôn Tĩnh lự, _ 
thành tựu trí Nhất thiết trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp 
không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sinh, 
không diệt, là pháp có thể học bỗn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, thành tựu trí Nhất thiết trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

—Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp 
không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sinh, 
không diệt, là pháp có thể học bỗn Niệm trụ, 
thành tựu trí Nhất thiết trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp 
không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sinh, 
không diệt, là pháp có thê học bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo, thành tựu trí Nhất thiết 
trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 
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— =Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp 
không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sinh, 
không diệt, là pháp có thể học pháp môn giải 
thoát Không, thành tựu trí Nhất thiết trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp 
không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sinh, 
không diệt, là pháp có thể học pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện, thành tựu trí Nhất 
thiết trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp 
không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sinh, 
không diệt, là pháp có thể học năm loại mắt, 
thành tựu trí Nhất thiết trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp 
không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sinh, 
không diệt, là pháp có thể học sáu phép thân 
thông, thành tựu trí Nhất thiết trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 
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-Bạch Thể Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp 
không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sinh, 
không diệt, là pháp có thể học mười lực của Phật, 
thành tựu trí Nhất thiết trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp 
không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sinh, 
không diệt, là pháp có thể học bốn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
thành tựu trí Nhất thiết trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Khác với 
năm uấn... các pháp, tưởng, các tưởng do giả lập, 
ngôn thuyết, có Đại Bô-tát chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chỉ đôi với 
năm uấn... các pháp, tưởng, các tưởng do giả lập, 
ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bồ-tát chăng? 
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—— Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy! 

Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Có phải chỉ 
đối với năm uấẫn... các pháp, tưởng, các tướng do 
giả lập, ngôn thuyết, có tạp nhiễm, có thanh tịnh, 
có sinh, có diệt chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp 
không có tưởng, không có các tưởng, không giả 
lập, không ngôn thuyết, không có danh, không có 
giả danh, không có thần, không nghiệp của thân, 
không có lời nói, không có nghiệp của lời nói, 
không có ý, không có nghiệp của ý, không tạp 
nhiễm, không thanh tịnh, không sinh, không diệt, 
là pháp có thê học Bát-nhã ba-la-mật-đa, cho đến 
trí Nhất thiết tướng, thành tựu trí Nhất thiết trí 
chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Nếu Đại Bô-tát, có khả năng lấy vô sở đắc 
như vậy làm phương tiện để học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, cho đến trí Nhất thiết tướng, nên biết, 
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Đại Bô-tát ây có thê thành tựu trí Nhất thiết - 
trí. 

Trưởng lão Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bô-tát muốn chứng 
quả vị Giác ngộ cao tột, thì khi tu học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, nên như nhà ảo thuật tu học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, đối với tất cả mọi việc, không 
có sự phân biệt. Vì sao? Vì nên biết, nhà ảo thuật 
tức là năm uân... năm uẫn... tức là nhà ảo thuật. 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Theo ý ông thì sao? Như năm uân... huyễn 
có thể học Bát-nhã ba-la-mật-đa, thành tựu trí 
Nhất thiết trí chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì năm 
uấn... huyền như vậy, lây vô tánh làm tự tánh, mà 
tự tánh của vô tánh không thể được. 

Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Như chiêm 
bao, như tiêng vang, như ánh sáng, như ảnh 
tượng, hoa trong hư không, như ánh nước, như 
ảo thành, như ngũ uân biến hóa... có thê học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, thành tựu trí Nhất thiết trí 
chăng? 

Thiện Hiện đáp: 


1712 BÁT-NHÃ - BỘ I 


—— =Bạch Thê Tôn, không! Vì sao? Vì chiêm 
bao, năm uẫn... cho đến năm uẫn biến hóa như 
vậy, lây vô tánh làm tự tánh, mà tự tánh của vô 
tánh không thê được. 

Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Như 
huyễn.... năm uấn... các pháp ấy, chúng có gì 
khác nhau? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức như huyến... ây, tức là sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức như mộng...; sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức như huyễn... ấy, tức là sáu căn... như 
huyễn..., sáu căn... như huyễn... ấy, tức là sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức như huyếễn...; đều do 
không bên trong nên không thể được, cho đến 
đều do không không tánh tự tánh không, nên 
không thê được. 

Trưởng lão Thiện Hiện lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, Đại Bỏ-tát mới phát tâm 
hướng về Đại thừa nghe nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa, tâm vị ây sẽ không kinh hãi, sợ sệt 
chăng? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đại Bô-tát mới phát tâm hướng đến Đại 
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thừa, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, nêu - 
không có phương tiện thiện xảo, chắng được bạn 
lành hỗ trợ, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa như thê, thì tâm địa ấy có sự kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện bạch: 

-Bạch Thế Tôn, những Đại Bồ-tát nào, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì có phương tiện 
thiện xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa như thê, tâm các vị ấy không kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, nên lây tâm của trí Nhất thiết trí mà quán 
tướng thường, vô thường của sắc không thể 
được; quán tướng thường, vô thường của thọ, 
tưởng, hành, thức không thể được. Nên lây tâm 
của trí Nhất thiết trí mà quán tướng lạc, khô của 
sắc không thê được; quán tướng lạc, khổ của thọ, 
tưởng, hành, thức không thê được. Nên lây tâm 
của trí Nhất thiết trí mà quán tướng ngã, vô ngã 
của săc không thể được; quán tướng ngã, vô ngã 
của thọ, tưởng, hành, thức không thể được. Nên 
lây tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng tịnh, 
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— bất tịnh của sắc không thê được; quán tướng 
tịnh, bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức không 
thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí mà 
quán tướng không, bất không của sắc không thê 
được; quản tướng không, bất không của thọ, 
tưởng, hành, thức không thê được. Nên lây tâm 
của trí Nhất thiết trí mà quán tướng vô tướng, 
hữu tướng của sắc không thể được; quán tướng 
vô tướng, hữu tướng của thọ, tưởng, hành, thức 
không thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí 
mả quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của sắc 
không thể được; quán tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của thọ, tưởng, hành, thức không thê 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán 
tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của sắc không thê 
được; quán tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của 
thọ, tưởng, hành, thức không thể được. Nên lây 
tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng xa lìa, 
chăng xa lìa của sắc không thể được; quán tướng 
xa lia, chẳng xa la của thọ, tưởng, hành, thức 
không thê được. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì có phương tiện thiện 
xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
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như thế, thì tâm vị ây không còn kinh khiếp, ˆ 
hãi hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, thì nên lây tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng thường, vô thường của 
nhãn xứ không thể được; quán tướng thường, vô 
thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không thể 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán 
tướng lạc, khổ của nhãn xứ không thể được; quán 
tướng lạc, khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ không 
thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí mà 
quán tướng ngã, vô ngã của nhãn xứ không thể 
được; quán tướng ngã, vô ngã của nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xứ không thể được. Nên lấy tâm của trí 
Nhất thiết trí mà quán tướng tịnh, bất tịnh của 
nhãn xứ không thể được; quán tướng tịnh, bất 
tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không thể được. 
Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng 
không, bất không của nhãn xứ không thể được; 
quán tướng không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ không thể được. Nên lẫy tâm của trí 
Nhất thiết trí mà quán tướng vô tướng, hữu tướng 
của nhãn xứ không thể được; quán tướng vô 
tướng, hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
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__ không thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết 
trí mà quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của 
nhãn xứ không thể được; quán tướng vô nguyện, 
hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không 
thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí mà 
quán tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của nhãn xứ 
không thê được; quán tướng tịch tĩnh, chắng tịch 
tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không thể được. 
Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng 
xa la, chẳng xa lìa của nhãn xứ không thể được; 
quán tướng xa lìa, chắng xa lia của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ không thể được. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì có phương tiện thiện 
xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, thì nên lây tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng thường, vô thường của 
sắc xứ không thể được; quán tướng thường, vô 
thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không 
thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí mà 
quán tướng lạc, khổ của sắc xứ không thê được; 
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quán tướng lạc, khô của thanh, hương, vị, xúc, 

pháp xứ không thể được. Nên lấy tâm của trí 
Nhất thiết trí mà quán tướng ngã, vô ngã của sắc 
xứ không thê được; quán tướng ngã, vô ngã của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không thể được. 
Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng 
tịnh, bất tịnh của sắc xứ không thể được; quán 
tướng tịnh, bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ không thể được. Nên lấy tâm của trí 
Nhất thiết trí mà quán tướng không, bất không 
của sắc xứ không thê được; quán tướng không, 
bất không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
không thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí 
mà quán tướng vô tướng, hữu tướng của sắc xứ 
không thể được; quán tướng vô tướng, hữu tướng 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không thể 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của sắc xứ không 
thể được; quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không thể được. 
Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng 
tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của sắc xứ không thể 
được; quán tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không thể được. 
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— Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí mà quán 
tướng xa lìa, chắng xa lìa của sắc xứ không thê 
được; quản tướng xa lìa, chắng xa lìa của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ không thể được. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì có phương tiện thiện 
xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, thì nên lây tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng thường, vô thường của 
nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
không thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí 
mà quán tướng lạc, khổ của nhãn giới, sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra không thê được. Nên lấy 
tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng ngã, vô 
ngã của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra không thê được. Nên lây tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng tịnh, bất tịnh của nhãn 
giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
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các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không _ 
thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí mà 
quán tướng không, bất không của nhãn giới, sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nên 
lây tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng vô 
tướng, hữu tướng của nhãn giới, sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra không thê được. Nên lây tâm 
của trí Nhất thiết trí mà quán tướng vô nguyện, 
hữu nguyện của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra không thể được. Nên lây tâm của 
trí Nhất thiết trí mà quán tướng tịch tĩnh, chăng 
tịch tĩnh của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra không thê được. Nên lấy tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng xa lìa, chăng xa lìa của 
nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
không thê được. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì có phương tiện thiện 
xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
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— như thê, thì tâm vị ây không còn kinh khiếp, 
hãi hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, thì nên lây tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng thường, vô thường của 
nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không 
thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí mà 
quán tướng lạc, khô của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra không thể được. Nên lây tâm của 
trí Nhất thiết trí mà quán tướng ngã, vô ngã của 
nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không 
thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí mà 
quán tướng tịnh, bất tịnh của nhĩ giới, thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm 
của trí Nhất thiết trí mà quán tướng không, bất 
không của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra không thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết 
trí mà quản tướng vô tướng, hữu tướng của nhĩ 
giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
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các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không 
thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí mà 
quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhĩ giới, 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không thể được. 
Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng 
tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của nhĩ giới, thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm 
của trí Nhất thiết trí mà quán tướng xa lìa, chắng 
xa lla của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra không thể được. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì có phương tiện thiện 
xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, thì nên lây tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng thường, vô thường của tỷ 
ø1ớI, hương gIới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không thể được. 
Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng 
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— lạc, khổ của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra không thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết 
trí mà quán tướng ngã, vô ngã của tỷ giới, hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nên lây 
tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng tịnh, bất 
tịnh của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
không thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí 
mà quán tướng không, bất không của tỷ giới, 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra không thê được. Nên 
lây tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng vô 
tướng, hữu tướng của tỷ giới, hương giới, tỷ thức 
giới Và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra không thê được. Nên lây tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không 
thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí mà 
quán tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của tỷ giới, 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra không thê được. Nên 
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lây tâm của trí Nhât thiết trí mà quán tướng xa 
lia, chắng xa lìa của tỷ giới, hương giới, tỷ thức 
giới Và tỷ Xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra không thể được. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì có phương tiện thiện 
xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, thì nên lấy tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng thường, vô thường của 
thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
không thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí 
mà quán tướng lạc, khổ của thiệt ĐIỚI, VỊ ĐIỚI, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra không thê được. Nên lấy 
tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng ngã, vô 
ngã của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
không thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí 
mà quán tướng tịnh, bất tịnh của thiệt ĐIỚI, VỊ 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
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_ thiệt xúc làm duyên sinh ra không thể được. 
Nên lẫy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng 
không, bất không của thiệt giới, vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra không thể được. Nên lẫy tâm 
của trí Nhất thiết trí mà quán tướng vô tướng, 
hữu tướng của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra không thê được. Nên lấy tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
không thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí 
mà quán tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của thiệt 
giới, VỊ ØIỚI, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra không thể 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán 
tướng xa lìa, chắng xa lìa của thiệt gIới, VỊ ĐIỚI, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra không thể được. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì có phương tiện thiện 
xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi 
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hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, thì nên lây tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng thường, vô thường của 
thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
không thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí 
mà quán tướng lạc, khổ của thân giới, xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra không thê được. Nên lấy 
tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng ngã, vô 
ngã của thân giới, xúc giới, thần thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra không thê được. Nên lây tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng tịnh, bất tịnh của thân 
giới, Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không thể 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán 
tướng không, bất không của thân giới, xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra không thê được. Nên lấy 
tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng vô 
tướng, hữu tướng của thân giới, xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
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_ làm duyên sinh ra không thể được. Nên lây 
tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của thân giới, xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm 
của trí Nhất thiết trí mà quán tướng tịch tĩnh, 
chăng tịch tĩnh của thân giới, xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thần xúc làm 
duyên sinh ra không thể được. Nên lấy tâm của 
trí Nhất thiết trí mà quán tướng xa lìa, chăng xa 
lia của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
không thê được. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì có phương tiện thiện 
xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, thì nên lây tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng thường, vô thường của ý 
giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra không thể được. Nên 
lây tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng lạc, 
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khô của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc 

cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không 
thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí mà 
quán tướng ngã, vô ngã của ý giới, pháp giới, Ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra không thể được. Nên lây tâm của 
trí Nhất thiết trí mà quán tướng tịnh, bất tịnh của 
ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không thể được. 
Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng 
không, bất không của ý giới, pháp giới, ý thức 
giới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra không thê được. Nên lây tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng vô tướng, hữu tướng của 
ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không thể được. 
Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng 
vô nguyện, hữu nguyện của ý giới, pháp giới, Ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra không thể được. Nên lây tâm của 
trí Nhất thiết trí mà quán tướng tịch tĩnh, chắng 
tịch tĩnh của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
không thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí 
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__ mà quán tướng xa lìa, chăng xa lìa của ý giới, 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra không thê được. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì có phương tiện thiện 
xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, thì nên lấy tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng thường, vô thường của địa 
giới không thể được; quán tướng thường, vô 
thường của thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
không thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí 
mà quán tướng lạc, khô của địa giới không thể 
được; quán tướng lạc, khổ của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới không thể được. Nên lấy tâm của 
trí Nhất thiết trí mà quán tướng ngã, vô ngã của 
địa giới không thể được; quán tướng ngã, vô ngã 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới không thể 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán 
tướng tịnh, bất tịnh của địa giới không thể được; 
quán tướng tịnh, bất tịnh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới không thể được. Nên lấy tâm của 
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trí Nhât thiết trí mà quán tướng không, bât _ 
không của địa giới không thể được; quán tướng 
không, bất không của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới không thể được. Nên lấy tâm của trí 
Nhất thiết trí mà quán tướng vô tướng, hữu tướng 
của địa giới không thể được; quán tướng vô 
tướng, hữu tướng của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới không thể được. Nên lấy tâm của trí 
Nhất thiết trí mà quán tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của địa giới không thể được; quán tướng 
vô nguyện, hữu nguyện của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới không thể được. Nên lấy tâm của 
trí Nhất thiết trí mà quán tướng tịch tĩnh, chăng 
tịch tĩnh của địa giới không thê được; quán tướng 
tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới không thể được. Nên lấy tâm của 
trí Nhất thiết trí mà quán tướng xa lia, chăng xa 
la của địa giới không thể được; quán tướng xa 
la, chắng xa lìa của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới không thê được. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì có phương tiện thiện 
xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi 
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hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, thì nên lây tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng thường, vô thường của 
Thánh đế khổ không thể được; quán tướng 
thường, vô thường của Thánh để tập, diệt, đạo 
không thê được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí 
mà quán tướng lạc, khổ của Thánh đề khổ không 
thể được; quán tướng lạc, khổ của Thánh để tập. 
diệt, đạo không thể được. Nên lây tâm của trí 
Nhất thiết trí mà quán tướng ngã, vô ngã của 
Thánh để khổ không thể được; quán tướng ngã, 
vô ngã của Thánh đề tập. diệt, đạo không thể 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán 
tướng tịnh, bất tịnh của Thánh đề khổ không thê 
được; quán tướng tịnh, bất tịnh của Thánh đề tập. 
diệt, đạo không thể được. Nên lây tâm của trí 
Nhất thiết trí mà quán tướng không, bất không 
của Thánh đế khổ không thể được; quán tướng 
không, bất không của Thánh đề tập. diệt, đạo 
không thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí 
mà quán tướng vô tướng, hữu tướng của Thánh 
đế khô không thể được; quán tướng vô tướng, 
hữu tướng của Thánh đề tập. diệt, đạo không thê 
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được. Nên lây tâm của trí Nhật thiết trí mà 
quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của Thánh đề 
khô không thê được; quán tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của Thánh đề tập. diệt, đạo không thể 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán 
tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của Thánh đề khổ 
không thê được; quán tướng tịch tĩnh, chắng tịch 
tĩnh của Thánh để tập, diệt, đạo không thê được. 
Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng 
xa lìa, chăng xa lìa của Thánh để khô không thê 
được; quán tướng xa lìa, chắng xa lìa của Thánh 
để tập, diệt, đạo không thê được. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì có phương tiện thiện 
xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, thì nên lấy tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng thường, vô thường của vô 
minh không thể được; quán tướng thường, vô 
thường của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não 
không thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí 
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__ mà quán tướng lạc, khổ của vô minh không thê 
được; quán tướng lạc, khổ của hành cho đến lão 
tử, sầu bi khỗ ưu não không thể được. Nên lây 
tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng ngã, vô 
ngã của vô minh không thể được; quán tướng 
ngã, vô ngã của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ 
ưu não không thê được. Nên lấy tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng tịnh, bất tịnh của vô minh 
không thể được; quán tướng tịnh, bất tịnh của 
hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não không thể 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán 
tướng không, bât không của vô minh không thê 
được; quán tướng không, bất không của hành cho 
đến lão tử, sâu bi khổ ưu não không thê được. 
Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng 
vô tướng, hữu tướng của vô minh không thể 
được; quán tướng vô tướng, hữu tướng của hành 
cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não không thê 
được. Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí mà quán 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của vô minh 
không thể được; quán tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu 
não không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh 
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của vô minh không thê được; quán tướng tịch - 
nh, chắng tịch tĩnh của hành cho đến lão tử, sâu 
bi khỗ ưu não không thê được. Nên lây tâm của 
trí Nhất thiết trí mà quán tướng xa lìa, chăng xa 
lia của vô minh không thể được; quán tướng xa 
lia, chắng xa lìa của hành cho đến lão tử, sầu bi 
khô ưu não không thê được. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì có phương tiện thiện 
xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, thì nên lây tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng thường, vô thường của 
bốn Tĩnh lự không thể được; quản tướng thường, 
vô thường của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
không thê được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí 
mà quán tướng lạc, khô của bốn Tĩnh lự không 
thể được; quán tướng lạc, khổ của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc không thể được. Nên lây tâm của 
trí Nhất thiết trí mà quán tướng ngã, vô ngã của 
bốn Tĩnh lự không thể được; quán tướng ngã, vô 
ngã của bôn Vô lượng, bốn Định vô sắc không 
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thế được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí mà 
quán tướng tịnh, bất tịnh của bốn Tĩnh lự không 
thể được; quán tướng tịnh, bất tịnh của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc không thể được. Nên lây 
tâm của trí Nhất thiết trí mà quán tướng không, 
bất không của bốn Tĩnh lự không thể được; quán 
tướng không, bất không của bôn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc không thể được. Nên lây tâm của trí 
Nhất thiết trí mà quán tướng vô tướng, hữu tướng 
của bốn Tĩnh lự không thê được; quán tướng vô 
tướng, hữu tướng của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc không thể được. Nên lấy tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của bốn Tĩnh lự không thê được; quán tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của bốn Vô lượng, bỗn Định 
vô sắc không thê được. Nên lây tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh 
của bốn Tĩnh lự không thể được; quán tướng tịch 
nh, chắng tịch tĩnh của bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc không thê được. Nên lây tâm của trí Nhất 
thiết trí mà quán tướng xa lìa, chăng xa lìa của 
bốn Tĩnh lự không thê được; quán tướng xa lìa, 
chẳng xa lìa của bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
không thể được. 
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Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì có phương tiện 
thiện xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa như thế, thì tâm vị ây không còn kinh khiếp, 
hãi hùng, sợ sệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 43 


Phẩm 11: THÍ DỤ (2) 


Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, nên lây tâm của trí Nhất thiết 
trí quán tướng thường, vô thường của bốn Niệm 
trụ không thể được; quán tướng thường, vô 
thường của bôn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, tám chỉ Thánh 
đạo không thể được. Nên lây tâm của trí Nhất 
thiết trí quán tướng lạc, khổ của bốn Niệm trụ 
không thê được; quán tướng lạc, khổ của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo không 
thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí quán 
tướng ngã, vô ngã của bốn Niệm trụ không thê 
được; quán tướng ngã, vô ngã của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo không thể được. 
Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng tịnh, 
bất tịnh của bốn Niệm trụ không thê được; quán 
tướng tịnh, bất tịnh của bốn Chánh đoạn cho đến 
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tám chi Thánh đạo không thể được. Nên lây _ 
tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng không, bất 
không của bốn Niệm trụ không thể được; quán 
tướng không, bất không của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo không thê được. Nên lây 
tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng vô tướng, 
hữu tướng của bốn Niệm trụ không thể được; 
quán tướng vô tướng, hữu tướng của bốn Chánh 
đoạn cho đến tám chi Thánh đạo không thể được. 
Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của bôn Niệm trụ không thể 
được; quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
không thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí 
quán tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của bốn 
Niệm trụ xứ không thê được; quán tướng tịch 
tĩnh, chắng tịch tĩnh của bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo không thể được. Nên lây tâm 
của trí Nhất thiết trí quán tướng xa lìa, chăng xa 
lia của bốn Niệm trụ không thể được; quán tướng 
xa lìa, chăng xa lìa của bôn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo không thể được. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì có phương tiện thiện 
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__ xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như vậy, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, nên lây tâm của trí Nhất thiết 
trí quán tướng thường, vô thường của pháp môn 
giải thoát Không không thể được; quán tướng 
thường, vô thường của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện không thể được. Nên lây tâm 
của trí Nhất thiết trí quán tướng lạc, khố của 
pháp môn giải thoát Không không thể được; 
quán tướng lạc, khô của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện không thê được. Nên lây tâm 
của trí Nhất thiết trí quán tướng ngã, vô ngã của 
pháp môn giải thoát Không không thể được; 
quán tướng ngã, vô ngã của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện không thể được. Nên lấy 
tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng tịnh, bất tịnh 
của pháp môn giải thoát Không không thể được; 
quán tướng tịnh, bất tịnh của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện không thể được. Nên lây 
tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng không, bất 
không của pháp môn giải thoát Không không thê 
được; quán tướng không, bất không của pháp 
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môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không _ 
thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí quán 
tướng vô tướng, hữu tướng của pháp môn giải 
thoát Không không thể được; quán tướng vô 
tướng, hữu tướng của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện không thê được. Nên lẫy tâm 
của trí Nhất thiết trí quán tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của pháp môn giải thoát Không không 
thể được; quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không 
thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí quán 
tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của pháp môn 
giải thoát Không không thể được; quán tướng 
tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện không thể được. Nên lấy 
tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng xa lìa, chắng 
xa lìa của pháp môn giải thoát Không không thể 
được; quán tướng xa lìa, chăng xa lìa của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không thể 
được. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì có phương tiện thiện 
xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như vậy, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi 
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Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, nên lây tâm của trí Nhất thiết 
trí quán tướng thường, vô thường của Bồ thí ba- 
la-mật-đa không thê được; quán tướng thường, 
vô thường của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không thể được. Nên 
lây tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng lạc, khổ 
của Bồ thí ba-la-mật-đa không thể được; quán 
tướng lạc, khổ của Tịnh giới, An nhãn, Tĩnh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không thể được. 
Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng ngã, 
vô ngã của Bồ thí ba-la-mật-đa không thể được; 
quán tướng ngã, vô ngã của Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không 
thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí quán 
tướng tịnh, bất tịnh của Bồ thí ba-la-mật-đa 
không thể được; quán tướng tịnh, bất tịnh của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không thể được. Nên lây tâm của trí 
Nhất thiết trí quán tướng không, bất không của 
Bồ thí ba-la-mật-đa không thể được; quán tướng 
không, bất không của Tịnh giới, An nhãn, Tinh 
tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không thê 
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được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí quán 
tướng vô tướng, hữu tướng của Bồ thí ba-la-mật- 
đa không thể được; quán tướng vô tướng, hữu 
tướng của Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không thể được. Nên lây 
tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng vô nguyện, 
hữu nguyện của Bồ thí ba-la-mật-đa không thể 
được; quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không thể được. Nên lây tâm của trí 
Nhất thiết trí quán tướng tịch tính, chắng tịch 
tĩnh của Bố thí ba-la-mật-đa không thể được; 
quán tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa không thê được. Nên lấy tâm của trí Nhất 
thiết trí quán tướng xa lìa, chắng xa lìa của Bồ thí 
ba-la-mật-đa không thể được; quán tướng xa lìa, 
chắng xa lìa của Tịnh giới, An nhãn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không thể được. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì có phương tiện thiện 
xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như vậy, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 
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—— Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên lây tâm của trí Nhất 
thiết trí quán tướng thường, vô thường của năm 
loại mắt không thê được; quán tướng thường, vô 
thường của sáu phép thân thông không thê được. 
Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng lạc, 
khổ của năm loại mắt không thể được; quán 
tướng lạc, khổ của sáu phép thần thông không 
thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí quán 
tướng ngã, vô ngã của năm loại mắt không thể 
được; quán tướng ngã, vô ngã của sáu phép thân 
thông không thê được. Nên lây tâm của trí Nhất 
thiết trí quán tướng tịnh, bất tịnh của năm loại 
mắt không thể được; quán tướng tịnh, bất tịnh 
của sáu phép thần thông không thê được. Nên lấy 
tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng không, bất 
không của năm loại mắt không thê được; quán 
tướng không, bất không của sáu phép thân thông 
không thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí 
quán tướng vô tướng, hữu tướng của năm loại 
mắt không thể được; quán tướng vô tướng, hữu 
tướng của sáu phép thân thông không thể được. 
Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của năm loại mắt không thể 
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được; quán tướng vô nguyện, hữu nguyện của 
sáu phép thần thông không thể được. Nên lấy 
tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh của năm loại mắt không thê được; 
quán tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của sáu 
phép thân thông không thê được. Nên lấy tâm 
của trí Nhất thiết trí quán tướng xa lìa, chăng xa 
lia của năm loại mắt không thê được; quán tướng 
xa lìa, chăng xa lìa của sáu phép thần thông 
không thê được. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì có phương tiện thiện 
xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như vậy, thì tâm vị ây không còn kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, nên lây tâm của trí Nhất thiết 
trí quán tướng thường, vô thường nơi mười lực 
của Phật không thể được; quán tướng thường, vô 
thường của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng không thể được. Nên 
lây tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng lạc, khổ 
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nơi mười lực của Phật không thê được; quán 
tướng lạc, khổ của bốn điều không sợ cho đến trí 
Nhất thiết tướng không thể được. Nên lấy tâm 
của trí Nhất thiết trí quán tướng ngã, vô ngã nơi 
mười lực của Phật không thể được; quán tướng 
ngã, vô ngã của bốn điều không sợ cho đến trí 
Nhất thiết tướng không thể được. Nên lấy tâm 
của trí Nhất thiết trí quán tướng tịnh, bất tịnh nơi 
mười lực của Phật không thể được; quán tướng 
tịnh, bất tịnh của bốn điều không sợ cho đến trí 
Nhất thiết tướng không thể được. Nên lấy tâm 
của trí Nhất thiết trí quán tướng không, bất 
không nơi mười lực của Phật không thể được; 
quán tướng không, bất không của bốn điều không 
sợ cho đến trí Nhất thiết tướng không thể được. 
Nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí quán tướng vô 
tướng, hữu tướng nơi mười lực của Phật không 
thể được; quán tướng vô tướng, hữu tướng của 
bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng 
không thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí 
quán tướng vô nguyện, hữu nguyện nơi mười lực 
của Phật không thê được; quán tướng vô nguyện, 
hữu nguyện của bốn điều không sợ cho đến trí 
Nhất thiết tướng không thể được. Nên lấy tâm 
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của trí Nhât thiết trí quán tướng tịch tĩnh, - 
chắng tịch tĩnh nơi mười lực của Phật không thể 
được; quán tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của 
bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng 
không thể được. Nên lây tâm của trí Nhất thiết trí 
quán tướng xa lìa, chăng xa lìa nơi mười lực của 
Phật không thê được; quán tướng xa lìa, chắng xa 
lia của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết 
tướng không thể được. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì có phương tiện thiện 
xảo nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như vậy, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi khởi 
lên sự quán chiếu đó, lại khởi lên ý nghĩ thế này: 
“Ta nên lấy vô sở đắc làm phương tiện, vì các 
loài hữu tình mà nói về tướng thường, vô thường 
của các pháp không thể được; tướng lạc, khổ; 
tướng nøã, vô ngã; tướng tịnh, bất tịnh; tướng 
không, bất không; tướng vô tướng, hữu tướng: 
tướng vô nguyện, hữu nguyện; tướng tịch tĩnh, 
chăng tịch tĩnh; tướng xa lìa, chăng xa lia đều 
không thể được.” Này Thiện Hiện, đó là Đại Bỏ- 
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_ tất khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không 
đăm trước Bồ thí ba-la-mật-đa. Như vậy là Đại 
Bôỏ-tát, do Bồ thí ba-la-mật-đa có phương tiện 
thiện xảo này, nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như vậy, thì tâm vị ây không còn kinh 
khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, thì chăng nên lây tâm của 
Thanh văn, Độc giác quán tướng thường, vô 
thường của các pháp không thê được; tướng lạc, 
khổ; tướng ngã, vô ngã; tướng tịnh, bất tịnh; 
tướng không, bất không: tướng vô tướng, hữu 
tướng; tướng vô nguyện, hữu nguyện; tướng tịch 
tĩnh, chắng tịch tĩnh; tướng xa lìa, chắng xa lìa 
đều không thể được. Vì lấy vô sở đắc làm 
phương tiện nên này Thiện Hiện, đó là Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không đăm 
trước Tịnh giới ba-la-mật-đa. Như vậy là Đại Bô- 
tát, do Tịnh giới ba-la-mật-đa có phương tiện 
thiện xảo này, nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như vậy, thì tâm vị ây không còn kinh 
khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa lây vô sở đắc làm phương tiện, 
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quán tướng thường, vô thường của các pháp 
không thê được; tướng lạc, khổ; tướng ngã, vô 
ngã; tướng tịnh, bất tịnh; tướng không, bất 
không; tướng vô tướng, hữu tướng; tướng vô 
nguyện, hữu nguyện; tướng tịch tĩnh, chăng tịch 
tĩnh; tướng xa lìa, chắng xa lìa đều không thể 
được, thì ở trong đó thường được an nhẫn vui vẻ. 
Thiện Hiện, đó là Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không đắm trước An nhẫn ba-la- 
mật-đa. Như vậy là Đại Bồ-tát, do An nhẫn ba- 
la-mật-đa có phương tiện thiện xảo này, nên nghe 
nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm 
vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 
Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nên lấy tâm của trí Nhất thiết trí 
quán tướng thường, vô thường của các pháp 
không thê được; tướng lạc, khổ; tướng ngã, vô 
ngã; tướng tịnh, bất tịnh; tướng không, bất 
không; tướng vô tướng, hữu tướng; tướng vô 
nguyện, hữu nguyện; tướng tịch tĩnh, chăng tịch 
tĩnh; tướng xa lìa, chắng xa lìa đều không thê 
được, tuy lấy vô sở đắc làm phương tiện, nhưng 
thường không bỏ ý niệm tương ưng với trí Nhất 
thiết trí. Thiện Hiện, đó là Đại Bồ-tát khi tu hành 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa không đắm trước Tinh 
tân ba-la-mật-đa. Như vậy là Đại Bồ-tát, do Tỉnh 
tân ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo này, 
nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như 
vậy, thì tâm vị ấy không còn kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa lây tâm của Thanh văn, Độc 
giác quán, quán tướng thường, vô thường của các 
pháp không thê được; tướng lạc, khổ; tướng ngã, 
vô ngã; tướng tịnh, bất tịnh; tướng không, bất 
không; tướng vô tướng, hữu tướng; tướng vô 
nguyện, hữu nguyện; tướng tịch tĩnh, chắng tịch 
tĩnh; tướng xa lìa, chăng xa lìa đêu không thể 
được. Vì lây vô sở đắc làm phương tiện nên ở 
trong chắng nên khởi tâm Thanh văn, Độc giác 
và các tâm bất thiện khác làm tán động. Thiện 
Hiện, đó là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa không đắm trước Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 
Như vậy là Đại Bô-tát, do Tĩnh lự ba-la-mật-đa 
có phương tiện thiện xảo này, nên nghe nói Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm vị ây 
không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa, khởi lên sự quản chiêu thê _ 
này: Sắc chắng phải là không, nên không là sắc, 
sắc tức là không, không tức là sắc; thọ, tưởng, 
hành, thức cũng lại như vậy. Nhãn xứ chắng phải 
là không, nên không là nhãn xứ, nhãn xứ tức là 
không, không tức là nhãn xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ cũng lại như vậy. Sắc xứ chẳng phải là 
không, nên không là sắc xứ, sắc xứ tức là không, 
không tức là sắc xứ; thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ cũng lại như vậy. Nhãn giới chăng phải là 
không, nên không là nhãn giới, nhãn giới tức là 
không, không tức là nhãn giới; sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra cũng lại như vậy. Nhĩ giới 
chăng phải là không, nên không là nhĩ giới, nhĩ 
giới tức là không, không tức là nhĩ giới; thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra cũng lại như vậy. Tỷ giới 
chăng phải là không, nên không là tỷ giới, tỷ giới 
tức là không, không tức là tỷ giới; hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra cũng lại như vậy. Thiệt giới chắng 
phải là không, nên không là thiệt giới, thiệt giới 
tức là không, không tức là thiệt giới; vị giới, thiệt 
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__ thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra cũng lại như vậy. Thân giới 
chăng phải là không, nên không là thân giới, thân 
giới tức là không, không tức là thân giới; xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra cũng lại như vậy. Ý 
giới chăng phải là không, nên không là ý giới, ý 
giới tức là không, không tức là ý giới; pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra cũng lại như vậy. Địa giới chắng 
phải là không, nên không là địa giới, địa giới tức 
là không, không tức là địa giới; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới cũng lại như vậy. Thánh để khổ 
chắng phải là không, nên không là Thánh đề khô, 
Thánh đề khổ tức là không, không tức là Thánh 
để khổ; Thánh đề tập, diệt, đạo cũng lại như vậy. 
Vô minh chăng phải là không, nên không là vô 
minh, vô minh tức là không, không tức là vô 
minh; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não cũng lại 
như vậy. Bốn Tĩnh lự chăng phải là không, nên 
không là bốn Tĩnh lự, bốn Tĩnh lự tức là không, 
không tức là bốn Tĩnh lự; bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc cũng lại như vậy. Bốn Niệm trụ 
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chăng phải là không, nên không là bốn Niệm _- 
trụ, bỗn Niệm trụ tức là không, không tức là bốn 
Niệm trụ; bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chị Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo cũng lại như vậy. Pháp môn giải thoát Không 
chăng phải là không, nên không là pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Không tức là 
không, không tức là pháp môn giải thoát Không: 
pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện cũng 
lại như vậy. Bồ thí ba-la-mật-đa chắng phải là 
không, nên không là Bồ thí ba-la-mật-đa, Bồ thí 
ba-la-mật-đa tức là không, không tức là Bồ thí 
ba-la-mật-đa; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng lại như vậy. Năm 
loại mắt chăng phải là không, nên không là năm 
loại mắt, năm loại mắt tức là không, không tức là 
năm loại mắt; sáu phép thân thông cũng lại như 
vậy. Mười lực của Phật chăng phải là không, nên 
không là mười lực của Phật, mười lực của Phật 
tức là không, không tức là mười lực của Phật; 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng cũng lại như vậy. 
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—— Thiện Hiện, đó là Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không đăm trước Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Như vậy là Đại Bô-tát, do Bát-nhã 
ba-la-mật-đa có phương tiện thiện xảo này, nên 
nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, 
thì tâm của vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, 
SỢ SỆT. 

Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của 
các thiện hữu, nên nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa như vậy thì tâm của vị ây không còn kinh 
khiếp, hãi hùng, sợ sệt? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Bậc thiện hữu của các Đại Bồ-tát, nếu là 
người có khả năng lây vô sở đặc làm phương 
tiện, nói tướng thường, vô thường của sắc; tướng 
thường, vô thường của thọ, tưởng, hành, thức 
không thê được. Nói cái tướng lạc, khổ của sắc, 
tướng lạc, khổ của thọ, tưởng, hành, thức; tướng 
ngã, vô ngã của sắc, tướng ngã, vô ngã của thọ, 
tưởng, hành, thức; tướng tịnh, bất tịnh của sắc, 
tướng tịnh, bất tịnh của thọ, tưởng, hành, thức; 
tướng không, bất không của sắc, tướng không, 
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bất không của thọ, tưởng, hành, thức; tướng vô 
tướng, hữu tướng của sắc, tướng vô tướng, hữu 
tướng của thọ, tưởng, hành, thức; tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của sắc, tướng vô nguyện, 
hữu nguyện của thọ, tưởng, hành, thức; tướng 
tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của sắc, tướng tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức; tướng 
xa lìa, chăng xa lìa của sắc, tướng xa lìa, chắng 
xa lìa của thọ, tưởng, hành, thức đều không thể 
được và khuyên theo phép này mà siêng tu thiện 
căn, không khiến hướng đến Thanh văn, Độc 
giác, mà chỉ khiên chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì 
này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại 
Bồ-tát. Nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này, nghe 
nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm 
của vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 
Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các 
Đại Bô-tát, nếu là người có khả năng lẫy vô sở 
đặc làm phương tiện, nói tướng thường, vô 
thường của nhãn xứ không thể được; nói tướng 
thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
không thể được. Nói tướng lạc, khổ của nhãn xứ, 
tướng lạc, khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; 
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ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; tướng tịnh, bất 
tịnh của nhãn xứ, tướng tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ; tướng không, bất không của 
nhãn xứ, tướng không, bất không của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thần, ý xứ; tướng vô tướng, hữu tướng của 
nhãn xứ, tướng vô tướng, hữu tướng của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ; tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của nhãn xứ, tướng vô nguyện, hữu nguyện của 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; tướng tịch tĩnh, chắng 
tịch tính của nhãn xứ, tướng tịch tĩnh, chắng tịch 
tính của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; tướng xa la, 
chắng xa lìa của nhãn xứ, tướng xa lìa, chăng xa 
lia của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đều không thê 
được và khuyên theo phép này mà siêng tu thiện 
căn, chắng khiến hướng đến Thanh văn, Độc 
giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì 
này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại 
Bồ-tát. Nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu nảy, nghe 
nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm 
của vị ây không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 
Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các 
Đại Bô-tát, nếu là người có khả năng lẫy vô sở 
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đắc làm phương tiện, nói tướng thường, vô 

thường của sắc xứ không thể được; nói tướng 
thường, vô thường của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ không thể được. Nói tướng lạc, khô của 
sắc xứ, tướng lạc, khổ của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ; tướng ngã, vô ngã của sắc xứ, tướng 
ngã, vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; 
tướng tịnh, bất tịnh của sắc xứ, tướng tịnh, bất 
tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; tướng 
không, bất không của sắc xứ, tướng không, bất 
không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; tướng 
vô tướng, hữu tướng của sắc xứ, tướng vô tướng, 
hữu tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của sắc xứ, tướng 
vô nguyện, hữu nguyện của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ; tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của 
sắc xứ, tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ; tướng xa lìa, chắng xa 
lia của sắc xứ, tướng xa lìa, chăng xa lia của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đều không thê 
được và khuyên theo phép này mà siêng tu thiện 
căn, chắng khiến hướng đến Thanh văn, Độc 
giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì 
này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại 
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__ Bô-tát. Nếu Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này, 
nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, 
thì tâm của vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, 
SỢ SỆT. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các 
Đại Bô-tát, nếu là người có khả năng lây vô sở 
đắc làm phương tiện, nói tướng thường, vô 
thường của nhãn giới không thê được; nói tướng 
thường, vô thường của sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra không thể được. Nói tướng lạc, khô của 
nhãn giới, tướng lạc, khổ của sắc ø1ớ1, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra; tướng ngã, vô ngã của nhãn giới, 
tướng ngã, vô ngã của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra; tướng tịnh, bất tịnh của nhãn ØIỚI, tướng 
tịnh, bất tịnh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; 
tướng không, bất không của nhãn giới, tướng 
không, bất không của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra; tướng vô tướng, hữu tướng của nhãn 
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giới, tướng vô tướng, hữu tướng của sắc giới, ˆ 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra; tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của nhãn giới, tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; 
tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của nhãn giới, 
tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra; tướng xa lìa, chắng xa lìa của 
nhãn giới, tướng xa lìa, chắng xa lìa của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra đều không thể được và 
khuyên theo phép này mà siêng tu thiện căn, 
chăng khiến hướng đến Thanh văn, Độc giác, mà 
chỉ khiến chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì này 
Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ- 
tát. Nếu Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu nảy, nghe 
nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm 
của vị ây không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các 
Đại Bô-tát, nếu là người có khả năng lây vô sở 
đắc làm phương tiện, nói tướng thường, vô 
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__ thường của nhĩ giới không thê được; nói tướng 
thường, vô thường của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra không thể được. Nói tướng lạc, khổ của 
nhĩ giới, tướng lạc, khổ của thanh ø1ớI, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra; tướng ngã, vô ngã của nhĩ giới, 
tướng ngã, vô ngã của thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra; tướng tịnh, bất tịnh của nhĩ ØIỚI, tướng 
tịnh, bất tịnh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra; 
tướng không, bất không của nhĩ giới, tướng 
không, bất không của thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra; tướng vô tướng, hữu tướng của nhĩ giới, 
tướng vô tướng, hữu tướng của thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra; tướng vô nguyện, hữu nguyện của 
nhĩ giới, tướng vô nguyện, hữu nguyện của thanh 
g1ới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra; tướng tịch tĩnh, chắng 
tịch tĩnh của nhĩ giới, tướng tịch tĩnh, chắng tịch 
tính của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
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các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra; tướng xa 
lia, chăng xa lìa của nhĩ giới, tướng xa lìa, chắng 
xa lìa của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đều 
không thể được và khuyên theo phép này mà 
siêng tu thiện căn, chắng khiến hướng đến Thanh 
văn, Độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí Nhất 
thiết trí, thì này Thiện Hiện, đó chính là thiện 
hữu của Đại Bô-tát. Nêu Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện 
hữu này, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như vậy, thì tâm của vị ấy không còn kinh khiếp, 
hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các 
Đại Bô-tát, nếu là người có khả năng lây vô sở 
đắc làm phương tiện, nói tướng thường, vô 
thường của tỷ giới không thể được; nói tướng 
thường, vô thường của hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra không thê được. Nói tướng lạc, khổ của tỷ 
giới, tướng lạc, khô của hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra; tướng ngã, vô ngã của tỷ gl1ới, tướng ngã, vô 
ngã của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
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_ các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra; tướng 
tịnh, bất tịnh của tỷ giới, tướng tịnh, bất tịnh của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra; tướng không, bất 
không của tỷ giới, tướng không, bât không của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra; tướng vô tướng, hữu 
tướng của tỷ giới, tướng vô tướng, hữu tướng của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra; tướng vô nguyện, 
hữu nguyện của tỷ giới, tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra; tướng 
tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của tỷ giới, tướng tịch 
tĩnh, chăng tịch tĩnh của hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra; tướng xa lìa, chăng xa lìa của tỷ giới, tướng 
xa lìa, chắng xa lìa của hương giới, tỷ thức giới 
và tý xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh 
ra đêu không thể được và khuyên theo phép này 
mà siêng tu thiện căn, chăng khiến hướng, đến 
Thanh văn, Độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí 
Nhất thiết trí, thì này Thiện Hiện, đó chính là 
thiện hữu của Đại Bô-tát. Nếu Đại Bồ-tát khi tu 
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hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của 
thiện hữu này, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa như vậy, thì tâm của vị ấy không còn kinh 
khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các 
Đại Bô-tát, nếu là người có khả năng lây vô sở 
đắc làm phương tiện, nói tướng thường, vô 
thường của thiệt giới không thê được; nói tướng 
thường, vô thường của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra không thể được. Nói tướng lạc, khổ của 
thiệt giới, tướng lạc, khổ của vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra; tướng ngã, vô ngã của thiệt giới, 
tướng ngã, vô ngã của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra; tướng tịnh, bất tịnh của thiệt ØIỚI, tướng 
tịnh, bất tịnh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra; 
tướng không, bất không của thiệt giới, tướng 
không, bất không của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra; tướng vô tướng, hữu tướng của thiệt giới, 
tướng vô tướng, hữu tướng của vị giới, thiệt thức 
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_ giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra; tướng vô nguyện, hữu nguyện của 
thiệt giới, tướng vô nguyện, hữu nguyện của vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra; tướng tịch tính, 
chắng tịch tính của thiệt giới, tướng tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra; 
tướng xa lìa, chăng xa lìa của thiệt giới, tướng xa 
la, chăng xa lìa của vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra đều không thê được và khuyên theo phép 
này mà siêng tu thiện căn, chăng khiến hướng 
đến Thanh văn, Độc giác, mà chỉ khiến chứng 
đặc trí Nhất thiết trí, thì này Thiện Hiện, đó 
chính là thiện hữu của Đại Bồ-tát. Nếu Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ 
trợ của thiện hữu này, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm của vị ây không 
còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các 
Đại Bô-tát, nếu là người có khả năng lẫy vô sở 
đắc làm phương tiện, nói tướng thường, vô 
thường của thân giới không thể được; nói tướng 
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thường, vô thường của xúc giới, thân thức giới 

và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra không thể được. Nói tướng lạc, khổ của 
thân giới, tướng lạc, khổ của xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra; tướng ngã, vô ngã của thân giới, 
tướng ngã, vô ngã của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra; tướng tịnh, bất tịnh của thân ØIỚI, tướng 
tịnh, bất tịnh của xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thần xúc làm duyên sinh ra; 
tướng không, bất không của thân giới, tướng 
không, bất không của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra; tướng vô tướng, hữu tướng của thân giới, 
tướng vô tướng, hữu tướng của xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra; tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của thân giới, tướng vô nguyện, hữu nguyện của 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra; tướng tịch tĩnh, 
chắng tịch tính của thân giới, tướng tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
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— sinh ra; tướng xa la, chắng xa lia của thân 
giới, tướng xa lìa, chắng xa lìa của xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thần xúc 
làm duyên sinh ra đều không thê được và khuyên 
theo phép này mà siêng tu thiện căn, chăng khiến 
hướng đến Thanh văn, Độc giác, mà chỉ khiến 
chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì này Thiện Hiện, 
đó chính là thiện hữu của Đại Bỏ-tát. Nêu Đại 
Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự 
hỗ trợ của thiện hữu này, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm của vị ây không 
còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các 
Đại Bô-tát, nếu là người có khả năng lây vô sở 
đắc làm phương tiện, nói tướng thường, vô 
thường của ý giới không thể được; nói tướng 
thường, vô thường của pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
không thê được. Nói tướng lạc, khổ của ý ĐIỚI, 
tướng lạc, khố của pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra; 
tướng ngã, vô ngã của ý gl1ới, tướng ngã, vô ngã 
của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra; tướng tịnh, bất tịnh 
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của ý giới, tướng tịnh, bất tịnh của pháp giới,ý - 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra; tướng không, bất không của ý 
giới, tướng không, bất không của pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra; tướng vô tướng, hữu tướng của ý 
giới, tướng vô tướng, hữu tướng của pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra; tướng vô nguyện, hữu nguyện của 
ý giới, tướng vô nguyện, hữu nguyện của pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra; tướng tịch tĩnh, chắng tịch 
tĩnh của ý giới, tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh 
của pháp giới, ý thức giới và Ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra; tướng xa lìa, chắng 
xa lìa của ý giới, tướng xa lìa, chắng xa lìa của 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra đều không thê được và 
khuyên theo phép này mà siêng tu thiện căn, 
chăng khiến hướng đến Thanh văn, Độc giác, mà 
chỉ khiến chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì này 
Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bô-tát. 
Nếu Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
được sự hỗ trợ của thiện hữu này, nghe nói Bát- 
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_ nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, mà tâm của 
vị ấy chăng kinh khiếp, chắng hãi hùng, chăng sợ 
sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các 
Đại Bô-tát, nếu là người có khả năng lây vô sở 
đặc làm phương tiện, tướng thường, vô thường 
của địa giới, tướng thường, vô thường của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới không thể được. 
Nói tướng lạc, khô của địa giới, tướng lạc, khô 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới; tướng 
ngã, vô ngã của địa giới, tướng ngã, vô ngã của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới; tướng tịnh, 
bất tịnh của địa giới, tướng tịnh, bất tịnh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới; tướng không, 
bất không của địa giới, tướng không, bất không 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới; tướng vô 
tướng, hữu tướng của địa giới, tướng vô tướng, 
hữu tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức 
Ø1ớI; tướng vô nguyện, hữu nguyện của địa giới, 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới; tướng tịch tĩnh, chăng 
tịch tĩnh của địa giới, tướng tịch tĩnh, chắng tịch 
tnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới; 
tướng xa lìa, chăng xa lìa của địa giới, tướng xa 
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lia, chắng xa lìa của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới không thể được và khuyên theo phép 
này mà siêng tu thiện căn, chăng khiến hướng 
đến Thanh văn, Độc giác, mà chỉ khiến chứng 
đặc trí Nhất thiết trí, thì này Thiện Hiện, đó 
chính là thiện hữu của Đại Bồ-tát. Nếu Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ 
trợ của thiện hữu này, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm của vị ây không 
còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các 
Đại Bô-tát, nếu là người có khả năng lây vô sở 
đắc làm phương tiện, nói tướng thường, vô 
thường của Thánh để khổ, tướng thường, vô 
thường của Thánh đề tập. diệt, đạo không thể 
được. Nói tướng lạc, khổ của Thánh để khổ, 
tướng lạc, khổ của Thánh đề tập. diệt, đạo; tướng 
ngã, vô ngã của Thánh đề khổ, tướng ngã, vô ngã 
của Thánh để tập, diệt, đạo; tướng tịnh, bất tịnh 
của Thánh đề khô, tướng tịnh, bất tịnh của Thánh 
đề tập. diệt, đạo; tướng không, bất không của 
Thánh đế khổ, tướng không, bất không của 
Thánh đề tập. diệt, đạo; tướng vô tướng, hữu 
tướng của Thánh để khổ, tướng vô tướng, hữu 
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_ tướng của Thánh đề tập. diệt, đạo; tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của Thánh đề khổ, tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của Thánh đề tập. diệt, đạo; 
tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của Thánh để 
khổ, tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của Thánh 
đề tập. diệt, đạo; tướng xa lìa, chăng xa lia của 
Thánh đế khổ, tướng xa lìa, chắng xa lìa của 
Thánh để tập, diệt, đạo không thể được và 
khuyên theo phép này mà siêng tu thiện căn, 
chăng khiến hướng đến Thanh văn, Độc giác, mà 
chỉ khiến chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì này 
Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bô-tát. 
Nếu Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
được sự hỗ trợ của thiện hữu này, nghe nói Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm của vị 
ây không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các 
Đại Bô-tát, nếu là người có khả năng lây vô sở 
đắc làm phương tiện, nói tướng thường, vô 
thường của vô minh, tướng thường, vô thường 
của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khố ưu não không thê 
được. Nói tướng lạc, khổ của vô minh, tướng lạc, 
khổ của hành cho đến lão tử, sầu bi khỗ ưu não; 
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tướng ngã, vô ngã của vô minh, tướng ngã, vô 
ngã của hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não; 
tướng tịnh, bất tịnh của vô minh, tướng tịnh, bất 
tịnh của hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não; 
tướng không, bất không của vô minh, tướng 
không, bất không của hành cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não; tướng vô tướng, hữu tướng của vô 
minh, tướng vô tướng, hữu tướng của hành cho 
đến lão tử, sâu bi khổ ưu não; tướng vô nguyện, 
hữu nguyện của vô minh, tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu 
não; tướng tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh của vô minh, 
tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của hành cho đến 
lão tử, sâu bi khổ ưu não; tướng xa lìa, chăng xa 
lia của vô minh, tướng xa lìa, chắng xa lìa của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não không thê 
được và khuyên theo phép này mà siêng tu thiện 
căn, chăng khiến hướng đến Thanh văn, Độc 
giác, mà chỉ khiên chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì 
này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại 
Bồ-tát. Nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu nảy, nghe 
nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm 
của vị ây không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 44 


Phẩm 11: THÍ DỤ (3) 


Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các 
Đại Bô-tát, nếu là người có khả năng lây vô sở 
đắc làm phương tiện, tướng thường, vô thường 
của bốn Tĩnh lự không thể được; tướng thường, 
vô thường của bốn Vô lượng, bỗn Định vô sắc 
không thê được. Nói tướng lạc, khổ của bốn Tĩnh 
lự; tướng lạc, khô của bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc không thể được. Nói tướng ngã, vô ngã 
của bốn Tĩnh lự; tướng ngã, vô ngã của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc không thể được. Nói 
tướng tịnh, bất tịnh của bốn Tĩnh lự; tướng tịnh, 
bất tịnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
không thể được. Nói tướng không, bất không của 
bốn Tĩnh lự; tướng không, bất không của bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc không thể được. Nói 
tướng vô tướng, hữu tướng của bốn Tĩnh lự; 
tướng vô tướng, hữu tướng của bốn Vô lượng, 
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__ bôn Định vô sắc không thể được. Nói tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của bốn Tĩnh lự; tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của bốn Vô lượng, bỗn Định 
vô sắc không thể được. Nói tướng tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh của bốn Tĩnh lự; tướng tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc không thể được. Nói tướng xa lìa, chăng xa 
lia của bốn Tĩnh lự; tướng xa lìa, chắng xa lìa 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không thể 
được và khuyên theo phép này mà siêng tu thiện 
căn, chắng khiến hướng đến Thanh văn, Độc 
giác, chỉ khiên chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì 
này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại 
Bồ-tát. Nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này, nghe 
nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm 
của vị ây không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các 
Đại Bô-tát, nếu là người có khả năng lẫy vô sở 
đắc làm phương tiện, tướng thường, vô thường 
của bôn Niệm trụ không thể được; tướng thường, 
vô thường của bỗn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo không thê được. Nói tướng lạc, khổ 
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của bốn Niệm trụ; tướng lạc, khổ của bôn ˆ 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo không 
thể được. Nói tướng ngã, vô ngã của bốn Niệm 
trụ; tướng ngã, vô ngã của bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo không thể được. Nói 
tướng tịnh, bất tịnh của bốn Niệm trụ; tướng tịnh, 
bất tịnh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo không thê được. Nói tướng không, bất 
không của bốn Niệm trụ; tướng không, bất không 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
không thê được. Nói tướng vô tướng, hữu tướng 
của bôn Niệm trụ; tướng vô tướng, hữu tướng 
của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo 
không thể được. Nói tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của bốn Niệm trụ; tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo không thể được. Nói tướng tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh của bỗn Niệm trụ; tướng tịch tĩnh, 
chăng tịch tĩnh của bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo không thê được. Nói tướng xa lìa, 
chắng xa lìa của bốn Niệm trụ; tướng xa lìa, 
chắng xa lìa của bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo không thê được và khuyên theo phép 
này mà siêng tu thiện căn, chăng khiến hướng 


1714 BÁT-NHÃ - BỘ I 


đến Thanh văn, Độc giác, chỉ khiên chứng đắc 
trí Nhất thiết trí, thì này Thiện Hiện, đó chính là 
thiện hữu của Đại Bỗ-tát. Nêu Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của 
thiện hữu này, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa như vậy, thì tâm của vị ấy không còn kinh 
khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các 
Đại Bô-tát, nếu là người có khả năng lây vô sở 
đắc làm phương tiện, tướng thường, vô thường 
của pháp môn giải thoát Không; tướng thường, 
vô thường của pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ 
nguyện không thê được. Nói tướng lạc, khỗ của 
pháp môn giải thoát Không: tướng lạc, khổ của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không 
thể được. Nói tướng ngã, vô ngã của pháp môn 
giải thoát Không; tướng ngã, vô ngã của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không thê 
được. Nói tướng tịnh, bất tịnh của pháp môn giải 
thoát Không; tướng tịnh, bất tịnh của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không thê được. 
Nói tướng không, bất không của pháp môn giải 
thoát Không; tướng không, bất không của pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện không thê 
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được. Nói tướng vô tướng, hữu tướng của 
pháp môn giải thoát Không; tướng vô tướng, hữu 
tướng của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện không thể được. Nói tướng vô nguyện, 
hữu nguyện của pháp môn giải thoát Không; 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện không thê được. Nói 
tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của pháp môn 
giải thoát Không: tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh 
của pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện 
không thể được. Nói tướng xa lìa, chăng xa lìa 
của pháp môn giải thoát Không; tướng xa la, 
chắng xa lìa của pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện không thê được và khuyên theo phép 
này mà siêng tu thiện căn, chăng khiến hướng 
đến Thanh văn, Độc giác, chỉ khiến chứng đắc trí 
Nhất thiết trí, thì này Thiện Hiện, đó chính là 
thiện hữu của Đại Bô-tát. Nêu Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của 
thiện hữu này, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa như vậy, thì tâm của vị ấy không còn kinh 
khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các 
Đại Bô-tát, nếu là người có khả năng lây vô sở 
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__ đặc làm phương tiện, tướng thường, vô thường 
của Bồ thí ba-la-mật-đa; tướng thường, vô 
thường của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không thể được. Nói 
tướng lạc, khổ của Bồ thí ba-la-mật-đa; tướng 
lạc, khổ của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không thể được. Nói 
tướng ngã, vô ngã của Bồ thí ba-la-mật-đa; tướng 
ngã, vô ngã của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tần, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không thể được. 
Nói tướng tịnh, bất tịnh của Bồ thí ba-la-mật-đa; 
tướng tịnh, bất tịnh của Tịnh giới, An nhãn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không thê 
được. Nói tướng không, bất không của Bồ thí ba- 
la-mật-đa; tướng không, bất không của Tịnh giới, 
An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không thê được. Nói tướng vô tướng, hữu tướng 
của Bồ thí ba-la-mật-đa xử không thể được; nói 
tướng vô tướng, hữu tướng của Tịnh giới, An 
nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không thể được. Nói tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của Bộ thí ba-lamật-đa; tướng vô 
nguyện, hữu nguyện của Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không 
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thê được. Nói tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh _ 
của Bồ thí ba-la-mật-đa; tướng tịch tĩnh, chắng 
tịch tĩnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không thể được. Nói 
tướng xa lìa, chắng xa lìa của Bồ thí ba-la-mật- 
đa; tướng xa lìa, chăng xa lìa của Tịnh giới, An 
nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không thể được và khuyên theo phép này mà 
siêng tu thiện căn, chắng khiến hướng đến Thanh 
văn, Độc giác, chỉ khiên chứng đắc trí Nhất thiết 
trí, thì này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của 
Đại Bô-tát. Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này, 
nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, 
thì tâm của vị ây không còn kinh khiếp, hãi hùng, 
SỢ SỆT. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các 
Đại Bô-tát, nếu là người có khả năng lây vô sở 
đắc làm phương tiện, tướng thường, vô thường 
của năm loại mắt; tướng thường, vô thường của 
sáu phép thân thông không thể được. Nói tướng 
lạc, khô của năm loại mắt; tướng lạc, khổ của sáu 
phép thân thông không thê được. Nói tướng ngã, 
vô ngã của năm loại mắt; tướng ngã, vô ngã của 
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_ sáu phép thân thông không thể được. Nói 
tướng tịnh, bất tịnh của năm loại mắt; tướng tịnh, 
bắt tịnh của sáu phép thân thông không thể được. 
Nói tướng không, bất không của năm loại mắt; 
tướng không, bất không của sáu phép thần thông 
không thê được. Nói tướng vô tướng, hữu tướng 
của năm loại mắt; tướng vô tướng, hữu tướng của 
sáu phép thân thông không thể được. Nói tướng 
vô nguyện, hữu nguyện của năm loại mắt; tướng 
vô nguyện, hữu nguyện của sảu phép thân thông 
không thể được. Nói tướng tịch tĩnh, chăng tịch 
tĩnh của năm loại mắt; tướng tịch tĩnh, chăng tịch 
tĩnh của sáu phép thần thông không thê được. 
Nói tướng xa lìa, chăng xa lìa của năm loại mắt; 
tướng xa lìa, chăng xa la của sáu phép thần 
thông không thể được và khuyên theo phép này 
mà siêng tu thiện căn, chăng khiến hướng đến 
Thanh văn, Độc giác, chỉ khiến chứng đắc trí 
Nhất thiết trí, thì này Thiện Hiện, đó chính là 
thiện hữu của Đại Bỗ-tát. Nêu Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của 
thiện hữu này, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa như vậy, thì tâm của vị ấy không còn kinh 
khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 
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Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các - 
Đại Bô-tát, nếu là người có khả năng lẫy vô sở 
đặc làm phương tiện, tướng thường, vô thường 
nơi mười lực của Phật; tướng thường, vô thường 
của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng không thể được. Nói tướng 
lạc, khỗ nơi mười lực của Phật; tướng lạc, khổ 
của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết 
tướng không thể được. Nói tướng ngã, vô ngã nơi 
mười lực của Phật; tướng ngã, vô ngã của bốn 
điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng không 
thể được. Nói tướng tịnh, bất tịnh nơi mười lực 
của Phật; tướng tịnh, bất tịnh của bốn điều không 
sợ cho đến trí Nhất thiết tướng không thể được. 
Nói tướng không, bất không nơi mười lực của 
Phật; tướng không, bất không của bốn điều 
không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng không thê 
được. Nói tướng vô tướng, hữu tướng nơi mười 
lực của Phật; tướng vô tướng, hữu tướng của bốn 
điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng không 
thể được. Nói tướng vô nguyện, hữu nguyện nơi 
mười lực của Phật; tướng vô nguyện, hữu nguyện 
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— của bôn điêu không sợ cho đến trí Nhất thiết 
tướng không thể được. Nói tướng tịch tĩnh, chăng 
tịch tĩnh nơi mười lực của Phật; tướng tịch tính, 
chăng tịch tĩnh của bỗn điều không sợ cho đến trí 
Nhất thiết tướng không thể được. Nói tướng xa 
la, chắng xa lia nơi mười lực của Phật; tướng xa 
lia, chắng xa lìa của bốn điều không sợ cho đến 
trí Nhất thiết tướng không thể được và khuyên 
theo phép này mà siêng tu thiện căn, chăng khiến 
hướng đến Thanh văn, Độc giác, chỉ khiến chứng 
đặc trí Nhất thiết trí, thì này Thiện Hiện, đó 
chính là thiện hữu của Đại Bồ-tát. Nếu Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ 
trợ của thiện hữu này, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm của vị ây không 
còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các 
Đại Bô-tát, nếu là người có khả năng lây vô sở 
đặc làm phương tiện, tuy nói tu pháp bốn Tĩnh 
lự, tu pháp bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc không 
thể được, mà khuyên theo phép này, siêng tu 
thiện căn, chắng khiến hướng đến Thanh văn, 
Độc giác, chỉ khiến chứng đắc trí Nhất thiết trí, 
thì này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại 
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Bồ-tát. Nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba- _ 
la-mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này, 
nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, 
thì tâm của vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, 
SỢ SỆT. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các 
Đại Bô-tát, nếu là người có khả năng lẫy vô sở 
đắc làm phương tiện, tuy nói tu pháp bốn Niệm 
trụ, tu pháp bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo không thê được, mà khuyên theo phép nảy, 
siêng tu thiện căn, chăng khiến hướng đến Thanh 
văn, Độc giác, chỉ khiến chứng đắc trí Nhất thiết 
trí, thì này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của 
Đại Bồ-tát. Nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu này, 
nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, 
thì tâm của vị ấy không còn kinh khiếp, hãi hùng, 
SỢ SỆT. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các 
Đại Bô-tát, nếu là người có khả năng lây vô sở 
đặc làm phương tiện, tuy nói tu pháp môn giải 
thoát Không, tu pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện không thể được, mà khuyên theo 
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_ phép nảy, siêng tu thiện căn, chăng khiến 
hướng đến Thanh văn, Độc giác, chỉ khiến chứng 
đặc trí Nhất thiết trí, thì này Thiện Hiện, đó 
chính là thiện hữu của Đại Bồ-tát. Nếu Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, được sự hỗ 
trợ của thiện hữu này, nghe nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm của vị ây không 
còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các 
Đại Bô-tát, nếu là người có khả năng lây vô sở 
đắc làm phương tiện, tuy nói tu pháp Bồ thí ba- 
la-mật-đa, tu pháp Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa không thê được, 
mà khuyên theo phép này, siêng tu thiện căn, 
chắng khiến hướng đến Thanh văn, Độc giác, chỉ 
khiến chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì này Thiện 
Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bô-tát. Nếu 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
được sự hỗ trợ của thiện hữu này, nghe nói Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm của vị 
ây không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các 
Đại Bô-tát, nếu là người có khả năng lây vô sở 
đắc làm phương tiện, tuy nói tu pháp năm loại 
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mắt, tu pháp sáu phép thân thông không thể _ 
được, mà khuyên theo phép này, siêng tu thiện 
căn, chắng khiến hướng đến Thanh văn, Độc 
giác, chỉ khiến chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì 
này Thiện Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại 
Bồ-tát. Nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, được sự hỗ trợ của thiện hữu nảy, nghe 
nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm 
của vị ây không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, bậc thiện hữu của các 
Đại Bô-tát, nếu là người có khả năng lây vô sở 
đắc làm phương tiện, tuy nói tu pháp mười lực 
của Phật, tu pháp bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng không thê được, 
mà khuyên theo phép này, siêng tu thiện căn, 
chắng khiến hướng đến Thanh văn, Độc giác, chỉ 
khiến chứng đắc trí Nhất thiết trí, thì này Thiện 
Hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bô-tát. Nếu 
Đại Bôồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
được sự hỗ trợ của thiện hữu này, nghe nói Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, thì tâm của vị 
ây không còn kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 
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Bây ø1ờ, Trưởng lão Thiện Hiện bạch Phật: 
-Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì không có phương 
tiện thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết trí mà tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với sự tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa đó, có chứng đắc, có nương 
tựa, vì lây cái có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm 
tương ưng trí Nhất thiết trí mà tu hành Tĩnh lự, 
Tinh tấn, An nhãn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật- 
đa, đối với sự tu hành Tĩnh lự cho đến Bồ thí ba- 
la-mật-đa đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lây 
cái có sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện 
thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết 
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trí mà tu hành bốn Tĩnh lự, đôi với sự tu hành 
bốn Tĩnh lự đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì 
lây cái có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương 
ưng trÍ Nhất thiết trí mà tu hành bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc, đôi với sự tu hành bốn Vô 
lượng, bôn Định vô sắc đó, có cái sở đặc, có 
nương tựa, vì lây cái có sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện 
thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí mà tu hành bốn Niệm trụ, đối với sự tu hành 
bốn Niệm trụ đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì 
lây cái có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí mà tu hành bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo, đối với sự tu hành bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo đó, có 
cái sở đặc, có nương tựa, vì lây cái có sở đắc làm 
phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện 
thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí mà tu hành pháp môn giải thoát Không, đỗi 
với sự tu hành pháp môn giải thoát Không đó, có 
cái sở đắc, có nương tựa, vì lẫy cái có sở đắc làm 
phương tiện; lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết trí 
mà tu hành pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ 
nguyện, đối với sự tu hành pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện đó, có cái sở đắc, có 
nương tựa, vì lây cái có sở đặc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện 
thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí mà tu hành năm loại mắt, đối với sự tu hành 
năm loại mắt đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì 
lây cái có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương 
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ưng trí Nhất thiết trí mà tu hành sáu phép thân - 
thông, đối với sự tu hành sáu phép thân thông đó, 
có cái sở đặc, có nương tựa, vì lây cái có sở đắc 
làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện 
thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí mà tu hành mười lực của Phật, đối với sự tu 
hành mười lực của Phật đó, có cái sở đắc, có 
nương tựa, vì lây cái có sở đắc làm phương tiện; 
la tâm tương ưng trí Nhất thiết trí mà tu hành 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Tù, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp 
Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng, đối với sự tu hành bốn điều 
không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng đó, có cái 
sở đắc, có nương tựa, vì lây cái có sở đặc làm 
phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện 
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thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí quán pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tật cả pháp, 
pháp không chắng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh của sắc, đôi với sự quản 
không của sắc, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lây 
cái có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương ưng 
trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho đến 
không không tánh tự tánh của thọ, tưởng, hành, 
thức, đối với sự quán không của thọ, tưởng, 
hành, thức đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lây 
cái có sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bồ-tát như vậy, khi tu hành 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện _ 
thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí quán không bên trong cho đến không không 
tánh tự tánh của nhãn xứ, đôi với sự quán không 
của nhãn xứ đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì 
lây cái có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho 
đến không không tánh tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ, đôi với sự quán không của nhĩ, tỷ, 
thiệt, thần, ý xứ đó, có cái sở đắc, có nương tựa, 
vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện 
thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí quán không bên trong cho đến không không 
tánh tự tánh của sắc xứ, đôi với sự quán không 
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của sắc xứ đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì 
lây cái có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho 
đến không không tánh tự tánh của thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ, đối với sự quán không của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đó, có cái sở đăc, 
có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương 
tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện 
thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí quán không bên trong cho đến không không 
tánh tự tánh của nhãn giới, đôi với sự quán 
không của nhãn giới đó, có cái sở đắc, có nương 
tựa, vì lây cái có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm 
tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong 
cho đến không không tánh tự tánh của sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra, đôi với sự quán không 
của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
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duyên sinh ra đó, có cái sở đặc, có nương tựa, 
vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện 
thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí quán không bên trong cho đến không không 
tánh tự tánh của nhĩ giới, đôi với sự quán không 
của nhĩ giới đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì 
lây cái có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho 
đến không không tánh tự tánh của thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra, đôi với sự quán không của thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lây Cái CÓ 
sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện 
thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi 
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hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí quán không bên trong cho đến không không 
tánh tự tánh của tỷ giới, đối với sự quán không 
của tỷ giới đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lẫy 
cái có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương ưng 
trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho đến 
không không tánh tự tánh của hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra, đối với sự quán không của hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đó, 
có cái sở đặc, có nương tựa, vì lây cái có sở đắc 
làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện 
thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí quán không bên trong cho đến không không 
tánh tự tánh của thiệt giới, đôi với sự quán không 
của thiệt giới đó, có cải sở đắc, có nương tựa, vì 
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lây cái có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm _ 
tương ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong 
cho đến không không tánh tự tánh của vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra, đôi với sự quán không 
của vỊ giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì 
lây cái có sở đặc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện 
thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí quán không bên trong cho đến không không 
tánh tự tánh của thân giới, đối với sự quán không 
của thân giới đó, có cái sở đặc, có nương tựa, vì 
lây cái có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho 
đến không không tánh tự tánh của xúc giới, thân 
thức giới và thần xúc cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra, đôi với sự quán không của 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
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— sinh ra đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lây 
cái có sở đặc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện 
thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí quán không bên trong cho đến không không 
tánh tự tánh của ý giới, đôi với sự quán không 
của ý giới đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lẫy 
cái có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương ưng 
trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho đến 
không không tánh tự tánh của pháp giới, ý thức 
Ø1ới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra, đối với sự quán không của pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra đó, có cái 
sở đắc, có nương tựa, vì lây cái có sở đắc làm 
phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện 
thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi 
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hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí quán không bên trong cho đến không không 
tánh tự tánh của địa giới, đôi với sự quán không 
của địa giới đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì 
lây cái có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho 
đến không không tánh tự tánh của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, đôi với sự quán không 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới đó, có cái 
sở đắc, có nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm 
phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện 
thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí quán không bên trong cho đến không không 
tánh tự tánh của Thánh đề khổ, đối với sự quán 
không của Thánh đề khổ đó, có cái sở đặc, có 
nương tựa, vì lây cái có sở đắc làm phương tiện; 
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__ la tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không 
bên trong cho đến không không tánh tự tánh của 
Thánh đề tập, diệt, đạo, đối với sự quán không 
của Thánh để tập, diệt, đạo đó, có cải sở đặc, có 
nương tựa, vì lây cái có sở đặc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện 
thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí quán không bên trong cho đến không không 
tánh tự tánh của vô minh, đôi với sự quán không 
của vô minh đó, có cái sở đặc, có nương tựa, vì 
lây cái có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí quán không bên trong cho 
đến không không tánh tự tánh của hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sầu bi khổ ưu não, đối với sự quán không của 
hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não đó, có cái 
sở đắc, có nương tựa, vì lây cái có sở đặc làm 
phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện _ 
thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí quán không bên trong cho đến không không 
tánh tự tánh của bốn Tĩnh lự, đối với sự quán 
không của bốn Tĩnh lự đó, có cái sở đắc, có 
nương tựa, vì lây cái có sở đắc làm phương tiện; 
lia tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không 
bên trong cho đến không không tánh tự tánh của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, đối với sự quán 
không của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc đó, có 
cái sở đặc, có nương tựa, vì lây cái có sở đắc làm 
phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện 
thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí quán không bên trong cho đến không không 
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tánh tự tánh của bốn Niệm trụ, đôi với sự quán 
không của bỗn Niệm trụ đó, có cái sở đắc, có 
nương tựa, vì lây cái có sở đắc làm phương tiện; 
lia tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không 
bên trong cho đến không không tánh tự tánh của 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo, đối 
với sự quán không của bốn Chánh đoạn cho đến 
tám chi Thánh đạo đó, có cái sở đắc, có nương 
tựa, vì lẫy cái có sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện 
thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí quán không bên trong cho đến không không 
tánh tự tánh của pháp môn giải thoát Không, đối 
Với Sự quán không của pháp môn giải thoát 
Không đó, có cái sở đặc, có nương tựa, vì lẫy cái 
có sở đắc làm phương tiện; lìa tâm tương ưng trí 
Nhất thiết trí quán không bên trong cho đến 
không không tánh tự tánh của pháp môn giải 
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thoát Vô tướng, Vô nguyện, đôi với sự quán 
không của pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ 
nguyện đó, có cái sở đặc, có nương tựa, vì lẫy cái 
có sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện 
thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí quán không bên trong cho đến không không 
tánh tự tánh của Bồ thí ba-la-mật-đa, đối với sự 
quán không của Bồ thí ba-la-mật-đa đó, có cái sở 
đắc, có nương tựa, vì lây cái có sở đắc làm 
phương tiện; lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết trí 
quán không bên trong cho đến không không tánh 
tự tánh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh 
lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với sự quán không 
của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa đó, có cái sở đắc, có nương tựa, 
vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện 
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_ thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí quán không bên trong cho đến không không 
tánh tự tánh của năm loại mắt, đôi với sự quán 
không của năm loại mắt đó, có cái sở đắc, có 
nương tựa, vì lây cái có sở đắc làm phương tiện; 
lia tâm tương ưng trí Nhất thiết trí quán không 
bên trong cho đến không không tánh tự tánh của 
sáu phép thần thông, đối với sự quán không của 
sáu phép thân thông đó, có cái sở đắc, có nương 
tựa, vì lẫy cái có sở đắc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện 
thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí quán không bên trong cho đến không không 
tánh tự tánh nơi mười lực của Phật, đối với sự 
quán không nơi mười lực của Phật đó, có cái sở 
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đặc, có nương tựa, vì lây cái có sở đắc làm _ 
phương tiện; lìa tâm tương ưng trí Nhất thiết trí 
quán không bên trong cho đên không không tánh 
tự tánh của bốn điều không sợ, bỗn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng, đôi với sự quán 
không của bốn điều không sợ cho đến trí Nhất 
thiết tướng đó, có cái sở đắc, có nương tựa, vì lây 
cái có sở đặc làm phương tiện. 

Thiện Hiện, Đại Bô-tát như vậy, khi tu hành 
Bát nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện 
thiện xảo, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
như thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi 
hùng, sợ sệt. 

Bây giờ, Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn, thể nào là Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bị dẫn đắt của các ác 
hữu, nghe nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như 
thế, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ 
sệt? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

Kẻ ác hữu của các Đại Bồ-tát, hoặc bảo 
nhàm chán, xa lìa pháp tương ưng Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa, hoặc bảo nhàm chán, xa lìa pháp 
tương ưng Tĩnh lự, Tình tần, An nhẫn, Tịnh ĐIỚI, 
Bồ thí ba-la-mật-đa, nói như thế này: “Này thiện 
nam, các ông đối với sáu pháp tương ưng đến bờ 
kia này, chắng nên tu học.” Vì sao? Vì pháp này 
nhất định chăng phải Như Lai nói, mà do kẻ văn 
tụng lừa dối tạo ra, vì vậy các ông chắng nên 
nghe theo, tu tập, thọ trì, đọc tụng, tư duy, suy 
cứu, vì người khác mà tuyên thuyết, khai thị. 

Thiện Hiện, đó là ác hữu của các Đại Bồ-tát. 
Nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
bị dẫn dắt của các ác hữu, nghe nói Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa như thể, tâm của vị ây có sự 
kinh khiếp, hãi hùng, sợ sỆt. 

Lại nữa Thiện Hiện, kẻ ác hữu của các Đại 
Bồ-tát, nếu chẳng nói đến việc ma, tội lỗi của 
ma, thì có ác ma hiện làm hình Phật đến dạy Đại 
Bồ-tát nhàm chán xa lìa sáu pháp Ba-la-mật-đa, 
kẻ ây nói: “Thiện nam, nay ông cân gì tu Ba-la- 
mật-đa này! Nay ông cân gì tu Tĩnh lự, Tinh tấn, 
An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí ba-la-mật-đa này!” 

Thiện Hiện, đó là ác hữu của các Đại Bồ-tát, 
vì nêu chắng nói những việc như vậy, thì Đại Bồ- 
tát đã được giác ngộ rôi! 
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Nếu Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- - 
mật-đa, bị dẫn dắt của các ác hữu, nghe nói Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thể, tâm của vị ây 
có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, kẻ ác hữu của các Đại 
Bồ-tát, nếu chắng nói đến việc ma, tội lỗi của ma 
thì có ác ma hiện làm hình Phật đến nói pháp 
tương ưng Thanh văn, Độc giác cho Đại Bô-tát, 
đó là Khê kinh cho đến luận nghị, phân biệt, khai 
thị khuyên phải tu học. 

Thiện Hiện, đó là ác hữu của các Đại Bô-tát, 
vì nêu chẳng nói những việc như vậy, thì Đại Bồ- 
tát đã được giác ngộ rồi. 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, bị dẫn dắt của các ác hữu, nghe nói Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thể, tâm của vị ây 
có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, kẻ ác hữu của các Đại 
Bồ-tát, nếu chắng nói đến việc của ma, tội lỗi của 
ma thì có ác ma hiện làm hình Phật đi đến chỗ 
Đại Bồ-tát, kẻ ây nói: “Thiện nam, như ông thì 
không có chủng tánh Bô-tát, không có tâm Bồ-đề 
chân thật, chăng có khả năng chứng đắc bậc 
không thoái chuyên, cũng chắng có khả năng 
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?? 


__ chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột 

Thiện Hiện, đó là ác hữu của các Đại Bồ-tát, 
vì nêu chắng nói những việc như vậy, Đại Bồ-tát 
đã được giác ngộ tôi. 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, bị dẫn dắt của các ác hữu, nghe nói Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thể, tâm của vị ây 
có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, kẻ ác hữu của các Đại 
Bồ-tát, nếu chắng nói đến việc ma, tội lỗi của ma 
thì có ác ma hiện làm hình Phật, đi đến chỗ Đại 
Bồ-tát, nói: 

-Thiện nam, sắc là không, không có ngã, ngã 
sở; thọ, tưởng, hành, thức là không, không có 
ngã, ngã sở; nhãn xứ là không, không có ngã, ngã 
sở; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không, không có 
ngã, ngã sở; sắc xứ là không, không có ngã, ngã 
sở; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không, 
không có ngã, ngã sở; nhãn giới là không, không 
có ngã, ngã sở; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
là không, không có ngã, ngã sở; nhĩ giới là 
không, không có ngã, ngã sở; thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
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duyên sinh ra là không, không có ngã, ngã sở; 

tỷ giới là không, không có ngã, ngã sở; hương 
giới, tỷ thức giới và ft xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra là không, không có ngã, 
ngã sở; thiệt giới là không, không có ngã, ngã sở; 
vỊ gIới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không, không 
có ngã, ngã sở; thần giới là không, không có ngã, 
ngã sở; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thần xúc làm duyên sinh ra là không, 
không có ngã, ngã sở; ý giới là không, không có 
ngã, ngã sở; pháp giới, ý thức giới và Ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không, 
không có ngã, ngã sở; địa giới là không, không 
có ngã, ngã sở; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là không, không có ngã, ngã sở; Thánh để 
khô là không, không có ngã, ngã sở; Thánh để 
tập. diệt, đạo là không, không có ngã, ngã sở; vô 
minh là không, không có ngã, ngã sở; hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão 
tử, sâu b¡ khổ ưu não là không, không có ngã, 
ngã sở; bốn Tĩnh lự là không, không có ngã, ngã 
sở; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không, 
không có ngã, ngã sở; bốn Niệm trụ là không, 
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không có ngã, ngã sở; bôn Chánh đoạn, bôn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, 
tám chi Thánh đạo là không, không có ngã, ngã 
sở; pháp môn giải thoát Không là không, không 
có ngã, ngã sở; pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện là không, không có ngã, ngã sở; Bồ 
thí ba-la-mật-đa là không, không có ngã, ngã sở; 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là không, không có ngã, ngã sở; 
năm loại mắt là không, không có ngã, ngã sở; sáu 
phép thân thông là không, không có ngã, ngã sở; 
mười lực của Phật là không, không có ngã, ngã 
sở; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng là không, không có ngã, ngã 
sở. Này thiện nam, các pháp đều là không, không 
có ngã, ngã sở thì ai có thê tu tập sáu pháp đến 
bờ kia; ai có thể chứng đắc quả vị Giác ngộ cao 
tột? Dù cho chứng quả vị Giác ngộ đi nữa, thì 
dùng đề làm gì? 

Thiện Hiện, đó là ác hữu của các Đại Bô-tát, 
vì nếu chắng nói những việc như vậy, thì Đại Bồ- 
tát đã được giác ngộ rồi. 
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Nếu Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- _ 
mật-đa, bị dẫn dắt của các ác hữu, nghe nói Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thể, tâm của vị ây 
có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, kẻ ác hữu của các Đại 
Bồ-tát, nếu chắng nói đến việc ma, tội lỗi của ma 
thì có ác ma hiện làm hình Phật, đi đến chỗ Đại 
Bỏ-tát, kẻ ấy nói: “Thiện nam, mười phương đều 
không; chư Phật, Bồ-tát và chúng Thanh văn đều 
không có.” 

Thiện Hiện, đó là ác hữu của các Đại Bô-tát, 
vì nêu chắng nói những việc như vậy, Đại Bồ-tát 
đã được giác ngộ tôi. 

Nếu Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, bị dẫn dắt của các ác hữu, nghe nói Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thể, tâm của vị ây 
có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, kẻ ác hữu của các Đại 
Bồ-tát, nếu chắng nói đến việc ma, tội lỗi của ma 
có ác ma hiện làm hình Thanh văn, đi đến chỗ 
Đại Bô-tát, chê bai pháp tương ưng trí Nhất thiết 
trí, khiến khởi lên ý nghĩ rất nhàm chán, xa lìa; 
khen ngợi pháp tương ưng Thanh văn, Độc giác, 
khiến khởi lên ý nghĩ rất ưa thích. 
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— Thiện Hiện, đó là ác hữu của các Đại Bô- 
tát, vì nếu chăng nói những việc như vậy, Đại 
Bồ-tát đã được giác ngỘ TÔi. 

Nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, bị dẫn dắt của các ác hữu, nghe nói Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, tâm của vị ấy 
có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ sỆt. 

Lại nữa Thiện Hiện, kẻ ác hữu của các Đại 
Bồ-tát, nếu chắng nói đến việc ma, tội lỗi của ma 
có ác ma hiện làm hình bậc thầy mô phạm, đi đến 
chỗ Đại Bô-tát dạy bảo, khiến cho nhàm chán, xa 
lia thăng hạnh của Bồ-tát, đó là bỗn Niệm trụ cho 
đến tám chi Thánh đạo; Bỗ thí ba-la-mật-đa cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa; và khiến nhàm chán, 
xa lìa trí Nhất thiết trí, đó là năm loại mắt, sáu 
phép thần thông, mười lực của Phật cho đến trí 
Nhất thiết tướng: chỉ dạy tu tập ba pháp môn giải 
thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện. Người học 
pháp này mau chứng quả Thanh văn, hoặc Độc 
giác cứu cánh an lạc; cân gì phải siêng năng cực 
khổ cầu đạt đến quả vị Giác ngộ cao tột? 

Thiện Hiện, đó là ác hữu của các Đại Bồ-tát, 
vì nêu chắng nói những việc như vậy, Đại Bồ-tát 
đã được giác ngộ tôi. 
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Nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- ˆ 
mật-đa, bị dẫn dắt của các ác hữu, nghe nói Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thể, tâm của vị ây 
có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 45 


Phẩm 11: THÍ DỤ (4) 


Lại nữa Thiện Hiện, kẻ ác hữu của các Đại 
Bồ-tát, nếu không nói đến việc ma, tội lỗi của 
ma, thì có ác ma hiện làm hình cha mẹ, đi đến 
chỗ Đại Bô-tát, bảo rằng: “Này con, con nên 
siêng năng cầu chứng các quả vị Dự lưu, Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán, đủ đề được vĩnh viễn xa 
lia đại khổ sinh tử, mau chứng Niết-bàn cứu cánh 
an lạc. Cần gì phải cầu đạt quả vị Giác ngộ xa 
xôi. Người cầu giác ngộ, cần phải trải qua vô 
lượng, vô số đại kiếp luân hôi sinh tử, giáo hóa 
hữu tình, xả thân, xả mạng, chặt đứt các bộ phận 
nơi cơ thể, chỉ tự chuốc lây sự lao khô. Con 
mang ân của a1? Việc cầu giác ngộ của con hoặc 
là đạt được, hoặc là chắng đạt được?” 

Thiện Hiện, đó là ác hữu của các Đại Bô-tát, 
vì nêu chắng nói những việc như vậy, thì Đại Bồ- 
tát đã được giác ngộ rồi. 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 45 1811 


Nếu Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- ˆ 
mật-đa, bị dẫn dắt của các ác hữu, nghe nói Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, tâm của vị ây 
có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, kẻ ác hữu của các Đại 
Bồ-tát, nếu chắng nói đến việc ma, tội lỗi của ma 
thì có ác ma hiện làm hình các Bí-sô, đi đến chỗ 
Đại Bồ-tát, lẫy sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng thường, vô thường của sắc, có thể được, 
tướng thường, vô thường của thọ, tưởng, hành, 
thức, có thể được. Lây SỞ đắc làm phương tiện, 
nói về tướng lạc, khô của sắc, tướng lạc, khô của 
thọ, tưởng, hành, thức có thể được. Lấy sở đặc 
làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã của 
sắc, tướng ngã, vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức 
có thê được. Lây sở đặc làm phương tiện, nói về 
tướng tịnh, bất tịnh của sắc, tướng tịnh, bất tịnh 
của thọ, tưởng, hành, thức có thê được. Lấẫy SỞ 
đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất 
không của sắc, tướng không, bất không của thọ, 
tưởng, hành, thức có thê được. Lấy sở đặc làm 
phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng 
của sắc, tướng vô tướng, hữu tướng của thọ, 
tưởng, hành, thức có thể được. Lấy sở đắc làm 
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_ phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của sắc, tướng vô nguyện, hữu nguyện 
của thọ, tưởng, hành, thức có thể được. Lấy SỞ 
đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, 
chăng tịch tĩnh của sắc, tướng tịch tĩnh, chắng 
tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức có thể được. 
Lây sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa lia, 
chắng xa lìa của sắc, tướng xa lìa, chăng xa lìa 
của thọ, tưởng, hành, thức có thê được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
thường, vô thường của nhãn xứ, có thể được, nói 
tướng thường, vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ, có thể được. Lây sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng lạc, khổ của nhãn xứ, tướng lạc, khổ 
của nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ có thể được. Lây sở 
đặc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã 
của nhãn xứ, tướng ngã, vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ có thê được. Lây sở đắc làm phương 
tiện, nói về tướng, tịnh, bất tịnh của nhãn xứ, 
tướng tịnh, bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý Xứ 
có thể được. Lây sở đặc làm phương tiện, nói về 
tướng không, bất không của nhãn xứ, tướng 
không, bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có 
thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về 
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tướng vô tướng, hữu tướng của nhãn xứ, tướng 
vô tướng, hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
có thê được. Lây sở đặc làm phương tiện, nói về 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhãn xứ, 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ có thể được. Lấy sở đặc làm phương 
tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của 
nhãn xứ, tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ có thê được. Lấy sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng xa lìa, chắng xa lìa của 
nhãn xứ, tướng xa lìa, chăng xa lìa của nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xứ có thể được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
thường, vô thường của sắc xứ, có thể được, nói 
tướng thường, vô thường của thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ, có thể được. Lây sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của sắc xứ, 
tướng lạc, khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp 
XỨ CÓ thể được. Lây sở đắc làm phương tiện, nói 
về tướng ngã, vô ngã của sắc xứ, tướng ngã, vô 
ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thể 
được. Lây sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
tịnh, bất tịnh của sắc xứ, tướng tịnh, bất tịnh của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thể được. Lấy 
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_ sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, 
bất không của sắc xứ, tướng không, bất không 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thể được. 
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô 
tướng, hữu tướng của sắc xứ, tướng vô tướng, 
hữu tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có 
thể được. Lây sở đắc làm phương {iện, nói về 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của sắc xứ, tướng 
vô nguyện, hữu nguyện của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ có thê được. Lây sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chắng tịch 
tĩnh của sắc xứ, tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thể được. 
Lấy sở đặc làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, 
chắng xa lìa của sắc xứ, tướng xa lìa, chắng xa 
lia của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có thê 
được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
thường, vô thường của nhãn giới, có thể được, 
nói tướng thường, vô thường của sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra, có thể được. Lấy sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của nhãn giới, 
tướng lạc, khổ của sắc giới, nhãn thức giới và 
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nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 

sinh ra có thể được. Lây sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng ngã, vô ngã của nhãn giới, tướng 
ngã, vô ngã của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
có thể được. Lây sở đặc làm phương tiện, nói về 
tướng tịnh, bất tịnh của nhãn gI1ớI, tướng tịnh, bất 
tịnh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có 
thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng không, bất không của nhãn giới, tướng 
không, bất không của sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra có thể được. Lây sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng vô tướng, hữu tướng của nhãn giới, 
tướng vô tướng, hữu tướng của sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra có thê được. Lây sở đặc làm 
phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của nhãn giới, tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có 
thể được. Lây sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của nhãn giới, 
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tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của sắc ĐIỚI, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra có thê được. Lấy sở đắc 
làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, chăng xa 
lia của nhãn giới, tướng xa lìa, chăng xa lìa của 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
thường, vô thường của nhĩ giới, có thê được, nói 
tướng thường, vô thường của thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra, có thể được. Lấy sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng lạc, khô của nhĩ giới, 
tướng lạc, khổ của thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra có thể được. Lây sở đắc làm phương tiện, nói 
về tướng ngã, vô ngã của nhĩ giới, tướng ngã, vô 
ngã của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc củng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể 
được. Lây sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
tịnh, bất tịnh của nhĩ giới, tướng tịnh, bất tịnh 
của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể được. 
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, 
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bât không của nhĩ giới, tướng không, bất - 
không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thê 
được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
vô tướng, hữu tướng của nhĩ giới, tướng vô 
tướng, hữu tướng của thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra có thể được. Lây sở đắc làm phương tiện, nói 
về tướng vô nguyện, hữu nguyện của nhĩ giới, 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chắng tịch 
tính của nhĩ giới, tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh 
của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể được. 
Lấy sở đặc làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, 
chăng xa lìa của nhĩ giới, tướng xa lìa, chăng xa 
lia của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể 
được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
thường, vô thường của tỷ giới, có thê được, nói 
tướng thường, vô thường của hương giới, tỷ thức 
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giới Và fỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra, có thể được. Lấy sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của tỷ ĐIỚI, 
tướng lạc, khô của hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có 
thể được. Lây sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng ngã, vô ngã của tỷ giới, tướng ngã, vô ngã 
của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có thê được. Lấy 
sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịnh, bất 
tịnh của tỷ giới, tướng tịnh, bất tịnh của hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra có thê được. Lây sở đắc 
làm phương tiện, nói về tướng không, bất không 
của tỷ giới, tướng không, bất không của hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra có thê được. Lây sở đắc 
làm phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu 
tướng của tỷ giới, tướng vô tướng, hữu tướng của 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra có thê được. Lấy sở 
đặc làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, 
hữu nguyện của tỷ giới, tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
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cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có 
thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của tỷ giới, tướng 
tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của hương giới, tỷ thức 
gIới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra có thể được. Lây sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng xa lìa, chắng xa lìa của tỷ giới, 
tướng xa lìa, chăng xa lìa của hương giới, tỷ thức 
g1ới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra có thê được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
thường, vô thường của thiệt giới, có thê được, 
nói tướng thường, vô thường của vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra, có thể được. Lấy sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của thiệt ĐIỚI, 
tướng lạc, khổ của vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
có thể được. Lấy sở đặc làm phương tiện, nói về 
tướng ngã, vô ngã của thiệt giới, tướng ngã, vô 
ngã của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có thể 
được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
tịnh, bất tịnh của thiệt giới, tướng tịnh, bất tịnh 
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của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có thể 
được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
không, bất không của thiệt giới, tướng không, bât 
không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có 
thể được. Lây sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng vô tướng, hữu tướng của thiệt giới, tướng 
vô tướng, hữu tướng của vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra có thể được. Lây sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của thiệt 
Ø1ớI, tướng vô nguyện, hữu nguyện của vỊ giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra có thê được. Lây sở đắc 
làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chắng 
tịch tĩnh của thiệt giới, tướng tịch tĩnh, chắng tịch 
tính của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có thể 
được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
xa la, chắng xa lia của thiệt giới, tướng xa lìa, 
chăng xa lìa của vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
có thê được. 
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Lây sở đặc làm phương tiện, nói vê tướng - 
thường, vô thường của thân giới, có thê được, nói 
tướng thường, vô thường của xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra, có thể được. Lấy sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của thân ĐIỚI, 
tướng lạc, khổ của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra có thể được. Lây sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng nøã, vô ngã của thân giới, tướng 
ngã, vô ngã của xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
có thê được. Lây sở đặc làm phương tiện, nói về 
tướng tịnh, bất tịnh của thân Ø1ớ1, tướng tịnh, bất 
tịnh của xúc giới, thần thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra có thê 
được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
không, bất không của thân giới, tướng không, bât 
không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra có 
thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng vô tướng, hữu tướng của thân giới, tướng 
vô tướng, hữu tướng của xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
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— sinh ra có thê được. Lây sở đắc làm phương 
tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của 
thân giới, tướng vô nguyện, hữu nguyện của xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lây sở 
đắc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh của thân giới, tướng tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh của xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra có thể được. Lây sở đặc làm phương tiện, 
nói về tướng xa lìa, chẳng xa lìa của thân giới, 
tướng xa lìa, chắng xa lìa của xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thần xúc làm 
duyên sinh ra có thể được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
thường, vô thường của ý giới, có thể được, nói 
tướng thường, vô thường của pháp giới, ý thức 
Ø1ới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra, có thê được. Lấy sở đặc làm phương tiện, 
nói về tướng lạc, khổ của ý giới, tướng lạc, khổ 
của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sinh ra có thể được. Lấy sở 
đặc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã 
của ý giới, tướng ngã, vô ngã của pháp giới, Ý 
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thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 

duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh của ý 
giới, tướng tịnh, bất tịnh của pháp giới, ý thức 
gI1ới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra có thể được. Lây sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng không, bất không của ý giới, tướng 
không, bât không của pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có 
thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng vô tướng, hữu tướng của ý gI1ới, tướng vô 
tướng, hữu tướng của pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có 
thể được. Lây sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của ý g1ới, tướng 
vô nguyện, hữu nguyện của pháp giới, ý thức 
Ø1ới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra có thể được. Lây sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của ý giới, 
tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra có thể được. Lấy sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng xa lìa, chắng xa lìa của 
ý giới, tướng xa lìa, chăng xa lìa của pháp giới, ý 


1824 BÁT-NHÃ - BỘ I 


— thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra có thể được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
thường, vô thường của địa giới, có thê được, nói 
tướng thường, vô thường của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới, có thể được. Lây sở đặc làm 
phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của địa ĐIỚI, 
tướng lạc, khổ của thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng ngã, vô ngã của địa giới, tướng ngã, 
vô ngã của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có 
thể được. Lây sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng tịnh, bất tịnh của địa giới, tướng tịnh, bất 
tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có 
thể được. Lây sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng không, bất không của địa giới, tướng 
không, bất không của thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới có thể được. Lấy sở đắc làm phương 
tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng của địa 
giới, tướng vô tướng, hữu tướng của thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới có thể được. Lấy sở đắc 
làm phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của địa giới, tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có 
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thế được. Lây sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng tịch tĩnh, chắng tịch tính của địa giới, 
tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của thủy, hỏa, 
phong, không, thức BIỚI có thể được. Lấy sở đắc 
làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, chăng xa 
la của địa giới, tướng xa lìa, chắng xa lìa của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể được. 
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
thường, vô thường của Thánh để khô, có thê 
được, nói tướng thường, vô thường của Thánh đề 
tập, diệt, đạo, có thể được. Lấy sở đặc làm 
phương tiện, nói về tướng lạc, khô của Thánh đề 
khổ, tướng lạc, khô của Thánh đề tập, diệt, đạo 
có thể được. Lấy sở đặc làm phương tiện, nói về 
tướng ngã, vô ngã của Thánh đề khổ, tướng ngã, 
vô ngã của Thánh đề tập. diệt, đạo có thể được. 
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịnh, 
bất tịnh của Thánh để khô, tướng tịnh, bất tịnh 
của Thánh đề tập. diệt, đạo có thể được. Lấy SỞ 
đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất 
không của Thánh để khổ, tướng không, bất 
không của Thánh để tập, diệt, đạo có thể được. 
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô 
tướng, hữu tướng của Thánh để khố, tướng vô 
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_ tướng, hữu tướng của Thánh đề tập, diệt, đạo 
có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của Thánh đề khô, 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của Thánh đề tập, 
diệt, đạo có thể được. Lây sở đắc làm phương 
tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của 
Thánh để khổ, tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh 
của Thánh đề tập. diệt, đạo có thê được. Lấy SỞ 
đặc làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, chắng 
xa lìa của Thánh để khổ, tướng xa lìa, chăng xa 
lia của Thánh để tập. diệt, đạo có thể được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
thường, vô thường của vô minh, có thể được, nói 
tướng thường, vô thường của hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu 
bi khổ ưu não, có thể được. Lấy sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng lạc, khổ của vô minh, 
tướng lạc, khổ của hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khô ưu 
não có thể được. Lây sở đặc làm phương tiện, nói 
về tướng ngã, vô ngã của vô minh, tướng ngã, vô 
ngã của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não có thể 
được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
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tịnh, bât tịnh của vô minh, tướng tịnh, bât tịnh _ 
của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não có thê được. 
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, 
bất không của vô minh, tướng không, bât không 
của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu não có thể được. 
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng vô 
tướng, hữu tướng của vô minh, tướng vô tướng, 
hữu tướng của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não 
có thê được. Lây sở đặc làm phương tiện, nói về 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của vô minh, 
tướng vô nguyện, hữu nguyện của hành cho đến 
lão tử có thê được. Lây sở đặc làm phương tiện, 
nói về tướng tịch tính, chắng tịch tĩnh của vô 
minh, tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khô ưu não có thể được. Lấy 
sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, 
chắng xa lìa của vô minh, tướng xa lìa, chăng xa 
lia của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não có thể 
được. 
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Lây sở đặc làm phương tiện, nói vê tướng 
thường, vô thường của bốn Tĩnh lự, có thể được, 
nói tướng thường, vô thường của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc, có thể được. Lấy sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng lạc, khô của bốn Tĩnh 
lự, tướng lạc, khổ của bốn Vô lượng, bốn Định 
vô săc có thể được. Lấy sở đặc làm phương tiện, 
nói về tướng ngã, vô ngã của bốn Tĩnh lự, tướng 
ngã, vô ngã của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
có thê được. Lây sở đặc làm phương tiện, nói về 
tướng tịnh, bất tịnh của bốn Tĩnh lự, tướng tịnh, 
bất tịnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có 
thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng không, bất không của bốn Tĩnh lự, tướng 
không, bất không của bốn Vô lượng, bốn Định 
VÔ Sắc có thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng vô tướng, hữu tướng của bốn Tĩnh 
lự, tướng vô tướng, hữu tướng của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc có thể được. Lấy sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của bốn Tĩnh lự, tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có 
thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của bốn Tĩnh lự, 
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tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của bôn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc có thê được. Lấy sở đặc 
làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, chăng xa 
lia của bốn Tĩnh lự, tướng xa lìa, chắng xa lìa của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có thể được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
thường, vô thường của bốn Niệm trụ, có thê 
được, nói tướng thường, vô thường của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo, có thể 
được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
lạc, khổ của bốn Niệm trụ, tướng lạc, khổ của 
bôn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo có 
thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng ngã, vô ngã của bốn Niệm trụ, tướng ngã, 
vô ngã của bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo có thê được. Lây sở đặc làm phương tiện, nói 
về tướng tịnh, bất tịnh của bốn Niệm trụ, tướng 
tịnh, bất tịnh của bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo có thể được. Lấy sở đắc làm phương 
tiện, nói về tướng không, bất không của bốn 
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— Niệm trụ, tướng không, bất không của bôn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo có thể 
được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
vô tướng, hữu tướng của bốn Niệm trụ, tướng vô 
tướng, hữu tướng của bỗn Chánh đoạn, bốn Thân 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo có thể được. Lấy sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của bốn Niệm trụ, tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của bỗn Chánh đoạn, bỗn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo có thê được. Lây sở đắc làm phương tiện, nói 
về tướng tịch tĩnh, chăng tịch tĩnh của bỗn Niệm 
trụ, tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo có thể 
được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
xa lla, chắng xa lìa của bốn Niệm trụ, tướng xa 
ha, chắng xa lìa của bốn Chánh đoạn, bỗn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo có thê được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
thường, vô thường của pháp môn giải thoát 
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Không, có thê được, nói tướng thường, vô 
thường của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện, có thể được. Lây sở đắc làm phương 
tiện, nói về tướng lạc, khổ của pháp môn giải 
thoát Không, tướng lạc, khổ của pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện có thể được. Lấy sở 
đắc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã 
của pháp môn giải thoát Không, tướng ngã, vô 
ngã của pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện có thê được. Lây sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng tịnh, bất tịnh của pháp môn giải 
thoát Không, tướng tịnh, bất tịnh của pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có thể được. Lây 
sở đắc làm phương tiện, nói về tướng không, bất 
không của pháp môn giải thoát Không, tướng 
không, bất không của pháp môn giải thoát Võ 
tướng, Võ nguyện có thể được. Lây sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng 
của pháp môn giải thoát Không, tướng vô tướng, 
hữu tướng của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện có thê được. Lấy sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của pháp 
môn giải thoát Không, tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 


1832 BÁT-NHÃ - BỘ I 

— nguyện có thê được. Lây sở đắc làm phương 
tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chắng tịch tĩnh của 
pháp môn giải thoát Không, tướng tịch tĩnh, 
chăng tịch tĩnh của pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Võ nguyện có thể được. Lây sở đặc làm 
phương tiện, nói về tướng xa lìa, chăng xa lìa của 
pháp môn giải thoát Không, tướng xa lìa, chăng 
xa lìa của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện có thể được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
thường, vô thường của Bồ thí ba-la-mật-đa, có 
thể được, nói tướng thường, vô thường của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, có thê được. Lấy sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng lạc, khổ của Bồ thí ba-la-mật-đa, 
tướng lạc, khổ của Tịnh giới, An nhãn, Tính tần, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể được. Lây 
sở đắc làm phương tiện, nói về tướng ngã, vô ngã 
của Bồ thí ba-la-mật-đa, tướng ngã, vô ngã của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa có thể được. Lấẫy sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng tịnh, bất tịnh của Bồ 
thí ba-la-mật-đa, tướng tịnh, bất tịnh của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa có thể được. Lây sở đắc làm phương 
tiện, nói về tướng không, bất không của Bồ thí 
ba-la-mật-đa, tướng không, bất không của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa có thê được. Lấy sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng vô tướng, hữu tướng của Bồ thí ba- 
la-mật-đa, tướng vô tướng, hữu tướng của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa có thể được. Lây sở đặc làm phương tiện, 
nói về tướng vô nguyện, hữu nguyện của Bồ thí 
ba-la-mật-đa, tướng vô nguyện, hữu nguyện của 
Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa có thể được. Lấy sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chắng tịch 
tĩnh của Bố thí ba-la-mật-đa, tướng tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể được. Lấy 
sở đắc làm phương tiện, nói về tướng xa lìa, 
chăng xa lìa của Bồ thí ba-la-mật-đa, tướng xa 
lìa, chắng xa lìa của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể được. 
Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
thường, vô thường của năm loại mắt, có thê 
được, nói tướng thường, vô thường của sáu phép 
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thân thông, có thể được. Lây sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng lạc, khô của năm loại 
mắt, tướng lạc, khổ của sáu phép thần thông có 
thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng ngã, vô ngã của năm loại mắt, tướng ngã, 
vô ngã của sáu phép thân thông có thể được. Lây 
sở đắc làm phương tiện, nói về tướng tịnh, bất 
tịnh của năm loại mắt, tướng tịnh, bất tịnh của 
sáu phép thân thông có thể được. Lấy sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng không, bất không của 
năm loại mắt, tướng không, bất không của sáu 
phép thân thông có thể được. Lây sở đặc làm 
phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng 
của năm loại mắt, tướng vô tướng, hữu tướng của 
sáu phép thân thông có thể được. Lấy sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của năm loại mắt, tướng vô nguyện, hữu 
nguyện của sáu phép thần thông có thể được. Lấy 
sở đặc làm phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh của năm loại mắt, tướng tịch tĩnh, 
chắng tịch tĩnh của sáu phép thần thông có thể 
được. Lây sở đắc làm phương tiện, nói vỆ tướng 
xa la, chắng xa lìa của năm loại mắt, tướng xa 
lia, chăng xa lìa của sáu phép thân thông có thê 
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được. 

Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về tướng 
thường, vô thường nơi mười lực của Phật, có thê 
được, nói tướng thường, vô thường của bốn điêu 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
có thể được. Lây sở đặc làm phương tiện, nói về 
tướng lạc, khô nơi mười lực của Phật, tướng lạc, 
khổ của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có 
thể được. Lây sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng ngã, vô ngã nơi mười lực của Phật, tướng 
ngã, vô ngã của bôn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có 
thể được. Lấy sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng tịnh, bất tịnh nơi mười lực của Phật, tướng 
tịnh, bất tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có 
thể được. Lây sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng không, bất không nơi mười lực của Phật, 
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_ tướng không, bât không của bôn điêu không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tắm pháp 
Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng có thể được. Lây sở đắc làm 
phương tiện, nói về tướng vô tướng, hữu tướng 
nơi mười lực của Phật, tướng vô tướng, hữu 
tướng của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có 
thể được. Lây sở đắc làm phương tiện, nói về 
tướng vô nguyện, hữu nguyện nơi mười lực của 
Phật, tướng vô nguyện, hữu nguyện của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng có thê được. Lấy sở đặc làm 
phương tiện, nói về tướng tịch tĩnh, chắng tịch 
tnh nơi mười lực của Phật, tướng tịch tính, 
chắng tịch tĩnh của bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất 
cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết 
tướng có thê được. Lấy sở đắc làm phương tiện, 
nói về tướng xa lìa, chăng xa lìa nơi mười lực 
của Phật, tướng xa lìa, chắng xa lìa của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám 
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pháp Phật bât cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo - 
tướng, trí Nhất thiết tướng có thê được. 

Thiện Hiện, đó là ác hữu của các Đại Bô-tát, 
vì nêu chắng nói những việc như vậy, Đại Bồ-tát 
đã được giác ngộ tôi. 

Nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, bị sự dẫn dắt của các ác hữu, nghe nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, tâm của vị 
ây có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Lại nữa Thiện Hiện, kẻ ác hữu của các Đại 
Bồ-tát, nếu chắng nói đến việc ma, tội lỗi của ma 
thì có ác ma hiện làm hình Đại Bô-tát, đi đến chỗ 
Đại Bô-tát, khuyên quán không bên trong, có sở 
đắc; khuyên quán pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh, đều có sở đặc. Khuyên tu bốn Tĩnh lự, bốn 
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— Vô lượng, bôn Định vô sắc, có sở đắc. Khuyên 
tu bỗn Niệm trụ, bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo, có sở đắc. Khuyên tu pháp môn giải 
thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ 
nguyện, có sở đắc. Khuyên tu Bộ thí ba-la-mật- 
đa, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, có sở đắc. Khuyên tu năm loại 
mắt, sáu phép thần thông có sở đắc. Khuyên tu 
mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng đều có sở đắc. 

Thiện Hiện, đó là ác hữu của các Đại Bô-tát, 
vì nêu không nói những việc như vậy, thì Đại 
Bồ-tát đã được giác ngộ TÔI. 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, bị dẫn dắt của các ác hữu, nghe nói Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy, tâm của vị ây 
có sự kinh khiếp, hãi hùng, sợ sệt. 

Vì vậy, Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, đôi với các ác hữu phải mau xa la. 


M 
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Phẩm 12: BÒ-TÁT (1) có 


Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, chỗ gọi là Bồ-tát, ý nghĩa 
đích thực là gì? 

Phật bảo: 

Thiện Hiện, không có ý nghĩa đích thực là ý 
nghĩa đích thực của Bồ-tát. Vì sao? Thiện Hiện, 
vì Bô-tát chăng sinh, Tát-đỏa chắng có nên 
không có ý nghĩa đích thực là ý nghĩa đích thực 
của Bô-tát. Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực 
của dâu chân chim trong hư không, không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được, ý nghĩa đích thực 
của Bồ-tát, không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực của sự như 
huyền, không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực của cảnh 
mộng, ý nghĩa đích thực của ánh năng, của ánh 
sáng phản chiêu, của hoa đốm trong hư không, 
của ảnh tượng, của tiếng vang, của ảo thành, của 
trò biến hóa, không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
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— được. Ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực của chân 
như, không sở hữu, chắng thê năm bắt được; như 
ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực của pháp 
giới, của pháp tánh, của pháp trụ, của pháp định, 
của sự chẳng hư vọng, của sự chăng đối khác, 
của tánh ly sinh, của tánh bình đăng, của cõi thật, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. Ý nghĩa 
đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chăng thê 
nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về sắc của 
người huyễn hóa, không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được, Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về thọ, 
tưởng, hành, thức của người huyền hóa, không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích 
thực của Bô-tát, không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được, cũng như vậy. 
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Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về nhãn 
xứ của người huyễn hóa, không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được, Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, 
không sở hữu, chắng thê nắm bắt được, cũng như 
vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ của người huyễn hóa, không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích 
thực của Bô-tát, không sở hữu, chăng thể nắm 
bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về sắc xứ 
của người huyễn hóa, không sở hữu, chăng thê 
nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được, cũng như 
vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ của người huyễn hóa, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được, Đại Bỏ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 
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— Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về nhãn 
giới của người huyền hóa, không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được, Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, 
không sở hữu, chắng thê nắm bắt được, cũng như 
vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra của người huyễn 
hóa, không sở hữu, chắng thể năm bắt được, Đại 
Bôồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về nhĩ giới 
của người huyễn hóa, không sở hữu, chăng thê 
nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được, cũng như 
vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về thanh 
g1ới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sinh ra của người huyễn hóa, 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được, Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
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nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, ˆ 
chắng thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tỷ ĐIỚớI 
của người huyền hóa, không sở hữu, chắng thê 
nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, 
không sở hữu, chắng thê nắm bắt được, cũng như 
vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra của người huyễn hóa, 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được, Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về thiệt 
ĐIỚI CỦa người huyễn hóa, không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được, cũng như 
vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực vỀ vị ĐIỚI, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sinh ra của người huyễn hóa, 
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không sở hữu, chăng thể nắm băt được, Đại 
Bỏ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quản ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về thân 
giới của người huyễn hóa, không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được, Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được, cũng như 
vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực vỀ Xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra của người huyễn hóa, 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được, Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về ý giới 
của người huyễn hóa, không sở hữu, chắng thê 
nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, 
không sở hữu, chắng thê nắm bắt được, cũng như 
vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về pháp 
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giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý - 
xúc làm duyên sinh ra của người huyễn hóa, 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được, Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về địa ĐIỚI 
của người huyễn hóa, không sở hữu, chăng thê 
nắm bắt được, Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được, cũng như 
vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới của người huyễn 
hóa, không sở hữu, chăng thể nắm bắt được, Đại 
Bỏ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về Thánh 
đế khổ của người huyễn hóa, không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được, Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của 
Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thê nắm bắt được, 
cũng như vậy. 


1846 BÁT-NHÃ - BỘ I 

—— Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về 
Thánh để tập, diệt, đạo của người huyễn hóa, 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được, Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về vô 
minh của người huyễn hóa, không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được, Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được, cũng như 
vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não của người huyễn 
hóa, không sở hữu, chắng thể năm bắt được, Đại 
Bôồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về bốn 
Tĩnh lự của người huyễn hóa, không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được, Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của 
Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thê nắm bắt được, 
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cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc của người huyễn hóa, 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được, Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về bốn 
Niệm trụ của người huyễn hóa, không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được, Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của 
Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thê nắm bắt được, 
cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo của người 
huyễn hóa, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được, Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về pháp 
môn giải thoát Không của người huyễn hóa, 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được, Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
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_ nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, 
chăng thê nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện của người 
huyễn hóa, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được, Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 46 


Phẩm 12: BÒ-TÁT (2) 


Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về Bồ thí 
ba-la-mật-đa của người huyễn hóa, không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích 
thực của Bô-tát, không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của người huyễn hóa, không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của 
Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thê nắm bắt được, 
cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về năm 
loại mắt của người huyền hóa, không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của 
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— Bô-tát, không sở hữu, chắng thê năm bắt được, 
cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về sáu 
phép thân thông của người huyễn hóa, không sở 
hữu, chắng thể năm băt được; Đại Bô-tát khi tu 
hành Bát nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích 
thực của Bô-tát, không sở hữu, chăng thể nắm 
bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về mười 
lực của Phật nơi người huyễn hóa, không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của 
Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thê nắm bắt được, 
cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng của người huyễn hóa, không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của 
Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thê nắm bắt được, 
cũng như vậy. 

Lại nữa Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về 
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sự tu hành không bên trong của người huyễn - 
hóa, không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại 
Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về sự tu 
hành pháp không bên trong, pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chắng thể năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh của người huyễn hóa, không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích 
thực của Bô-tát, không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về việc tu 
hành bốn Tĩnh lự của người huyễn hóa, không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu 
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_ hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích 
thực của Bô-tát, không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về việc tu 
hành bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc của người 
huyễn hóa, không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở 
hữu, chắng thê nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về việc tu 
hành bốn Niệm trụ của người huyễn hóa, không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích 
thực của Bô-tát, không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về việc tu 
hành bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
của người huyễn hóa, không sở hữu, chắng thể 
nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được, cũng như 
vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về việc tu 
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hành pháp môn giải thoát Không của người 
huyễn hóa, không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được; Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về việc tu 
hành pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện 
của người huyễn hóa, không sở hữu, chắng thê 
nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, 
không sở hữu, chăng thê năm bắt được, cũng như 
vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về việc tu 
hành Bồ thí ba-la-mật-đa của người huyễn hóa, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về việc tu 
hành Tịnh giới, An nhãn, Tĩnh tân, Tĩnh lự, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa của người huyền hóa, không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích 
thực của Bô-tát, không sở hữu, chắng thể năm 
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— bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về việc tu 
hành năm loại mắt của người huyễn hóa, không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích 
thực của Bô-tát, không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về việc tu 
hành sáu phép thần thông của người huyễn hóa, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về việc tu 
hành mười lực của Phật nơi người huyểễn hóa, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về việc tu 
hành bốn điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng của người huyễn hóa, không 
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sở hữu, chắng thê năm bắt được; Đại Bô-tát 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa 
đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chăng thê 
nắm bắt được, cũng như vậy. 

Lại nữa Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về 
tướng sắc của Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
thọ, tưởng, hành, thức của Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
nhãn xứ của Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ của Như Lai Ứng Chánh 
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— Đăng Giác, không sở hữu, chăng thê nắm bắt 
được; Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
sắc xứ của Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ của Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác, không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
nhãn giới của Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chẳng 
thê năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
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do nhãn xúc làm duyên sinh ra của Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác, không sở hữu, chắng thế 
nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được, cũng như 
vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
nhĩ giới của Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sinh ra của Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác, không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
tỷ giới của Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chẳng 
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—_ thê năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra của Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác, không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
thiệt giới của Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
VỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra của Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác, không sở hữu, chăng thê nắm 
bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
thân giới của Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ- 
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tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý _ 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra của Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác, không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng ý 
giới của Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác, không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích 
thực của Bô-tát, không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra của Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
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— địa giới của Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới của Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác, không sở hữu, chắng thể 
nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, 
không sở hữu, chắng thê nắm bắt được, cũng như 
vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
Thánh đế khổ của Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Ciác, không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại 
Bôồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
Thánh đề tập. diệt, đạo của Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 
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Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về 
tướng vô minh của Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác, không sở hữu, chăng thê nắm bắt được; Đại 
Bỏ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bỏ-tát, không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não của Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác, không sở hữu, chắng thể 
nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được, cũng như 
vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
bốn Tĩnh lự của Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc của Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác, không sở hữu, chắng thê năm 
bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được, cũng như 
vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
bốn Niệm trụ của Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác, không sở hữu, chăng thê nắm bắt được; Đại 
Bỏ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quản ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo của 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của 
Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thê nắm bắt được, 
cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
pháp môn giải thoát Không của Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác, không sở hữu, chăng thê năm 
bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được, cũng 
như vậy. 
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Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về 
tướng pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ nguyện 
của Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bô-tát khi tu 
hành Bátnhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích 
thực của Bô-tát, không sở hữu, chăng thê nắm 
bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
Bồ thí ba-la-mật-đa của Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa của Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Các, không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại 
Bôồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
năm loại mắt của Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Các, không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại 
Bôồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
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nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
sáu phép thần thông của Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
mười lực của Phật của Như Lai Ứng Chánh 
Đắng Giác, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở 
hữu, chăng thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại Từ, đại BI, đại Hý, đại Xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí 
Nhất thiết tướng của Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Các, không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại 
Bôồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Lại nữa Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về 
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tướng tu hành pháp không bên trong của Như _ 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác, không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được, cũng như 
vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
tu hành pháp không bên ngoài cho đến không 
tánh tự tánh của Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nehĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
tu hành bốn Tĩnh lự của Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
tu hành bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc của Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác, không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, 
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_ không sở hữu, chăng thể năm bắt được, cũng 
như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
tu hành bốn Niệm trụ của Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
tu hành bỗn Chánh đoạn, bôn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh đạo 
của Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích 
thực của Bô-tát, không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
tu hành pháp môn giải thoát Không của Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác, không sở hữu, chắng thể 
nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, 
không sở hữu, chắng thê năm bắt được, cũng như 
vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
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tu hành pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô 
nguyện của Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa của Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác, không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không 
sở hữu, chăng thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
tu hành Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa của Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
tu hành năm loại mắt của Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở 
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__ hữu, chăng thể năm bắt được, cũng như vậy. 
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
tu hành sáu phép thân thông của Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác, không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được, cũng như vậy. 
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
tu hành mười lực của Phật của Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác, không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được, cũng như vậy. 
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng của Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác, không sở hữu, chăng thể 
năm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ- 
tát, không sở hữu, chăng thể năm bắt được, cũng 
như vậy. 
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực của vô vi 
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giới trong hữu vi giới, không sở hữu, chắng - 
thể năm bắt được, ý nghĩa đích thực của hữu vi 
giới trong vô vị giới, không sở hữu, chăng thế 
năm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, 
không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như 
vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực của không 
sinh, không diệt, không tạo tác, không hành 
động, không nắm bắt, không chấp giữ, không 
nhiễm, không tịnh, đều không sở hữu, chăng thể 
nắm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, 
không sở hữu, chắng thê nắm bắt được, cũng như 
vậy. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, ý nghĩa đích thực của pháp 
nào là không sinh, không diệt, không tạo tác, 
không hành động, không năm bắt, không chấp 
giữ, không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, 
chăng thê nắm bắt được? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

_v nghĩa đích thực của sắc là không sinh, 
không diệt, không tạo tác, không hành động, 
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__ không năm bắt, không chấp giữ, không nhiễm, 
không tịnh, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; ý nghĩa đích thực của thọ, tưởng, hành, 
thức là không sinh, không diệt, không tạo tác, 
không hành động, không năm bắt, không chấp 
giữ, không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của nhẫn xứ là 
không sinh, không diệt cho đến không nhiễm, 
không tịnh, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; ý nghĩa đích thực của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ là không sinh, không diệt cho đến không 
nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chắng thê năm 
bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của sắc xứ là 
không sinh, không diệt cho đến không nhiễm, 
không tịnh, không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; ý nghĩa đích thực của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ là không sinh, không diệt cho đến 
không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chăng 
thê nắm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của nhãn giới 
là không sinh, không diệt cho đến không nhiễm, 
không tịnh, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
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được; ý nghĩa đích thực của sắc giới nhãn _ 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra là không sinh, không diệt cho 
đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của nhĩ giới là 
không sinh, không diệt cho đến không nhiễm, 
không tịnh, không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được; ý nghĩa đích thực của thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra là không sinh, không diệt cho đến 
không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của tỷ giới là 
không sinh, không diệt cho đến không nhiễm, 
không tịnh, không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được; ý nghĩa đích thực của hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra là không sinh, không diệt cho đến không 
nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chăng thể nắm 
bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của thiệt giới là 
không sinh, không diệt cho đến không nhiễm, 
không tịnh, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
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— được; ý nghĩa đích thực của vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra là không sinh, không diệt cho đến 
không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của thân giới là 
không sinh, không diệt cho đến không nhiễm, 
không tịnh, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; ý nghĩa đích thực của xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra là không sinh, không diệt cho đến 
không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của ý giới là 
không sinh, không diệt cho đến không nhiễm, 
không tịnh, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; ý nghĩa đích thực của pháp giới, ý thức 
g1ới Và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sinh ra là không sinh, không diệt cho đến không 
nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chắng thê năm 
bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của địa giới là 
không sinh, không diệt cho đến không nhiễm, 
không tịnh, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
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được; ý nghĩa đích thực của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới là không sinh, không diệt cho 
đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của Thánh đề 
khô là không sinh, không diệt cho đến không 
nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chắng thê năm 
bắt được; ý nghĩa đích thực của Thánh đề tập. 
diệt, đạo là không sinh, không diệt cho đến 
không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của vô minh là 
không sinh, không diệt cho đến không nhiễm, 
không tịnh, không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được; ý nghĩa đích thực của hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi 
khô ưu não là không sinh, không diệt cho đến 
không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của bốn Tĩnh 
lự là không sinh, không diệt cho đến không 
nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chắng thể nắm 
bắt được; ý nghĩa đích thực của bốn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc là không sinh, không diệt cho 
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— đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, 
chăng thể năm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của bôn Niệm 
trụ là không sinh, không diệt cho đến không 
nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chẳng thể năm 
bắt được; ý nghĩa đích thực của bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo là không sinh, không 
diệt cho đến không nhiễm, không tịnh, không sở 
hữu, chăng thê nắm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của pháp môn 
giải thoát Không là không sinh, không diệt cho 
đến không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, 
chắng thê nắm bắt được; ý nghĩa đích thực của 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là 
không sinh, không diệt cho đến không nhiễm, 
không tịnh, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của Bồ thí ba- 
lamật-đa là không sinh, không diệt cho đến 
không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được; ý nghĩa đích thực của Tịnh 
giới, An nhãn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là không sinh, không diệt cho đến không 
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nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chăng thê _ 
nắm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực của năm loại 
mắt là không sinh, không diệt cho đến không 
nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chăng thể nắm 
bắt được; ý nghĩa đích thực của sáu phép thần 
thông là không sinh, không diệt cho đên không 
nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chắng thê năm 
bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực nơi mười lực 
của Phật là không sinh, không diệt cho đến 
không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được; ý nghĩa đích thực của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
là không sinh, không diệt cho đến không nhiễm, 
không tịnh, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực của các 
pháp như vậy là không sinh, không diệt cho đến 
không nhiễm, không tịnh, không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, 
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— không sở hữu, chăng thể năm bắt được, cũng 
như vậy. 

Lại nữa Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về 
tướng rốt ráo thanh tịnh của sắc, không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; ý nghĩa đích thực về 
tướng rốt ráo thanh tịnh của thọ, tưởng, hành, 
thức, không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; Đại 
Bỏ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quản ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
rốt ráo thanh tịnh của nhãn xứ, không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; ý nghĩa đích thực về 
tướng rốt ráo thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ, không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại 
Bỏ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
rốt ráo thanh tịnh của sắc xứ, không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; ý nghĩa đích thực về 
tướng rốt ráo thanh tịnh của thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ, không sở hữu, chăng thê nắm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không _ 
sở hữu, chắng thê năm bắt được, cũng như vậy. 
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
rột ráo thanh tịnh của nhãn giới, không sở hữu, 
chăng thê năm bắt được; ý nghĩa đích thực về 
tướng rốt ráo thanh tịnh của sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra, không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được; Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở 
hữu, chăng thể năm bắt được, cũng như vậy. 
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
rột ráo thanh tịnh của nhĩ giới, không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; ý nghĩa đích thực về 
tướng rốt ráo thanh tịnh của thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra, không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được; Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
rột ráo thanh tịnh của tỷ giới, không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; ý nghĩa đích thực về 
tướng rốt ráo thanh tịnh của hương giới, tỷ thức 
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— giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra, không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
rốt ráo thanh tịnh của thiệt giới, không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; ý nghĩa đích thực về 
tướng rốt ráo thanh tịnh của vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra, không sở hữu, chẳng thể năm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
rột ráo thanh tịnh của thân giới, không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; ý nghĩa đích thực về 
tướng rốt ráo thanh tịnh của xúc giới, thân thức 
giới và thần xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sinh ra, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
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rốt ráo thanh tịnh của ý giới, không sở hữu, _ 
chẳng thể năm bắt được; ý nghĩa đích thực về 
tướng rốt ráo thanh tịnh của pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
rốt ráo thanh tịnh của địa giới, không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; ý nghĩa đích thực về 
tướng rốt ráo thanh tịnh của thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới, không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được; Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
rột ráo thanh tịnh của Thánh đế khổ, không sở 
hữu, chắng thê năm bắt được; ý nghĩa đích thực 
về tướng rốt ráo thanh tịnh của Thánh đề tập, 
diệt, đạo, không sở hữu, chắng thể năm bắt được; 
Đại Bôồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được, cũng như vậy. 


1880 BÁT-NHÃ - BỘ 1 


—— Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về 
tướng rốt ráo thanh tịnh của vô minh, không sở 
hữu, chăng thể năm bắt được; ý nghĩa đích thực 
vệ tướng rốt ráo thanh tịnh của hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu 
bi khổ ưu não, không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ-tát, không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
rốt ráo thanh tịnh của bốn Tĩnh lự, không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; ý nghĩa đích thực về 
tướng rốt ráo thanh tịnh của bôn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, không sở hữu, chắng thể nắm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở 
hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 
Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
rột ráo thanh tịnh của bốn Niệm trụ, không sở 
hữu, chăng thể năm bắt được; ý nghĩa đích thực 
về tướng rột ráo thanh tịnh của bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị Đắng 
giác, tắm chi Thánh đạo, không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô- 
tát, không sở hữu, chăng thể năm bắt được, cũng 
như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
rột ráo thanh tịnh của pháp môn giải thoát 
Không, không sở hữu, chắng thê năm bắt được; ý 
nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của 
pháp môn giải thoát Vô, tướng, Vô nguyện, 
không sở hữu, chăng thê nắm bắt được; Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
rốt ráo thanh tịnh của Bồ thí ba-la-mật-đa, không 
sở hữu, chăng thể nắm bắt được; ý nghĩa đích 
thực về tướng rột ráo thanh tịnh của Tịnh ĐIỚI, 
An nhãn, Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại 
Bôồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
rốt ráo thanh tịnh của năm loại mắt, không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được; ý nghĩa đích thực 
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__ về tướng rôt ráo thanh tịnh của sáu phép thân 
thông, không sở hữu, chắng thể nắm bắt được; 
Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về tướng 
rốt ráo thanh tịnh nơi mười lực của Phật, không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được; ý nghĩa đích 
thực về tướng rột ráo thanh tịnh của bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chẳng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Lại nữa Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về 
tướng rôt ráo thanh tịnh của ngã, không sở hữu, 
chăng thể nắm bắt được, vì ngã chắng có, nên ý 
nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của 
hữu tình, dòng sinh mạng, sự sinh khởi, sự nuôi 
dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sinh, 
nho đồng, khả năng làm việc, khả năng khiến 
người làm việc, khả năng thọ quả báo, khả năng 
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khiến người thọ quả báo, khả năng tạo nghiệp, _ 
khả năng khiến người tạo nghiệp, cái biết, cái 
thây, đều không sở hữu, chắng thê nắm bắt được. 
Bởi lẽ, loài hữu tình cho đến cái thấy đêu không 
có, nên Đại Bồ-tát, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, cần quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được. 

Thiện Hiện, ý nghĩa đích thực tối tăm ây 
không còn nữa khi mặt trời mọc lên, vì không sở 
hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích 
thực của Bô-tát, không sở hữu, chắng thể năm 
bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực của các 
hành trong thời kiếp thiêu hủy hết, không sở hữu, 
chắng thê năm bắt được; Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của 
Bồ-tát, không sở hữu, chẳng thể năm bắt được, 
cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về sự phá 
ĐIỚI trOnE gIớI uấn của Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác, không sở hữu, chăng thể năm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở 
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__ hữu, chăng thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về sự tán 
loạn trong định uân của Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác, không sở hữu, chăng thể nắm bắt 
được; Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở 
hữu, chắng thể nắm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực vỀ sự ngu 
s¡ trong tuệ uấn của Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Các, không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại 
Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chắng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực vỀ sự chắng 
giải thoát trong giải thoát uẫn của Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác, không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được; Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không 
sở hữu, chắng thê năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về sự 
chăng giải thoát tri kiến trong giải thoát tri kiến 
uấn của Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác, không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bồ-tát khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý nghĩa đích 
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thực của Bô-tát, không sở hữu, chắng thê năm - 
bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về sự tối 
tăm trong các ánh sáng của mặt trời, mặt trăng... 
không sở hữu, chắng thể năm bắt được; Đại Bô- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát, không sở hữu, chăng 
thể năm bắt được, cũng như vậy. 

Thiện Hiện, như ý nghĩa đích thực về ánh 
sảng của tất cả mặt trời, mặt trăng, ngọc, lửa, 
điện... trong hào quang của Phật, không sở hữu, 
chắng thể năm bắt được, ý nghĩa đích thực về 
hào quang của tất cả trời Tứ Thiên vương, cho 
đến trời Tha hóa tự tại, trời Phạm chúng cho đến 
trời Sắc cứu cánh, không sở hữu, chăng thể năm 
bắt được; Đại Bô-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, quán ý nghĩa đích thực của Bô-tát, không 
sở hữu, chắng thể năm bắt được, cũng như vậy. 
Vì sao? Vì ý nghĩa đích thực của Bôồ-đề, hoặc là 
Tát-đỏa, hoặc là Bô-tát, tất cả như vậy đêu chăng 
tương ưng, chăng phải chắng tương ưng, không 
sec, thây, đối đãi, chỉ thuần một tướng, gọi đó là 

“vô tướng.” 
Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát đôi với các pháp, 
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_ đều không sở hữu, không ngại, không đắm; 
nên học, nên biết! 

Bây ø1ờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch: 

-Bạch Thế Tôn, những gì là tất cả pháp mà 
khuyên các Đại Bồ-tát, đối với tật cả pháp đó, 
đêu không sở hữu, không ngại, không đăm; nên 
học, nên biết? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Tât cả pháp đó là pháp thiện, pháp chắng 
phải thiện, pháp hữu ký, pháp vô ký, pháp thê 
gian, pháp xuất thê gian, pháp hữu lậu, pháp vô 
lậu, pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp cộng, pháp bất 
cộng. Thiện Hiện, đó là tật cả pháp, các Đại Bồ- 
tát đối với tất cả pháp đó, đều không sở hữu, 
không ngại, không đắm; nên học, nên biết. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch: 

—Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp thiện? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Đó là hiểu thuận cha mẹ, cúng dường Sa- 
môn, Bà-la-môn, thờ kính sư trưởng, làm việc 
phước mang tính bố thí, làm việc phước mang 
tính tu hành, chăm sóc người bệnh, tu hành đây 
đủ việc phước của phương tiện thiện xảo, tu hành 
đây đủ việc phước của mười điều thiện, đó là xa 
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lia giết hại sinh mạng, xa lia trộm cắp, xa lìa 
dục tà hạnh, xa lìa nói dối, xa lìa nói ly giản, xa 
lia nói thô ác, xa lia nói tạp uê, không tham, 
không sân, chánh kiến, có mười phép quán tưởng 
là: tưởng sinh trướng, tưởng chảy máu mủ, tưởng 
đỏ nám, tưởng xanh bằm, tưởng tan rã, tưởng mô 
nuốt, tưởng lìa tán, tưởng hài cốt, tưởng thiêu đốt 
và tưởng tất cả thê gian không gì có thể bảo tôn, 
bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, có 
mười tủy niệm, đó là tùy niệm Phật, tùy niệm 
Pháp. tùy niệm Tăng, tùy niệm giới, tùy niệm xả, 
tùy niệm thiên, tùy niệm hơi thở ra vào, tùy niệm 
tịch tĩnh, tùy niệm chết, tùy niệm thân. Thiện 
Hiện, những pháp này gọi là pháp thiện. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp bất thiện? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

Đó là mười điều bất thiện, là giết hại sinh 
mạng, trộm cắp, dục tà hạnh, nói dối, nói ly gián, 
nói thô ác, nói tạp uẽ, tham dục, sân nhuế, tà kiến 
và phẫn, hận, phú, não, siễm, cuông, kiêu, hại, 
tật, xan, mạn... Thiện Hiện, những pháp này là 
pháp bắt thiện. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 
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— =Bạch Thê Tôn, thê nào là pháp hữu ký? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Chính các pháp thiện và pháp bất thiện, gọi 
là pháp hữu ký. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp vô ký? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

Đó là thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, 
bốn đại chủng, năm Căn, sáu xứ, pháp vô sắc, 
năm uấn, mười hai xứ, mười tám giới, pháp dị 
thục vô ký. Thiện Hiện, những pháp này gọi là 
pháp vô ký. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp thê gian? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Năm uân, mười hai xứ, mười tám giới, mười 
nghiệp đạo, bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc, mười hai chi pháp duyên khởi của 
thế gian. Thiện Hiện, những pháp này là pháp thê 
ø1an. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thể nào là pháp xuất thê 
gian? 

Phật bảo Thiện Hiện: 
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Bồn Niệm trụ, bôn Chánh đoạn, bốn Thân _- 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo, pháp môn giải thoát Không, Vô 
tướng, Võ nguyện, vị tri căn, đương tr1 căn, dĩ tri 
căn, cụ tri căn, Tam-ma-địa có tầm có tứ, Tam- 
ma-địa không tâm chỉ có tứ, Tam-ma-địa không 
tâm không tứ, hiểu rõ giải thoát, niệm chánh tri, 
tác ý đúng như lý, là pháp xuất thế gian. 

Có tám Giải thoát: 

- Giải thoát thứ nhất: trong có sắc quán các 
sắc. 

- Giải thoát thứ hai: trong không có sắc tưởng 
quán sắc bên ngoải. 

- Giải thoát thứ ba: chứng đắc thân giải thoát 
thanh tịnh, thù thắng. 

- Giải thoát thứ tư: vượt lên trên tất cả sắc 
tưởng, trừ diệt tưởng có đôi đãi, chăng tư duy các 
thứ tưởng, nhập không vô biên, an trú trọn vẹn 
trong Không vô biên xứ. 

- Giải thoát thứ năm: vượt lên trên tất cả 
Không vô biên xứ, nhập vào thức vô biên, an trú 
trọn vẹn trong Thức vô biên xứ. 

- Giải thoát thứ sáu: vượt lên trên tật cả Thức 
vô biên xứ, nhập vào vô sở hữu, an trú trọn vẹn 
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_ trong Vô sở hữu xứ. 

- Giải thoát thứ bảy: vượt lên trên tất cả Vô 
sở hữu xứ, nhập vào phi tưởng, an trú trọn vẹn 
trong Phi phi tưởng xứ. 

- Giải thoát thứ tám: vượt lên trên tất cả Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, nhập vào và an trú trọn 
vẹn trong định Diệt tưởng thọ. 

Có chín Định thứ đệ: 

- Định thứ nhất: xa lìa dục, pháp ác bất thiện, 
có tầm có tứ, ly sinh hỷ lạc, nhập vào và an trú 
trọn vẹn trong bậc định thứ nhất. 

- Định thứ hai: tầm tứ tịch tĩnh, các tâm thanh 
tịnh bên trong quy về một tánh, không tâm không 
tứ, định sinh hỷ lạc, nhập vào và an trú trọn vẹn 
trong bậc định thứ haiI. 

- Định thứ ba: xa la vui mừng, an trú trong 
xả, chỉ nhớ nghĩ trọn vẹn về chánh tri, thân 
hưởng và an trú trong niềm vui của lời thánh, xả 
trọn vẹn sự nhớ nghĩ, an trú trong niềm vui, nhập 
vào và an trú trọn vẹn trong bậc định thứ ba. 

- Định thứ tư: dứt vui, dứt khô, cái mừng lo 
trước kia biến mất, chăng khổ, chăng vui, xả 
niệm thanh tịnh, nhập vào và an trú trọn vẹn 
trong bậc định thứ tư. 
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- Định thứ năm: vượt lên trên tât cả tưởng 
về sắc, diệt trừ tưởng có đôi đãi, chẳng tư duy 
các thứ tưởng, nhập vào trong không vô biên, an 
trú trọn vẹn trong Không vô biên xứ. 

- Định thứ sáu: vượt lên trên tật cả Không vô 
biên xứ, nhập vào thức vô biên, an trú trọn vẹn 
trong Thức vô biên xứ. 

- Định thứ bảy: vượt lên trên tất cả Thức vô 
biên xứ, nhập vào vô sở hữu, an trú trọn vẹn 
trong Vô sở hữu xứ. 

- Định thứ tám: vượt lên trên tất cả Vô sở hữu 
xứ, nhập vào và an trú trọn vẹn trong Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. 

- Định thứ chín: vượt lên trên tất cả phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, nhập vào và an trú trọn vẹn 
trong định Diệt tưởng thọ. 

Thiện Hiện, pháp không bên trong, pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không 
đối khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi 
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— tất cả pháp, pháp không chắng thê năm bắt 
được, pháp không không tánh, pháp không tự 
tánh, pháp không không tánh tự tánh, sáu pháp 
đến bờ kia, năm loại mắt, sáu phép thân thông, 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tắm pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; những pháp 
này gọi là pháp xuất thê gian. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp hữu lậu? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Năm uấn, mười hai xứ, mười tám giới, bốn 
Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là pháp 
thế gian; các pháp đưa đến sự đọa lạc trong ba 
cõi, gọi là pháp hữu lậu. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp vô lậu? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Đó là bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định 
vô săc, bốn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo, ba pháp môn giải thoát, sáu pháp 
đến bờ kia, năm loại mắt, sáu phép thần thông, 
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mười lực của Phật, bôn điêu không sợ, bôn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là pháp xuất 
thế gian; các pháp này gọi là pháp vô lậu. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp hữu vi? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Đó là pháp ràng buộc trong cõi Dục, cõi 
Sắc, cõi Vô sắc, năm uấn, bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, bỗn Niệm trụ, bỗn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo, ba pháp 
môn giải thoát, sáu pháp đến bờ kia, năm loại 
mắt, sáu phép thân thông, mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng. Tất cả pháp sở hữu có sinh, có trụ, có 
đị, có diệt; là pháp hữu vI. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp vô vi? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Nếu pháp không sinh, trụ, dị, diệt, có thể 
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__ được, là hết tham, sân, si, chân như, pháp giới, 
pháp tánh, pháp trụ, pháp định, tánh không hư 
vọng, tánh chăng đổi khác, tánh ly sinh, tánh 
bình đắng, cõi thật, thì những pháp này gọi là 
pháp vô vI. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp cộng? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Đó là bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định 
vô săc, năm thân thông của thế gian. Những pháp 
này gọi là pháp cộng. Vì sao vậy? Vì chúng luôn 
øăn chặt với phàm phu. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp bất cộng? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Đó là bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định 
vô săc, bỗn Niệm trụ, bỗn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo, ba pháp môn giải thoát, sáu pháp 
đến bờ kia, năm loại mắt, sáu phép thần thông, 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thuộc vô lậu. 
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Những pháp này gọi là pháp bất cộng. Vì sao? 
Vì chăng găn chặt với phàm phu. 

Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, đối với tất cả pháp tự tướng 
không như thế, không nên chấp trước. Vì sao? Vì 
tự tướng của các pháp là không thê phân biệt. 

Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, nên lây không hai làm phương 
tiện, để giác ngộ tất cả pháp. Vì sao? Vì tướng 
của tất cả pháp là bất động. 

Thiện Hiện, đối với tất cả pháp không hai và 
chắng động là ý nghĩa đích thực của Bô-tát. Vì 
sao? Vì không có ý nghĩa đích thực nào là ý 
nghĩa đích thực của Bô-tát cả. 


L] 


1896 BÁT-NHÃ - BỘ 1 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 47 


Phẩm 13: MA-HA-TÁT (1) 


Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì mà Bồ-tát còn 
øọI là Ma-ha-tát? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Bô-tát ở trong chúng đại hữu tình, nhất định 
sẽ là bậc Thượng thủ. Vì lý do đó nên lại còn gọi 
là Ma-ha-tát. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, những a1 là chúng đại hữu 
tình mà Bồ-tát ở trong đó, nhất định là bậc 
Thượng thủ? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Chúng đại hữu tình đó là bậc Trụ chủng 
tánh thứ tám, Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán, Độc giác và các Đại Bồ-tát từ mới phát tâm 
cho đến bậc không thoái chuyền, đó gọi là chúng 
đại hữu tình. Bô-tát ở trong chúng đại hữu tình 
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như vậy, nhât định là bậc Thượng thủ, nên còn 
øỌ1 là Ma-ha-tát. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát như vậy, vì nhân 
duyên gì mà ở trong chúng đại hữu tình, nhất 
định được làm bậc Thượng thủ. 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Vì Đại Bồ-tát này phát tâm Kim cang dụ, 
quyết chăng thôi hoại. Vì do tâm này, mà ở trong 
chúng đại hữu tình, nhất định được làm bậc 
Thượng thủ. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nào là tâm Kim cang dụ 
của Đại Bồ-tát? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Nêu Đại Bồ-tát sinh tâm thế này: Ta phải 
mặc áo giáp kiên cô, ở trong cánh đông sinh tử 
mênh mông, phá trừ vô lượng oán địch phiền 
não. Ta lại phải làm khô cạn biến lớn sinh tử sâu 
rộng vô cùng các pháp xả bỏ các gánh nặng về 
thân mạng, của cải trong ngoài, đem tâm bình 
đăng làm việc lợi ích lớn cho các loài hữu tình. 
Ta phải dùng pháp ba thừa cứu độ các loài hữu 
tình, khiến họ đều ở trong cõi Vô dư y Niết-bàn 


1898 BÁT-NHÃ - BỘ I 


mà nhập Niễt-bàn. Tuy ta phải dùng pháp ba 
thừa khiến các loài hữu tình được diệt độ, nhưng 
thật ra chăng thấy có loài hữu tình nào được diệt 
độ. Ta phải hiểu rõ như thật đôi với các pháp là 
không sinh, không diệt, ta nên chuyên thuân lây 
tâm tương ưng với trí Nhật thiết trí mà tu hành 
sáu pháp Ba-la-mật-đa. Ta phải tu học các pháp 
cho thông đạt rốt ráo, biên nhập diệu trí. Ta phải 
thông đạt pháp môn nhất lý của các pháp tướng. 
Ta phải thông đạt pháp môn nhị lý của các pháp 
tướng cho đến pháp môn vô biên lý các pháp, đối 
với các pháp, tu học cho thông đạt diệu trí của 
pháp nhất lý các pháp, đối với các pháp, tu học 
cho thông đạt diệu trí của pháp môn vô biên lý, 
tu học dẫn phát pháp môn Tĩnh lự vô biên, Vô 
sắc vô lượng. Ta phải tu học, dẫn phát ba mươi 
bảy pháp phần Bô-đề vô biên, ba pháp môn giải 
thoát, sáu pháp đến bờ kia. Ta phải tu học, dẫn 
phát vô biên pháp môn: năm loại mắt, sáu phép 
thần thông, mười lực của Phật, bốn điều không 
sợ, bôn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷý, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí 
Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng thì 
này Thiện Hiện, như vậy gọi là tâm Kim cang dụ 
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của Đại Bô-tát. 

Nêu Đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm phương 
tiện, an trú trong tâm này, không tự ÿ lại sinh tâm 
kiêu căng, ở trong chúng đại hữu tình, nhất định 
được làm bậc Thượng thủ. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát sinh tâm 
thế này: “Trong các loài địa ngục, bàng sinh, quỷ 
ØIỚI, người, trời, các loài hữu tình nào chịu khổ 
não, ta phải chịu thay, để họ được an lạc.” Nếu 
Đại Bô-tát sinh tâm thế này: “Ta phải vì một hữu 
tình, trải qua vô lượng trăm ngàn vô sô đại kiếp, 
chịu rất nhiều đau khổ kịch liệt trong các địa 
ngục, dùng vô số phương tiện giáo hóa, khiến họ 
chứng Vô dư Niết- bàn; lần lượt như vậy. Vì các 
loài hữu tình, cứ mỗi loài hữu tỉnh, phải trải qua 
vô lượng trầm ngàn vô số đại kiếp, chịu rất nhiều 
đau khổ kịch liệt trong các địa ngục, cũng vì từng 
loại hữu tình dùng vô số phương tiện giáo hóa, 
khiến họ chứng được Vô dư Niết-bàn.” Làm việc 
này rôi, tự trồng căn lành, lại trải qua vô lượng 
trăm ngàn đại kiếp số, hoàn thành tư lương để tu 
tập Bồ-đề, sau đó mới chứng được quả vị Giác 
ngộ cao tột, thì này Thiện Hiện, như vậy gọi là 
tâm Km cang dụ của Đại Bồ-tát. 
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Nêu Đại Bô-tát lây vô sở đắc làm phương 
tiện, an trú trong tâm này, không tự ÿ lại sinh tâm 
kiêu căng thì ở trong chúng đại hữu tình, nhất 
định được làm bậc Thượng thủ. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Đại Bồ-tát này, phát 
tâm thù thắng quảng đại, quyết chăng thoái thất, 
do vì tâm này, nên ở trong chúng đại hữu tình, 
nhất định được làm bậc Thượng thủ. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, thế nảo gọi là tâm thù thắng 
quảng đại của Đại Bồ-tát? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

Nếu Đại Bô-tát sinh tâm thể này: Ta nên, từ 
mới phát tâm cho đến khi chứng được quả vị 
Giác ngộ cao tột, trong khoảng thời gian ây, thê 
không khởi tâm tham dục, sân hận, ngu xuân, 
phần, hận, phú, não, cuống, siễm, tật, xan, kiêu, 
hại, kiến mạng...; cũng lại không khởi tâm hướng 
đến bậc Thanh văn, Độc giác, thì này Thiện 
Hiện, như vậy gọi là tâm thù thăng quảng đại của 
Đại Bồ-tát. 

Nêu Đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm phương 
tiện, an trú trong tâm này, không tự ÿ lại sinh tâm 
kiêu căng thì ở trong chúng đại hữu tình, nhất 
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định được làm bậc Thượng thủ. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Đại Bô-tát này, phát 
tâm chắng thể khuynh động, quyết chắng thối 
hoại, vì tâm này, nên ở trong chúng đại hữu tình, 
nhất định được làm bậc Thượng thủ. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, thế nào gọi là tâm chăng thê 
khuynh động của Đại Bồ-tát? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Nêu Đại Bô-tát sinh tâm thê này: Ta lây tâm 
tương ưng với trí Nhất thiết trí mà tu tập, phát 
khởi các sự tu hành và ứng dụng làm việc, thì 
này Thiện Hiện, như vậy gọi là tâm chắng thể 
khuynh động của Đại Bồ-tát. 

Nêu Đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm phương 
tiện, an trú trong tâm này, không tự ÿ lại sinh tâm 
kiêu căng, thì ở trong chúng đại hữu tình, nhất 
định được làm bậc Thượng thủ. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Đại Bô-tát này phát 
tâm đem lại lợi ích an lạc, quyết không khuynh 
động, vì tâm này, nên ở trong chúng đại hữu tình, 
nhất định được làm bậc Thượng thủ. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, thế nào øọ1 là tâm lợi ích an 
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__ lạc của Đại Bô-tát? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Nêu Đại Bô-tát sinh tâm thê này: Ta phải 
cùng tận đời vị lai, đối với các loài hữu tình, làm 
chỗ nương tựa, chiếc cầu, con thuyên, bờ bến, 
hải đảo, cứu giúp, che chở họ, thường chẳng xa 
lia, thì này Thiện Hiện, như vậy gọi là tâm lợi ích 
an lạc của Đại Bô-tát. 

Nêu Đại Bồ-tát lấy vô sở đắc làm phương 
tiện, an trú trong tâm này, không tự ÿ lại sinh tâm 
kiêu căng, ở trong chúng đại hữu tình, nhất định 
được làm bậc Thượng thủ. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Đại Bồ-tát này, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, thường hay thích 
pháp, ưa pháp, vui mừng với pháp, hoan hỷ với 
pháp. Vì duyên này, nên ở trong chúng đại hữu 
tình, nhất định được làm bậc Thượng thủ. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, những pháp nào và vì sao 
Đại Bô-tát, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thường đối với pháp ây, ưa, thích, vui mừng, 
hoan hỷ? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Gọi là pháp, đó là các hữu tình và pháp sắc, 
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phi sắc, đều không có tự tánh và không thể _ 
được, thật tướng chắng hoại, đó gọi là pháp. Nói 
là thích pháp, nghĩa là đối với pháp ây, khởi lên 
sự ham muôn mong mỏi, tìm cầu. Nói là ưa pháp, 
nghĩa là đối với pháp ây, khen ngợi công đức; 
vui mừng với pháp, nghĩa là đối với pháp ấy vui 
mừng, tin tưởng, thọ trì; hoan hỷ với pháp, nghĩa 
là đôi với pháp ấy hâm mộ và hết lòng tu tập. 

Thiện Hiện, như vậy Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc làm phương 
tiện thường hay thích, ưa, vui mừng, hoan hỷ với 
pháp, không tự ở lại mà sinh kiêu căng, nên ở 
trong chúng đại hữu tỉnh, nhất định được làm bậc 
Thượng thủ. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Đại Bô-tát này, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc làm 
phương tiện, an trú trong pháp không bên trong, 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đối khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
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__ pháp không nơi tât cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, 
nên được ở trong chúng đại hữu tình và nhất định 
được làm bậc Thượng thủ. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Đại Bồ-tát này, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc làm 
phương tiện, an trú trong bốn Tĩnh lự, bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, nên được ở trong chúng 
đại hữu tình và nhất định được làm bậc Thượng 
thủ. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Đại Bồ-tát này, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc làm 
phương tiện, an trú trong bốn Niệm trụ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh đạo, nên được 
ở trong chúng đại hữu tình và nhất định được làm 
bậc Thượng thủ. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Đại Bô-tát này, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc làm 
phương tiện, an trú trong pháp môn giải thoát 
Không, Vô tướng, Vô nguyện, nên được ở trong 
chúng đại hữu tình và nhất định được làm bậc 
Thượng thủ. 
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Lại nữa Thiện Hiện, vì Đại Bô-tát này, khi 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc làm 
phương tiện, an trú trong Bồ thí, Tịnh ØIớI, Ấn 
nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
nên được ở trong chúng đại hữu tình và nhất định 
được làm bậc Thượng thủ. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Đại Bồ-tát này, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc làm 
phương tiện, an trú trong năm loại mắt, sáu phép 
thân thông, nên được ở trong chúng đại hữu tình 
và nhất định được làm bậc Thượng thủ. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Đại Bồ-tát này, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc làm 
phương tiện, an trú trong mười lực của Phật, bốn 
điêu không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng, nên được ở trong chúng đại hữu tình 
và nhất định được làm bậc Thượng thủ. 

Lại nữa Thiện Hiện, vì Đại Bồ-tát này, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc làm 
phương tiện, an trú trong Tam-ma-địa Kim cang 
dụ, cho đến lây vô sở đắc làm phương tiện, an trú 
trong các Tam-ma-địa vô trước, vô vi, vô nhiễm, 
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giải thoát như hư không, nên được ở trong 
chúng đại hữu tình và nhất định được làm bậc 
Thượng thủ. 

Thiện Hiện, vì các nhân duyên như vậy, nên 
Đại Bồ-tát này, ở trong chúng đại hữu tình, nhất 
định được làm bậc Thượng thủ. Thiện Hiện, vì 
vậy Bồ-tát lại còn øọI là Ma-ha-tát. 

Bây giờ, Cụ thọ Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, con cũng muốn nói, do nghĩa 
này nên Bô-tát còn gọi là Ma-ha-tát. 

Phật bảo Xá-lợi Tử: 

—Tùy ý ông, cứ nói. 

Xá-lợi Tử bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do các Bô-tát thường vì loài 
hữu tình, lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói 
pháp dứt trừ kiến chấp ngã, kiến chấp hữu tỉnh, 
kiến chấp. dòng sinh mạng, kiến chấp sinh 
trưởng, kiến chấp dưỡng dục, kiến chấp trưởng 
thành, kiến chấp chủ thể luân hồi, kiến chấp ý 
sinh, kiến chấp nho đồng, kiến chấp làm việc, 
kiến chấp khiến người làm việc, kiên chập tạo 
nghiệp, kiến chấp khiến người tạo nghiệp, kiến 
chấp tự thọ quả báo, kiến châp khiến người thọ 
quả báo, kiến chấp sự hiểu biết, kiến chấp Sự 
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nhận thức, nên Bô-tát này, còn gọi là Ma-ha- _ 
tát. 

Bạch Thế Tôn, do các Bỏ-tát thường vì hữu 
tình, lây vô sở đặc làm phương tiện, nói pháp dứt 
trừ thường kiến, đoạn kiến, nên Bồ-tát này, còn 
øọI là Ma-ha-tát. 

Bạch Thế Tôn, do các Bô-tát thường vì loài 
hữu tình, lây vô sở đắc làm phương tiện, nói 
pháp đoạn trừ hữu kiến, vô kiên, nên Bồ-tát này, 
còn gọi là Ma-ha-tát. 

Bạch Thế Tôn, do các Bô-tát thường vì hữu 
tình, lây vô sở đắc làm phương tiện, nói pháp 
đoạn trừ các kiên chấp: bốn Niệm trụ, bỗn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chỉ 
Đăng giác, tám chi Thánh đạo, nên Bồ-tát này, 
còn gọi là Ma-ha-tát. 

Bạch Thế Tôn, do các Bô-tát thường vì hữu 
tình, lây vô sở đắc làm phương tiện, nói pháp 
đoạn trừ các kiến chấp: ba pháp môn giải thoát, 
sáu pháp đến bờ kia, nên Bồ-tát này, còn gọi là 
Ma-ha-tát. 

Bạch Thế Tôn, do các Bô-tát thường vì hữu 
tình, lây vô sở đắc làm phương tiện, nói pháp 
đoạn trừ các kiên chấp: năm loại mắt, sáu phép 
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_ thân thông, nên Bô-tát này, còn gọi là Ma-ha- 
tát. 

Bạch Thế Tôn, do các Bô-tát thường vì hữu 
tình, lây vô sở đắc làm phương tiện, nói pháp 
đoạn trừ các kiến chấp: mười lực của Phật, bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, mười tắm pháp Phật 
bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất 
thiết tướng, nên Bô-tát này, còn gọi là Ma-ha-tát. 

Bạch Thế Tôn, do các Bô-tát thường vì hữu 
tình, lây vô sở đắc làm phương tiện, nói pháp 
đoạn trừ các kiến chấp: đem lại sự thành tựu đầy 
đủ cho hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, Bồ- 
tát, Phật-đà, Chuyên pháp luân, nên Bồ-tát này, 
còn gọi là Ma-ha-tát. 

Bạch Thể Tôn, nói tóm lại, do các Bô-tát, 
thường vì hữu tình, lấy vô sở đắc làm phương 
tiện, nói pháp đoạn trừ các kiến chấp, nên Bồ-tát 
này, còn gọi là Ma-ha-tát. 

Khi ấy, Cụ thọ Thiện Hiện hỏi Xá-lợi Tử: 

-Nếu Đại Bỏ-tát thường vì hữu tình, lấy vô 
sở đắc làm phương tiện, nói pháp đoạn trừ các 
kiến chấp, thì do duyên gì mà Đại Bồ-tát tự có sở 
đặc làm phương tiện, khởi lên các kiến chấp về 
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săc, vê thọ, tưởng, hành, thức. Khởi lên các 

kiến chấp về nhãn xứ, về nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 
Khởi lên các kiến chấp về sắc xứ, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ. Khởi lên các kiến chấp về nhãn 
giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. Khởi lên 
các kiến chấp về nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra. Khởi lên các kiến chấp về tỷ giới, 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra. Khởi lên các kiến 
chấp về thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. 
Khởi lên các kiên chấp về thân giới, xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra. Khởi lên các kiến chấp về 
ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra. Khởi lên các 
kiến chấp về địa giới, thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới. Khởi lên các kiến chấp về Thánh để 
khổ, Thánh đề tập. diệt, đạo. Khởi lên các kiến 
chấp về vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu 
não. Khởi lên các kiến chấp về bốn Niệm trụ, 
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bôn Chánh đoạn, bôn Thân túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chị Đăng giác, tám chi Thánh đạo. Khởi 
lên các kiến chấp về pháp môn giải thoát Không, 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện. Khởi 
lên các kiến chấp về Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh 
giới, An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Khởi lên các kiến chấp về năm loại mắt, 
sáu phép thân thông. Khởi lên các kiến chấp về 
mười lực của Phật, bỗn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng. Khởi lên các 
kiến chấp về đem lại sự thành tựu cho hữu tình, 
làm nghiêm tịnh cõi Phật, Bôồ-tát, Phật-đà, 
Chuyên pháp luân? 

Cụ thọ Xá-lợi Tử trả lời Thiện Hiện: 

-Nêu Đại Bô-tát, khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo, lấy cái 
sở đắc làm phương tiện, thì liền khởi lên kiến 
chấp sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cho đến khởi 
lên kiến chấp Phật-đà, Chuyên pháp luân. Đại 
Bỏ-tát này chắng thường vì hữu tình, lấy vô sở 
đắc làm phương tiện nói pháp đoạn trừ các kiến 
châp. 
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Nếu Đại Bô-tát, khi tu hành Bát-nhã ba-la- - 
mật-đa, có phương tiện thiện xảo, thường vì hữu 
tình, lây vô sở đắc làm phương tiện, nói pháp 
đoạn trừ các kiến chấp thì Đại Bô-tát này, chăng 
khởi lên kiến chấp sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 
cho đến chăng khởi lên kiến chấp Phật-đà, 
Chuyên pháp luân. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, con cũng muốn nói do vì 
nghĩa này nên Bô-tát còn gọi là Ma-ha-tát. 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Tùy ý ông, cứ nói. 

Thiện Hiện bạch: 

-Bạch Thế Tôn, do các Bồ-tát vì trí Nhật 
thiết trí mà phát tâm Bồ-đề, tâm vô thượng, tâm 
chắng gắn bó với các Thanh văn, Độc giác, nên 
đối với các tâm như vậy, cũng chăng vướng đăm. 
Vì sao? Bạch Thê Tôn, vì tâm của trí Nhất thiết 
trí ây là chân vô lậu, chắng đọa trong ba cõi, câu 
tâm trí Nhất thiết trí, cũng là vô lậu, chắng đọa 
trong ba cõi; đôi với tâm như vậy, chăng nên 
vướng đăm, nên Bô-tát này cũng còn gọi là Ma- 
ha-tát. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 
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— =Thê nào là tâm vô thượng, tâm chắng găn 
bó với các Thanh văn, Độc giác của Đại Bồ-tát? 

Thiện Hiện đáp: 

-Các Đại Bôồ-tát, từ lúc mới phát tâm chăng 
thấy các pháp có sinh, diệt, giảm, tăng, đến, đi, 
nhiễm, tịnh. Xá-lợi Tử, nếu chăng thây các pháp 
có sinh, diệt, giảm, tăng, đến, đi, nhiễm, tịnh, 
cũng chăng thấy có tâm Thanh văn, tâm Độc 
giác, tâm Bô-tát, tâm Như Lai, thì này Xá-lợi Tử, 
đó là tâm vô thượng và tâm chăng găn bó với 
Thanh văn, Độc giác của Đại Bồ-tát. Các Đại 
Bô-tát đôi với tâm như vậy cũng chăng vướng 
đăm. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Nêu kẻ đối với tâm như vậy mà chăng nên 
vướng đăm, thì đôi với các tâm của hàng phàm 
phu ngu xuân, Thanh văn, Độc giác... cũng chăng 
nên vướng đắm và đối với tâm của sắc, đôi với 
tâm của thọ, tưởng, hành, thức, cũng chắng nên 
vướng đăm. Đôi với tâm của nhãn xứ, chắng nên 
vướng đắm, đối với tâm của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
Xứ, cũng chắng nên vướng đăm. Đối với tâm của 
sắc xứ, chăng nên vướng đăm, đối với tâm của 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, cũng chẳng nên 
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vướng đăm. Đôi với tâm của nhãn giới, chắng _ 
nên chấp giữ, đối với tâm của sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra, cũng chắng nên chấp giữ. Đối với 
tâm của nhĩ giới, chăng nên chấp giữ. Đối với 
tâm của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, cũng chắng 
nên chấp giữ. Đối với tâm của tỷ giới, hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra, cũng chắng nên chấp giữ. 
Đối với tâm của thiệt ØIớI, VỊ Ø1ỚI, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra, cũng chăng nên chấp giữ. Đối với tâm 
của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thần 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, 
cũng chăng nên chấp giữ. Đôi với tâm của ý giới, 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra, cũng chăng nên chập giữ. 
Đối với tâm của địa giới, thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới, cũng chắng nên châp giữ. Đối 
với tâm của Thánh để khổ, Thánh để tập. diệt, 
đạo, cũng chăng nên chấp giữ. Đối với tâm của 
vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não, cũng 
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__ chăng nên chấp giữ. Đôi với tâm của bốn Tĩnh 
lự, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, cũng chắng 
nên chấp g1ữ. Đối với tâm của bốn Niệm trụ, bỗn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chỉ Đăng giác, tám chi Thánh đạo, cũng 
chắng nên chấp giữ. Đối với tâm của pháp môn 
giải thoát Không, pháp môn giải thoát Vô tướng, 
Vô nguyện, cũng chắng nên chấp giữ. Đối với 
tâm của Bồ thí ba-la-mật-đa, Tịnh giới, An nhãn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng 
chắng nên chấp gIỮ. Đôi với tâm của năm loại 
mắt, sáu phép thân thông, cũng chắng nên chấp 
giữ. Đối với tâm của mười lực của Phật, bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bât cộng, 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, 
cũng không nên chấp giữ. Vì sao? Vì các tâm 
như thế đều không có tánh của tâm, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Nếu các tâm vì không có tánh của tâm, 
không nên chấp giữ; sắc vì không có tánh của sắc, 
không nên chấp giữ; thọ, tưởng, hành, thức vì 
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không có tánh của thọ, tưởng, hành, thức cũng 

không nên chấp giữ. Nhãn xứ, vì không có tánh 
của nhãn xứ, không nên chấp giữ; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ vì không có tánh của nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ cũng không nên chấp giữ. Sắc xứ, 
vì không có tánh của sắc xứ, không nên chấp giữ: 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vì không có tảnh 
của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng không 
nên chấp giữ. Nhãn giới, vì không có tánh của 
nhãn giới, không nên chấp giữ; sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra, vì không có tánh của sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
cũng không nên chấp giữ. Nhĩ giới, vì không có 
tánh của nhĩ giới, không nên chấp giữ; thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra, vì không có tánh của thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
cũng không nên chấp giữ. Tỷ giới, vì không có 
tánh của tỷ giới, không nên chấp giữ; hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra, vì không có tánh của hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng 
không nên chấp giữ. Thiệt giới, vì không có tánh 
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__ của thiệt giới, không nên chấp giữ; vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra, vì không có tánh của vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
cũng không nên chấp giữ. Thân giới, vì không có 
tánh của thân giới, không nên chấp giữ; xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sinh ra, vì không có tánh của xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra cũng không nên chấp giữ. Y giới, vì không có 
tánh của ý giới, không nên chấp giữ; pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra, vì không có tánh của pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng 
không nên chấp giữ. Địa giới, vì không có tánh 
của địa giới, không nên chấp giữ; thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới vì không có tánh của 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng không 
nên chấp giữ. Thánh đề khô, vì không có tánh của 
Thánh đề khô, không nên chấp giữ; Thánh đề tập, 
diệt, đạo vì không có tánh của Thánh đề tập, diệt, 
đạo cũng không nên chấp giữ. Vô minh, vì không 
có tánh của vô minh, không nên chấp giữ; hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, 
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lão tử, sâu bi khô ưu não vì không có tánh của - 
hành cho đến lão tử, sâu bi khỗ ưu não cũng 
không nên chấp giữ. Bốn Tĩnh lự, vì không có 
tánh của bốn Tĩnh lự, không nên chấp giữ; bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc vì không có tánh của 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc cũng không nên 
chấp giữ. Bốn Niệm trụ, vì không có tánh của bốn 
Niệm trụ, không nên chấp giữ; bốn Chánh đoạn, 
bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng 
giác, tám chi Thánh đạo vì không có tánh của bốn 
Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo cũng 
không nên chấp giữ. Pháp môn giải thoát Không, 
vì không có tánh của pháp môn giải thoát Không, 
không nên chấp giữ; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện vì không có tánh của pháp môn 
giải thoát Võ tướng, Vô nguyện cũng không nên 
chấp giữ. Bồ thí ba-la-mật-đa, vì không có tánh 
của Bồ thí ba-la-mật-đa, không nên chấp giữ; 
Tịnh giới, An nhẫn, Tính tân, Tĩnh lự, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa vì không có tánh của Tịnh giới cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không nên chấp 
giữ. Năm loại mắt, vì không có tánh của năm loại 
mắt, không nên chấp giữ; sáu phép thân thông, vì 
không có tánh của sáu phép thân thông, cũng 
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_ không nên chập giữ. Mười lực của Phật, vì 
không có tánh mười lực của Phật, không nên chấp 
giữ; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng vì không có tánh của bốn điều 
không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng cũng không 
nên vướng đắm, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

—Nếu tâm của trí Nhất thiết trí là chân vô lậu, 
chắng đọa trong ba cõi, thì các tâm của phàm phu 
neu xuân, Thanh văn, Độc giác... cũng phải là 
chân vô lậu chăng đọa trong ba cõi. Vì sao? Vì 
các tâm như vậy bản tánh cũng là không. Vì sao? 
Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, 
chắng đọa trong ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

—Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Sắc cũng phải là chân vô lậu, chắng đọa 
trong ba cõi, thọ, tưởng, hành, thức, cũng phải là 
chân vô lậu chăng đọa trong ba cõi. Vì sao? Vì 
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sắc, thọ, tưởng, hành, thức, bản tánh đều 
không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là 
chân vô lậu, chăng đọa trong ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Nhãn xứ cũng phải là chân vô lậu, chăng 
đọa trong ba cõi, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, cũng 
phải là chân vô lậu chẳng đọa trong ba cõi. Vì 
sao? Vì nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, bản tánh 
đêu không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không 
là chân vô lậu, chắng đọa trong ba cõi, phải 
không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Sắc xứ cũng phải là chân vô lậu, chăng đọa 
trong ba cõi, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, 
cũng phải là chân vô lậu chăng đọa trong ba cõi. 
Vì sao? Vì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, 
bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của 
pháp không là chân vô lậu, chắng đọa trong ba 
cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 
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Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài 
nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Nhãn giới cũng phải là chân vô lậu, chắng 
đọa trong ba cõi, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, 
cũng phải là chân vô lậu chăng đọa trong ba cõi. 
Vì sao? Vì nhãn giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sinh ra, bản tánh đều không. Vì 
sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, 
chắng đọa trong ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

—Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Nhĩ giới cũng phải là chân vô lậu, chăng đọa 
trong ba cõi, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, cũng 
phải là chân vô lậu chẳng đọa trong ba cõi. Vì 
sao? Vì nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra, bản tánh đều không. Vì sao? Vì 
bản tánh của pháp không là chân vô lậu, chăng 
đọa trong ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

—Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 
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Xá-lợi Tử hỏi: 

-Tỷ giới cũng phải là chân vô lậu, chăng đọa 
trong ba cõi, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, cũng 
phải là chân vô lậu chẳng đọa trong ba cõi. Vì 
sao? Vì tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra, bản tánh đều không. Vì sao? Vì 
bản tánh của pháp không là chân vô lậu, chăng 
đọa trong ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Thiệt giới cũng phải là chân vô lậu, chắng 
đọa trong ba cõi, vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, 
cũng phải là chân vô lậu chăng đọa trong ba cõi. 
Vì sao? Vì thiệt giới cho đến các thọ đo thiệt xúc 
làm duyên sinh ra, bản tánh đều không. Vì sao? 
Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, 
chắng đọa trong ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Thân giới cũng phải là chân vô lậu, chăng 
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— đọa trong ba cõi, xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra, cũng phải là chân vô lậu chắng đọa trong 
ba cõi. Vì sao? Vì thân giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra, bản tánh đều không. 
Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô 
lậu, chăng đọa trong ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Ý giới cũng phải là chân vô lậu, chăng đọa 
trong ba cõi, pháp giới, ý thức gl1ới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, cũng phải là 
chân vô lậu chăng đọa trong ba cõi. Vì sao? Vì ý 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, 
bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của 
pháp không là chân vô lậu, chắng đọa trong ba 
cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Địa giới cũng phải là chân vô lậu, chăng đọa 
trong ba cõi, thủy, hỏa, phong, không, thức giới, 
cũng phải là chân vô lậu chăng đọa trong ba cõi. 
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Vì sao? Vì địa, thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới, bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh 
của pháp không là chân vô lậu, chăng đọa trong 
ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Thánh đế khố cũng phải là chân vô lậu, 
chắng đọa trong ba cõi, Thánh đề tập. diệt, đạo, 
cũng phải là chân vô lậu chăng đọa trong ba cõi. 
Vì sao? Vì Thánh đề khổ, tập, diệt, đạo, bản tánh 
đêu không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không 
là chân vô lậu, chắng đọa trong ba cõi, phải 
không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Vô minh cũng phải là chân vô lậu, chắng 
đọa trong ba cõi, hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu 
não, cũng phải là chân vô lậu chăng đọa trong ba 
cõi. Vì sao? Vì vô minh cho đến lão tử, sâu bi 
khô ưu não, bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản 
tánh của pháp không là chân vô lậu, chẳng đọa 
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__ trong ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Bốn Tĩnh lự cũng phải là chân vô lậu, chắng 
đọa trong ba cõi, bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
cũng phải là chân vô lậu chăng đọa trong ba cõi. 
Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc, bản tánh đêu không. Vì sao? Vì bản tánh 
của pháp không là chân vô lậu, chẳng đọa trong 
ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Bốn Niệm trụ cũng phải là chân vô lậu, 
chắng đọa trong ba cõi, bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo, cũng phải là chân vô lậu 
chắng đọa trong ba cõi. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ 
cho đến tám chi Thánh đạo, bản tánh đều không. 
Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô 
lậu, chăng đọa trong ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 
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Xá-lợi Tử hỏi: 

Pháp môn giải thoát Không cũng phải là 
chân vô lậu, chắng đọa trong ba cõi, pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Võ nguyện, cũng phải là 
chân vô lậu chăng đọa trong ba cõi. Vì sao? Vì 
pháp môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô 
nguyện, bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh 
của pháp không là chân vô lậu, chắng đọa trong 
ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Bồ thí ba-la-mật-đa cũng phải là chân vô 
lậu. chắng đọa trong ba cõi, Tịnh giới, An nhẫn, 
Tinh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng 
phải là chân vô lậu chắng đọa trong ba cõi. Vì 
sao? Vì Bồ thí ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản 
tánh của pháp không là chân vô lậu, chăng đọa 
trong ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

“Năm loại mắt cũng phải là chân vô lậu, 
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— chăng đọa trong ba cõi, sáu phép thân thông, 
cũng phải là chân vô lậu chăng đọa trong ba cõi. 
Vì sao? Vì năm loại mắt, sáu phép thân thông, 
bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của 
pháp không là chân vô lậu, chắng đọa trong ba 
cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

Mười lực của Phật cũng phải là chân vô lậu, 
chắng đọa trong ba cõi, bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, cũng 
phải là chân vô lậu chẳng đọa trong ba cõi. Vì 
sao? Vì mười lực của Phật cho đến trí Nhất thiết 
tướng, bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh 
của pháp không là chân vô lậu, chẳng đọa trong 
ba cõi, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi tiếp Thiện Hiện: 

-Nếu vì các pháp tâm, sắc.. „ không có các 
tánh của tâm, săc, đều chắng nên chấp giữ, thì 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 47 1927 


các pháp đêu phải bình đăng, không có sai ˆ 
biệt, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

Nếu các pháp nhất định không có sự saI biệt, 
thì tại sao Như Lai nói các pháp tâm, sắc... có các 
thứ saI biệt? 

Thiện Hiện đáp: 

—Đó chính là Như Lai tùy thê tục nói có các 
thứ sai biệt, chắng phải do thật nghĩa. 

Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện: 

-Nếu các pháp tâm, sắc của phàm phu ngu 
xuân, Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát, Như Lai, bản 
tánh đêu là không, là chân vô lậu, chắng đọa 
trong ba cõi, thì bậc thánh, phàm phu và trí Nhất 
thiết cùng với chăng phải trí Nhất thiết, đều phải 
bình đăng, không có sai biệt, phải không? 

Thiện Hiện đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ngài nói! 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Nêu các phàm, Thánh nhất định không có sự 
sai biệt, tại sao Như Lai nói các phàm, Thánh có 
các thứ saI biệt? 
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—— Thiện Hiện đáp: 

-Đây cũng là do Như Lai tùy theo thê tục mà 
nói có các thứ sai biệt, chắng phải là do thật 
nghĩa. Này Xá-lợi Tử, như vậy, Đại Bô-tát, khi tu 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì lây vô sở đặc làm 
phương tiện, nên đối với sự phát tâm Bồ-đề, tâm 
vô thượng, tâm chăng gắn bó với các Thanh văn, 
Độc giác; chắng ý lại, chắng đăm trước; đối với 
các pháp cũng không chấp giữ. Do vì nghĩa này 
mà gọi là Ma-ha-tát. 

Bây ø1ờ, Cụ thọ Mãn Từ Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, con cũng muốn nói, do nghĩa 
này mà Bô-tát còn gọi là Ma-ha-tát. 

Phật bảo Mãn Từ Tử: 

—Tùy ý ông, cứ nói. 

Mãn Từ Tử bạch: 

Bạch Thế Tôn, do các Bồ-tát, vì muốn đem 
lại lợi lạc cho các loài hữu tình, mặc áo giáp đại 
công đức phát tâm hướng đến Đại thừa, gắn bó 
với Đại thừa, nên còn gọi là Ma-ha-tát. 

Xá-lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử: 

—Vì sao Đại Bô-tát, muôn làm lợi lạc cho các 
loài hữu tình, mà mặc áo giáp đại công đức? 

Mãn Từ Tử đáp: 
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-Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát tu hành Bồ-đề - 
không vì một số ít hữu tình được lợi lạc mà vì 
các loài hữu tình được lợi lạc, nên tu hạnh Bồ-đè. 
Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát vì muôn 
đem lợi lạc cho các loài hữu tình mà mặc áo giáp 
đại công đức. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bôồ-tát khi an trú Bồ 
thí ba-la-mật-đa, khi tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa, 
không vì một số ít hữu tình được lợi lạc, chính là 
vì các loài hữu tình được lợi lạc, nên tu Bồ thí 
ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát khi an trú Tịnh giới ba- 
la-mật-đa, khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
không vì một sô ít hữu tình được lợi lạc, chính là 
vì các loài hữu tình đều được lợi lạc, nên tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát khi an trủ An nhẫn ba- 
la-mật-đa, khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, 
không vì một số ít hữu tình được lợi lạc, chính là 
vì các loài hữu tình đều được lợi lạc, nên tu An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát khi an trú Tĩnh tân ba- 
la-mật-đa, khi tu hành Tinh tân ba-la-mật-đa, 
không vì một sô ít hữu tình được lợi lạc, chính là 
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vì các loài hữu tình đêu được lợi lạc, nên tu 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát khi an trú Tĩnh lự ba- 
la-mật-đa, khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
không vì một số ít hữu tình được lợi lạc, chính là 
vì các loài hữu tình đêu được lợi lạc, nên tu Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát khi an trú Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
không vì một số ít hữu tình được lợi lạc, chính là 
vì các loài hữu tình đều được lợi lạc, nên tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bô-tát, vì muốn 
lợi lạc các loài hữu tình, nên mặc áo giáp đại 
công đức. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát mặc áo Ø1áp 
đại công đức, đem lợi lạc cho loài hữu tình, 
chăng bị hạn cuộc, nghĩa là chắng nghĩ thế này: 
Ta đã giáo hóa được sô hữu tỉnh như vậy, khiến 
chứng được Vô dư Niết-bàn; một số hữu tình như 
vậy, chắng khiến được chứng đặc. Ta đã giáo hóa 
sô hữu tỉnh như vậy, khiến an trú quả vị Giác ngộ 
cao tột; một sô hữu tình như vậy, chắng khiến 
được an trú. Nhưng Đại Bồ-tát này, đều khiến 
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các loài hữu tình chứng được Vô dư Niễt-bàn - 
và an trú quả vị Giác ngộ cao tột, nên mặc áo 
giáp đại công đức như thê. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát khởi lên ý nghĩ 
thế này: Ta nên tự viên mãn Bồ thí ba-la-mật-đa, 
cũng giáo hóa cho các loài hữu tình, đối với Bỗ 
thí ba-la-mật-đa, tu hành khiến được viên mãn. 
Ta nên tự viên mãn Tịnh giới, An nhẫn, Tĩnh tần, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng giáo hóa cho 
các loài hữu tình, đôi với Tịnh giới cho đến Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, tu hành, khiến được viên mãn. 
Ta nên tự an trú nơi pháp không bên trong, cũng 
giáo hóa cho các loài hữu tình, khiến được an trú 
nơi không bên trong. Ta nên tự an trú nơi pháp 
không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô 
vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tât cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh, cũng giáo hóa cho các 
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_ loài hữu tình, khiên được an trú nơi pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh. Ta nên tự an trú trong bốn Tĩnh lự, cũng 
giáo hóa cho các loài hữu tỉnh, khiến được tu 
hành trong bốn Tĩnh lự. Ta nên tự an trú trong 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, cũng giáo hóa 
cho các loài hữu tình, khiến được tu hành trong 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc. Ta nên tự an trú 
trong bốn Niệm trụ, cũng giáo hóa cho các loài 
hữu tình, khiến được tu hành trong bốn Niệm trụ. 
Ta nên tự an trú trong bốn Chánh đoạn, bốn Thần 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tắm 
chi Thánh đạo, cũng giáo hóa cho các loài hữu 
tình, khiến được tu hành trong bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo. Ta nên tự an trú 
trong pháp môn giải thoát Không, cũng giáo hóa 
cho các loài hữu tình, khiến được tu hành trong 
pháp môn giải thoát Không. Ta nên tự an trú 
trong pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, 
cũng giáo hóa cho các loài hữu tình, khiến được 
tu hành trong pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện. Ta nên tự an trú trong năm loại mắt, 
cũng giáo hóa cho các loài hữu tình, khiến được 
tu hành trong năm loại mặt. Ta nên tự an trú 
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trong sáu phép thân thông, cũng giáo hóa cho _ 
các loài hữu tình, khiến được tu hành trong sáu 
phép thần thông. Ta nên tự an trú trong mười lực 
của Phật, cũng giáo hóa cho các loài hữu tình, 
khiến được tu hành trong mười lực của Phật. Ta 
nên tự an trú trong bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tắm pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, cũng giáo hóa 
cho các loài hữu tình, khiến được tu hành trong 
bốn điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bô-tát vì muốn 
đem lại lợi lạc cho các loài hữu tỉnh, nên mặc áo 
giáp đại công đức. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 48 


Phẩm 13: MA-HA-TÁT (2) 


Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bồ thí ba-la-mật-đa, lẫy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí tu Bồ thí ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc làm 
phương tiện, cùng với các loài hữu tình hỏi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với thân 
mạng... đều không lẫn tiếc. Xá-lợi Tử, như vậy 
gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa, 
mặc áo giáp đại công đức Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Bồ thí ba-la-mật-đa, lẫy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí tu Bồ thí ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc làm 
phương tiện, cùng với các loài hữu tình đồng hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đôi với hạnh bồ 
thí, không khởi ý nghĩ Thanh văn, Độc giác. Xá- 
lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bô-tát khi tu hành Bồ 
thí ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tịnh 
giới ba-la-mật-đa. 
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Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu _ 
hành Bồ thí ba-la-mật-đa, lây tâm tương ưng trí 
Nhất thiết trí tu Bồ thí ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc 
làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, đồng 
hôi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với pháp 
bồ thí tin tưởng chịu đựng, ưa thích, vui vẻ. Xá- 
lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Bồ 
thí ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức An 
nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bồ thí ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí tu Bố thí ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc làm 
phương tiện, cùng với các loài hữu tình đồng hôi 
hướng quả vị GIác ngộ cao tột, đôi với hạnh bồ 
thí, siêng năng tu hành không dừng nghỉ. Xá-lợi 
Tử, như vậy gọi là Đại Bôồ-tát khi tu hành Bồ thí 
ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tĩnh tần 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Bồ thí ba-la-mật-đa, lây tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí tu Bồ thí ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc làm 
phương tiện, cùng với các loài hữu tình đồng hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đỗi với hạnh bồ 
thí, nhất tâm hướng về trí Nhất thiết trí, chắng 
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Tử, như vậy gọi là Đại Bô-tát khi tu hành Bồ thí 
ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Bồ thí ba-la-mật-đa, lẫy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí tu Bồ thí ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc làm 
phương tiện, cùng với các loài hữu tình đồng hỏi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối với pháp bố 
thí, an trú trong tưởng như huyếễn, mộng, ảnh 
tượng, tiêng vang, bóng sáng, hoa đốm hư không, 
ảo thành, trò biến hóa, không thấy người cho, kẻ 
nhận, vật cho. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ- 
tát khi tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa, mặc áo giáp 
đại công đức Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát khi tu hành Bồ thí ba- 
la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức đây đủ sáu 
pháp Ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nêu Đại Bô-tát lây tâm tương ưng 
trí Nhất thiết trí, khi tu hành Bồ thí ba-la-mật-đa, 
đối với tướng của sáu pháp Ba-la-mật-đa, không 
thủ đắc, không chấp trước, nên biết Đại Bô-tát ây 
đã mặc áo giáp đại công đức. Xá-lợi Tử, như vậy 
gọI là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài 
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hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức. a 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Tịnh giới ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí 
Nhất thiết trí tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, lẫy vô sở 
đặc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
đông hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, vì bảo 
hộ tịnh giới nên đối với các sở hữu, đều không 
luyên trước. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát 
khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, mặc áo giáp 
đại công đức Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Tịnh giới ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí 
Nhất thiết trí tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, lẫy vô sở 
đặc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đôi với 
hạnh tịnh giới còn chắng cầu đến Thanh văn, 
Độc giác, huống là địa vị phàm phu! Xá-lợi Tử, 
như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tịnh gIỚớI 
ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tịnh giới 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Tịnh giới ba-la-mật-đa, nên lấy tâm tương ưng trí 
Nhất thiết trí tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, lẫy vô sở 
đặc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
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đông hôi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đôi 
với pháp tịnh giới, tín tưởng, chịu đựng, ưa thích, 
vui vẻ. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bô-tát khi 
tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại 
công đức An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Tịnh giới ba-la-mật-đa, lây tâm tương ưng trí 
Nhất thiết trí tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, lấy vô sở 
đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đôi với 
hạnh tịnh giới, siêng năng tu hành chắng dừng 
nghỉ. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu 
hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại 
công đức Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Tịnh giới ba-la-mật-đa, lây tâm tương ưng trí 
Nhất thiết trí tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, lẫy vô sở 
đặc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
hồi hướng quả vị GIác ngộ cao tột, đôi với hạnh 
tịnh giới, chuyên lấy đại Bi làm đâu, với nhị 
thừa, còn chắng tác ý xen lẫn, huống là tâm phảm 
phu! Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bôồ-tát khi tu 
hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại 
công đức Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 
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Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu 
hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng 
trí Nhất thiết trí tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, lây vô 
sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu 
tình, đồng hôi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối 
với pháp tịnh giới, an trú trong tưởng như huyễn, 
mộng, ảnh tượng, tiếng vang, bóng sáng, hoa 
đốm hư không, ảo thành, trò biến hóa, đối với 
tịnh giới, không Ở lại, không chấp trước, đối với 
việc ác phá giới, không nhàm chán, không chấp 
thủ, vì thọ trì cùng hủy phạm, bản tánh là 
“không”. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bôồ-tát 
khi tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, mặc áo giáp 
đại công đức Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bôồ-tát như vậy khi tu hành 
Tịnh giới ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức 
đây đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bôồ-tát, lây tâm tương ưng 
trí Nhất thiết trí, khi tu hành Tịnh giới ba-la- 
mật-đa, đối với tướng của sáu pháp Ba-la-mật- 
đa, không thủ đắc, không chấp trước, nên biết 
Đại Bô-tát ấy đã mặc áo giáp đại công đức. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bô-tát, vì muốn 
làm lợi lạc các loài hữu tình nên mặc áo giáp đại 
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công đức. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
An nhẫn ba-la-mật-đa, lây tâm tương ưng trí 
Nhất thiết trí tu An nhẫn ba-la-mật-đa, lây VÔ SỞ 
đặc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, vì thành 
tựu an nhẫn mà đôi với thân mạng... không có sự 
luyễn trước. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát 
khi tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, mặc áo giáp 
đại công đức Bồ thí ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
An nhẫn ba-la-mật-đa, lây tâm tương ưng trí 
Nhất thiết trí tu An nhẫn ba-la-mật-đa, lây VÔ SỞ 
đặc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đôi với 
hạnh an nhẫn không tác ý xen tạp Thanh văn, 
Độc giác, phàm phu hạ liệt! Xá-lợi Tử, như vậy 
øọI1 là Đại Bồ-tát khi tu hành An nhẫn ba-la-mật- 
đa, mặc áo giáp đại công đức Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
An nhẫn ba-la-mật-đa, nên lẫy tâm tương ưng trí 
Nhất thiết trí tu An nhẫn ba-la-mật-đa, lây VÔ SỞ 
đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
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đông hôi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đôi - 
với pháp an nhãn, tin tưởng, chịu đựng, ưa thích, 
vui vẻ. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bô-tát khi 
tu hành An nhãn ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại 
công đức An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
An nhẫn ba-la-mật-đa, lây tâm tương ưng trí 
Nhất thiết trí tu An nhẫn ba-la-mật-đa, lây VÔ SỞ 
đặc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đôi với 
hạnh an nhẫn, siêng năng tu hành chăng dừng 
nghỉ. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bô-tát khi tu 
hành An nhẫn ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại 
công đức Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
An nhẫn ba-la-mật-đa, lây tâm tương ưng trí 
Nhất thiết trí tu An nhẫn ba-la-mật-đa, lây VÔ SỞ 
đặc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
đồng hôi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, nhiếp 
tâm vào một duyên tu hạnh an nhãn, tuy gặp việc 
khô mà chăng đổi duyên khác. Xá-lợi Tử, như 
vậy gọi là Đại Bôồ-tát khi tu hành An nhẫn ba-la- 
mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. 
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—— Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu 
hành An nhẫn ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng 
trí Nhất thiết trí tu An nhẫn ba-la-mật-đa, lây vô 
sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu 
tình, đồng hôi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đối 
với pháp an nhẫn, an trú trong tưởng như huyễn, 
mộng, ảnh tượng, tiếng vang, bóng sáng, hoa 
đốm hư không, ảo thành, trò biên hóa, vì muôn tu 
tập tất cả Phật pháp, vì muốn đem lại sự thành 
tựu đây đủ cho các loài hữu tình, quán các pháp 
là “không”, không chấp oán, hại. Xá-lợi Tử, như 
vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành An nhẫn ba-la- 
mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát như vậy khi tu hành An 
nhãn ba-la-mật-đa, đã mặc áo giáp đại công đức 
đây đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bô-tát, lây tâm tương ưng 
trí Nhất thiết trí, khi tu hành An nhẫn ba-la-mật- 
đa, đối với tướng của sáu pháp Ba-la-mật-đa, 
không thủ đắc, không chấp trước, nên biết Đại 
Bỏ-tát ây đã mặc áo giáp đại công đức. 

Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bô-tát, vì muốn 
làm lợi lạc các loài hữu tình nên mặc áo giáp đại 
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công đức. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Tinh tấn ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí 
Nhất thiết trí tu Tỉnh tân ba-la-mật-đa, lây VÔ SỞ 
đặc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, siêng 
năng tu các hạnh bồ thí khó làm. Xá-lợi Tử, như 
vậy gọi là Đại Bô-tát khi tu hành Tỉnh tân ba-la- 
mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bồ thí ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Tinh tấn ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí 
Nhất thiết trí tu Tỉnh tân ba-la-mật-đa, lây VÔ SỞ 
đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, tinh cần 
hộ trì câm giới thanh tịnh. Xá-lợi Tử, như vậy 
gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tinh tấn ba-la-mật- 
đa, mặc áo giáp đại công đức Tịnh giới ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Tinh tân ba-la-mật-đa, nên lấy tâm tương ưng trí 
Nhất thiết trí tu Tỉnh tân ba-la-mật-đa, lây VÔ SỞ 
đặc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, siêng 
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_ năng tu các hạnh nhẫn khó làm. Xá-lợi Tử, 
như vậy gọi là Đại Bôồ-tát khi tu hành Tinh tân 
ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức An nhẫn 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Tinh tấn ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí 
Nhất thiết trí tu Tỉnh tân ba-la-mật-đa, lây VÔ SỞ 
đặc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, nhiệt 
thành, siêng năng tu khổ hạnh có lợi ích. Xá-lợi 
Tử, như vậy gọi là Đại Bô-tát khi tu hành Tinh 
tân ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tình 
tân ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Tinh tấn ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí 
Nhất thiết trí tu Tỉnh tân ba-la-mật-đa, lây VÔ SỞ 
đặc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, siêng 
năng tu các thứ tĩnh lự, chánh thọ. Xá-lợi Tử, 
như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành Tinh tân 
ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Tinh tấn ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí 
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Nhất thiết trí tu Tinh tân ba-la-mật-đa, lây vô _ 
sở đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu 
tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, 
tinh tân tu hành trí tuệ không chấp thủ. Xá-lợi 
Tử, như vậy gọi là Đại Bô-tát khi tu hành Tinh 
tân ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát ây khi tu hành Tĩnh tân 
ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức đầy đủ 
sáu pháp Ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bô-tát, lây tâm tương ưng 
trí Nhất thiết trí, khi tu hành Tinh tấn ba-la-mật- 
đa, đối với tướng của sáu pháp Ba-la-mật-đa, 
không thủ đắc, không chấp trước, nên biết Đại 
Bỏ-tát ấy, đã mặc áo giáp đại công đức. Xá-lợi 
Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi 
lạc các loài hữu tình nên mặc áo giáp đại công 
đức. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc 
làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, an trú 
tĩnh tâm mà hành bố thí, khiến cho mọi câu uế 


1946 BÁT-NHÃ - BỘ I 


tham lam keo kiệt, không còn hiện hữu. Xá-lợi 
Tử, như vậy gọi các Đại Bô-tát, khi tu hành Tĩnh 
lự ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bồ thí 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, lấy vô sở đắc 
làm phương tiện, cùng với các loài hữu tỉnh, 
đồng hôi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, do định 
lực thanh tịnh, hộ trì cắm giới, khiến câu uế 
phạm giới không còn hiện hữu. Xá-lợi Tử, như 
vậy gọi là Đại Bô-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tịnh giới ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, nên lây tâm tương ưng trí 
Nhất thiết trí tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, lây VÔ SỞ 
đặc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, an trú 
trong định từ bi tu nhẫn, khiến giận dữ... không 
còn hiện hữu. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ- 
tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, mặc áo giáp 
đại công đức An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
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Tĩnh lự ba-la-mật-đa, lây tâm tương ưng trí 
Nhất thiết trí tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, lây VÔ SỞ 
đặc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, an trú 
trong định thanh tịnh, siêng năng tu công đức, 
khiến các sự biếng trễ không còn hiện hữu. Xá- 
lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, lây vô sở đặc 
làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, nhiếp 
tâm vào một duyên tu hạnh an nhẫn, tuy gặp việc 
khô không đổi duyên khác. Xá-lợi Tử, như vậy 
gọi là Đại Bôồ-tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa, mặc áo giáp đại công đức Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát khi tu 
hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí 
Nhất thiết trí tu Tĩnh lự ba-la-mật-đa, lây VÔ SỞ 
đắc làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, nương 
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vào các tĩnh lự... dẫn phát thắng tuệ, quán tât 
cả pháp đều như huyễn... khiến các ác tuệ không 
còn hiện hữu. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ- 
tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, mặc áo 
giáp đại công đức Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát như vậy khi tu hành 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, đã mặc áo giáp đại công 
đức đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nếu Đại Bô-tát, lây tâm tương ưng 
trí Nhất thiết trí, khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật- 
đa, đối với tướng của sáu pháp Ba-la-mật-đa, 
không thủ đắc, không chấp trước, nên biết Đại 
Bô-tát ấy đã mặc áo giáp đại công đức. Xá-lợi 
Tử, như vậy gọi là Đại Bôồ-tát, vì muốn làm lợi 
lạc các loài hữu tình nên mặc áo giáp đại công 
đức. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây tâm tương ưng trí Nhật 
thiết trí tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc 
làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, không 
thây người cho, kẻ nhận, vật cho, ba luân đều 
thanh tịnh hành bồ thí. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là 
Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, mặc 
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áo giáp đại công đức Bồ thí ba-la-mật-đa. só 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc 
làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, chắng 
thây trì giới, phá giới... dùng tâm vô trước tu tịnh 
giới. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là các Đại Bô-tát, 
khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, mặc áo giáp 
đại công đức TìỊnh giới ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc 
làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, không 
thây các việc năng nhẫn, sở nhẫn..., dùng không 
tuệ thù thăng tu an nhẫn. Xá-lợi Tử, như vậy gọi 
là Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
mặc áo giáp đại công đức An nhẫn ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc 
làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, quán 
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các pháp đêu rốt ráo “không”, dùng tâm đại Bi 
hành tinh tấn. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bỏ- 
tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, mặc áo giáp 
đại công đức Tình tân ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc 
làm phương tiện, cùng với các loải hữu tỉnh, 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, quán 
nhập, trú, xuất định và định cảnh đều rốt ráo 
không tu chánh thọ. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là 
các Đại Bô-tát, khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
mặc áo giáp đại công đức Tĩnh lự ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, lây vô sở đắc 
làm phương tiện, cùng với các loài hữu tình, 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, đôi với 
tất cả pháp, các loài hữu tình, tất cả ba-la-mật-đa, 
an trú tưởng như huyền, mộng, ảnh tượng, tiếng 
vang, bóng sáng, hoa đôm hư không, ảo thành, 
trò biên hóa, tu các thứ tuệ không chấp trước. 
Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ-tát khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát như vậy khi tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, đã mặc áo giáp đại công 
đức đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhật 
thiết trí, đôi với tướng của sáu pháp Ba-la-mật- 
đa, không thủ đắc, không chấp trước, nên biết 
Đại Bô-tát ây đã mặc áo giáp đại công đức. Xá- 
lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bôồ-tát, vì muốn làm 
lợi lạc các loài hữu tình nên mặc áo giáp đại công 
đức. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát, an trú từng ba-la- 
mật-đa như vậy, đều tu sáu pháp Ba-la-mật-đa, 
khiến được viên mãn, vì vậy gọi là mặc áo giáp 
đại công đức. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bôồ-tát tuy nhập 
các tĩnh lự và định vô lượng, vô sắc nhưng không 
đăm trước, cũng chăng bị thế lực ấy dẫn dắt, 
cũng không theo thế lực ây mà thọ sinh. Xá-lợi 
Tử, đó là Đại Bô-tát, khi tu hành Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa, mặc áo giáp đại công đức phương tiện 
thiện xảo Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bôồ-tát tuy nhập 
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các tĩnh lự và định vô lượng, vô săc, trụ nơi 
kiến xa lìa, kiến tịch tĩnh, Không, Vô tướng, Vô 
nguyện, mà không chứng thật tẾ, không nhập bậc 
Thanh văn và Độc giác, vượt lên trên các Thanh 
văn, Độc giác. Xá-lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bỗ- 
tát khi tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, mặc áo giáp 
đại công đức phương tiện thiện xảo Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Xá-lợi Tử, vì các Bồ-tát do lợi lạc các loài 
hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức như vậy. 
Cho nên, còn gọi là Ma-ha-tát. 

Xá-lợi Tử, Đại Bôồ-tát vì muốn làm lợi lạc các 
loài hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức, lại 
khắp vì chư Phật Thê Tôn ở vô số thê giới trong 
mười phương mà ở trong đại chúng hoan hỷ tán 
thán, nói như thế Tây: “Ở phương đó, trong thế 
giới đó, có Đại Bồ-tát tên như vậy, vì muốn làm 
lợi lạc các loài hữu tình mặc áo giáp đại công 
đức, đem lại sự thành tựu đây đủ cho loài hữu 
tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, thần thông diệu 
dụng, làm những điều đáng làm.” Như vậy, lần 
lượt tiếng nói biên khắp mười phương, các chúng 
trời, người... nghe được đêu hoan hỷ, cùng nói 
thế này: “Bô-tát như vậy, sẽ mau thành Phật, làm 
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lợi ích an lạc các loài hữu tình.” 

Bây giờ, Cụ thọ Xá-lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử: 

-Thê nào øọI là Đại Bồ-tát vì muôn làm lợi 
lạc các loài hữu tình mà phát tâm hướng đến Đại 
thừa. 

Mãn Từ Tử đáp: 

-Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát vì muôn làm lợi lạc 
các loài hữu tình, đã mặc áo giáp đại công đức 
sáu pháp Ba-la-mật-đa rôi, lại vì lợi lạc các hữu 
tình, xa lìa dục, pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, 
ly sinh hý lạc, nhập vảo, an trú trọn vẹn trong 
Tĩnh lự đầu tiên; tâm và tử. lắng xuống, tâm 
thanh tịnh bên trong hướng về một tánh, không 
tâm, không tứ, định sinh hý lạc nhập vào, an trú 
trọn vẹn trong Tĩnh lự thứ hai; ly hý, trú xả, đầy 
đủ niệm chánh tri, thân thọ lạc và an trú trong lời 
dạy của các bậc Thánh, xả cụ niệm, an trú trong 
niềm vui, nhập vào, an trú trọn vẹn trong Tĩnh lự 
thứ ba; đoạn lạc, đoạn khô, mừng, lo trước kia 
biến mất, chắng khổ, vui, xả niệm thanh tịnh, 
nhập vào, an trú trọn vẹn trong Tĩnh lự thứ tư. 
Lại nương tính lự, khởi tâm tương ưng với Từ, 
hành tướng quảng đại, không hai, không lượng, 
không oán, không hại, không hận, không não, 
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— khéo tu cùng khắp, thăng giải tràn đây mười 
phương tận cùng hư không, pháp giới. Từ tâm, 
thăng giải đầy đủ mà an trú trong tâm tương ưng 
với BI, Hỷ, Xả; hành tướng, thăng giải cũng lại 
như vậy. Nương vào gia hạnh này, lại vượt lên 
các sắc tưởng, diệt trừ tưởng hữu đôi, chăng tư 
duy các thứ tưởng, nhập vào vô biên không, an 
trú trọn vẹn trong Không vô biên xứ; vượt lên 
các Không vô biên xứ, nhập vào vô biên thức, an 
trú trọn vẹn trong Thức vô biên xứ; vượt lên các 
Thức vô biên xứ, nhập vào vô sở hữu, an trú trọn 
vẹn trong Vô sở hữu xứ; vượt lên các Vô sở hữu 
xứ, nhập vào phi tưởng, an trú trọn vẹn trong Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát 
ây, lây vô sở đặc làm phương tiện, phụng trì tĩnh 
lự, vô lượng, vô sắc này, cùng các loài hữu tình 
đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột. Xá-lợi 
Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muỗn làm lợi lạc các loài 
hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, các Đại Bô-tát vì muốn 
làm lợi lạc các loài hữu tình, nên trước hết, tự an 
trú tĩnh lự, vô lượng, vô sắc như vậy. Đối với các 
trạng thái hành tướng của nhập, trụ, xuất, khéo 
phân biệt hiểu biết, được tự tại rôi, lại khởi lên ý 
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thiết trí, đại Bi làm đầu, vì đoạn trừ phiên não 
của các loài hữu tình nói các tĩnh lự, vô lượng, 
vô sắc, phân biệt, khai thị, khiến khéo hiểu rõ các 
định, sự xuất ly đam mê, tội lỗi và các trạng thái 
hành tướng của nhập, trụ, xuất. Xá-lợi Tử, đó là 
Đại Bồ-tát nương vào Tĩnh lự ba-la-mật-đa, tu 
Bồ thí ba-la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài 
hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát lây tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, khi nói các tĩnh lự, vô 
lượng, vô sắc, không bị các tâm Thanh văn, Độc 
giác làm gián tạp, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ- 
tát, nương vào Tĩnh lự ba-la-mật-đa để tu Tịnh 
giới ba-la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài 
hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát lây tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, khi nói các tĩnh lự, vô 
lượng, vô sắc, đối với các pháp như vậy, tin 
tưởng, chịu đựng, ưa thích, này Xá-lợi Tử, đó gọi 
là Đại Bồ-tát nương vào Tĩnh lự ba-la-mật-đa, tu 
An nhẫn ba-la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các 
loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát lây tâm tương ưng trí Nhất 
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thiết trí, đại Bi làm đâu, khi tu các tĩnh lự, vô 
lượng, vô sắc, lây thiện căn của mình, vì hữu tình 
hồi hướng, cầu quả vị Giác ngộ cao tột, đôi với 
các thiện căn siêng năng tu chắng dừng nghĩ, này 
Xá-lợi Tử, đó gọi là Đại Bôồ-tát, nương Tĩnh lự 
ba-la-mật-đa tu Tỉnh tấn ba-la-mật-đa, vì muôn 
làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng 
đến Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát lây tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đầu, nương các tĩnh lự, vô 
lượng, vô săc dẫn phát các định chánh thọ, đắng 
trì, giải thoát, thăng xứ, biên xứ thù thắng, đôi 
với sự nhập, trụ, xuất đều được tự tại, chắng TƠI 
vào các bậc Thanh văn, Độc giác, này Xá-lợi Tử, 
đó là Đại Bồ-tát nương Tĩnh lự ba-la-mật-đa, tu 
hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, vì muỗn làm lợi lạc 
các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại 
thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lây tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, khi tu hành các tĩnh lự, 
vô lượng, vô sắc, đôi với các tĩnh lự, vô lượng, 
vô sắc và các chi tĩnh lự, lây hành tướng vô 
thường, khổ, vô ngã, không, vô tướng, vô nguyện 
mà như thật quán sát, không xả đại Bi, chắng rơi 
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vào bậc Thanh văn và Độc giác, này Xá-lợi - 
Tử, đó là Đại Bô-tát nương Tĩnh lự ba-la-mật-đa, 
tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các 
loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nêu Đại Bồ-tát, lây tâm 
tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, khi 
nhập định Từ, khởi lên ý nghĩ thế này: Ta nên 
cứu vớt các loài hữu tình, khiến được an lạc. Khi 
nhập định Bi, khởi lên ý nghĩ thê này: Ta nên 
cứu vớt các loài hữu tình, khiến được ly khô. Khi 
nhập định Hý, khởi lên ý nghĩ thể này: Ta nên 
khen ngợi, khuyên bảo các loài hữu tình, khiến 
được giải thoát. Khi nhập định Xả, khởi lên ý 
nghĩ thế này: Ta nên bình đắng làm lợi ích các 
loài hữu tình, khiến đoạn các lậu. Này Xá-lợi Tử, 
đó gọi là Đại Bô-tát nương định vô lượng ba-la- 
mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên 
phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát lây tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đầu, đối với bôn Vô lượng, 
khi nhập, trụ, xuất, hoàn toàn chắng hướng đến 
Thanh văn, Độc giác, chỉ cầu quả vị GIác ngộ 
cao tột, này Xá-lợi Tử, đó gọi là Đại Bồ-tát 
nương định vô lượng, tu Tịnh giới ba-la-mật-đa, 
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vì muôn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát 
tâm hướng đến Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lây tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, đối với bốn Vô lượng, 
khi nhập, trụ, xuất, chắng tác ý xen lẫn Thanh 
văn, Độc giác, chuyên tâm tin tưởng, chịu đựng, 
ưa thích quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, 
đó là Đại Bô-tát nương định vô lượng, tu hành 
An nhẫn ba-la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các 
loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lẫy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đầu, khi nói các tĩnh lự, vô 
lượng, vô sắc, đối với bốn Vô lượng, khi nhập, 
trụ, xuất, siêng năng đoạn trừ ác pháp, siêng năng 
tu hành thiện pháp, chuyên nhất hướng đến Bỏ- 
đề, từng không tạm bỏ, này Xá-lợi Tử, đó là Đại 
Bồ-tát nương định vô lượng, tu hành Tỉnh tấn ba- 
la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình 
nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát lây tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đầu, đối với bỗn Vô lượng, 
khi nhập, trụ, xuất, dẫn phát các thứ định đăng 
trì, chánh thọ, thường ở trong đó, được đại tự tại, 
không bị các định ây lôi cuỗn, cũng không theo 
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sức mạnh dẫn dắt của nó mà thọ sinh, này Xá- 
lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát nương định vô lượng, tu 
hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, vì muỗn làm lợi lạc 
các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại 
thừa. 

Nêu Đại Bô-tát lây tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đầu, tu hành bốn Vô lượng, ở 
trong vô lượng, dùng hành tướng vô thường, khổ, 
vô ngã, không, vô tướng, vô nguyện, như thật 
quán sát, chắng bỏ đại BI, chắng rơi vào bậc 
Thanh văn, Độc giác, này Xá-lợi Tử, đó là Đại 
Bồ-tát nương định vô lượng tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình 
nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát nương các phương 
tiện thiện xảo như vậy tu tập sáu pháp Ba-la-mật- 
đa, vì muôn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát 
tâm hướng đến Đại thừa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nêu Đại Bồ-tát, lây tâm 
tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, tu 
hành đầy đủ các pháp: Bốn Niệm trụ, bỗn Chánh 
đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chì 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo, lẫy vô sở đắc làm 
phương tiện, cùng các loài hữu tình, đồng hồi 
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_ hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, 
đó là Đại Bô-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu 
tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, với tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, tu hành đây đủ các pháp 
môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện, lây 
vô sở đắc làm phương tiện, cùng các loài hữu 
tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, 
này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát vì muốn làm lợi 
lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại 
thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lẫy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, tu hành đây đủ các các 
pháp: Bồ thí, Ái ngữ, Lợi hành, Đồng sự, lấy vô 
sở đắc làm phương tiện, cùng các loài hữu tình, 
đồng hôi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá- 
lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các 
loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lây tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, tu hành đây đủ các pháp: 
Năm loại mắt, sáu phép thân thông, lấy vô sở đắc 
làm phương tiện, cùng các loài hữu tình, đồng 
hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi 
Tử, đó là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài 
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hữu tình nên phát tâm hướng đến Đạithừùa. - 

Nếu Đại Bồ-tát, lây tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, tu hành đây đủ các pháp: 
Mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, lây vô sở đắc 
làm phương tiện, cùng các loài hữu tình, đồng 
hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi 
Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muỗn làm lợi lạc các loài 
hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát với tâm 
tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, lây 
vô sở đắc làm phương tiện, khởi lên trí nơi pháp 
không bên trong, pháp không bên ngoài, pháp 
không cả trong ngoài, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, 
pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
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tánh; lây vô sở đắc làm phương tiện, cùng các 
loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ 
cao tột, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát vì muốn 
làm lợi lạc các loài hữu tỉnh nên phát tâm hướng 
đến Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát với tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, lấy vô sở đắc làm 
phương tiện, đối với các pháp, khởi lên trí chăng 
phải loạn, chăng phải định; lấy vô sở đắc làm 
phương tiện, cùng các loài hữu tình, đồng hỏi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó 
là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu 
tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát với tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, lấy vô sở đắc làm 
phương tiện, đôi với các pháp, khởi lên trí chăng 
thường, chắng phải vô thường, trí chăng vui, 
chăng khổ, chắng phải ngã, chắng phải vô ngã, 
chăng phải tịnh, chắng phải chăng tịnh, chăng 
phải không, chăng phải chăng không, chăng phải 
hữu tướng, chắng phải vô tướng, chắng phải hữu 
nguyện, chắng phải vô nguyện, chắng phải tịch 
tĩnh, chắng phải chắng tịch tĩnh, chắng phải xa 
lia, chăng phải chăng xa lìa; lây vô sở đặc làm 
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phương tiện, cùng các loài hữu tình, đồng hôi _ 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó 
là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu 
tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát với tâm 
tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, lây 
vô sở đắc làm phương tiện, khởi lên trí chắng 
biết pháp quá khứ, trí chắng biết pháp vị lai, trí 
chăng biết pháp hiện tại, trí chắng phải chắng 
biết pháp ba đời; lây vô sở đắc làm phương tiện, 
cùng các loài hữu tình, đồng hồi hướng quả vị 
CIác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát 
vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình nên phát 
tâm hướng đến Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát với tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, lấy vô sở đắc làm 
phương tiện, khởi lên trí chắng biết pháp thiện, 
trí chăng biết pháp chăng thiện, pháp vô ký, 
chăng phải chắng biết pháp ba tánh, pháp Dục 
giới, pháp Sắc giới, pháp Vô sắc giới, chắng phải 
chắng biết pháp ba cõi, pháp học, pháp vô học, 
pháp chắng phải học, chăng phải vô học, chăng 
phải chắng biết pháp học vô học, chắng phải học, 
chăng phải vô học, pháp kiến sở đoạn, pháp tu sở 
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__ đoạn, pháp phi sở đoạn, chắng phải chăng biết 
kiến sở đoạn, tu sở đoạn, phi sở đoạn; lây VÔ SỞ 
đắc làm phương tiện, cùng các loài hữu tình, 
đồng hôi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá- 
lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các 
loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát với tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, lấy vô sở đắc làm 
phương tiện, khởi lên trí chắng biết pháp thế 
gian, trí chăng biết pháp xuất thể gian, chẳng 
phải chắng biết pháp thê gian, xuất thế gian; lấy 
vô sở đắc làm phương tiện, cùng các loài hữu 
tình, đồng hồi hướng quả vị Giác ngộ cao tột, 
này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát vì muốn làm lợi 
lạc các loài hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại 
thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát với tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, lấy vô sở đắc làm 
phương tiện, khởi lên trí chắng biết pháp sắc; trí 
chắng biết pháp vô sắc, chăng phải chắng biết 
pháp săc, vô sắc; trí chắng biết pháp hữu kiến, 
pháp vô kiến, chăng phải chắng biết pháp hữu 
kiến, vô kiến; trí chăng biết pháp hữu đối, pháp 
vô đối, chăng phải chăng biết pháp hữu đối, vô 
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đôi; trí chăng biết pháp hữu lậu, pháp vô lậu, - 
chắng phải chắng biết pháp hữu lậu, vô lậu; trí 
chắng biết pháp hữu vi, pháp vô vị, chắng phải 
chăng biết pháp hữu vi, vô vi; lây vô sở đắc làm 
phương tiện, cùng các loài hữu tình, đồng hồi 
hướng quả vị Giác ngộ cao tột, này Xá-lợi Tử, đó 
là Đại Bồ-tát vì muốn làm lợi lạc các loài hữu 
tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát có các phương tiện 
thiện xảo như vậy, vì muôn làm lợi lạc các loài 
hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa, nên 
còn gọi là Ma-ha-tát. 

Xá-lợi Tử, vì muốn đem lại lợi lạc cho các 
loài hữu tình như vậy, nên Đại Bồ-tát phát tâm 
hướng đến Đại thừa, lại khắp vì chư Phật Thê 
Tôn ở vô số thê giới trong mười phương, trong 
đại chúng, hoan hý khen ngợi, nói như thế này: 
“Ở phương đó, trong thê giới đó, có Đại Bồ-tát 
tên như vậy, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu 
tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa, đem lại sự 
thành tựu đây đủ cho loài hữu tình, làm nghiêm 
tịnh cõi Phật, thần thông diệu dụng, làm việc nên 
làm.” Cứ như vậy, lời nói này lần lượt truyễn 
khắp mười phương, các chúng trời, người nghe 
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_ đêu hoan hỷ, cùng nói thế này: “Bô-tát như 
vậy, sẽ mau thành Phật đê đem lại lợi ích an lạc 
cho các loài hữu tỉnh.” 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 49 


Phẩm 13: MA-HA-TÁT (3) 


Bây giờ, Cụ thọ Xá-lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử: 

— Tại sao gọi là Đại Bôồ-tát vì muốn làm lợi lạc 
các loài hữu tình nên tương ưng vào Đại thừa? 

Mãn Từ Tử đáp: 

-Xá-lợi Tử, nêu Đại Bô-tát khi tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhật 
thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, nương Bồ thí ba-la-mật-đa, không 
thây có bồ thí, Bồ thí ba-la-mật-đa, có người cho, 
có kẻ nhận, có vật cho, có pháp ngăn trở, này Xá- 
lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát nương Bồ thí ba-la-mật- 
đa. 

Nếu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại 
Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, 
nương Tịnh giới ba-la-mật-đa, chăng thây có tịnh 
giới, có Tịnh giới ba-la-mật-đa, có người trì g1ới, 
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__ có kẻ phạm giới, có pháp ngăn trở, này Xá-lợi 
Tử, đó là Đại Bô-tát nương Tịnh giới ba-la-mật- 
đa. 

Nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại 
Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, 
nương An nhẫn ba-la-mật-đa, chăng thấy có an 
nhãn, có An nhãn ba-la-mật-đa, có người nhãn, 
có cảnh để nhẫn, có pháp ngăn trở, này Xá-lợi 
Tử, đó là Đại Bồ-tát nương An nhẫn ba-la-mật- 
đa. 

Nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại 
Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, 
nương Tinh tân ba-la-mật-đa, chăng thấy có tỉnh 
tân, có Tỉnh tấn ba-la-mật-đa, có người tĩnh tấn, 
có kẻ biếng trễ, có pháp ngăn trở, này Xá-lợi Tử, 
đó là Đại Bồ-tát nương Tỉnh tấn ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại 
Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, 
nương Tĩnh lự ba-la-mật-đa, chắng thấy có tĩnh 
lự, có Tĩnh lự ba-la-mật-đa, có người tu định, có 
kẻ tán loạn, có cảnh giới định, có pháp ngăn trở, 
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này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát nương Tĩnh lự _ 
ba-la-mật-đa. 

Nêu Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết trí, đại 
Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, 
nương Bát-nhã ba-la-mật-đa, chắng thây có Bát- 
nhã, có Bát-nhã ba-la-mật-đa, có người tu tuệ, có 
kẻ ngu s1, có pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, pháp 
thiện, bất thiện, vô ký, pháp Dục giới, Sắc ĐIỚI, 
Vô sắc giới, pháp học, vô học, phi học, pháp kiến 
sở đoạn, tu sở đoạn, phi sở đoạn, pháp thê gian, 
xuất thế gian, pháp sắc, vô sắc, pháp hữu kiến, vô 
kiến, pháp hữu đôi, vô đối, pháp hữu lậu, vô lậu, 
pháp hữu vị, vô vi, có pháp bị ngăn trở, này Xá- 
lợi Tử, đó là Đại Bô-tát nương Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Xá-lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ-tát, vì muôn 
làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại 
thừa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát lây tâm 
tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng 
vô sở đặc làm phương tiện, nên tu bốn Niệm trụ, 
nên tu bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy chị Đắng giác, tám chi Thánh đạo, 
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_ này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát, vì muôn làm 
lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lây tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, vì chủ động sự tu hành nên tu pháp 
môn giải thoát Không, nên tu pháp môn giải 
thoát Vô tướng, Vô nguyện, này Xá-lợi Tử, đó là 
Đại Bô-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, 
nên nương vào Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, vì chủ động sự tu hành nên tu bốn 
Tĩnh lự, nên tu bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát, vì muốn làm lợi 
lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lẫy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, vì chủ động sự tu hành nên tu Bồ 
thí ba-la-mật-đa, nên tu Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, này Xá-lợi 
Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muỗn làm lợi lạc các loài 
hữu tình, nên nương vào Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lẫy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm 
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phương tiện, vì chủ động sự tu hảnh nên tu 
năm loại mắt, nên tu sáu phép thân thông, này 
Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát, vì muốn làm lợi lạc 
các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lẫy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, vì chủ động sự tu hành nên tu mười 
lực của Phật, nên tu bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại 
Xá, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, này Xá-lợi 
Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muỗn làm lợi lạc các loài 
hữu tình, nên nương vào Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, vì chủ động sự tu hành nên tu trí 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
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— chăng thế năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tảnh 
tự tánh, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát, vì muốn 
làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại 
thừa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nếu Đại Bồ-tát lây tâm 
tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng 
vô sở đắc làm phương tiện, quán sát như thật: 
Đại Bô-tát chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình 
bày, vì Bồ-đề, Tát-đỏa đều không thể được, này 
Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc 
các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán sát như thật: Sắc chỉ có giả 
danh, mượn lời nói để trình bày, vì săc không thê 
được; thọ, tưởng, hành, thức chỉ có giả danh, 
mượn lời nói để trình bày, vì thọ, tưởng, hành, 
thức, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại 
Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên 
nương vào Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lẫy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán sát như thật: Nhãn xứ chỉ có 
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giả danh, mượn lời nói đề trình bày, vì nhãn 
xứ không thể được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chỉ 
có giả danh, mượn lời nói để trình bảy, vì nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xứ, không thể được, này Xá-lợi Tử, 
đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu 
tình, nên nương vào Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lẫy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán sát như thật: Sắc xứ chỉ có giả 
danh, mượn lời nói để trình bày, vì săc xứ không 
thể được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chỉ có 
giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ, không thể được, này 
Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc 
các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lẫy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán sát như thật: Nhãn giới chỉ có 
giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì nhãn giới 
không thể được; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra 
chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh 
ra, không thê được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô- 
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__ tát, vì muôn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên 
nương vào Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lẫy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán sát như thật: Nhĩ giới chỉ có 
giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì nhĩ giới 
không thê được; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra 
chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra, không thê được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại 
Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên 
nương vào Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lây tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán sát như thật: Tỷ giới chỉ có giả 
danh, mượn lời nói để trình bày, vì tỷ giới không 
thể được; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chỉ có giả 
danh, mượn lời nói để trình bày, vì hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, 
không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát, 
vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương 
vào Đại thừa. 
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Nêu Đại Bô-tát, lây tâm tương ưng trí Nhất _ 
thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán sát như thật: Thiệt giới chỉ có 
giả danh, mượn lời nói đề trình bày, vì thiệt giới 
không thể được; vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh 
ra, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bôồ- 
tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên 
nương vào Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lẫy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán sát như thật: Thân giới chỉ có 
giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì thân giới 
không thê được; xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra 
chỉ có giả danh, mượn lời nói đề trình bày, vì xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra, không thê được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô- 
tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên 
nương vào Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
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_ phương tiện, quán sát như thật: Y giới chỉ có 
giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì ý giới 
không thê được; pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chỉ có 
giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, 
không thê được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát, 
vì muôn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương 
vào Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán sát như thật: Địa giới chỉ có 
giả danh, mượn lời nói để trình bảy, vì địa giới 
không thê được; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bảy, 
vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới, không thê 
được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát, vì muốn 
làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương vào Đại 
thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lẫy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán sát như thật: Thánh đề khô chỉ 
có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì Thánh 
đế khô không thể được; Thánh đề tập, diệt, đạo 
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chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì - 
Thánh để tập, diệt, đạo, không thể được, này Xá- 
lợi Tử, đó là Đại Bô-tát, vì muốn làm lợi lạc các 
loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lẫy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán sát như thật: Vô minh chỉ có 
giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì vô minh 
không thê được; hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khô ưu 
não chỉ có giả danh, mượn lời nói đề trình bày, vì 
hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não, không 
thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì 
muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương 
vào Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lẫy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán sát như thật: Không nội chỉ có 
giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì pháp 
không bên trong không thể được; pháp không 
bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vị, pháp không vô vị, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
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_ pháp không tản mạn, pháp không không đôi 
khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không nơi tật cả 
pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tảnh chỉ có giả danh, mượn 
lời nói để trình bày, vì không bên ngoài cho đến 
không không tánh tự tánh, không thể được, này 
Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc 
các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán sát như thật: Chân như chỉ có 
giả danh, mượn lời nói đề trình bày, vì chân như 
không thể được; pháp giới, pháp tánh, pháp định, 
pháp trụ, tánh ly sinh, tánh bình đăng, thật tế chỉ 
có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì pháp 
giới cho đến thật tế không thể được, này Xá-lợi 
Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muỗn làm lợi lạc các loài 
hữu tình, nên nương vào Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lây tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán sát như thật: Bốn Tĩnh lự chỉ 
có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì bốn 
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Tĩnh lự không thể được; bốn Vô lượng, bốn 
Định vô sắc chỉ có giả danh, mượn lời nói đề 
trình bày, vì bỗn Vô lượng, bốn Định vô sắc, 
không thê được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát, 
vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương 
vào Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lẫy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán sát như thật: Bốn Niệm trụ chỉ 
có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì bốn 
Niệm trụ không thê được; bốn Chánh đoạn, bốn 
Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đăng giác, 
tám chi Thánh đạo chỉ có giả danh, mượn lời nói 
để trình bày, vì bôn Chánh đoạn cho đến tám chi 
Thánh đạo, không thê được, này Xá-lợi Tử, đó là 
Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, 
nên nương vào Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lấy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán sát như thật: Pháp môn giải 
thoát Không chỉ có giả danh, mượn lời nói để 
trình bày, vì pháp môn giải thoát Không không 
thể được; pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình 
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_ bày, vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện, không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là 
Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, 
nên nương vào Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lẫy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán sát như thật: Bồ thí ba-la-mật- 
đa chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì 
Bồ thí ba-la-mật-đa không thê được; Tịnh giới, 
An nhẫn, Tỉnh tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bảy, vì 
Tịnh giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa, không 
thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát vì 
muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương 
vào Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lẫy tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán sát như thật: Năm loại mắt chỉ 
có giả danh, mượn lời nói đề trình bày, vì năm 
loại mắt không thê được; sáu phép thân thông chỉ 
có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì sáu 
phép thân thông, không thê được, này Xá-lợi Tử, 
đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc các loài hữu 
tình, nên nương vào Đại thừa. 
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Nêu Đại Bô-tát, lây tâm tương ưng trí Nhất _ 
thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán sát như thật: Mười lực của 
Phật chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, 
vì mười lực của Phật không thể được; bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại 
Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 
trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng 
chỉ có giả danh, mượn lời nói đề trình bày, vì bốn 
điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng, 
không thể được, này Xá-lợi Tử, đó là Đại Bô-tát, 
vì muốn làm lợi lạc các loài hữu tình, nên nương 
vào Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, lây tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, quán sát như thật: Quả vị Giác ngộ 
cao tột chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình 
bày, vì quả vị Giác ngộ cao tột không thê được; 
bậc chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột chỉ có giả 
danh, mượn lời nói để trình bày, vì bậc chứng 
đắc quả vị CIác ngộ cao tột, không thê được, này 
Xá-lợi Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muốn làm lợi lạc 
các loài hữu tình, nên nương vào Đại thừa. 

Lại nữa Xá-lợi Tử, nêu Đại Bồ-tát, lây tâm 
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_ tương ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đâu, 
dùng vô sở đắc làm phương tiện, từ khi phát tâm 
cho đến chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, 
thường tu, hoàn thành thân thông bất thoái, đem 
lại sự thành tựu đây đủ cho loài hữu tình, làm 
nghiêm tịnh cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi 
Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi 
khen chư Phật Thế Tôn, ở chỗ các Đức Phật, 
nghe và thọ pháp tương ưng Đại thừa; đã nghe và 
thọ rôi, như lý tư duy, tinh tấn tu học, này Xá-lợi 
Tử, đó là Đại Bồ-tát, vì muỗn làm lợi lạc các loài 
hữu tình, nên nương vào Đại thừa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bồ-tát như vậy tuy nương vào 
Đại thừa, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cung 
kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật 
Thê Tôn, ở chỗ các Đức Phật, nghe và thọ chánh 
pháp, đem lại sự thành tựu đây đủ cho loài hữu 
tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, nhưng tâm, ngay 
lúc đầu, không có các tưởng về cõi Phật... 

Xá-lợi Tử, Đại Bôồ-tát như vậy an trú bậc Bất 
nhị, quán các loài hữu tình, nên dùng thân nào đề 
được lợi ích, thì liền hiện thọ ngay thân ấy để 
khiến hữu tình kia được lợi ích. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát như vậy cho đến khi 
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chứng đắc trí Nhất thiết trí, tùy nơi sinh ra, - 
chăng lìa Đại thừa. 

Xá-lợi Tử, Đại Bô-tát như vậy chắng bao lâu 
sẽ chứng đắc trí Nhất thiết trí, vì người, trời... mà 
chuyển bánh xe pháp. Bánh xe pháp ấy, tất cả 
Thanh văn, Độc giác, Sa-môn, Bà-la-môn, Ma 
vương, Phạm vương, Thiên, Long, Dược-xoa, 
Kiên-đạt-phược, A-tô-lạc, Yết-lộ-đồ, Khẩn-nại- 
lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân phi nhân... tất cả thế 
gian, đều không có khả năng chuyền được. 

Xá-lợi Tử, các Bồ-tát do các phương tiện 
thiện xảo như vậy, vì muốn làm lợi lạc các loài 
hữu tình, mà nương vào Đại thừa, nên còn gọi là 
Ma-ha-tát. 

Xá-lợi Tử, do vì muôn đem lại lợi lạc các loài 
hữu tình, mà nương vào Đại thừa, Đại Bồ-tát 
khắp vì chư Phật Thế Tôn ở vô số thế giới trong 
mười phương, ở giữa đại chúng, hoan hỷ tân 
thán, nói như thế Tây: “Ở phương đó, trong thế 
giới đó, có Đại Bồ-tát tên như vậy, vì muốn làm 
lợi lạc các loài hữu tình, mà nương vào Đại thừa, 
chắng bao lâu sẽ chứng đắc trí Nhất thiết trí, vì 
trời, người... mà chuyên bánh xe pháp.” Bánh xe 
pháp ấy, tât cả Thanh văn... trong thế gian, đều 
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— chăng có khả năng chuyên được. Cứ như vậy, 
lời tuyên bố ấy lần lượt lan khắp mười phương, 
các chúng trời, người... nghe đêu hoan hỷ, cùng 
nói như thế này: “Bô-tát như vậy, chắng bao lâu 
sẽ chứng đặc trí Nhất thiết trí, chuyển bánh xe 
chánh pháp làm lợi ích, an lạc cho muôn loài 
hàm thức.” 


M 
Phẩm 14: NÓI VÉ ÁO GIÁP ĐẠI THỪA (1) 


Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn, như nói, Đại Bồ-tát là người 
mặc áo giáp Đại thừa, thế nào øọI là Đại Bồ-tát 
mặc áo giáp Đại thừa? 

Phật dạy: 

-Thiện Hiện, nếu Đại Bô-tát mặc áo giáp Bồ 
thí ba-la-mật-đa, mặc áo giáp Tịnh giới, An 
nhẫn, Tỉnh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
này Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bôồ-tát mặc 
áo giáp Đại thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát mặc áo giáp bốn Tĩnh lự, mặc 
áO ĐIáp bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, này 
Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bô-tát mặc áo 
giáp Đại thừa. 
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Nếu Đại Bô-tát mặc áo g1áp bôn Niệm trụ, 
mặc áo giáp bốn Chánh đoạn, bỗn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo, này Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ-tát 
mặc áo giáp Đại thừa. 

Nêu Đại Bô-tát mặc áo giáp pháp không bên 
trong, pháp không bên ngoài, pháp không cả 
trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vị, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh, này Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bô-tát 
mặc áo giáp Đại thừa. 

Nếu Đại Bôồ-tát mặc áo giáp năm loại mắt, 
mặc áo giáp sáu phép thần thông, này Thiện 
Hiện, như vậy gọi là Đại Bô-tát mặc áo giáp Đại 
thừa. 

Nếu Đại Bồ-tát mặc áo giáp mười lực của 
Phật, mặc áo giáp bốn điều không sợ, bốn sự 
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_ hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷý, 
đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất 
thiết, trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, này 
Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bô-tát mặc áo 
giáp Đại thừa. 

Nêu Đại Bôồ-tát mặc áo giáp các công đức 
thân tướng Phật, này Thiện Hiện, như vậy gọi là 
Đại Bô-tát mặc áo giáp Đại thừa. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát mặc áo 
giáp các công đức như vậy, phóng đại quang 
minh chiêu khắp ba lần ngàn thê giới, cũng khiến 
ba trong sáu cõi biến động; trong đó, những vật 
dụng tạo khổ ở địa ngục như lửa... và sự thống 
khô nơi thân tâm của các loài hữu tình ấy, đều 
được dứt hết. Bô-tát biết họ đã lìa được các khô, 
liên vì họ xưng tán công đức Tam bảo, họ được 
nghe rôi, thân tâm an lạc; từ đó chết đi, sinh vào 
trong cõi trời, người, liên được phụng sự, hầu hạ 
chư Phật, Bồ-tát, thân thừa cúng dường, nhận 
lãnh chánh pháp âm; trong đó, bàng sinh tàn hại 
lẫn nhau, dùng roi đánh đuôi bức bách, các khổ 
vô lượng, đêu được dứt hết; Đại Bô-tát biết họ đã 
lia các khổ, cũng vì họ mà xưng tán công đức 
Tam bảo; họ được nghe rôi, thân tâm an lạc. Từ 
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đây chết đi, sinh vào cõi trời, người, liên được _ 
phụng sự, hâu hạ chư Phật, Bôồ-tát, thân thừa 
cúng dường, nhận lãnh chánh pháp âm; trong đó 
quỷ giới, sợ hãi, đói khát, thân tâm tiêu tụy, khô 
não, các khổ vô lượng đều được dứt hết. Bồ-tát 
biết họ đã lìa các khổ, cũng vì họ mà xưng tán 
công đức Tam bảo; họ được nghe rôi, thân tâm 
an lạc, từ đây chết đi, sinh vào cõi trời, người, 
liên được phụng sự, hâu hạ chư Phật, Bô-tát, thân 
thừa cúng dường, nhận lãnh chánh pháp âm, này 
Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bô-tát mặc áo 
giáp Đại thừa. 

Nêu Đại Bồ-tát, mặc áo giáp các công đức 
như vậy, phóng đại quang minh chiêu khắp vô số 
thê giới chư Phật trong mười phương, cũng khiến 
ba trong sáu cõi của thê giới kia biên động: trong 
đó, địa ngục, bàng sinh, quỷ giới, có các khô, đều 
được dứt hết; Bô-tát biết họ đã lìa các khổ, cũng 
vì họ mà xưng tán công đức Tam bảo; họ được 
nghe rôi, thân tâm an lạc, từ đây chết đi, sinh vào 
trong cõi trời, người, liên được phụng sự, hầu hạ 
chư Phật, Bồ-tát, thân thừa cúng dường, nhận 
lãnh chánh pháp âm, này Thiện Hiện, như vậy 
gọI là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa. 
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— Thiện Hiện, như nhà ảo thuật hay đệ tử của 
ông ta, ở ngã tư đường, trước đám đông, biến 
thành vô lượng loài hữu tình thọ các thứ khô 
trong địa ngục, bàng sinh, quỷ giới, cũng lại 
phóng hào quang làm đại địa biến động, khiến 
cho các cái khô của loài hữu tình kia đều dứt hết, 
lại vì họ xưng tán Tam bảo Phật, Pháp, Tăng, 
khiến họ nghe rồi thân tâm an lạc, từ đây chết đi, 
sinh vào trong cõi trời, người, thừa sự, cúng 
dường chư Phật, Bô-tát, ở chỗ chư Phật, nhận 
chánh pháp âm. 

Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Việc biến hóa 
như vậy là có thật chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đại Bồ-tát, mặc áo giáp các công đức như 
vậy, phóng đại quang minh, làm biến động đại 
địa, cứu vớt nỗi thông khô của loài hữu tình ở ba 
đường ác trong vô lượng thê giới, khiến sinh vào 
cõi trời, người, thây Phật, nghe pháp, cũng lại 
như vậy, tuy là có làm, nhưng không có một cái 
øì thật. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh của các pháp 
là không, đều như huyền hóa. 
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Lại nữa Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát an trụ 
Bồ thí ba-la-mật-đa, biến cả ba lần ngàn thê giới 
thành như ngọc phê lưu ly, tự thần cũng hóa làm 
Chuyển luân vương, có bảy báu, quyên thuộc, 
trước sau vây quanh, trong đó, hữu tình cần ăn 
thi cho ăn, cần uông thì cho uống, cân y phục thì 
cho y phục, cần xe thì cho xe; hương xoa, hương 
bột, hương đốt, tràng hoa, phòng xá, ngọa cụ, 
đèn đuốc, thuộc men, vàng bạc, trân châu, san 
hô, bích ngọc và các thứ dụng cụ khác để nuôi 
sông, tùy theo sự như cầu, mà cho tất cả. Làm 
việc bố thí như vậy rồi, lại vì họ mà nói pháp 
tương ưng sáu pháp Ba-la-mật-đa, khiến họ nghe 
rôi, cho đến... chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, 
đối với pháp tương ưng sáu pháp Ba-la-mật-đa 
thường chắng xa la, này Thiện Hiện, như thế ĐỌI 
là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa. 

Thiện Hiện, như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của 
ông ta, ở trước đám đông, nơi ngã tư đường, biến 
hóa thành các loại hữu tình nghèo khổ, cô độc, 
tật nguyễn, bệnh hoạn; tùy theo nhu cầu của họ 
đều biến hóa ra mà cho. Thiện Hiện, theo ý Ông 
thì sao? Việc biến hóa như vậy là có thật chăng? 

Thiện Hiện đáp: 
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— =Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Đại Bồ-tát an trú Bồ thí ba-la-mật-đa, hoặc 
biến thê giới thành như ngọc phê lưu ly, hoặc tự 
thân hóa làm Chuyên luân vương... Tùy theo nhu 
cầu của loài hữu tình mà cho là vì họ mà tuyên 
nói pháp tương ưng sáu pháp Ba-la-mật-đa, cũng 
lại như vậy, tuy có làm nhưng không có một cái 
nào thật. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh của các 
pháp là không, đêu như huyền hóa. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát tự an trú 
Tịnh giới ba-la-mật-đa, vì muôn làm lợi lạc các 
loài hữu tình, sinh vào nhà Chuyển luân vương, 
nôi ngôi Chuyên luân vương, an lập vô lượng, vô 
sô trăm ngàn hữu tình ở bốn Tĩnh lự, hay bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc; hoặc lại an lập vô lượng, 
vô sô trăm ngàn hữu tình ở bốn Niệm trụ, hay 
bôn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm 
Lực, bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo. 
Hoặc lại an lập vô lượng, vô số trăm ngàn hữu 
tình ở pháp môn giải thoát Không, hay pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; hoặc lại an lập 
vô lượng, vô sô trăm ngàn hữu tình ở Bồ thí ba- 
la-mật-đa, hay Tịnh giới, An nhãn, Tinh tần, 
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Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa. Hoặc lại an lập 
vô lượng, vô số trăm ngàn hữu tình ở năm loại 
mắt, hay sáu phép thần thông; hoặc lại an lập vô 
lượng, vô số trăm ngàn hữu tình ở mười lực của 
Phật, hay bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suôt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo 
tướng, trí Nhất thiết tướng; khiến an trụ rôi... cho 
đến chứng đắc quả vị GIác ngộ cao tột, đôi với 
pháp như vậy, thường chăng xa lìa, này Thiện 
Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại 
thừa. 

Thiện Hiện, như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của 
ông ta, ở trước đám đông nơi ngã tư đường, biến 
ra vô lượng hữu tình, khiến an trủú mười nẻo 
nghiệp thiện; hoặc lại khiến an trú bốn Tĩnh lự... 
cho đến trí Nhất thiết tướng. Thiện Hiện, theo ý 
ông thì sao? Việc biến hóa như vậy có thật 
chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Đại Bồ-tát vì hữu tình, sinh vào nhà Chuyên 
luân vương, nối ngôi Chuyển luân vương, an lập 
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vô lượng, vô sô trăm ngàn hữu tình ở mười 
nẻo nghiệp thiện; hoặc lại an lập vô lượng, vô sỐ 
trăm ngàn hữu tình ở bốn Tĩnh lự... cho đến trí 
Nhất thiết tướng, cũng lại như vậy, tuy có làm 
nhưng không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì tánh của các pháp là không, đều như 
huyễn hóa. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bôồ-tát tự an trú 
An nhãn ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô 
sô trăm ngàn hữu tình, khiến an trú An nhẫn ba- 
la-mật-đa; Thiện Hiện, thể nào là Đại Bồ-tát tự 
an trú An nhẫn ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô 
lượng, vô số trăm ngàn hữu tình, khiến an trú An 
nhẫn ba-la-mật-đa? 

Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát từ khi mới phát 
tâm cho đến chứng đắc trí Nhất thiết trí, mặc áo 
giáp an nhẫn, thường tự nghĩ: Giả sử các loài hữu 
tình cầm đao, gậy, đất, đá... đến làm hại, ta hoàn 
toàn chắng khởi lên một niệm tức giận và khuyên 
các loài hữu tình cũng nhãn như vậy; Thiện Hiện, 
Đại Bỏ-tát ấy như ý nghĩ trong tâm và sự tiếp 
xúc với cảnh không trái nhau và khuyên các loài 
hữu tình an trú nhẫn như vậy... cho đến chứng 
đắc quả vị GIác ngộ cao tột, đôi với nhẫn như 
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vậy, thường chắng xa la, này Thiện Hiện, như 
thế øọI là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa. 

Thiện Hiện, như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của 
ông ta, ở trước đám đông, nơi ngã tư đường, biến 
hóa ra đủ các loại hữu tình, đều cầm dao, oậy, đất 
đá... làm hại nhà ảo thuật hoặc đệ tử của ông ta. 
Khi ây nhà ảo thuật... đối với các loài hữu tình 
biến hóa ra đó, đêu chăng khởi tâm muốn báo 
oán, mà khuyên những hữu tình ấy an trú an nhẫn 
như vậy. Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Việc 
biến hóa như vậy là có thật chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

Đại Bôồ-tát mặc áo giáp an nhẫn, tự an trú 
An nhãn ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô 
sô trăm ngàn hữu tình, khiến an trú An nhẫn ba- 
la-mật-đa, thường chắng xa lia, cũng lại như vậy, 
tuy có làm nhưng không có một cái nào thật. Vì 
sao? Thiện Hiện, vì tánh của các pháp là không, 
đều như huyền hóa. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát tự an trú 
Tinh tấn ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô 
sô trăm ngàn hữu tình, khiến an trú Tinh tấn ba- 
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_ la-mật-đa; Thiện Hiện, thể nào là Đại Bỗ-tát tự 
an trú Tinh tấn ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô 
lượng, vô số trăm ngàn hữu tình, an trú Tĩnh tấn 
ba-la-mật-đa? 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát lấy tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí, thân tâm tỉnh tấn, đoạn các 
pháp ác, tu các pháp thiện, cũng khuyên vô 
lượng, vô số trắm ngàn hữu tình, tu tập như vậy, 
thân tâm tính tấn... cho đến chứng đắc quả vị 
Ciác ngộ cao tt, đối với sự tỉnh tấn như thế, 
thường chắng xa lìa, này Thiện Hiện, như vậy 
gọi là Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa. 

Thiện Hiện, như nhà ảo thuật, hoặc đệ tử của 
ông ta, ở trước đám đông, nơi ngã tư đường, biến 
hóa ra đủ các loại hữu tình và nhà ảo thuật đó tự 
thể hiện hăng hái, thân tâm tinh tấn, cũng khuyên 
hữu tình được biến hóa ra, tu tỉnh tân hăng hái 
như vậy. Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Việc 
biến hóa như vậy là có thật chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đại Bô-tát lấy tâm tương ưng trí Nhất thiết 
trí, thân tâm tỉnh tấn, đoạn các pháp ác, tu các 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 49 1995 


pháp thiện. Cũng khuyên vô lượng, vô số trăm 
ngàn hữu tình, tu tập như vậy, thân tâm tinh tấn, 
thường chăng xa lìa, cũng lại như vậy, tuy có làm 
nhưng không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện 
Hiện, vì tánh của các pháp là không, đều như 
huyễn hóa. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát tự an trú 
Tĩnh lự ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô 
số trăm ngàn hữu tình, khiến an trú Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa. Thiện Hiện, thế nào là Đại Bồ-tát tự an 
trú Tĩnh lự ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng, 
vô sô trăm ngàn hữu tỉnh, an trú Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa? 

Thiện Hiện, nêu Đại Bồ-tát đối với tất cả 
pháp, an trú định bình đắng, chăng thây các pháp 
có định, có loạn, mà thường tu tập Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa như vậy, cũng khuyên vô số trăm ngàn 
hữu tỉnh tu tập tĩnh lự bình đăng như vậy, cho 
đến chứng đắc quả vị Giác ngộ cao tột, đôi với 
định như thế, thường chăng xa lìa. 

Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ-tát mặc áo 
giáp Đại thừa. 

Thiện Hiện, như nhà ảo thuật, hoặc đệ tử của 
ông ta, ở trước đám đông, nơi ngã tư đường, biến 
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__ hóa ra đủ các loại hữu tình, nhưng nhà ảo thuật 
kia đối với pháp tự hiện, an trú định bình đắng, 
cũng khuyên các loài hữu tình được biến hóa ra, 
tu tĩnh lự bình đăng như vậy. Thiện Hiện, theo ý 
ông thì sao? Việc biến hóa như vậy là có thật 
chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đại Bồ-tát đối với tất cả pháp, an trú định 
bình đăng, cũng khuyên hữu tình tu tập tĩnh lự 
bình đắng như vậy, thân tâm tinh tân, thường 
chăng xa lìa, cũng lại như vậy, tuy có làm nhưng 
không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện Hiện, 
vì tánh của các pháp là không, đều như huyễn 
hóa. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát tự an trú 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng, vô 
sô trăm ngàn hữu tình, khiến an trú Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; Thiện Hiện, thê nào là Đại Bồ-tát tự 
an trú Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô 
lượng, vô số trăm ngàn hữu tình, an trú Bát-nhã 
ba-la-mật-đa? 

Thiện Hiện, nêu Đại Bô-tát tự an trú Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa dứt mọi hý luận, chắng thây các _ 
pháp có sinh, diệt, nhiễm, tịnh và chắng thây có 
sự sai biệt giữa bờ bên này, bờ bên kia, cũng 
khuyên vô số trăm ngàn hữu tình, an trú nơi tuệ 
dứt mọi hý luận như vậy, cho đến chứng đắc quả 
vị GIác ngộ cao tột, đôi với tuệ như thể thường 
chăng xa lìa. 

Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ-tát mặc áo 
giáp Đại thừa. 

Thiện Hiện, như nhà ảo thuật, hoặc đệ tử của 
ông ta, ở trước đám đông, nơi ngã tư đường, biến 
hóa ra đủ các loại hữu tình và nhà ảo thuật đó tự 
hiện an trú nơi tuệ dứt mọi hý luận, cũng khuyên 
các loài hữu tình biến hóa ra ây, khiến họ tu tập 
Bát-nhã như vậy. Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? 
Việc biến hóa như vậy là có thật chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

Đại Bồ-tát tự an trú Bát-nhã ba-la-mật-đa 
dứt mọi hý luận, cũng khuyên hữu tình tu tập nơi 
tuệ dứt mọi hý luận như vậy, thường chắng xa 
lia, cũng lại như vậy, tuy có làm nhưng không có 
một cái nào thật. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh của 
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các pháp là không, đêu như huyền hóa. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát mặc áo 
giáp các công đức như trên đã nói, ở khắp vô số 
thế giới chư Phật trong mười phương, dùng sức 
thân thông, tự biến thân mình, cùng khắp thế giới 
chư Phật như vậy, tùy theo sự ưa thích của hữu 
tình mà thị hiện, tự an trú Bồ thí ba-la-mật-đa, 
khuyên kẻ xan tham, khiến an trú bỗ thí; tự an trú 
Tịnh giới ba-la-mật-đa, khuyên kẻ phạm giới, 
khiến an trú tịnh giới; tự an trú An nhẫn ba-la- 
mật-đa, khuyên kẻ bạo ác, khiến an trú an nhẫn; 
tự an trú Tinh tân ba-la-mật-đa, khuyên kẻ biếng 
trễ, khiến an trú tinh tân; tự an trú Tĩnh lự ba-la- 
mật-đa, khuyên kẻ loạn tâm, khiến an trú tĩnh lự; 
tự an trú Bát-nhã ba-la-mật-đa, khuyên kẻ ngu sI, 
khiến an trú diệu tuệ, Đại Bồ-tát như vậy, đã an 
lập hữu tỉnh ở sáu pháp Ba-la-mật-đa rôi, lại tùy 
theo tiếng nói của mỗi loại mà nói pháp tương 
ưng sáu pháp Ba-la-mật-đa, khiến họ nghe tôi, 
cho đến chứng đặc quả vị Giác ngộ cao tột, đối 
với pháp tương ưng sáu pháp Ba-la-mật-đa, 
thường chăng xa lìa. 

Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bồ-tát mặc áo 
giáp Đại thừa. 
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Thiện Hiện, như nhà ảo thuật, hoặc đệ tử 
của ông ta, ở trước đám đông, nơi ngã tư đường, 
biến hóa ra đủ các loại hữu tình và nhà ảo thuật 
ây, tự hiện an trú sáu pháp Ba-la-mật-đa, cũng 
khuyên những hữu tình được biến ra, khiến họ an 
trú. Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Việc biến 
hóa như vậy là có thật chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 

-Đại Bỏ-tát, ở khắp vô số thế giới chư Phật 
trong mười phương, tự hiện thân mình, tùy theo 
loài mà an trú sáu pháp Ba-la-mật-đa, cũng 
khuyên hữu tình, khiến họ an trú... cho đến 
chứng đắc quả vị GIác ngộ cao tột, thường chắng 
xa lia, cũng lại như vậy, tuy có làm nhưng không 
có một cái nào thật. Vì sao? Thiện Hiện, vì tánh 
của các pháp là không, đều như huyễn hóa. 

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ-tát mặc áo 
giáp các công đức như trên đã nói, lẫy tâm tương 
ưng trí Nhất thiết trí, đại Bi làm đâu, dùng vô sở 
đặc làm phương tiện, làm lợi ích an lạc các loài 
hữu tình, chắng xen lẫn tác ý về Thanh văn, Độc 
giác, nghĩa là chắng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập 
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vô lượng, vô sô, vô biên hữu tình ở Bồ thí ba- 
la-mật-đa.” Chăng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập 
hữu tình như thế ở Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, còn hữu tình như 
thế sẽ chăng an lập.” Chỉ nghĩ: “Ta sẽ an lập vô 
lượng, vô số, vô biên hữu tình ở tịnh giới... cho 
đến Bát-nhã ba-la-mật-đa.” Chăng nghĩ thê này: 
“Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở pháp không bên 
trong, còn hữu tình như thế sẽ chăng an lập.” Chỉ 
nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập vô lượng, vô số, vô 
biên hữu tình ở pháp không bên trong.” Chắng 
nghĩ thể này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở 
pháp không bên trong, pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh, còn hữu tình như thê sẽ chăng an lập.” Chỉ 
nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập vô lượng, vô SỐ, VÔ 
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biên hữu tình ở pháp không bên ngoài... cho - 
đến pháp không tánh tự tánh.” Chăng nghĩ thế 
này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở bốn Tĩnh 
lự, còn hữu tình như thế sẽ chắng an lập.” Chỉ 
nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập vô lượng, vô SỐ, VÔ 
biên hữu tình ở bỗn Tĩnh lự.” Chăng nghĩ thê 
này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở bốn Vô 
lượng, bốn Định vô sắc, còn hữu tình như thế sẽ 
chăng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập 
hữu tình như thế ở bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc.” Chăng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình 
như thế ở bốn Niệm trụ, còn hữu tình như thế sẽ 
chắng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập 
hữu tình như thế ở bốn Niệm trụ.” Chăng nghĩ 
thê này: “Ta sẽ an lập hữu tình như vậy ở bốn 
Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy chi Đăng giác, tám chi Thánh đạo, còn hữu 
tình như thế sẽ chăng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: 
“Ta sẽ an lập hữu tình như thê ở bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo”; chắng nghĩ thế này: 
“Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở pháp môn giải 
thoát Không, còn hữu tình như thê sẽ chắng an 
lập.” Chỉ nghĩ thê này: “Ta sẽ an lập hữu tình 
như thế ở pháp môn giải thoát Không.” Chẳng 
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— nghĩ thê này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thê ở 
pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, còn 
hữu tình như thế sẽ chăng an lập.” Chỉ nghĩ thế 
này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thê ở pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện.” Chăng nghĩ thế 
này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở năm loại 
mắt, còn hữu tình như thê sẽ chăng an lập.” Chỉ 
nghĩ thê này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở 
năm loại mắt.” Chăng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập 
hữu tình như thế ở sáu phép thần thông, còn hữu 
tình như thế sẽ chắng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: 
“Ta sẽ an lập hữu tình như thể ở sáu phép thân 
thông”; chắng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu 
tình như thể ở mười lực của Phật, còn hữu tình 
như thê sẽ chăng an lập.” Chỉ nghĩ thê này: “Ta 
sẽ an lập hữu tình như thế ở mười lực của Phật”; 
chắng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như 
thế ở bốn điều không sợ, bỗn sự hiểu biết thông 
suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí Đạo tướng, 
trí Nhất thiết tướng còn hữu tình như thế sẽ 
chăng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập 
hữu tình như thê ở bốn điều không sợ cho đến trí 
Nhất thiết tướng”; chăng nghĩ thế này: “Ta sẽ an 
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lập hữu tình như thế ở quả Dự lưu, còn hữu 
tình như thế sẽ chắng an lập.” Chỉ nghĩ thế này: 
'“Fa sẽ an lập hữu tình như thê ở quả Dự lưu”; 
chắng nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như 
thế ở quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và quả VỊ 
Độc giác, còn hữu tình như thế sẽ chăng an lập.” 
Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình như thế 
ở quả Dự lưu, quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
và quả vị Độc giác”; chăng nghĩ thê này: “Ta sẽ 
an lập hữu tình như thế ở đạo Bô-tát và quả vị 
Ciác ngộ cao tột, còn hữu tình như thế sẽ chắng 
an lập.” Chỉ nghĩ thế này: “Ta sẽ an lập hữu tình 
như thế ở đạo Bồ-tát và quả vị GIác ngộ cao tột, 
này Thiện Hiện, như vậy gọi là Đại Bôồ-tát mặc 
áo giáp Đại thừa.” 

Thiện Hiện, như nhà ảo thuật, hoặc đệ tử của 
ông ta, ở trước đám đông tại ngã tư đường, biến 
hóa ra vô lượng, vô số, vô biên hữu tình, an lập ở 
sáu pháp Ba-la-mật-đa... cho đến an lập quả vị 
Giác ngộ cao tột. Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? 
Việc biên hóa như vậy là có thật chăng? 

Thiện Hiện đáp: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Thiện Hiện: 


2004 BÁT-NHÃ - BỘ 1 


-Đại Bô-tát lây tâm tương ưng trí Nhất 
thiết trí, đại Bi tâm làm đầu, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu 
tình ở sáu pháp Ba-la-mật-đa... cho đến an lập vô 
lượng, vô số, vô biên hữu tình ở quả vị Giác ngộ 
cao tột. cũng lại như vậy, tuy có làm nhưng 
không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện Hiện, 
vì tánh của các pháp là không, đều như huyễn 
hóa. 


L] 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 50 


Phẩm 14: NÓI VÉ ÁO GIÁP ĐẠI THỪA (2) 


Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như con hiểu ý nghĩa Phật 
đã dạy: Đại Bô-tát chăng mặc áo giáp công đức 
nên biết đó là mặc áo giáp Đại thừa? Vì sao? Vì 
tự tướng của các pháp là không. Vì sao? Bạch 
Thế Tôn, sắc và tướng của sắc là không: thọ, 
tưởng, hành, thức và tướng của thọ, tưởng, hành, 
thức là không. Nhãn xứ và tướng của nhãn xứ là 
không; nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ và tướng của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Săc xứ và tướng 
của sắc xứ là không; thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ và tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
là không. Nhãn giới và tướng của nhãn giới là 
không; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và 
tướng của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra là không. Nhĩ giới và tướng 
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_ của nhĩ giới là không: thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sinh ra và tướng của thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không. 
Tỷ giới và tướng của tỷ giới là không; hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sinh ra và tướng của hương gIới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là 
không. Thiệt giới và tướng của thiệt giới là 
không; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra và tướng 
của vỊ giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra là không. Thân giới và tướng của 
thân giới là không; xúc giới, thân thức giới và 
thần xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra và tướng của xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra là không. Ý giới và 
tướng của ý giới là không; pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh 
ra và tướng của pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra là không. 

Địa giới và tướng của địa giới là không: thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới và tướng của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới là không. 
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Thánh đề khô và tướng của Thánh để khô _ 
là không; Thánh đề tập. diệt, đạo và tướng của 
Thánh để tập, diệt, đạo là không. 

Vô minh và tướng của vô minh là không; 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não và tướng của 
hành cho đến lão tử, sầu bi khô ưu não là không. 

Pháp không bên trong và tướng của pháp 
không bên trong là không; pháp không bên 
ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vị, pháp không vô vị, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, 
pháp không chăng thê năm bắt được, pháp không 
không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh và tướng của pháp không bên 
ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là 
không. 

Bốn Tĩnh lự và tướng của bốn Tĩnh lự là 
không; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc và tướng 
của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không. 
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Bốn Niệm trụ và tướng của bôn Niệm trụ 
là không: bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chi Thánh 
đạo và tướng của bốn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo là không. 

Pháp môn giải thoát Không và tướng của 
pháp môn giải thoát Không là không; pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện và tướng của 
pháp môn giải thoát Võ tướng, Vô nguyện là 
không. 

Bồ thí ba-la-mật-đa và tướng của Bồ thí ba- 
la-mật-đa là không: Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tần, 
Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa và tướng của Tịnh 
giới cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là không. 

Năm loại mắt và tướng của năm loại mắt là 
không; sáu phép thân thông và tướng của sáu 
phép thân thông là không. 

Mười lực của Phật và tướng nơi mười lực của 
Phật là không; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại Xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, trí 
Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng và tướng của bốn 
điều không sợ cho đến trí Nhất thiết tướng là 
không. 
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Bô-tát và tướng của Bô-tát là không; mặc - 
áo giáp công đức và tướng của mặc áo giáp công 
đức là không. 

Bạch Thế Tôn, do nhân duyên này, Đại Bồ- 
tát chăng mặc áo giáp công đức, nên biết đó là 
mặc áo giáp Đại thừa. 

Phật bảo Thiện Hiện: 

Đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nói! Thiện 
Hiện nên biết, trí Nhất thiết trí không tạo, không 
tác, các loài hữu tình cũng không tạo, không tác. 
Đại Bô-tát vì việc ây mà mặc áo giáp Đại thừa. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà trí Nhất 
thiết trí là không tạo, không tác? Các loài hữu 
tình cũng không tạo, không tác? Đại Bồ-tát vì 
việc ấy mà mặc áo giáp Đại thừa? 

Phật bảo Thiện Hiện: 

—Do vì những cái làm ra không thể được, nên 
trí Nhất thiết trí là không tạo, không tác; các loài 
hữu tình cũng không tạo, không tác. Vì sao? 
Thiện Hiện, vì ngã chăng phải tạo, chăng phải 
chăng tạo, chắng phải tác, chắng phải chăng tác. 
Vì sao? Vì ngã, rốt ráo không thê được. Hữu tình, 
dòng sinh mạng, sự sinh khởi, sự nuôi dưỡng, sự 
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trưởng thành, chủ thể luân hôi, ý sinh, nho 
đông, khả năng làm việc, khả năng khiến người 
làm việc, khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến 
người tạo nghiệp, khả năng thọ quả báo, khả năng 
khiến người thọ quả báo, cái biết, cái thấy, chăng 
phải tạo, chăng phải chăng tạo, chắng phải tác, 
chăng phải chắng tác. Vì sao? Vì hữu tình cho 
đến nhận thức, rốt ráo không thê được. 

Thiện Hiện, huyễn chăng phải tạo, chăng phải 
chắng tạo, chăng phải tác, chăng phải chăng tác. 
Vì sao? Vì huyễn hóa, rốt Táo không thể được. 
Cảnh mộng, ảnh tượng, tiếng vang, bóng sáng 
phản chiếu, hoa đốm hư không, ánh năng, ảo 
thành, việc biến hóa chăng phải tạo, chắng phải 
chăng tạo, chắng phải tác, chăng phải chắng tác. 
Vì sao? Vì cảnh mộng cho đến việc biến hóa, rốt 
ráo không thể được. 

Thiện Hiện, sắc chắng phải tạo, chăng phải 
chăng tạo, chắng phải tác, chắng phải chăng tác. 
Vì sao? Vì sắc, rốt ráo không thể được; thọ, 
tưởng, hành, thức chăng phải tạo, chắng phải 
chăng tạo, chắng phải tác, chắng phải chăng tác. 
Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo không 
thể được. 
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Thiện Hiện, nhãn xứ chắng phải tạo, chắng _ 
phải chăng tạo, chăng phải tác, chắng phải chắng 
tác. Vì sao? Vì nhãn xứ, rốt ráo không thể được; 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải tạo, chắng 
phải chăng tạo, chăng phải tác, chắng phải chăng 
tác. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ rốt ráo 
không thê được. 

Thiện Hiện, sắc xứ chăng phải tạo, chắng 
phải chăng tạo, chắng phải tác, chắng phải chắng 
tác. Vì sao? Vì sắc xứ, rốt ráo không thể được; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chắng phải tạo, 
chắng phải chăng tạo, chắng phải tác, chăng phải 
chắng tác. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ rột ráo không thể được. 

Thiện Hiện, nhãn giới chắng phải tạo, chắng 
phải chăng tạo, chăng phải tác, chắng phải chắng 
tác. Vì sao? Vì nhãn g1ới, rốt ráo không thể được; 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra chăng phải tạo, 
chăng phải chăng tạo, chăng phải tác, chắng phải 
chăng tác. Vì sao? Vì sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra rốt ráo không thể 
được. 

Thiện Hiện, nhĩ giới chắng phải tạo, chắng 
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phải chắng tạo, chăng phải tác, chăng phải 
chắng tác. Vì sao? Vì nhĩ giới, rốt ráo không thê 
được; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chắng phải 
tạo, chắng phải chẳng tạo, chắng phải tác, chắng 
phải chắng tác. Vì sao? Vì thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo không 
thể được. 

Thiện Hiện, tỷ giới chắng phải tạo, chắng 
phải chăng tạo, chăng phải tác, chắng phải chắng 
tác. Vì sao? Vì tỷ giới, rốt ráo không thể được; 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sinh ra chắng phải tạo, 
chăng phải chăng tạo, chăng phải tác, chăng phải 
chắng tác. Vì sao? Vì tỷ giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo không thể được. 

Thiện Hiện, thiệt giới chắng phải tạo, chắng 
phải chăng tạo, chăng phải tác, chắng phải chắng 
tác. Vì sao? Vì thiệt giới, rốt ráo không thê được; 
VỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra chăng phải tạo, 
chăng phải chắng tạo, chăng phải tác, chắng phải 
chắng tác. Vì sao? Vì thiệt giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra rốt ráo không thê 
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được. 

Thiện Hiện, thân giới chắng phải tạo, chắng 
phải chăng tạo, chăng phải tác, chắng phải chắng 
tác. Vì sao? Vì thân giới, rốt ráo không thê được; 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra chăng phải tạo, 
chắng phải chăng tạo, chắng phải tác, chắng phải 
chăng tác. Vì sao? Vì thân giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra rốt ráo không thể 
được. 

Thiện Hiện, ý giới chắng phải tạo, chăng phải 
chăng tạo, chắng phải tác, chắng phải chăng tác. 
Vì sao? Vì ý giới, rốt ráo không thê được; pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sinh ra chắng phải tạo, chắng phải 
chăng tạo, chắng phải tác, chắng phải chăng tác. 
Vì sao? Vì ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra rốt ráo không thể được. 

Thiện Hiện, địa giới chăng phải tạo, chắng 
phải chăng tạo, chăng phải tác, chắng phải chắng 
tác. Vì sao? Vì địa giới, rốt ráo không thê được; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới chắng phải 
tạo, chắng phải chắng tạo, chăng phải tác, chăng 
phải chắng tác. Vì sao? Vì thủy, hỏa, phong, 
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__ không, thức giới rột ráo không thê được. 

Thiện Hiện, Thánh đế khổ chắng phải tạo, 
chăng phải chắng tạo, chăng phải tác, chắng phải 
chăng tác. Vì sao? Vì Thánh đế khổ, rốt ráo 
không thể được; Thánh để tập. diệt, đạo chắng 
phải tạo, chăng phải chăng tạo, chắng phải tác, 
chăng phải chắng tác. Vì sao? Vì Thánh để tập, 
diệt, đạo rốt ráo không thể được. 

Thiện Hiện, vô minh chắng phải tạo, chắng 
phải chăng tạo, chăng phải tác, chắng phải chắng 
tác. Vì sao? Vì vô minh, rốt ráo không thê được; 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não chăng phải 
tạo, chắng phải chắng tạo, chẳng phải tác, chắng 
phải chắng tác. Vì sao? Vì hành cho đến lão tử, 
sâu bi khô ưu não rốt ráo không thể được. 

Thiện Hiện, pháp không bên trong chăng phải 
tạo, chắng phải chắng tạo, chăng phải tác, chăng 
phải chắng tác. Vì sao? Vì pháp không bên trong, 
rột ráo không thể được; pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
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mạn, pháp không không đôi khác, pháp không _ 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh chắng phải tạo, chăng phải chăng tạo, chắng 
phải tác, chắng phải chăng tác. Vì sao? Vì pháp 
không bên ngoài cho đến pháp không không tánh 
tự tánh rốt ráo không thể được. 

Thiện Hiện, bốn Tĩnh lự chắng phải tạo, 
chăng phải chăng tạo, chăng phải tác, chắng phải 
chắng tác. Vì sao? Vì bốn Tĩnh lự, rốt ráo không 
thể được; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chắng 
phải tạo, chắng phải chăng tạo, chăng phải tác, 
chắng phải chắng tác. Vì sao? Vì bỗn Vô lượng, 
bốn Định vô sắc rốt ráo không thê được. 

Thiện Hiện, bốn Niệm trụ chắng phải tạo, 
chăng phải chăng tạo, chăng phải tác, chắng phải 
chắng tác. Vì sao? Vì bốn Niệm trụ, rốt ráo 
không thê được; bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy chi Đắng giác, tám chi 
Thánh đạo chắng phải tạo, chẳng phải chắng tạo, 
chắng phải tác, chắng phải chăng tác. Vì sao? Vì 
bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo rốt 
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ráo không thể được. 

Thiện Hiện, pháp môn giải thoát Không 
chắng phải tạo, chắng phải chắng tạo, chắng phải 
tác, chắng phải chăng tác. Vì sao? Vì pháp môn 
giải thoát Không, rốt ráo không thể được; pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chắng phải 
tạo, chắng phải chắng tạo, chăng phải tác, chăng 
phải chăng tác. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát 
Vô tướng, Vô nguyện rốt ráo không thể được. 

Thiện Hiện, Bồ thí ba-la-mật-đa chăng phải 
tạo, chắng phải chắng tạo, chắng phải tác, chắng 
phải chăng tác. Vì sao? Vì Bồ thí ba-la-mật-đa, 
rốt ráo không thể được; Tịnh giới, An nhẫn, Tính 
tân, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chắng phải 
tạo, chắng phải chắng tạo, chắng phải tác, chắng 
phải chăng tác. Vì sao? Vì Tịnh giới cho đến 
Bát-nhã ba-la-mật-đa rốt ráo không thê được. 

Thiện Hiện, năm loại mắt chắng phải tạo, 
chắng phải chăng tạo, chăng phải tác, chăng phải 
chăng tác. Vì sao? Vì năm loại mắt, rốt ráo 
không thê được; sáu phép thân thông chăng phải 
tạo, chắng phải chắng tạo, chẳng phải tác, chắng 
phải chăng tác. Vì sao? Vì sáu phép thân thông 
rột ráo không thể được. 
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Thiện Hiện, mười lực của Phật chắng phải 
tạo, chắng phải chắng tạo, chắng phải tác, chắng 
phải chắng tác. Vì sao? Vì mười lực của Phật, rốt 
ráo không thê được; bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hý, đại 
Xá, mười tắm pháp Phật bất cộng, trí Nhất thiết, 
trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chắng phải 
tạo, chắng phải chắng tạo, chẳng phải tác, chắng 
phải chắng tác. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho 
đến trí Nhật thiết tướng rốt ráo không thê được. 

Thiện Hiện, chân như chắng phải tạo, chắng 
phải chăng tạo, chăng phải tác, chắng phải chắng 
tác. Vì sao? Vì chân như, rốt ráo không thê được; 
pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh 
chăng đôi khác, pháp trụ, pháp định, tánh ly sinh, 
tánh binh đăng, thật tế chăng phải tạo, chăng phải 
chăng tạo, chắng phải tác, chắng phải chắng tác. 
Vì sao? Vì pháp giới cho đến thật tế, rốt ráo 
không thê được. 

Thiện Hiện, Bô-tát chắng phải tạo, chắng phải 
chăng tạo, chắng phải tác, chắng phải chăng tác. 
Vì sao? Vì Bồ-tát, rốt ráo không thể được. 

Thiện Hiện, Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
chắng phải tạo, chắng phải chắng tạo, chẳng phải 
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_ tác, chăng phải chăng tác. Vì sao? Vì Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Giác rốt ráo không thể được. 

Thiện Hiện, do nhân duyên ấy trí Nhất thiết 
trí không tạo, không tác, tất cả hữu tình cũng 
không tạo, không tác; Đại Bồ-tát vì việc ây nên 
mặc áo giáp Đại thừa. 

Thiện Hiện, do vì nghĩa này Đại Bô-tát chắng 
mặc áo giáp công đức, nên biết, đó là mặc áo 
giáp Đại thừa. 

Bây giờ, Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, như con hiểu ý nghĩa Phật đã 
dạy: Sắc không buộc, không mở; thọ, tưởng, 
hành, thức không buộc, không mở. Vì sao? Bạch 
Thế Tôn, vì tánh sắc không sở hữu, nên không 
buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, hành, thức, 
không sở hữu, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh sắc là xa lìa, nên không buộc, không mở; vì 
tánh thọ, tưởng, hành, thức là xa ha, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh sắc là tịch tĩnh, nên 
không buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, hành, 
thức là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh sắc là không, nên không buộc, không mở; vì 
tánh thọ, tưởng, hành, thức là không, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh sắc là vô tướng, nên 
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không buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, - 
hành, thức là vô tướng. Vì tánh sắc là vô nguyện, 
nên không buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, 
hành, thức là vô nguyện, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh sắc là không sinh, nên không buộc, 
không mở; vì tánh thọ, tưởng, hành, thức là 
không sinh, nên không buộc, không mở. Vì tánh 
sắc là không diệt, nên không buộc, không mở; vì 
tánh thọ, tưởng, hành, thức là không diệt, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh sắc là không 
nhiễm, nên không buộc, không mở; vì tánh thọ, 
tưởng, hành, thức là không nhiễm, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh sắc là không tịnh, nên 
không buộc, không mở; vì tánh thọ, tưởng, hành, 
thức là không tịnh, nên không buộc, không mở. 
Bạch Thế Tôn, nhãn xứ không buộc, không 
mở; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không buộc, không 
mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh nhãn xứ 
không sở hữu, nên không buộc, không mở; vì 
tánh nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ, không sở hữu, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh nhãn xứ là xa la, 
nên không buộc, không mở; vì tánh nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là xa lìa, nên không buộc, không mở. 
Vì tánh nhãn xứ là tịch tĩnh, nên không buộc, 
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— không mở; vì tánh nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ là 
tịch tính, nên không buộc, không mở. Vì tánh 
nhãn xứ là không, nên không buộc, không mở; vì 
tánh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh nhãn xứ là vô tướng, 
nên không buộc, không mở; vì tánh nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là vô tướng. Vì táảnh nhãn xứ là vô 
nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ là vô nguyện, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh nhãn xứ là không sinh, 
nên không buộc, không mở; vì tánh nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là không sinh, nên không buộc, không 
mở. Vì tảnh nhãn xứ là không diệt, nên không 
buộc, không mở; vì tánh nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ 
là không diệt, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh nhãn xứ là không nhiễm, nên không buộc, 
không mở; vì tánh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là 
không nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh nhãn xứ là không tịnh, nên không buộc, 
không mở; vì tánh nhĩ, tý, thiệt, thần, ý xứ là 
không tịnh, nên không buộc, không mở. 

Bạch Thế Tôn, sắc xứ không buộc, không 
mở; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không buộc, 
không mở. Vì sao? Bạch Thê Tôn, vì tánh sắc xứ 
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không sở hữu, nên không buộc, không mở; vì _ 
tánh thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, không sở 
hữu, nên không buộc, không mở. Vì tánh sắc xứ 
là xa ha, nên không buộc, không mở; vì tánh 
thanh, hương, vị, xúc, pháp là xa la, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh sắc xứ là tịch tĩnh, nên 
không buộc, không mở; vì tánh thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ là tịch tĩnh, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh sắc xứ là không, nên không buộc, 
không mở; vì tánh thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
là không, nên không buộc, không mở. Vì tánh 
sắc xứ là vô tướng, nên không buộc, không mở; 
vì tánh thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là vô 
tướng. Vì tánh sắc xứ là vô nguyện, nên không 
buộc, không mở; vì tánh thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là vô nguyện, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh sắc xứ là không sinh, nên không 
buộc, không mở; vì tánh thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là không sinh, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh sắc xứ là không diệt, nên không 
buộc, không mở; vì tánh thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ là không diệt, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh săc xứ là không nhiễm, nên không 
buộc, không mở; vì tánh thanh, hương, vị, xúc, 
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_ pháp xứ là không nhiễm, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh sắc xứ là không tịnh, nên 
không buộc, không mở; vì tánh thanh, hương, vỊ, 
xúc, pháp xứ là không tịnh, nên không buộc, 
không mở. 

Bạch Thế Tôn, nhãn giới không buộc, không 
mở; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không 
buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thê Tôn, vì tánh 
nhãn giới không sở hữu, nên không buộc, không 
mở; vì tánh sắc ø1ớI, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, 
không sở hữu, nên không buộc, không mở. Vì 
táảnh nhãn giới là xa lìa, nên không buộc, không 
mở; vì tánh sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sinh ra là xa la, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh nhãn giới là tịch tính, nên 
không buộc, không mở; vì tánh sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là tịch 
tính, nên không buộc, không mở. Vì tánh nhãn 
giới là không, nên không buộc, không mở; vì 
tánh sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là không, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh nhãn giới là vô tướng, nên không 
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buộc, không mở; vì tánh sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là vô tướng. 
Vì tánh nhãn giới là vô nguyện, nên không buộc, 
không mở; vì tánh sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sinh ra là vô nguyện, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh nhãn giới là 
không sinh, nên không buộc, không mở; vì tảnh 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sinh ra là không sinh, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh nhãn giới là không diệt, nên không 
buộc, không mở; vì tánh sắc Ø1ớI cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không diệt, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh nhãn giới là 
không nhiễm, nên không buộc, không mở; vì 
tánh sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sinh ra là không nhiễm, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh nhãn giới là không tịnh, nên 
không buộc, không mở; vì tánh sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không 
tịnh, nên không buộc, không mở. 

Bạch Thế Tôn, nhĩ giới không buộc, không 
mở; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra không buộc, 
không mở. Vì sao? Bạch Thê Tôn, vì tánh nhĩ 
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— giới không sở hữu, nên không buộc, không 
mở; vì tánh thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, 
không sở hữu, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh nhĩ giới là xa lìa, nên không buộc, không 
mở; vì tánh thanh giới cho đên các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra là xa la, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh nhĩ giới là tịch tính, nên 
không buộc, không mở; vì tánh thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là tịch 
tính, nên không buộc, không mở. Vì tánh nhĩ giới 
là không, nên không buộc, không mở; vì tánh 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra là không, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh nhĩ giới là vô tướng, nên không buộc, không 
mở; vì tánh thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sinh ra là vô tướng. Vì tánh nhĩ giới là 
vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sinh ra là vô nguyện, nên không buộc, không mở. 
Vì tánh nhĩ giới là không sinh, nên không buộc, 
không mở; vì tánh thanh giới cho đên các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không sinh, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh nhĩ giới là không 
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điệt, nên không buộc, không mở; vì tánh thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra là không diệt, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh nhĩ giới là không nhiễm, nên không buộc, 
không mở; vì tánh thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sinh ra là không nhiễm, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh nhĩ giới là không 
tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh 
ra là không tịnh, nên không buộc, không mở. 
Bạch Thế Tôn, tý giới không buộc, không 
mở; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không buộc, 
không mở. Vì sao? Bạch Thê Tôn, vì tánh tỷ giới 
không sở hữu, nên không buộc, không mở; vì 
táảnh hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, không sở hữu, 
nên không buộc, không mở. Vì tảnh tỷ giới là xa 
lia, nên không buộc, không mở; vì tánh hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra 
là xa lia, nên không buộc, không mở. Vì tánh tỷ 
giới là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở; vì 
tánh hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra là tịch tĩnh, nên không buộc, không 


2026 BÁT-NHÃ - BỘ I1 


— mở. Vì tánh tỷ giới là không, nên không buộc, 
không mở; vì tánh hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sinh ra là không, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh tỷ giới là vô tướng, nên 
không buộc, không mở; vì tánh hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là vô 
tướng. Vì tánh tỷ giới là vô nguyện, nên không 
buộc, không mở; vì tánh hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là vô nguyện, 
nên không buộc, không mở. Vì tánh tỷ giới là 
không sinh, nên không buộc, không mở; vì tánh 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sinh ra là không sinh, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh tỷ giới là không diệt, nên không 
buộc, không mở; vì tánh hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không diệt, 
nên không buộc, không mở. Vì tánh tỷ giới là 
không nhiễm, nên không buộc, không mở; vì 
tánh hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sinh ra là không nhiễm, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh tỷ giới là không tịnh, nên 
không buộc, không mở; vì tánh hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không 
tịnh, nên không buộc, không mở. 
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Bạch Thê Tôn, thiệt giới không buộc, - 
không mở; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra 
không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, 
vì tánh thiệt giới không sở hữu, nên không buộc, 
không mở; vì tánh vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, 
không sở hữu, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh thiệt giới là xa lia, nên không buộc, không 
mở; vì tánh vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sinh ra là xa lia, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh thiệt giới là tịch tính, nên 
không buộc, không mở; vì tánh vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là tịch 
tính, nên không buộc, không mở. Vì tánh thiệt 
giới là không, nên không buộc, không mở; vì 
tánh vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra là không, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh thiệt giới là vô tướng, nên không 
buộc, không mở; vì tảnh vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra là vô tướng. Vì 
tánh thiệt giới là vô nguyện, nên không buộc, 
không mở; vì tánh vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sinh ra là vô nguyện, nên 
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_ không buộc, không mở. Vì tánh thiệt giới là 
không sinh, nên không buộc, không mở; vì tánh 
VỊ ĐIỚớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sinh ra là không sinh, nên không buộc, không 
mở. Vì tảnh thiệt giới là không diệt, nên không 
buộc, không mở; vì tánh vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không diệt, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh thiệt giới là 
không nhiễm, nên không buộc, không mở; vì 
tánh vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sinh ra là không nhiễm, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh thiệt giới là không tịnh, nên 
không buộc, không mở; vì tánh vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không 
tịnh, nên không buộc, không mở. 

Bạch Thế Tôn, thân giới không buộc, không 
mở; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không buộc, 
không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh thân 
giới không sở hữu, nên không buộc, không mở; 
vì tánh xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, không sở 
hữu, nên không buộc, không mở. Vì tánh thân 
giới là xa la, nên không buộc, không mở; vì tánh 
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xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm _ 
duyên sinh ra là xa ha, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh thân giới là tịch tính, nên không 
buộc, không mở; vì tánh xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sinh ra là tịch tĩnh, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh thân giới là 
không, nên không buộc, không mở; vì tánh xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh 
ra là không, nên không buộc, không mở. Vì tánh 
thân giới là vô tướng, nên không buộc, không 
mở; vì tánh xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sinh ra là vô tướng. Vì tánh thân giới 
là vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là vô nguyện, nên không buộc, không mở. 
Vì tánh thân giới là không sinh, nên không buộc, 
không mở; vì tánh xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sinh ra là không sinh, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh thân giới là 
không diệt, nên không buộc, không mở; vì tánh 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là không diệt, nên không buộc, không mở. 
Vì tánh thân giới là không nhiễm, nên không 
buộc, không mở; vì tánh xúc giới cho đến các thọ 
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__ do thân xúc làm duyên sinh ra là không nhiễm, 
nên không buộc, không mở. Vì tánh thân giới là 
không tịnh, nên không buộc, không mở; vì tảnh 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sinh ra là không tịnh, nên không buộc, không 
mởỞ. 

Bạch Thế Tôn, ý giới không buộc, không mở; 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sinh ra không buộc, không mở. Vì 
sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh ý giới không sở hữu, 
nên không buộc, không mở; vì tánh pháp giới, Ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra, không sở hữu, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh ý giới là xa lia, nên không 
buộc, không mở; vì tánh pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là xa lìa, nên 
không buộc, không mở. Vì tảnh ý giới là tịch 
tính, nên không buộc, không mở; vì tánh pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra 
là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở. Vì tánh 
ý giới là không, nên không buộc, không mở; vì 
tánh pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là không, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh ý giới là vô tướng, nên không buộc, 
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không mở; vì tánh pháp giới cho đến các thọ _ 
do ý xúc làm duyên sinh ra là vô tướng. Vì tánh ý 
giới là vô nguyện, nên không buộc, không mở; vì 
tánh pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là vô nguyện, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh ý giới là không sinh, nên 
không buộc, không mở; vì tánh pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không 
sinh, nên không buộc, không mở. Vì tánh ý giới 
là không diệt, nên không buộc, không mở; vì 
tánh pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là không diệt, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh ý giới là không nhiễm, nên 
không buộc, không mở; vì tánh pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không 
nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì tánh ý 
giới là không tịnh, nên không buộc, không mở; vì 
tánh pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sinh ra là không tịnh, nên không buộc, 
không mở. 

Bạch Thế Tôn, địa giới không buộc, không 
mở; thủy, hỏa, phong, không, thức giới không 
buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thê Tôn, vì tánh 
địa giới không sở hữu, nên không buộc, không 
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_ mở; vì tánh thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới, không sở hữu, nên không buộc, không mở. 
Vì tánh địa giới là xa lìa, nên không buộc, không 
mở; vì tánh thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
xa lia, nên không buộc, không mở. Vì tánh địa 
giới là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở; vì 
tánh thủy, hỏa, phong, không, thức giới là tịch 
tính, nên không buộc, không mở. Vì tánh địa giới 
là không, nên không buộc, không mở; vì tánh 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh địa giới là vô 
tướng, nên không buộc, không mở; vì tánh thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới là vô tướng. Vì tánh 
địa giới là vô nguyện, nên không buộc, không 
mở; vì tánh thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
vô nguyện, nên không buộc, không mở. Vì tánh 
địa giới là không sinh, nên không buộc, không 
mở; vì tánh thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không sinh, nên không buộc, không mở. Vì tảnh 
địa giới là không diệt, nên không buộc, không 
mở; vì tánh thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
không diệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh 
địa giới là không nhiễm, nên không buộc, không 
mở; vì tánh thủy, hỏa, phong, không, thức giới là 
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không nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì _ 
tánh địa giới là không tịnh, nên không buộc, 
không mở; vì tánh thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới là không tịnh, nên không buộc, không mở. 
Bạch Thế Tôn, Thánh để khổ không buộc, 
không mở; Thánh đề tập. diệt, đạo không buộc, 
không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh Thánh 
đế khổ không sở hữu, nên không buộc, không 
mở; vì tánh Thánh để tập. diệt, đạo, không sở 
hữu, nên không buộc, không mở. Vì tánh Thánh 
đề khổ là xa lìa, nên không buộc, không mở; vì 
tánh Thánh đề tập. diệt, đạo là xa la, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh Thánh để khổ là tịch 
tính, nên không buộc, không mở; vì tánh Thánh 
để tập, diệt, đạo là tịch tĩnh, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh Thánh để khổ là không, nên 
không buộc, không mở; vì tánh Thánh đề tập. 
diệt, đạo là không, nên không buộc, không mở. 
Vì tánh Thánh để khổ là vô tướng, nên không 
buộc, không mở; vì táảnh Thánh đề tập. diệt, đạo 
là vô tướng. Vì tánh Thánh đề khổ là vô nguyện, 
nên không buộc, không mở; vì tánh Thánh để 
tập. diệt, đạo là vô nguyện, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh Thánh để khổ là không sinh, 
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— nên không buộc, không mở; vì tánh Thánh đê 
tập. diệt, đạo là không sinh, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh Thánh để khổ là không diệt, 
nên không buộc, không mở; vì tánh Thánh để 
tập. diệt, đạo là không diệt, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh Thánh đế khổ là không 
nhiễm, nên không buộc, không mở; vì tánh 
Thánh để tập, diệt, đạo là không nhiễm, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh Thánh đề khô là 
không tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh 
Thánh để tập, diệt, đạo là không tịnh, nên không 
buộc, không mở. 

Bạch Thê Tôn, vô minh không buộc, không 
mở; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não không 
buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thê Tôn, vì tánh 
vô minh không sở hữu, nên không buộc, không 
mở; vì tánh hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sâu bi khổ ưu não, 
không sở hữu, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh vô minh là xa ha, nên không buộc, không 
mở; vì tánh hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu 
não là xa lìa, nên không buộc, không mở. Vì tảnh 
vô minh là tịch tính, nên không buộc, không mở; 
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vì tánh hành cho đến lão tử, sâu bi khô ưu não 
là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở. Vì tánh 
vô minh là không, nên không buộc, không mở; vì 
tánh hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não là 
không, nên không buộc, không mở. Vì tánh vô 
minh là vô tướng, nên không buộc, không mở; vì 
tánh hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não là vô 
tướng. Vì tánh vô minh là vô nguyện, nên không 
buộc, không mở; vì tánh hành cho đến lão tử, sầu 
bi khổ ưu não là vô nguyện, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh vô minh là không sinh, nên 
không buộc, không mở; vì tánh hành cho đến lão 
tử, sâu bi khổ ưu não là không sinh, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh vô minh là không diệt, 
nên không buộc, không mở; vì tánh hành cho đến 
lão tử, sâu bi khổ ưu não là không diệt, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh vô minh là 
không nhiễm, nên không buộc, không mở; vì 
tánh hành cho đến lão tử, sâu bi khổ ưu não là 
không nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh vô minh là không tịnh, nên không buộc, 
không mở; vì tánh hành cho đến lão tử, sâu bi 
khổ ưu não là không tịnh, nên không buộc, 
không mở. 
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— Bạch Thê Tôn, pháp không bên trong 
không buộc, không mở; pháp không bên ngoài, 
pháp không cả trong ngoài, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản 
mạn, pháp không không đối khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thê 
Tôn, vì tánh của pháp không bên trong không sở 
hữu, nên không buộc, không mở; vì tánh của 
pháp không bên ngoài, pháp không cả trong 
ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, 


SỐ 220 - KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, quyền 50 2037 


không sở hữu, nên không buộc, không mở. Vì _ 
táảnh không bên trong là xa lìa, nên không buộc, 
không mở; vì tánh không bên ngoài cho đến 
không không tánh tự tánh là xa lìa, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh không bên trong là tịch 
tính, nên không buộc, không mở; vì tánh không 
bên ngoài cho đến không không tánh tự tánh là 
tịch tính, nên không buộc, không mở. Vì tánh 
không bên trong là không, nên không buộc, 
không mở; vì tánh không bên ngoài cho đến 
không không tánh tự tánh là không, nên không 
buộc, không mở. Vì tánh không bên trong là vô 
tướng, nên không buộc, không mở; vì tánh không 
bên ngoài cho đến không không tánh tự tánh là 
vô tướng. Vì táảnh không bên trong là vô nguyện, 
nên không buộc, không mở; vì tánh không bên 
ngoài cho đến không không tánh tự tánh là vô 
nguyện, nên không buộc, không mở. Vì tánh 
không bên trong là không sinh, nên không buộc, 
không mở; vì tánh không bên ngoài cho đến 
không không tánh tự tánh là không sinh, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh không bên trong 
là không diệt, nên không buộc, không mở; vì 
tánh không bên ngoài cho đến không không tánh 
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— tự tánh là không diệt, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh không bên trong là không nhiễm, 
nên không buộc, không mở; vì tánh không bên 
ngoài cho đến không không tánh tự tánh là không 
nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì tánh 
không bên trong là không tịnh, nên không buộc, 
không mở; vì tánh không bên ngoài cho đến 
không không tánh tự tánh là không tịnh, nên 
không buộc, không mở. 

Bạch Thể Tôn, bỗn Tĩnh lự không buộc, 
không mở; bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc 
không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thế Tôn, 
vì tánh bốn Tĩnh lự không sở hữu, nên không 
buộc, không mở; vì tánh bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc, không sở hữu, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh bốn Tĩnh lự là xa lìa, nên không 
buộc, không mở; vì tánh bốn Vô lượng, bốn Định 
vô sắc là xa lìa, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh bốn Tĩnh lự là tịch tĩnh, nên không buộc, 
không mở; vì tánh bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh bốn Tĩnh lự là không, nên không buộc, 
không mở; vì tánh bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc là không, nên không buộc, không mở. Vì 
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tánh bôn Tĩnh lự là vô tướng, nên không buộc, 
không mở; vì tánh bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc là vô tướng. Vì tánh bốn Tĩnh lự là vô 
nguyện, nên không buộc, không mở; vì tánh bốn 
Vô lượng, bốn Định vô sắc là vô nguyện, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh bốn Tĩnh lự là 
không sinh, nên không buộc, không mở; vì tảnh 
bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không sinh, 
nên không buộc, không mở. Vì tánh bốn Tĩnh lự 
là không diệt, nên không buộc, không mở; vì 
tánh bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là không 
diệt, nên không buộc, không mở. Vì tánh bốn 
Tĩnh lự là không nhiễm, nên không buộc, không 
mở; vì tánh bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là 
không nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh bốn Tĩnh lự là không tịnh, nên không buộc, 
không mở; vì tánh bốn Vô lượng, bốn Định vô 
sắc là không tịnh, nên không buộc, không mở. 
Bạch Thế Tôn, bốn Niệm trụ không buộc, 
không mở; bốn Chánh đoạn, bốn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy chì Đắng giác, tám chị Thánh 
đạo không buộc, không mở. Vì sao? Bạch Thê 
Tôn, vì tánh bốn Niệm trụ không sở hữu, nên 
không buộc, không mở; vì tánh bốn Chánh đoạn, 
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_ bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy chị 
Đắng giác, tám chi Thánh đạo, không sở hữu, 
nên không buộc, không mở. Vì tánh bốn Niệm 
trụ là xa lìa, nên không buộc, không mở; vì tảnh 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là xa 
lia, nên không buộc, không mở. Vì tánh bốn 
Niệm trụ là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở; 
vì tánh bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh 
đạo là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở. Vì 
tánh bốn Niệm trụ là không, nên không buộc, 
không mở; vì tánh bỗn Chánh đoạn cho đến tám 
chi Thánh đạo là không, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh bôn Niệm trụ là vô tướng, nên không 
buộc, không mở; vì tánh bỗn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo là vô tướng. Vì tánh bốn 
Niệm trụ là vô nguyện, nên không buộc, không 
mở; vì tánh bốn Chánh đoạn cho đến tám chỉ 
Thánh đạo là vô nguyện, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh bốn Niệm trụ là không sinh, nên 
không buộc, không mở; vì tánh bốn Chánh đoạn 
cho đến tám chi Thánh đạo là không sinh, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh bốn Niệm trụ là 
không diệt, nên không buộc, không mở; vì tánh 
bôn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là 
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không diệt, nên không buộc, không mở. Vì _ 
tánh bốn Niệm trụ là không nhiễm, nên không 
buộc, không mở; vì tánh bốn Chánh đoạn cho 
đến tám chi Thánh đạo là không nhiễm, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh bốn Niệm trụ là 
không tịnh, nên không buộc, không mở; vì tánh 
bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là 
không tịnh, nên không buộc, không mở. 

Bạch Thế Tôn, pháp môn giải thoát Không 
không buộc, không mở; pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện không buộc, không mở. Vì 
sao? Bạch Thê Tôn, vì tánh pháp môn giải thoát 
Không không sở hữu, nên không buộc, không 
mở; vì tánh pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện, không sở hữu, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh pháp môn giải thoát Không là xa lìa, 
nên không buộc, không mở; vì tánh pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là xa lìa, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh pháp môn giải 
thoát Không là tịch tĩnh, nên không buộc, không 
mở; vì tánh pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là tịch tĩnh, nên không buộc, không mở. 
Vì táảnh pháp môn giải thoát Không là không, nên 
không buộc, không mở; vì tánh pháp môn giải 
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_ thoát Vô tướng, Vô nguyện là không, nên 
không buộc, không mở. Vì tánh pháp môn giải 
thoát Không là vô tướng, nên không buộc, không 
mở; vì tánh pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là vô tướng. Vì tánh pháp môn giải thoát 
Không là vô nguyện, nên không buộc, không mở; 
vì tánh pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô 
nguyện là vô nguyện, nên không buộc, không 
mở. Vì tánh pháp môn giải thoát Không là không 
sinh, nên không buộc, không mở; vì tánh pháp 
môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là không 
sinh, nên không buộc, không mở. Vì tánh pháp 
môn giải thoát Không là không diệt, nên không 
buộc, không mở; vì tánh pháp môn giải thoát Vô 
tướng, Vô nguyện là không diệt, nên không buộc, 
không mở. Vì tánh pháp môn giải thoát Không là 
không nhiễm, nên không buộc, không mở; vì 
táảnh pháp môn giải thoát Vô tướng, Võ nguyện 
là không nhiễm, nên không buộc, không mở. Vì 
tảnh pháp môn giải thoát Không là không tịnh, 
nên không buộc, không mở; vì tánh pháp môn 
giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là không tịnh, 
nên không buộc, không mở. 


L] 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 18 


BỘ BÁT-NHÃ 
1 


Tổng giám tu: Thích Tịnh Hạnh 


Ban thực hiện: 
- Ban dịch thuật 
- Ban biên tập 
- Ban nhuận văn 
- Tổng biên tập 
- Các tô vi tính v.v... 


